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— TIÊUSỬ 
THIÊN SƯ ĐẦU ĐÀ PHÁP MINH 


Ngài Thiền Sư PHÁP MINH thế danh là NGUYÊN VĂN LONG, sinh ngày 15- 
3-1918, tại Làng Phước Hải, Huyện Long Đât, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Thân phụ của Ngài là Cụ NGUYÊN VĂN TÀI, thân mẫu là Bà PHẠM THỊ 
MINH. 
Ngài xuất thân trong một gia đình có tinh thần yêu nước, có truyền thống đạo 
đức lâu đời, thuộc gia đình trí thức, ngài đậu băng Diplome (Trung học). 
Năm 1965, Ngài xuất gia Sa di với Hòa thượng BỮỬU CHƠN tại chùa Phố Minh, 
Gò Vâp, Gia Định, lúc 10 giờ 30 ngày 7-2, tức tháng 6 Â. L. năm Ất Ty. 
—_ Ngày 6-1-1968, tại chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, Ngài thọ Đại giới Tỳ kheo với Thầy 
Tê độ là Hòa thượng GIƠI NGHIEM. 

Sau khi tu tại chùa Phố Minh một thời gian, Ngài vân du hành đạo tại chùa 
Phước Hải Vũng Tàu. Sau đó, Ngài đên Tịnh Xá Ngọc Hương, Thủ Dâu Một. 

Năm 1967, Ngài đi hành đạo ở Tịnh Xá An Lạc, Bắc Mỹ Thuận. Cuối năm ẫy, 
Ngài vê Tô Đình Bửu Quang ở Gò Dưa đê thực hành pháp môn Đâu đà, độc cư thiên 
tịnh. 


Năm 1968, Ngài rời chùa Bửu Quang đến Núi Nhỏ Vũng Tâu, tìm nơi độc cư 
thiên định. Năm 1969, Ngài lại trở vê Tô Đình Bửu Quang đê tiêp tục sự nghiệp tu 
hành. 

Tháng 12-1974, theo lời thỉnh cầu của Ban Quản Trị Thích Ca Phật Đài Vũng 
Tàu, Ngài đên khu Thăng Tích đê hành đạo và hoăng dương Chánh Pháp. 

Từ năm 1975 đến 1976, bước chân Ngài đã vân du đến Tô Châu, Hà Tiên, Rạch 
GIả. 

Năm 1977, 1978, 1979, 1980, Ngài lại trở về Tổ Đình Bửu Quang đề thiền định. 
Từ đó đên nay, Ngài sông Hạnh độc cư, trì bình khât thực tại Côc Bình Thủy, Gò 
Dưa, Thủ Đức. 

Vào lúc 9 giờ ngày thứ Tư 27 tháng l năm 1993 (mùng 5 tháng giêng năm Quý 
Dậu), Ngài đã an nhiên thị tịch trong khi ngôi thiên định với tư thê kiệt già liên hoa 
tọa. 

Từ khi xuất gia cho đến giờ viên tịch, Ngài luôn luôn thực hành pháp hạnh Đầu 
Đà khât thực, hạnh đâu đà không năm... Ngài giữ hạnh tri túc, thường ít nhận tứ sự 
cúng dường của chư Tăng và các Phật tử, Ngài sông vô cùng đơn giản. 

Trong thời gian còn sinh tiền, Ngài đã soạn dịch nhiều tác phẩm Kinh điền như: 

Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú. 

Sưu Tập Kệ PalI. 

Ngài đã trước tác nhiều tác phẩm mà hiện nay vẫn còn là bản thảo, như: 

1. Số Tức Quan thực tập l1, 2, 3... 


. Cổng vào Niết Bàn. 

. Lâm Tuyền Pháp. 

. Chiến Sĩ Thượng Thặng. 

. Ba cách Làm Phước. 

. Siêu Pháp Tiết Chế Tình Dục. 
. Việc Tập Tâm. 

. Tứ Oal Nghi. 

. Hạnh Nguyện Bồ Tát. 

10. Thiền Luận. 

11. Tùy Bút Pháp Hành. 

12. Kệ Kinh Tam Bảo PalI... 
Ngài thông suốt nhiều ngoại ngữ như Tiếng Pháp, Anh, Thái, Khơmer, Päli... 
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Ngài còn là một họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, y sĩ... Ngài hiểu biết sâu sắc trong khoa 
học và nghệ thuật. 

Trong thời gian còn sinh tiền, Ngài đã từ bị tế độ cho nhiều hành giả thực hành 
pháp môn Thiên Quán Minh Sát Khô có kết quả, nhiêu hành giả đã ngôi thiên bảy giờ 
(07 giờ) liên tục với tư thê Kiêt già liên hoa tọa. 

Ngài Thiền Sư PHÁP MINH là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực 
hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. 
Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, 
thực hành GIỚI- -ĐỊNH-TUƑẸ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và 
hàng Phật tử gân xa. 

Toàn thể Tăng Tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam cung kính nghiêng 
mình trước đạo hạnh Có Đại Đức Thiền Sư Đầu Đà PHÁP MINH. 


Tỳ Khu BÚU CHÁNH 
Phụng soạn 
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Kính Cáo 


Sau mỗi tích chuyện có phần Cần đề là những bài kệ vịnh trích ra từ bộ Chú giải 
Kinh Pháp Cú mới dịch xong trong mùa Hạ kỳ 1984 nầy. Mong rằng các hành giả sơ 
cơ đang cần học tập, ôn nhuần Kinh Pháp Cú để áp dụng vào đời sống thực tế của 
mình cho hạp theo Chánh Pháp, sẽ được gợi hứng đề có thê hoàn tất sự học cũng như 
chúng tôi đã hoàn tất sự dịch ra Việt ngữ vậy. 


Ngoài ra, với những kệ này, quý bạn thức đêm đầu đà có thể bày ra những câu 
đô về sự tích hoặc căn bản giáo lý chứa đựng trong bộ Pháp Cú mà các Phật tử 
phương Tây rât quý trọng, nhât là ở Tây Đức. 


Nếu mọi người hiểu rảnh Kinh Pháp Cú và thực hảnh theo đó thì thế giới có thể 
hòa bình, an lạc. 


Rất mong thay! 
Tỳ khưu PHÁP MINH 
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PANÄMA GÄTHÄ 
(KỆ LẺ BÁI TRƯỚC KHI HỌC) 


. Mahamohatamonaddhe, loke lokantadassinä; 


'Yena saddhammapajJoto, Jalito Jalitiddhina. 


. Fassa pade namassItvä, sambuddhassa sirImatfo; 


Saddhammañcassa pũJetvä, katva sanghassa cañJalim. 


. Tam tam kãranamagamma, dhammadhamesu kovido; 


Sampattasaddhammapado, sattha dhammapadam subham. 


. Desesi karunäavega-samussahItamänaso; 


'Yam ve devamanussanam, pTtipamoJJavaddhanam. 


. Paramparabhatä tassa, npuna atthavannanã; 


Ya tambapannidipamhi, dipabhäsaya santhitä. 


. Na sadhayatI sesänam, sattanam hitasampadam; 


Appeva naãma sadheyya, sabbalokassa sa hitam. 


. |1 asIsamanena, dantena samacãrInã; 


Kumarakassapenaham, therena thiracetasä. 


. Saddhammatthitkamena, sakkaccam abhIyäcIto; 


Tam bhãsam ativitthara-gatañca vacanakkamam. 


. Pahayaropay1Itvana, tantibhãsam manoramam; 


Gathanam byañJanapadam, yam tattha na vibhãvitam. 


10. Kevalam tam vibhãvetväa, sesam tameva atthato; 


— 


Bhãsantarena bhãsissam, avahanto vibhavinam; 
Manaso pTtipamoJjam, atthadhammipam1ssitantI. 


. Kính lạy dưới chân Ngài Đại Giác, 


Bậc oai hùng trên các Nhân Thiên, 
Kính lạy Chánh Pháp chân truyền, 
Kính lạy Tăng chúng hữu duyên của Ngài. 


. Cõi phàm tục lâu dải tăm tối. 


Vị si mê lạc lôi đọa sa, 
Pháp đăng, ngọn đuôc Thiên na, 
Ngài soI rõ thâu ngõ ra luân hôi. 


. Phật thông suốt đường lui, nẻo tới, 


Chánh hay tà, nhân bởi tại đâu? 
Từ Bi, Ngài dạy lăm câu, 
Pháp Cú, nghĩa lý thâm sâu ngọt ngào! 


. Khắp nhân thiên đồi dào hỉ lạc, 


Đón mừng kinh tuyệt tác của Ngài, 
Từ xưa cho đên đời nay, 
Một bản chú giải rât hay còn truyền. 


5. Đảo Tích Lan là miền hữu phước, 
Được thắm nhuân di chúc Phật Đà, 
Nhưng còn có biết bao là, 
Nhân dân Phật tử gần xa mong cầu. 
6. Tôi được nghe rõ câu ước nguyện, 
Ngài Ca Diếp” thánh thiện thốt ra, 
Thành tâm, tin tưởng thiết tha, 
Ngài mong Chánh Pháp chan hòa mọi nơi. 


7. Do đó tôi vâng lời chỉ dạy, 
Ráng dịch và sửa lại rõ ràng, 
Những câu thổ ngữ mơ màng, 
Thành kinh Nam Phạn đàng hoàng để coi. 


6. Chú giải thật rạch ròi cặn kẽ, 
Những điểm nào Pháp kệ không soi, 
Nhưng bao giờ tôi cũng noI, 
Đúng theo diệu lý hắn hòi kệ ngôn. 


9. Mong rằng khắp chư Tôn trí giả, 
Hỷ hoan cùng bản đã dịch đây, 
Côt làm phát triên đủ đây, 
Lý, Pháp, Tâm, Tuệ liền đây chẳng rời!?. 
10. Chúng con sanh trong thời Tượng Pháp, 
Nguyện răng công tu tập Kệ ngôn, 
Hâu đên An Phật Thê Tôn, 
Cúng dường cao thượng Pháp môn chân truyên. 
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* Kumära Kassapathera. 

ˆ Lời dịch của Ngài Buddhaghosa, theo đây thì Ngài Buddhaghosa không phải là tác giả mà chỉ 
là soạn giả, có công sưu tập và ghi chép bộ Chú Giải Pháp Cú vào khoảng 450 sau Công nguyên, 
mười năm sau bộ Chú Giải Bôn Sanh Kinh (Burlingame). 
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L PHẨM SONG ĐÓI 


(YAMAIKA VAGG4) 
& 
- 20 bài kệ: Pháp cú 0)I-20 
- l4 tích truyện 
& 
I.1- Tích TRƯỞNG LÃO CAKKHUPÄALA 
(CakkhUpalattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 01) 
“Manopubbangamä dhammä, “Tâm đi trước các Pháp, 
Manoset(hä manomay8ä; Tâm chủ, duy tâm tác, 
Manasä ce padufthena, Nêu băng tâm nhơ đục, 
Bhäãsati vã karotfi vã, Nói năng hoặc hành vị, 
Tato nam dukkham anyvctfi, Khô sẽ theo người như, 
Cakkamva vahato padam”. Bánh xe chân bò giật”. 


Kệ Pháp Cú này được thuyết tại đâu? Tại thành Sãvatth (Xá Vệ). Nói về ai? — 
Về Trưởng lão Cakkhupala (Đại đức Hộ (Mù) Nhãn). 


Tương truyền rằng: 


Thưở ấy, trong thành Sãvatthï có ông Trưởng lão tên là Mahãsuvamna ( Đại 
Kim) là một bậc phú hảo, gia tài đồ sộ, sự sản kinh dinh, nhưng lại hiếm muộn con 
Cái. 

Một hôm, nhân dịp đi tắm ở bến tắm về, dọc đường ông gặp một cây Đại lâm 
thọ, tàng nhánh sum suê: “Trên cây nầy chắc có thọ thần oai linh ngự trị”. Nghe như 
thế, ông bèn thuê công dọn sạch chỗ gốc cây, khiến xây một vòng tường rào và cho 
trải cát bên trong, đoạn ông trần thiết cờ xí, trang hoàng cho cây đại thọ, rồi khẫn vái 
rằng: “Xin cho tôi có được một đứa CON, dầu trai hay gái tôi cũng sẽ làm đại lễ cúng tế 
Tôn thần”. Nguyện xong ông lui gót về nhà. 


Rồi thì, không bao lâu vợ ông thọ thai, ông chăm lo thuốc thang cơm nước đầy 
đủ cho bà để bảo dưỡng thai nhi. Mười trăng vừa mãn, bà trồ sanh một mụn trai, Ông 
Mahasuvanna tin rắng: “Nhờ ta bảo hộ cây rừng, mới được đứa con cầu tự”. Nên ông 
đặt cho nó là Pala. Kế đó, bà lại sanh thêm một quý tử nữa, đứa con trai sau, phú ông 
đặt tên là Culla Pãla (Tiêu Hộ) và đứa trước ông kêu là Mahã Päla (Đại Hộ) cho khỏi 
trùng nhau. 

Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà Mahãsuvanna lựa chỗ xứng đáng cho con kết mối 
duyên lành. Tháng ngày qua, lần lượt mẹ cha thành người thiên cổ. Tất cả gia sản 
được chia đồng đều cho hai anh em. 


Thời bấy giờ, Đức Bốn Sư đã chuyển bánh xe Pháp bảo, sau khi tuần tự trải đi 
hoăng hóa nhiều nơi, Ngài tạm dừng bước du hành ngự để an ngự tại Jctavana 
Mahävihara (Đại tự Jetavana), do nhà cự phú Anathapindika (Cấp Cô Độc) đã xuất 
của kho kiến tạo, phí tốn lên tới năm trăm bốn mươi triệu đồng vàng. Nơi đây Đức 
Phật đã khai thông con đường thiên giới và con đường Niết Bàn, tiếp độ vô số chúng 
sanh chứng đắc đạo quả. 


Đức Như Lai chỉ có lưu trú trong một mùa an cư (ba tháng mưa) tại ngôi chùa 
Nigrodha vôn là công trình của hai lần tám muôn quyên thuộc trong hoàng tộc Thích 
Ca (tám muôm bên họ ngoại và tắm muôn bên họ nội). 


Thế mà, tại Đại Tự Jetavana của ông Anathapindika, Ngài đã an cư mùa mưa tất 
cả là mười chín hạ và tại Pubbãrama (Đông Phương Tự) của bà Visãkhã, xây cất với 
phí tôn là hai trăm bảy mươi triệu tiền vàng (27 koti), Ngài cũng đã an cư mùa mưa 
sáu hạ. Đó là nhờ công đức lớn lao của hai gia tộc nầy mà Đức Giáo Chủ đã ngự an 
cư trong khoảng thời gian hai mươi lăm năm gần thành Sãvatthi. 


Ông Anathapindika cũng như bà Visakhã đại tín nữ, hằng ngày đến hầu cận Đức 
Như Lai thường xuyên, môi ngày hai lượt và họ chăng khi nào đến với tay không vì 
mỗi lần từ nhà ra đi hai người đều nhớ rằng: “Mấy vị Sa di nhỏ đang mong chờ ta đến 
dâng cúng (họ sẽ nhìn tay ta)”. Đi trước buổi ngọ, họ bảo gia nhơn cùng đi, mang theo 
vật thực loại cứng và loại mềm, đi sau bữa ngọ họ cho mang theo năm món thuốc 
ngừa bệnh (là bơ, sữa, mật, đường, dầu ăn) và tám thứ nước giải khát (nước cốt trái 
cây như nước trâm, xoài, chuối viết, thanh trà, thị, cam... ). Còn tại nhà riêng của mỗi 
người luôn luôn lúc nào cũng dự bị sẵn sàng chỗ ngôi cho hai ngàn vị Tỳ Khưu về 
phần cơm nước, thuốc men vị sư nào cần dùng món chi đều được cúng dường theo 
như ý muốn. 


Tuy nhiên, không có ngày nào mà ông Anäthapindika hỏi Đức Thầy một câu về 
đạo lý. Theo truyền ngôn thì sỡ dĩ ông không vấn đạo là vì ông quá tôn sùng ngưỡng 
mộ Đức Bồn Sư, ông tự nhủ: “Đức Như Lai là một vị Phật Chí Tôn, một vị Vương chí 
Thánh, thuộc dòng dõi quyền quý cao sang, nếu Ngài thấy ta hộ độ Ngài nhiều rồi 
thuyết pháp cho ta nghe, sợ e ngài phải hơi hao tốn sức”. 


Nhưng ông Anathapindika vừa an tọa thì Đức Bồn Sư lại nghĩ rằng: “Trưởng 
giả này cứ lo gìn giữ cho Ta, ở chỗ mà Ta chăng cần chi phải gìn giữ”, trải qua bốn A 
tăng kì (Asankheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (mahäkappa) của quả địa câu, Ta đã 
từng cắt thủ cấp khôi ngô tuần tú của chính mình, Ta đã từng móc mắt Ta, Ta đa từng 
rứt thịt nơi quả tim Ta, Ta đã từng đoạn ly vợ con yêu dấu nhất đời mà Ta quý trọng 
chẳng khác nảo mạng sông của tự thân Ta, nhất nguyện để hoàn thành hạnh Parami 
(Ba La Mật) ngõ hầu để có thể :. tuyên dương chánh pháp, phố độ quần sanh. Cái ông 
này cứ lo gìn giữ cho Ta cái chỗ mà Ta chăng cần chi phải gìn giữ”. Thế rồi Đức Bốn 
Sư thuyết ngay một thời pháp. 


Thưở ấy, thành Savatthi rât là phôn thịnh và đông đúc dân cư, sau khi nghe Đức 
Thê Tôn thuyêt pháp thì phân lớn nhập dòng Thánh vức, chứng bậc Thinh Văn 
(Savaka). 
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Chư Thánh cư sĩ Thinh Văn có hai phận sự: Buổi sáng thì lo đề bát hộ chư Tăng, 
buôi chiêu thì cụ bị lề vật đê đi nghe pháp. Khi đi, các vị ây câm hương hoa trên tay 
và dắt theo người đê mang vải hoặc y, thuôc ngừa bệnh và nước giải khát. 

Một hôm, Trưởng giả Mahäpäla trông thấy các Thánh cư sĩ Thinh Văn đi chùa 
trên tay có câm hương hoa, bèn hỏi: “Hàng đại chúng đi đâu mà đông vậy?”, có tiêng 
trả lời răng: “ĐI nghe thuyêt pháp”. 

- Tôi cũng đi nữa. 

Nói xong, Trưởng giả nhập theo đoàn người đi chùa. Đến nơi đảnh lễ Đức Bốn 
Sư, rồi ngôi xuống một nơi sau cùng ngoài vòng cử tọa. 


Trước khi thuyết pháp, chư Phật luôn luôn quán xét căn cơ và trình độ của thính 
chúng rồi mới tùy nhân duyên mà giảng giải về pháp trọ trì Quy giới, hoặc pháp xuất 
gia chăng hạn. Bởi thế ngày ấy Đức Giáo Chủ sau khi quán xét căn cơ trình độ của 
Trưởng giả J9 th Ngài đa thuyết. bài pháp gọi là „` Tuân tự pháp thoại” 


từ bồ thí, trì giới, các nhàn cảnh đến tội ngũ trần và phước báu của bậc xuất gia. 


Ngôi yên nghe pháp, Trưởng giả Mahapala ngẫm nghĩ: “Khi mình lìa đời đi sang 
thê giới bên kia, thì con trai con gái đêu chăng theo mình, nhà của ruộng vườn cũng 
đêu bỏ lại, thậm chí xác thân cũng không còn làm bạn đông hành, nào có ích chi mà ta 
mải miệt đeo giai gánh nặng gia đình, ta phải xuât gia mới được”. 

Đợi dứt thời pháp thoại, Trưởng giả đến gần Đức Bồn Sư và ngỏ lời cầu xin xuất 
gia nhập đạo. 

Khi ấy Đức Phật bèn hỏi: 

- Ông có quyến thuộc nào đề cần hỏi lại ý kiến (từ giã) không? 

- Bạch Ngài! Con còn có đứa em trai! 

- Vậy ông hãy về hỏi lại ý kiến của em ông đi. 

- Dạ vâng. 

Sau khi đảnh lễ tạm biệt Đức Phật, Trưởng giả Mahãpäla trở về nhà, cho mời 
Trưởng giả Cullapala đên và bảo: 

- Em à! Tất cả tài sản hữu thức và vô thức (gồm có tôi tớ và súc vật, động sản và 
bât động sản) trong nhà này anh giao hêt cho em trọn quyên làm chủ. 

- Còn anh thì sao? Thưa anh. 

- Anh sẽ đến xuất gia với Đức Tôn Sư. 

- Anh ơi, sao anh nói chi lời Ấy, từ khi thân mẫu từ trần thì em sở cậy chỗ anh 
thay vào chỗ mẹ. Đên khi thân phụ quá cô thì em cũng nhờ nơi anh thê chô của cha. 
Vả lại anh là một bậc phú gia, của tiên thừa thải, anh cứ ở nhà mà làm việc phước đức 
cũng được, hà tât anh phải xuât gia như vậy. 

- Em ơi! Anh vừa được nghe chánh pháp của Đức Tôn Sư, Ngài đã thuyết một 
thời pháp tuyệt diệu cả đoạn đâu, đoạn giữa và đoạn cuôi, giải rành ba tướng mong 
manh (Sanhasukhumam) là Vô thường, Khô não, Phi ngã khiên cho anh nghe qua 
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ngán ngâm sự đời, không thê tiêp tục ở nhà mà mong kiện toàn đạo hạnh cao siêu, cho 
nên anh phải xuât gia. 


- Thưa hiện giờ anh cũng là thanh niên trắng kiện, xin hãy nán lại, chờ khi già cả 
rồi hãy xuất gia. 

- Em à, con người khi già nua thì chắc chắn tay chân không còn tự chủ, không 
thê điều khiến theo như ý muôn của mình. Chính ngay bản thân hãy còn như vậy thay, 
huống hồ là gia nhơn quyền thuộc, bởi thế anh không làm theo lời khuyến dụ của em, 
trái lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành đây đủ giới hạnh của bậc Sa môn. 

“JaraJaJJarita honti, 

Hatthapadäa anassavä; 

Yassa so vihatatthamo, 

Katham dhammam carIssat1I”. 

“Tuổi già làm suy yếu, 

Tay chân khó dạy biểu, 

Người lực kiệt sức cùng, 

Lấy chỉ hành pháp diệu ”. 

Sau bài kệ, Trưởng giả Mahãpäla nói tiếp: 

- Này em! Chí anh đã quyết, dầu em có can gián cách nào, anh cũng định xuất 
gia mà thôi. 

Thể rồi, bỏ mặc người em kêu gào than khóc, trưởng giả Mahäpäla dút tình ra đi, 
đến chỗ Đức Bồn Sư đang ngự và xin xuất gia nhập đạo nơi Ngài. 

Thọ Cụ túc giới xong, vị Tỳ Khưu mới phải ở chung cùng với các vị Đại Đức 
Tăng để học tập thu thúc trong thời gian năm hạ. Đến mãn hạ thứ năm, làm lễ Tự Tứ 
xong, Tỳ khưu Mahãpäla tìm đến Đức Bồn Sư đảnh lễ Ngài, rồi bạch hỏi rằng: 

- Bạch Đức Tôn Sư! Trong tôn giáo của Ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu cần 
phải hành trì? 

- Này Tỳ khưu! Chỉ có hai pháp tất yêu mà thôi, đó là pháp học và pháp hành 
vậy. 

- Bạch Ngài! Pháp học là sao và pháp hành là thế nào? 

- Tùy theo trí tuệ của mình, học hỏi ôn nhuân một hay hai bộ kinh (Nikãya) hoặc 
toàn bộ Tam Tạng (Tipitaka) ghi chép Phật Ngôn, sau khi đã thành thuộc đem ra đọc 
tụng thuyết giảng để giáo hóa chúng sanh, đó gọi là Pháp học (Ganthadhura). 


Còn như cam chịu sống cảnh thanh bần đạm bạc (Sallahukavutti) vui thích ở nơi 
văng vẻ hẻo lánh (Pantasenäsanabhirata), ngày đêm hằng nhớ tưởng đến tánh chất vô 
thường dị diệt của bản ngã (Attabhavekkayaviya), rồi bền chí kiên gan, hành thiền đắc 
Tuệ Minh Sát để dứt trừ phiền não, để chứng bậc Vô sanh (Arahattagahana), đó gọi là 
pháp Hành (Vipassanadhura) vậy. 

- Bạch hóa Tôn Sư! Đệ tử nay là kẻ cao niên xuất gia (Mahallakakãlepabbajita) 
không kham theo đuổi Pháp học cho đến ngày thành tựu hoàn toàn, còn Pháp hành thì 
đệ tử còn có thể làm cho kết quả mỹ mãn được. Cúi xin Tôn Sư truyền dạy đề mục 
(Kammatthãna) cho đệ tử. 
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Thẻ theo lời thỉnh cầu của Tỳ khưu Mahäpala, Đức Bồn Sư đã truyền dạy cho 
thây câu thoại đâu (đê mục) đê niệm cho đặc quả Vô sanh (A La Hán). 


Sau khi đảnh lễ từ tạ Đức tôn Sư, thầy đi tìm thêm được sáu mươi vị Tỳ khưu 
làm bạn đồng tu, rồi cùng nhau cất bước ra đi hành đạo, đi được quãng đường một 
trăm hai mươi do tuần (Visayojanasatamagga). Chư Sư đến một thị trấn nhỏ sát biên 
giới, Đại đức Mahãpãla hướng dẫn cả đoàn chư Tăng vào đó trì bình khất thực. 


Dân chúng trông thấy chư vị Tỳ khưu đây đủ oai nghi tế hạnh, nên phát sanh 
lòng ngưỡng mộ. Họ bảo nhau sắp đặt chỗ ngôi thỉnh chư Tăng an tọa và dâng cúng 
vật thực ngon lành, xong mới hỏi răng: 


- Bạch chư Đại đức, chẳng hay các Ngài định đi đâu vậy? 
- Này chư thiện nam! Chúng tôi đi tìm một chỗ tiện nghi thuận cảnh. 


Nghe đáp như vậy, những vị trí thức trong nhóm người ấy tự nhiên là hiểu biết 
chư Tăng đang cân có chỗ đê kiêt hạ an cư, họ bèn thỉnh khéo răng: 


- Bạch Đại đức Tăng, nếu quý Ngài có thể lưu lại nơi đây nhập hạ ba tháng này, 
thì rât tiện bê cho chúng tôi là có được chỗ nương nhờ vững chắc đê thọ trì Tam quy 
và Ngũ giới. 

Chư Tăng cùng nghĩ: “Chúng ta nương nhờ các gia tộc nây hộ độ, may ra có thể 
tu hành siêu xuât ba cõi được chăng? ”. Thê nên quý Ngài nhận lời câu thỉnh. 


Nhóm người ấy, sau khi được sự chấp nhận của chư Tăng, liền khởi công xây 
dựng một ngôi Tịnh xá kiến tạo các cơ sở cần thiết để chư Tăng tùy nghi sử dụng 
trong lúc ban ngày hoặc ban đêm (Rattithanadivathanam), rôi dâng cúng tất cả đến 
chư Tăng, chư Tăng chỉ còn việc là hằng ngày ôm bát vảo trị rẫn nhỏ để khất thực mà 
thôi. 

Sau khi Ấy, có một vị y sĩ tìm đến Tịnh xá, hứa cung tụng chư Tăng về phương 
tiện trị liệu thuốc thang. Ông nói: “Bạch Đại đức Tăng! Chỗ nào người ở đông đảo thi 
không sao tránh khỏi phát sanh bệnh tật. Vậy nếu trong quý Ngài có vị nào đau yếu, 
xin hoan hÿ báo tin cho tôi biết, tôi nguyện sẽ tận tâm chữa trị và cúng dường thuốc 
men đên cho quý Ngài dùng”. 

Ngài làm lễ nhập hạ an cư, Đại đức Mahãpäla hội các vị Tỳ khưu lại nói rằng: 

- Này chư hiền hữu! Trong ba tháng hạ này, chư hiền hữu sẽ giữ mấy oai nghĩ? 

- Bạch Ngài! Chúng tôi sẽ giữ hết bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi). 

- Nói thế có hợp không, hỡi chư hiền hữu? Chúng ta đương nhiên là chăng 
buông lung giải đãi vì trước khi ra đên tận chô nây, chúng ta đã trọ trì đê mục Minh 
sát từ nơi Đức Phật hiện thê và ân huệ của Đức đương kim Đại Giác, chăng có thê 
hưởng được từ một thái độ lưng chừng. Trái lại ta phải có thái độ dứt khoát một lòng 
thiệt tha vì đạo mới được vả lại bôn khô cảnh ác đạo hiện như đang hườm săn chờ 
người phóng dật, kẻ nào buông lung ăt sẽ vê đó như về nhà của mình chăng sai. Vậy 
chư hiên hữu hãy nên tinh cân dũng mãnh. 


- Bạch Ngài! Còn Ngài thì sao? 
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- Về phần tôi, thì tôi nguyện sẽ giữ ba oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm xuống 
trong ba tháng hạ. 


- Sadhu! Lành thay! Bạch Đại đức! Chúng tôi cầu chúc cho Ngài chuyên cần 
tinh tân y như sở nguyện. 


Cuối tháng thứ nhất, Đại đức Mahãpäla cảm thấy đôi mắt xốn xang vì sự bỏ 
ngủ. Qua tháng thứ hai Ngài bị đau mắt thật sự, từ hai khóe mắt nước mắt cứ chảy 
xuống ròng ròng như hai vòi nước tuôn ra từ một cái lu nước lùng. Tuy vậy, Đại đức 
vẫn tiếp tục hành thiền Minh sát cả đêm thâu, mãi đến lúc mặt trời sắp rạng, Đại đức 
mới vào ngồi tịnh trong cốc. 


Khi đến giờ đi bát, các Tỳ khưu đến thỉnh Đại đức: 
- Bạch Ngài đã đến giờ đi khất thực. 
- Thế thì chư hiền hữu cụ bị y bát sẵn sàng đi. 


Nói rồi, Đại đức cũng tự mình đắp y mang bát ra đi, chừng â ấy các Tỳ khưu mới 
nhận thấy hai mắt của Đại đức ràn rụa nước mắt bèn hỏi: 


- Bạch Ngài! Ngài làm sao vậy? 
- Này chư hiền hữu, tôi bị gió làm xốn mắt. 
—_" Bạch Ngài! VỊ y sĩ lúc nọ đã chăng hứa lời giúp đỡ trị bệnh chư Tăng hay sao? 
Đê chúng tôi báo tin cho vị ây biết. 
- Phải đó, chư hiền hữu! 


Chư Tỳ khưu báo tin cho vị y sĩ. Vị này liền chế một thứ thuốc dầu, gởi chư 
Tăng đem về dâng lên Đại đức Mahapala, Ngài vân giữ oal nghi ngôi mà nhỏ thuôc 
lên mũi. Nhỏ thuôc xong, Đại đức đi vào làng vị y sĩ trông thây bèn hỏi: 


- Bạch Đại đức, nghe nói Đại đức bị trũng gió đau mắt phải không? 

- Phải đó ông thiện nam. 

- Bạch Đại đức, thứ thuốc dầu của tôi chế để nhỏ lên mũi, tôi có gửi dâng Đại 
đức. Đại đức đã dùng qua chưa? 

- Ta đã dùng rồi ông thiện nam. 

Vị y sĩ nghĩ thầm: “Thứ thuốc của mình chế gởi dâng Đại đức, chỉ cần nhỏ qua 
một lân là đủ lành bệnh, nhưng nay Đại đức dùng rôi mà chưa hêt bệnh là bởi cớ 
sao?”, rôi ông lên tiêng hỏi nữa răng: “Bạch Đại đức chăng hay Đại đức nắm hay ngôi 
mà nhỏ thuôc vậy?”. 

Đại đức Mahäpäla làm thinh, mặc dù vị ấy lặp lại câu hỏi ấy nhiều lần, Ngài vẫn 
nín lặng không đáp. 

Vị y sĩ tính thầm: “Đề rồi mình sẽ đến Tịnh xá xem qua chỗ ngụ của Đại đức”. 
Ong bèn nói: “Thôi vậy cũng được, xIn Đại đức cứ đỉ”. 

Sau khi tiễn chân Đại đức Mahãpäla vị y sĩ đi ngay đến Tịnh xá, xem xét chỗ 
ngụ của Đại đức, thì thây có một chô đi kinh hành và một chô ngôi, còn chô năm thì 


14 


tuyệt nhiên không thấy đâu cả, ông lại hỏi: “Bạch Đại đức, lúc nhỏ thuốc đó Đại đức 
ngôi hay năm?”. Đại đức làm thinh. 


Thấy thế vị ySĩĨ khẩn đoán yêu cầu: “Bạch Đại đức, xin Đại đức đừng làm như 
vậy không nên. Một bậc Sa Môn cũng cân phải bảo dưỡng xác thân đây đủ sức khỏe 
đê mà hành đạo. Yêu câu Đại đức hoan hỷ năm xuông đặng nhỏ thuôc cho có hiệu 
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quả”. 

Giây lâu, Đại đức mới đáp: “Thôi hiền hữu hãy về đi. Để ta bàn tính lại rồi sẽ 
quyết định”. 

Ngay bấy giờ, Đại đức Mahãpäla không có gia đình quyến thuộc chỉ ở tại nơi ấy 
để cùng thảo luận hoặc thăm dò ý kiến. Vì thế Đại đức tự mình hỏi lấy mình rằng: 
“Hỡi này Pãla hiền hữu, hãy nói cho ta biết hiền hữu xem đôi nhục nhãn của mình hay 
giáo pháp của Đức Giác Ngộ là đáng quý trọng hơn?”. 


Và Đại đức cũng tự trả lời câu hỏi của mình như vây: “Từ đời vô thủy dĩ lai, trải 
qua hằng hà sa số kiếp, chìm nổi trôi dạt trong biến luân hồi, hiền hữu vẫn sông mãi 
trong cảnh đui mù tăm tối. Trong khoảng thời gian ấy không thê đem kế xiết là bao 
nhiêu trăm Đức Phật, bao nhiêu ngàn Đức Đại Giác đã thành đạo chứng quả, còn kiến 
văn, tri thức của hiền hữu không đủ bao trùm thời kì của một Đức Phật trong số chư 
Phật quá khứ, bây giờ đây hiền hữu đã phát nguyện: “Trong hạ kỳ nây! Ta sẽ ngăn oai 
nghi nằm suốt cả ba tháng”. Vậy thì dù cho đôi mắt của hiền hữu có đui mù hư hoại đi 
chăng nữa cũng mặt kệ cho nó đui mù hư hoại. Hiền hữu chỉ cần kiên trì Giáp pháp 
của Đức Đại Giác mà thô†”. 

Rồi như để dạy bảo thân xác mình. Đại đức ngâm lên mấy câu kệ: 


“Cakkhũni hãyantu mamäytftãan1, 
SotamI hãyantu tatheva kayo; 
Sabbampidam hãyatu dehanIssitam, 
Km kãrana pãlita tvam pama]Jas1”. 


“Cakkhimi jirantu mamäy1tãn1, 
Sotãm jIrantu tatheva kãyo; 
Sabbampidam hãyatu dehanissitam, 
Km kãrana pãlita tvam pama]Jas1”. 
“Cakkhiũmi bhiJJantu mamay!ftänI, 
Sotam bhiJJantu tatheva kãyo; 
Sabbampidam hãyatu dehanIssitam, 
Kim kãrana pãlita tvam pama]Jas1”. 
“Mắt ta dù có đui mù, 
Tai ta dù điếc, thân dẫu bất an. 
Trong thân tất cả cơ quan, 
Dâu tê liệt hết, há màng chỉ sao. 
Hộ ơi! Đừng vịn cớ nào? 
Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành”. 
“Mắt ta dẫu có quảng manh, 
Tai ta dẫu nặng, thân đành bất an. 
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Trong thân tất cả cơ quan, 
Dâu hư hoại hết, há màng chỉ sao! 
Hộ ơi! Đừng vị cớ nào? 
Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành”. 
“Mắt ta dẫu có tan tành, 
Tai ta dẫu lủng, thân đành bắt an. 
Trong thân tất cả cơ quan, 
Dâu tiêu tán hết há màng chỉ sao! 
Hộ ơi! Đừng vị cớ nào? 
Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành ””. 


Ngâm bài kệ dài ba kệ khúc đề tự huấn dụ lây mình xong. Đại đức Mahäpäla vẫn 
giữ oai nghi ngôi như trước, lây thuôc nhỏ lên mũi, rôi đi vào làng khât thực. VỊ y sĩ 
trông thây Ngài bèn hỏi: 

- Bạch Đại đức! Hôm nay Đại đức có nhỏ thuốc lên mũi không? 

- Có rồi! Ông thiện nam. 

- Vậy bây giờ Đại đức thấy thế nào? 

- Vẫn còn đau nhức như cũ, ông thiện nam. 

- Sao thế? Đại đức năm xuống hay cũng vẫn ngồi mà nhỏ thuốc? 

Đến đây Đại đức Mahäpäla làm thinh, dầu cho vị y sĩ có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, 
Ngài cũng chăng thôt ra một lời đê đôi đáp. Khi ây vị y sĩ nói: 

- Đại đức đã không cần làm cho mình được tiện nghi thoải mái thì thôi, nhưng 
tôi yêu câu Đại đức từ nay về sau đừng nói với ai là: “Có ông thây đó đã chê thuôc trị 
bệnh cho ta và tôi cũng chăng nhìn nhận là đã chê thuôc trị bệnh cho Đại đức”. 

Đại đức bèn đáp: 

- Ta sẽ không nói thế đâu. 

BỊ vị y sĩ chạy bịnh không chịu cứu chữa, Đại đức trở về Tịnh xá, lòng tự nhủ 
răng: “Này ông Sa môn ơi! Thây thuôc đó bỏ rơi ông thì bỏ, chứ ông đừng bỏ rơi 
hạnh nguyện của mình nhé”. 

Ngài lại sướng lên bốn câu kệ: 

“Patikkhitto tikicchãya, 

Ve]JjenäpI vIvaJJIto; 

NÑiyato maccurãJassa, 

Kim pãlita pamalJJas1?”. 

“Diệu được vô phương chữa trị rồi, 
Lương y bát lực cũng đành lui, 
Giờ đáy có nước chờ Diêm Chúa, 
Hộ hối làm sao dảm để duôi? ”. 

Sau bài kệ tự huấn ẫy, Đại đức thu thúc hành Sa môn pháp một cách rốt ráo. Đến 
cuôi canh giữa đêm ây không trước không sau, thì hai mặt của Ngài vĩnh biệt ánh 
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sáng, nhưng đồng thời tâm của Ngài cũng đọan ly tất cả tiềm miên phiền não. - Ngài 
hưởng thụ nguôn an vui tự tại trong sự giác ngộ nội tâm của quả vị A La Hán, rỒi vào 
ngồi trong tịnh thất. 


Đến giờ đi bát, chư tăng đến thỉnh: 

- Bạch Ngài! Đã đến giờ đi khắt thực. 

- Tới giờ rồi sao chư hiền hữu? 

- Dạ, bạch Ngài đã tới giờ rồi. 

- Nếu vậy chư hiển hữu hãy đi đi. 

- Dạ! Còn Ngài thì sao? Bạch Ngài. 

- Mắt ta (hỏng mắt) hết thấy đường rồi chư hiền hữu. 

Các Tỳ khưu sau khi nhìn thấy đôi mắt mù của Đại đức Mahãpäla, cả thảy đều 
động lòng, quanh tròng lệ ứa, đông tỏ lời an ủi răng: “Bạch Ngài! Xin Ngài đừng bận 
tâm lo nghĩ chi nhiêu, đã có chúng tôi chăm lo cho Ngài đàng hoàng tử tê”. 

Kế đó, sau khi thi hành mọi việc cần thiết thuộc về phận sự của mình, chư tăng 
vào làng đi bát, không trông thây vị Đại đức, nhiêu người bèn hỏi chư Tăng: “Bạch 
chư Đại đức! Ngài Cả của chúng tôi đâu? Không thây đi đây?”. 

Khi được nghe câu chuyện rõ ràng, họ gởi cháo nhờ chư Tăng đem về trước 
dâng lên Đại đức điêm tâm. Phân họ đích thân dự bị cơm nước đem theo đê bát. Đên 
Tịnh xá họ đảnh lê Đại đức, rôi năm lăn xuông đât bên chân Ngài mà khóc lóc thở 
than. 

Một lát sau, trước khi từ tạ ra về, họ an ủi Đại đức rằng: “Chúng tôi hứa chắc 
chăn sẽ chu câp, phụng dưỡng Đại đức tới cùng, xin Đại đức cứ an tâm đừng lo nghĩ”. 

Từ đó trở đi, mỗi ngày họ đều gởi cháo, cơm, vật thực đến Tịnh xá đều đều 
không khi nào ngớt. 

Đại đức Mahãpäla vẫn thường khuyên bảo nhắc nhở các bạn đồng đạo và chư Tỳ 
khưu cũng biêt phục thiện, tĩnh tân thực hành theo lời chỉ dạy của vị trưởng đoàn một 
cách rôt ráo, cho đên kì Tự Tứ sau đó, tât cả sáu mươi vị Thiên Sư cũng đêu đặc quả 
A La Hán với Tuệ phân tích. 

Sau lễ ra hạ, chư Tỳ khưu muốn về hội kiến với Đức Bồn sư, nên bạch xin với 
Đại đúc: 

- Bạch Ngài! Chúng tôi muốn về yết kiến Đức Thế Tôn. 


~ 


Khi nghe chư Tăng ngỏ ý như vậy, Đại đức Mahäpäla suy nghĩ: “Ta nay mủ lòa 
yếu đuối, đường xa lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua truông rậm rừng hoang đầy 
rây phi nhơn ác quỷ. Nếu ta đi chung với chư Tăng thì cả đoàn đều khó mỏi, còn e 
một nôi không thê đi bát kiêm được món ăn. Chi băng Ta hãy đê cho chư Tăng đi về 
trước là hơn”. 

Đại đức ứng tiếng bảo chư Tỳ khưu: 

- Nầy chư hiền hữu, các bạn hãy về trước đi. 


17 


- Còn phân Ngài thì sao? Bạch Ngài. 


- Ta nay yếu. đuối, đường xa lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua truông rậm 
rừng hoang có nhiều phi nhơn trấn thủ, nếu ta cùng đi với chư hiền hữu thì càng gây 
thêm trở ngại và làm chậm trễ cuộc hành trình, thôi chư hiền hữu cứ tự tiện về trước 
đI. 


- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng làm vậy, dầu sao chúng tôi cũng quyết sẽ về một 
lượt với Ngài mà thôi. 

- Nầy chư hiền hữu! Không nên cố nài ép làm như thế thật Ta chắng hài lòng. 
Khi nào gặp mặt chư hiên hữu, đứa em trai của Ta có hỏi vê Ta thì xin quý vị hãy 
hoan hỷ báo tin cho chú nó biệt là Ta đã bị mù đôi mắt, chắc chăn chú nó sẽ cho 
người đên đón Ta vê. Chư hiện hữu cho ta gởi lời đảnh lê Đức Thập Lực (Đức Phật) 
với tắm mươi vị Đại đức Trưởng lão Chưởng quán Giáo Hội Tăng G1à. 

Sau khi dặn dò, Đại đức thốt lời tiễn biệt, chư Tỳ khưu đồng thanh sám hồi vì đã 
nài ép Ngài, rôi cùng nhau đi vào làng. 

Chư thiện tín thỉnh chư Tăng an tọa, cúng dường cơm nước như thường lệ, rồi 
mới hỏi răng: 

- Bạch Đại đức Tăng! Hôm nay quý Ngài sửa soạn đi đâu? Có thể cho chúng tôi 
biệt được chăng? 


- Nầy chư thiện tín! Chư Tăng chúng tôi sắp về yết kiến Đức Bồ Sư. 

Nhóm thiện tín lúc ấy nài nỉ cầm cọng nhiều phen, đến khi biết rõ chư Tăng nhất 
định ra đi, thì câm lòng không đậu, khóc lóc bm rịn, theo tiên chân chư Tăng hai dặm 
đường mới chịu trở lại. 

Chư Tăng đi bộ lần hồi về đến Jetavana vào ra mắt Đức Bồn Sư và Bát thập đại 
Trưỡng lão đê đảnh lễ và chuyên lời xin đảnh lê của vị Đại đức Mahapala. 

Hôm sau, lúc đi bát chư Tỳ khưu nhắm ngay con đường có ngôi nhà của vị em 
trai Đại đức mà đi tới. 

Trưởng giả Cullapala nhận ra các vị Tỳ khưu quen thuộc thì niềm nỡ chào mừng, 
trải chiếu mời thỉnh chư Tăng an tọa, xong mới hỏi rằng: 

- Sư huynh của đệ tử hiện giờ ở đâu? 


Lúc đó chư Tăng tường thuật mọi điều khúc chiết, khiến cho Trưởng giả 
Cullapala nghe qua, nhào lăn bên chân các sư mà khóc lóc thở than, giây lâu mới hỏi 
tiêp răng: “Bạch quý Sư huynh! Bây giờ đệ tử phải làm sao đây?”. 


- Đại đức mong ước ông gửi đến cho Ngài một người, để Ngài theo chân người 
ây trở VỀ. 

- Bạch quý Sư huynh! Đây là thằng Tế Hộ, đứa cháu ruột kêu đệ tử băng cậu. 
Quý Sư huynh hãy sai nó đi đi. 

- Cho đi như thế không được đâu? Vì lộ trình nguy khổ lắm, phải cho nó xuất gia 
trước rôi hãy sai nó đi. 

- Bạch quý Sư huynh! Xin quý Sư huynh hãy làm như vậy rồi sai nó đi. 
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Khi ấy, chư Tăng làm lễ Sa di cho Tế Hộ, giữ ông lại trong nữa tháng để kềm tập 
những oai nghi thường thức, nhất là tập cách đắp y cho đàng hoàng, xong rồi chỉ vẽ 
đường đi nước bước và cầu chúc cho vị tu sĩ thiểu niên thượng lộ bình an. 


Sa di Tế Hộ ra đi một mình, lần hồi đến nơi trị trần nhỏ ở sát biên gIỚI. Lại công 
làng, Tê hộ gặp một vị bô lão, bèn đón lại hỏi thăm: 


- Kính thưa lão trượng! Gần thôn trang này có ngôi Thiền lâm Tịnh xá nào 
chăng? 


- Bạch sư có. 

- VỊ Đại sư nào trụ trì ở nơi đó, thưa lão trượng? 

- Có một vị Đại đức tên là Mahapala hiện trụ nơi đó, bạch Sư. 

- Xin lão trượng hoan hỷ chỉ đường cho tôi đến đó. 

- Bạch Sư, Sư là a1? 

- Thưa lão trượng! "Tôi là cháu ruột kêu vị Đại đức đó bằng cậu. 
Khi ấy vị bô lão dẫn đường đưa vị Sư trẻ đến nơi Tịnh xá. 


Sau khi đảnh lễ vẫn an Đại đức Mahapala, Sa di Tế Hộ ở luôn nơi Tịnh xá nữa 
tháng, chăm lo quán xuyên các việc lớn nhỏ, giúp đỡ tay chân cho vị Sư mù, hết lòng 
phụng dưỡng người cậu tật nguyền của mình một cách chu đáo, sau đó ông bạch với 
Đại đức: “Bạch Sư cửu. Cậu Cullapala ở nhà, hiện đang mong chờ Sư cửu! Xin thỉnh 
Sư cửu đi về với con”. 

- Thế thì con hãy cầm gậy dắt ta đi. 


Vị Sư trẻ nắm lây một đầu gậy, cùng vị Đại đức ổi vào trung tâm thị trần nhỏ, 
nhóm thiện tín đón rước, mời ngôi đoạn hỏi Đại đức: “Bạch Đại đức! Đại đức sửa 
soạn đi đâu, có thê cho chúng tôi biệt được chăng?”. 

- Được lắm. Này chư thiện tín, Ta hôm nay đi về đảnh lễ Đức Tôn Sư. 

Chư thiện tín thỉnh cầu Đại đức ở lại, đến năm lần bảy lượt cũng không được. 
Họ bèn theo tiên chân, đưa một đôi đường, đên lúc cáo từ lui gót, họ còn ngậm ngùi 
lưu luyên, mắt lệ chứa chan. 

Vị Sa di tay vẫn không rời gậy, dắt vị Đại đức tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến 
một thôn trang ở ven rừng tên là Katthanagara (Mộc Thanh), gân nơi đó Ngài có tịnh 
cư một lúc trước. 

Vừa ra khỏi làng, bỗng nghe trong rừng vọng ra tiếng hát của một người đản bà 
(itth1) đang mót củi vị Sư trẻ phát động tình xuân, luyên ái tiêng hát của người phụ nữ. 

(Nói về năng lực làm cho toàn thân của người nam xao xuyên mê ly thì không có 
thứ âm thanh nào mãnh liệt cho băng tiêng hát ru hôn của người phụ nữ). Cho nên 
Đức Thê Tôn đa có lân khuyên cáo: 
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“Naham, bhikkhave aqnñam ekasaddampi samanupassami yan eVam purisassa 
cittarn pariyadaya tithadi, yathayidam, bhikkhave, itthisaddo tỉ ki 


“Nây các Tỳ khưu! Như Lai biết chắc là không hê có một thứ thỉnh âm nào khác 
có năng lực chiêm đoạt trọn vẹn quả tìm của một người nam, ngoài thứ thỉnh âm náy: 
Đó là âm thỉnh (tiêng nói) của người nữ vậy `”. 

Mê mẫn vì giọng hò tiếng hát ấy, vị Sa di buông rơi đầu gậy vừa bạch với vị Đại 
đức răng: “Xin Sư cứ đứng đây chờ, con đi có chút việc... ”. Nói đoạn ông ta đi ngay 
đên chô người nữ, cô này ngưng ngang tiêng hát khi thây ông Sa di và ông ta phá giới, 
làm hư phạm hạnh với người phụ nữ ây. 

Vị Đại đức đứng một mình suy nghĩ: “Ta vừa mới nghe tiếng hát véo von rõ 
ràng là tiêng phụ nữ, sao bây giờ im bặt lặng thính. Chắc ông Sa di này đã làm hư 
hỏng phạm hạnh”. 

Sau khi xong việc tư riêng, Tế Hộ trở lại bạch với Đại đức: 

- Bây giờ mình lên đường đi Sư cửu. 

Khi ấy Đại đức mới hỏi: “Nầy ông Sa di, ông đã làm chuyện tội lỗi rồi phải 
không?”. 

Vị Sa di nín thính, dầu bị cật vật nhiều lần vẫn không đáp lời chi cả. Vị Đại đức 
bẻn nói: 

- Kẻ phạm tội như ông, không bao giờ Ta cho năm giữ gậy của Ta. 

Vị Sa di trẻ kinh hoàng hối hận, liền cởi xả bộ y vàng, mặc lại bộ đồ của hàng cư 
sĩ. Rôi ông nói: 

- Bạch Sư cửu! Khi trước con là một Sa di, nhưng bây giờ con đã xả giới hoàn 
tục (gihT1jato), con chỉ miễn cưỡng xuât gia vì đã e ngại đường xá hiêm trở, chớ thật 
lòng con không có ý muôn đi tu luôn. Thôi bây giờ cậu cháu mình hãy đi ra khỏi chôn 
này. 

- Ông bạn (ãvuso) cứ đi, Đại đức nói: Hễ kẻ nào làm tội thì đã là kẻ phạm tội, dù 
là cư sĩ hay bậc xuât gia cũng vậy. Khi còn là Sa di ông đã không giữ tròn phạm hạnh, 
bây giờ hoàn tục ông sẽ làm được việc thiện gì sao? Một kẻ tội phạm như ông, không 
bao giờ Ta cho năm giữ gậy của Ta. 

- Bạch Sư cửu! Đoạn đường này có nhiều phi nhơn khuấy nhiễu mà Sư cửu lại 
mù lòa, làm sao ở lại nơi đây một mình cho được. 

Khi ấy Đại đức đáp: 

- Nầy ông bạn, ông chớ lo chi điều ấy. Ta sẽ năm đây chờ chết, hoặc đi lang 
thang một mình đây đó cũng mặc kệ Ta, còn đi chung với ông nữa, chuyện đây chắc 
chăn không thê đầu đừng hòng... 


Ngẫu hứng Đại đức tiếp ngâm luôn mấy câu kệ răng: 


° Añguttara I— Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. 
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“Handaham hatacakkhusmi, 
Kantaraddhanamägato; 
Seyyamano na gaccham!, 
Natthi bale sahayatä”. 


Handaham hatacakkhusmI, 
Kantaraddhanamägato; 
Marissam1 no gamissamI, 
Natthi bale sahayatä”. 
“Than ôi mắt đã bị mù! 
Đường còn xa vắng âm u lạnh lùng. 
Thà năm giữa chốn mông lung, 
Quyết không kết bạn, đi cùng đứa ngu ”. 
Than ôi mắt đã bị mù! 
Đường còn xa vắng âm u lạnh lùng. 
Đành liễu thân, chịu mạng chung, 
Quyết không kết bạn, đi cùng đứa ngu ”. 


Nghe qua bài kệ, TẾ Hộ càng thêm kinh hoàng, hối hận kêu lớn mấy tiếng: “Hỡi 
ơi! Việc quây rây của ta làm, quả thật nặng nê ác liệt”. Rôi tự ôm châm lây hai vaI, 
chàng khóc than rên rỉ và đi tuôt vô rừng biệt dạng. 


Khi ấy, trên cung trời Đao lợi, Đích Thiên Vương Đề Thích (Sakka) đang ngự 
trên chiếc ngai băng thạch anh vàng, có màu tươi như hoa hồng nhung (jayasumana) , 
có thể tự động hạ xuống hay vươn lên tùy lúc đức vua Trời ngôi hay đứng. Chiếc ngai 
ấy bị ảnh hưởng oai lực giới đức cao độ của Đại đức nên bỗng nhiên phát nhiệt. Đức 
Đề Thích nói thầm: “Kẻ nào muốn truất ngôi của ta đây kìa”. Đoạn Ngài dùng Thiên 
nhãn (Dibbacakkhu) quan sát thây vị Đại Đức. 


Người xưa (Porãnã) có bài thơ vịnh rằng: 


“Sahassanetto devIindo, 
Dibbacakkhum visodhay!; 
PapagarahI ayam Palo, 
Aijivam parisodhayi”. 
Sahassanetto devindo, 
Dibbacakkhum visodhay!; 
Dhammagaruko ayam Palo, 
Nisinno sãsane ratoti”. 


“Vua trời ngàn con mắt, 
Giữ “mắt thân ” trong sạch. 
Thánh Hộ lánh tội tình, 
Sống đời tu khiết bạch ” 
Chúa Trời ngàn con mắt, 
Œìn Thiên nhãn trong sạch. 
Sư Hộ trong giáo điều, 
Vui đạo ngồi tự đắc ”. 
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Khi ấy, Đức Đề Thích nghĩ thầm: “Nếu ta bỏ qua không tiếp độ một người có 
tâm trong sạch, biết ghê sợ tội lỗi, tôn trọng giới luật như vị Sư nây, chắc có lẽ đầu ta 
nứt bê thành bảy mảnh. Ta phải xuống đó giúp người mới được”. Thế rồi: 

“Sahassanetto devindo, 
DevaraJJasirindharo; 
Tañkhanena ägantvana, 
Cakkhupalam upagami”. 


“Ngọc Đề ngàn con mắt, 

Cao sang nhất cối trời. 

Phút chốc đến tận nơi 

Sư Hộ mù đổi mất `” 
Khi đáp xuống cách chỗ Đại Đức Mahãpäla không xa, Đức Đề Thích nhắn mạnh 

bước chân cho nghe tiêng xào xạc. Đại Đức bèn hỏi: “A1 đó?”. 

- Bạch Ngài! Tôi đây, tôi là một khách lữ hành. 
- Ông thiện nam! Ông đi đâu vậy? 
- Bạch ngài! Tôi về thành Sãvatthi. 
- À thôi! Ông bạn đi đi. 
- Bạch Ngài! Còn Ngài đi đầu? 
- Ta cũng sẽ về nơi đó. 
- Nếu vậy thì tiện quá. Bạch Ngài, ta hãy cùng đi một lượt cho vui. 
- Ta yếu đuối, đi chung với Ta sẽ trở ngại, phiền phức cho hiền hữu lắm. 


- Bạch Ngài! Không sao, tôi đi đây không có chuyện gì cần kíp. Vả lại, cùng đi 
với Ngài tôi có thê thực thi phân nào trong mười việc thiện đê bòn chút phước báu, 
thôi ta hãy cùng nhau lên đường. 

Đại Đức Mahäpäla tự nghĩ: “Ông này chắc là một nhà hảo tâm quân tử chẳng 
sai”. Rồi Ngài nói: 

- Vậy thì, ông thiện nam, hãy cầm lấy một đầu gậy của Ta. 


Đức Đề Thích vâng lời vị Đại Đức, rồi dùng phép thu đất, rút ngắn con đường, 
cho nên sáng hôm sau hai khách lữ hành đã đến Đại Tự Jetavana. Khi nghe tiếng 
công, tiếng sáo rộn rã, Đại Đức hỏi Đề Thích: 


- Đây là đâu mà nghe tiếng tiêu thiều nhạc trỗi dậy? 

- Bạch ngài! Đây đã tới thành SãvatthI. 

- Ủa! Sao lúc trước ta đi với chư Tỳ khưu lâu lắm mới tới đây mà. 
- Dạ! Tại vì tôi biết một lối đi tắt đó, bạch Ngài. 


Ngay lúc ây, hốt nhiên Đại Đức tự hiểu biết rằng: “Ông này không phải là người 
ta, chăc có lẽ là một vị Chư Thiên”. 
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Quả thật: 


“Sahassanetto devindo, 
DevaraJJasirindharo; 
Sankhipitvana tam maggam, 
Khippam Sãvatthimagami”. 


“Ngọc Đề ngàn con mắt, 
Cao sang nhát cõi Trời. 
Tháu đường ngàn dặm khơi, 
Đến Vệ Thành tức khắc `. 

Đức vua Trời dẫn vị Đại Đức đến cốc lá của Trưởng giả Cullapäla đã cất riêng 
cho anh mình về ở tịnh. Dìu Đại đức ngôi xuông một cái đôn, rôi biên hình hóa ra một 
người bạn thân thiệt của Trưởng giả Cullapala, đên trước và ông kêu lớn: 

- Bạn Cullapala ơi 

- Chuyện chi đó bạn? 

- Bạn có biết tin Đại đức đã về đây chưa? 

- Chưa biết, nhưng có phải thật Đại đức đã về đây không? 

- Thật mà! Chính tôi vừa đến Tịnh xá, thấy Đại đức ngồi ngoài cái cốc lá mà bạn 
cât cho ngài, kê vê qua đây. 

Nói rồi, Đức Đề Thích đi luôn. 

Trưởng giả Cullapäla đi đến Tịnh xá, gặp mặt Đại đức Mahãpäla thì nữa mừng 
nữa tủi, nằm lăn xuống đất bên chân Đại đức mà khóc nức nở cà nói: 


- Trước kia em đã hêt sức cầm cản mà Ngài không nghe, đê bây giờ chịu khô 
như vậy. 


Sau những lời hàn thuyên an ủi của người anh bất hạnh của mình, Trưởng giả về 
nhà chọn lựa hai đứa tiêu đông, đưa đên cho xuât gia Sa di làm đệ tử của Đại đức, rôi 
giao phó cho chúng phận sự trông nom, phục dịch thây Tê Độ và dặn thêm răng: 


- Hai Sư mỗi ngày đi bát, thọ lãnh cháo cơm vật thực đem về dâng lên Đại đức 
nghel 


Hai vị Sa di nhỏ vâng lời, chăm lo tất cả mọi việc trong tịnh thất và hộ độ Đại 
đức rât chu đáo. 


Một ngày kia, có nhóm Tỳ khưu ở phương xa về Jetavana đề yết kiến Đức Bổn 
Sư về đến nơi đảnh lễ Đức Thầy và ra mắt tám mươi vị Đại Trưởng lão xong, chư 
Tăng cùng nhau đi tản bộ trong vòng Tịnh xá, gần đến tịnh thất của Đại đức 
Mahãpäla, chư Tăng rủ nhau: “Chiều nay ta cũng nên đến thăm Đại đức một chút”. 


Nhưng chiêu tôi, lúc chư Tăng sắp sửa đi thăm Đại đức thì trời vần vũ, mưa to 
gió lớn nôi lên khiên chư tăng phải quay trở lại và hẹn nhau: “Bây giờ trời đã tôi, mà 
mưa bão tới nơi rôi, thôi đê mai sáng chúng ta hãy đi thăm Đại đức”. 
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Mua tuôn xối xả từ canh đầu đến canh giữa mới tạnh. 

Đại đức Mahãpäla bản tánh chuyên cần tỉnh tấn, năng đi kinh hành nên đến canh 
cuôi đã xuông chô kinh hành, không ngờ lúc ây từ dưới lòng đât ướt lạnh vì trận mưa 
đâu hôm, mây con môi cánh chúng lên cả đàn cả lũ vị Đại đức đi đi lại lại đạp chêt rât 
nhiêu. Hai ông Sa di chưa kịp quét dọn chỗ Đại đức kinh hành ây. Khi các khách 
Tăng đên viêng chô ngụ, thây xác môi mới chêt còn năm la liệt trên đường kinh hành, 
bẻn hỏi: 

- Ai vừa mới đi trên đường nầy vậy? 

- Bạch chư Đại đức, đó là Đại đức thầy của chúng tôi. — Hai vị Sa di đáp. 


Chư Tăng bất mãn, buông lời phiên trách rằng: “Chư hiền hữu hãy coi! Hành vi 
của ông Sa môn này, khi còn sáng mắt ông ta cứ năm mãi không làm chi hết, để bây 
giờ với đôi mắt mù, ông ta lại tính “Ta đi kinh hành”, rồi sát hại bấy nhiêu chúng sanh 
đó. Miệng ông ta nói: ““Fa sẽ hành động đúng đắn, lợi ích”, nhưng việc làm của ông ta 
thì không đúng đắn, lợi ích chút nào!”. 


Thế rồi, chư Tăng đem chuyện này bạch Đức Như lai: 


_~ Bạch Ngài! Đại đức Mahãpäla tính thầm: “Ta sẽ đi kinh hành”, rồi giết rất 
nhiêu chúng sanh. 


- Chính mắt các ông có thấy ông ta giết chết những chúng sanh ấy hay không? 
- Bạch Ngài! Chúng con không thấy. 


- Các ông không thấy ông ta như thế nào, thì ông ta cũng không trông thấy 
những chúng sanh kia như thê ây. Nây các Tỳ khưu, các bậc đã dút trừ lậu hoặc không 
còn tác ý sát sanh. 


__" Bạch Ngài! Đại đức Mahäpala có đầy đủ căn lành để đắc quả A La Hán như 
thê, tại sao còn phải chịu mù? 


- Nầy các Tỳ khưu! Đó là tiền nghiệp bất thiện của ông ta vậy! 
- Bạch Ngài! Chẳng hay Đại đức tã tạo nghiệp gì? 
- Nầy các Tỳ khưu! Các ông hãy lắng nghe đây: 


Thời quá khứ, dưới triều của quốc vương Bãrãnasï (Ba La Nại) đang trị vì tại 
thành Baranasi, có một ông y sĩ du phương, trải đi khắp nơi trong xứ, từ thành thị đên 
thôn quê, đê hành nghê nuôi mạng, khi gặp một phụ nữ đau mắt, ông ta hỏi: 


- Bà chị có bệnh phải không? 

- Dạ! Mắt tôi đau không thấy đường. 

- Đâu đưa tôi xem thử. 

- Dạ đây! Thầy coi liệu chưa trị được không? 

- Nếu tôi trị hết bệnh, bà chị trả công thuốc cho tôi bao nhiêu? 

- Dạ! Nếu thây làm sao cho mắt tôi sáng lại như thường, tôi tình nguyện đưa cả 


con gái đên làm tôi mọi cho thây suôt đời. 


24 


- Được lăm. 


Nói rồi, y sĩ lo chế thuốc nhỏ mắt trao cho phụ nữ ấy, chỉ nhỏ có một lần thuốc, 
mắt bà ta đã thấy rõ lại như thường, nhưng bà ta suy tính ngắm ngầm: “Minh trót hứa 
đem gả con gái đến làm tôi đòi cho ông thầy thuốc, nhưng e rồi đây thế nào ông ta 
cũng nặng nhẹ khó dễ, hành hạ mẹ con mình, chi bằng kiếm lời tráo trỡ dối gạt ông ta 
là hơn”. 

Vì thế, lúc y sĩ đến nhà hỏi thăm bệnh tình: “Mắt bà chị hôm nay ra sao?”. Phụ 
nữ ấy đáp: “Lúc trước chỉ hơi đau sơ sơ chút ít thôi, còn bây giờ thì nhức nhối quá 
chừng quá đổi”. 


VỊ y sĩ nghĩ thầm: ' “Mụ này muốn gạt ta để quyt số tiền công, thuốc của ta đây. 
Ta chẳng cần đòi số tiền thù lao của mụ, nhưng ta sẽ làm cho hai mắt của mụ mù luôn 
cho hết nói dối”. 


Ông y sĩ về nhà, có thuật lại câu chuyện trên đây cho vợ nghe, nhưng vợ ông ta 
làm thính không phát biểu ý kiến gì cả. Ông bèn chế ra mọt thứ thuốc có sức công 
phạt rất mạnh, đi ngay đến nhà phụ nữ nói dối, giục thúc rằng: “Bà chị hãy nhỏ thứ 
thuốc này liền bây giờ đi”. 


Nhỏ thuốc vừa xong, hai con mắt của phụ nữ tắt lịm ánh sáng, y như ngọn đèn 
hết dầu. 


Ông thầy thuốc có dã tâm ấy là Tỳ khưu Cakkhupäla hiện nay vậy. Nầy các Tỳ 
khưu! Nghiệp ác chưa trả quả vẫn đeo đuổi con của Như Lai mãi cho đến hết kiếp 
này. Vì nghiệp ác luôn luôn theo đuổi theo kẻ làm ác, y như bánh xe theo sát gót chân 
con bò kéo xe vậy. 


Sau khi chấm dứt câu chuyện tiền khiên, chĩ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa 
nhân và quả, Đức Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ như sau đây, chảng khác gì 
một vị Hoàng Đề đóng ấn Ngọc tỷ lên trên chỗ đất xi (patitthapitamattika) để niêm 
phong một bức câm nang từ Thánh chỉ: 


“Manopubbangama dhammä, 
Manosettha manomay8; 
Manasä ce padutthena, 
BhasatI vã karotI va; 

Tato nam dukkham anvetI, 
Cakkamva vahato padam”. 


“Tám đi trước thọ, tưởng, hành, 
Tám là chủ pháp, tâm thành nghiệp duyên. 
Ai mà tâm dục (chẳng hiên), 
Nói làm chỉ cũng lụy phiên theo sau. 
Chân con vật kéo nơi nảo, 
Bảnh xe lăn cũng theo sau đành rành ”. 


& 
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CHÚ GIẢI: 


Tâm đi trước” các pháp”), 
Tâm chủ"? duy tâm tác”; 
Nếu bằng tâm nhơ đục, 
Nói năng hoặc hành ví?) 
Khổ sẽ theo người®) như, 
Bánh xe chân bò giật”). 


(1) Tâm hay ý (ano) trong kệ ngôn nây chính là tâm (ca) trong Thắng Pháp 
tập yêu (Abhidhammatthasangaha), theo đó phân loại thì có Tứ địa tâm 
(Catubbhimikacia), là tâm trong bốn giới, nhất là Dục giới bất thiện tâm 
(Kãmävacara-akusalacifa) nễu y cứ theo tâm của vị y sĩ, phát sanh lên trong lúc tạo 
nghiệp ác mà định nghĩa cho phân minh chính xác, thì chữ tâm trong câu Pháp Cú nầy 
là tâm Câu hữu ưu tương ưng hận (đømanassasahagafan pafighasampayuftacittam). 


(2) Đi trước (0ubbaigamä), nghĩa là dẫn đầu và đi chung một thê. 


(3) Các pháp (Dhamm4), căn cứ trên đặc tánh không phải là chúng sanh 
(Nissara) không có mạng sông (N/j/n;a). Theo nghĩa tổng quát trong Kinh Tạng thì có 
bốn pháp tất cả là: Pháp (Dhamma — thiện tâm), phi pháp (4đhamma — bất thiện tâm) 
và hai Dị thục quả tâm (Vipakacia). Có Phật ngôn giải về đặc tính các pháp như sau: 


“Na hi dhammo adhammo ca, 
Ubho samavipakino; 
Adhammo nirayam netI, 
Dhammo pãpetI sugatin' tI”`. 


“Pháp cùng phi pháp chẳng đồng, 
Thì Tâm dị thục cũng không ngang hàng. 
Pháp đưa lên cõi thiên đàng, 
Phi pháp đất xuống suối vàng ám tỉ `. 

_ Ngoài ra chữ Pháp có nhiều nghĩa khác nhau nữa, chẳng hạn như: Trong kinh có 
chô Đức Phật nói: “Nây chư Tỳ khưu, Như Lai sắp thuyêt cho các ông nghe thời pháp 
tuyệt diệu cả đoạn đâu...”. Thì chữ Pháp chô đó có nghĩa là bài thuyêt pháp. 

Ở một chỗ khác Đức Phật nói: “Nây các Tỳ khưu, nơi đây có một số con nhà gia 
giáo (kwlapuffa) đã học thuộc lòng pháp...”. Thì chữ Pháp ở đây có nghĩa là Phật 
ngôn, Kinh kệ, gọi chung là Pháp bảo vậy. 

_—_ Cũng có chỗ Đức Phật nói: “Có những Pháp, có những uân...”. Thì những pháp 
ây gọi là phi chúng sanh Pháp (Nissafadhammo). Những pháp vô sanh mạng 
(NỤ/1vadhammo) cũng đông một nghĩa lí như thê. 

Giải rộng ra thêm nữa, thì những pháp có hai đặc tính trên đây gồm có ba Vô sắc 

uấn là: Thọ uân, tưởng uân và hành uân. 


Tâm (tức là thức uấn) dẫn đầu tất cả những Tâm sở kia, cho nên có tiếng nói là 
tâm đi trước các pháp. 
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Vì sao đồng đi chung với các sỡ hữu tâm (Ce/asika), đồng một vật (Vaffhu), 
đông một cảnh (4ramznana), đông sanh lên trong một sát na (kakhana) mà gọi là 
tâm đi trước. 


Vì do tâm làm chuyên sanh khởi các pháp vậy, cũng ví như có nhiều kẻ cướp 
đông một lượt xông vào giêt hại cướp bóc trong làng xã chăng hạn, thì thử hỏi: 


“Ai là kẻ cầm đầu bọn cướp lúc đó?”. Cố nhiên kẻ làm duyên khởi cho chúng 
nương theo mà tạo nghiệp cướp bóc ây, kẻ ây dù là bạn hay cái chi cũng có thê gọi là 
kẻ câu đâu. Ta nên trả lời câu hỏi trên đây một cách đây đủ như vậy. 


Do lẽ làm duyên khởi cho các Pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước các Pháp. 
Quả thật không bao giờ có pháp sanh lên khi tâm chưa sanh, nhưng trái lại tâm vân 
sanh lên được mặt dù có một vài nhóm sỡ hữu tâm chưa sanh. 


(4) Tâm chủ (Ä⁄anoseffhã): Do vì tâm làm chúa các pháp Vô sắc nên nói là tâm 
chủ. Theo ví dụ trên, tên đâu đảng của bọn cướp là chúa tướng, là chủ của bọn chúng 
như thê nào, thì nơi đây là tâm ác chỉ các pháp (ác) cũng như thê. 


(5) Duy tâm tác (ÄManomayä): Khi ta dùng gỗ chẳng hạn, để sản xuất các thứ đồ 
mộc khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ là của gỗ là bản chất, ta quen nói các món 
đồ gỗ ấy làm bằng gỗ (đãrumayä) cũng đồng một cách như thế, các pháp Vô sắc đều 
do tâm mà sanh ra, có tâm là bản thê, ta cũng gọi là pháp làm băng tâm hay duy tâm 
tác. 

(6) Nếu bằng tâm nhơ đục (Ä⁄anasä ce paduffhena): là tâm vừa mới bị những sở 
hữu tâm khác như tham, sân chẳng hạn xâm nhập, làm cho nhiều chỗ nhiễm ô, nhơ 
đục. 


Quả nhiên, tâm bình thường (Pakaimano) tức là Hữu phần tâm (8havàngacita), 
tự tánh vốn trong sạch chưa bị nhiễm ô (tánh bổn thiện), nhưng một khi đã sân hận 
(Dosa), nhứt là tham lam (4bh7ha) gia nhập làm cho trở nên nhơ đục, không còn là 
tâm bình tịnh, nhứt là Hữu phần như trước, chăng khác nào là một dòng nước trong bị 
những màu bất khiết, nhứt là màu chàm mới vừa lẫn vào làm cho biến sắc, thành ra 
nước sanh chàm (W7/ođaka) không còn là nước thuần chất, cũng không còn trong sạch 
như thưở ban đầu vậy. 


Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Pabhassaramidam, bhikkhave, citam, tañca Kho 
aãganfukehi upakkilesehi upakkilitthanti `. 


“Nây các Tỳ khưu! Tâm này bản chất tịnh quang sáng suối, nhưng bị các pháp 
mới ô nhiêm xâm nháp, làm cho trở nên nhơ đục ”. Từ ngữ “băng tâm nhơ đục” có ý 
nghĩa như thê. 


(7) Nói năng hoặc hành vi (8hãsaíi vã karofi vã) kẻ có sẵn tâm ác, hễ mở miệng 
nói ra lời là phạm nhằm bốn tội về khâu ác hạnh (W⁄aciduccariia), bằng như ra tay 
hành động thì phạm nhằm ba tội về thân ác hạnh (Kãyađ„ccaria) nhược bằng làm 
thinh không nói, không làm đi nữa cũng phạm ba tội về ác ý ác hạnh 
(Manoduccariia), tất cả các tội ác chung quy cũng đều do nơi tâm đã bị tham lam, oán 
thù, tà kiến làm cho nhơ đục mà ra. Lộ trình của mười nghiệp bất thiện (Dzsa 
akusalakammapathä) trải đi tròn đủ ba cửa thân, khẩu, ý là như thế. 
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(8) Khô sẽ theo người: (Tao nam, dukkhamanverij), kẻ thủ phạm tạo ba ác hạnh 
từ lúc nào thì sự khô bắt đầu theo dõi kẻ ây từ lúc đó, do năng lực của ác hạnh, kẻ ây 
sẽ sa xuống bốn ác đạo (4päya), hoặc trở lại làm người thế gian, nhưng trong đời kiếp 
nào, thân căn và cả các căn khác tức là những sở hữu tâm liên hệ với thân căn đã giải 
rành mạch trên đây của kẻ ấy cũng bị quả khổ theo sát một bên. 


(9) Như bánh xe theo chân bò giật (Cakkam va vahafo padarn). Thường thường 
bò tơ mới tập giật (kéo xe), thì thay tháo trút, tánh còn hung hăng, khi bị mắc cô vào 
ách thì chạy vụt đi, lôi cả chiếc xe chở đồ nặng, ý muốn tự do như trước, nhưng nào 
có được, con bò ấy dầu cho kéo một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay nữa 
tháng cũng không thể nào tách rời ra chiếc bánh xe đang lăn phía sau, môi khi con bò 
muôn vươn mình tới trước thì bị cái ách đè nặng trên cô, không cho vượt qua, còn 
muốn thụt về phía sau thì bị bánh xe đụng cọ vào thịt đùi không cho lùi lại, thành thử 
ra do hai lẽ ấy mà con bò đành chịu để cho hai bánh xe cứ mãi theo sát hai bên chân 
của nó vậy. 

Con người có tâm nhơ đục, đã làm tất cả ba ác hạnh rồi, nhứt định phải sa vào ác 
đạo như địa ngục chăng hạn, là nơi mà vì sốc ác hạnh, cả thaan tâm của người ây đều 
bị tội khổ đuổi theo. 


& 


Kệ ngôn vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích, kỳ dư 
thính chúng câu hội nơi ây đêu được chánh quả, nhờ nghe thời pháp của Đức Bôn Sư. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 

Vì tâm niệm ác lúc chưa tu, 

Thánh Hộ đời nay phải chịu mù. 

Chế thuốc cho người công chăng thí. 

Dùng mưu hại chúng tội đành bù. 

Nhân gieo ý chí vui vài phút. 

Quả hải thân còn cực máy thu. 

Sớm biết hôi đầu lo giải thoát, 

Răn lòng, chẳng trể buổi công phu. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CAKKHUPALA 


Œ4##&› 
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uffering pursues the epil-doer, as the cart-theel the hoof of the đraught ox. 


ĐI. Đau khô đi theo sau người làm ác nghiệp. Như bánh xe đi theo chân con vật kéo. 
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I.2- Tích CẬU KIM HOÀN 
(Mafthakudalivatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 02) 


“Manopubbangamädhammn, “Tâm đi trước các pháp, 


Manoset(thä manomay8ä; Tâm chủ, duy tâm tác. 
Manasä ce pasannena, Nếu bằng tâm trong sạch, 
Bhãsati väkarofi vã; Nói năng hoặc hành vĩ. 
Tato nam sukkhamanveti, Phúc lạc sẽ theo người, 
Chäãyäva anupäyTmti”. Như bóng theo hình thật”. 


Kệ Pháp Cú thứ nhì cũng được thuyết tại thành Savatth1, nhưng đề cập đến cậu 
Matthakundali (Kim Hoàn). 


Tương truyền rằng: Thưở ấy, tại thành Sãvatthi, có ông Bà la môn tên là 
Adimnapubbaka (VỊ Tăng Thí). Ông ta chưa hê bô thí cho ai chút gì, nên người đời 
gán cho ông cái biệt danh như thê. 


Ông ta có một đứa con trai duy nhất mà ông ta rất thương yêu trìu mến, ông ta 
muốn đặt thợ bạc làm một món đồ trang sức cho cậu con trai cưng, nhưng lại đắn đo 
suy nghĩ rằng: “Nếu ta đưa vàng cho thợ làm thì phải mất tiền trả công cho thợ”. Suy 
tính như vậy rồi, ông ta lấy vàng ra tự tay đập, uôn thành một đôi vòng tai bằng vằng 
cho cậu con đeo. Do đó, cậu công tử nây được mệnh danh là Matthakundali (Kim 
Hoàn). 


Cậu Matthakundali lúc lên mười sáu thì bị mắc bệnh huỳnh đản (Pandurogo). 
Mẹ cậu nhìn cậu, rôi kêu chông: 


- Nầy ông Bà la môn, con trai ông mang bệnh rồi đó! Ông lo rước thầy chưa 
bệnh cho nó đi. 


- Bà ơi! Nếu ta rước thầy chạy thuốc thì ta phải tốn tiền công tiền thuốc. Bà 
chăng dòm ngó đên tài sản của ta, muôn cho dê bị sứt mẻ hao hớt hay sao? 


- Ta tính cách nào, miễn là không hao hớt sứt mẻ tài sản của ta thì thôi. 


Nói xong, ông Bà la môn đến viếng nhiều vị lương y lần lựa hỏi thăm: “Gặp 
bệnh nhân như phát chứng như vậy, như vậy đó, thường quý thầy cho uống thứ thuốc 
CHỈ, 

Các y sĩ điềm chỉ cho ông ta thứ nọ, thứ kia, như là vỏ cây chăng hạn. Ông ta 
nghe lời đi kiếm mấy thứ ấy đem vẻ sắc làm thuốc cho con trai ông uống. Mặc dầu đã 
xoay đủ cách, bệnh tình của cậu con trai Matthakundali đã không thuyên giảm mà còn 
trở nên trầm trọng nan y. Đến khi thấy con trai đã kiệt quệ, ông Bà la môn mới cho 
mời thây lang đến, nhìn thấy khí sắc của bệnh nhân, thầy thuốc nói: 


- Tôi bữa nay bận quát Xin tôn huynh cảm phiền rước thầy thuốc nào khác đến 
coi mạch, hốt thuốc cho cậu ấy. 
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Kiêm cớ chạy bệnh như thê rôi, ông y sĩ vội vã rút lu. 

Ong Bà la môn nhìn con mình sắp chết, lại tính thâm răng: “Nêu cứ đê nó ở đây, 
ai đên thăm viêng nó cũng đêu ngó thây đô đạc của cải trong nhà ta hệt. Ta phải đem 
nó ra năm ngoài mới được”. 

Tính rôi, ông sai người đem cậu con trai ra đặt năm ngoài mái hiên hàng ba. 


Ngày ấy vừa sáng tinh sương, Đức Thế Tôn xuất Định đại bi, dùng Phật nhãn 
quan sát thế gian, bủa lưới Chánh giác bao trùm khắp cả mười ngàn cõi Ta bà để tìm 
xem kẻ nào đã từng phát nguyện từ thời chư Phật quá khứ, kẻ nào có đầy đủ căn lành 
đáng được tiếp độ. 


Hình ảnh cậu Matthakundali bị đem nằm bỏ dưới mái hiên lọt vào Giác võng của 
Đức Thế Tôn, vừa thấy cậu Matthakundali Đức Thế Tôn biết ngay là cậu bị đem ra 
khỏi nhà, bỏ nằm ngoài mái hiên như thế. Đức Thầy tự vấn: “Cậu bé nầy có đầy đủ 
duyên lành để Như Lai tiếp độ không?”. 


Ngài liền thấy biết như sau: “Cậu bé này sẽ đặt niềm tin trong sạch nơi Ta!”, rồi 
nhắm mắt từ giã cõi đời, sanh lên cõi Trời Đao Lợi ở trong một tòa Kim điện có cả 
đoàn Thiên nữ theo hầu”. 

Vị chư Thiên sau khi ngắm nhìn thân hình mới mẻ của mình, cao đến ba phần tư 
dặm (12 cây số), đeo giắt những đô trang sức có thể chất đầy năm mươi cỗ xe bò, có 
hàng ngàn Thiên nữ châu chực chung quanh thì tự nghĩ: “Do nhờ nghiệp lành nào mà 
ta hưởng quả vinh hạnh này đây?”. 


Khi quán xét thấy rõ nhờ tâm trong sạch đối với Như Lai mà được phước ấy, rồi 
vị chư Thiên nhớ đên cha cũ của mình, tự nhủ răng: “Thân phụ ta vì sợ sứt mẻ tài sản 
mà không dám rước thây trị bệnh cho ta, bây giờ lại ra mộ địa mà than khóc nhớ tiệc 
ta, đê ta làm cho người thay đôi tính tình mới được”. Vì tình phụ tử vị chư thiên biên 
hình thành một thiêu niên giông hệt cậu Matthakundali, hiện xuông cách nơi mộ địa 
không xa, sẽ năm xuông đât mà than khóc. Khi ây ông Bà la môn sẽ hỏi: “Cậu là a1?”. 

- Con là Matthakundali của cha đây mà. 

- Con được sanh về cảnh giới nào? 

- Ở Đao Lợi Thiên. 

- Con đã tạo nghiệp gì? 

Nghe cha hỏi vậy, chư Thiên sẽ đáp là nhờ nơi có tâm trong sạch đối với Như 
Lai mà được siêu sanh. Ong Bà la môn sẽ đên chât vân Như Lai: “Có người nào chỉ 
nhờ có tâm trong sạch đôi với Ngài không thôi mà được siêu sanh vê nhàn cảnh 
không?”. 

Khi ấy, Như Lai sẽ đáp: “Chăng những chỉ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm 
ngàn người như vậy, nhiêu không thê đêm xiêt”. Và Như Lai sẽ đọc bài kệ Pháp Cú, 
khi dứt bài kệ tám muôn bôn bôn ngàn chúng sanh sẽ tỏ ngộ giáo pháp Như Lai, 
Matthakundali sẽ chứng Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn), cả ông Bà la môn cũng thế, ấy là 
do duyên lành của cậu công tử nầy mà đại chúng sẽ tỏ ngộ Chánh pháp chăng sai. 
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Đức Phật đã quan sát thấy rõ đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như thế, nên sáng 
hôm ấy, sau khi tắm gội sạch sẽ, Ngài đắp y chỉnh tê cùng với Đại chúng Tỳ khưu vào 
thành SãvatthT khất thực, rồi đi lần đến cửa ngõ ông Bà la môn. 


Lúc bấy giờ, cậu Matthakundali đang nằm quay mặt vô nhà, Đức Bồn Sư biết 
cậu thiếu niên không nhìn thấy kim thân của Ngài, nên Ngài phóng hào quang ra. 
Thiếu niên tự hỏi: “Ánh sáng gì đây”, từ chỗ năm cậu quay mặt ra nhìn, liền thấy 
Đức Phật, cậu nói thầm một mình: “Ta mắc phải ông cha mù quáng sĩ mê, thành ra 
không có cơ hội đến gần một bên Đức Phật như vầy để mà hầu hạ cúng dường vật 
thực hoặc nghe kinh, thính pháp. Bây giờ gặp được Ngài nhưng chân tay đã bị tê liệt, 
không cử động được, trông gì mạnh lại để làm những việc ấy”. Nghĩ rồi, thiếu niên 
đem hết lòng tin trong trăng hướng lên Đức Phật. 

Đức Bồn Sư nói: “Thôi bấy nhiêu đủ rồi” và Ngài ngự đi luôn. 

Cậu Matthakundali nằm nhìn theo mãi cho đến khi hình bóng của Đức Từ Phụ 
đã ra ngoài tầm mắt của cậu. Trong khi cậu đang trong sạch như thế, cậu tắt hơi luôn, 
như một người mới ngủ thức giấc, cậu thác sanh lên cõi trời, ở trong một tòa kim ốc 
rộng đến ba mươi do tuần. 


Ong Bà la môn thiêu xác con rôi, từ đó bỏ phê việc nhà, cứ ra mộ địa khóc lóc bị 
ai, mạch sâu chăng dứt. Mỗi ngày ông môi ra đó kêu gào kê lê: “Con trai duy nhât của 
ta đầu rô1?”. 

Khi ây vị chư Thiên kiêp trước là con của ông Bà la môn đang nhìn ngăm mọi vẻ 
huy hoàng tráng lệ của mình và tự hỏi: “Do nghiệp gì mà ta được như vậy đây?”. 


Khi được biết là nhờ có tâm trong sạch đặt cả niềm tin nơi Đức Bồn Sư vị chư 
Thiên lại nói thâm: “Ông Bà la môn nây, khi trước ta mang bệnh nặng, không dám bỏ 
tiên chạy thuôc cho ta, bây giờ lại ra mộ địa khóc than kêu réo. Ta phải lập cách cho 
ông chừa bỏ tật cũ mới được”. 

Liền đó vị chư Thiên liền biến thành cậu Matthakundali trở lại, xuống gần chỗ 
mộ địa tỏa sáng, đứng khoanh tay than khóc nức nở. 

Ông Bà la môn trông thấy cậu con trai thì tự nói thầm: “Như ta vì thương nhớ 
con cưng mà than khóc đã đành, còn cậu nhỏ kia có việc gì mà cũng khóc lóc. Đê ta 
hỏi thử cho biêt”. 

Rồi ông ứng tiếng ngâm bài kệ hỏi vị thiếu niên như vây: 

“Alankato matthakundalr, 
MalãbharT harIcandanussado; 
Bahã paggayha kandasI, 
VanamaJjhe kim dukkhito tuvanti?”. 
“Hỡi cậu tai đeo kim hoàn, 

Mình đáy hoa với huỳnh đàn thơm tho 
Khoanh tay rên rỉ nhỏ to, 

Giữa rừng than khóc nguyên do khô gì? ”. 

Cậu trai liền đáp: 
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“Sovannamayo pabhassaro, 
Uppanmno rathapañJaro mama; 
Tassa cakkayugan na vindãn1, 
Tena dukkhena Jahissami JTvitanti”. 


T ôi vừa mới được tức thì, 

Chiếc xe không bánh vàng y sảng ngời, 
- Tôi tìm hai bánh hết hơi, 

Khô thân tôi phải lìa đời chết đi `. 

Khi ấy, ông Bà la môn hỏi lại: 
“Sovannamayam manimayam, 
Lohamayam attha rũpiyamayam; 
Acikkhame bhaddamäãnava, 
Cakkayugam patilabhayamI teti”. 

“Bằng vàng, bằng gỌC ma nì, 
Băng đông, băng bạc, băng gì nói ra. 
Hồi chàng son trẻ tài hoa, 
Bảnh xe ẩu cặp, đê ta cho chàng ”, 
Nghe vậy vị thiếu niên nghĩ thầm: : “Ông nầy trước đã không dám rước thầy chạy 


thuốc cho con, bây giờ trông thấy ta giống tạc con ông, ông ta lại làm đồng nói cho, là 
sẽ cho ta cặp bánh bằng vàng ngọc... để ta hạ bớt ông ta xuống cho ông ta hết lớn 


lôi”. 


Thiếu niên cất tiếng hỏi: “Ông định làm cặp bánh chừng bao lớn đề lắp vào chiếc 


xe của tô1?”. 


đi. 


- Cậu em muốn bao lớn cũng được, tùy ý. — Ông Bà la môn trả lời. 


- Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng. — Cậu trai đáp. - Ông cho tôi hai mặt đây 


Đề năn nỉ xin xỏ: 
“So mãnavo tassa pavad, 
Candasuriyä ubhayettha dIssare; 
Sovannamayo ratho mama, 
Tena cakkayugena sobhafIti”. 
“Thiếu niên đáp lại vội vàng, 
Mặt nguyệt, mặt nhựt hai chàng sinh đôi, 
Lấy làm hai bảnh cho tôi, 
Lắây xe vàng nọ, sáng ôi chỉ băng ”. 
Ông Bà la môn liền trách: 
“Balo kho tvamasI mãnava, 
Yo tvam patthayase apatthiyam; 
MaññãmI tuvam marIsSas1, 
Na hi tvam lacchasI candasuriyet1”. 
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“Rõ em khờ dại nghĩ rằng, 
Em đòi những vật lăng nghăng khó lòng. 
“Qua ” nghỉ em sẽ mạng cùng, 
Trời, trăng không thể đèo bông một hai ”. 


Nhưng thiếu niên không chịu lép, hỏi vặn lại rằng: “Tôi khóc vì đòi những vật 
còn thây bóng hình, còn ông khóc người đã cách âm dương. Tôi với ông, không biêt 
ai là kẻ ngu khờ sô một? 


Thiêu niên ngâm luôn mây câu kệ răng: 


“GamanagamanampI dissatI, 
Vannadhatu ubhayattha vithiyä; 
Peto kalakato na dissatI, 

Ko nidha kandatam bãlyataroti'”? 


“Chúng con hình bóng vãng lai, 
Sắc màu còn thấy rọi hai bên đường, 

Vọng mơ đâu thấy chán chường, 
Khóc là ngu dại ai nhường hơn ai? 


Nghe qua mấy lời biện bạch, ông Bà la môn như chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm: “Cậu 
trai nây nói đúng lý”, nên ông lên tiêng chịu thua: 


“Saccam kho vadesi mãnava, 
Ahameva kandatam balyataro; 
Candam vaya dãrako rudam, 
Puttam kalakatabhipatthayanti”. 


“Lời em quả thật chánh nhơn, 
Chính ta khóc dại khở hơn em ải! 
Như đòi trăng, trẻ khóc la, 

Ta đòi con đã ra ma mất rồi ”. 


Đến đây bỗng dưng trút bỏ được nỗi sầu tư, nhờ nghe kịp những lời biện minh 
của người bạn trẻ, ông Bà la môn ngâm lên hai câu kệ tán dương ca tụng thiêu niên: 


“Adittam vata mam santam, 
Ghatasittam va pầvakam; 
Varina viJa osiñc1mm, 
Sabbam nibbapaye daram. 
AbbahI vata me sallam, 
Sokam hadayanissitam; 
Yo me sokaparetassa, 
Puttalokam apanudl. 
Svaham abbulhasallosmI, 
S1tibhutosmIi nibbuto; 

Na socamI na rodãmI1, 
Tava sutvana mãnavãt1”. 
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“Lúc trước tâm ta tợ lứa lò, 
Còn châm dâu nữa,cháy thêm to. 
Em đem nước tưới lên lò lửa, 
Lửa tắt: lòng ta hết khổ lo, 

Em nhồ giùm ta mũi tên trù, 

Cho lòng ta trắng hận ngàn thu, 

Cho ta hết khổ sâu con chết, 

Chẳng thể ta nào sống được ru. 

Tên khổ trong tâm nhỏ sạch rồi, 

Giờ ta hạnh phúc biết an vui, 

Nhờ nghe giác đắc lời trai trẻ, 

Thôi dứt sâu thương, khóc cũng thôi ””. 


Kê đó, ông Bà la môn hỏi tiêp thiêu niên răng: 
Cậu là a1? 


“Devata nusi gandhabbo, 

Adũ sakko purindado; 

Ko vã tvam kassavä putto, 
Katham JjJanemu tam mayanti'”? 


“Cậu em là Càn Thát Bà, 

Là vua Đề Thích hay chư Thiên. 
Là ai? Con kẻ lạ, quen? 

Làm sao cho lão biết tên thử nào? ”. 


Thiếu niên đáp: 
“Vañca kandasI yañca rodasI, 
Puttam alahane sayam dahItvä; 
Svaham kusalam karitvana kammam, 
Tidasanam sahabyatam gatoti”. 


“Chính con ông khóc ông gào, 
Ông đem thiêu xác bỏ vào rừng hoang. 
Con nhờ thiện nghiệp thế gian, 
Sanh lên Đao Lợi dự hàng chư Thiên ”. 


Khi nghe chư Thiên cho biết nguyên do như thế, ông Bà la môn hỏi nữa rằng: 


“Appam vã bahum vã naddasama, 
Danam dadantassa sake agãre; 
Uposatthakammam vã tädisam 
Tena kammena gatoti devalokanti?”. 

“Ta không thấy trẻ chuyên cần, 

Củng dường nhiêu ít làm duyên tại nhà, 

Bát quan trai chẳng giữ qua, 

Sanh lên thiên giới được là do đâu? ”. 


Thiêu niên giải thích răng: 
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“Abadhikoham dukkhito gilãno, 
Atirarũpomhi sake nivesane; 
Buddham vigatarajam vitinqakankham, 
Addakkhim sugatam anomapaññam; 
Svaham muditamano pasannacttto, 
Añjalim aäkarim tathãgatassa; 

Taham kusalam karitvam kammam; 
Tidasanam sahabyatam gatoti”. 


“Nghĩ thán bệnh hoạn khổ sâu, 

Nằm nhà còn những lo âu não phiên. 
Thấy Phật vô nhiễm vô khiên, 

Thiện Thệ diệu trí hóa duyên qua đường, 
Tâm con phấn khởi lạ thường, 

Chấp tay tưởng Phật cúng dường đức tin. 
Tám thành là nghiệp siếu sinh, 

Bạn cùng Đao Lợi, thiên đình quốc vương ”. 


Trong khi nghe qua những lời giảng giải của vị chư Thiên, ông Bà la môn phát 
sanh phỉ lạc khắp cả châu thân, đê tỏ niêm hân hoan, ông ngân lên bài tán thán: 


*Acchariyam vata abbhutam, 
Añjalikammassa ayamidIso vipako; 
Ahampi muditamano päsannacttto, 
AjIeva buddham saranam vaJamItI”. 


“Thật là huyền diệu phi thường, 
Chấp tay là nghiệp, quả dường thể tr? 
Tôi cũng đem hêt tâm tư, 
Quy y Phát Bảo kê từ hôm nay ”. 
Thấy ông Bà la môn đã có chánh kiến, thiếu niên bèn dạy ông rằng: 


“*AIJeva buddham saranam vajahI, 
Dhammañca sañghañca pasannacIfto; 
Tatheva sikkhapadãänI pañca, 
Akhandaphulläni samadiyassu. 
Panatipatä viramassu khippam, 

Loke adinnam par1vaJJayassu; 
AmalJapo no ca musa bhanahI, 
Sakena darena ca hotI tutthoti”. 


“Hóm nay ông có tâm thành thật, 
Hãy quy y cùng Phát, Pháp, Tăng. 
Năm điều học, Phật cắm ngãun. 

Gọi là ngũ giới, chớ hằng đơn sai. 
Tội sát sanh chừa ngay tức khắc, 
Của trong đời hoạnh đắc không tham 
Rượu say, nói dối không làm, 
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Vợ nhà tri túc, chớ nên dâm tả ”. 


Ông Bà la môn hoan hỷ nhận lãnh mấy lời chỉ giáo của vị chư Thiên bằng tiếng 
“Sadhu — Lành thay!”. Đoạn ông ngâm kệ răng: 


“Atthakamosi me yakkha, 
Hitakaãmosl devatä; 

Karomi tuyham vacanam, 
TvamasI äcarIyo mama. 

Upemi saranam buddham, 
DhammañcäpI anuttaram; 
Sanghañca naradevassa, 
GacchamI saranam aham. 
Panãatipatäa viramami khippam, 
Loke adinnam parIvaJJayami; 
Amajjapo no ca musäã bhanãmI, 
Sakena darena ca homI tutthoti”. 


“Chư Thiên hoặc Dạ xoa, người hối! 
Muốn an lành lợi ích cho ta, 

Tôn người làm thây, làm cha, 

Lời người ta sẽ hành qua y kỳ, 

Nay tôi nguyện y Đức Phát, 

Và quy y Pháp thát cao siêu, 

Ouy y Tăng hội đủ điễu, 

Thỉnh Văn đệ tử hàng triểu Thích Ca. 
Tội sát sanh nguyện xa tức khắc, 

Của trong đời hoạnh đắc không tham, 
Rượu say, nói dối không làm, 

Vợ nhà tri túc chẳng ham dâm tà `. 


Khi vị chư Thiên bảo ông Bà la môn: “Nầy ông Bà la môn, nhà ông có nhiều tiền 
của, ông nên tìm đên Đức Bôn Sư cúng dường đê bát, thỉnh pháp, nghe kinh và hỏi 
han đạo lý”. 

Vừa dứt lời vị chư Thiên biến mất. Ông Bà la môn trở về nhà bảo vợ rằng: “Nầy 
bà nó! “Ta sẽ thỉnh Đức Sa môn Gotama về nhà đê hỏi đạo vậy bà hãy lo sắp đặt lê vật 
đê cúng dường chư Tăng”. 

Đoạn ông đi ngay đến Tịnh xá tìm Đức Bồn Sư, gặp Ngài ông chẳng biết đảnh 
lê, cũng chăng tỏ lời hoan hỷ theo pháp xã giao, ông chỉ biệt nép một bên và nói: 
“Bạch Ngài Gotama, xin Ngài vui lòng nhận bữa Trai Tăng hôm nay tại nhà tôi, cùng 
chư Tỳ khưu Tăng”. 

Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 

Khi được biết Đức Bồn Sư chấp nhận lời mình, ông Bà la môn vội vã trở về hồi 
người nhà lo nâu nướng vật thực loại cứng và loại mêm cho kịp giờ dâng cúng. 
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Đức Giáo Chủ cùng với đại chúng Tỳ khưu tùy cùng đông đảo, ngự đi bộ đến 
nhà ông Bà la môn và ngôi lên những chỗ ngôi đã dọn sẵn. Ông Bà la môn phục dịch 
Đức Thế Tôn thật cung kính. 


Bên ngoài quần chúng tụ tập rất đông, theo truyền ngôn khi có người tà kiến 
thỉnh Phật cúng dường Trai Tăng, thì có hai dạng người thường tụ hội nơi chỗ cuộc lễ 
để chờ nghe vấn đạo. Bên phe tà kiến nghĩ răng: “Hôm nay chúng ta sẽ được mục 
kích Sa môn Gotama bối rối vì bí lỗi, không giải đáp được những câu vấn nạn”. Nhóm 
người chánh kiến lại nghĩ khác: “Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến thần oai đại 
lực của Đức Chánh Giác”. 


Khi thấy Đức Như Lai đã độ xong bữa ngọ, ông Bà la môm bèn đến bên chân 
Ngài, ngôi xuông một chỗ dưới thâp và băt đầu mở lời nói răng: 

- Bạch Ngài Gotamal Có người nào không từng cúng dường để bát cho Ngài, 
không từng nghe Ngài thuyêt pháp, giảng kinh, không từng giữ Bát quan trai giới, chỉ 
có tâm chí thành khân thiệt đôi với Ngài không thôi, mà được siêu sanh Thiên giới 
hay chăng? 

Đức Bồn Sư trả lời bằng cách hỏi lại câu như vầy: 


- Nây ông Bà la môn, tại sao ông còn chất vấn Như Lai. Vậy chứ đứa con trai 
cưng của ông là thiêu niên Matthakundali đã chăng nói cho ông biệt là cậu ây sinh lên 
cối trời chỉ vì có tâm chí thành khân thiệt đôi với Như Lai hay sao? 

- Bạch Ngài Gotamal Có nói tại đâu? 

- Vậy chớ hôm qua ông qua mộ địa kêu khóc, ông há chăng thấy gần nơi thiêu 
xác con ông có một thiếu niên đang khoanh tay kêu khóc, rồi ông ngâm kệ hỏi như 
vậy hay sao: 

“Hỡi cậu trai đeo kim hoàn, 

Minh đây hoa với huỳnh đàn thơm tho... ”. 

Đức Bồn Sư đọc lại hết câu chuyện vấn đáp của hai người và kế luôn tiểu sử 
cậu Matthakundali nữa. 

Do nhân duyên như vậy, Đức Thế Tôn mới thuyết lên một câu Phật ngôn: 

“Na kho, brahmana, ekasatam na dve satänmi atha kho may! manam pasadetväa 
sagøe nIibbattanam ganana nama natthTtI”. 

“Nây ông Bà la môn! Không phải một trăm, không phải hai trăm đâu, số người 
nhờ có đực tin trong sạch đôi với Như Lai mà được siêu sanh Thiên giới nhiêu không 
thê đêm ”. 

Đám đông đang dự thính còn đang bán tin bán nghi. Hiểu rõ tâm trạng của quần 
chúng, Đức Bôn Sư bèn nguyện răng: “Thiên tử Matthakundali hãy hiện xuông nơi 
đây với cả tòa Kim ôc”. 

Thiên tử Matthakundali bỗng nhiên hiện đến tức khắc, bề cao ba phần tự dặm, 
khắp mình trang điêm băng những vật báu cõi trời từ trên tòa đên băng vàng bước 
xuông, đảnh lê Đức Bôn Sư rôi đứng nép một bên. Khi ây Đức Thê Tôn cât tiêng hỏi: 
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- Ông nhờ tạo nghiệp gì mà được phước báu cao sang dường ây? 
Rồi Đức Bồn Sư ngâm luôn bài kệ hỏi rằng: 

“Abhikkantena vamnena, 

Yã tvam ti{thasi devate; 

Obhãäsentfi disa sabba, 

OsadhI viya tarakã; 

Pucchãmi tvam deva mahanubhävam, 

Manussabhnuto kimakasIi puññanti”. 


“Chư Thiên đứng nơi kia, 
Dung nhan đẹp quán thể, 
Sáng dường sao một thể, 
Nghe Như Lai hỏi đáy, 
Hi vị trời oai vệ, 
Tạo phước gì đáng kể? ”. 
Đức Bồn Sư vừa dứt lời vị chư Thiên vội vàng đáp trả răng: 


- Bạch Ngài! Con nhớ kiếp trước đặt hết niềm tin nơi Ngài mà được phước báu 
cao thượng nây đây? 


- Ông chỉ nhờ có tâm trong sạch tin tưởng Như Lai mà được như thế này phải 
không? 


- Bạch Ngài đúng vậy. 


Quần chúng trầm trồ ngắm nhìn vị chư Thiên rồi tỏ lời khâm phục rằng: 
“Huyền diệu thay ân huệ của chư Phật, con trai của Bà la môn Adinnapubbaka chăng 
có làm phước lành chi khác, chỉ nhờ đặt lòng tin trong sạch vào Đức Giáo Chủ mà 
được vinh quang dường ấy”. Và quần chúng lấy làm hoan hỷ. 


Khi ấy Đức Bồn Sư phán dạy quần chúng rằng: 


“Tất cả nghiệp thiện và bất thiện của con người tạo ra đều do tâm đi trước dẫn 
đầu, tâm làm chủ, người có tâm trong sạch tạo nghiệp gì, khi sanh lên cõi trời, cõi 
người nghiệp ấy vẫn còn theo dính kế cận bên mình, như hình với bóng không lúc nào 
rời nhau”. 

Sau khi chấm dứt câu chuyện bằng cách chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa 
Nhân quả. Đức Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ như sau, chắng khác nào vị 
Hoàng Đề để đóng ấn ngọc tỷ lên trên chỗ đất xi để niêm phong một bức câm nang 
mang tờ Thánh chỉ: 


“Manopubbangamadhamma, 
Manosettha manomay8; 
Manasaä ce pasannena, 
BhasatI vakarotI vã; 

Tato nam sukkhamanveti, 
Chãayäva anupäyTnTtI””. 
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“14m đi trước thọ, tưởng, hành, 
Tâm là chủ pháp, tâm là nghiệp duyên. 
Ai mà tâm sạch lành hiển, 
Nói làm chỉ cũng yên vui theo mình. 
Vĩ như bóng nọ tùy hình, 
Hình đâu bóng đó như in hẳn hòi ”. 


CHÚ GIẢI: 


Tâm đi trước”) các Pháp” 
Tâm chủ? duy tâm tác” 
Nếu bằng tâm trong sạch(® 
Nói năng hoặc hành vị 
Phúc lạc sẽ theo người” 
Như bóng theo hình thật” 


(1) Tâm hay ý (⁄4no) tức là tâm (ca) theo cách phân loại tổng quát thì có tất 
cả Tứ địa tâm (cafubbhimikaciiia), nghĩa là tâm trong bối cõi: Dục, Sắc, vô sắc và 
Siêu thế. Theo ý nghĩa trong kệ ngôn nầy mà phân định cho chính xác, thì đây chỉ nói 
riêng về tám thiện tâm ở cõi Dục mà thôi. Còn theo chuyện tích này, tâm của cậu 
Matthakundali là tâm câu hữu hỷ tương ưng trí (Somanassasahagafam 
ñãnasarnyutta1n). 


(2) Đi trước (Pubbangamä), là dẫn đầu và đi chung một thê. 
(3) Các Pháp (Dhamưng), chỉ thọ uẫn, tưởng uấn và hành uấn. 


Do lẽ tâm câu hữu với hỷ tương ưng trí làm duyên sanh khởi cho các uân kia, 
nên gọi là tâm đi trước. Ví như có nhiều người đồng làm phước một lượt trong một 
cuộc lễ dâng y, đặt bát, dâng vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng, hoặc chưng đèn, dọn 
hương, treo hoa kết lụa để cúng dường cao thượng ở một nơi thuyết pháp công cộng, 
thì thử hỏi: “Ai là người dẫn đầu trong nhóm ây?”, cô nhiên ta phải trả lời răng: 
“Người mà ai nây đều nương theo để làm chung cuộc phước ấy, dầu là ông Giáp, ông 
Ất chi cũng gọi là người cầm đầu”. 

Do lẽ tâm làm duyên khởi cho các pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước dẫn đầu, 
quả nhiên không bao giờ các pháp sanh lên mà không có tâm sanh, trái lại khi tâm 
sanh rồi thì cũng có một vài nhóm tâm sở không cùng sanh. 


(4) Tâm chủ (Manoseffhä) vì tâm là chúa tế các pháp, nên gọi là tâm là chủ pháp, 
cũng vì thủ lãnh của một đảng được tôn xưng là chúa đảng, hoặc vị chủ tịch trong 
cuộc nhóm họp thì được gọi là hội chủ. Nơi đây nói tâm là chủ cũng y như thê. 

(5) Tâm tác (Manomay4): Ví như ta lây vàng làm nguyên liệu, để chế ra nhiều 
món đồ kim loại, ta thường nói các món đồ ấy làm bằng vàng (sưvan—amayä), nghĩa 


là do vàng mà làm ra (đ„y kữn tác), các pháp do tâm làm nguyên liệu hay bản thê mà 
sanh ra nên gọi là duy tâm tác cũng đồng một lý như thế. 


(6) Nếu bằng tâm trong sạch (Äanasã ce pasannena) là bằng tâm thuần thiện, 
không bị tham, sân, sĩ, tà kiên làm cho nhiêm ô, nhơ đục. 
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(7) Nói năng hoặc hành vi (bhaãsafi vã karofi va): Người có tâm trong sạch như 
thế nói ra toàn là 4 thứ lời lành (không vọng ngữ, lưỡng thiệt, thô ngữ, hí ngữ), thuộc 
về khâu thiện hạnh, còn làm chi cũng trong ba nghiệp lành (không sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm) thuộc về thân thiện hạnh, nhược bằng không nói, không làm chi hết cũng có 
đây đủ ba nghiệp lành (không tham, sân, si) thuộc về ý thiện hạnh. Lộ trình của thập 
thiện nghiệp trải qua ba cửa thân, khâu, ý tròn đủ như thế. 


(8) Phúc lạc sẽ theo người (7o sukhamanvefi): Hỗ con người tạo thiện nghiệp 
qua thân, khẩu, ý từ giờ nảo thì phúc lạc sẽ theo bên người từ giờ đó, do mười nghiệp 
quả ba cửa đã giải trên đây, con người được siêu sanh về nhàn cảnh để hưởng sự an 
vui hạnh phúc vì nơi ấy thân căn và các căn tùy thuộc gọi là thân căn tâm sở của 
người ấy, hằng có quả an vui theo sát một bên (hỷ thần tùy chí) chắng khi nảo rời. 


(9) Như bóng theo hình thật (Chaya và anupayimfi), là như bóng rọi của thân 
mình luôn luôn dính liền theo thân, thân đi thì bóng cũng đi, thân đứng bóng cũng 
đứng, thân ngôi bóng cũng ngôi, không thể dùng biện pháp dịu dàng hay thô bạo hoặc 
mêm mỏng hay cứng răn mà tách rời ra được. Chăng hạn như nói nhỏ nhẹ “Bóng ơi! 
Hãy đi chỗ khác” hoặc đánh đập, la hét “Tại sao bóng cứ theo ta mãi vậy” cũng chẳng 
ly khai bóng với hình cho được. 


Cũng như thế ấy, trên lộ trình của người, thiện nghiệp nây con người đã có sẵn 
thiện tâm, dầu đã thực hành hay chưa thực hành, khi sanh về cõi nào nhất là cõi Dục 
giới thì thân căn và các thiện căn tâm sở tùy thuộc đều có quả an vui theo dính một 
bên, như bóng với hình không rời nhau vậy. 


Kệ ngôn vừa dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh được tỏ ngộ Chánh Pháp. 
Thiên tử Matthakundali chứng quả Dự Lưu, cả ông Bà la môn 4dinmapubbaka cũng 
vậy. Ông nây về sau đem cả gia sản không lồ của mình ra gieo trồng vào phước điền ở 
trong Phật giáo. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Nhờ tám niệm thiện chí chân thành, 
Khiến cậu Kim Hoàn được văn sanh, 
Cha đã thương tiên liễu mạng trẻ, 
Phật côn nhớ nguyện độc căn lành, 
Lâm chung một niệm, nhân dâu chậm, 
Phước bảu ngàn xuân, quả khả nhanh! 
Chẳng đợi cúng dường cùng thọ giới, 


Thiên đường, Kìm ốc cũng thơm danh. 


DỨT TÍCH CẬU MATTHAKUNDALI 
tk) 
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Happiness follotus the doer of good, as the shadou that leaues not the person. 


02. Hạnh phúc đi theo sau người làm thiện nghiệp, như bóng không rời người. 
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L3- Tích TRƯỞNG LÃO TISSA 


(Tissatheravatthu) 
kởi 
Kệ NGÔN: (Pháp Cú câu 03-04) 
03. “Akkocchi mam avadhi mam, “Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Ajini mam ahäãsi me; Ap chê tôi, cướp tôi, 
Ye ca tam upanayhanti, Người cô chấp niệm áÿ, 
Veram tesam na sammati”. Hận lòng người chăng nguôi”. 
04. “Akkocchi mam avadhi mam, “Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Ajini mam ahäãsi me; Ap chê tôi, cướp tôi, 
Ye ca tam nữpanayhanti, Người không chấp niệm ây, 
Veram tesũpasammafiti”. Hận lòng tự khắc nguôi”. 


Kệ Pháp Cú (3 và 4) này do Đức Bồn Sư đã thuyết ra, trong khi Ngài an cư tại 
Đại Tự Jetavana, đê cập đên Trưởng lão T1ssa. 


- Tương truyền răng: Trưởng lão Tissa vốn dòng hoàng tộc, xuất gia nhập đạo lúc 
tuôi đã cao niên, nhăm thời kỷ Phật giáo hưng thịnh, được nhiêu lợi lộc, Trưỡng lão 
thọ dụng đây đủ, thân thê phì mỹ đây đà. Trưởng lão ưa đặp y giặt giữ dãn nêp thật 
sạch sẽ thăng thớm, lại thích ngôi chêm chệ trong phòng nhóm Tăng hội ngay giữa 
chánh điện. 

Nhiều vị Tỳ khưu từ phương xa mới về đề yết kiến Đức Bồn Sư , trông thấy 
Trưởng lão, ngỡ rằng: “Chắc đây là vị cao Tăng Đại đức”, nên đến gần xin hầu hạ, 
đấm bóp tay chân cho Trưởng lão. Trưởng lão làm thinh nhấn lời, nhưng bất ngờ thay 
có một vị Tỳ khưu hỏi Trưởng lão: 

- Bạch Ngài, năm nay Ngài được bao nhiêu hạ? (tuổi đạo của Tỳ khưu). 

- Ta chưa có hạ nào hết. Ta tuy lớn tuổi nhưng vừa mới xuất gia. 

Vị sư trẻ phát nói nặng lời rằng: 

. Nẩy ông sư già mất dạy, công cao ngã mạn, không biết tự lượng, ông trông 
thây các Ngài Đại đức trong nhóm đây mà không chào hỏi theo pháp. Các Ngài ngỡ 
ông cao hạ nên xin phục dịch ông, ông cũng làm thính, đã vậy mà còn trân tráo, không 
tỏ ra vẻ gì là biêt ăn năn hôi ngộ. 

Nói rồi vị sư trẻ bật ngón tay kêu ra tiếng trước mặt Trưởng lão. Trưởng lão 
Tissa khí phách hãy còn hiên ngang, bị người chạm đến lòng tự tôn tự đại của dòng 
Sát Đề Ly (Khattiya vua chúa) bèn hỏi ngay lại răng: 


- Các ông đến đây tìm ai? 
- Chúng tôi về thỉnh an Đức Tôn Sư. 


- Vậy mà đối với ta, các ông lại hỏi lẫn nhau “Ông đó là ai?” phải không? Ta sẽ 
nhồ tận gốc dòng họ các ông cả thảy bây giờ. 
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Nói rồi, Trưởng lão Tissa vừa khóc mếu máo vừa đi tìn Đức Bồn Sư, trong tâm 
uât ức sâu khô lăm! 

Thấy Trưởng lão, Đức Bồn Sư bèn hỏi: 

- Nầy Tissal Ông làm gì mà buồn rầu khổ sở, mặt mày đẫm lệ, đến đây còn khóc 
vậy? 

Nhóm khách Tăng bảo nhau: “Nếu để ông ta đi một mình, ông ta có thể gây ra 


nhiều chuyện rắc rối”, nên cũng đi theo Trưởng lão, đến nơi đảnh lễ Đức Tôn Sư rồi 
ngôi qua một bên. 


Sẵn dịp đó, Trưỡng lão Tissa “mét” với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài! Mẫy ông Tỳ khưu nầy đã mắng nhiếc tôi. 

- Lúc ấy ông ngồi tại đâu? 

- Bạch Ngài, trong chỗ Tăng hội, ngay chỗ giữa chánh điện. 
- Mấy Tỳ khưu này đến, ông có thấy không? 

- Bạch Ngài! Có thấy. 

- Ông có đứng dậy đi đón tiếp mây vị nầy không? 

- Bạch Ngài! Không có đi. 

- Ông có lời xin rước bát, xách phụ đồ đạc cho mấẫy vị không? 
- Bạch Ngài, không có hỏi. 

- Ông có hỏi xin hầu hạ dâng nước cho mấy vị nây không. 

- Bạch Ngài, không có làm chi hết. 


- Nây Tissa! Đối với những Tỳ khưu lớn hạ, ông có bôn phận phải làm tất cả các 
việc trên đây, bởi vì ông sư nào không giữ những phép hành â ấy, thì không được quyền 
ngồi giữa chánh điện vậy thì chính ông có lỗi, ông hãy xin sám hối với các vị Tỳ khưu 
nây đi. 


- Bạch Ngài! Mây ông nây đã măng nhiêc tôi, tôi không thê sám hôi với mây ông 
nây đâu? 


- Này Tissa, không nên như thế, ông phải xin sám hối đi. 

- Bạch Ngài, tôi nhứt định không sám hối đâu? 

Chư Tăng thấy vậy bạch rằng: 

- Bạch Ngài! Ông nây thật đúng là một ông sư ương ngạnh (cứng đâu). 
Nghe vậy, Đức Tôn Sư bảo chư Tăng rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên đâu. Trong tiền kiếp ông ta 
cũng đã tỏ ra ương ngạnh như vậy Tôi. 


- Bạch Ngài, hiện tại đây ông ta bướng bỉnh thế nào chúng con đã thấy biết, còn 
trong kiêp quá khứ chăng hay ông ta đã làm gì? 
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Nghe chư Tăng hỏi, Đức Bồn Sư liền đáp: 
- Nây các Tỳ khưu, nếu các ông muốn biết thì hãy lắng tai nghe. 
Và Ngài nhắc lại chuyện cổ tích như vây: 


“Xưa kia, dưới triều Quốc vương Baranasl, trị vì thành Baranasl (Ba La Nại), có 
ông Đạo sĩ tên là Devila, sau tám tháng cần tu khô hạnh trong miền núi Himalaya (Hy 
Mã Lạp sơn), đạo sĩ muốn về thành để an cư trong bốn tháng mưa, để tiện bề kiếm 
thức ăn có vị, mùi chua, mặn... 


Từ miền Tuyết Sơn về đến công thành, đạo sĩ gặp mấy đứa nhi đồng, bèn kêu 
lại, hỏi thăm: 

- Mấy vị xuất gia tu hành về đến thành này thường ngụ ở đâu? 

- Bạch Ngài, trong trại làm đồ gốm. 

Đạo sĩ xăm xăm đến chỗ trại làm đồ gồm, đứng ngoài cửa nói vọng vào: 

- Xin gia chủ hoan hỷ cho bần đạo tá túc một đêm trong quí trại. 

Chủ lò gốm đáp: 

- Chúng tôi không có làm đêm trong trại, trại rộng có thiếu chi chỗ trống. Ngài 
cứ tùy tiện vào đó ngủ nghỉ. 

Nói xong, chủ lò gốm cho người người quét dọn trong gian trại ngoài. Đạo sĩ 


Devila vừa vào trại ngôi nghỉ chân, thì bên ngoài có vị đạo sĩ khác tên là Narada, cũng 
từ núi Tuyết Sơn lặn lội vê thành, đên trại ông chủ lò gôm xIn ngủ nhờ một đêm. 


Ông chủ lò gốm nghĩ thầm: “Ông đạo sĩ đến trước có vui lòng cho ông nầy ngủ 
chung hay không, điêu ây không can gì đên ta”, nghĩ rôi bèn nói: 


- Bạch Ngài, nếu vị đạo sĩ đến trước bằng lòng thì Ngài cứ tha hồ vào đó nghỉ 
ngơi. 


Vì thế, đạo sĩ Nãrada đến xin hỏi đạo sĩ Devila: 
- Bạch thây, xin thầy hoan hý cho tôi ngủ chung một đêm được không? 
- Gian trại rộng thinh, thầy hãy vào đây nghỉ ở một phía đi. 


Nghe vậy, đạo sĩ mới ổi vào phía trong công, ngồi sau chỗ đạo sĩ Devila, hai bạn 
tu hành chuyện vẫn hàn huyện một hôi, kê tới giờ tắt đèn đi ngủ. 


Trước khi năm xuông, đạo sĩ Narada đê ý ghi nhớ chô cửa ra vào và chô năm của 
đạo sĩ Devila, không dẻ ông nây không năm ngay chô mình đã ngôi, mà lại đên năm 
ngang cửa cái. 


Ban đêm, đạo sĩ Nãrada ổi ra, rủi đạp nhằm bính tóc của đạo sĩ Devila, ông nầy 
hỏi: 

- AI đi đạp ta vậy? 

- Bạch thầy, tôi. — Đạo sĩ Narada đáp. 

- Đồ giả tu, — Devila mắng — Ngươi từ rừng rú về đây để đạp tóc ta phải không? 
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- Bạch thây, tôi thật tình không biết thầy ra nằm đây. Xin thầy hoan hỷ thứ lỗi 
cho tôi. 


Nói rồi, đạo sĩ Nãrada đi luôn ra ngoài không lưu ý đến đạo sĩ Devila đang còn 
năm khóc tức tưởi. Một lát sau, ông nây năm nói thầm một mình: “Nếu ta nằm nguyên 
chỗ cũ, hắn ta trở vào và đạp nhằm ta nữa”. Ông bèn nằm day đầu về phía dưới chân. 


Đến khi đạo sĩ Nãrada trở vào, cũng tính thầm: “Lần trước ta đi phía này, đã đạp 
nhăm bính tóc của ông thầy, bây giờ ta đi vô phải tránh xuống phía dưới chân ông 
thầy mới được”. Nhưng vừa bước vô, đạo sĩ Narada đã đạp trúng cần cổ của đạo sĩ 
Devila, ông ta la lên: “AI đó?”. 


- Bạch thầy, tôi. 

Đạo sĩ Nãrada vừa lên tiếng, đã bị đạo sĩ Devila măng rằng: 

- Đồ giả tul Lần trước đã đạp bính tóc của ta, lần nầy lại còn đạp lên cô của ta 
nữa, ta sẽ nguyên rủa nhà ngươi cho mà coI. 

Nghe vậy, đạo sĩ Nãrada phân trần, biện minh răng: 

- Bạch thầy, khi đi vô thì tôi nghĩ rằng: “Lúc nãy tôi đã đạp trúng tóc của thầy, 
bây giờ ta phải đi phái dưới chân của ông thầy”, không phải lôi nơi tôi vì tôi không 
biết thầy nằm như vậy, tôi lỡ đạp nhằm, xin thầy hoan hý miễn thứ. 

- Đồ giả tu! Ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi. 

- Xin thầy đừng làm như vậy. 

Không đếm xỉa đến lời xin lỗi của đối phương, đạo sĩ Devila cất tiếng nguyền 
rủa răng: 

“Sahassaramsi satateJo, 

SurIyo tamavinodano; 

Pato udayanfo surIye, 

Muddha te phalatu sattadhati”. 

“Với nghìn tia sáng, trăm ngọn lửa, 

Mặt trời quét sạch cảnh u mình. 

Cho đâu ngươi nứt ra bảy mảnh, 

Lúc mặt trời mai ló dạng hình `. 
Đạo sĩ Nãrada nói: 


- Thây ơi! Tôi là người không có lỗi chi mà thầy chăng kể lời tôi, cứ nguyễn rủa 
đại như thế, ai có lỗi thì người ấy bị nứt đầu, chứ người vô tội có hè chi. 


Nói rồi đạo sĩ Nãrada cũng thốt lời nguyễn rủa lại: 


“Sahassaramsi satateJo, 
Suriyo tamavinodano; 

Pato udayanfo surIye, 
Muddha te phalatu sattadhati”. 


“Với nghìn tia sáng, trăm ngọn lửa, 


Mặt trời quét sạch cảnh u mình. 
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Cho đấu ngươi nứt ra bảy mảnh, 
Lúc mặt trời mai ló dạng hình ”. 


Đạo sĩ Nãrada vốn là một bậc thần thông quảng đại, có thể biết được bốn mươi 
kiếp quá khứ, bốn mươi kiếp vị lai, cộng chung là tám mươi kiếp trái đất (kappa). Sau 
khi nguyễn rủa, đạo sĩ hỏi: “Ai sẽ mắc lời thề độc này?”, nhờ tịnh tâm quán xét đạo sĩ 
thấy biết: “Ông nầy sẽ bị bê đầu”, nên động mối từ tâm muốn ra tay tế độ, bèn dùng 
thần lực ếm không cho mặt trời mọc lên. 


Dân chúng trong thành thấy mặt trời không mọc, kéo nhau đến cửa hoàng cung 
than khóc, kêu ca rằng: “Lịnh thiên tử là chúa cả giang san thiên hạ, ngày nay mặt trời 
không mọc, mong ân lịnh Thiên tử sử dụng vương quyền khiến sai mặt trời mọc lên 
cho con dân được nhờ”. 


Đức vua tự thâm xét các nghiệp do thân, khẩu, ý của mình đã tạo, thấy không có 
điêu chi phạm lôi đôi với Thánh thân hoặc Tiên vương, bèn nghĩ thâm: “Vì duyên cớ 
nảo đây? Chắc có lễ các vị xuât gia đạo sĩ đã tranh châp nhau đây chứ gì?”. 


Đề dứt lòng nghi, đức vua phán xét hỏi dân chúng rằng: 
- Trong thành hiện nay, có vị xuất gia tu hành nào chăng? 


- Muôn tâu Thánh thượng! Chiều hôm qua có hai vị đạo sĩ mới đến, tá túc tại trại 
đô gôm. 
Nghe vậy, đức vua lập tức truyền lịnh khiến quân thắp đuốc soi đường, đoạn 


Ngài thân hành ngự giá đến trại đồ gốm, đảnh lễ đạo sĩ Nãrada xong, ngồi xuống một 
bên rồi hỏi bằng kệ rằng: 


“Kammanfä nappavattantl, 
JambidIpassa narada; 

Kena loko tamobhuto, 

Tam me akkhahi pucchitoti”. 


“Kính bạch Na La Đa đạo sĩ, 
Cõi Diêm Phù bởi lý do chỉ, 
Bóng đêm bao phủ khắp tứ vi, 
Khiến cho dân chúng không đi ăn làm. 
Chắc có lẽ Ngài am hiểu đạo, 
Trâm xin Ngài chỉ giáo phân mình ”. 
Đạo sĩ Nãrada đem hết sự việc thuật lại cho vua nghe, rỗi nói: 


- “,... Vì lẽ ấy, Ta bị đạo huynh nầy nguyên rủa và ta cũng có nguyên rủa lại như 
vậy. Ta không có lỗi chi, nếu ai có lỗi thì cho đầu nây nứt ra làm bảy mảnh. Nhưng 
sau lời nguyễn, ta chú tâm quán xét tìm coi ai sẽ mắc lời thề độc, thì ta hiểu biết là khi 
mặt trời ban mai vừa ló dạng, đầu của đạo huynh đây sẽ nứt làm bảy mảnh, bởi vì 
lòng từ bi, không nỡ để cho đạo huynh ây bị nạn, ta đã cầm mặt trời lại không cho 
mọc lên. 


- Bạch Ngài! Làm sao cho vị đạo sĩ này khỏi bị tai hại? 
- Nếu đạo huynh ấy chịu sám hồi với ta thì khỏi bị tai hại. 
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- Vậy thì đạo trưởng hãy sám hồi với Ngài đi. 

- Hắn đã đạp tóc, đạp cô ta, không bao giờ ta lại đi sám hối với kẻ giả tu như thế. 
- Bạch đạo trưởng! Đừng nên làm thế hãy chịu sám hối đi. 

- Ta không sám hỗi đâu? 

- Đầu đạo trưởng sẽ bị nút ra làm bảy mảnh. 


Dầu nghe lời hăm dọa như thế, đạo sĩ Devila cũng nhứt quyết không chịu sám 
hôi, khi ây đức vua phán: 


- Chắc đạo sĩ nây không tự mình xuống nước nhận lỗi phải không? 


Nói rôi, đức vua truyên lịnh cho thị vệ năm tay, năm chân, năm lưng, năm cô của 
đạo sĩ Devila, đè ông ta xuông bắt phải mọp đâu dưới chân đạo sĩ Nãrada. 


Đạo sĩ Nãrada nói: “Thôi, thầy (ãcariya) hãy bình thân, ta miễn lỗi cho thầy rồi 
đó”. Rôi đạo sĩ Narada tâu với đức vua: 


- Tâu Đại Vương! Vì đạo huynh đây không tự mình chịu sám hối, xin Đại 
Vương hãy ra lịnh đem ông ta đến một cái ao hô, không xa độ thành, để hòn đất lên 
đầu ông ta và bắt ông ta đứng dưới sâu ngập tới cô. 


Đức vua làm y như lời, rồi đạo sĩ Nãrada dặn đạo sĩ Devila: 


- Bạch thây! Tôi sẽ thị hiện thần thông, khiến cho mặt trời mọc lên, khi ấy thầy 
lặn xuông dưới nước và trôi đầu lên ở một nơi khác và chạy đi luôn. 


Đức Bồn Sư thuyết tích này, còn giải thêm rằng: 


“Nầy các Tỳ khưu, đức vua lúc bấy giờ là Änanda, Devila nay là Tissa và 
Narada chính là Như Lai. Thưở xưa ông ta cũng tỏ ra bướng binh, ương ngạnh như 
thê đó”. 


Đức Bồn Sư quay qua dạy thêm Trưởng lão Tissa, đoạn Ngài kết luận rằng: 


- Nầy Tissa, nếu Tỳ khưu nào cô chấp mãi trong tâm như vậy: “Ông đó nhiếc 
mắng tôi, ông đó đánh đập tôi, ông đó áp chế tôi, thì Tỳ khưu đó sẽ không nguôi 
ngoai được mối căm thù, hờn giận. Nhưng nếu tỳ TU ấy không cô chấp niệm ấy 
trong tâm thì tự khắc nổi căm thù oán hận sẽ nguôi ngoai”. 

Tiếp sau đó, Đức Bỏn Sư nói lên bài kệ sau đây: 

“AkkocchI mam avadhI mam, 

Ajini mam ahäsI me; 

Ye ca tam upanayhanti, 

Veram tesam na sammatI”. 

“AkkocchI mam avadhI mam, 

Ajini mam ahäsI me; 

Ye ca tam nũpanayhantI, 

Veram tesũpasammatti”. 

“Nó măng tôi, nó đánh lồi, 
Áp chế tôi, cướp giựt tôi kia mà. 
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Người còn cô chấp phiên hà, 
Hận lòng người ấy chắc là khôn nguôi ”. 
Nó mắng tôi, nó đánh tôi, 
Áp chế tôi, cướp giụt tôi kia mà. 
Người không cô chấp phiên hà, 
Hận lòng người ấy chắc là chóng tan `. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Nó mắng! tôi, đánh”? tôi, 
Áp chế tôi, cướp”” tôi. 
Người?) cố chấp. niệm ấy) 


Hận lòng người ấy chăng ngiidt ) 


Người không chấp niệm ấy#) 
Hận lòng người sẽ nguôi”) 


(1) Nó mắng (4kkocchi), đây là nhiếc mắng, chửi rủa. 
(2) Đánh (4vadhj) là đánh đập. 


(8) Áp chế (4/iz/) là bắt phải khuất phục bằng lời nói xuôi ngược, hoặc việc làm 
cao thâp đê đè ép. 

(4) Cướp (4hãs¡) là giựt lẫy, sang đoạt của cải, tài vật, nhất là y của nhà sư. 

(5) Người (Ye): Là bất luận ai, kể cả chư Thiên và nhân loại, tại gia hoặc xuất 
gia. 

(6) Cô chấp niệm ây (Tạm upanayhar¡): Là cứ ôm ấp, chất chứa trong tâm rằng 


“Nó đánh tôi, nó mắng tôi” rồi hờn giận mãi, chăng khác nảo người lấy nhiều nước cỏ 
thơm (kusa) che đậy mớ cá ươn, chở trên một chiếc xe bò. 


(7) Hận lòng người chẳng nguôi (Weram tesam na sammafij): Ở những người cô 
châp như trên, hê có sự căm hờn nôi lên ăt là không nguôi ngoai, không lăng dịu 
được. 


(8) Người không chấp niệm ấy (Ye ca tam nhpanayhanmi): Là không nhớ tường, 
không lưu tâm đề ý, hoặc là biết suy nghĩ về nghiệp quả , nên dù có bị măng, bị đánh, 
bị áp đảo, bị cướp bóc cũng không hờn giận: “Hôi trước chắc mình có mắng người, có 
đánh người, có áp đảo người, có cướp bóc người, nên nay người mới trả đũa lại, nghĩ 
như vậy nên không cựu thù, chuôc oán”. 

(9) Hận lòng người sẽ nguôi (Weram tesupasammafi): Người sau nầy có để duôi 
quên mình, đê cho sự sân hận sanh lên, thì môi căm thù tự khắc cũng nguôi ngoai tan 
rã, nhờ không cô châp, cũng như lửa không gặp bôi (nhiên liệu) hay dâu vậy. 

sg 

Thời pháp vừa dứt, một trăm ngàn vị Tỳ khưu đắc Thánh quả Tu Đà Hườn, kỳ 
dư đại chúng thính pháp đêu được hưởng sự lợi ích và sô người bướng bỉnh, ương 
ngạnh nhờ đó trở nên mêm mỏng dê dạy. 
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& 


Dịch Giả Cần Đề 


Thấy lôi người, không thấy lỗi mình, 
Hạn lòng, Trưởng lão khó làm thỉnh. 
Quyết đưa cả nhóm ra hài tội, 

Nào nhận riêng ta đáng phạt hình. 

Mãn cậy thân già, dòng đối quỷ, 

Ma quên hạ nhỏ, bạn bè khinh. 

Lắng nghe Phật thuyết nhân tiên nghiệp, 


Giải được tâm thù hận chúng sanh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA 
 6..4--2.) 
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The hatred of thase tuho mui oper the turong done to them keeps on grouuing. 


03. Nỗi hận thù tiếp tục tăng lên trong lòng những ai nghĩ mãi đến sự bắt 
công mà kẻ khác gây cho họ. 
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Those tuho do not muli ouer the harm done to them are anpeased. 


04. Những ai không nghĩ đến điều tai hại mà kẻ khác gây cho họ, sẽ được nguôi dân. 
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IL4- Tích NGƯỜI SANH LÀM NỮ DẠ XOA 
(Kãlyakkhimiya upaftfi vafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 05) 
Na hi verena veräni, “Đời nây hận rửa hận, 
Sammanfidha kudäcanam;: Muôn thưở chẳng sạch thù. 
Averena ca sammanti, Từ bi rửa sạch hận, 


Esa đhammo sanantanoti”. Là định luật thiên thu ”. 


Kệ Pháp Cú sỐ 5 này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Đại Tự Jetavana, 
đề cập đến nàng Vañhitthim (Thạch Nữ). 


Tương truyền rằng: Thưở ấy có một công tử thiếu niên, khi cha mới qua đời, một 
tay cậu chăm lo phụng dưỡng từ thân vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà, 
ngoải ruộng. 


Bà mẹ thấy con đơn chiếc, mới bảo cậu rằng: 
- Đề má lo bề gia thất cho con, nghe không. 


- Má ơi! Má đừng nói chuyện ây, má còn sông đên ngày nào con nguyện ở vậy 
nuôi má đên ngày ây, cho đên trọn đời. 


- Con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng 
má áy náy không vui, con đê má lo đôi bạn cho con. 


Thiêu niên từ chôi nhiêu phen, nhưng bà mẹ cứ thúc giục, dô dành mãi, nên cậu 
làm thinh nhận chịu. 

Khi ây, mẹ cậu ra đi, định đên dạm hỏi con gái của một gia đình nọ, thiêu niên 
muôn biêt ý mẹ, bèn nói vói răng: 

- Má định nói con aI vậy? 

- Cô con gái nhà ông Mô, bà mẹ đáp. 

Thiêu niên nghe rôi, cản mẹ lại và ngỏ lời chỉ nhà cô gái mà cậu ưng ý. 

Chiêu lòng con, bà mẹ đi ngay đên nhà ây, dạm hỏi con gái chủ nhà cho con trai 
mình, định ngày làm lê cưới. Và đên ngày ây rước dâu về, cho con có người nội trợ. 

Cô vợ hiêm hoI, ở với chông một thời gian khá lâu mà không sinh nở, thầy vậy 
bả mẹ bảo người con trai: 

- Con à! Con vợ mà con ưng ý, biêu má cưới đem vệ, bây giờ mới biệt là nó 
hiêm hoi, không sanh nở được. Chăng lẽ đê nhà ta tuyệt tự vì không con nôi dòng, con 
đê má kiêm đứa khác cho con. 
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Thiếu niên không chịu, đáp tắt ngang: “Thôi đi má”, nhưng bà mẹ chẳng nản 
lòng, cứ theo òn ỉ nói mãi. 

Cô Vañhitthim nghe lõm được chuyện này, tự ngÌĩ: “Áo mặc sao qua khỏi đầu, 
làm con làm sao cãi được lời cha mẹ. Một mai chồng ta cưới vợ bé đem về, nếu nó có 
con chắc mọi người trong gia đình sẽ cưng trọng nó mà khinh rẻ ta, xem ta như hạng 
tôi đòi. Ôi! Hay là ta hãy kiếm vợ bé cho chồng, để ta được trọn quyền chọn lựa người 
theo ý muốn của ta”. 

Thế rồi cô Vañhitthim lân la đến một gia đình nọ, dạm hỏi một cô thiếu nữ để 
làm vợ bé cho chồng, nhưng ban đầu cô ta bị cha mẹ cô gái cự tuyệt, hỏi rằng: 

- Thím ơi! Sao thím nói gì lạ vậy? 

- Dạ! Bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sanh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự... nếu 
đì nó đẻ con trai, đì nó sẽ được trọn quyên cai quản cả gia đình, làm chủ luôn cả tài 
sản nữa. 

Sau cùng, cô Vañhitthim thuyết phục được gia đình cô gái và dắt cô ta đem về, 
cho làm vợ bé chồng mình. 

Nhưng rồi tâm cô Vañhitthim nảy sanh như vây: “Nếu con nhỏ này sanh con trai 
hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong nhà ta. Ta phải mưu tính 
cách nào, không cho nó sanh con mới được”. 

Thế nên, cô đinh ninh đặn dò cô vợ bé rằng: 

-_ Di nó à! Khi nào dì cấn thai thì báo cho chị biết nghe không. 

Cô vợ bé vô tình đáp lại: “Dạ...dạ”. 

Y theo lời hứa, khi biết mình có nghén, cô vợ bé bèn báo tin cho cô Thạch Nữ 
hay. 

Cô nầy đã có dụng ý từ trước, nên hằng ngày thường làm ra vẻ yêu thương, tự 
tay nấu cơm cháo bưng đem cho cô vợ bé ăn. 

Khi biết được tin cô vợ bé thọ thai, cô ta bèn trộn lẫn thuốc phá thai vào vật thực 
cho cô vợ bé và kết quả là cái thai bị xảo. 

Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai, cũng thiệt tình nói cho cô Thạch Nữ biết, cô này lại 
hạ độc thủ, làm cô vợ bé trụy thai lần thứ hai. 

Các phụ nữ lỗi xóm, có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng: “Có phải chị bị bà lớn 
lập tâm hăm hại chăng?”. 

Cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình, liền bị các cô bạn trách rằng: “Chỉ có chị là 
mù quáng, dại dột mới tin nghe vợ lớn như vậy. Con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà, 
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nên hốt thuốc phá thai cho chị uống, chị tin lời con mẻ nên mới bị hư thai, từ rày đừng 
thèm nghe theo con mẻ nữa”. 


Mấy lời rỉ tai nói nhỏ của mây cô bạn láng giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghị, 
nên khi có thai lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết, nhưng rồi bụng càng 
ngày cảng to cô ta bị vợ lớn hạch hỏi rằng: “Sao dì có thai mà không bảo cho chị 
biết?”. 

Túng nước, cô vợ bé phải đáp thật rằng: “Chị đã báo hại làm cho em hư thai hết 
hai lần rồi, bây giờ bảo em nói cho chị biết nữa hay sao?”. 


Cô Vañhithim nghĩ thâm: “Mưu kê của ta bị bại lộ rôi”. Từ đó, cô ta rình rập, 
chờ địp nào cô vợ bé sơ ý ra tay, đên khi cái thai đã lớn, cô ta mới gặp cơ hội, bèn 
trộn thuôc phá thai vào thanh thuôc bô của cô vợ bé. 

Cái thai đã già ngày tháng, nên không xảo ra, quay lại năm ngang cửa tử cung, 
dựng phụ nghe dạ dưới đau trăn dữ dội nghi mình sắp thiệt mạng vì tay cô vợ lớn, nên 
vừa khóc vừa thê nguyên răng: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao 
cũng chêt vì tay mày, chết rôi tao sẽ đâu thai làm nữ Dạ Xoa (Yakkhim) đê ăn thịt 
mây đứa con mây lại mà rửa hận”. 

Dút lời, cô ta tắt hơi luôn, thọ sanh làm con mèo cái (maJJär1) trong nhà. 

Còn cô Vañhitthim bị chông lôi ra măng răng: 

- Con ác phụ, mây đã báo hại làm cho tao phải tuyệt tự. 

Chưa đã cơn giận, chông cô còn thúc cùi chỏ, lên gôi, thăng tay đầm đá một cách 
tàn nhẫn. 

BỊ trận đòn chí tử, cô Vañhitthim đau nặng bỏ mình luôn, chuyên kiêp làm con 
gà mái trong nhà. 

Không bao lâu, con gà mái lớn lên, bắt đâu đẻ trứng, con mèo rình ăn trộm ô 
trứng đâu tiên của nó. Lứa trứng thứ hai, thứ ba cùng con gà mái cũng bị ăn luôn. Con 
gà mái căm thù con mèo mới thê răng: 

- Mày ăn của tao hệt ba lứa trứng, bây giờ còn muôn ăn thịt của tao nữa, tao mà 
chết rôi đâu thai kiêp khác tao thê sẽ ăn thịt lũ con mây lại báo oán. 

Thê rôi con gà mái chết, đâu thai làm con beo cái, còn con mẻo cái khi chêt đâu 
thai làm con nai cái. 

Đên khi con nai cái sinh con, ba lân đều bị con beo cái tìm đên ăn thịt con cả ba 
lân. Khi biêt mình sắp chêt, con nai cái thê răng: “Mây ăn thịt con tao ba lân, bây giờ 
còn sắp ăn thịt tao nữa, tao thê kiếp sau sẽ ăn thịt cả mây lẫn con mây mới hả dạ tao”. 
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Nguyện rồi, con nai cái chết hóa thân làm Hắc Nữ Dạ Xoa (bà chăn đen), còn 
con beo cái sau khi chết, đầu thai làm con gái một gia đình Trưởng giả ở kinh thành 
Savatthi. 


Cô con gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở tận công làng, đến 
khi thiếu phụ sanh đứa con đầu lòng, Dạ Xoa cái hiện đến hóa hình giống như bạn chí 
thân của thiếu phụ, giả vờ hỏi thăm người nhà của thiếu phụ rằng: 


- Chị bạn thân thiết của tôi đâu? 

- Nằm ở trong buông, mới sinh con. 

Nghe vậy, nữ Dạ Xoa nói: 

- Đề tôi vô thăm coi sanh trai hay gái. 

Dạ Xoa vô buông giả vờ ẫm đứa hài nhi sơ sinh, ăn thịt rồi biến mất. 

Lần thứ hai thiếu phụ sinh con, cũng bị nữ Dạ Xoa hiện đến ăn thịt như thế. 


Đên lân thứ ba, khi mang thai gân đên ngày sinh, thiêu phụ bảo chông răng: 
“Minh ơi! Tại đây có con chăn cái, nó đã ăn thịt con ta hai lân rôi, kỳ nây em muôn về 
nhà ba má em đê năm chờ”. 


Và thiếu phụ sanh đứa con thứ ba tại nhà cha mẹ ruột của mình tại thành 
SavatthI. 


Trong khi ấy nữ Dạ Xoa có phận sự phải đi đội chuyền nước. 


Vì tất cả Dạ Xoa ở quốc độ của vua Vessavana (Tỳ Sa Môn) là vị Đại Thiên 
Vương trấn thủ phương Bắc, đều bị bắt đi đội chuyền nước từ hồ Anottattä (Thiên 
Lãnh). Công việc làm sau này kéo dài đến bốn năm tháng, khi được phóng thích, các 
Dạ Xoa khác đều bị bỏ mạng vì quá nhọc xác. 

Còn Dạ Xoa KaälT (Hắc nữ), khi mãn hạn được thả ra, lật đật trở lại nhà của thiếu 
phụ và hỏi rằng: 

- Cô bạn của tôi đâu? 

- Cô ấy lánh mặt đi nơi khác rồi, kiếm không gặp đâu. Vì ở đây có sanh đứa con 
nào cũng bị bà chăn tỉnh tới bắt ăn thịt hết, nên kì nầy cô về nhà cha mẹ ruột của cô 
TÔI. 

Nghe đáp như vậy, nữ Dạ Xoa lấy làm tức tối, nói thầm một mình: “Dâu cho đi 
đàng nào, mày cũng không thoát khỏi tay tao”, lòng đang sôi sục hận thù, nó vụt chạy 
về phía trong thành Sãvatthi. 

Ngày ấy, nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa con mới sinh, thiếu phụ tắm rửa cho con 
sạch sẽ, đặt tên cho nó và nói cho chồng: 


- Anh ạ! Bây giờ chúng mình trở về nhà. 
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Nói đoạn, thiếu phụ bồng con theo chồng lên đường trở về chỗn cũ. 


Khi đi ngang qua Tịnh xá Jetavana, tới chỗ ao hỗ, thiếu phụ trao con cho chồng 
ăm, lội xuống tắm dưới ao, tắm xong nàng lên bờ ẫm con cho chồng xuống tắm. 
Thiếu phụ đứng trên bờ hồ đang cho con bú, bỗng thấy dáng con Dạ Xoa lù lù chạy 
tới. Khi nhận biết đích xác là nó rồi, thiếu phụ lớn tiếng ríu rít kêu chồng: “Anh ơi! 
Anh ơi! Mau lên, con Dạ Xoa nó tới đây rồi nè”. 

Liệu chồng lên không kịp, thiếu phụ ẫm con quày quả cắm đầu chạy ngay vảo 
trong Tịnh xả. 

Lúc bấy giờ, Đức Bốn Sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt 
đứa hài nhi dưới chân Đức Như Lai, rồi bạch rằng: “Con xin cúng dường Đức Ngài 
đứa con nhỏ nây, xin Ngài từ bi tế độ cứu sanh mạng con của con”. 

Ngoài cổng tam quan, nữ Dạ Xoa bị chư Thiên Sumana (Thiện Ý) đứng trấn giữ 
nơi đó chận lại, không cho vào Tịnh xá. Đức Bồn Sư bèn kêu Đại đức Änanda và dạy 
rằng: 

- Này Änanda, hãy ra gọi nữ Dạ Xoa vào. Thiếu phụ la lên: 

- Bạch Ngài! “Nó” vào đó. 

Đức Bồn Sư bảo: 

- Cứ đề yên cho nó vô, đừng làm ôn. 

Khi nữ Dạ Xoa vào đến nơi, đứng trước Đức Bồn Sư, Ngài khiến trách rằng: 

- Tại sao ngươi làm như vậy? Nếu các người không có duyên lành được diện 
kiến một vị Phật như Ta, thì các ngươi còn buộc oan trái với nhau mãi mãi cho đến 
hết một kiếp của quả địa cầu nầy (kappa) như con rắn với con mông thử 
(Nãgamissatha) hễ gặp nhau là run rây, sừng sộ, sôi sục hận thù, hay như con quạ với 
con chim cú vậy. 

Tại sao các ngươi lây hận rửa hận, lây oán báo oán, thù hận chỉ có thê dập tắt 
bằng từ bi, chứ không phải bằng hận thù được. 

Nói rồi Đức Bồn Sư đọc bài kệ: 

“Na hi verena verãnI, 
Sammantidha kudãäcanam; 


A verena ca sammantI, 
Esa dhammo sanantanoti”. 


Khắp cùng trên cõi nhân gian, 
Có đáu thù hận dẹp tan hán thù. 
Từ bi cởi mở hận thù, 
Đó là định luật thiên thu lưu truyền k 
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CHÚ GIẢI: 


“Đời nây hận rửa hận” — Muôn thưở chẳng sạch thù (Na hi verena verãni, 
sammanttiha kudäcanam): Chăng khác nào ta lẫy nước dơ như nước bọt, nước mũi 
chẳng hạn, để rửa chỗ dính phần uế, thì không chỗ nào sạch sẽ thơm tho được, trái lại 
chỗ rửa ấy cảng nhơ nhớp hôi thúi lên. Cũng như thế khi bị người măng, mắng lại 
người, khi bị người đánh, đánh lại người, để mong trả thù rửa hận thì mối oan trái đó 
sẽ không giải tỏa, mà còn thắt chặt thêm và hận thù cũng chắng được trấn an nên ngày 
càng tăng trưởng. 


“Từ bị rửa sạch hận thù” (Averena ca sammami): Chăng khác nào lẫy nước 
trong sạch đề tây rửa vết nước miếng, nước HmũI, phần uếễ, thì chỗ rửa ây mới được 
sạch sẽ, hết mùi hôi thối. 

Cũng y như thế vết nhơ hận thù nhờ thứ nước nhẫn nhục, từ bi tây sạch được, 
người biết lưu tâm chiêm nghiệm, thấu triệt được chân lý thì tự khắc bao nhiêu hận 
lòng cô kết, cũng đều tan rã. 


“Là định luật thiên thu ` (Esa dhammo sannantfanoti): 


Pháp dùng nước từ bi để tây sạch hận thù là một pháp hoàn toàn bất di bất dịch, 
đã có từ ngàn xưa mà tất cả chư Phật Độc Giác và Thinh văn Giác đều công nhận. 
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Bài kệ vừa dứt, nữ Dạ Xoa chứng được quả Tu Đà Hườn, thính chúng câu hội 
nơi ấy cũng đều hưởng được sự lợi ích. 


Kế đó, Đức Bổn Sư bảo thiếu phụ: 

- Con hãy trao đứa hài nhi qua nữ Dạ Xoa. 
- Bạch Ngài, con không dám. 

- Chớ nên sợ vô lý, không can gì đâu. 


Thiêu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ Dạ Xoa, nữ Dạ Xoa tiếp ăm đứa bé 
vào lòng, hôn hít, nựng nu trôi trao trả lại cho mẹ nó, rôi phát khóc âm ức. Đức Bôn 
Sư liên hỏi: 

- Sao ngươi lại khóc? 


- Bạch Ngài, lúc trước con dùng đủ phương nây chước nọ đê nuôi mạng sông mà 
còn đói lên đói xuông, không được no lòng, bây giờ con sẽ sông băng cách nào đây. 


- Ngươi chớ nên quá lo âu. 
Sau khi an ủi Dạ Xoa, Đức Bồn Sư quay qua bảo thiếu phụ rằng: 


- Con hãy đem nó về nhà, cho nó ở chung và câp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó. 


58 


Thiếu phụ dắt nữ Dạ Xoa về nhà, cho ở một chái phía sau và hằng ngày cúng 
dường cơm cháo bánh trái, toàn thứ ngon lành thượng hạng. 


Tới khi trong nhà đập lúa, Dạ Xoa thấy đòn xóc giơ lên cao, sợ giáng xuống 
trúng đầu mình nên nói với thiếu phụ: 


- Tôi không thề nào ở đây lâu hơn nữa, bạn kiểm cho tôi một chỗ khác. 


Thiếu phụ đưa Dạ Xoa đi lựa chỗ, lân lượt từ chái nhà kho trữ đòn xóc và nhà 
tăm vào nhà bếp vào chòi dựa xoài, rôi ra chỗ đồng rác, ra tận công làng... Đến chỗ 
nào Dạ Xoa cũng lắc đầu không chịu ở, nói răng: “Ơ đây thây đòn đập lúa giơ lên 
xuông, tôi sợ trúng nhăm đâu tôi sẽ bê hai... Ở đây con nít tạt xôi nước dơ... Ở đây 
có chó năm... Ở đây trẻ con phóng uê... Ở đây người ta đô rác.. Ở đây, lũ trẻ trong 
làng làm thây coI tướng v.v... ”. 

Cuôi cùng, thiêu phụ đưa nữ Dạ Xoa ra tới ngoại ô, chọn một địa điêm an tịnh 
văng 
lặng. Nữ Dạ Xoa băng lòng ở đó, hăng ngày thiểu phụ vẫn đem món ăn thượng vị 
cung câp cho nó. 

Nữ Dạ Xoa tự nghĩ: “Cô bạn của ta đôi xử với ta rât mực thâm tình, ta phải làm 
sao đên đáp ân đức trọng hậu của người trong muôn một”. 

Rôi nữ Dạ Xoa nói cho cô bạn biệt răng: “Năm nay trời sẽ mưa nhiêu, bạn nên 
gieo trồng trên chỗ đất gò”. 


“Năm nay nắng hạn, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất bưng”. 


Nhờ đó, năm nào thiêu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi 
mùa màng của những người khác đêu bị hư hại vì mưa già hay năng hạn. 


Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ: “Nây chị sao mùa màng của những người 
khác đều bị hư hoại, mùa màng của chị gặp năm dư nước, thiếu nước chị cũng không 
bị hư hại như của người khác, hình như là từ khi đầu mùa chị đã tiên đoán biết trước 
năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn vậy phải không? Hay là chị làm cách nào?”. 

Thiếu phụ tỏ thật rằng: 

- Tôi có cô bạn nữ Dạ Xoa, cô ta tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm mưa 
nhiều hay nẵng nhiều, đều có nói cho chúng tôi hay, chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn 
mà làm mùa, nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng. Vậy chứ bà con không thấy ngày 
ngày chúng tôi đem cơm cháo, bánh trái đi ra hay sao? Đó là những vật thực chúng tôi 
đem đến cung cấp cho cô ta vậy. Bà con muốn cậy cô ta chỉ biếu giùm cho, thì cứ đem 
vật thực ngon lành đến biếu cô ta là được chớ gì. 


Khi ấy, cư dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến. 
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Từ đó về sau, nữ Dạ Xoa làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người, 
được cúng dường lợi lộc đồi dào và quy tụ rất đông tín đồ đệ tử. 


Sau đó, bà ta có lập ra tám thứ thực phẩm do người bắt thăm dâng cúng 
(Salakabhattäni) và cái lệ này vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay. 


tg 
Dịch Giả Cần Đề 


Tranh chấp tranh quyên nghịch lần nhau, 
Giết con tình địch họa cảng sáu. 

Gà beo, lộn kiếp hai đời khổ, 

Chẳng, thú, bàng sanh máy đọa sấu. 

Có oán nào từng vui đến trước, 

Thâm thù chỉ để hận về sau. 

Vâng lời Phật dạy: Từ, bi, xả, 

Cùng sống nương theo lý đạo mẫu. 


DỨT TÍCH NGƯỜI SANH LÀM NỮ DẠ XOA 
CHÚ GIẢI: 


I- Ngài Buddhaghosa, tác giả bộ Chú Giải Pháp Cú Kinh, là một Tỳ khưu ở xứ 
Thaton, dòng dõi Bà la môn xuất gia theo Phật giáo vào thế kỷ thứ V, Ngài rất thông 
suốt Tam Tạng và được Phật giáo Nam Tông xem là một vị Thánh Tăng, đã có công 
chấn chỉnh Phật giáo suy đổi ở Tích Lan, hủy bỏ những kinh điển mà Ngài cho là 
không đúng đường lối của Đức Phật và có viết lại băng Pãli những Bộ Chú Giải, nhất 
là bộ Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) mà chư Tăng ngày nay lấy làm kinh chánh để 
tu học về GIỚI - ĐỊNH - TUỆ. 


Tuy nhiên, gần đây có một số chư Tăng ở Thái Lan bắt đầu ngờ vực những công 
trình của Ngài. Vì lẽ, dòng dõi Bà la môn của Ngài bao giờ cũng có chủ tâm dẹp bỏ 
Phật giáo, hay ít nhất cũng hạ bệ Phật và sắp Ngài vào hàng dưới Phạm Thiên của họ, 
biết đâu chừng những kinh chính thống Phật giáo đã bị thiêu đốt và thay thế bằng 
những giáo lý lai Bà la môn? 

(Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài không cho ghi chép kinh vì sợ tam sao thất bốn. 
Mấy tô về sau giỏi chữ nghĩa văn chương nhất là các vị Bà la môn sẽ có thể thêm bớt 
làm sai lệch nguyên bốn, Ngài chỉ thuyết bằng tiếng Päli, tiếng bình dân xứ Magadha, 
không có chữ Nam Phạn, chữ Bắc Phạn (Sanskrit) là của đạo Bà la môn, tuy hơi giống 
như tiếng Päli, nhưng không phải là một thứ tiếng như tiếng Việt Nam ở hai miền 
Nam, Bắc của xứ ta). 

Trong quyền Legénde de Gautama, trang 372, có đoạn nói về Ngài, xin trích 


dịch ra dưới đây: 
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Người đầu tiên có công sưu tập một bản sao của Tam Tạng là Ngài 
Buddhaghosa, tu sĩ xứ Thaton, dòng Bà la môn, người này xuống thuyền ở Thaton, 
lúc bấy giờ ở ven biển gần đó, địa phương nầy nằm ở trong xứ Ramagnia và dân bổn 
xứ gọi là người Moun. Ngài đã đáp thuyền buồm đi Tích Lan trong năm 1.043 — 400 
năm sau Dương Lịch. Dưới triều đại của vua Mahãnãma. Ngài ở lại đảo ba năm viết 
(chép) Tam Tạng bằng chữ Miến Điện trên lá bối (lá buôn) theo các bản viết chữ Tích 
Lan. Ở một bản kinh khác, chúng tôi đọc thấy Ngài viết ra tiếng Pãli những bản kinh 
bằng tiếng Tích Lan. Ngài Buddhaghosa lưu lại xứ Tích Lan ba năm để hoàn thành 
công trình đã dự định. Trong thời gian Ngài ở đảo này, dân chúng rất hâm mộ kính 
mến Ngài, nên khi Ngài từ giã, họ dâng cúng Ngài rất nhiều vật dụng quý giá, Ngài 
mang về xứ Suvannabhũmi (Kim Thành), ở xứ Ramagnia nguyên bộ Tam Tạng. 


H- Những phước báu dành cho tín đồ sau khi qua đời, đúng theo tỉ lệ của các 
việc làm phước thiện của họ lúc còn sống. Các cõi trời tiếp theo cõi người, nhưng ở 
dưới mười sáu cõi dành cho các Phạm Thiên Hữu sắc, được mở ra tiếp đón các thiền 
tín tu, các dục lạc ở cõi chư Thiên hoàn toàn thuộc loại cảm quan. Tất cả những gì con 
người có thê tưởng ra để làm thỏa mãn ngũ quan, được dôn trên các nhàn cảnh ấy và 
chư Thiên ở cõi đó tha hồ mà hưởng thụ một cách tự do, rộng rãi. Thú vui bằng Ngũ 
trần thì không thể nào tả hết cho được, ta chỉ cần biết là: Ở cõi trời Dục giới phái tính 
vẫn còn. Trong hai cõi thấp nhất là Tứ Đại Thiên và Đao Lợi, sự hành dâm vẫn có 
giữa hai phái tính nhưng không có sự chửa đẻ, trong cõi Dạ Ma chư Thiên nam và nữ 
chỉ ôm nhau hôn hít là đủ thỏa mãn tình dục, trong cõi Đâu suất hai bên chỉ nắm tay 
nhau, trong cõi Hóa Lạc vợ chồng chỉ nhìn mặt nhau. Và trong cõi Tha Hóa Tự Tại, 
hai người chỉ cần gặp nhau ở một nơi nào đó. Về phái tính trong Dục giới thiên, 
chúng ta có thê nhận thấy hai điểm: 


A- Là dục lạc càng mất vẻ thô tục và cảng trở nên thanh bai, tế nhị khi cảng lên 
cõi cao hơn. Hễ lúc còn sống, thiện tín làm phước càng thanh cao to lớn, thì sau đó sẽ 
được sanh lên cõi càng thanh cao và hưởng thụ được những cảnh vui tế nhị. Do đó, 
Đức Phật Gotama của chúng ta, trong tiền kiếp đã tạo nhiều giới đức tối cao nên được 
sanh lên cõi trời Đâu Suất (Tusita) là cõi trời dục thứ tư. 


B- Thời gian thụ hưởng dục lạc cứ tăng gấp đôi từ cõi dưới thấp lên cõi trên kế 
tiếp. Nghĩa là những thú vui ở cõi Đao Lợi được xem như thọ hưởng lâu hơn gấp đôi 
cõi Tứ Đại Thiên, cối Dạ Ma thì gấp đôi cõi Đao Lợi, cứ như thế tăng dần cho đến cõi 
trời thứ sáu. 

Trong các bài pháp mà chư Tỳ khưu thuyết cho quần chúng nghe để khuyến 
khích họ tinh tấn, nhất là về hạnh bố thí, các Sư hết sức rộng rãi trong các lời hứa hẹn 
về phước báu ở trên nhàn cảnh, lấy đó làm một phương tiện mạnh mẽ để duy trì sự 
tinh tấn bố thí cúng dường của chư thiện tín, chư Tăng đã thành công rực rỡ trong các 
chương trình đã dự định. Đối với đại đa số thính giả, người ta không thể phủ nhận 
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rằng: “Những Phật giáo đồ là những nạn nhân của sự gạt gẫm này”, đã trọn tin những 
lời thuyết của Pháp sư. Về vấn để cõi trời Dục giới đó là đức tin chung trong đại 
chúng Phật giáo đô, thỉnh thoảng người ta có thể gặp một số ít người phủ nhận các 
truyện ngụ ngôn ấy. Nhưng số ít này không được quan tâm lưu ý vì phần chính thống 
của Giáo hội xem họ như những người tự do tư tưởng, thuần lí luận (Vie de gandama 
trang 281). 


Trường hợp cậu Matthakundali được vãn sanh lên cung trời Đao Lợi, không phải 
do làm phước hay giữ giới, mà chỉ giữ tâm trong sạch hướng đến Đức Phật là được 
như vậy. 


Điều này mới nghe qua, như phản lại lời các Pháp sư thường ca tụng về pháp Bồ 
thí và Trì giới, nhưng chính Đức Phật đã xác nhận và vị chư Thiên Matthakundali là 
một bằng chứng: Chỉ bằng tâm trong sạch, dầu nói hoặc làm, hoặc nghĩ cũng được 
phước cả. Nguyên nhân tạo nghiệp là ý (mano). Ở nơi khác, Đức Phật còn dạy rằng 
tâm (tác ý) tức là nghiệp. Như cố Đại đức Hộ Tông đã từng giải bày thứ quả của tài 
thí đều do tâm cả, xin nhắc lại là: 

1- Bố thí với sự mong mỏi phước báu thì sẽ được sinh lên cõi trời thấp nhất ( Tứ 
Đại Thiên). 


2- Bồ thí và nghĩ đến việc làm thiện thì sanh lên cõi trồ thứ hai (Đao Lợi). 
3- Bồ thí vì phong tục tập quán sẽ sanh lên cõi trời thứ ba là Dạ Ma. 

4- Bồ thí theo Phật giáo thì sẽ được sanh lên cõi trời thứ tư là Đâu Suất. 
5- Bồ thí bằng tâm vui thích thì sẽ sanh lên cõi trời thứ năm là Hóa Lạc. 


6ó- Bồ thí bằng tâm giúp cho người được an vui đây đủ thì được sanh lên cõi trời 
thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. 


7- Bồ thí không cầu mong hưởng quả, chỉ để xả ly tham, sân, si, nhất là lòng bỏn 
xẻn thì được sanh lên cõi Phạm Thien (vì đã hết dục vọng). 


Phần nhiều thiện tín không thích quả phước vô lậu của cách bồ thí với tâm xả ly 
để sớm đạt được đạo quả Niết Bàn, mà chỉ bố thí để hồi hướng cho người đã quá vãng 
và để dành cho mình kiếp sau được hưởng quả. Ít người hiểu biết rành vì không được 
chư Tăng giải rành mạch, tận tường, là mình đã bố thí hết cả phần phước của mình 
trong khi đọc bài Phước căn... không chừa lại chút gì cả, mà còn đọc tiếp lời nguyện 
xả ly những phiền não tức là những dục vọng ham muốn, hưởng dục lạc ngũ trần 
trong ngày vị lai. Một lẽ nữa, là chư thiện tín hiểu lầm Niết Bàn là cõi tịch diệt, không 
không rỗng tuếch, đoạn diệt tất cả nên ngán sợ Niết Bàn. 


Trong số chư Tăng có vị chưa nhận thức rằng, một Thánh nhân bậc thấp nhất, 
tuy nghèo xơ xác về mặt vật chất cũng không phải là người vô sản cùng đinh. Do lẽ 
đó, Đức Phật đã từng khuyên các hành giả: “Vị Tỳ khưu nên ở chỗ nào pháp dễ phát 
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sanh mặc dù thiếu thốn vật thực” và Ngài cũng nhắc nhở các đệ tử: “Hãy là người 
thừa tự pháp, chớ đừng làm người thừa tự vật thực của Như La”. 

Nhiều vị cư sĩ muốn xuất gla mả ngại thiếu thốn vật thực vật chất, không thê tu 
được nên ráng làm phước đề dành làm hậu bị thực. Các vị quá Sợ khổ như vậy, không 
thể nào dám Minh sát Khổ và nếu ráng học nhiều pháp thì chỉ biết cái khổ bằng lí 
thuyết suông. Vả lại đem hết tài sản bố thí cúng dường lớn lao trọng đại như ông 
Anäthapindika hay bà Visäkhã, phước báu chăng hơn gì người thợ hàng hoa Sumana 
được Phật thọ ký là Phật Độc Giác sau nây. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có giải về phước hữu lậu của Ngài đã làm 
trong kiếp còn là Bồ Tát Velama nhiều vô số kể, nhưng so ra chẳng bằng một phần 
mười sáu của hành giả thấy Pháp Sanh Diệt, tức là Minh sát Khổ cho tới khi hết khổ, 
không còn tái sanh cái khổ, tức là chứng được pháp Vô Sanh (của cái khổ). 

Sự tích cậu Matthakundali về lý thì giống như pháp niệm Phật A Di Đà của phái 
Tịnh Độ, nghĩa là nhờ tha lực bằng đức tin mãnh liệt nơi Đức Phật vào lúc lâm chung 
mà được siêu sanh, tuy nhiên chăng phải dễ gì niệm tưởng Đức Phật trong khi từ giã 
cõi đời được, nếu không có sự trợ duyên. 

Trong sách Quần Nghi Luận có kế mười trường hợp lâm chung không thể niệm 
Phật, xin chép ra đây: 

I- Không gặp người trí thức nên không đi khuyên niệm Phật. 

2- Nghiệp khổ buộc trong thân, không rảnh trí mà niệm Phật. 

3- Trúng gió tắt tiếng, không xưng niệm hiệu Phật được. 

4- Cuồng tâm loạn trí không thể niệm Phật được. 

5- Chết chìm, chết thiêu không thể niệm Phật được. 

6- Gặp nạn hùm, gấu mà không có aI nhắc niệm Phật được. 

7- Gặp bạn ác khuyên điều tà, không tin Phật nên chăng niệm được. 

§- Ăn no quá độ rồi bị hôn mê mà chết nên không thê niệm Phật được. 

9- Chết trong trận giặc không thể niệm Phật được. 

10- Té xuống từ núi cao mà chết, không niệm Phật được. 

Hành giả Minh sát Khổ thường xuyên giác ngộ lý Tứ Đề không sợ mê muội vảo 
lúc lâm chung, dù không niệm Phật nhưng vẫn chánh niệm, giác tỉnh thì không bao 
giờ sa đọa xuống khổ cảnh. Nhưng hành giả không nên giải đãi dễ duôi, mà phải bắt 
đầu cho sớm thành thói quen, đừng đợi tuổi già mới Minh sát Khô. 

Mạc đại lão lai phương quản khổ 

Cô phân ấa thị thiếu niên nhân. 
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HI- Xã hội Ân Độ trước thời Đức Phật, đã phân ra làm bốn giai cấp. Theo Luật 
Đức Bàn Cổ (Mano) đã ấn định bốn cách nầy căn cứ vào bốn dòng dõi, tuy sống 
chung trong một xứ nhưng mỗi dòng chỉ kết hôn với người đồng dòng với mình thôi, 
chứ không chịu thứ con lai hai dòng. Cấp Bà la môn là cấp tu sĩ, cao nhất vì tự cho 
mình là quý phái, trong sạch, thánh thiện, được phép làm chủ các việc tế tự. Đức trời 
Phạm Thiên là đẳng tạo hóa ra mọi loài vạn vật. Cấp thứ hai là cấp chiến sĩ hay vua 
chúa, gọi là Khattiya (Bắc phạn là Ksatrya), Tàu âm là Sát Đế Ly. Đức Thích Ca 
thuộc dòng chiến sĩ, nhưng ngài đã cách mạng, phá bỏ hàng rào giai cấp, nghĩa là lập 
ra giai cấp A La Hán, hay đúng hơn là định nghĩa lại tiếng Bà la môn, là bậc có giới 
đức đáng được lãnh đạo, chứ không phải là do cha mẹ Bà la môn sanh ra mà được tôn 
trọng là Bà la môn (cấp tối cao). Theo Ngài, hai giai cấp sau là Phệ Xá (thương buôn, 
thợ thuyền) và cấp Thủ Đà La (cùng đinh, du mục), nếu tu hành đúng đắn thì cũng 
được gọi là Bà la môn. 


Theo Phật sử thì Đức Phạm Thiên (mà tu sĩ Bà la môn cho là đắng Tạo hóa tối 
tôn) còn nhỏ hơn Đức Phật và không đủ khả năng bằng Ngài, nên đã ba lượt yêu cầu 
Ngài ra đi hoằng pháp độ sanh sau khi Ngài đắc đạo. Do đó, dòng Thích Ca được Đức 
Phật làm nỗi bật lên (chính danh hiệu Thích Ca — Sakya — nghĩa là Thắng nhân) đã 
kiêu căng càng thêm ngã mạn, như trường hợp Đại Đức TIssa hay Trưởng lão Channa 
(Xa Nặc) và Đại Đức Änanda. Hai Ngài nây, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, mới chịu 
bỏ tánh tự tôn và đắc quả A La Hán. 


Để phá bỏ sự chấp ngã mà Phật gọi là một tà kiến, Ngài đã thuyết minh Vô Ngã 
Tướng (Anattalakkhanasutta) cho năm vị Kiều Trần Như nghe và năm vị đệ tử đầu 
tiên đã lần lượt đắc quả A La Hán, nhờ giác ngộ rằng Ngũ uân không phải là ta, ta 
không phải là Ngũ uẫn... Tiếng 4»z#a chính Đức Phật đã giải thích rằng: “N'efzm 
mama nesoharnasmivana me so affa” như đã dịch ở trên, nhưng ngày xưa các Ngài 
Đại đức thông Hán tự nên dịch là Vô Ngã, khiến cho lắm phật tử hiểu lầm là không có 
cái ngã. Vả lại, các Pháp sư nhất là luật sư dùng thuyết Vô Ngã để chống lại chủ 
trương Bà la môn giáo: họ cho con người là một tiêu ngã, sau khi hết luân hồi sẽ trở 
về nhập cái Đại Ngã (Mahaã — atmam) tức là đẳng tạo hóa, Phạm Thiên, đây chỉ là một 
phương tiện huyền ảo, một thứ khí giới để thắng phục địch thủ giỏi biện luận, một 
phương thuốc đặc biệt để trị bệnh ngã chấp của giai cấp Bà la môn và nhiều nhóm 
ngoại đạo khác chuyên môn lí luận. Đây không phải là môn thuốc trị bá chứng hoặc 
môn thuốc hay nhất của vị Y vương, nếu uống không nhăm bệnh người Phật tử vô ý 
sẽ phát khùng, cho rằng Đức Phật khẳng định răng tất cả các Pháp là Vô Ngã 
(Anattã), hiểu sai như vậy thì hết muốn tu hành vì có ai đâu nhập Niết Bàn và có ai 
đâu sa địa ngục. 
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Quý bạn tính ý nên đọc qua đoạn đầu Tạng Luật, chỗ Đức Phật đính chánh, 
những tiếng đồn về Ngài là người chủ trương pháp Vô vi là hiểu đừng làm cái chỉ cả 
và thuyết Hư vô (Nevayiko) nghĩa là tất cả đều không. 

Tỉnh hoa của Đạo Phật là Tứ Diệu Đề hay bốn chân lý của Bậc Thánh Nhân. 
Tiếng Phật chỉ định người đã giác ngộ Tứ đề và đem ra dạy lại người khác. Tiếng Vô 
minh chỉ sự dốt về Tứ đế, nên không biết lối nào để thoát khô và tiếng Giải thoát tri 
kiến chỉ sự thấy, biết con đường đi đến sự diệt khổ. Sau khi đã hành qua pháp Minh 
sát Khổ, nghĩa là với sự ghi nhớ của mình, ngồi quan sát rõ ràng sự diễn tiến của cái 
khổ từ khi sanh tới khi diệt, hay nói cách khác với trí Bát Nhã (hay tâm không chấp 
trước) bình tĩnh trải qua bốn giai đoạn Tứ đề (Khổ, Tập. Diệt, Đạo). 


Phần đông nhân loại vẫn còn ở trong trạng thái vô minh, nên chỉ nhìn Đức Phật 
và đạo Phật một cách siêu hình, thần thánh không chút gì thiết thực cả và chưa bỏ 
được tánh ý lại thần quyền như dân tộc cô sơ, nên đi lạc vào tà kiến ngoại đạo mà 
không ngờ, cứ tự phụ cho mình là chánh kiến và vẫn còn nơm nớp lo sợ lắm chuyện 
vu VƠ. 

Câu chuyện tiền kiếp của Trưởng lão Tissa chỉ là một thứ ngụ ngôn, nhưng Đức 
Phật đã khéo dùng đúng lúc vul vuI, khiến cho ai đọc đến kết cuộc cũng bật cười cho 
sự bướng bỉnh của đạo sĩ Devila. Đại đức Tissa và tiền kiếp của Ngài có thật hay 
không? Không thành vấn đẻ, điều quan trọng là phần giáo lý thực tiễn, chứa đựng 
trong sự tích làm cho hiểu rõ thêm nghĩa và nhớ dai. Hai câu Pháp Cú 3-4 nếu gặp 
trường hợp như vậy, ta hãy đem trí tuệ mà thuyết phục cái tánh ngã mạn vô lối của ta 
thì ta là người thấu triệt chân lý ẩn trong câu chuyện cổ tích này. 

IV- Yakkha (Dạ Xoa) là một trong Bát bộ được kê dưới đây (theo tài liệu Từ Bi 
Âm số 28.. năm 1935) 

I- Càn Thát Bà (Gandhabba) Tàu dịch là Hương Âm, nghĩa là dùng các thứ mùi 
hương mà thọ dụng. 

2- Tỳ Xá Xà (Pisaca) Tàu dịch là Đạm tinh khí, nghĩa là ăn uống những đồ tinh 
khí của người và các giống bắp đậu. 

3- Cưu Bàn Trà (Kumbhanda), Tàu dịch là Ưng hình, nghĩa là nam căn giống 
như cái vò vậy. 

4- Chư Long (Nãga) nghĩa là các thứ Rồng. 

5- Bích Lệ (Peta), Tàu dịch là Ngạ quỷ, nghĩa là thứ quỷ đói khát. 

6- Phú Đơn Na (Putana) Tàu dịch là Xú ngạ quỷ, nghĩa là thứ ngạ quỷ đói mà 
thân thể rất hôi thúi. 


7- Dạ Xoa (Yakkha) Tàu dịch là Dòng Kiện quỷ, nghĩa là thứ quý rất mạnh bạo. 
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8- La Sát (Rasasa) Tàu dịch là Bạo ác, nghĩa là thứ quỷ rất dữ tợn, hay ăn thịt 
nĐƯỜI ta. 


Tám bộ quý thần trên đây, có phát tâm hộ trì chánh pháp, cho nên Phật thuyết 
pháp đến đâu thì cũng có các bộ này đến hộ vệ và nghe pháp cả. Những chúng sanh 
nây, Phật giáo Nam Tông gọi là chư Thiên cõi thấp ở bốn cõi trời Tứ Đại Vương. 

V- Cõi Tứ Đại Thiên là cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời Dục giới (sáu cõi nầy 
còn có Vợ chồng, có dâm dục, có ăn uống như nhân gian, nên gọi là trời Dục giới như 
đã giải ở trên). 

Theo chú giải kinh Bắc Tông (Từ Bi Âm) thì bắt đầu từ dưới chân núi Sinezu, 
tính là bốn muôn hai ngàn do tuần, mỗi do tuần là sáu mươi km, đó là chỗ ở của trời 
Tứ Đại Thiên. 

(Theo pali một do tuần là mười sáu km, ở đây có lẽ dịch lộn mười sáu thành sáu 
mươi do chữ tánh là Chaddasa). 


Bốn cõi Thiên Vương trấn bốn phương trời, một ông là Dhatarattha (Trì Quốc 
Thiên Vương), đất nơi đó toàn bằng bạc trăng, thành của ông kêu là thành Thượng 
Hiển. Ông lãnh một bộ thần Càn Thát Bà và một bộ quỷ Tì Xá Xà, ở phía đông núi 
Sineru, hộ người Đông Thắng Thần Châu. 

Một ông tên là Virulhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương), thành của ông ở tên là 
Sudassana (Thiện kiến), đất nơi đó bằng ngọc lưu ly xanh, ông lãnh coi Cưu Bàn Trà 
và một bộ quỷ đói, ở phía nam núi Sineru, hộ người Nam Thiện Bộ Châu. 


Một ông tên Vessavana (Đa Văn Thiên Vương) hay Kuvera, có ba thành là: 
Thành Khả Úy, Thành Thiên Kính và Thành Chúng Quy, đất nơi đó bằng vàng, ông 
lãnh bộ quỷ Dạ Xoa và La Sát, ở phía Bắc núi Tu Di, hộ người Bắc Cưu Lưu Châu. 
Tên vị Trời nầy Trung Hoa âm dịch là Tỳ Sa Môn, theo trong tích Nữ Dạ Xoa Kali, 
mà chúng ta có nói đến. 

Bốn vị vua Trời nầy, mỗi ông có ba mươi hai vị Tướng quân và chín mươi mốt 
vị Thái tử. Vị nào cũng đủ oai lực ủng hộ mười phương, ngày đêm nơi cõi nầy bằng ở 
CỐI người năm mươi năm. 

Thân của bốn vị Trời ấy đều cao bảy mươi mốt trượng (mỗi trượng dải mười 
thước), còn tuổi thọ thì lâu đến năm trăm cõi ấy, bằng chín triệu năm ở cõi người. 


Tại sao bốn cõi Trời ấy hưởng phước được như vậy? Vì kiếp trước ở cõi người, 
bốn Trời ấy tu đủ mười nghiệp lành thượng phẩm, hoặc là giữ một giới sát sanh không 
phạm tới hay giữ Bát quan trai trong một ngày một đêm rất tinh thành, nên hưởng 
được phước báu như thế. 

Tại từng trời Ấy, mặt trời, mặt trăng đi quanh theo mà soI bốn hướng ở bốn phía 
núi Sineru. 
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Hatred neuer canquers haired. Onl non-hatred conquers hatred. 


05. Sân hận không bao giờ nhiếp phục sân hận, chỉ vô sân nhiếp phục sân hận mà thôi. 
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IL5- Tích CÁC TỶ KHƯU Ở KOSAMBI 


(Kosambakavatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 06) 
“Pare ca na vijãnanti, “Nhóm kỉa không hiểu biết, 
Mayam'ˆettha vamämasc; Nơi đây ta tự đột. - 
Ye ca tattha vijananíti, Người am liêu lẽ nây,, 
Tato sammanti medhagä”. Từ nay thôi biện thuyêt”. 


__ Kệ Pháp Cú số 6 này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên các Tỳ khưu ở thành KosambiI. 


Thời ấy, _gần thành Kosambi có hai vị Tỳ khưu cùng an cư trong ngôi chùa 
Ghosita (Lôi Âm), một vị chuyên thuyết pháp, một vị thông suốt Tạng Luật. Vị nào 
cũng có năm trăm đệ tử túc trực bên mình. 


Một hôm vị Pháp sư đi đại tiện trong cầu xí, rửa rây xong đi ra, còn chừa nước 
dư trong cái gáo mà không úp xuông. 

Kế đó vị Luật sư đi cầu vô thấy nước dư trong cái gáo, đến khi trở ra gặp vị Pháp 
sư bèn hỏi: 

- Nầy đạo hữu, phải đạo hữu đi cầu còn chừa nước dư trong cái gáo không? 

- Dạ phải! Thưa đạo hữu. 

- Đạo hữu không biết làm vậy là phạm giới (Tác ác) sao? 

- Dạ! Thật tôi không biết. 

- Làm vậy là phạm giới đó thưa đạo hữu. 

- Thế thì để cho tôi xin sám hối tội ấy. 

- Nhưng nếu đạo hữu không cố ý, không niệm tưởng trong khi làm thì không 
phạm. 

Nghe vậy vị Pháp sư phạm giới cho là mình không có lỗi, nên bỏ qua không sám 
hôi. 

VỊ Luật sư không kín miệng, đem nói với nhóm đệ tử của mình: “VỊ Pháp sư nầy 
phạm giới mà không biêt”. 

Những vị này, khi gặp mặt những vị đệ tử của vị Pháp sư, bèn chê trách: “Thầy 
Tê độ của mây đạo hữu đã phạm giới mà không biết là mình có lôi”. 


Đệ tử của vị Pháp sư đem chuyện nây bạch với thầy mình. Vị Pháp sư nói rằng: 
“Cái ông Luật sư nây, lúc trước đã bảo là ta không phạm, bây giờ lại nói là ta phạm. 
Vậy ông ta là người vọng ngữ”. 
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Thê rôi, hai bên sanh sự cãi nhau, trước nhỏ sau to, lần lần gây ra lớn chuyện. Kê 
đó vị Luật sư năm được cơ hội, nhóm hêt chư Tăng, đọc tuyên ngôn trục xuât vị Pháp 
sư. Viện cớ răng vị nây phạm giới mà không chịu nhận lỗi. 


Từ đó, những thí chủ thường dâng cúng vật thực vật dụng và những người hộ độ 
chư Tăng trong chùa bắt đâu chia ra làm hai phe. 


Cho đến chư Tỳ khưu Ni thỉnh Tăng dạy đạo, chư Thiên hộ pháp cùng các bạn 
mới bạn cũ, chư Thiên trên hư không cũng như chư Phạm Thiên, tất cả những vị còn 
phàm tâm thảy đều chia ra làm hai phe đối lập, tranh luận nhau, tiếng xôn xao thấu 
đến cõi trời Sắc Cứu Cánh Thiên (kanifthabhavana). 


Lúc â ẫy, một vị Tỳ khưu đem chuyện tranh chấp giữa hai nhóm Tăng về bạch lên 
Đức Thế Tôn, nói răng: “Nhóm Tăng đọc tuyên ngôn trục xuất vị Pháp sư cho rằng 
mình hành đúng pháp luật, nhưng nhóm binh vực vị này phản ứng bản trục xuất, cho 
là không đúng pháp luật, nên vẫn giao thiện thân cận vị Pháp sư”. 


Đức Thế Tôn hai lần nhắn lời khuyên bảo: “Hãy nên hòa hiệp”, nhưng Ngài 
được tm trả lời: “Bạch Ngài, họ vân không chịu hòa nhau”. 


Lần thứ ba được tin cho hay Tăng chúng đã phân ly, Đức Thế Tôn phải thân 
hành ngự đi đến tận nơi tranh chấp giải bày chỗ bắt lợi trong hành vi thái độ của cả 
hai bên, bên Luật sư đọc tuyên ngôn trục xuất và bên Pháp sư phạm giới mà không 
chịu sám hối. 

Rồi Ngài phán dạy chư Tăng hãy làm lễ Phát lỗ chung nhau ngay lúc đó và hành 
Tăng sự chung trong một chỗ có Kiết giới (Sĩimä). Ngài ban hành điều lệ, cho phép 
các Tỳ khưu đã tranh chấp nhau nơi Trai Tăng đường hay bất luận nơi nào, hãy nên 
ngôi xen kẽ nhau (ãsanatarikãya) trong Trai Tăng đường. 


Dàn xếp xong xuôi, Đức Thế Tôn trở về chùa Jetavana. 

Kế đó, lại có tin cho hay: Chư Tỳ khưu ở Kosambi lại cạnh tranh với nhau nữa. 
Đức Thê Tôn lại thân thành ngự đên tận chùa Ghosita đê hòa giải. Ngài mở lời cản 
ngăn răng: “Thôi đi, các Tỳ khưu đừng chia rẽ, tranh châp nữa”. 

Đoạn Ngài dạy tiếp răng: 

- Nây các Tỳ khưu, những sự chia rẽ tranh chấp, cãi lẫy, kình chống nhau, đều 
chăng lợi ích chi, cũng vì tranh châp nhau mà con chim cút An Độ (Lututika) bé tí 
hon đã làm thiệt mạng một thớt tượng chúa (Hatthinäaga). 

Sau khi kế tích Bồn Sanh (Jãtaka) về con chim cút, Đức Thế Tôn khuyên nhủ 
răng: “Nây các Tỳ khưu, các ông hãy nên hòa hợp nhau, đừng kình chông nhau nữa. 
Vì kinh chông nhau mà cả trăm ngàn con chim cút thường (vattatä) phải bỏ mạng”. 

Và Đức Bồn Sư kề thêm về tiền tích con chim cút. 

Nhưng chư Tăng vẫn giữ lập luận của mình, bất chấp những huấn từ của Đức 
Thê Tôn. 

Một vị Pháp sư háo thắng, muốn cho Đức Thế Tôn khỏi phải cực lòng nói mãi 
vô ích, lên tiêng can răng: “Bạch Thê Tôn là Đức Pháp Chủ, xin Ngài hãy vê ngơi 
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nghỉ dưỡng nhàn và hưởng thụ sự an vui nhãn tiền hiện hữu. Để cho chúng Tăng nhờ 
sự chia rẽ, tranh châp, cãi lây, kình chông nây mà danh tiêng được lây lừng”. 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn lại phán: “Nầy các Tỳ khưu, xưa kia tại thành Bãrãnas1, 
có vị Quôc vương tên là Brahmadatta (Phạm Thí) là vua xứ KasI. 


Vua Brahmadatta xâm chiêm nước Kosala của vua Dighiti (Trường Thọ), bắt 
hành quyêt vị Vương tâu quôc, sau dược Thái tử Dighayu (Trường Sanh) dung tha 
mạng sông, không báo thù, từ đó hai họ giao hòa, đông vĩnh cộng lạc”. 


Kế tích này, Đức Bồn Sư kết luận: “Nâầy các Tỳ khưu, rất đỗi là các bậc vua chúa 
anh hùng mã thượng, từng trải việc kiểm cung chính chiến mà còn nhẫn nại giao hòa 
được như thế thay, hà huồng là chư Tăng đã xuất gia Sa môn, dự hàng Thính Văn đệ 
tử của Như Lai mà không làm sao sáng tỏ đức nhẫn nhục hiền hòa, cho mọi người 
trông thây được sao?”. 

Mặc dầu đã tận tình khuyến giới, Đức Bốn Sư cũng không hòa giải được nhóm 
đệ tử của Ngài. 

Thấy Tăng chúng phân ly, Đức Thế Tôn chăng được hài lòng. Ngài tự nghĩ: 
“Các Tỳ khưu không vâng lời ta giáo hóa, tình trạng chia rẽ nây chỉ làm Ta bận rộn 
hay là Ta lánh xa nơi đô hội, một mình ra đi tìm chỗ tịnh cư”. 

Nghĩ rồi, Đức Thế Tôn vào thành Kosambi khất thực, sau đó không từ giã chư 
Tăng, Ngài mang y bát đơn thân độc hành, ngự ngay đên làng Balaka của người làm 
muôi (Lonakaranam). Nơi đó Ngài thuyêt cho Đại đức Bhagutthera vê hạnh độc hành 
(Ekacarikavatta). Rôi Ngài ngự đên rừng Pãcinavamasamigadäya (Trúc Lộc Viên), 
thuyêt vê phước báu hương vị của pháp hòa hợp cho ba mươi vị thiêu niên công tử 
nghe. 

Đoạn Ngài trực chỉ vô miền Palileyyaka. 

Nghe rằng Đức Thế Tôn đã nhập một hạ an vui nơi đó, dưới gốc cây Tãla xinh 
đẹp trong khu rừng Rakkhitavana (Vệ Lâm) gân vùng Palileyyaka có con Tượng chúa 
Palileyyaka hộ độ. 


Ở Kosambi, những thiện nam tử đi chùa không thấy Đức Bồn Sư, bèn hỏi chư 
Tăng: 


- Bạch các Ngài! Đức Bồn Sư ngự tại đâu? 

- Ngài đi vào rừng Pälileyyaka rồi. 

- Bạch Ngài vì lý do nào? 

- Vì Ngài đã cố gắng hết sức giảng hòa mà chư Tăng chúng tôi không chịu đoàn 
kêt với nhau. 

- Bạch các Ngài! Các Ngài đã xuất gia làm đệ tử của Đức Bồn Sư, mà Đức Bồn 
Sư dạy các Ngài hòa hợp đoàn kêt, các Ngài không chịu đoàn kêt với nhau hay sao? 

- Quả thật như thế đó, nây các đạo hữu. 

Mọi người nghe vậy, bảo nhau: “Mấy ông này là môn đồ của Đức Bồn Sư mà lại 
cãi lời Thây, không chịu đoàn kết. Tại mây ông mà chúng ta không diện kiên Đức 
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Bồn Sư được vậy ta đừng nên thỉnh ngồi, đảnh lễ, chào mừng, kính trọng mấy ông 
nây nữa”. Từ đó trở đi, khi gặp chư Tăng ở Kosambi, không a1 thèm đê ý chào đón chi 
hết. 


Chư Tỳ khưu đi khất thực cũng ít người để bát, phải nhịn đói hết hai ba ngày 
liên, nhờ đó mới tỉnh ngộ cùng nhau sám hôi và tha thứ tội lôi cho nhau, đoạn báo tin 
cho thiện tín hay răng: 


- Nầy chư thiện tín, chư Tăng đã hòa hợp, các ông hãy trong sạch như trước. 

- Các Ngài có xin sám hồi với Đức Bồn Sư chưa? 

- Nầy các đạo hữu, chư Tăng chưa sám hồi với Ngài. 

¬ Nếu vậy, các Ngài hãy xin sắm hối với Đức Bồn Sư đi. Chừng nào các Ngài 
xIn sám hôi với Đức Bôn Sư chừng ây chúng tôi sẽ trong sạch với các Ngài như trước. 


Lúc ây vì chưa mãn hạ, không thê đi sám hôi với Đức Bôn Sư nên các Tỳ khưu 
phải ráắng sông lây lât khô cực lăm. 


Trái lại, Đức Bốn Sư nhập hạ một mình trong rừng được an vui nhờ có Tượng 
chúa Palileyyaka hộ độ. 


Tượng chúa này cũng lìa đàn, đi vô rừng sâu một mình đê được an tịnh. 


Tượng chúa tự nghĩ: “Ở trong đàn chung chạ bực bội quá! Nào là voi đực voi cái 
voi lứa voi con... bao nhiêu đầu ngọn cỏ của ta đều bị chúng gặm trước, bao nhiêu 
nhánh cây ta bẻ sẵn xuống đều bị chúng dành nhau ăn, chỗ ta uống nước đều bị chúng 
quậy cho nổi bùn. Ta xuống ngâm mình dưới ao hồ nào cũng bị con voi cái đeo theo 
kỳ cọ trên mình ta. Hay là ta hãy lánh đi, tìm chỗ sống riêng biệt một mình”. Nghĩ rồi 
Tượng chúa quyết định lìa đản, đi ngay vô khu rừng Rakkhitavana trong vùng 
Palileyyaka, đến dưới sốc cây Tãla xinh đẹp, chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, đảnh lễ 
Ngài xong, Tượng chúa nhìn quanh không thấy có vật chi khác hết, Tượng chúa bèn 
lây chân đạp mạnh vào gốc cây Tãla xinh đẹp làm cho cây ngã xuống, đoạn dùng vòi 
tét một cánh cây, lấy làm chổi quét sân. 

Kế đó, Tượng chúa dùng vòi lấy vỏ cây đi múc nước đề sẵn. 

Khi nhớ nước nóng cần phải có, tượng nghĩ lập cách nấu nước, làm sao đây? 
Tượng dùng vòi kéo cây cứng cọ nhau cho nháng lửa, đoạn nó chất thêm củi khô cho 
cháy lên có ngọn, lượm đá nhỏ bỏ vô đống lửa, nướng cho nóng, rồi dùng vòi cầm 
gậy khêu đá ra, lăn đùa đi cho đá rớt xuống các hỗ nước thiên nhiên trên một hốc đá 
(sondl). 

Thỉnh thoảng Tượng lấy vòi thăm chừng, khi độ biết nước vừa đủ ấm, nó đến 
đảnh lễ Đức Bồn Sư. 

Đức Ngài hỏi nó: “Ngươi nấu nước nóng rồi phải không Pälileyyaka?”. Đoạn 
Đức Thầy đến chỗ tắm. 

Kế đó, Tượng chúa mang nhiều thứ trái cây dâng lên Đức Bồn Sư. Tới giờ Đức 
Bồn Sư vào làng khất thực, Tượng chúa lây y bát đội lên đầu đi theo hầu Ngài. 
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Khi tới cận xóm, Đức Bồn Sư dừng lại, bảo tượng rằng: “Nây Pälileyya, kế từ 
đây ngươi không thê theo ta được nữa, hãy trao y bát lại cho ta”. 


Lấy y bát rồi, Đức Bốn Sư ngự đi một mình vào làng khất thực. 


Con Tượng chúa đứng mãi nơi bìa rừng, chờ cho tới khi Đức Bồn Sư đi bát về, 
chạy ra rước lầy y bát, đội lên đâu và lục thục theo Ngài trở vê chô ngự. 


Về đến nơi, nó để y bát xuống đàng hoàng, lại tiếp tục làm lại những công việc 
hàng ngày nó vân làm đê phục dịch Đức Bôn Sư, khi rãnh việc nó câm cây làm quạt 
đê quạt hầu Ngài. 


Ban đêm, Tượng cầm một khúc cây to, thức để canh phòng thú dữ, nó nói thầm: 
““Fa sẽ hộ vệ Đức Bôn Sư”, rôi nó đi tới đi lui, tuần hành theo các khoảng trông trong 
rừng cho tới khi mặt trời mọc. 


Theo tục truyền, khu rừng được mệnh danh kê từ đó. 


Khi mặt trời mọc lên, Tượng chúa dâng nước rửa mặt, cây đánh răng... đến Đức 
Bôn Sư xong, nó lo làm những phận sự hăng ngày đã kê ở trước. 


Gần nơi đó, có con khỉ chúa, ngày ngày trông thấy Tượng chúa dậy sớm, hầu hạ 
phục dịch Đức Như Lai, khỉ chúa tự nghĩ: “Ta cũng sẽ làm việc chút ít chứ”. 


Trong khi nhảy nhót la cà nhiều chỗ, một hôm khi ta gặp được một ô mật ong, 
đóng trên một nhánh cây, thây ong đã bỏ đi hêt, nó bèn bẻ nhánh cây ây, câm đi đem 
vê gân tới Đức Bôn Sư nó bứt lá chuôi lót dưới ô mật ong, rôi dâng lên cho Ngài 
dùng. 

Ngài chỉ tiếp nhận và làm thính. 

Khi chúa đứng chờ coi Đức Bồn Sư có thọ dụng ô mật đó không. Nhưng nó chỉ 
thây Ngài câm lên và đê xuông chứ không dùng. Khi ta tự hỏi: “Có cái gì đây?”, nó 
bèn câm lây nhánh cây có ô ong lên, lật qua lật lại xem thật kỹ, thì thây còn sót trứng 
ong trong ô, nó bèn cân thận gạt bỏ hêt trứng ong, rôi dâng ô mật lại Đức Bôn Sư. 

Lần này Ngài thọ lãnh và thọ dụng. 

Thấy vậy, khi chúa mừng quýnh, tung tăng nhảy nhót chuyên hết cành nây tới 
cành kia. 

Đang lúc cao hứng, không cần thận đề phòng, khỉ chúa với tay chụp phải một 


nhánh cây giòn yếu, nhánh năm trong tay gãy, nhánh đạp dưới chân cũng gãy luôn, 
khỉ ta rơi từ trên cao xuống, trúng nhằm một gốc cây bén nhọn, chết liên tại chỗ. 


Nhờ tâm trong sạch đôi với Đức Bồn Sư, khi được siêu sanh lên cõi Tam thập 
tam thiên (Tãvatimsa) ở trong một tòa đền bằng vàng rộng ba mươi do tuần, có hàng 
ngàn thiên nữ theo hầu. Khắp cõi Diêm Phù Đề đều hay biết tin Đức Bốn Sư kiết hạ 
an cư trong rừng Rakkhitavana, có Tượng chúa hộ độ. 

Từ thành Sãvatthï Trưởng giả Anãthapindika và bà Visãkhã cùng nhiều đại gia 
tộc khác gởi thơ yêu cầu Đại đức Änanda: 


“Bạch Ngài, xin cho chúng tôi được yết kiến với Đức Tôn Sư”. 
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Năm trăm vị Tỳ khưu nhập hạ ở tha phương, khi mãn hạ về gặp Đại đức Änanda, 
cũng yêu câu: 


- Này đạo hữu Ananda! Từ khi chúng tôi hội kiến với Đức Tôn Sư, được nghe 
pháp thoại của Ngài đên nay cũng đã quá lâu, xin đạo hữu hoan hỷ giúp chúng tôi 
được yêt kiên Ngài đê được nghe những lời vàng ngọc do Ngài ban bô. 


Đại đức Änanda bèn hướng dẫn chư khách Tăng đi tìm Đức Bồn Sư. 


Khi gần đến nơi, Đại đức nghĩ thầm: “Đức Như Lai đã sống biệt cư trong ba 
tháng qua, ta chăng nên đưa khách Tăng cùng vào một lượt mà làm mất sự yên tịnh 
của Ngài”. 


Đề chư Tăng ở lại bên ngoài, Đại đức đi một mình vào rừng Rakkhitavana. 
Tượng chúa Pälileyyaka vừa thấy dáng người lạ đã cầm gậy chạy xông tới. 


Đức Bồn Sư nhìn tượng chúa và kêu: “Pãlileyyaka hãy dang ra đừng đứng cản 
đường. Đó là vị thị giả của Như Lai”. 


Tượng chúa lập tức bỏ gậy xuống, đến xin rước bát của Đại đức, nhưng Đại đức 
không đưa. Tượng chúa nghĩ thâm: “Nêu vị nây thông hiệu Giới Luật thì không dám 
đê đô đạc của mình lên thạch bàn chỗ Đức Bôn Sư an tọa”. 


Đại đức đặt y bát xuống đất (những vị Tỳ khưu hiểu Luật không bao giờ để đồ 
đạc của mình lên chỗ ngôi, chô năm của các bậc Thây Tô). 

Tượng chúa thấy vậy, phát tâm trong sạch đối với Đại đức. 

Sau khi đảnh lễ Đức Tôn Sư, Đại đức ngồi xuống một bên. Đức Bồn Sư bèn nói: 

- Nầy Änanda! Ông lại đây có một mình ông sao? 

Khi nghe Đại đức Änanda cho Ngài biết có năm trăm vị Tỳ khưu cùng đi với Đại 
đức, Ngài lại nói: 

- Chư Tăng ấy hiện giờ ở đâu? 

- Vì không biết được tôn ý, nên con vào đây có một mình, chư Tăng còn ở lại 
phía ngoài. 

- Hãy gọi chư Tăng ấy vào đây. 


Đại đức vâng lời dạy; chư Tăng vào đến nơi, đảnh lễ Đức Thầy xong, ngồi nép 
qua một bên. 


Đức Bồn Sư thân mật hỏi han chư Tăng về việc tự túc và hành đạo rồi, chư Tăng 
bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Ngài là một vị Phật Chí Tôn, một vị Vương tối thượng, lá ngọc 
cảnh vàng mà ở rừng suôt ba tháng hạ, không người hộ độ, dâng nước hâu cơm khi 
ngôi, khi đứng, khuya sớm một mình chắc là cực khô lăm! 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư đáp: 
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- Nầy các Tỳ khưu! Đã có tượng chúa Pälileyyaka làm hết mọi việc cần thiết 
giúp Ta, nêu ai có được bạn đông cư như Tượng chúa nây, người ây có thê vuI sông 
chung, băng không được vậy thì sông lẻ loi cô độc còn hơn. 


Nói rồi, tiếp đọc ba câu kệ dưới đây về sau được ghi chép lại trong phẩm Voi 
(Naga vagga) của kinh Pháp Cú. 


“Sace labhetha nipakam sahãyam, 
Saddhim caram sadhuvihari-dhTram; 
Abhibhuyya sabbanI parIssayäm, 
Careyya tenˆattamano safima. 

No ce labhetha nipakam sahãyam, 
Saddhim caram sadhuviharidhTram; 
Rãjäva rattham vijitam pahäya, 

Eko care mãtangaraññeva nägo. 
Ekassa caritam seyyo, 

Natthi bale sahayata; 

Eko care na ca pãpam! kaytrã, 
Appossukko matangaraññeva nãgotI”. 


“Nếu may gặp bạn đồng hành, 
Hiển mình chơn chánh hiểu rành lồi ẩi. 
Tỉnh thường thắng phục gian nguy, 
Hãy nên hoan hỷ, nhớ ghi kết tình. 
Nếu không gặp bạn đồng hành, 
Hiển mình chơn chánh, hiểu rành lối đi. 
Như vua bỏ nước VOng suy, 
Như voi rừng thắm thà đi một mình. 
Thà rằng chiếc bóng độc hành, 
Không cùng đứa dại kết tình thâm giao. 
Độc cư chẳng phạm lỗi nào, 
Thanh nhân như tượng ra vào rừng sâu ””. 


Kệ ngôn vừa dút, năm trăm vị Tỳ khưu đều đắc quả A La Hán. Kế đó Đại đức 
Ananda chuyên lời thỉnh câu của ông Anathapindika và các thiện tín khác, Đại đức 
nói: 

- Bạch Ngài! Năm mươi triệu Thánh Thinh Văn có ông Anathapindika là người 
lãnh đạo, kính gởi lời xin cung thỉnh Đức Tôn sư trở vê Jetavana. 

Đức Thế Tôn phán: 

- Thế thì nầy Änanda, ông hãy mang bát của Ta đi. 


Đại đức Ananda vừa lây y bát của Đức Bồn Sư bước đi, thì Tượng chúa đứng 
đường cản lại. Chư Tăng thây Tượng làm vậy bèn hỏi Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài! Tượng chúa làm cái gì đây? 
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- Nầy các Tỳ khưu! Tượng chúa tỏ ý muốn cúng dường thực phẩm đó. Tượng 
nây có công hộ độ Như Lai lâu ngày, chớ nên làm buôn lòng nó. Chư Tăng hãy ở nán 
lại. 


Đức Bồn Sư dẫn chư Tăng quay trở lại chờ. 


Tượng chúa đi sâu vô rừng, kiêm chuôi và nhiêu thứ trái cây khác, chât lên trên 
đâu, đội vê đê dành qua ngày sau dâng cúng đên chư Tăng, năm trăm vị Tỳ khưu độ 
cũng không hêt. 


Khi chư Tăng thọ thực xong, Đức Bồn Sư lấy y bát ra đi. 


Tượng chúa rẽ lỗi đi chen vào chư Tăng, đến đứng ngay trước mặt Đức Bồn Sư. 
Chư Tăng lại bạch hỏi: 

- Bạch Ngài! Tượng chúa định làm gì vậy? 

- Nầy các Tỳ khưu! Tượng chúa muốn tiễn đưa các ông về cho sớm và giữ ta ở lại. 

Đức Bồn Sư quay qua bảo Tượng chúa rằng: 

-Nây Pälileyyaka, hôm nay Như Lai ra đi không còn trở lại. Vĩnh biệt nhà ngươi. 
Trong kiệp hiện tại nây ngươi chăng mong gì đặc Thiên định, Minh sát hay chứng 
được đạo quả chi đâu. Thôi ngươi hãy nắn lại ở đây nghe. 

Nghe vậy, Tượng chúa đút vòi vào miệng, từ từ thụt lùi lại phía sau vừa đi vừa 
rông lên những tiêng bi ai sâu thảm (nêu nó câm được Đức Như Lai ở lại, có lẽ nó sẽ 
hêt lòng phụng dưỡng Ngài mãi mãi cho đên hết đời của nó). 

Ra tới bìa rừng, Đức Bốn Sư kêu Tượng chúa và bảo: 

- Này Palileyyaka! Từ đây trở ra không phải là địa phận của ngươi, nếu ngươi đi 
xa hơn nữa vào tới nhà cửa xóm làng có người ở, ắt là sẽ nguy hiêm cho ngươi. Thôi 
ngươi hãy dừng lại! 

Tượng chúa bèn dừng lại, rồng lên nghe rất thảm thiết. Nó giương đôi mắt nhìn 
theo Đức Bồn Sư cho đến khi khuất dạng rồi bị nứt tim, nó chết ngay tại chỗ đó, nhờ 
đang có tâm trong sạch với Đức Như Lai, nó được sanh về cõi Tãvatimsa (Đao Lợi) ở 
trong một tòa lâu đài băng vàng ba mươi do tuân, có cả ngàn thiên nữ theo hâu và 
được mệnh danh là Palileyyaka Thiên tử (Devaputta). 

Đức Bồn Sư ngự hành lần hỏi về tới Jetavana. Các Tỳ khưu ở Kosambi hay tin 
Đức Bôn Sư đã trở về thành Sãvatth1, bèn kéo nhau đên đê xin sám hôi. 

Quốc vương xứ Kosala nghe tin chư Tăng tranh chấp ở Kosambi đi vào thành 
Kosala, bèn ngự đên đảnh lê Đức Thê Tôn và bạch: 

- Bạch Ngài! Quả nhân cấm không cho các Tỳ khưu ngỗ nghịch ấy vào nước của 
quả nhân. 

- Tâu Đại Vương! Tất cả những Tỳ khưu ấy đều là hạng người có giới đức thanh 
cao, chăng qua vì tranh giành, kình chông lân nhau mà không vâng lời Như Lai đó 
thôi. Nay họ đã biệt ăn năn đên đê xin sảm hôi Như Lai. Đại Vương hãy đê cho họ đên. 

Ông Anäthapindika cũng đến bạch với Đức Thế Tôn: 
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- Bạch Ngài! Con không cho mấy ông đó vào chùa. 


Đức Bồn Sư lại giải thích cho ông nghe, như Ngài giải thích với đức vua, nên 
ông lăng lặng đi ra. 


Khi các Tỳ khưu ở Kosambi đến, Đức Bồn Sư ra lệnh sắp đặt chỗ ở riêng biệt 
một phía cho họ ở chung, ngoài ra các Tỳ khưu khác không được ngôi chung, đứng 
chung hay tiêp xúc chuyện trò của họ. 


Nhiều người nghe tiếng đồn, kéo nhau đến chùa hỏi thăm Đức Bồn Sư: “Bạch 
Ngài! Các vị nào là những vị Tỳ khưu tranh châp ở Kosambi đâu?”. 


ÖÒ_ Đức Bồn Sư chỉ ngay họ cho thiện tín thấy. Rồi hết người nọ đến người kia , họ 
lây tay chỉ truyên nhau: “Nghe nói là mây ông Sư đó đó”. 


Thế rồi, chư Tỳ khưu ấy hỗ thẹn chẳng dám ngước mặt ngó lên đến quỳ mọp 
dưới chân Đức Bồn Sư và xIn sắm hôi với Ngài. 
Đức Bồn Sư qưở rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Việc làm của các ông thật là đáng tội, các ông được xuất gia 
tu hành với một vị Phật như Ta, mà các ông bất chấp lời khuyên dạy, chắng khứng 
hiệp hòa. Bậc hiền trí thưở xưa lãnh lời di chúc của song thân sắp thọ tử hình, dầu cho 
song thân có bị thảm sát chết đi rồi, cũng không dám vi phạm lời di chúc ấy. Về sau 
được thống lãnh cả hai quốc gia. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư nhặc lại tích đức vua xứ Kosala một lân nữa và Ngài kêt 
luận răng: 


“Nây các Tỳ khưu, dầu cho Phụ vương và Mẫu hậu đã bị hành quyết rồi, Thái tử 
Trường sanh cũng không trái lời đi chúc của Tiên vương. Về sau được vua 
Brahmadatta phong làm phò mã và nhường cả ngai vàng, thành ra một mình thông 
lãnh cả hai lãnh thổ là xứ Kãsi và Kosala. Còn các ông bây giờ cãi, không nghe lời Ta. 
Tội lỗi của các ông nặng nề biết mấy”. 

Đến đây Đức Bồn Sư đọc lên bài kệ rằng: 


“Pare ca na vijanantI, 
Mayam'ettha yamamase; 
Ye ca tattha viJanantl, 

Tato sammanti medhagati”. 


“Nhóm kia tranh luận đảo điện, 
Không ngờ: Mình tự tùm niêm diệt vong. 
Nhóm náy lý nọ hiểu thông, 
Ta đáy dứt sự lòng vòng hơn thua `. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Pare ca: Theo nghĩa thông thường là “những người khác ” nhưng ở đây không 
có nghĩa là người ngoài cuộc, mà ám chỉ những người đang tranh châp. Gây sự xáo 
trộn trong đoàn thê, là những người thiêu sự hiệu biết, tương đôi với nhóm này là 
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nhóm hiểu biết, không tranh chấp. Hoặc giả chỉ nhóm Tăng mà Như Lai đã khuyến 
giới: “Nây các Tỳ khưu, đừng nên chia rẽ nhau”... mà chăng chịu nghe lời, lại còn 
đáp răng: “Vì chúng tôi còn tham sân... ”. 

Na vữänarfi: Nghĩa là không hiểu biết, tức là không hiểu biết Tăng: Đoàn kết là 
sông, chia rẽ là chết. Hoặc giả là dốt nát đảo điên, chấp theo tà kiến, gắng làm tăng 


trưởng mâm sống chia rẽ tranh chấp với hi vọng rằng: “Làm vậy chúng tôi sẽ được 
danh tiếng”. 


Mayam 'cha: Nghĩa là chúng fa nơi đây, ý nói trong việc tranh chấp, chia rẽ 
này, hoặc là ở nơi đây có sự chia rẽ nây. 


Yamamase: Sự tiêu diệt, chư Tăng đang hòa hợp sông chung, bỗng nhiên sanh 
ra tranh giành, cãi vã, bất hòa, ấy là tự mình chận đứng bước tiến của mình, tự mình 
tiêu diệt mình, tự mình đưa nhau đến chỗ suy vong mà không tự biết. 


Va ca taftha: Nghĩa là những người ở tại đây, chỉ nhóm người không tranh chấp, 
đôi lại với nhóm kia ở câu kệ trên. 

Hoặc giả chỉ những Tỳ khưu tranh chấp, nhưng sớm biết ăn năn tự hối, nhờ có 
sự lưu tâm, suy xét, cân phân lợi hại. 


Wijananfi: Nghĩa là hiệu biết, tức là hiệu biệt sự tai hại của sự chia rẽ và sức 
mạnh của sự đoàn kết to lớn dường nảo. 


Tato: Từ đây hay là do đây, từ đây là kể từ lúc người hiền trí nhờ lưu tâm quán 
xét thông thâu được răng: Sự tranh châp chia rẽ là con đường đưa đên chô diệt vong. 


Còn nói do đây, là do những người sớm biết lưu tâm quán xét tự nhận tội lỗi để 
cùng nhau hợp hòa trở lại, do người như vậy làm gương cho người khác noI theo. 


Samanfi medhagaii: Các sự tranh chấp, cãi lẫy hiện thuyết hơn thua, phải quấy 
thảy đêu yên lặng châm dứt, không còn kéo dài lòng thòng nữa. 


Đến cuối câu kệ, chư Tỳ khưu đều đắc quả nhất là quả Tu Đà Hườn. 
# 
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Dịch Giả Cần Đề 
Hai nhóm Tỳ khưu Kiểu Thưởng Di, 
Nghịch nhau bởi cớ chẳng ra gì. 
Nước thừa, lại phá Tăng hòa hiệp, 
Giới nhỏ sao làm chúng đoạn ly. 
Phật dạy không nghe lời quỷ ích, 
Thầy chung sẽ được tiếng cao kỳ. 
Từ Tôn vắng bóng còn ai hộ. 
Bụng đói thì thôi hết thị phi. 
DỨT CHUYỆN CÁC TỲ KHƯU Ở KOSAMBI 
C4 # 
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Some kmnotu not that life ends in death. Thought of death preuents quarrelling. 


06. Một số người không biết rằng đời sống chẳm dứt bằng cái chết, suy tư về 
cái chết sẽ ngăn chặn mọi tranh chấp 
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I.6- Tích TIỂU HẮC VÀ ĐẠI HẮC 
(Cullakalamahakala vafthu) 
® 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 07-08) 
07. “Subhãnupassim viharantam, 
Indriyesu asamvutam; 
Bhojanamhi amattaññum, 
KusITtam hInaviriyam; 

Tam ve pasahati mãro, 

Vãto rukkham”va dubbalam”. 


“4i sống theo thị dục, 
Các căn chẳng thu thúc, 
Ăn uống vô độ điều, 
Biếng lười không tận lực, 
Ma thắng người ấy như, 
Gió đè cây yếu sức”. 

08. “Asubhäãnupassim viharantam, 
Indriyesu susamvutam; 
Bhojanamhi ca mattaññum, 
Saddham äraddhavrriyam; 

Tam ve nappasahati mãro, 

Vãto selamˆva pabbatanti”. 


“4i bất tịnh quán tu, 

Các căn khéo nhiếp thu, 
Ăn uống có tiết độ, 

Chánh tín và cần củ, 

Ma chẳng thắng người ấy. 
Như gió thối sơn đầu °. 


Kệ Pháp Cú 7 và § này, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành 
Sctabya, trong rừng Simsapa, đề cập đến hai anh em Cullakãla và Mahäkäla. 

Cullakãla (Tiểu Hắc), Majjhimakala (Trung Hắc) và Mahakãla (Đại Hắc) là ba 
anh em Trưởng giả ở thành Setabya. Trong ba người, anh cả và em út chuyên đi xứ xa 
bố hàng trở về bằng năm trăm cỗ xe bò, người giữa ở lại xứ nhà lo việc buôn bán. 

Công việc hợp tác buôn bán giữa ba anh em vẫn trôi chảy đều đều như vậy, cho 
đến một lúc nọ sau khi chất đủ thứ hàng hóa đầy năm trăm cỗ xe bò. Hai vị thương 
khách lên đường trở về thành Sãvatthi. Đến khoảng giữa đường của thành SãvatthT và 
chùa Jetavana. Họ cho đoàn xe dừng lại và mở thả bò ra, nghỉ đêm tại đó. 

Sáng hôm sau, Trưởng giả Mahãkäla trông thấy các thánh Thinh Văn ở thành 
SãvatthT, tay cầm hương hoa lễ vật đi nghe thuyết pháp. Trưởng giả Mahãkãla bèn 
hỏi: 

- Mấy người nây đi đâu vậy? 

Khi biết mục đích của cuộc hành hương. Trưởng giả Mahäkãla nói thầm: “Ta 
cũng đi nữa”. 

Nghĩ rồi Trưởng giả kêu em út và dặn răng: 


- Nầy em! Em hãy ở đây trông chừng đoàn xe, để anh đi nghe thuyết pháp. 
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Dặn em rôi, Mahäkäla ra đi, đên đảnh lễ Đức Như Lai xong, ngôi xuống một nơi 
ngoài vòng cử tọa. 


Ngày ấy, tùy theo trình độ của Mahakãla, Đức Bốn Sư đã thuyết tuần tự pháp, 
giảng giải kinh Khổ Uẫn và các kinh khác nữa, chỉ rành chỗ tai hại, lầm lỗi, ô nhiễm 
của Ngũ trần dục lạc. 


~ 


Mahäkãla nghe pháp xong tự nghĩ: “Trước sau gì con người cũng phải một lần ra 
đi, phủi tay bỏ hết những vật hiện hữu, một mình lẻ loi sang cảnh giới khác, của tiền, 
thân quyến nào có ai theo. Vậy ta còn nắn ná ở nhà làm gì? Ta nhất định sẽ xuất gia”. 


Chờ cho đại chúng trong hội trường đảnh lễ Đức Bồn Sư ra về hết. Mahäkãla 
đến xin Đức Bồn Sư cho mình được xuất gia. 


Đức Bồn Sư bèn hỏi: 

- Ông còn có ai mà phải từ giã không? 

- Bạch Ngài! Con còn có đứa em trai út. 

- Nếu vậy, ông hãy trở về từ giã đứa em trai út của ông đi. 
- Sadhu! Bạch Ngài. 


Đáp xong Mahakäla trở về chỗ đoàn xe, tìm gặp Cullakã]a và bảo: “Nầy em! Em 
hãy nhận làm chủ hết cả tài vật này đi”. 


- Còn anh thì sao? Thưa anh! Anh sẽ đi đâu? 
- Anh sẽ đến xuất gia với Đức Bồn Sư. 


Cullakãla viện đủ lí lẽ để anh mình từ bỏ ý định xuất gia, nhưng không được. 
Rốt cuộc Cullakãla bảo: 


- Sadhu! Lành thay, xin Trưởng huynh hãy làm theo ý định. 

Mahãkãla bèn xuất gia với Đức Bồn Sư. 

Kế đó, Cullakãla cũng xuất gia, nhưng trong tâm tính thầm rằng: “Hễ lôi kéo anh 
ta ra được rồi thì ta cũng sẽ hoàn tục”. Thời gian sau, Mahakala thọ Cụ túc giới, tu lên 
bậc trên xong, bèn đến đảnh lễ Đức Bồn Sư và hỏi về hai pháp trọng yếu trong Phật 
giáo. 

Sau khi nghe Đức Bồn Sư thuyết minh về hai pháp ấy, Mahãkãla bạch rằng: 

- Bạch Ngài! Con nay đã lớn tuôi rồi mới xuất gia, chắc không kham nổi Pháp 
học cho trọn đủ được, nhưng con có thê hy vọng thành tựu pháp hành Minh Sát. 

Thế rồi, Tỳ khưu Mahäkäla học lấy đề mục bắt tịnh (tử thi) để niệm cho đắc quả 
A La Hán và thọ trì chi đầu đà ngụ nơi mộ địa (Sosanikadhutaiga). 
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Lôi cuôi canh đâu, khi mọi người đêu an giâc, Trưởng lão Mahakala đi vào mộ 
địa hành thiên và khi mặt trời gân sáng, trước khi thiên hạ thức dậy, Trưởng lão trở về 
chùa. 


Khi ẫy, người giữ mộ địa là một phụ nữ, tên là Kalr, có phận sự thiêu xác chết, 
thấy bóng Trưởng lão Mahãkäla thấp thoáng giữa canh khuya, khi đứng, khi ngồi, 
hoặc đi tới đi lui trong nghĩa địa, bèn tự hỏi: “A1 mà vào chi đây, ta phải rình coi cho 
biết mặt”. 

Nhưng rình coi mãi cũng không thê đoán biết được người ấy là ai? Một hôm 
Kã|I thắp một cây đèn treo trong nhà thiêu xác rồi dắt con trai, con gái ra núp ở một 
phía bên ngoài. Gần nữa đêm Kã|I thấy Trưởng lão đi đến, bèn ra đảnh lễ Trưởng lão 
và hỏi: 

- Bạch Ngài! Một vị Sư cao quí như Ngài mà ngụ ở chỗ này sao? 

- Phải đó, cô tín nữ. 

- Bạch Ngài, Ngài cư ngụ nơi mộ địa cần phải tuân theo một vài thủ tục. 


Trưởng lão không nói: “Cô tưởng rằng ta sẽ làm theo những quy tắc của cô đưa 
ra hay sao?”. Nhưng Trưởng lão chỉ hỏi: 


- Này cô tín nữ! Tôi phải tuân hành theo những thủ tục gì? 


- Bạch Ngài! Người cư ngụ nơi mộ địa cho vị trụ trì chùa mình và cho vị xã 
trưởng trong làng mình hay biết. 


- VỊ lí do nào? 


- Dạ! Bởi vì bọn ăn trộm sua khi lây được đồ, khi bị chủ nhà rượt đuôi theo, túng 
nước thường hay ném tang vật vào trong mộ địa để thoát thân. Bởi thế người ta mới 
hăm dọa những người cư ngụ trong mộ địa, nhưng nếu Ngài đã có trình báo đàng 
hoàng với nhà chức trách, thì khỏi lo phiền phức về sau vì đã được những người có 
thâm quyền chứng nhận rằng: “Chúng tôi chứng nhận vị Đại đức này có khai báo 
trong thời gian cư ngụ nơi đây vị này không phải là kẻ trộm”. Do đó mà Ngài cần 
trình báo với người hữu trách đúng theo thủ tục. 

Trưởng lão lại hỏi: 

- Ngoài ra còn phải làm gì nữa không? 

- Bạch Ngài, trong thời gian cư ngụ nơi mộ địa, Ngài phải kiêng cử cả thịt, cá, 
mè, trứng, đường mật, bột... Ngài không được ngủ ngày, không nên lười biếng. Ngài 
phải luôn luôn tinh cần dũng mãnh, không có sự gian dối, phải có nhiều thiện chí. 
Buổi tôi chờ khi mọi người ngủ hết rồi, Ngài mới nên từ chùa đến đây. Gần sáng mọi 
người chưa thức dậy, Ngài nên trở về chùa. 
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Bạch Ngài, nếu như Ngài cư ngụ nơi đây, hành y như thế mà đạt đến mục đích 
tối cao của đời tu sĩ, thì hễ khi nào có tử thi mang đến vứt bỏ tại đây, tôi sẽ đem xác 
ấy vô nhà thiêu dùng hương hoa lễ vật cúng tế vong linh của người quá cố. 

Nhược bằng Ngài không thành tựu được theo cách ấy thì tôi sẽ đặt tử thi lên giàn 
hỏa châm lửa đốt, lại lây cây cọ nhồi đâm cho xì nước, rồi lôi ra ngoài dùng búa đẻo 
chặt đứt ra nhiều khúc ném trở vào lửa, để Ngài chứng kiến rồi lẫy đó làm đề mục 
tham thiên. 


Nghe xong, Trưởng lão đáp: 


- Sãdhu! Lành thay, vậy khi cô thấy có xác nào có thể làm đề mục niệm tử thi 
được, thì báo tin cho ta. 


Sau đó, trong khi chờ đợi, Trưởng lão Mahäkãla vẫn noi theo bốn nguyện hành 
Sa môn pháp ở nơi mộ địa. 


Trưởng lão Cullakãla vốn tánh hoạt bát, hiếu động, không thích ngồi yên, chỉ 
tưởng nghĩ đến gia đình, thương nhớ vợ con, Trưởng lão nói thầm: “Anh ta lựa chỉ 
con đường tu hành quá khổ khắc như thế không biết”. 


Khi ấy, có một thiếu phụ con nhà giàu sang vướng bịnh thình lình, sớm đau 
chiều chết, nên thi thê không sút kém tôi tàn. 


Đâu hôm, thân quyên bạn bè của cô đưa xác cô ta vào mộ địa với củi khô, dâu và 
các món vật dụng đê thiêu xác, rôi bảo cô giữ mộ địa: “Hãy thiêu xác nây đi”. 


Trả trước lệ phí, những người ây giao xác cho cô g1ữ mộ địa. 


Khi cô giữ mộ địa cởi hết y phục của thiếu phụ chết ra. Thì thấy lồ lộ nguyên cả 
thân hình, tròn trịa xinh xắn, một màu vàng ánh. Cô ta nghĩ ngay rằng: “Tử thi nầy là 
một đề mục thích ứng vừa cho ta thỉnh Trưởng lão tới quán niệm”. 


Cô ta lập tức đi tìm Trưởng lão, đảnh lễ xong rồi bạch rằng: 


- Tôi vừa mới được một tử thi làm đê mục niệm tôt vô cùng, xin thỉnh Ngài đên 
quán sát. 


- Sadhu! Lành thay! 


Đáp lời xong, Trưởng lão đến ngay, khiến giở lớp y phục che phủ trên tử thi và 
nhìn kỹ từ gót chân lên ngọn tóc. Rồi Trưởng lão bảo: “Hãy ném cái xác thân đẹp đẽ 
vàng ánh nây vào lửa và khi nào lửa bắt đầu cháy xém xác thân thì hoan hý báo cho ta 
biết”. 

Dặn rồi Trưởng lão trở về chỗ cũ của mình và ngồi xuống. Cô giữ mộ địa làm 
theo lời dặn rồi đến báo cho Trưởng lão biết. Trưởng lão đến quan sát tử thi, khi lửa 
bén cháy tới thịt thì xác thân trở nên màu giống như con bò cái, rồi hai chân rớt ra 
đánh tòn ten, hai tay rút lại cong queo, chỗ trán không còn chút da. 
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Trưởng lão nghĩ thầm: “Cái thi hài nầy khi nãy, ai nhìn tới ắt cũng sanh lòng 
thương yêu lưu luyến, mà bây giờ tiêu hoại rã tan như vậy”. 


Trở về chỗ cũ, Trưởng lão ngồi xuống, quán xét thấy rõ lý hoại diệt (Khayavaya) 
cảm kích ngâm lên mấy câu kệ vô thường: 


“AnIcca vata sankhãra 

Uppadavayadhammino 

UppaJJitvä n1ruJjhanti 

Tesam vũpasamo sukhoti”. 
Lược dịch: 


“Hữu vi quả thật chẳng miên trường, 
Sanh diệt xưa nay vẫn sự thường. 
Các pháp tự sanh rồi tự diệt, 

Diệt sanh tịch tịnh mới an khương . 


Đọc xong bài kệ, Trưởng lão tăng tiễn pháp Thiền Minh sát, đắc quả A La Hán 
với Tuệ phân tích. 

Lúc Trưởng lão đắc A La Hán thì Đức Bốn Sư cùng đại chúng Tỳ khưu cất bước 
du hành ngự đến gần thành Setabya vào tịnh cư trong rừng Simsapa. 


Mấy bà vợ của Cullakã]a nghe đồn: “Đức Bổn Sư đã về gần đây”, bèn bàn tính 
với nhau: “Chúng ta sẽ bắt chồng ta trở lại mới được”, tính rồi họ cho người đi thỉnh 
Đức Bồn Sư. 


Theo thông lệ của chư Phật, nhà nào muốn thỉnh Phật và chư Tăng thì phải sắp 
đặt chỗ ngồi cho có trật tự đúng pháp, thường thì một vị sư được phái đến đó trước để 
chỉ biểu cách thức như vậy: Ngay chính giữa là chỗ danh dự để Đức Phật ngự một 
mình, phía phải là chỗ của Đại đức Sãriputta, phía tay trái là chỗ của Đại đức 
Mogsgallana, kế từ đó sắp hai dãy ghế của chư Tăng. 


Lúc ấy, Đại đức Mahakäla đang đứng trong chỗ để y bát, bèn bảo Trưởng lão 
Cullakãla: “Sư về đó chỉ biểu sắp đặt chỗ ngồi trước đi”. 


Từ lúc người nhà trông thấy Cullakãla, họ bày ra chuyện trớ trêu, đem chỗ chế 
thấp sắp ngay hàng đầu nơi chỗ dành riêng cho chư Đại đức và sắp những ghế cao vào 
các nơi những vị mới tu. 

Tỷ khưu Cullakala nhắc đi nhắc lại: 

- Đừng làm như vậy, đừng sắp ghế thấp ở chỗ cao và ghế cao ở chỗ thấp. 

Bảo đến lần thứ ba, họ đã chẳng thèm nghe mà hỏi lại: 

- Chớ còn ông làm gì mà chắng chịu ra tay sắp chỗ ngồi, cứ ở không đi tới đi lui 


hoài vậy? Lúc đi tu ông có từ giã ai không? Ai cho ông xuất gia? Ông về đây làm gì? 
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Nói rồi họ ráp nhau xé rách y trong, y ngoài của Trưởng lão Cullakãla, lấy 
thường phục mảu trắng thay cho ông rồi nói: 

- Bây giờ ông đi thỉnh Đức Bồn Sư đi để chúng tôi ở nhà mà sắp đặt chỗ ngồi. 

Vừa mới tu lên Tỳ khưu chưa có hạ nào, kế hoàn tục vừa theo sở thích nên 
Cullakã]a chăng chút hồ thẹn, cũng không thắc mắc ngại ngùng vì lỗi phục sức đó. 
Ông ta đi ngay đến nơi Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài xong, xin rước luôn chư Tăng có 
Đức Phật làm chủ tọa trở về nhà. 

Mấy bà vợ của Trưởng lão Mahäkãla tính với nhau: “Hai cô nầy đã bắt được 
chồng họ quay trở về, chúng ta phải bắt chồng chúng ta quay trở về mới được”. 

Tính rồi, mẫy bà chờ chư Tăng độ ngọ xong, bèn thỉnh Đức Bồn Sư và chư Tăng 
ngày hôm sau, thọ thực nơi nhà của mình. 

Lần nầy một vị Tỳ khưu lạ đến trước, chỉ bảo cách sắp đặt chỗ ngồi, mây bà 
không có cơ hội để bắt cóc chồng cũ, bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng an tọa xong, 
dâng vật thực. 

Lúc bấy giờ có đủ mặt hai bà vợ của Cullakãla, bốn bà vợ của Majjhimakäla, 
tám bà vợ của Mahakala. 

Chư Tăng vị nào muốn thọ thực trong nhà thì ngồi đó dùng, còn vị nào muốn ra 
ngoài thì sau khi thọ bát rồi đứng dậy ra đi. Đức Bốn Sư ngồi luôn nơi đó thọ thực. 

Khi Ngài dùng xong bữa, các phụ nữ ấy bạch răng: 

- Bạch Ngài! Trưởng lão Mahäkäla còn phải ở lại tụng kinh hồi hướng phước 
báu, xin cung thỉnh Ngài hoan hỷ trở về trước với chư Tăng. 

Đức Bồn Sư đáp: “Sãdhu!”. 

Rồi Ngài ra về trước, để Trưởng lão Mahãkãla ở lại một mình. Về đến cổng 
thành, chư Tăng mới lên tiếng than phiên rằng: 

- Tại sao Đức Tôn Sư làm như vậy, không biết là Ngài cô ý hay vô tình? Hôm 
qua cho Cullakala về nhà trước đã làm hại cuộc đời tu hành của ông ta rồi. Hôm nay 
phái một vị Tỳ khưu lạ đến trước, nên không có sự tai hại nào xảy ra, bây giờ Đức 
Bồn sư lại bảo Mahäkäla ở lại một mình và Ngài ngự ra về trước, tội nghiệp Tỳ khưu 
Mahakala giới đức chơn chánh, không biết có bị mây bà vợ cũ làm hư phạm hạnh, kết 
liễu cuộc đời tu sĩ hay không? 

Nghe chư Tăng bàn tán, Đức Bồn Sư dừng bước quay lại hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu! Các ông đang nói chuyện gì vậy? 


Chư Tăng lặp lại lời vừa nói với Đức Bốn Sư. Ngài nói: 
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- Nầy các Tỳ khưu! Các ông cũng tính răng Mahãkãla cũng bị như Cullakãla hay 
sao? 


- Bạch Ngài! Đúng như vậy vì Cullakala chỉ có hai vợ, còn Mahakäla có đến tám 
vợ. Nếu tám bà nây ráp nhau vây bắt, ông ta làm sao thoát khỏi, bạch Ngài. 


Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Các ông chớ nên nói như thế, Cullakãla đã quen sống đời 
phóng túng, bằng thứ tư tưởng chạy theo dục lạc ngũ trần, như cây mềm yếu mọc dựa 
bờ sông. Trái lại con của Như lai Mahäkãla sống không ham dục lạc, hành thiền quán 
bắt tịnh như núi đá kiên cô không bị lay chuyển. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm hai bài kệ sau đây: 

“Subhanupassim viharantam, 
Indriyesu asamvutam; 
BhoJanamhI amattaññum, 
Kusitam hinavrriyam; 

Tam ve pasahati mãro, 

Vãto rukkhamˆva dubbalam”. 


*Asubhanupassim viharantam, 
Indriyesu asamvutam; 
BhoJanamhi ca mattaññum, 
Saddham araddhavrriyam; 
Tam ve nappasahati mãro, 
Vato selam”va pabbatanti”. 


“Người ham khoải lạc vui đùa, 

Lục căn chẳng giữ lại a ăn nhiêu. 
Biếng lười phận sự bỏ liễu, 

Ma vương mới dễ dắt dìu khiến sai. 
Cây mêm gió lốc dễ bay, 

Người hèn khó thoát khỏi tay dục tình ”. 


“Lục căn khôn khéo giữ gìn, 

Uống ăn tiết độ vững tin pháp thiên. 
Thanh bắn giữ một lời nguyễn, 

Quán thân bất tịnh, tỉnh chuyên tu hành. 
Như dông đụng núi đá xanh, 

Ma Vương muốn thắng cũng đành bó tay”. 
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CHÚ GIẢI: 


Subhãnupassiw (theo thị dục): là ưa thích sự khoái lạc về thể xác, ở đây có 
nghĩa là buông thả tâm hôồn, tư tưởng cho chạy theo đối tượng là người nữ 
(ittharammana). 


Viharanta (sống): là nương vào, là cần phải có, người nam nào đang ấp ủ một 
bóng sắc mà mình say mê, đang nắm giữ những nét kiều diễm mà mình đắm đuối, 
luôn miệng trầm trỗ: “Móng tay đẹp quá, ngón tay đẹp quá”... hai tay, hai chân, bắp 
chuối chân, ngực, háng, bụng, vú, cổ, môi, răng, miệng, mỗi, mắt, tai, mày, trắn, tóc 
đẹp quá, rồi lấy tay rờ rẫm, cầm vuốt ve... tóc, răng, móng, da đẹp rồi lẫy tay rờ... 
màu da đẹp, dung nhan đẹp... rồi chiếm hữu giữ gìn. Như vậy gọi là chạy theo khoái 
lạc. 


Câu “Ai sống theo thị dục” chỉ hạng người như thế. 

Indriyesu (các căn): là Lục căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. 

Asarnvutatn (chẳng thu thúc): là không gìn giữ sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. 

Amattaifiumm (vô độ lượng): là không biết tri túc, không có chừng mực trong sự 
tìm kiếm, trong sự thọ lãnh, trong sự dùng xài. 


Bhojanamhi amattaññum (ăn uống vô độ): Là trong sự ăn uống không biết 
quán tưởng, không biết từ chối, không biết phân biệt rằng: Món thực phẩm nây hợp lẽ 
đạo (dhammiko), món thực phẩm kia không hợp lẽ đạo (adhammiko). 


Kusiểfaim (biếng lười): là biếng lời trong sự suy xét để thấy rõ tội lỗi ác hại của 
Ngũ trần dục lạc. 


Hiữmaviriya (kém tỉnh tấn): là không tấn lực, không cỗ gắng, thiếu sự tinh cần 
dũng mãnh hành trì trong bốn oai nghi. 


Pasahati mãro (Ma thắng): là ma vương thâu phục, lẫn áp, đè nén. 


Văãto rukkham va dubbalanti (như gió đè cây yếu): là như dông to gió lớn thôi 
rạp những cây yếu ớt mọc ở bờ sông, đông gió ấy làm cho bông trái, lá đọt phải rơi 
rụng, nhánh nhỏ phải đứt đoạn, nhánh lớn phải gãy lìa, gốc rễ tróc bật lên, cả cây phải 
nằm chỏng gọng, gốc trở lên trời, ngọn căm xuống đất. 


Con người tu hành mà yếu đuối nhu nhược, cũng bị phiền não Ma vương quật 
ngã như thế ấy, những giới nhỏ của Tỳ khưu như tác ác, ác khẩu, Ưng học pháp ví 
như bông trái, lá, đọt, của cây, những giới vừa là Ưng xả đối trị và Ưng đối trị ví như 
nhánh nhỏ, mười ba giới Tăng tàng ví như những nhánh lớn. Còn bốn giới Bất cộng 
trụ ví như gốc rễ của cây. Người tu mà yếu hèn chịu nằm ẹp dưới quyền lực của phiền 
não Ma vương để cho dục tình chi phối sai sử rồi thì bao nhiêu giới nhỏ, lớn cũng đều 
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vi phạm và cuối cùng phải hư hỏng phạm hạnh, sa ngã là người cư sĩ bạch y, không 
còn dự hàng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật nữa. 

Asubhänupassim (Bát tịnh quán): là quán niệm một trong mười đề bất tịnh (tử 
thi) hoặc niệm ba mươi hai thể trược, niệm thuận khởi đầu từ tóc là vật bất tịnh rồi 
đến lông, móng, răng, da, tất cả hình hài nầy là vật bất tịnh. 

Viharanfarmm (0): là tỉnh tấn quán niệm như trên. 

Indriyesu (các căn): là sáu căn đã giải. 

Susanvutau (khéo nhiếp thu): là đứt được say mê nữ sắc, đóng chặt các cửa, 
không cho tâm tiếp xúc với Lục trần là sắc, thinh, hương vị, xúc, pháp. 

Bhojanamhi ca mattaRiñuu (Ăn uống có tiết độ): là ăn uỗng có chừng mực, 
nghịch hắn với sự vô tiết độ. 

Saddham (Chánh fín): là có đức tin nơi nghiệp quả tương quan, đức tin của 
phảm nhơn gọi là phàm tín (lokiyassaddha) nhờ sự suy xét hành thiền và nhận thức 
được tin có ba cõi Dục, Sắc và Vô sắc. Đức tin của bậc Thánh nhân là Thánh tín 
(Lokuttarassaddha) nhờ được giải thoát mà tin nơi đạo quả và Niết Bản. 

Araddhavriyam (Cần c): là có sự tính tấn bền bi, đẻo dai có nhiều nghị lực 
chịu được g1an khổ. 

Tam ve (Người ấy): là người giới hạnh như vậy. 

Nappasahatfi mãro (Ma không thăng): là Ma vương không thể lắn áp, thâu phục. 

Vãto selamm va pabbatfamti (như gió thổi núi đá): là như gió, dầu cho mạnh đến 
bực nào cũng không lay chuyền, đàn áp được khối đá to mà vững chắc như núi. 

Cũng nhưu thế, phiền não Ma vương không thê đàn áp, lay huyền đối với tâm 
tánh của người có giới đức kiên cô được. 

Đại đức Mahakala còn ở lại một mình, bị tám bà vợ cũ ráp lại bao vây mà hỏi: 
“Ông đi tu có từ giã ai không? Bây giờ ông chịu hoản tục hay không?”. 

Hỏi rồi, tám bà ra tay lột bộ y vàng của Đại đức. Thấy tình thế nguy ngập, Đại 
đức vội vã đứng dậy, dùng thần thông bay lên phá trồng nóc nhà thoát ra ngoài, theo 
đường hư không bay theo kịp Đức Bồn Sư lúc Ngài vừa đọc dứt hai kệ ngôn. Đại đức 
đứng ở giữa hư không, tán tụng kim thân của Đức Bồn Sư, rồi đáp xuống đất, đảnh lễ 
dưới chân Ngài. 

Cùng lúc kệ ngôn chấm dứt, những Tỳ khưu có mặt nới đó đều chứng Tu Đà 
Hườn. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tiểu Hắc tâm còn luyễn thể gian, 
Theo anh tạm khoác bộ y vàng. 
Của đời chưa chán mùi cam chỉ, 
Đường đạo nào kham bị khổ toan. 
Lắp lửng chờ anh, anh bước thắng, 
Chàng ràng kiếm vợ vợ lôi ngang. 
Đội hoa lại mặc đô cư sĩ, 
Chẳng tị hiểm chỉ chẳng hồ hang. 
Đại Hắc lòng không luyễn tục trần, 
Mong tìm đạo quả bác siêu nhân. 
Nữa đêm đứng quản bên thi thể, 
Hằng bữa ngôi tu sát mộ phản. 
Thấu lẽ vô thường sanh với diệt, 
Quên niềm phu phụ ái và ân. 
Xem chừng tám ả vừa sanh sự, 


Trồ nóc phi đằng giải thoát thân. 


DỨT TÍCH TIỂU HẮC, ĐẠI HẮC 


ko 


39 


Death ouerpotners the sentsuous, undisciplined and giuftonuous like the toinđ a tueaÄ tree. 


07. Tứ thần đánh bại những kẻ thích dục lạc, phóng đật và tham ăn, 
như ngọn gió đánh ngã một cây yếu ớt. 
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Death ouerpouers not the steadfast thinker just as the tund does not tremble a firm rocÄ. 


08. Tử thần không chiến thắng người Quán 'Minh Sát tỉnh cắn, 
cũng như ngọn gió không làm rung động tảng đá kiên cố. 
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I.7- Tích DEVADATTA ĐƯỢC Y QUÝ 


(Devadaftassa Kãsãvalabha vafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 09-10) 
“Anikkasävo kãsävam, “4i muốn đắp huỳnh y, 
Yo vattham paridahessati; Phiên trược chưa doạn ly. 
Apeto damasaccena, Không chơn thật tự chủ, 
Na so kãsävam arahati”. Y, người chăng thích nghĩ”. 
“Vo ca vantakãsãvˆassa, “4i phiền trược đoạn ly, 
Snilesu susamähito; Giới luật khéo tu trì. 
Upeto damasaccena, Tự chủ cách chơn thật, 
Sa ve kãsävam arahati”. Người ây xứng huỳnh y”. 


Kệ Pháp Cú (9 và 10) này, Đức Bốn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề 
cập đến Devadatta thọ lãnh y quý giá ở thành Rãjagaha (Vương Xá). 


Một thưở nọ, hai vị Thượng Thinh Văn, mỗi vị dắt theo năm trăm Tỷ khưu tùy 
tùng, đến từ giã Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rồi cùng nhau rời chùa Jetavana, lên đường 
sang thành Rajagaha. 


Dân chúng ở thành này hiệp nhau từng nhóm hai ba người hoặc nhiều hơn nữa, 
thỉnh Tăng để bát, theo phép cũng dường mỗi Tỳ khưu mới đến. 


Một hôm nhân cơ hội đó, Đại đức SãrTputta trong khi hồi hướng phước báo có 
thuyết giảng răng: 


“Nây chư thiện tín, một người tự mình làm phước cúng dường không khuyên rủ 
ai khác, kiếp sau tái sanh ở nơi nào chỉ được đầy đủ tiền của (Bhogasampadä) chứ 
không được đầy đủ những người tùy thuộc (parivãrasampadä). 


Một người không làm phước cúng dường, lại không kêu gọi ai khác thì kiếp sau 
tái sanh ở nơi nào cũng cô độc bần cùng, cơm hầm ngày hai bữa chẳng đủ no bụng. 


Còn một người vừa tự mình làm phước cúng dường vừa khuyến rủ nhiều người 
khác làm chung với mình, thì hàng trăm hoặc hàng ngàn hoặc hàng trăm kiếp tái sanh 
ở nơi nào cũng được đầy đủ cả hai phương diện tài sản đồi dào, tùy thuộc đông đảo! 
Còn một người không làm phước cúng dường, nhưng lại khuyên rủ người khác làm 
phước, thì sanh ở nơi nào sẽ bần cùng, nhưng có nhiều tùy thuộc”. 


Nghe vậy, một vị trí thức nghĩ rằng: “Ông ơi! Thời pháp vừa thuyết thật huyền 
diệu làm sao, hy hữu làm sao đâu. Chỉ cách tạo phước lành đầy đủ cả hai chị. Ta phải 
ráng thực hành đề tạo phước báu đây đủ cả hai phương diện”. 

Nghĩ rồi vị ấy bèn thỉnh Đại đức: 
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- Bạch Ngài, chúng tôi xin thỉnh Trai Tăng ngày mai. 
Đại đức hỏi: 

- Nây ông thiện nam, ông cần thỉnh bao nhiêu vị? 

- Bạch Ngài! Ngài có bao nhiêu vị tùy tùng? 

- Một ngàn, nây thiện nam. 


- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài luôn với tất cả chư Tăng ngày mai đến nhà để thọ 
thực. 

Đại đức im lặng nhận lời. 

Trên đại lộ vào thành, gặp người nào ông thiện nam ấy cũng rủ: “Nầy quý ông 
bà, tôi xin thỉnh Trai Tăng được một ngàn vị sư. Quý ông có thể hùn phước cúng 
dường chừng bao nhiêu vị? Quý bà chừng bao nhiêu vỊ?”. 


Mỗi người hứa cúng nhiêu ít tùy theo phương tiện của mình. Họ nói: “Chúng tôi 
xIn cúng mười vị, chúng tôi hai mươi vị, chúng tôi ba mươi vị, chúng tôi một trăm 


kêu 


VỊ...”. 


VỊ trí thức bèn xếp đặt tất cả câu hội tại nhà của mình ông nói: “Thế thì chúng ta 
hãy hợp nhau lại một chỗ để nâu nướng và dâng cúng cho tiện? Quý bạn hãy đem tất 
cả vật thực như dầu mè, gạo bơ, đường... đến nhà tôi”. 


Lúc ấy, có một ông Trưởng giả hùn phước một xấp vải may y xứ Gandhãra, trị 
giá một trăm ngàn đồng và nói: “Nếu quý vị góp vật thực còn thiếu thì hãy bán vải y 
nây gộp thêm cho đủ, nếu như không thiếu thì tùy ý muốn dâng cúng đến vị Đại đức 
nảo thì dâng”. 

Sau khi mọi người chung đậu để làm phước Trai Tăng đủ cả, không còn thiếu 
món chi, ông chủ lễ bèn hỏi phần đông rằng: “Vải y vô giá nầy của ông Trưởng giả 
hùn phước với những lời dặn như vậy đó. Bây giờ chúng ta làm phước đây đủ rồi, còn 
dư ra vậy chúng ta nên dâng đến vị Sư nào?”. 


Một nhóm người đề nghị: “Hãy dâng đến Đại đức SãrTputta”. 


Một nhóm khác nói: “Đại đức chỉ đến với chúng ta một năm một kỳ trong mùa 
lúa chín. Còn Sư Devadatta là người bạn thường trực của chúng ta, cả trong những 
ngày lễ và ngày thường, lúc nào cũng gần gũi sẵn sàng bên chúng ta như bình nước 
uống. Vậy chúng ta nên dâng vải nây đến Sư”. 


Sau khi thảo luận rất lâu, nhiều người vì chỗ cảm tình quen biết, đồng ý chấp 
thuận dâng xấp vải y quý giá đến Tỳ khưu Devadatta. 


Được vải, Devadatta cắt đôi ra làm y nội và y vai trái (hạ và thượng y) may, 
nhuộm xong, liền mặc y mới đi tới đi lui. 
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Nhiều người thấy chướng mắt phê bình rằng: “Y nầy coi Devadatta mặc không 
xứng đáng. Phải Đại đức SãrTputta mặc mới xứng. Vậy mà Devadatta vận y vàng 
không xứng với mình, đi tới đi lui co1 thật không được”. 


Khi ẫy, có một vị Tỳ khưu du hành tù thành RaJagaha về thành Sävatthn, đảnh lễ 
Đức Bồn Sư và thỉnh an Ngài xong, Ngài bèn hỏi thăm sự an vui của hai vị Đại đệ tử. 
Vị nầy bèn bạch hết câu chuyện bộ y quý về tay người không xứng đáng với Đức Thế 
Tôn. Đức Bồn Sư nói: 

- Nầy Tỳ khưu! Không phải kiếp nầy Devadatta mới lạm đắp y vàng đâu. Hồi 
tiền kiếp, ông ta cũng từng lạm đắp y vàng như thể rồi. 


Nói xong, Ngài kê luôn chuyện tiên thân của nhà Sư vô sĩ: 


“Xưa kia, dưới triều của Quốc vương Brahmadatta, đóng đô tại thành Baräanasl, 
có một người thợ săn cư ngụ trong thành. Anh ta chuyên nghề săn bắn voi lẫy ngà, 
móng, ruột và thịt nạc voi đem bán đề chi độ hộ khẩu. 


Lúc ấy, trong rừng già có đoàn voi gom cả ngàn thớt về quần tụ để kiếm ăn, đi 
theo đường gặp những vị Phật Độc Giác. Từ đó về sau, mỗi khi qua lại ngang chỗ chư 
Phật ngồi tịnh, đàn voi đều quỳ gối đảnh lễ các Ngài rồi mới dậy đi. 

Một hôm, tên thợ săn trông thấy hành động ấy của đàn voi, thì thầm nghĩ răng: 
“Những con tượng này ta đến gần hạ chúng được rất là khó khăn, thế mà mỗi lần qua 
lại, chúng đều dừng chân đảnh lễ chư Phật Độc Giác, không biết chúng nhìn thấy cái 
chi mà chúng đảnh lễ?”. 


Sau khi suy nghĩ, tên thợ săn nói thầm: “Chắc tại thấy bộ y vàng”. 


Anh ta bèn tính thầm: “Ta cần phải kiếm cho được một bộ y vàng”. Nhơn dịp 
một vị Phật Độc Giác xuống tắm đưới ao, anh ta lén lây trộm, rồi ra chỗ đường mà voi 
năng đi lại, tay lăm le cầm cây lao nhọn đắp y lên che kín, ngồi chờ. 


Đàn vol đi tới, tưởng lầm anh ta là một vị Độc Giác Phật, nên dừng chân đảnh lễ, 
rồi mới đi qua. Tên thợ săn chờ cho đàn voi qua hết, rút lao ra phóng giết con đi sau 
cùng, lây ngà, móng, ruột, thịt nạc rồi còn dư bao nhiêu đều đào đất chôn cho mất 
tích, đoạn anh ta rời khỏi rừng ổi về thành. 


Thời gian sau, nhằm lúc Đức Bồ Tát giáng sanh làm tượng chúa, cầm đầu cả 
đoàn voi, tên thợ săn vẫn còn dùng cách ấy. Đức Bồ Tát là tượng chúa, thấy đàn voi 
của mình ngày một hao hụt, bèn hỏi những voi khác rằng: “Những voi nầy đi đâu mắt 
mà đàn ta ngày càng thưa thớt vậy?”. 

- Thưa chúa Tượng, chúng tôi không biết. 

Nghe đáp như vậy, chúa Tượng tự nghĩ: “Chúng đi đâu mà chắng hỏi xin ta kìa, 
chắc không phải đi đâu, có lẽ chúng đã bị tai nạn”. 
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Rồi Tượng chúa phát nghi rằng: “Chắc là chúng bị hại chỗ người đắp y vàng 
chẳng sai”. 

Nghĩ thế, Tượng chúa bèn ra lệnh cho cả đoàn voi đi trước, đề một mình đi đoạn 
hậu vừa đi vừa quan sát. 

Tên thợ săn là vị Phật giả mạo, chờ đản voi đảnh lễ qua hết rồi, khi thấy Bồ Tát 
từ từ đi tới phía sau cùng, bèn lập tức vén y lên, nhắm ngay chỗ nhược của Tượng 
chúa phóng cây lao tới. 

Tượng chúa đã đề phòng trước, nên thối lui tránh được cây lao. Bồ Tát liền nghĩ: 
“Đây là kẻ sát hại đàn voi của ta” nên xông tới quyết bắt cho được. 

Nhưng hắn ta chay núp sau một thân cây, Bồ Tát tính thầm “Ta sẽ lấy vòi quấn 
luôn cả cây lẫn người hắn mà chà đạp xuống đất”. 


Ngay lúc ấy, tên thợ săn đã cởi tốc chiếc y vàng lên cao cho Tượng chúa thấy. 

Tượng chúa nghĩ thầm: “Nếu ta sát hại tên này, thì ta sẽ mất mặt đối với chư 
Phật Toàn Giác, Độc Giác và A La Hán chăng sai”. Vì thế, nên tượng chúa dẫn lòng 
nhẫn nhịn và hỏi rằng: 

- Chính nhà ngươi đã sát hại những voi trong đàn của ta phải không? 

- Dạ phải, thưa ông Tượng. 

- Tại sao ngươi tạo nghiệp ác nặng nề như thế, tự mình không xứng đáng mà 
dám lạm khoác bộ y vàng của bậc đã dút trừ tham dục, làm như vậy ngươi đã tạo 
nghiệp ác rất nặng nè. 

Nói rồi, Bồ Tát đọc hai bài kệ khuyến cáo tên thợ săn như sau: 

“Ca sa mặc ở bên ngoài, 

Tâm còn ô nhiễm cũng hoài lá y, 

Buông lung giả dối hay gì? 

Thà rằng không mặc, mới y hợp thời. 

Trong tâm tẩy sạch bụi đời, 

Chân thành khắc kỷ, chẳng rời luật nghỉ, 

Người tu y với lá y, 

Cà sa Tăng và từ bi khách thiên ”. 

Đọc kệ rồi, Bồ Tát còn thêm câu kết luận: 

- Việc làm của ngươi thật không xứng đáng chút nào, nói rồi thả hắn đi. 

Khi chấm dứt thời pháp, Đức Bồn Sư dẫn giải rằng: 


- Tên thợ săn voi lúc trước nay là Devadatta và Tượng chúa cho tên thợ săn bài 
học đó chính là Như Lai vậy. 
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Nây Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên Devadatta mặc y không xứng đáng 
với người của ông ta đâu. Trong tiền kiếp ông ta cũng đã từng làm như thế đó rồi. 


Đến đây Đức Bồn Sư lặp lại bài kệ trên: 


“Anikkasävo kãsavam, 
Yo vattham paridahessati; 
Apeto damasaccena, 

Na so kãsavam arahatI”. 


“Ÿo ca vantakäsävˆassa, 
S1lesu susamahIto; 
Upeto damasaccena, 

Sa ve kasavam arahatTt”. 


Nêu lên làm sáng tỏ nghĩa lý nầy băng tích Tượng chúa sáu ngà. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Anikkasävo (Chưa dứt triển phược): là chưa tây sạch phiền não trong tâm là 
tham, sân, sI. 


Kãsãvưm: là y cả sa, tức là y vàng của Tỳ khưu. 
Paridahessafi (sẽ đắp): là sẽ vận mặc, trùm phủ khoác lên mình. 


Apeto damasaccena (không chơn thật tự chủ): là không chễ ngự được lục căn, 
không nói lời chân thật, đúng theo chơn lý Thánh Đế. 


Na so kãsãvyam arahafi: là kẻ kém đức thiếu tài, như vậy không xứng đáng mặc 
y vàng cà sa. 


Vantfakãsäv°assa (đã dứt triển phược): là đã dứt bỏ, đã xa lìa những ô nhiễm 
phiền não, noi theo bốn Thánh Đạo. 


Silesu (rong Giới luật): là Tứ thanh tịnh giới: thu thúc trong giới bổn, thu thúc 
lục căn, thu thúc theo chánh mạng, thu thúc theo quán tưởng tứ vật dụng. 


Susamähito (khéo tu trì): là khéo thọ, khéo giữ và hành theo cách chắc chăn. 


Upeto damassaccena (có sự tự chủ chơn thá£): là thật sự thu thúc sáu căn, có lời 
nói chơn thật. 


sa ve kãsãyam arahafi: người giới hạnh như vậy xứng đáng mặc bộ y vàng. 
bỏ 
Bài kệ vừa dứt vị Tỳ khưu du hành đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều vị khác cũng 


chứng đắc đạo quả nhất là quả Nhập Lưu. Kỳ dư thính chúng đều hưởng sự lợi ích. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Dịp may dong ruồi khiển Đề Bà, 
Vớ được y vàng mặc nhởn nhai 
Giới hạnh không bì người lạ xứ, 
Tài năng chỉ cậy chỗ quen nhà. 
Gặp thời vênh váo quên điều phải, 
Đắc thế kiêu kỳ chấp cải ta. 
Đường cũ ngựa quen từ kiếp trước, 


Sản voi cũng lạm đấp cả sa. 


DỨT TÍCH DEVADATTA ĐƯỢC Y QUÝ 


kof##Œ 


97 


»> v* | 
bã | .2 3m Ô ““ —— - IAY| 

| NI T1 | 
2 \ 


| = 


J8; J _.` 
2, ˆ 


Those tuho are tainfed, unrestrained and deuoid of truthfulness do not deserne the rabe. 


09. Những người có tâm câu uễ, không tự chế ngự và thiểu chân thật, không xứng đáng với chiếc y casa. 
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The tainfless and firm ín conduct, restrained and truthful, are torth of the stained robe. 


10. Những người có đạo hạnh vô nhiễm và kiên cố, tự chế ngự và 
chân thật, mới xứng đáng với chiếc y caxd. 
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IL8- Tích ÔNG SAÑJAYA KHÔNG ĐẦU PHẬT 


(Sañjayassĩnãganavafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú 11-12) 
* Asãre säramatino, “Việc không cần tưởng cân, 
Sãre cäsãradassino; Việc cần thấy không cân. 


Te sãäram näãdhigacchanti, Người tư duy tà vạy, 
Micchäãsankappagocarä”. Không đạt thấy lí chân”. 


“Sãrañ ca sãrato ñatvä, “Wiệc cân biết là cân, 
Asãärañ ca asärato; Không cân biệt không cán. 
Te saram adhigacchanti, Người tr duy đúng đăn 


Sammasaikappagocarä”. Hãng đạt thấy lý chân ”. 


Kệ Pháp Cú (11-12) nầy, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc 
Lâm), đề cập đến ông Sañjaya không khứng theo về với Ngài, như lời tường trình của 
hai vị Thượng thủ Thinh Văn (Aggasävaka) đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như sau: 


Cách nay bốn A tăng kỳ (Asañkheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa) quả 
địa cầu. Đức Bốn Sư Thích Ca còn là một vị công tử dòng Bà la môn (Brahmana), cư 
ngụ trong thành Amaravafi (Bắt Tử). Sau khi học tập tinh thần bá nghệ thì song thân 
đều khuất bóng, công tử bèn xả hết tài sản vô số triệu ra bồ thí rồi xuất gia làm đạo sĩ, 
ân tu trong miền Tuyết Sơn (Himavanta) tục gọi là núi Ma Thiên Lãnh. 


Trong lúc hành thiền, đắc pháp Thân thông, đạo sĩ bay lên hư không ngó xuống 
thấy thiên hạ đang quét dọn con đường từ ngôi Tịnh xá Sudassana (Thiện Kiến) của 
đắng Thập Lực DIpañkara Nhiên Đăng Phật vào tới thành Amaravafi. 


Đạo sĩ cũng tự mình lãnh một phần công quả, ráng hết sức làm nhưng không 
xong kịp, khi Đức Bồn Sư ngự đến, để bồ khuyết một đoạn đường ngắn còn đở dang, 
đạo sĩ bèn trải tấm tọa cụ bằng da beo của mình lấp chỗ sình lầy, nằm xấp xuống bắt 
cầu và nguyện rằng: “Đức Bồn Sư cùng với Thánh chúng (Sãvakasangha) không từng 
dẫm lên chỗ bùn nhơ, xin các Ngài bước lên mình ta mà đi qua cho sạch”. 

Thấy vậy, Đức Cổ Phật thọ ký rằng: Vị nầy có Phật căn (Buddhakura), còn bốn 
A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành Chánh quả hiệu là Gotama”. 

Sau thời kỳ Đức Phật DIpankara, lần lượt đến thời Đức Phật Kondañña, Phật 
Sumangala, Phật Sumana, Phật Revata, Phật Sobhita, Phật Anomadassi, Phật 
Padumuttara, Phật Sumedha, Phật Sujata, Phật PIiyadassl, Phật Atthadassil, Phật 
DhammadassI, Phật Siddhattha, Phật T1ssa, Phật Pussa, Phật Vipassi, Phật Sikhi, Phật 
Vessabhu, Phật Kakusandha, Phật Konagamana và Phật Kassapa. 
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Hai mươi ba vị Phật trên đây nối tiếp nhau, xuất hiện trong đời, khiến cho cõi thế 
từng hồi rạng ngời ánh đạo từ bi. 


Đức Bồ Tát (Bodhisatta) tính tấn bổ túc người pháp PãramI, mười pháp 
Upapäramĩ, mười pháp Paramatthaparami. Đức Bồ Tát hoàn thành Tam thập độ 
(Timsapãramn). Trong kiếp thọ sanh làm Thế tử Vessantara đã khiến cho quả địa cầu 
rung động bảy lần. Khi Ngài thực hành đủ năm pháp đại thí (Mahäpariccäga), dứt tình 
thân ái, hy sinh cả vợ và con. 


Sau khi thăng hà, Đức Vessantara sanh lên cõi Tusita (Đâu Suất), sống hết bốn 
ngàn tuôi thọ như ý (năm trăm bảy mươi sáu triệu năm nhân loại) thì chư Thiên trong 
mười ngàn cõi Sa bà (cakkaväla) vân tập đến trước ngọc giai cung thỉnh Ngài giáng 
sinh làm Phật, băng kệ ngôn rằng: 


“Kaloyan te mahävIra, 
UppaJJa mãtu kucchIyam; 
Sadevakam tarayanto, 
BuJJhassa amatam padanti”. 
“Bậc Đại Hùng, giờ thiêng đã điểm, 
Cung thỉnh Ngài lãnh nhiệm đâu thai. 
Gói vàng giã biệt thiên giai, 
Mở đường bất tử, Phật đài ngự yên ”. 
Nghe vậy, Đức Bồ Tát suy ngẫm năm điều đại quán (Mahãvilokanäni). Chư 
Thiên lại nhắc rằng: 


“Kalam desaññe dIpañca, 
Kulam mãterameva ca; 
Ime pañca viloketvä, 
UpaJjanti mahayasätI”. 


“Chọn thời, xứ, chọn luôn cháu nữa, 

Lựa dòng sang, rồi lựa mẹ hiển. 

Năm điêu đại quán đủ duyên, 

Xin cung thỉnh Đại hoàng thiên lâm phảm ”. 

Mạng chung từ cõi trời, Đức Bồ Tát giáng sanh trong hoàn tộc Sakya, toại hưởng 
ngũ trần của đề nghiệp. Dần dà hết thời thơ ấu, đến tuổi hoa niên Đức Bồ Tát được 
làm chủ ba tòa cung điện hợp theo thời tiết ba mùa với nếp sống huy hoàng vương 
giả, chăng khác nào ở cõi Thượng Thiên. 

Nhưng có ba hôm, nhân lúc dạo chơi vường Ngự Uyên, Đức Bồ Tát lần lượt xúc 
kiến ba vị Sứ trời (Devadũta) mệnh danh là Lão (Jinna), Bịnh (Byãdh¡i) và Tử (Mata). 
Cả ba lần Ngài đều phát tâm kinh cảm, bàng hoàng quay gót về cung. 
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Đến kì du ngoạn thứ tư, Đức Bồ Tát gặp được một vị Sa môn từ đó ý Ngài thiết 
tha hoài vọng con đường thoát tục “Ta phải xuất gia”. 


Ngự vào vườn ngự uyên, Đức Bồ Tát ngồi trên bờ hồ Hạnh Phúc 
(Mangalapokkharanï) cho đến hết ngày hôm ấy. 


Sau khi Đức Bồ Tát nhận lây y phục của quan nội thị, thì chư Thiên 
Vissakamma (Tỳ Thủ Yết Ma) tự nhiên hiện đến. Ngài còn đang nhờ vị nầy sắp đặt 
hóa trang, chợt nghe tin báo rằng Thái tử Rãhula vừa mới chào đời vốn biết rằng tình 
phụ tử sâu xa mãnh liệt, Đức Bồ Tát nói: “Sợi dây luyến ái này, Ta phải cắt đứt nó 
ngay khi nó chưa ràng buộc được Ta”. Nghĩ rồi, Bồ Tát bộ hành vào thành, bỗng nghe 
cô em họ của Ngài là công chúa Kisãgotami hát rằng: 


“NIbbutã nùna sa matä 

Nibbuto nữna so pitä 

Nibbutã nữsa sã nãr1 

Yassayam 1diso pafItI”. 

“Hạnh phúc thay mẹ chàng tuổi trẻ, 
Hạnh phúc thay cha đẻ chàng ta, 

Hạnh phúc thay bạn quần thoa. 

Có chông anh tuần hào hoa như chàng ”. 


Nghe qua bài kệ, Đức Bồ Tát nói thầm: “Phải chăng cô này là sứ giả, giục Ta lên 
đường phúc lạc trường niên (Nibbutapada)”. 


Đưa tay lên cố tháo chuỗi trân châu, Đứt Bồ Tát tặng thưởng cô em họ, đoạn 
Ngài ngự về vương thất tịnh tọa trên long sàng. 


Đêm ấy, trong chốn thâm cung, cảnh tượng các vũ nữ, phi tần sật sừ ngây ngủ, 
xiêm y lệch lạc, mắt mũi bơ phờ, cảng khiến Đức Bồ Tát sanh tâm chán chường phiền 
muộn, Ngài ra lịnh bảo thị thần Channa (Sa Nặc) thắng ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) 
đến cho Ngài. Lên yên thần mã, đèo thêm Channa làm bạn đồng hành, Đức Bồ Tát bắt 
đầu chuyến đi lịch sử, có đủ mặt chư Thiên trong mười ngàn cõi Sa bà tụ hội lại tiễn 
đưa. 


Ra khỏi đề đô vượt qua dòng sông Vô Thượng (Anoma), Đức Bồ Tát tự xuất gia, 
rồi lần hôi tiến đến thành Rãjagaha. Vào thành Rãjagaha, khất thực xong, Ngài đình 
bộ an tọa trên sườn Pandarapabbata (Bạch Sơn), đức vua Magadha thân ngự đến thỉnh 
Đức Bồ Tát về triều, nhưng Ngài đã khước từ vương vị và về sau Ngài đắc quả Toàn 
Tri (Sabbaññä). Buồi đầu tiên, trên bước đường tầm phương tự thắng, Đức Bồ Tát có 
tìm đến thọ giáo với hai tu sĩ tự xưng đã đắc đạo mẫu là Älara và Uddaka, Nhưng sau 
lúc nhập môn, Ngài nhận thấy Đạo quả của hai vị nầy chưa đạt đến chỗ cao siêu tuyệt 
đối. Đức Bồ Tát lại tách ra đi tìm chân lý với chí cương quyết xả thân cầu đạo, nhưng 
chỉ tự mình khổ hạnh cần tu, sau sáu năm trời đăng đẳng trôi qua. 
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Một buổi sáng bình minh vào ngày rằm tháng tư âm lịch (Visakha). Độ xong bữa 
cơm sữa để hồ do nàng Sujãtã dâng cúng. Đức Bồ Tát ném bát vàng xuống sông 
Nerañjara (Ni Liên Thiền) và khiến bát ấy trôi ngược dòng sông theo ước nguyện. 


Dựa mé sông Ni Liên lặng lờ, trong rừng Mahävana (Đại Lâm) u nhã, Đức Bồ 
Tát tinh tắn công phu suốt ngày hôm ấy. Mãi đến xế chiều, có ông lão Sotthiya (An 
Hòa) hiễn dâng cho Ngài một bó cỏ. Ngài nhận lãnh xong thì Long Vương (Nãgarãja) 
hiện đến ca tụng ân đức của Ngài. 


Tại gốc cây Bồ Đề (Bodhimanda) theo lời nguyện của Bồ Tát tự nhiên có một 
bảo tọa nỗi lên, Ngài trải cỏ ra làm bỗ đoàn, rồi phát lời đoạn thệ rằng: 


“Na tavimam pallankam bhindissämi, yäva me anupadäya asevehi cittam na 
vimuccissati” — “Ta nhất định không bao giờ từ bỏ thế ngồi nây, cho đến bao giờ tâm 
Ta được giải thoát, tất cả lậu hoặc (ãsava) không còn chấp thủ nữa mới thôi”. 


Đoạn Ngài ngự lên bồ đoàn, ngồi quay mặt về hướng Đông, ác vàng chưa lặn, 
Ngài đã thắng đội binh Ma vương (mãrabala). 


Canh một đầu hôm, Ngài đắc Túc mạng minh (Pubbenivã — saññãna), canh giữa 
Ngài đắc Sanh tử minh (Cutũpatãtaññãna) và đến canh cuối Ngài đắc Minh thấu triệt 
nhân sanh khởi của vạn pháp (Paccayakarenana). 


Khi vâng thái dương ló dạng, Ngài chứng đạo quả Toàn Giác gồm đủ ân đức của 
một vị Thập Lực (Dasabala) nhất là bốn Thần túc (Dục — Cần —- Tâm — Thâm). 


Trải qua bảy thất (bốn mươi chín ngày), Ngài không lìa xa cội Bồ Đẻ, đến thất 
thứ tám, Ngài ngự đến gốc cây Ajapäla nigrodha, ngồi trầm tư mặc tưởng nguyên lí 
cao thâm mâu nhiệm của Chánh Pháp. 


Thấy Ngài an nhiên bất động vua trời Phạm Thiên Sahampati với mười ngàn 
Phạm chúng Thiên theo hầu vội xuống khấn đầu thỉnh Ngài đi hoằng pháp độ sinh. 
Dùng Phật nhãn quan sát thế gian xong, Ngài chấp nhận lời Đại chúng Thiên cung 
thỉnh. 


“Thời Pháp đầu tiên, Như Lai nên thuyết cho ai đây?”, sau khi tự vẫn, Ngài thấy 
rõ hai thầy Älara và Uddaka đã mệnh chung, Ngài đi đến nhóm năm thầy Kiểu Trần 
Như có nhiều duyên lành, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy khởi hành sang xứ Kãsi. 


Giữa đường, Ngài có gặp du sĩ Upaka. Ngày răm tháng sáu âm lịch (ãsã[ha), 
Ngài mới tới chỗ ngụ của năm vị Tỳ khưu (Pañcavaggiya) trong rừng Isipatana 
migädaya. Đối với sai lầm của những nhóm đệ tử này, Ngài đã vạch rõ lẻ lối thích 
nghi, rồi Ngài bắt đầu Chuyển Pháp Luân (Dhamma cakkam pavatteti), khiến cho một 
trăm tám mươi triệu Phạm Thiên với vị lãnh đạo là Kondañña uống được nước nguồn 
bắt tử (Amatam pãyati). 
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Quay bánh xe Bảo pháp đến ngày thứ năm Ngài độ các vị Tỳ khưu trong nhóm 
nầy đắc quả A La Hán. Cũng trong ngày ấy, Ngài quán sát thấy duyên lành của công 
tử Yasa đã đến, nên ngôi nán chờ, nửa đêm Công tử phát tâm nhàm chán gia đình, lìa 
nhà ra đi thơ thân, không ngờ đến ngay chỗ ngự của Đức Thế Tôn. 


Ngài lên tiếng gọi: “Lại đây Yasa”. Nội trong ngày ấy, Ngài thuyết pháp độ công 
tử Yasa đắc quả Nhập Lưu (Sotãpatti) và tiếp qua ngày sau đắc quả A La Hán. 


Kế đó, Ngài tiếp độ năm mươi bốn người bạn thân của công tử Yasa bằng cách 
bảo cho họ xuất gia Ehibhikkhu (Thiện lai Tỳ khưu) và đắc luôn quả A La Hán. 


Như thê là trên cõi phàm trân đã có sáu mươi môt vị A La Hán. 


Ra hạ đầu tiên, chư Tăng làm lễ Tự tứ xong, Đức Bồn Sư phán rằng: “Caratha, 
bhikkhave, cãrikanti” — “Nầy các Tỳ khưu! Hãy cất bước vân du”. Phái sáu mươi vị 
sứ đồ đi tản mác tứ phương, rồi Đức Bồn Sư thân hành ngự qua miền rừng Uruvela 
(Quãng Đại Biên). Tới khu Kappäsikavanasanda (Miên Hoa Viên Lâm) là rừng trồng 
bông vải ở khoảng giữa đường, Đức Bồn Sư hóa độ cả ba mươi vị công tử trong nhóm 
quý tộc Bhadda vaggiya. Trong số này các vị thấp kém nhất đắc quả Tu Đà Hườn vị 
ưu tú nhất đắc A Na Hàm. Nhưng rồi Đức Bồn Sư cũng độ cho các vị đó xuất gia 
bằng cách Ehibhikkhu và phái đi tha phương hành đạo. 


Ngài tiếp tục ngự hành đến rừng Uruvela, biến hóa ba ngàn năm trăm phép lạ 
(pãtihãriya) thu phục ba anh em ngoại đạo tóc bện (Jatila) đứng đầu là đạo sĩ Uruvela 
Kassapa cùng với một ngàn đệ tử của họ, Ngài cho tất cả xuất gia Ehibhikkhu cho 
nhóm trong xứ Gayäsila, rồi Ngài thuyết thời pháp Viêm Nhiệt Luân (Aditta pariyãya) 
“Giải về lửa phiền não”, hóa độ cho tất cả đắc quả A La Hán. Với đoàn Thánh Tăng 
một ngàn vị A La Hán ẫy, Đức Thế Tôn ngự về Latthivanuyyana (Công Viên Tiểu 
Thợ Lâm) ở phụ cận thành Rãjagaha, Ngài nghĩ rằng: “Như Lai sẽ thanh toán hai điều 
giao ước cùng Quốc vương Bimbisära (Tân Bà Sa) lúc trước”. 


Nghe tin đồn: “Đức Bồn Sư đã trở lại”, Đức Vua dẫn theo mười hai muôn Bà la 
môn và gia trưởng đến yết kiến Đức Bồn Sư. Đức Thầy dùng lời dịu ngọt thuyết pháp 
phủ dụ xong, thì đức vua với mười một muôn vị tùy giá đắc quả Nhập Lưu, còn một 
muôn vị phát khởi đức tin và quy y Tam Bảo. 


Qua ngày thứ sáu, nhờ Thiên Vương Đề Thích (Sakka) biến hình làm một thanh 
niên tán dương oai đức của Ngài vừa đi trước mở đường. Đức Bồn Sư nhập thành 
Rãjagaha, ngự vào hoàng cung, sau bữa thọ thực, Đức Bồn Sư nhận lãnh Tịnh xá 
Veluvana và ngự an nơi đó. Chính tại ngôi chùa nầy mà Đại đức SãrTIputta và 
Mogsallãna tìm đến xuất gia đầu Phật. Đây lần lượt kế tiếp chuyện như sau: 


Trước thời Đức Chánh Biến Tri Gotama giáng thế, cách thành Rãjagaha không 
xa, có hai làng Bà la môn là Upatissa và Kolita. Ñgày ở làng Upatissa, cô Bà la môn 
Sãri thọ thai thì ở làng Kolita, cô Bà la môn Moggallï cũng kiết tử nhâm thần. 
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Theo tục truyền, hai gia tộc nây từ bảy đời liên tiếp đã từng giao hảo mật thiết 
với nhau, thân nhân của hai bên cho hai dựng phụ uống thuốc dưỡng thai cùng ngày. 
Chẵn mười tháng, hai nàng đồng hạ sanh con trai. 


Đến ngày lễ đặt tên, con bà SãrT được mệnh danh là Sãrïputta vì là trưởng nam 
của một trưởng tộc trong làng Upatissa nên còn có tên gọi là Upatissa, con của bả 
MogsallT thì có tên là Kolita vì là con trai đầu lòng của một thế gia chủ tế trong làng 
Kolita. 


Đến tuổi trưởng thành, hai công tử đều tỏ ra xuất chúng trong mọi nghề nghiệp. 
Khi công tử Upatissa muốn đi du hí ở sông hoặc ở công viên thì có năm trăm chiếc 
kiệu vàng đứng đón đưa. Còn công tử Kolita mỗi khi đi chơi lại dắt theo cả đoản năm 
trăm cỗ xe tuấn mã, hai công tử cậu nào cũng có năm trăm thiếu niên tùy tùng hộ 
tống. 


Trong thành RaJagaha hàng năm có lệ dân chúng họp nhau ăn chơi trên chóp 
núi, gọi là Sơn Đảnh Hội (Giraggamaija). Hai chiếc giường của hai công tử được kết 
dính liền ở một nơi, hai cậu cùng ngồi bên nhau chủ tọa và thưởng thức cuộc lễ, đến 
chỗ vui nhộn hai cậu cùng cười, đến chỗ bi thương hai cậu cùng khóc. Đến lúc lạc 
quyên thì hai cậu cùng bồ thí một lượt với nhau. Họ hành động như vậy trong nhiều 
ngày. 

Cho đến một hôm, trí hóa của hai người trở nên già giặn, họ không còn vui cười 
trước cảnh trào lộng hay nhỏ lệ trước cảnh tâm ly, bố thí cho kẻ lạc quyên như những 
ngày trước nữa. 


Theo truyền ngôn thì hai chàng đang bị một định kiến như vây ám ảnh: Có chỉ 
đâu mà ta phải ở đây nhòm ngó, không đầy một trăm năm nữa, tất cả mọi thứ này đều 
phải tiêu tan không còn lại chút hình bóng. Ta nên gia công tìm kiếm đạo giải thoát 
khỏi luật vô thường là hơn. 


Với ý nghĩ như thế trong đầu, hai chàng ngồi xuống băn khoăn... Sau cùng công 
tử Kolita hỏi bạn rằng: “Hiền huynh Upatissa, sao hiền huynh không có vẻ hài lòng 
toại ý như những ngày qua? Hôm nay hiền huynh lại ra chiều bất mãn... Chắng hay 
điều chi đang làm cho hiển huynh thắc mắc ưu phiền?”. 


Công tử Upatissa bèn đáp: “Hiền huynh Kolita à! Xem mãi các trò chơi nây, tôi 
nhận thấy tất cả đều trống rỗng vô ích. Chi bằng ta mau đi tìm pháp môn giải thoát, độ 
lây thân mình còn hơn, đó là điều tôi ngôi yên tư lự. Còn hiền huynh vì sao cũng lộ vẻ 
không vu1i?”. 


Công tử Kolita cũng đáp lời như vậy. Khi biết bạn mình đồng một chí nguyện 
với mình, công tử Upatissa bèn ngỏ lời tâm sự rằng: “Hiền huynh, chúng ta cùng 
chung một lý tưởng cao đẹp, củng mong tầm cầu lẫy con đường giải thoát vậy ta hãy 
xuất gia một lượt để cùng nhau tu học. Ta nên xuất gia với vị Đạo trưởng nào đây?”. 
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Ngay lúc bấy giờ, có thầy Sañjaya là một giáo chủ ngoại đạo cùng với một số 
đông đệ tử du sĩ vào thành RãJagaha. 


Hai công tử tính rằng: “Ta sẽ đến xuất gia, ta sẽ theo ông nây”, nên giải tán bớt 
năm trăm thiếu niên thủ hạ và bảo họ: “Hãy lấy tất cả kiệu và xe rồi đi đi”. Còn lại 
năm trăm vị tùy tùng, hai công tử dắt theo đến xuất gia học đạo cùng với thầy 
Sañjaya. Từ khi có hai công tử xuất gia, thầy Sañjaya càng được đồi dào lợi đắc và 
lừng lẫy thanh danh hơn bao giờ hết, nhưng chỉ trong vài ngày, hai trò mới đã học hết 
giáo lý của ông thầy. Họ bèn hỏi: “Bạch thầy! (acariya) Giáo lý của thầy hiểu biết chỉ 
có bấy nhiêu hay còn cao siêu hơn nữa?”. 


- Có bao nhiêu thì hai trò đã học hiểu qua tất cả rồi đấy. 


Nghe dứt lời, họ thầm nghĩ: “Nếu quả như thế ta còn theo làm đệ tử của thầy nữa 
cũng vô ích, con đường giải thoát khỏi sự sanh tử mà ta bỏ cửa lìa nhà ra đi tìm kiếm, 
ta không thể gặp trong đạo của thầy. Nhưng cõi Diêm Phù Đề (Jambidïpa) rộng lớn 
bao la, ta hãy chịu khó lê chân qua khắp kinh đô, phố phường, làng mạc, chắc có ngày 
ta cũng sẽ hạnh ngộ bậc thây minh triết, giảng rành về đạo giải thoát cho ta”. 


Kế từ hôm ấy, hễ nghe có tiếng đồn có vị Bà la môn, Sa môn hiên trí ở tận đâu 
đâu thì hai chàng du sĩ (paribbãjaka) cũng tìm đến nơi đó để luận đạo, nhưng những 
câu hai chàng hỏi mây VỊ kia trả lời không được, trái lại mây câu vẫn nạn của họ hai 
chàng giải đáp dễ dàng. 

Cùng nhau chu du khắp cõi Diêm Phù mà chăng gặp Minh sư, hai chàng đành 
quay gót về quê. Trước khi chia tay để đi lang thang mỗi người một ngã, du sĩ 
Upatissa giao ước với bạn rằng: “Hiển huynh Kolita ạ! Trong hai đứa mình hễ ai gặp 
đạo bất tử (amata) trước, thì phải nhớ nói lại cho người kia biết nghe”. 


Thời ấy, nhăm lúc Đức Bồn Sư đã vân du đến thành Rãjagaha, nhận lãnh Tịnh 
xá Vel|uvana và an ngự nơi đó. 


Từ ngày được lịnh: “Nây các Tỳ khưu! Vì lợi ích của chúng sanh, hãy đi vân du 
hành đạo” thì sáu mươi vị A La Hán lãnh sứ mạng ra đi, ngõ hầu tán dương ân đức 
của Tam Bảo. 


Một trong số chư Thánh Tăng ấy là Đại đức Assaji, thuộc nhóm năm thầy Kiều 
Trần Như của Đức Thế Tôn, đã quay gót trở lại, đi về phía thành Rãjagaha. Và sáng 
hôm sau, đắp y mang bát vảo nội thành khất thực. 


Cùng trong lúc ấy, du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm, đang trở 
về chùa của môn phái mình, thì gặp Đại đức Assaji, chàng khen thầm: “Từ trước đến 
giờ, ta chưa từng thấy một vị xuất gia nào phong độ như vị Sư nây. Trong cõi trần ai 
ví như có ai đắc quả A La Hán hoặc đạt được A La Hán đạo, thì vị nầy phải là một 
trong số những thánh Tăng ấy chăng sai. Ta hãy thử đến tiếp xúc hỏi thăm Ngài”. 
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- Bạch đạo huynh vì tôn chỉ nào mà đạo huynh xuất gia? Vị nào là thầy của đạo 
huynh? Giáo pháp của ai mà đạo huynh thuyết giảng? 


Nhưng chàng xét lại: “Giờ chưa phải lúc ta vấn đạo vị Tỳ khưu nây vì người 
đang đi trì bình khất thực từng nhà. Ta hãy chậm rãi nối bước theo chân người, y theo 
lề lối của kẻ mong cầu học hỏi”. 


Khi thấy Đại đức thọ bát rồi, còn đi tìm chỗ ngồi cho phải lệ, du sĩ Upatissa hiểu 
ý, bèn đặt cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh Đại đức an tọa. 


Sau bữa cơm, chàng lại tiếp dưng nước trong bầu của mình đến Đại đức, sau khi 
làm đúng theo pháp như một đệ tử phục dịch thầy, du sĩ chờ Đại đức xong bữa đàng 
hoàng, mới chào một cách thân thiện hoan hỷ, nói rằng: “Bạch đạo huynh, thật là 
quang minh thanh tịnh, nước da của đạo huynh thật là mịn màng tươi sáng. Chẳng hay 
đạo huynh xuất gia vì tôn chỉ nào? Ai là sư phụ của đạo huynh? Đạo huynh truyền bá 
giáo pháp cho a1?”. 


Đại đức nghĩ thầm: “Những du sĩ ngoại đạo bình thường hay chống đối Phật 
giáo lắm, vậy ta sẽ chỉ cho chàng này thấy cái thâm sâu vi diệu của chánh pháp”. 


Đoạn Đại đức mở lời khiêm nhường, tỏ thật rằng mình mới xuất gia và nÓI: 
“Nầy đạo hữu! Bần Tăng còn non nớt lắm. Vì ta xuất gia nhập đạo chưa được bao lâu, 
ta không đủ khả năng thuyết pháp luận giải dài dòng”. 

Chàng du sĩ vội đáp: “Xin đạo huynh cứ tùy theo khả năng của mình mà thuyết 
pháp nhiều ít chi cũng được hết, Upatissa nây sẽ có công thấu triệt giáo lý bằng trăm 
ngàn cách”. 

Nói đoạn đọc kệ rằng: 


“Appam va bahum va bhãsassu, 
Atthaññeva me brùhI; 
Attheneva me attho, 
Km kahassi byañJanam bahunti”. 
“Í† nhiễu xin nói ngay, 
Điều cốt yếu chỉ bày; 
Tôi chỉ cần cốt yếu, 
Lắm lời cũng không hay ”. 
Nghe vậy Đại đức đọc kệ đáp rằng: 


“VYe dhamma hetuppabhavä, 
'Yesam hetum tathagato; 
Tesañca yo nrrodho ca, 
Evam vadT mahasamanot1”. 
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“Những pháp nào có nhân, 
Nhân pháp Đức Như Lai, 
Pháp với nhân nào diệt, 
Đức phát dạy không sai `. 

Chỉ nghe qua hai câu của bài kệ, chàng du sĩ đã đắc ngay Tu Đà Hườn quả, lãnh 
hội cả giáo nghĩa bằng cả ngản cách. 

Khi chàng đắc Sơ quả rồi, Đại đức đọc tiếp hai câu sau và chấm dứt bài kệ. 
Nhưng vị Thánh Nhập Lưu mới nây không chứng đắc những quả vị cao hơn. 

“Đây chắc là tại một nguyên do”, thầm nghĩ như thế, chàng bẻn bạch với Đại 
đức rằng: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng thuyết pháp cao siêu hơn nữa đây, bấy nhiêu cũng 
tạm đủ rồi. Chăng hay Tôn Sư bây giờ đang ngự ở đâu? 

- Ở Veluvana, nầy đạo hữu. 

- Bạch Ngài! Nếu vậy xin thỉnh Ngài đi trước, đệ tử còn một người bạn. Cả hai 
chúng tôi có giao ước với nhau rằng: “Hễ ai đạt đạo bất tử (amata) trước thì phải 
thông tin với người kia hay”. Bây giờ đệ tử lo giữ lời hứa, trở về rủ bạn của đệ tử, rồi 
sẽ theo con đường của Ngài đi mà tìm đến yết kiến Đức Tôn Sư. 

Nói rồi, du sĩ Upatissa gieo năm vóc xuống đất, năm mọp bên chân Đại đức, 
đoạn đứng lên nhiễu quanh Đại đức ba vòng từ trái sang phải. 

Sau khi tiễn biệt đại đức Assaji, du sĩ Upatissa đi ngay về chùa của Ngài 
Sañjaya, trông thấy chàng về từ đàng xa, du sĩ Kolita nói thầm: “Hôm nay sắc diện 
bạn ta không giống như những ngày thường, có lẽ bạn ta thâu đạt con đường bất tử rồi 
chăng?”. Kolita liền đón bạn, hỏi ngay: 

- Gặp đạo bắt tử rồi chăng? 

- Gặp đạo bất tử rồi bạn ạ. 

Sau khi báo tin lành, Upatissa đọc luôn bài pháp kệ mình học được cho bạn 
nghe. Bài kệ vừa dứt, du sĩ Kolita cũng đắc Tu Đà Hườn. Chàng vội hỏi: 

- Hiền huynh có nghe Đức Tôn Sư hiện ngự tại đâu không? 

- Nghe nói Ngài ngự ở Veluvana, hiền huynh à! Chính Đại đức Assaji là Thầy 
Tiếp dẫn của tôi bảo thế. 

- Vậy thì chúng ta nên đến ngay nơi đó đề yết kiến Đức bồn Sư đi hiền huynh. 

Du sĩ nầy có tên là SãrTputta vốn là người có đặc tính bao giờ cũng cung kính 
ông thây đầu tiên của mình, cho nên chàng lại nhắc bạn mình rằng: 
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- Nầy hiền huynh! Ta hãy bạch cho thầy của ta là du sĩ Sañjaya hay biết chúng 
mình đã gặp đạo bất tử. Nếu thây thức tỉnh kịp, thầy sẽ thông cảm cho chúng ta, 
chăng như thầy không thông cảm thầy cũng phải tin theo lời thành thật của ta mà yết 
kiến Đức Bồn Sư. Chừng được nghe pháp của bậc Đại Giác, chắc thầy sẽ đắc đạo quả 
không sai vậy. 

Hai bạn đồng ý, cùng nhau đi đến tiếp xúc với thầy Sañjaya. Thấy mặt hai chàng, 
thầy liền hỏi: 

- Hai hiền hữu đã tìm gặp một vị Đạo sư nảo chỉ rành cho mình con đường bất tử 
chưa? 

- Dạ! Bạch thầy, tìm gặp rồi, Đức Phật đã xuất thế, Đức Pháp đã xuất thế, Đức 
Tăng đã xuất thế. Vậy mà thầy còn lang thang trên con đường hư ảo vô đề vô căn 
(tucche asãre). Xin thầy đi với chúng tôi, chúng ta cùng đến học đạo với Đức Tôn Sư. 

- Các đồ đệ hãy đi đi, phần ta không thể đi được. 

- Bạch thầy vì sao vậy? 

- Vì ta nay dù sao cũng là thầy của hàng đại chúng rồi, nếu ta hạ mình đi làm đệ 
tử cho người, thì kể như nước trong vò đang yên lặng bỗng nhiên dao động nỗi sóng 
lên, ta không thê đi làm Sa môn sinh của ai được. 

- Bạch Thây, xin thầy chớ nên cố chấp như thế. 

- Thôi đừng bận tâm lo lắng cho ta nữa, các hiền đồ cứ đi, còn ta thì không thể 
nào đi được. 

- Bạch thầy, từ khi Đức Phật xuất thế, hàng đại chúng đều quy ngưỡng nơi Ngài, 
hăng bữa thường cầm hương và hoa đem đến cúng dường không ngớt, chúng tôi cũng 
sẽ quy y đầu Phật. Bạch Thầy, rồi đây thầy sẽ làm gì? 

- Này các hiền đồ, hiện tại trong đời này có nhiều kẻ ngu hay người trí? 

- Bạch Thây, kẻ ngu nhiều, người trí thì hiếm. 

- Nếu vậy, nây các hiền đồ, những người trí hãy đi nhập chung với những người 
trí là Sa môn Gotama, còn những kẻ ngu hãy ở lại đây, làm bạn với những kẻ ngu như 
ta. Các hiền đồ hãy đi đi, ta sẽ không đi đâu. 

Thuyết phục thầy cũ không được, hai chàng còn ráng nói thêm một câu thòng: 

- Bạch Thầy, rồi thầy sẽ được rạng danh. 

Đoạn hai chàng cáo biệt. 

Hai chàng vừa đi, giáo đoàn môn hạ của thầy Sañjaya cũng vừa tan rã, ngay từ 
lúc ấy cảnh chùa trở nên vắng vẻ, quạnh hiu, thấy chùa trống trơn không còn đệ tử, 
thầy ta giận ói máu tươi. 
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Năm trăm du sĩ thuộc hạ cũ theo tiễn chân hai chàng một đồi, rôi phân nữa số đó 
trở vê với SañJaya, còn phân nữa ở lại hai chàng thâu nhận làm đệ tử và dắt luôn đên 
chùa Veluvana (Trúc Lâm). 


Đang ngồi thuyết pháp giữa Tứ chúng (Catuparisä), Đức Bồn Sư trông thấy hai 
chàng từ xa đi đến, từ đàng xa, Ngài gọi chư Tăng lại và giới thiệu trước rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Hai người bạn mới đến kia là Kolita và Upatissa. Họ sẽ là 
cặp Thinh Văn Thượng Thủ của Như Lai, một cặp Thượng thủ quý báu nhất 
(Aggabhaddayuga). 


Nhóm du sĩ đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi đồng ngồi nép qua một bên, ngồi yên chỗ 
xong, họ bạch Đức Thế Tôn như vẫy: 


- Bạch Đức Thê Tôn, chúng con muôn được xuât gia nơi Đức Ngài, chúng con 
muôn xin thọ Cụ túc giới. 


Đức Thế Tôn bèn phán: “Etha bhikkhavoti (Thiện lai chư Tỳ khưu)”. Lại đây hỡi 
các Tỳ khưu! Giáo phái đã được hiển dương, hãy hành trì phạm hạnh cho chánh đáng, 
ngõ hầu chấm dứt mọi khổ đau”. 


Kim ngôn vừa dứt, do thần thông của Đức Thế Tôn, tất cả nhóm Tỳ khưu mới 
nầy đều có đủ y bát, trang mạo giống như những vị Đại đức Tăng bằng trăm tuổi hạ. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư càng gia công thuyết Pháp đề giáo hóa nhóm đệ tử mới, cho 
họ biết chấp theo lề lỗi ngoại đạo. Trừ hai vị Thượng Thinh Văn siêu việt trí (Sãvaka 
päramTññna) tức là trí tuệ Ba la mật của một vị Đại đệ tử của Đức Phật vậy. 


Riêng về Đại đức Moggalläna, từ ngày xuất gia đầu Phật, đến nương ngụ gần 
thôn Kallaväla, trong xứ Mãgadha, hành thiền được bảy hôm, kế bị hôn trầm dã dượi. 
Nhờ Đức Bồn Sư thức tỉnh, Đại đức phát tâm kinh sợ thắng phục được hôn trầm, tỉnh 
tắm niệm đề mục Tứ đại (Dhãtu kammatthana), do Đức Thế Tôn truyền giáo, thành 
tựu ba đạo quả cao thượng và đạt đến đỉnh của Thinh Văn siêu việt. 


Còn Đại đức SãrTputta sau ngày xuất gia vẫn còn ở trong thành Rãjagaha với 
Đức Bồn Sư, nương nhờ trong một hang đá Trư Quật, tục gọi là hang heo đào 
(Sakarakhãtalena). Mãi đến nữa tháng sau, Đại đức nghe Đức Phật thuyết bài kinh 
Vedanä pariggaha sutta (Đa Thọ Học) để hóa độ du sĩ Dighanakha là cháu kêu Đại 
đức bằng cậu. Nhờ đưa trí theo dõi lời kinh, Đại đức lần lượt đạt đến mức cùng tột 
của Thinh Văn siêu việt trí. Cũng như người được no lòng nhờ ăn bữa cơm dọn cho 
người khác vậy. (Đại đức Sãmputta có tiếng là bậc thông minh quán chúng 
(Mahapañña) mà tại sao lại chứng quả Thính Văn siêu việt trí sau Đại đức 
Mogsallãna lâu đến thế?). 

Trong trường hợp này, ta nên giải thích chính đáng như vậy: “Tại vì phải chuẩn 
bị kĩ càng hơn ví như người nhà nghèo muốn đi đâu thì đi ngay không có gì phải sửa 
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soạn, còn các bậc vua chúa thì phải chờ sắp đặt long xa phụ cán chỉnh tề đội ngũ rồi 
mới khởi hành”. 

Một ngày, Đại đức SãrTputta đắc chứng A La Hán với Tuệ phân tích lúc bóng xế 
tà (Vaddhamanakacchayäya), Đức Bồn Sư cho triệu tập Thinh Văn Hội đề cử hai Đại 
đức lên địa vị Thượng thủ Thinh Văn (Aggasävaka), rồi truyền đọc giới bổn 
Patmokkha. 


Chư Tỳ khưu thì thầm dị nghị rằng: “Đức Tôn Sư chỉ coi mặt (mukhalokanena) 
mà ân tứ cho các Tỳ khưu, hai chức Thượng thủ Thinh Văn đáng lẽ Ngài nên phong 
cho những đồ đệ đầu tiên là năm vị trong nhóm Kiều Trần Như (Pañca vagga) mới 
phải. Nếu không kể các vị ấy, thì Ngài nên huệ cô đến nhóm có năm mươi lăm vị Tỳ 
khưu có Đại đức Yasa đứng đầu mới hợp lý. 


Ngoài mấy vị nầy ra, còn có ba chục vị trong nhóm quý tộc Bhadda vaggiya 
cũng xứng đáng được Ngài lưu ý, còn không nữa thì còn nhóm ba anh em 
Uruvelakassapa, sao Ngài chăng tân phong? 


Đăng nây, Ngài lại bỏ các vị cũ ra đê cử mây ông mới xuât gia sau nây lên làm 
hai đệ tử đứng đâu tât cả các chư Tăng... Thật Đức Bôn Sư coI mặt mà ân tứ vậy”. 


Thấy vậy, Đức Bốn Sư phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các ông bàn luận chuyện 
chi đó?”. 

Khi nghe chư Tăng phúc đáp xong, Đức Bồn Sư thanh minh rằng: “Nầy chư Tỳ 
khưu! Chắng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ khưu đâu? Như Lai giao phó 
nhiệm vụ cho các ông ấy đều đúng theo sở nguyện cá nhân của từng người một. Như 
Aññasikondañña tuy có lòng cúng dường chín lần băng những sản phẩm đầu tiên 
trong một vụ mùa, nhưng trong lúc dâng cúng không phát nguyện thành Thượng thủ 
Thinh Văn. Trái lại trong lúc ông để bát ông chỉ phát nguyện chứng đắc pháp tôi 
thượng (Aggadhamma) tức là A La Hán quả trước hơn tất cả mọi người mà thôi”. 


- Bạch Đức Thế Tôn! Chuyện ấy xảy ra từ bao giờ? 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ông hãy lắng tai nghe. 

- Dạ vâng, bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tiền tích sau đây: 

“Nây các Tỳ khưu, cách đây chín mươi mốt đại kiếp, có Đức Thế Tôn Vipassĩ 
giáng thế. Thời ây có hai anh em là Mahakala và Cullakala, là hai trưởng giả, đã cho 
người gieo trồng lúa Sãli (thứ lúa đại mạch quý giá nhất Ân Ðộ) trong một thửa ruộng 
lớn. 

Ngày nọ, Trưởng giả Cullakala đi thăm ruộng, bứt một hột Salï đòng đòng (SãlI 
gabbham: Lúa mới tượng hình) bỏ vào miệng nhai, nhận thấy hột lúa non nầy có 
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hương vị thơm ngọt vô cùng. Trưởng giả nảy ra ý định muốn để bát cúng dường SãÏT 
non đến Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ. 


Trưởng giả liên trở về gặp anh mình và rủ: “Anh à! Chúng ta hãy cho người cắt 
SalT đòng đòng, nấu chín hợp theo lẽ đạo của chư Phật, rồi chúng ta để bát cúng 
dường nghe anh?”. 


- Chú nói sao? Cắt lúa SãlT đòng đòng nấu chín để bát à? Tự cỗ chí kim chưa 
từng có ai làm vậy, mà trong tương lai cũng chăng có ai làm vậy. Thôi chú đừng có 
phá cho hư hại mùa màng. 


Cullakala năng nặc quyêt một, cứ theo gót chân anh nói mãi, sau cùng Mahakala 
nói: “Thôi được! Bây giờ ta hãy phân chia đôi. Ruộng lúa SãlI, phân nào của anh, chú 
chớ có rớ đụng tới, còn phân riêng của chú, mặc chú muôn làm gì thì làm”. 


Được cởi mở tấm lòng, Cullakãla vội đáp “Lành thay”. 


Chia ruộng xong Cullakãla liền thuê nhiều nhân công cắt lúa Sãlï đòng đòng 
đem về, nẫu với sữa tươi không pha nước, chín rồi trộn chung thêm gia vị cam trân 
như bơ, sữa lỏng (sapp1), mật ong và đường. 


Sau khi để bát chư Tăng có Đức Phật Vipass1 làm hội chủ. Cullakala chờ cho các 
Ngài độ xong, mới bạch rằng: “Bạch Ngài! Do sự cúng dường thù thăng (aggadãna) 
bằng những lúa Sãl trỗ đòng đòng nây. Xin cho dược đắc pháp thù thắng 
(Aggadhamma) tức là A La Hán quả trước hơn tất cả mọi người”. 


Đức Tôn Sư chúc phúc cho ông: “Vạn sự như ý” (Evam hotutI). 


Sau đó Trưởng giả Cullakãla lại đi thăm ruộng, thấy lúa Sãlï trỗ đồng phát sanh 
như cũ, gié đơm đầy như là lúa đã được bó lại, ông phát sanh năm loại phi lạc nói 
thầm: “Thật là may quá!”. 


Trưởng giả liền kêu thôn dân phụ lực để làm phước cúng dường thù thăng. Cứ 
như thế, mỗi vụ lúa, Cullakãla cứ cúng dường kết quả đầu tiên: Khi lúa vừa ngậm sữa 
thì dâng lúa vừa ngậm sữa đầu tiên, khi gặt lúa thì dâng lúa gặt đầu tiên, khi đập lúa 
thì dâng lúa đập đầu tiên, khi quạt lúa thì dâng lúa quạt đầu tiên, khi vựa lúa thì dâng 
lúa vựa đầu tiên. Chỉ trong một mùa lúa, Cullakala đã cúng dường thù thắng được 
chín lần. Trong tất cả những lần ấy, chỗ lúa được đem đến cúng dường lại hoàn trả 
như cũ một cách tự nhiên, mùa lúa ấy Trưởng giả Cullakãla trúng quá sức tưởng 
tượng, đúng như câu: “Thiện hữu thiện báo”, hễ ai hộ pháp thì được pháp độ trì. Cho 
nên , Đức Thế Tôn có thuyết rằng: 

“Dhammo have rakkhati dhammacärIm, 

Dhammo sucInno sukhamavahãti; 

EsanIsamso dhamme sucInne, 

Na duggatim gacchati dhammacärTti”. 
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“Chánh pháp hộ trì người nương chánh pháp 
Nương pháp thì an lạc biết bao, 

Phước bảu nương pháp thanh tao, 

Nương pháp khởi đọa trần lao, thoát nàn ”. 


Trong thời kỳ Đức Chánh Biến tri Vipassĩ, Aññasikondañña đã làm phước cúng 
dường chín lần thủ thắng như thế đó, nhưng chỉ ước nguyện đắc pháp thù thắng trước 
hơn tất cả mọi người mà thôi. Và trong thời kì Đức Phật Padumuttara, cách nay một 
trăm ngàn đại kiếp. Khi ở trong thành Hamsavafti (Thiên Nga), ông có cúng dường 
trọng thể (Mahãdãna) trong bảy ngày đêm liên tiếp, rồi mọp bên chân Đức Thế Tôn 
thời ấy, nguyện câu đắc pháp thù thắng trước hết thảy mọi người. 


Cho nên đời nay, Như Lai đã căn cứ theo nguyện vọng của ông mà ân tứ. Chăng 
phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ khưu đâu. 


- Bạch Ngài! Còn năm mươi lăm vị công tử đó Đại đức Yasa làm trưởng đoàn 
chăng hay tạo nghiệp gì? 


Đức Thế Tôn đáp rằng: “Nây các Tỳ khưu! Mấy ông ấy đối với một vị Phật quá 
khứ , cũng phát nguyện thành A La Hán và đã có tạo nhiều phước nghiệp, nhất là 
trong kiếp sau, thời Đức Phật chưa giáng thế và thành lập một ban phước thiện, 
chuyên lo tống chung những xác chết bần tiện, cô đơn. 


Một hôm thấy một phụ nữ có mang, họ bèn xúm nhau đưa vào bãi tha ma để hỏa 
táng: 


- Các anh đem thiêu nhé! 


Năm người được chỉ thị ở lại mộ địa, kỳ dư bao nhiêu đều trở về làng. Thanh 
niên Yasa đứng chỉ huy việc thiêu này, chàng dùng cây nhọn đâm lưng cái xác cho 
chảy bớt nước và lật qua lật lại cho mau cháy. Chăm chỉ nhìn cây đuốc thịt đang biến 
thành than, chàng bỗng đâm ra nhờm gớm cái tử thi một cách lạ thường, đó là triệu 
chứng trong tâm chàng phát sanh bắt tịnh tưởng (Asubhasaññâ). 


Yasa kêu bốn chàng kia lại chỉ: “Quý vị ơi! Hãy nhìn cho kỹ xác chết nây, da 
của nó nứt nẻ loang lỗ từng đốm giống hệt như miếng da bò, thật là bân thỉu, hôi tanh, 
đáng tởm làm sao?”. 


Bốn người bạn Yasa ngay lúc ấy cũng đều phát sanh bất tịnh tưởng. Xong phận 
sự đốt thây ma, năm chàng trở về làng kể chuyện vừa qua với các bạn kia. Chàng 
Yasa thuật lại chuyện ấy trong gia đình chàng nghe, nên cha mẹ chàng cũng phát sinh 
bắt tịnh tưởng (Asubhasaññâ). 

Đó là tiền nghiệp của nhóm Tỳ khưu Yasa, chính do nhân ấy mà đang ở trong 
lâu đài, nhìn những mỹ nữ ngủ, Yasa có cái cảm giác như đang ở trong mộ địa với 
những thây ma và cũng nhờ tích lũy những nghiệp lành trong những kiếp đã qua, nên 
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kiếp nầy tất cả những người trong nhóm mới đắc chứng những quả đặc thù 
(Vivesadhigama) là A La Hán quả. 


Như thế thì, những Tỳ khưu nây cũng đắc quả đúng theo nguyện vọng của họ. 
Chăng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ khưu đâu. 


Chư Tăng lại hỏi thêm nữa răng: 


- Bạch Ngài, còn những bằng hữu trong nhóm quý tộc Bhadda, chắng hay đã tạo 
nghiệp gì? 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Nây các Tỳ khưu! Các công tử ấy cũng đã cúc cung đối với Đức Phật quá khứ, 
phát nguyện thành A La Hán và đã làm nhiều chuyện phước đức. Tiếp theo đó, trong 
thời Đức Phật chưa giáng thế, họ đầu thai làm ba mươi tên lưu manh lãng tử, nhờ 
nghe huấn từ của Đức Thế Tôn ban cho ông Tundlla mà cải tà quy chánh, thọ trì ngũ 
giới được sáu muôn năm. Do đó, kiếp chót nầy, các ông ấy chứng đắc quả vị đúng 
theo bổn nguyện cá nhân từ những kiếp trước. Chăng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ 
cho các Tỳ khưu đâu”. 


- Bạch Ngài! Còn những vị trong nhóm của đạo sĩ Uruvelakassapa đã làm gì? 
- Các ông ấy đã phát nguyện thành A La Hán và cũng tạo nhiều phước nghiệp. 


Thật vậy, cách đây chín mươi hai đại kiếp Kappa này có hai vị Phật giáng sanh 
là Đức Phật TIssa và Đức Phật Pussa. 


Đức Phật Pussa vốn là vị đông cung Thái tử, con đức vua Mahinda (Đại Đề). 
Sau khi Ngài đắc quả Chánh Biến Tri thì có Thượng thủ Thinh Văn là Hoàng tử út, 
em Ngài, Đệ nhị Thinh Văn là vị công tử con quan Lễ bộ Thượng thư đương triều. 


Nhân dịp đến yết kiến Đức Bồn Sư, đức vua tự hỏi thầm: “Thái tử của trẫm là 
Đức Phật, Hoàng tử út là Đệ nhất Thinh Văn, con quan Lễ bộ Thượng thư là đệ nhị 
Thinh Văn (Dutiyasavaka)”. 


Ngước nhìn lên ba Ngài, đức vua càng thỏa thích với ý nghĩ: “Đức Phật cũng của 
trầm, Đức Pháp cũng của trẫm, Đức Tăng cũng của trằm”. Nên cao hứng cất tiếng 
niệm ba lần: “Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa” (Kính lạy Đức 
Ngài, Đức Đại Phúc, Đức Ứng Cúng, Đức Chánh Biến Trị”). Đoạn đức vua phủ phục 
long thể trước chân Đức Bồn Sư và bạch rằng: 

- Bạch Ngài! Năm nay quả nhân sông đã đúng chín muôn tuôi thọ, chỉ còn đợi 
giờ an giấc trường niên. Trong những ngày tàn của quả nhân, xin thỉnh Ngài đừng đi 
bát nhà ai, mà chỉ nhận tứ vật dụng (chỗ dùng để ăn, mặc, ở, trị bịnh) của một mình 
quả nhân dâng cúng. 

Đức Bồn Sư nhận lời. 
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Từ đó, đức vua Mahinda chăm lo hộ độ Đức Phật Pussa thường xuyên mỗi bữa. 

Ngoài hai vị xuất gia, đức vua còn có ba Hoàng tử nữa, vị đầu có năm trăm tùy 
tướng, vị kế có ba trăm tủy tướng, vị út có hai trăm tùy tướng. 

Ba vị Hoàng tử muốn đề bát hộ độ anh mình là Đức Phật Pussa, nhưng xin phép 
vua cha nhiều lần không được. 

Đến khi biên thùy nổi loạn chống lại triều đình, ba Hoàng tử được lịnh sai đi 
bình giặc. Dẹp yên bờ cõi, ba Hoàng tử khải hoàn phục vị vua cha. 

Quốc vương ôm con vào lòng, hôn lên đầu và phán rằng: “Vương nhỉ các con, 
trầm chuẩn ân thưởng cho các con tùy theo ước nguyện”. 

- Dạ xin vâng! Tâu lịnh phụ vương. 

Ba Hoàng tử phụng hành lời hứa của vua cha mà thôi. Cách mấy hôm sau, Quốc 
vương lại nhắc: 

“Các vương nhi hãy nhận lãnh phân thưởng của mình đi”. 

Ba Hoàng tử bèn tâu rằng: “Tâu phụ vương, chúng con không ước nguyện chi 
khác hơn là từ rày về sau chúng con được phép cúng dường hộ độ vương huynh của 
chúng con. Xin lịnh phụ vương ban cho chúng con ân huệ ấy”. 

- Nây các Vương nhi! Việc ấy trằm không thê ân tứ được. 

- Tâu phụ vương, nếu phụ vương không chuẩn tấu cho chúng con cúng dường 
thường trực, thì xin phụ vương ân tứ cho chúng con mỗi người trong bảy năm. 

- Này Vương Nhi! Việc ấy, trẫm không thể ân tứ được. 

- Nếu không thì xin phụ vương ân tứ cho chúng con trong sáu năm... năm 
năm... bốn năm... ba năm... hai năm... một năm... Hoặc trong bảy tháng... sáu 
tháng... năm tháng... bốn tháng... ba tháng... hai tháng... Hoặc một tháng. 

- Nầy các vương nhi! Việc ấy trẫm không thê ân tứ được. 

- Tâu đại vương! Xin phụ vương cho chúng con mỗi người một tháng, nhập 
chung là ba tháng liền nhau. 

- Được tồi, trẫm y tấu, các vương nhi hãy lo hộ độ vương huynh trong ba tháng 
liền nhau. 

Ba Hoàng tử hân hoan khấu biệt Quốc vương trở về cung. Thời thường, ba 
Hoàng tử chung nhau chỉ có một viên quản khô và một viên thiện tế viên quan coi 
việc bếp núc có đến mười hai viên thủ hạ thanh niên. 

Ba Hoàng tử ra lệnh đòi hai viên quan ấy đến và bảo răng: “Ba tháng tới đây, 
chúng ta sẽ mặc nhị y, thọ trì Thập giới và nhập hạ với Đức Bồn Sư. Hai khanh hãy 


thay ba ta và tiếp tục coi việc xuất kho những thực phẩm cứng và mềm, cho nấu 
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nướng, rồi mỗi ngày để bát cũng dường đến chín muôn vị Tỳ khưu, luôn cả ba ta cùng 
một ngàn tùy tướng của ta nữa. Thôi hai khanh hãy ráng tự lo liệu lẫy, ba ta chăng còn 
việc chi phải nói thêm nữa”. 

Thế rồi, dắt theo cả ngàn tùy tướng thân tín, ba Hoàng tử xin thọ trì Thập giới. 
Xuất gia tạm, đắp nhị y và nhập hạ tại chùa. 


Hai quan quản khô và thiện tê hợp chung nhau, luân phiên lo liệu việc cúng 
dường, mỗi ngày đều cho người vào kho của ba Hoàng tử, xuất ra đủ thứ thực phẩm 
cứng và mêm, sắp đặt xong rôi cho làm lễ Trai Tăng. 


Trong khi các đầu bếp nâu cơm, cháo vật thực dọn ra thì lũ con nhỏ của họ la 
khóc đòi ăn. Hai quan Tổng quản thấy vậy lây món ăn chúng đòi ăn đưa cho chúng ăn 
trước khi chư Tăng ngự tới. Vì thế, chư Tăng chỉ thọ thực một bữa thừa, không đầy đủ 
nguyên vẹn như khi mới dọn. 


Lần lần về sau, hai quan Tổng quản trông thấy thực phẩm mới dọn, cũng sanh 
thèm, nhịn không được, giả bộ nói: “ “Ta hãy đem cho lũ trẻ”, rồi lây đem đi ăn vụng. 


Cả đám từ nhỏ đến lớn có tám muôn bốn ngàn vị phạm tội ăn bớt thực phẩm mà 
họ có phận sự cúng dường Đại Đức Tăng, sau khi tan rã thân xác, đều bị sanh đọa vào 
cối ngạ quỹ (PetfI visaya). 


Ba anh em Hoàng tử với một ngàn thuộc hạ, sau khi từ giã cõi đời, được siêu 
sanh lên Thiên giới, rồi luân hồi chuyên kiếp, khi thì ở cõi trời, khi thì ở cõi người. 
Trải qua chín mươi hai đại kiếp mới đến ngày nay. Mỗi khi tạo nghiệp lành họ đều 
nguyện thành A La Hán. Cho nên cả ba vị đều đắc Thánh quả đúng theo nguyện vọng 
của mình. Chăng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ đâu. 


Quan thiện tế của ba vị Hoàng tử nay là vua Bimbisãra, còn quan quản khố nay 
là cận sự nam Visakha. Những người phụ tá của họ, khi ây sau khi chết bị đọa sanh 
vào cõi ngạ quỷ (ma đói), rồi chuyển kiếp, khi làm người, khi làm chư Thiên, khi ở 
khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la. 


Cho đến hiền kiếp này, họ sanh sống trong cõi ngạ quỷ suốt trong khoảng thời 
gian nối liền bốn chu kỳ có Phật xuất thế. Họ đã đến gặp Đức Phật Kakusandha là vị 
Chánh Đăng Giác đầu tiên xuất hiện trong hiền kiếp nây, Ngài có tuổi thọ là tám 
muôn năm, họ bạch hỏi Ngài: “Xin Ngài cho biết đến bao giờ chúng tôi mới có được 
thức ăn?”. 

Đức Phật đáp: “Trong thời Như Lai, các ngươi chưa có gì ăn được, sau nầy địa 
đại sẽ cao lên một do tuần, chừng ây có Đức Phật danh hiệu là Konagamana sẽ giáng 
thế. Các người ráng chờ đến vị Phật nây mà hỏi thăm”. 
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Các ngạ quý chờ đợi suốt khoảng giữa hai đời Phật và khi Đức Chánh Biến Tri 
Konägamana xuất thế, chúng đến bạch hỏi Ngài: “Xin Ngài chỉ dạy cho biết, bao giờ 
chúng tôi mới được có thức ăn?”. 

Đức Phật konagamana cũng đáp: “Irong thời của Như Lai các người cũng chưa 
có gì ăn được. Sau nầy khi địa đại cao thêm một do tuân, chừng ây có Đức Phật 
Kassapa sẽ ra đời, các ngươi nên chờ hỏi vị Phật ấy!”. 


Các ngạ quỷ đành phải chịu đói, chờ thêm khoảng thời gian không Phật nữa. Khi 
gặp Đức Phật Kassapa, chúng cũng tới hỏi thăm và nghe trả lời mường tượng như 
trước: “Trong thời của Như Lai các người cũng chưa có gì ăn được. Sau nây khi địa 
đại cao thêm một do tuần, chừng ây Đức Phật có hồng danh Gotama sẽ giáng lâm, 
thân nhân của các ngươi là đức vua Bimbisãra sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn và hồi 
hướng phước báu đến cho các ngươi, chừng ấy các ngươi sẽ có được thức ăn”. 


Thời gian không có vị Phật sau cùng nây đôi với ngạ quỷ chỉ thoáng qua mau 
hâu như đâu hôm sớm mai vậy (bởi chúng vui mừng vì sắp được ăn). 


Khi Đức Như Lai xuất thế vua Bimbisãra cúng dường Trai Tăng bữa đầu, chúng 
ngạ quỷ không thọ hưởng được quả báu (vì thí chủ không hồi hướng đến), chúng đợi 
tới khuya về báo mộng cho đức vua ngó thấy và rú lên những tiếng rùng rợn. 


Sáng hôm sau, đức vua ngự hành đến chùa Veluvana thuật lại chuyện ma hiện 
hình cho Đức Như Lai nghe. 


Đức Bồn Sư dạy răng: “Tâu đại vương! Cách đây chín mươi hai đại kiếp trong 
thời Đức Chánh Biến Tri Phussa, những ngạ quỷ ấy là thân băng quyên thuộc của đại 
vương. Vì tội ăn vớt thực phẩm mà chúng có phận sự cúng dường đến Đại đức Tăng 
nên bị đọa xuống CỐI nøạ quỷ, rồi lại luân hồi lên xuống nhiều kiếp. Đến thời của mỗi 
vị Phật, chúng đều hỏi thăm cả ba vị Chánh Biến Tri là Đức Kakusandha, Đức 
Konägamana và Đức Kassapa, đều trả lời như vầy... như vầy..., chúng đã nóng lòng 
chờ đợi suốt cả thời gian ấy, nhưng hôm qua sau khi đại vương làm lễ Trai Tăng 
chúng không lãnh được phước báu, cho nên mới hiện hình kêu la như thế đó!”. 

Nghe vậy, đức vua Bimbisära bạch hỏi rằng: “Bạch Ngài! Như buổi Trai Tăng 
ngày nay, họ có lãnh được phước báu hay không?”. 

- Có lãnh được! Tâu đại vương. 

Hôm sau, đức vua lại thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ đến thọ thực. 
Sau bữa Trai Tăng trọng thê (mahãdãna), đức vua hồi hướng phước báu rằng: “Bạch 
Ngài! Do sự phước thí nây xin cho những vong linh quyến thuộc của trẫm có đây đủ 
cơm nước của hàng chư Thiên”. 

Ngay lúc ấy, các ngạ quỷ đều thoát khỏi sự đói khát nhờ thọ hưởng được phước 
hồi hướng. Nhưng đến hôm sau chúng lại hiện cho đức vua thấy thân chúng lõa lô. 
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Đức vua ngự đến bạch hỏi Đức Tôn Sư: “Bạch Ngài, đêm qua những vong linh 
ây hiện hình lõa lồ cho trầm thấy, là ý nghĩa làm sao?”. 


Hôm sau, Đức vua cúng dường y và vải cho chư Tăng có Đức Phật là hội chủ và 
nguyện răng: “Do phước nây, xin cho các vong linh quyền thuộc của trằm được mặc y 
phục của hàng chư Thiên”. 


Ngay lúc ấy, những y phục chư Thiên tạo phát sanh đầy đủ sẵn đến các vong linh 
lõa thể, cởi lớp ngạ quỷ, họ trở thành những chư Thiên có hình thái xinh đẹp sáng 
chói. 

Khi chúc phúc, Đức Bồn Sư đọc bài kinh bắt đầu bằng: “Tirokuddesu titthanti... 
(các hàng ngạ quỷ đã đến nhà quyên thuộc rồi...) để dạy bảo cho các thí chủ và các 
vong nhân cách thức hồi hướng phước báu cho nhau (Xem Kinh Tụng của cố Đại đức 
Hộ Tông). 


Bài kinh Ngạ quỷ đứng ngoài vách nhà vừa dứt thì tám muôn bốn ngàn chúng 
sanh được lãnh hội giáo pháp (trong khi kế về tiền thân của ba anh em 
Uruvelakassapa, Đức Bồn Sư đã đề cập đến tích các ngạ quý như trên). 


- Bạch Ngài! Còn hai vị Thượng thủ Thinh Văn đã làm gì? 
- Hai vị Thượng thủ Thinh Văn đã phát nguyện làm Thượng thủ Thinh Văn. 


Quả vậy, cách đây lỗi một A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Sãtiputta sanh 
ra trong một gia đình đại phú thuộc giai cấp Bà la môn quý danh là công tử Sãrada 
(Km Thu), còn Moggallana sanh trong một vọng tộc đại gia, có tên là Sirivaddhana 
(Tân Lợi), hai chàng là đôi bạn cố giao, thân thiết với nhau từ thưở còn dọc đất chơi 
bùn. 


Đến khi thân phụ qua đời, công tử Sãrada được thừa hưởng trọn cả gia tài to tát, 
nhưng không lẫy thế làm vui. Một hôm công tử ngồi tư lự một mình: “Ta chỉ biết 
được phần nào kiếp sống của ta trong đời hiện tại, chứ không biết gì về kiếp vị lai. Đã 
là giống hữu tình (satta) hễ sanh lên tất có ngày chịu chết. Nào ai thoát khỏi công lệ 
đó đâu, âu là ta hãy xuất gia sống đời phiêu bạt, để tìm con đường giải thoát tử sanh”. 

Nghĩ TÔI, công tử Sãrada đến nhà bạn hỏi rằng: “Bạn Sirivaddhana ơi! Tôi định 
sẽ tìm cách xuất gia, tìm đạo giải thoát, bạn có thể xuất gia chung với tôi chăng?”. 

Trưởng giả Sirivaddhana bèn đáp: “Bạn ơi! Chắc tôi không đi được, xin bạn cảm 
phiền đi xuất gia một mình”. 

Công tử Sãrada tự nghĩ: “Đến chung cuộc rồi, không ai có thể dắt cả thân bằng 
quyên thuộc đi sang thế giới bên kia. Thôi thì việc ai nây làm, đường ai nấy đi”. 

Từ đó, công tử mở rộng cửa kho vàng ra bố thí cho những kẻ khốn cùng, bần 
tiện xin ăn. Xong cuộc đại thí, công tử đi vào tận chân núi xuất gia làm đạo sĩ. 
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Ban đầu chỉ một, hai, ba người xuất gia tu theo đạo sĩ Sarada, nhưng lần lần số 
đệ tử tăng lên đến bảy muôn bốn ngàn. 


Đạo sĩ Sãrada hành đắc chứng được Ngũ thông, Bát thiền bèn đem cách niệm đề 
mục thiên tịnh (kasina parikamma) chỉ dạy cho các đạo sĩ tóc bện đệ tử, nhờ vậy tất cả 
đều đắc Ngũ thông, Bát thiền như nhau. 


Thời ấy, Đức Phật hồng danh là Anomadassĩ giáng lâm nơi thành Buddhamati 
(Giác Tuệ) cũng có khi gọi là Candavafi (Thái Âm), phụ vương Ngài tên Yasavanta 
thuộc giai cấp Sát Đề Ly (Khattiya), mẫu hậu Ngài là Yasodharã nương tử. 


Ngài giác ngộ dưới cội cây Long Thọ (AjJjuna), có Tỳ khưu Nisabha (Trác Lạc) 
và Anoma (Vô Thượng) là nhị vị Thượng thủ Thinh Văn, có thiện nam Varupa là đại 
thí chủ, có Tỳ khưu mi Sundara (Mỹ Lệ) và Tỳ khưu ni Sumana là hai nữ đệ tử 
(aggasävikã). Tuổi thọ của Ngài là mười muôn năm, bề cao của Ngài là năm mươi 
tám hắc tay (hatta: lỗi năm tất tây), hảo quang từ thân Ngài chiếu ra xa mười hai do 
tuần, Ngài có mười muôn Tỳ khưu tùy tùng. 

Một hôm, hừng sáng Ngài xuất định Đại Bi quán thế gian, thấy đạo sĩ Sãrada, 
Ngài nghĩ rằng: “Hôm nay do nhờ duyên lành của đạo sĩ Sãrada mà chánh pháp sẽ 
được tuyên dương. Sãrada sẽ phát nguyện thành Thượng thủ Thinh Văn. Bạn của đạo 
sĩ Sarada là Trưởng giả Sirivaddhana sẽ nguyện làm đệ nhị Thượng Thinh Văn. Dứt 
thời pháp, tất cả tùy tùng của đạo sĩ Sãrada có bảy muôn bốn ngàn đạo sĩ tóc bính sẽ 
đắc quả A La Hán. Vậy Như Lai nên ngự đến đó”. 


Sau khi quán sát thấy rõ như thế, Đức Phật Anomadassĩ không nói cho ai hay 
biết, Ngài lặng lẽ đắp y mang bát ra đi một mình như chúa sơn lâm. 

Lúc ẫy, những đạo sĩ đệ tử của Sãrada đã đi tứ tán vào rừng hái trái cây, đạo sĩ ở 
lại tịnh thất một mình. 

“Ta hãy cho đạo sĩ biết Ta là vị Phật”, nghĩ như thế Đức Tôn Sư trừ trên hư 
không đáp xuống, đứng trước mặt đạo sĩ Sãrada. Khi thấy rõ oai lực của Đức Phật và 
tướng hảo quang minh của Ngài, đạo sĩ lâm nhắm ôn lại bài kệ mô tả tướng tốt của 
bậc Đại Nhân (Mahãpurisa), rồi đạo sĩ nói thầm: “Người có đây đủ tướng tốt như vậy, 
nếu không xuất gia thì sẽ trở thành vị Chuyên Luân Vương. Còn nếu xuất gia thì sẽ 
làm vị Phật Toàn Giác vén màn vô minh bao trùm cõi thế. Người này quyết chắc là 
một vị Phật không còn nghi ngờ chi nữa”. 


Biệt rõ như vậy, đạo sĩ tiên bước đên trước Đức Phật gieo năm vóc xuông đảnh 
lễ Ngài, đoạn sắp chỗ ngôi và thỉnh Ngài an tọa. 


Đức Thê Tôn ngự lên chỗ ngôi dọn sẵn, đạo sĩ Sãrada tự mình cũng chọn một 
chỗ phải lẽ, ngôi nép qua một bên. 
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Bảy muôn bốn ngàn đạo sĩ tóc bính hái được đủ thứ trái cây ngon quý, bố dưỡng 
rồi trở về với đạo trưởng. Về đến nơi họ nhìn chỗ ngồi của Đức Phật, rồi nhìn chỗ 
ngôi của thầy mình và nói: “Bạch Thây, chúng đệ tử đã từng chu du khắp chốn, chưa 
từng gặp ai cao thượng hơn thầy. Nhưng người nây so với thầy, chúng đệ tử thấy còn 
cao thượng hơn”. 


Nghe vậy, đạo sĩ Sarada đáp: “Các con nói chi. Đừng có tính đem hột cải bé tí 
teo mà đọ với núi Sineru có bê cao tắm muôn bôn ngàn do tuân. Đừng đem thây ra mà 
so sánh với Đức Phật Toàn Giác, nghe các con!”. 


Khi ấy, các đạo sĩ nghĩ thầm: “Nếu người nầy là một kẻ tầm thường vô vị thì 
thầy ta đã không đưa ra một ví dụ như thể. Chắc hắn đấy là một bậc Ứng Cúng 
(Araha) không sa1”. 


Nghĩ rồi, cả thảy đồng quỳ xuống, mọp đầu đãnh lễ Đức Tôn Sư. 


Kế đó, đạo sĩ Sãrada bảo các đệ tử rằng: “Nầy các trò, hiện đây chúng ta chẳng 
có gì xứng đáng để cúng dường Đức Phật, Ngài đến nhằm giờ chúng ta đi khất thực. 
Chúng ta hãy tùy tài lực của mình mà cúng dường, vậy các trò hãy tìm cách kiếm đủ 
thứ trái cây ngon quý, bồ dưỡng đem về đây nghe”. 


Khi có trái cây đem về, đạo sĩ Sãrada rửa tay sạch sẽ, đích thân để bát cúng 
dường đắng Như Lai. Lúc Tôn Sư thọ bát, chư Thiên thêm chất tự dưỡng thiên, tạo 
phước để vào trong bát của Ngài. 


Kế đó, đạo sĩ Sãrada cũng tự mình lọc nước cho Đức Tôn Sư. Đức Tôn Sư thọ 
thực xong vẫn ngôi nguyên chỗ cũ. Đạo sĩ Sãrada cho gọi tất cả đệ tử của mình, đi 
đến ngồi gần Đức Tôn Sư vấn an Ngài theo xả giao. Khi ấy, Đức Tôn Sư nguyện 
thầm: “Hai vị Thượng thủ Thinh Văn cùng đi với Tăng chúng hãy đến nơi đây”. Hai 
vị Đại đệ tử thần giao cách cảm, được lịnh của Đức Tôn Sư, bèn dắt cả đoàn Tăng 
chúng gồm có mười muôn Thánh Lậu Tận (A La Hán) đến chỗ Đức Tôn Sư, đảnh lễ 
Ngài và đứng nép qua một bên. 


Thấy vậy, đạo sĩ Sarada cho gọi các đệ tử vào bảo: “Nây các trò, chế chỗ chư 
Phật ngôi thấp quá. Ghế để mười muôn vị Sa môn ngôi cũng không có. Hôm nay các 
trò cũng nên nhân dịp nầy mà làm một cuộc lễ cúng dường trọng thê đến chư Phật. 
Vậy các trò hãy đi vào chân núi, tìm hái đủ thứ kỳ hoa dị thảo, sắc đẹp hương nông 
đem về đây”. 


Tục ngữ có câu “Kathãnakãlo papañco... Nhàn thoại vô công” chăng có ai ước 
lượng được giới hạn thần thông của một bậc pháp thuật cao cường cho được. Chỉ 
trong chốc lát, các đạo sĩ đã lần lượt đem về vô số những hoa vừa thơm vừa đẹp. 

Bảo tọa của Đức Phật được kết bằng hoa rộng lớn cả một do tuần, bảo tọa của 
hai vị Thượng thủ Thinh Văn rộng ba phân tư do tuần, kỳ dư bảo tọa của chư vị Tỳ 
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khưu rộng từ nữa do tuân (hai gãvuta) sắp xuống, của các vị mới xuất gia thì rộng lối 
bảy chục thước tây (một trăm bốn mươi usabha). 


Ta chớ lấy làm lạ, đặt nghi vấn rằng: “Làm cách nào mà sắp xếp bao nhiêu bảo 
tọa to lớn như vậy trong ngôi đạo tràng ấy?”. Đó là do phép thần thông làm ra mới có 
được như thế. 


Các bảo tọa chưng dọn xong, đạo sĩ Sarada đến trình Đức Như Lai, chắp tay 
cung kính bạch rằng: 


- Bạch Ngài! Cung thỉnh Ngài ngự lên bảo tọa, cho chúng tôi được sự tân hóa, sự 
bình an lâu dài. 


Vậy có kệ răng: 


“Nanapupphañca gandhañca, 
Sannipätetvana ekato; 
Pupphäsanam paññapetva, 
Idam vacamabravim; 

Idam me äsanam vira, 
Paññattam tavanucchavim””. 


“Mama cittam pasädento, 
Nis1di pupphamasane; 
Sattarattindrvam buddho, 
Nisidi pupphamasane; 
Mama cIttam pasadetva, 
Hãsayttva sadevaketi”. 


“Hương hoa nhiễu thứ gộp chung, 

Kết xong bảo tọa, cúc cung bạch rằng: 
Bạch Đại Hùng nên chăng bảo tọa? 
Tôi vì Ngài kết đã thành công; 

Thỉnh Ngài lên bảo tọa bông, 

Cho tám tôi sạch, cho lòng tôi Vui. 
Trên đài hoa, Phật ngôi bảy bữa, 
Khiến tâm tôi sạch rửa trần ai. 

Chư Thiên di chí muôn loài, 

Chung tôi hỷ dạ Phật oai nhiệm mâu ”. 


Đức Bồn Sư nhận lời, ngự lên đài an tọa, kế đó là hai vị Thượng thủ Thinh Văn 
và kỳ dư chư Tỳ khưu đều lần lượt ngồi lên những bảo tọa dành riêng cho từng vị. 


Đạo sĩ Sãrada tay cầm lộng hoa vĩ đại, đứng che trên đầu Đức Như Lai. 
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Đức Tôn Sư chú nguyện rằng: “Do sự cúng dường lễ bái nầy quả phước lớn lao 
hãy phát sanh đến các đạo sĩ tóc bính”. 

Phúc chúc xong rồi, Đức Tôn Sư ngồi yên, nhập vào Thiền Diệt (Nirodha 
samäãpatti). Thấy biết Tôn Sư đã ở trong trạng thái Diệt Thọ Tưởng Định, hai vị 
Thượng Thủ Thinh Văn và tất cả chư Tăng cũng đều nhập định luôn. 

Sau khi nhập Thiền Diệt, Đức Như Lai ngồi nguyên trong một tư thế bảy ngày 
liền. 

Trong thời gian ấy, mỗi ngày các đạo sĩ đệ tử của Sãrada đều đứng chắp tay hầu 
bên Phật, ngoại trừ giờ đi khất thực, phải chia nhau đi kiếm trái cây rừng lót dạ mà 
thôi. 

Riêng một mình đạo sĩ Sãrada không đi kiếm ăn, đạo sĩ đứng yên, tay cầm lộng 
hoa suốt bảy ngày liên, trong lòng tràn ngập một niềm vui phơi phới (pTti). 

Khi xuất Thiền Diệt, Đức Bốn Sư gọi vị Thượng Thủ Thinh Văn tay phải là Đại 
đức Nisabha, bảo: “Nầy Nisabha, con hãy chúc phúc cho các đạo sĩ đã có lòng tôn 
kính cúng dường những bảo tọa hoa”. 

Khi ấy, như một tướng soái oai hùng vừa được Đức Chuyển Luân Vương đích 
thân ban thưởng, Đại đức Nisabha phát tâm hoan hỷ, trụ vào Thinh Văn siêu việt trí, 
mở lời chúc phúc cho các đạo sĩ cúng dường những bảo tọa hoa. 

Sau thời pháp của vị Thủ Thịnh Văn, Đức Tôn Sư quay lại gọi đệ nhị Thinh Văn 
ngôi bên tay trái của Ngài và bảo: “Này Tỳ khưu! Con cũng hãy thuyết pháp đi”. 

Vâng lời Đức Bốn Sư, Đại đức Anoma niệm tưởng những Phật ngôn trong Tam 
Tạng, rồi thuyết ra một thời pháp. 

Mặc dâu cả hai vị thượng Thinh Văn thay nhau thuyết pháp, nhưng tất cả đạo sĩ 
trong hội trường không có một ai lãnh hội được giáo nghĩa. 

Khi ấy, Đức Bốn Sư trụ tâm vào Vô Biên Phật Cảnh Trí (Aparimãna 
buddhavisaya) rồi thuyết ra một thời pháp. 

Thời pháp dút, trừ đạo sĩ Sãrada, tất cả bảy muôn bốn ngàn đạo sĩ tóc bính đều 
đắc quả A La Hán. Các đạo sĩ ấy bèn xin xuất gia với Đức Tôn Sư. 

Đức Ngài đưa tay ra vẫy gọi: “Thiện Lai Tỳ khưu...”, tức thì tất cả tóc râu của 
các đạo sĩ ấy đều biến mất hết và họ trở thành Tỳ khưu có tám món phụ dính liền theo 
thân là ba y, bát, dây lưng, ống đựng kim, ống lược nước, dao cạo. 

Thử hỏi: Vì sao đạo sĩ Sãrada không đắc A La Hán? 

XIn đáp: Tại vì tâm không định. 
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Theo truyền ngôn thì từ khi vị Thủ Thinh Văn ngồi trên bảo tọa thứ nhì kế bên 
Đức Phật, trụ tâm vào Thinh Văn siêu việt trí thuyết pháp. Đạo sĩ Sãrada sau khi nghe 
được thời pháp này rồi, đâm ra mơ ước: “Ôi! Phải chi mình được lãnh nhiệm vụ của 
vị Đại đệ tử nầy trong Giáo pháp của một vị Phật vị lai”. Vì mãi bận tâm lo nghĩ như 
vậy, nên đạo sĩ không đắc quả chi hết. 


Đạo sĩ đảnh lễ Đức Như Lai. Rồi đứng đối diện với Ngài và bạch hỏi: “Bạch 
Ngài! Chăng hay trong giáo pháp của Ngài vị Tỳ khưu ngồi sát bên cánh tay phải của 
Ngài mệnh danh là gì?”. 


- Tỳ khưu nào theo phụ lực với Như Lai, quay chuyển bánh xe pháp, đã đạt tới 
mức thượng đỉnh của Thinh Văn Siêu Việt Trí (Savakaparami ñanassakotippatto), đã 
hiểu biết mười sáu vấn đề (Solasapaññä) (tức là mười sáu lý của Tứ Diệu Đề - xem 
Kho Tàng Pháp Bảo) Tỳ khưu ấy mệnh danh là Thủ Thinh Văn (Aggasãvaka) trong 
Giáo Pháp của Như Lai. 


- Bạch Ngài! Do nơi công đức của con đứng cầm lộng tôn kính che mát cho Ngài 
trong bảy ngày liền, con không cần được phước báu làm Đề Thích (Sakka) hoặc Phạm 
Thiên (Brahma) chi hết. Con chỉ nguyện làm Thủ Thinh Văn của một Đức Phật vị lai, 
y như Đại đức Nisabha ngày hôm nay vậy. 


Nghe đạo sĩ phát nguyện xong, Đức Tôn Sư tự vấn: “Lời nguyện của chàng này 
có thành tựu hay không?”. Ngài phóng tầm Giác Lực (Sañãna) của Ngài về thời vị lai, 
quan sát thấy sau một A Tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa, lời nguyện ấy sẽ 
được kết quả. 


Thấy vậy, Ngài bảo đạo sĩ Sãrada răng: “Lời nguyện của ngươi không phải là vô 
hiệu quả (mogha), sau một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa vị Phật danh hiệu 
là Gotama sẽ giáng thế, thân mẫu Ngài là Mahämäyã, thân phụ Ngài là Suddhodana, 
thái tử Ngài là Rahula, thị giả Ngài tên Ananda, đệ nhị Thiính Văn Ngài là 
Mogøallana, ngươi sẽ là vị Thủ thinh Văn của Ngài, là vị Tướng quân chánh pháp 
(Dhammasenãpati) tên là Sãrïputta. Thọ ký cho đạo sĩ rồi, Đức Phật thuyết pháp phủ 
dụ, đoạn Ngài cùng tất cả Thánh Tăng đằng vân bay đi. 


Đạo sĩ Sãrada (Sãradatäpasa) đến gần chư Tỳ khưu đệ tử cũ, nhờ các vị nầy 
chuyền lời đến bạn mình là Trưởng giả Sirivaddhana. Đạo sĩ nói: 


- Bạch các Ngài! Xin các Ngài hoan hỷ nói giùm với bạn tôi rằng: Đạo sĩ Sãrada 
là người đã quỳ dưới chân của Đức Phật AnomadassI, phát nguyện làm vị Thủ Thinh 
Văn trong giáo pháp của Đức Phật Gotama giáng thế trong thời vị lai. Vậy người có 
muốn làm đệ nhị Thinh văn hay không? 


Tuy đã nhắn lời như thế, nhưng đạo sĩ cũng theo một lối tắt đi trước các Trưởng 
lão, đến trước nhà của Trưởng lão Sirivaddhana. Trông thấy bạn có tri, Trưởng giả 
kêu lên: 
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- Chả! Thật lâu quá mới thấy đạo huynh về thăm tôi. 


Đoạn Trưởng giả kéo ghế mời đạo sĩ ngôi và tự mình cũng ngôi ở một chỗ thấp 
hơn. 


- Bạch Ngài! Ngài không có giáo đồ đệ tử chi hết sao? Trưởng giả hỏi. 


- Thật vậy bạn à! Đức Phật Anomadassi đã đến Tịnh xá của chúng tôi, chúng tôi 
đã tùy theo tải lực của mình mà làm lễ cúng dường. Rồi Đức Tôn Sư đã thuyết pháp 
cho chúng tôi nghe. Dứt thời pháp, trừ tôi ra, tất cả đều đắc quả A La Hán và xuất gia 
Tỳ khưu hết rồi, vì tôi thấy Đại đức Nisabha là vị Thinh Văn của Đức Bồn Sư, tôi đã 
phát nguyện thành vị Thủ Thinh Văn trong giáo pháp của Đức Phật Gotama sắp giáng 
thế trong thời vị lai. Còn bạn, bạn hãy phát nguyện làm vị đệ tử nhị Thinh Văn trong 
giáo pháp của Đức Phật ấy đi. 

- Bạch Ngài! Tôi không được thân cận, quen biết với chư Phật. 


- Để tôi lãnh phần thỉnh chư Phật cho, bạn cứ yên trí ở nhà lo sắp đặt cuộc đại lễ 
Trai Tăng đi nhé. 


Nghe lời bạn, Trưởng giả Sirivaddhana cho người dọn miếng đất trước cửa nhà 
mình thành một cái sân rộng độ tám sào đất vuông (Karisa) tráng thật băng phăng. 
Trải cát trắng khắp mặt sân, rắc thêm năm thứ hoa đồng nội (Lãja) dựng lên một cái 
nhà lồng nóc lợp bằng hoa sen xanh, như là để nghinh tiếp một bậc Đề Vương vậy. 


Trưởng giả lại cho sửa soạn bảo tọa của chư Phật, sắp đặt chỗ Ngồi của chư 
Thánh Tăng, chuẩn bị lễ vật cúng dường rất long trọng, rồi báo tin cho đạo sĩ Sãrada 
hay để cung nghĩnh chư Phật. 


Đạo sĩ thỉnh được chư Tăng có Đức Phật làm hội chủ, rồi cùng đi theo các Ngài 
trở về nhà bạn Trưởng giả Sirivaddhana. 


Trưởng giả thân hành ra nghĩnh tiếp chư Tăng, thỉnh bát nơi bàn tay của Đức 
Như Lai, rước Ngài ngự vào Thanh Liên Đình. 


Khi Đại đức Tăng có Đức Phật làm hội chủ đã an tọa trên những ngôi vị đã sắp 
đặt sẵn, Trưởng giả Sirivaddhana lây nước rót lên tay Đức Bồn Sư theo nghi lễ cúng 
dường (dakkhinodaka) xong, liên tiếp dâng cúng những thực phẩm cam trân mỹ vị. 
Sau bữa Trai Tăng, Trưởng giả lại dâng đầy đủ y quý giá đến Đại đức Tăng có Đức 
Phật làm hội chủ, rồi bạch rằng: “Bạch Ngài! Cuộc lễ Trai Tăng nầy không phải được 
tổ chức với mục đích tầm thường nhỏ nhen. Xin thỉnh Ngài từ bi hoan hỷ lưu lại nơi 
đây, để con được cúng dường như vậy trong bảy ngày liên tiếp”. 

Đức Bồn Sư nhận lời. 

Khi lễ đại thí trong bảy ngày liền vừa chấm dứt, Trưởng giả Sirivaddhana đảnh 


lễ Đức Bồn Sư, đoạn đứng chấp tay bạch rằng: 
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- Bạch Ngài! Bạn của tôi là đạo sĩ Sarada đã nguyện làm Thủ Thỉnh Văn của 
Đức Phật nào, thì tôi cũng nguyện xin là đệ nhị Thĩnh Văn của Đức Phật ây. 


Đức Thế Tôn quán sát thời vị lai, thấy lời nguyện Trưởng giả sẽ thành tựu, bèn 
thọ ký răng: “Từ đây về sau một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa, người sẽ là 
đệ nhị Thinh Văn của Đức Phật Gotama”. 


Nghe Đức Phật thọ ký, Trưởng giả vui mừng không kể xiết. Phúc chúc xong, 
Đức Tôn Sư cùng đoàn Thinh Văn về Tịnh Xá. 


Thuật xong tiền tích của hai vị Đại đức SãrTputta và Moggallãna, Đức Bổn Sư 
dạy tiếp: 


- Nầy các Tỳ khưu, đó là lời nguyện mà hai con của Như Lai đã phát ra từ thời 
quá khứ. Hai vị Tỳ khưu nầy trước đã phát nguyện đắc quả vị nào thì nay đắc quả vị 
đó, đúng theo bổn nguyện của mình vậy thôi. Chăng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ 
cho các Tỳ khưu đâu. 


Đức Bồn Sư dứt lời, hai vị Thượng thủ Thinh Văn đảnh lễ và bạch rằng: “Bạch 
Ngài! Khi còn ở ngoài đời, chúng con đã có lần lên xem lễ hội trên đỉnh núi...”. Hai 
vị lần lượt kế hết chuyện mình trong kiếp hiện tại từ lúc dự kiến cuộc lễ Sơn Đảnh 
Hội, cho đến khi hạnh ngộ Đại đức AssajI, được chứng quả Tu Đà Hườn. Rồi thuật 
tiếp răng: 

- Bạch Thầy! Chúng con đã rủ thầy Sañjaya cùng đến hầu hạ bên chân Ngài, 
chúng con đã chỉ cho thây thấy chủ thuyết lập luận (laddhi) của thầy là vô căn vô bổn 
(nissãra), chúng con đã giải cho thầy nghe về phước báu của sự quy y đầu Phật, nhưng 
thầy đáp răng: “Nếu giờ ta thay bậc đổi ngôi, hạ mình làm môn đồ cho người, thì cũng 
giống như nước trong vò đang yên mà làm cho phát sanh sự dao động (cãtiyã udaka 
calana bhãvappattisadiso) ta không thể đi làm học trò cho ai được”. 


Chúng con lại nói: “Bạch Thầy, giờ đây hàng đại chúng ai ai cũng đều cầm 
hương hoa đi chùa lễ Phật. Còn thầy thì sao?”. 


Thầy lại hỏi rằng: “Trong đời nây có nhiều người trí (panditã) hay nhiều kẻ ngu 
(dandhã)?” 


Chúng con đáp lại: “Bạch Thây, kẻ ngu thì nhiều, những người trí thì rất hiếm”. 


Nghe vậy, thầy bảo chúng con: “Thế thì người trí nên đi nhập chung với người 
trí là Sa môn Gotama. Còn kẻ ngu hãy ở lại với kẻ ngu như ta, các trò cứ đi đi”. 


Thầy nói như thế, rồi không chịu đến đây, bạch Ngài. 


Nghe xong câu chuyện của hai vị Thủ Thinh Văn, Đức Bồn Sư dạy rằng: “Nầy 
các Tỳ khưu! Thầy Sãñjaya tự mình mang nặng tà kiến việc không cần cho là cần, 
việc cần cho là không cần. Còn các Tỳ khưu, tự nghĩ mình là bậc hiền trí việc cần biết 


125 


là cân, việc không cân biệt là không cân. Nhờ vậy mới dứt bỏ được việc không cân 
yêu mà kiên trì lây việc cân yêu”. 
Đên đây, Đức Bôn Sư thuyêt kệ ngôn răng: 


“Asãre saramatino, 
Sãre casaradassIno; 
Te saram nadhIgacchant, 
Micchasankappagocarä”. 


“Sarañ ca sarato ñatva, 
Asarañ ca asarato; 

Te saram adhigacchanti, 
SammasañkappagocarätI”. 


“Việc không cần cứ cân chuyên, 
Việc cân yếu lại chăng siêng tu hành. 
Tự duy tà kiến đã đành, 
Người như thể chẳng đạt thành lý chân ”. 
“Việc cần thì biết là cần, 
Việc không cần yếu cũng phân biết rành. 
Tự duy chánh kiến tu hành, 


A Lễ) 


Người như thể sẽ đạt thành lỷ chân ”. 


&g 
CHÚ GIẢI: 


Trong hai bài kệ trên đây, đoạn đầu “⁄4sãre sãramatino sare cãsãradassino ”, 
(việc không cân tưởng cân việc cân thấy không cần), đề cập tới hạng người chấp theo 
mười thứ tà kiến (dasa vatthukãmicchaditthi), rồi do sự suy nghĩ sai lầm trong những 
điều không cần yếu (asãre) như tứ vật dụng (cattäro paccay8): (Thức ăn, y phục, chỗ 
ở, thuốc men), lại nhận thấy là cần yếu, quan trọng thiết thực (Sãradassino). 

Ngược lại, trong những điều cần yếu (sãra) cho sự tu hành giải thoát như mười 
thứ Chánh kiến (dasavatthukãä sammaäditthi) và Giới (sila), Định (samaädhi), Tuệ 
(paññ), Giải thoát (vimutti), Giải thoát tri kiến (vimuttiññãna dassana), Thánh đề 
(paramattha) và Níp Bàn (Nibbãna) thì lại thấy là không cần yếu quan trọng thiết thực 
(asare dassino). 

Mười thứ tà kiến nây là Thập vô tướng kiến (dasa natthilakkhana ditthi), là cho 
rằng: 

I- Bồ thí không có phước. 


2- Cúng dường không có phước. 
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3- Báo hiếu, đáp ân không có phước. 

4- Không có nhân quả tốt xấu. 

5- Đời nay không thật có. 

6- Đời sau sẽ không có. 

7- Mẹ không phải mẹ. 

S- Cha không phải thật cha. 

9- Hạng hóa sanh vô hình không có. 

10- Không ai chứng đắc thân thông, đạo quả. 

Đoạn kệ “7e sãram nãdhigacchanti, miccha sankaDppa gocara” (người tw duy tả 
vạy không đạt thấu chân lý). Kết luận bài kệ trên đây, quả quyết răng họ (là những 
người chấp cứng theo tà kiến vì nhận thức sai lầm mà chỉ lo theo đuôi ngũ trần dục lạc 
(Kãma vitakka), phù phiếm vô căn (asãram) để người tận hưởng thú vui tạm bợ trong 
một kiếp rồi thả tâm theo tà tư duy (micchãsaikappa gocara), không khi nào suy tư 
đến những điều quan yếu thiết thực, cho nên họ không đạt thấu lý chân như (sãram 
nãdhigacchanti), không đắc Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, Thánh để 
và Níp Bàn. 

Trong bài kệ sau, đoạn đầu “Sãrañca sãrato ñahä, asãrañca asãrato” (việc cần 
biết là cần, không cần biết không cần), đề cập đến hạng người tu hành chính chắn, 
nương theo mười thứ Chánh kiến, nghịch với mười thứ tà kiến đã kê trên, biết nhận 
thức đúng đắn thấy Giới, Định, Tuệ... là chủ yếu (sarañca asarato ñatavä), còn tứ vật 
dụng là phụ thuộc, không mấy vì quan trọng trong đạo giải thoát (asãrañca asãrato). 

Đoạn kết luận “Te sãram adhigacchanti sammãsaikappa gocarãti” quả quyết 
rằng họ (te) là những bậc hiền trí giữ mình nương theo Chánh kiến hăng niệm tưởng 
sự ly dục (nekkhamma) đề tâm trong Chánh tư duy (sammäãsaikappa gocara). 

Những người như thế mới khả dĩ đạt đến mục đích, cứu cánh của đời tu hành là 
chân lý, là giải thoát Níp Bàn vậy. 

Kệ ngôn vừa dứt, rất nhiều người đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Kỳ 
dư thính chúng đều được hưởng sự lợi ích. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Gặp Phật ra đời có dễ đâu? 

Thương ông Tân Nhã chăng hồi đầu! 
Ham gom lễ vật, lo gìn giữ, 

Tránh gặp Bồn Sư sợ lạy hầu. 

Ác kiến hồ tư ngu hóa trí, 

Sĩ tâm loạn tưởng đá thành châu! 
Tham lam tự chuốc thêm hờn giận, 
Đến chết chưa thông lý đạo mẫu... 
Xả kiến tư tài để xuất gia, 

Ưu Ba Đề Xá dạo Ta bà, 

Hai câu kệ ngắn thay niễm tục, 

Nữa dặm đường xa bỏ nẻo tài! 

Vắng bạn không quên lời hẹn cũ, 
Lìa thầy vẫn nhớ lễ con nhà... 

Chân thành đại nguyện từ bao thưở, 
Mới được ngôi bên Đức Thích Ca. 
Nhắn khách tâm tu dứt tử sanh, 

Xả thân cấu đạo, chẳng cầu danh! 
Sải con, sải cả đừng câu chấp, 

Mâm nhỏ, mâm to chớ giựụt giành! 
Cảnh vắng an lòng ly thể tục, 

Đồ ngon nhịn miệng tụng chơn kinh! 
Trước sau giữ vẹn niềm nguyên thủy, 
Tròn đủ nhân duyên gặp bạn lành. 


DỨT TÍCH SAÑJAYA KHÔNG ĐẦU PHẬT 


Œ4##&› 
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Those tnho 0ietb the unredl as real and the real as unredl reach not upfo the real, misied as the are. 
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Im lục. 


là 


thật, vì họ bị l 


11. Những ai thấp phi chân là chân thật và chân thật là phủ chân tất nhiên không đạt đến chân 


Vietning the real as real, the unreal as unreal, theu being correctlụ guided, reach the real. 


12. Những ai thấy chân thật là chân thật, phì chân là phỉ chân tắt nhiên đạt chân thật 
vì họ có chánh kiến. 
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I.9- Tích ĐẠI ĐỨC NANDA 
(Nandathera vatfhu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 13-14) 
“Vathãˆgãram ducchannam, * Như nhà mái lợp thưa, 
Vutthi samativijjhati; Dễ bị đột nước mưa. 
Evam abhävitam cittam, Tám không tu luyện kỹ, 
Räãgo samatfivijjhati”. Tham dục vào có thừa ”. 
“Vathãˆgãram succhannam, “Như nhà lợp kín tốt, 
Vutthi na samativijjhati; Nước mưa không thể dột. 
Evam subhävitam cittam, Tám tu luyện kỹ càng, 
Rägo na samafivijjhati”. Tham dục vào chẳng lọt”. 


Kệ Pháp Cú 13-14 nầy, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đến Đại đức Nanda. 


Quả nhiên, lúc Đức Giáo chủ là đấng Chuyên Pháp Luân vân du đến thành 
RãJagaha (Vương Xá) và đang ngự tại Tịnh xá Veluvana (Trúc Lâm), thì đại vương 
Suddhodana (Tịnh Phạn) dồn dập biệt phái mười đoàn sứ giả với lời ủy thác: “Chư 
hiền khanh khá mau qua đó rước Thái tử về, cho quả nhân được gặp mặt con”. 


Từng đợt, hàng ngàn thị giả theo vị đoàn trưởng nối tiếp ra đi, để rồi tất cả đều 
đắc A La Hán quả và nhập luôn vào Giáo hội Tăng giả, đến lượt cuối cùng vị đoàn 
trưởng là Đại đức Kã|udãyi nhận biết là đã đúng thời kỳ thỉnh Phật, bèn ngâm lên sáu 
mươi bài kệ, ca tụng con đường trở lại cô đô. 


Với đoàn Thánh Tăng hai muôn vị Lậu Tận (A La Hán), giữa cảnh trùng phùng 
với tất cả vương gia quyến thuộc, Đức Thiên Nhơn Sư đã khiến cho một trận mưa 
hồng rơi xuống như hoa (Pakkharavassa) để làm sống lại một thời xưa, rồi nhân đó 
Ngài nhắc tích Bồ Tát Vessantara là tiền thân của Ngài. 

Qua ngày sau, lúc ngự vào thành khất thực, Đức Bồn Sư độ cho phụ vương Ngài 
đắc quả Nhập Lưu (Sotãpattiphala) với bài kệ Pháp Cú: 

“Uttitthe nappamaJJeyya, 
Dhammam sucarItam care; 


DhammacärT sukham setI, 
Asmimm loke paramhi ca”. 


“Pháp môn khất thực chớ khinh thường, 
Chánh hạnh Tỳ khưu pháp đảng nương. 
Kẻ y chánh pháp hằng an lạc, 
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Kiếp trước đời sau vạn kiêt trưởng ”. 
Và với bài kệ sau đây: 
“Dhammañcare sucarItam, 
Na nam duccaritam care; 
DhammacärT sukham setI, 
Asmim loke paramhIica”. 


“Chánh hạnh hành theo pháp đảng thương, 
Tà hạnh đừng nên giữ lệ thưởng. 

Kẻ y chánh pháp hằng an lạc, 

Kiếp trước đời sau vạn kiết trường ”. 

Ngài đã độ cho Di mẫu Mahãpajãpati Gotamĩ đắc quả Nhập Lưu và đưa Phụ 
vương Ngài tiên lên quả Nhât Lai (Sakadaägamn). 

Kế đó, sau một bữa thọ thực trong hoàng cung, Đức Bồn Sư thuyết tích nàng 
CandakinnarI, là một chúng sanh mình chim đâu người vôn là tiên thân của nàng 
Yasodhara, . hâu đê cho ân nghĩa mẹ Rahula đôi với chính Ngài từ những lúc còn 
mang kiệp thú.. 

Đến ngày thứ ba, đang lúc Thái tử Nanda tưng bừng cử hành song lễ là tức vị 
Quốc vương cùng tân phong Hoàng hậu, thì Đức Bồn Sư ngự vào biệt điện hoàng gia 
để lấy bát. Thọ thực xong, Ngài trao bát tận tay Thái tử Nanda, ban lời chúc phúc, rôi 
từ bảo tọa đứng lên cât bước ra đi, không thâu hôi bát lại. 

Thái tử vì lòng tôn kính Đức Như Lai, không dám mở lời kêu gọi: “Bạch Ngài! 
Xin hãy lây bát đi”. 

Lắng lặng theo hầu Đức Thây, Thái tử nghĩ thầm: “Tới cầu thang chắc Ngài sẽ 
lây bát”, nhưng tới đó Đức Bôn Sư không dừng chân lại lây bát. Thái tử lại tính thâm: 
“Chắc là xuông chân câu thang, thì Ngài sẽ lây lại chăng sai” nhưng đên đây Đức Bộn 
Sư vân làm ngơ đi luôn một mạch. Thái tử lại tự nhủ: “Thê nào tới sân ngự trước đên 
rông, Ngài cũng sẽ thâu bát lại” nhưng đên nơi đây, Đức Bôn Sư cũng vân điêm nhiên 
đi thăng”. 

Mặc dầu trong thân tâm vẫn muốn quay gót trở lui, Thái tử vì nê Đức Thầy, 
không hê dám hở môi kêu nài: “Ngài ơi! Xin Ngài lây bát lại giùm”. 

Vừa đi vừa mong ước lầm thầm: “Tới đây Ngài sẽ lấy bát lại... tới đăng ấy Ngài 
sẽ lấy bát lại...”. Cứ như thế, Thái tử lầm lùi theo sau chân Đức Bồn Sư, làm một vị 
thị tùng miễn cưỡng. 


Ngay lúc ấy, có bọn cung tần trông thấy Thái tử ra đi, bèn chạy đi báo tin cho bà 
tân Hoàng hậu là công nương Janapadakalyänï (Hoa Khôi) được biết. 


- Tâu lịnh nương nương, Đức Thế Tôn đã dắt tân vương đi rồi vậy lịnh bà phải 
liệu làm sao, một khi tân vương vắng mặt... 
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Nghe tin cấp báo công nương không cầm được suối lệ, lật đật bới sơ đầu tóc 
đang chải dở dang, bương bả chạy theo gỌI vói: 


- Hoàng tử ơi! Xin khá mau trở lại trào ca. 


Những lời kêu than thiết tha của ý trung nhân, dường như châm thấu trái tim đa 
cảm của vị Hoàng tử si tình, khiến chàng phải bảng hoàng ngơ ngắn... Nhưng Đức 
Bốn Sư Ngài vẫn tiếp bước, không hề quay lại thâu hồi bình bát, để cho Hoàng tử 
được rảnh tay. 


Dắt chàng đến chùa, Đức Bồn Sư phán hỏi: 
- Nanda! Có muốn xuất gia không? 


Vì quá tôn kính Đức Tôn Sư, Thái tử không thể từ chối răng: “Không”, nên ngập 
ngừng đáp lại: 


- Dạ thưa... Muốn! Bạch Ngài. 

Đức Giáo Chủ liền bảo: “Nếu vậy, này các Tỳ khưu, các ông làm lễ xuất gia cho 
Thái tử Nanda”. 

Đức Bồn Sư độ cho Thái tử Nanda xuất gia đúng vào ngày thứ ba kế từ ngày 
Ngài trở về thành Kapilavatthu. 


Trong ngày thứ bảy, mẫu thân của Thái tử Rãhula, cho con vận một bộ triều 
phục sang trọng hoa mỹ dạy con hãy đến gần Đức Thế Tôn và đinh ninh dặn rằng: 
“Vương nhi thấy không! Vị Sa môn da như vàng ròng, hình dáng như Phạm Thiên, có 
đến hai muôn Sa môn khác theo hầu hạ, chính là phụ vương của con đó, khi phụ 
vương ra đời thì người có được những hầm châu báu vĩ đại, nhưng từ khi người xuất 
gia đến giờ mẫu hậu không còn trông thấy được nữa. Vậy vương nhi, con hãy đến xin 
người ban cho con phần di sản ấy. Con thưa như vầy nghe: Bạch Ngài Đại Sa môn, 
con là trưởng tử của Ngài. Sau khi kế vị ngai vàng, con sẽ là một Chuyển Luân 
Vương giàu sang bốn biển, nên con cần phải có những kho sản quý giá vì lẽ phụ 
nghiệp thì tử năng thừa, xin Ngài ân tứ cho con những hầm châu báu của Ngài”. 


Thái tử Rahula đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong thì phát tâm yêu mến phụ 
thân mình nên âu yếm thỏ thẻ rằng: “Bạch Ngài Sa môn! Bóng mát của Ngài làm con 
vui sướng làm sao”. 

Đoạn Thái tử đứng lên, nói thêm những lời lẽ, bày tỏ nguyện vọng của minh. 
Sau khi thọ thực và phúc chúc xong, Đức Thế Tôn từ bảo tọa đứng dậy ra về. 

Thái tử Rãhula cũng vội vã đi theo Đức Thế Tôn và nhắc đi nhắc lại: “Xin Ngài 
Đại Sa môn ân tứ phụ sản cho con, xin Ngài Đại Sa môn ân tứ phụ sản cho con... ”. 
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Đức Thế Tôn lặng thinh, không bảo Thái tử quay gót trở về. Nội thị triều thần 
trông thấy Thái tử đi chung với Đức Bồn Sư thì cũng không ai dám đứng ra ngăn cản 
lại. Do đó, Thái tử theo Đức Thế Tôn đi luôn cho đến vườn chùa. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Thứ phụ sản mà Rãhula mong mỏi, chỉ là thứ 
tài sản luân lưu giả tạm (Vattänugata) không được trường tồn vĩnh cữu. Vậy để Như 
Lai ban cho nó Thánh sản (Ariyadhana) có Thất bảo mà Như Lai đã đắc nơi cội Bồ 
Đề của Như Lai vậy”. 


Liền đó, Đức Thế Tôn kêu Đại đức SãrTiputta: “Ông hãy cho Rãhula xuất gia”. 
Đại đức y lịnh, làm lễ xuất gia cho Thái tử. 


Nghe được tin nây, đức vua Suddhodana hết sức buồn phiền. Không thể nhẫn nại 
làm thinh, đức vua ngự đến yết kiến Đức Thế Tôn, bày tỏ nỗi lòng sầu khổ và đưa ra 
thỉnh nguyện như vây: “Bạch Thế Tôn, xin Ngài đừng cho chư Tăng làm lễ xuất gia 
cho đứa trẻ vị thành niên nào chưa được cha mẹ cho phép”. 


Đức Thế Tôn chấp nhận lời yêu cầu của đức vua. Hôm sau, khi Đức Thế Tôn 
ngự trong đền vua, dùng bữa điểm tâm (pãtaräsa) xong, Tịnh Phạn Vương ngôi nép 
một bên và bạch rằng: 

- Bạch Ngài, trong thời gian Ngài tu khổ hạnh có một vị chư Thiên đến mách 
bảo quả nhân răng: “Thái tử của đại vương đã mệnh chung”. Quả nhân nhất định 
không tin lời vị chư Thiên ấy, cho nên phản đối ngay rằng: “Không bao giờ Thái tử 
của trẫm có thể mạng chung, trước khi đắc thành Thánh quả”. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng: 

- Tâu đại vương, trong kiếp nầy làm sao đại vương còn tin được vì trong kiếp 
trước cũng chính người đó trưng cho đại vương thấy một bộ xương và nói: “Con ông 
đã chết”, nhưng đại vương nghe xong chăng chút gì tin. 

Nhân dịp này, Đức Thế Tôn thuyết tích Bốn Sanh nói về công tử 
Mahadhammapala (Đại Hộ Pháp). 

Nghe đến đoạn kết, đức Tịnh Phạn Vương liền đắc quả A Na Hàm (Anägämi). 

Sau khi độ cho phụ vương Ngài đắc ba quả Thánh rồi, Đức Giáo Chủ cùng với 
tất cả Tỳ khưu Tăng thị tùng lên đường trở lại gần thành Vương Xá. 

Từ đấy, do theo lời hứa với Trưởng giả Anathapindika, Đức Bồn Sư ngự hành 
sang qua SãvatthI, để chủ tọa lễ khánh thành ngôi Đại Tự Jetavava vừa kiến trúc xong 
và ngự an nơi đó. 

Trong thời gian Đức Thây ngự an nơi Jetavana như thế, Đại đức Nanda cảm thấy 
bực bội, bứt rứt, nóng nảy, bồn chỗn nên hăng thở than với chư Tăng rằng: 
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- Các sư hữu ơi! Tôi không thấy chút gì hứng thú khi hành theo phạm hạnh. 
Chắc là tôi không sống được đời tu sĩ lâu, có lẽ rồi đây ta sẽ xả giới và trở về cương vị 
cũ của tôi khi trước. 

Khi Đức Bồn Sư nghe chư Tăng tường trình câu chuyện nây, Ngài cho gọi Đại 
đức Nanda đến và phán hỏi: 


- Nầy Nanda! Nghe nói ông đã thốt với nhiều Tỳ khưu những lời như vầy: “Các 
sư hữu! Tôi không thấy hứng thú trong sự hành theo phạm hạnh, chắc là tôi không 
sống cuộc đời tu sĩ được lâu. Có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới mà trở về cương vị cũ của tôi 
lúc trước”. Có quả thật vậy chăng? 

- Bạch Ngài! Quả thật vậy. 


- Nầy Nanda! Ông mặc chứng cớ gì mà không thấy hứng: thú trong sự tu hành 
theo phạm hạnh, không ưng sống cuộc đời tu sĩ, toan xả giới xuống cương vị của ông 
như cũ? 


- Bạch Ngài! Tôi không thể quên nàng Thích Nữ của tôi là công chúa Kalyän], 
khi nàng từ trong biệt điện hoàng gia, tóc chải nữa chừng, mắt chưa ráo lệ. Nàng đã 
van lơn: “Hoàng tử ơi! Xin chàng hãy mau trở lại trào ca”. Bạch Ngài! Tôi nhớ mãi 
hình bóng của nàng mà không thấy chút gì hứng thú trong sự hành theo phạm hạnh, 
không ưng sống cuộc đời tu sĩ và sẽ xả giới lui về cương vị tân vương. 


Liền đó, Đức Thế Tôn nắm tay Đại đức Nanda, dùng thân thông đưa Đại đức lên 
Đao lợi thiên cung, dọc đường bay Đức Thế Tôn chỉ cho Đại đức lưu \W đến một con 
khỉ cái sứt ta1, sứt mũi, đứt đuôi, ngồi chết rục trên một sốc cây cháy nám, trong một 
cánh đồng khi hỏa hoạn. 


Trên cung trời Đao Lợi, Đức Thế Tôn dẫn cho Đại đức Nanda được vào xem 
cảnh năm trăm thiên nữ đang chầu hầu đức Ngọc Đề (Sakka), năm trăm Hằng Nga 
yêu kiều diễm lệ, gót đỏ như son thắm, tựa như chân chim bồ câu. Cho xem mãn nhãn 
rồi, Đức Thế Tôn mới hỏi: “Nầy Nanda! Ông nghĩ thế nào? Nếu đem so sánh năm 
trăm Ngọc nữ yếu điệu nầy với Thích Nữ Kalyãn1, thì ai diễm lệ ai mỹ miều, ai khả ái 
hơn a1?”. 

Nghe Thế Tôn hỏi, Đại đức vội đáp: “Bạch Ngài, nếu đem so nàng Thích Nữ 
Kalyãnĩ với năm trăm ngọc nữ nây, thì nàng ấy xấu như con khi cái ngồi chết rục sứt 
cả tai, mũi và cụt đuôi kia vậy. Về nhan sắc nàng thua kém quá xa mười phần không 
bằng được một, lẽ dĩ nhiên năm trăm tiên nga này yêu kiều mỹ lệ, mỹ miều, khả ái 
hơn nhiều”. 

- Nếu vậy thì nầy Nanda, ông hãy vui lên, hãy vui lên đi. Như Lai cam đoan là 
ông sẽ được năm trăm ngọc nữ yếu điệu gót son này. 


Nghe vậy Đại đức Nanda mừng rỡ, trả lời rằng: 
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- Bạch Thế Tôn, nếu Ngài chịu đứng chủ hôn giúp cho tôi cưới được năm trăm 
ngọc nữ gót son yếu điệu ấy, thì tôi nguyện sẽ vui vẻ luôn và thực hành phạm hạnh, 
bạch Ngài. 


Liên khi ây, Đức Thê Tôn năm tay Đại đức Nanda, biên mât trên cung trời Đao 
Lợi và hiện xuông nơi Tịnh xá Ve|uvana. 


G1ữa chư Tăng có tiếng đồn đãi rằng: “Nghe nói Đại đức Nanda, là em một cha 
khác mẹ với Đức Thế Tôn, cỗ công hành đạo chỉ vì mong mỏi được gần ả thiên nga... 
Nghe nói Đức Thế Tôn cam đoan sẽ giúp cho Đại đức Nanda được gần năm trăm 
ngọc nữ gót son yêu điệu”. 


Từ khi Ấy, các Tỳ khưu bạn của Đại đức Nanda hễ gặp mặt Đại đức là buông lời 
khinh chê, chọc ghẹo nào là: Đại đức tu hành theo lối người ở đợ; nào là: Đại đức làm 
như kẻ nô lệ, cố công hành đạo chỉ vì muốn cưới năm trăm ngọc nữ yêu điệu gót son 
mà Đức Thế Tôn đã hứa chủ hôn thành toàn cho Đại đức. 


Cứ nghe bạn đồng tu lặp đi lặp lại mãi những lời chế nhạo gay gắt ấy, Đại đức 
Nanda cảm thấy khó chịu, bực mình, chán ngán quá, nên lánh đi tìm một chỗ khuất 
tịch vắng vẻ, đem hết tâm tư chuyên thực hành phạm hạnh Sa môn pháp. Không bao 
lâu Đại đức đạt tới mục tiêu cứu cánh của đời phạm hạnh, tự mình chứng ngộ sự tri 
kiến các pháp và an tâm nơi đó, cũng như bất cứ con nhà gia giáo, thoát ly gia đình, 
xuất gia hành đạo, tu theo chánh pháp vậy. 


Đại đức tự mình giác ngộ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã tròn, việc phải làm đã 
làm, sau kiêp nây ta sẽ không còn kiêp nào khác nữa”. 


Thế là từ đây, trên cõi trần ai có thêm một vị A La Hán nữa là Đại đức Nanda 
vậy. 


Khi ấy vào khoảng nửa đêm, một vị chư Thiên hiện xuống, hào quang chiếu 
sáng khắp cả Jetavana, đến bên Đức Bồn Sư đảnh lễ Ngài xong, mách bảo rằng: 
“Bạch Ngài! Đại đức Nanda là em cùng cha khác mẹ với Ngài, đã diệt trừ lậu hoặc, 
thành bậc Vô Lậu, có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình chứng đắc các pháp tri 
kiến và an tâm nơi đó rỗi”. 

Kế đó, khi đêm gần tàn, Đại đức Nanda cũng về gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài 
và bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hủy bỏ lời cam đoan hứa đứng chủ hôn cho tôi với 
năm trăm ngọc nữ gót son, từ nay tôi không tính tưởng đến việc ấy nữa. 


- Nây Nanda! Như lai nhờ Tha tâm thông đã biết rõ răng là Nanda đã tận trừ lậu 
hoặc, thành bực Vô Lậu, có tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự mình đã chứng ngộ các 
pháp tri kiến và an tâm nơi đó rồi... Nầy Nanda! Ông được tâm giải thoát tất cả lậu 
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hoặc, nhờ buông bỏ chấp thủ từ giờ phút nào thì lời cam đoan của Như Lai cũng được 
cởi mở từ giờ phút ấy. 
Thế rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ hoan hỷ tán thán rằng: 


“Yassa tinno kamapaiko, 
Maddito kamakantako; 
Mohakkhayamanuppatto, 
Sukhadukkhe na vedhatiti”. 


“Vũng bùn dục lạc đã băng qua, 
Gai ngũ trần kia đã đạp chà. 
Ai dứt bỏ sỉ mê thì giác ngộ, 
Khổ vui chẳng động đến tâm mà ”. 
Sau đó, có một hôm các Tỳ khưu cật vẫn Đại đức Nanda rằng: 
- Nây sư hữu! Lúc trước sư hữu thường hay than phiền bất mãn, thế bây giờ thì 
ra sao? 
- Nầy các sư hữu! Tôi không còn muốn hoàn tục đâu. 
Nghe qua lời ấy, chư Tăng bảo nhau rằng: “Đại đức Nanda đã nói lời giả dối, có 
ý không muốn cho ta biết rõ sự thật, những ngày trước, chính Đại đức than phiền luôn 
miệng là: Tôi chán nản quá, mà bây giờ lại nói: Tôi không còn muốn hoàn tục nữa là 
sao? 
Thể rồi, chư Tăng đem câu chuyện nầy bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Vì trong dĩ vãng tâm tư Nanda giống như gian nhà mái lợp 
thưa thớt, còn bây giờ tâm ông ta giống như gian nhà mái lợp kín đáo rồi vậy. Quả 
thật từ khi nhìn thấy các Thiên nữ về sau ông đã tịnh tâm tu hành để đạt đến mục đích 
tối thượng của đời xuất gia, nhờ vậy mà nay ông đã kỳ sở nguyện. 

Dứt lời, Đức Thế Tôn xướng lên hai bài kệ sau đây: 

“Vatha”garam ducchannam, 
Vutth1 samatIv1JJhatI; 

Evam abhävItam cittam, 
Rãgo samativ1JJhati”. 
“Vatha”garam succhannam, 
Vutth1 na samativIjJJhatI; 
Evam subhäãvitam cIttam, 
Rãgo na samativ1Jjhati”. 


“Mái thưa mưa thấm dột lần. 
Tâm không tu luyện dục tham lọt vào. 
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Mái dây ngăn giọt mưa rào, 
Tám tu luyện kỹ, tham nảo lọt võ ”. 


CHÚ GIẢI: 
Chữ Agäran trên đây nghĩa là gian nhà, bất cứ là nhà nào. 


Ducchannam: nghĩa là che lợp thưa thớt trông trải (Viralacchannam) có nhiều 
kẽ hoặc lỗ hở (chiddãvacchaddam) 


Samativjjhafi (đó£)- là nước mưa xuyên qua được. 


Abhävita (không tu luyện): ví như giang nhà mái lợp thưa trống thì nước mưa 
đột được. Tâm người không tu luyện bằng thiền định thì tham dục mới có thể lọt vảo, 
chăng phải hoàn toàn chỉ có tham dục mà thôi. Ngoài ra còn có nhiều thứ phiền não 
khác nữa như sân hận, si mê, ngã mạn... dễ xâm chiếm được cái tâm không tu luyện 
ây. 

Subhãwita (íu luyện kỹ): là tu luyện đúng bằng thiền Chỉ quán (samatha 
vipassanä bhãvanãni). Tâm được tu luyện đúng đắn kỹ càng như thế, thì các thứ phiền 
não nhất là tham dục (rãga) không thể lọt vào, y như gian nhà mái lợp đầy đặn kín 
đáo, thì nước mưa không thê dột được như vậy. 


& 


Khi bài kệ vừa chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu đắc quả Nhập Lưu, đại chúng cũng 
hưởng được sự lợi ích nhờ nghe thời pháp của Đức Bồn Sư. 


Kế đó, chư Tăng tụ tập trong giảng đường (Dhammasabhãyam) tiếp tục bình 
luận về câu chuyện vừa qua. 


- Nầy các sư hữu! Chư Phật quả thực là oai lực phi thường. Như Đại đức Nanda 
đã chán đời phạm hạnh vì si tình công chúa Kalyãnï. Thế mà Đức Thế Tôn đã khéo áp 
dụng miếng môi Thiên nữ để giáo hóa và thuyết phục khiến cho ông trở nên con 
người tốt, dễ dạy (VinTto). 

Đức Thế Tôn ngự trở vào giảng đường và phán hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu! Đây không phải là mới lần đầu tiên mà Nanda được cả hóa 
bằng miếng mỗi nữ sắc đâu. Chuyện nây đã từng xảy ra trong tiền kiếp của ông ta y 
như thế rồi. 

Chư Tăng nghe đến đây, liền thỉnh cầu Đức Thế Tôn dẫn tích tiền thân, Ngài bèn 
nhắc lại cô tích như sau: 

Thưở xưa, trong thành Baranasl, dưới triều quốc vương Brahmadatta, có một 
người lái buôn tên là Kappaka. 

Ông Kappaka có nuôi một con lừa để kéo xe, chở đỗ gốm, mỗi ngày đi được bảy 
do tuân. 
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Một lúc nọ ông lái buôn chất đầy hàng hóa lên xe cho con lừa kéo đi đến thành 
Takkasila. Đên nơi ông dừng xe lại bán hàng và thả lừa ra cho nó đi kiêm ăn tự do. 


_ Trong lúc lang thang dọc theo bờ mương bên đường, lừa ta chợt thấy một nữ lưu 
đồng chủng, bèn mon men đên gân đó đê làm quen. 


Cô lừa thân mật chào mừng khách lạ đường xa, rồi hỏi rằng: 
- Này anh lừa! Anh ở đâu lại đây vậy? 
- Anh ở thành BaranasI. 
- Anh lại đây làm chi vậy? 
- Lại để buôn bán em à. 
- Anh chở hàng gì vậy anh? 
- Anh chở đồ gốm. 
- Kéo một xe đỗ nặng anh đi được bao nhiêu do tuân? 
- Anh đi được bảy do tuần em ạ. 
- Tới chỗ nghỉ ngơi có ai bóp căng đấm lưng cho anh không? 
- Chà nếu vậy thì đời anh chăng những là cực khổ nhọc nhắn mà còn quạnh quế 
cô đơn lăm vậy. 
(Dĩ nhiên súc vật thì chẳng hề có ai bóp cẳng, đâm lưng bao giờ, nhưng cô lửa 
nói như vậy là đê lây lòng bạn mới, hy vọng có thê thắt chặt môi tỉnh sơ giao). 
Chú lừa bị ảnh hưởng cuộc gặp gỡ qua đường, từ đó bỗng nhiên sanh tâm bất 
mãn. 
Khi người lái buôn bán hàng xong, định thu xếp trở về, quay lại thấy con lừa bèn 
bảo nó: 
- Lừa ơi! Ta hãy lên đường. 
- Ông cứ đi đi, tôi không đi đâu hết. 
Người chủ lừa dùng lời dịu ngọt võ về khuyên bảo con vật của mình nhiều lần, 
không thây kêt quả mới tính thâm răng: 
- Nó không chịu đi thì ta hăm cho nó sợ mới được. 
Nghĩ rồi ông Kappaka ngâm kệ: 
“Patodante karIssamI, 
Solasangulikantakam; 
SañchindissamI te kayam, 
Evam Janaähi gadrabhãti”. 


“Ta sẽ làm đót nhọn, 
MMũi dài mười sảu phán. 
Đám lúng nát tháy lừa, 
Biết thân thì lựa chọn”. 
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Lừa nghe xong, đáp trả lại ngay: “Nếu quả như thế, lừa này cũng biết cách đối 
phó với ông vậy”. Nói rồi lừa cũng kệ rằng: 
“Patodante karIssamI, 
Solasangulikantakam; 
Purato patitthahitvana, 
Uddharitvana pacchato; 
Bhandam te pãtay1ssamn, 
Evam JanaähI kappakati”... 


“Ông cứ làm đót nhọn, 
MMũi dài mười sảu ngÓn. 
Căng trước tôi đứng yên, 
Giỏ sau tôi búng gọn. 


, 


Liệu hôn, đừng xăm xổn... `. 


Ông Kappaka nghe con lừa của mình trả lời trịch thượng như vậy, thì tự hỏi 
thầm: “Do đâu mà hắn dám hồn xược với ta như thế?”. 


Đưa mắt nhìn quanh, ông trông thấy con lừa cái tơ, mới chợt hiểu răng: “À! Hèn 
gì hắn ta dám giở giọng bướng binh. Chắc con lừa cái nầy đã dạy hắn ta những điều 
học ẫy. Được tồi, để ta bảo với hắn: Lừa ơi! Ta sẽ kiếm cho ngươi một con vợ hình 
dung giống y như con kia, ta phải dùng miếng mỗi nữ sắc để câu nhử mà sai khiến nó 
đi mới được”. 

Nghĩ diệu kế, ông Kappaka ngâm kệ hứa với lừa rằng: 


“Catuppadim sañkhamukhim, 
Narimm sabbangasobhimim; 
Bhariyam te ãnay1ssami, 
Evam Janahi gadrabhati”. 
“Một kiểu nữ tứ túc, 

Mặt ngọc, dáng ngoại mục. 
Ta sẽ cưới cho lừa, 

Mặt dạ đẹp lòng chưa? ”. 


Nghe chủ hứa như vậy, lừa ta vui mừng khấp khởi bèn kệ đáp rằng: 


“Catuppadim sañnkhamukhim, 
Narimm sabbangasobhimim; 
BharIiyam me ãnay1ssasI, 
Evam janäh1 kappaka; 
Kappaka bhIyyo gamIssãmI, 
'YoJanamI catuddasati”. 
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“Một kiểu nữ tử túc, 

Mặt ngọc dáng ngoạn mục. 
Nếu ông cưới cho lừa, 

Lừa nguyện sẽ tiếp tục. 
Kéo xe nặng đàng xa, 
Mười bốn dặm mỗi lúc ”. 

Thấy êm rồi, ông Kappaka gọi con lừa: 

- Thôi mau lại đây đi con. 

Nắm được con lừa, ông dắt nó bắt kê vào xe, đánh về chốn cũ. 

Về nhà được vài hôm, con lừa nhắc chủ nó rằng: 

- Thưa ông! Ông có nhớ lời hứa sẽ kiếm vợ cho lừa hay chăng? 

Ông lái buôn đáp: “Ừ ta nhớ và ta sẽ giữ lời hứa. Ta sẽ lo kiếm vợ cho lừa, 
nhưng ta giao trước: Ta chỉ chạy ăn cho mỗi mình lừa thôi. Khi có vợ, lừa phải tự liệu 
san sẻ phần ăn với vợ, khi có đôi bạn rồi thì sẽ có con đàn con lũ. Chừng ấy chúng 
bây hãy tự tiện liệu mà chia sớt vật thực cho nhau, đó là chuyện riêng của chúng bây”. 

Nghe ông Kappaka trình bày cặn kẽ như vậy, con lừa mắt hết hi vọng, không còn 
ước mong có đôi bạn nữa. 

Đức Bồn Sư thuyết tích đến đây bèn kết luận rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Con lừa cái kia xưa nay là công chúa KalyänI, con lừa đực 
nay là Tỳ khưu Nanda, còn ông lái buôn Kappaka nay chính là Như Lai vậy. 

Ấy, từ quá khứ Nanda đã từng được Như lai giáo hóa (VinTto) bằng cách dùng 
mỗi nữ sắc để thuyết phục. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Một đẳng quân vương nặng chữ tình, 
Nan Đà hạnh đắc quả Vô sanh! 
Áo vua bỏ lại gìn y bát, 
Tay vợ lìa ra giữ kệ kinh! 
Chẳng thiết hoa khôi hiên thể tục, 
Không ham ngọc nữ chốn thiên đình! 
Nương cùng Chánh Giác hành chơn đạo, 


Như thuở còn mang khổ nhục hình! 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC NANDA 


kof##Œ 
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Lust pierces the tndeneloped and tuncultured mìnd like rain the t-thatched raof. 


13. Tham dục xâm nhập tâm không tu tập giống như mưa xâm nhập mái 
nhà tụng lợp. 
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Lust pierces not the deueloped and cultured mind as rain does not the tuell-thatched rooi: 


14. Tham dục không xâm nhập tâm khéo tu tập giông như mưa không xâm nhập 
mắi nhà khéo lựp. 
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I.10- Tích ĐỎ TẾ CUNDA 
(Cundasiikarikavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 15) 
“Idha socati pecca socati, “Sống khổ, chết cũng khổ, 
Päãpakäri ubhayattha socati; Kẻ ác hai đường khó, 
S0 socafi so vihaññati, disvä Đã khô càng thêm sâu, 
Kammakilitthamattano”. Thây nghiệp mình lem ô”. 


Kệ Pháp Cú 15 này, Đức Tôn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Veluvana, 
đê cập đên ông đô tê giêt heo tên là Cunda. 


Theo như khẩu truyền, ông đồ tế này đã từng sát hại dòng heo suốt cả năm mươi 
lăm năm trường để lấy thịt, lớp ăn, lớp bán mà nuôi mạng sống. 


Gặp năm mất mùa đói kém, ông ta lẫy xe bò chở lúa về miền đồng quê, dạo qua 
các làng để mua heo con, mỗi con trả giá một hoặc hai lon lúa là nhiều, ông ta trở về 
nhà với một xe heo đây, thả heo vào chuông lộ thiên phía sau nhà, nguyên là một 
miếng đất trông mà ông đã rào kín bốn mặt, ông cho heo ăn đủ thứ rau cỏ và cả đồ dơ, 
nuôi cho tới lớn. 

Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói thúc ké nó vào gốc cột, lẫy cây đòn tay 
vuông đập khắp mình nó cho thịt mềm ra và nở phù ra cho nặng cân. 


Xong rôi ông cạy răng, banh mỏ heo ra, nhét một khúc cây vào cáng miệng, 
không cho nó ngậm kín lại, đoạn ông lây nước âm đang sôi chê vào cô họng heo. 


Nước nóng chảy tuột vào bụng heo làm loãng phân trong ruột nó và lôi cuốn ra 
ngoài hậu môn, hê ruột heo còn chút ít phân dơ thì nước chảy ra còn đục, bao g1ờ ruột 
tây thật sạch, nước chảy ra thật trong thì mới thôi. 


Còn nước sôi trong ấm, ông. chế luôn lên lưng heo, cạo cho vuột lớp da bên 
ngoài, ông lây đuốc đốt râu heo, rồi dùng gươm bén chặt đầu nó ra, huyết heo chảy 
xuống, ông hứng vảo chậu đề dành rưới lên thịt khi quay heo. 


Thịt chín rồi, ông ta ngồi vào bàn cùng ăn với vợ con, còn dư bao nhiêu ông để 
bán cho khách hàng. 


Ông Cunda đã sanh sống bằng nghề đồ tế, tạo nghiệp sát sanh như vậy trong hơn 
năm mươi lăm năm qua. 
Mặc dầu Đức Như Lai ngự trong ngôi chùa gần nhà, ông chớ hề nhìn ra ngày 


nào mà bước chân đến đó dâng cúng một năm hoa, để bát chừng một vá cơm, hoặc 
làm chút ít công quả chỉ để bòn phước về sau. 


Một hôm, thình lình ông phát bệnh nặng, tuy chưa bỏ xác, ông cũng bị ngọn lửa 
A tỳ thiêu đốt ngày đêm. Hỏa lực của địa ngục Võ gián nầy cũng có thê làm nỗ mắt 
người, mặc dù đứng cách xa đến hàng trăm do tuần... Do đó có câu kệ: 


“Samanfã yoJanasatam; 
Pharitväa tifthati sabhadati”. 
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“Nóng xa hàng trăm do tuần 
Lửa A tỳ cháy tưng bừng ngày đêm ”. 


(Đề mô tả sức nóng dữ dội của lửa đại địa ngục hơn thứ lửa thường đến mức độ 
nào. Đại đức Nãgãsena đã từng đưa ra sự so sánh sau đây, để đáp lại câu hỏi của vua 
Milanda: “Tâu đại vương! Nếu có một tảng đá to bằng cái nhà, rớt vào trung tâm hỏa 
ngục, thì chỉ trong giây lát là nó sẽ chảy tan ra tro bụi ngay. Vậy mà, do bởi nghiệp 
quả nặng nề, những kẻ làm ác đọa sanh chăng khác nào bảo thai ở trong bụng mẹ 


vậy). 


Trong lúc bị thiêu đốt nóng nảy như thế, ông Cunda có những hành động kỳ dị 
khác thường, như tiếng heo la TÔI ông xuống gối, bò hai chân ra phía trước nhà, rồi bò 
vô phía sau nhà, gia nhân quyến thuộc xúm nhau kêm và bụm miệng ông lại cũng 
không ngăn được ác nghiệp tới thời trả quả. Thế rồi họ cũng buông thả ông ta ra để 
mặc ông bò lê bò la lung tung trong nhà, la hét luôn mỗm như heo bị cắt cổ vậy. 


Ở xung quanh đó, cách xa độ bảy căn nhà, không ai có thể ngủ yên giấc với ông 
ta, cho đến người trong nhà ông cũng kinh hãi. Vì thấy ông là hiện thân của Tử thần 
nên không dám ở chung để săn sóc gìn giữ, họ tấn cánh cửa lại, nhốt một mình ông ta 
trong nhà, còn tất cả đều ra ngoài, luân phiên canh gác chung quanh nhà, để phòng 
ngừa ông có thê thoát ra. 


Ông Cunda vẫn bò lê lết trong nhà, bị lửa địa ngục thiêu đốt nóng nảy, nên la hét 
như heo suốt trong bảy ngày đêm như thế... đến ngày thứ tám ông mới tắt hơi bỏ xác, 
đọa sanh vào địa ngục Vô gián. 


Địa ngục Vô gián nây, ta nên mô tả theo như trong quyên Thiên Sứ Kinh 
(Devadutasuttanta). 


Vài Tỳ khưu đi ngang qua nhà ông Cunda, nghe tiếng kêu la tưởng lầm là tiếng 
của heo kêu, nên về đến chủa vào ngôi bên Đức Phật mà bạch răng: 


- Bạch Ngài! Lão Cunda đóng bít cửa nhà lại để giết heo, kể hôm nay là bảy 
ngày rồi, chắc họ sắp làm tiệc lớn ăn mừng việc chi đấy, bạch Ngài! Thử nghĩ coi, ông 
ta đã sát hại biết bao nhiêu heo rồi, mà chăng chịu nghỉ tay, thật quả vậy, ông ta 
không còn một chút tâm từ, tâm bi nào cả, thiết tưởng trên đời nầy không có một 
chúng sanh nào mà ác độc, hung bạo đến thế bao giờ. 

Đức Bồn Sư giải rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Lão Cunda không có giết heo trong bảy ngày nay đâu. Vì 
nghiệp quả (Kammavipäka) đã chín mùi, nên ông bị lửa địa ngục A tỳ nổi lên thiêu 
đốt ngay khi còn sống, bị thọ khổ hình, ông ta nóng nảy la hét như heo và bò lê lết 
trong nhà suốt bảy ngày qua. Hôm nay mới bỏ xác, đọa sanh vào địa ngục A tỳ. 


Chư Tăng bèn bạch rằng: “Bạch Ngài! Lão Cunda lúc sống đã chịu quả khổ như 
thê mà chết rôi còn phải đọa sanh vào khô cảnh ác đạo nữa sao?”. 

Đức Bồn Sư đáp: 

- Đúng vậy, này các Tỳ khưu! Kẻ nảo dễ duôi (Pamatto), mặc dầu còn tại gia hay 
đã xuât gia cũng đêu chịu đau khô trong hai cảnh giới như thê cả. 
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Rồi Ngài đọc tiếp bài kệ sau đây: 
“Idha socati pecca socatI, 
PapakarI ubhayattha socati; 

So socafI so vihaññatI, 
Disva kammakilitthamattano”. 


“Những tay bạo ác hung đồ, 
Dù cho thác xuống dưới mô chưa yên. 
Kiếp nầy đau khô triển miên, 
Kiếp sau vương vấn hận phiên không thôi. 
Thấy mình ác nghiệp gieo rồi, 
Cả trong hai kiếp ngậm ngùi ăn năn ”. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Chữ PäpakãärT trong bài kệ trên đây chỉ kẻ tạo nghiệp ác bằng nhiều đường lối, 
đên khi lâm chung, hôi tưởng lại lúc mình sanh tiên, thây răng: “Quả thật ta chưa từng 
làm việc lành nào cả, ta chỉ có làm việc ác không mà thôi”. Thê rôi, kẻ ây ăn năn hôi 
hận, ân sâu khô não. 

Đó là nghiệp khổ trong đời nây (idha). 

Còn quả khổ kế tiếp sau là: Sau khi chết rồi, kẻ ác tái sanh vào khổ cảnh vào 
cảnh giới khác cũng còn phải chịu ảnh hưởng của sự buôn râu, sâu khô trong hiện 
kiêp ây nữa. 

Vì là kẻ ác phải chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế, nên lão Cunda đồ tế, 
đã khô trong khi còn sông mà còn khô thêm sau khi thác rôi nữa. 

Disvä kanunakilifhamatfano (thấy nghiệp mình lem Ổ): Sau khi nhìn thấy tự 


mình đã tạo nghiệp xấu xa, nhơ nhớp thì kẻ ác sanh tâm buôn rầu, càng than van rên 
rỉ, lại càng ăn năn hồi tiếc. 


& 


Sau bài kệ, có nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại 
chúng thính pháp cũng đêu được hưởng ít nhiêu lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Giết lợn nuôi mình với vợ con, 

Năm lăm năm chấn, nghiệp vuông tròn! 
Một cơn nóng sảng mơ thành thủ, 

Bảy bữa rên la tưởng bị đòn! 

Ngọn lửa A Tỳ cao ngất núi, 

Tội ông đô tế lớn tày non! 

Ác lai ác báo mau cùng chậm, 


Sống chết hai nơi khô ván côn. 


DỨT TÍCH ĐỎ TẾ CUNDA 
C4 š## te) 


148 


Seeing one  ot0n impure action the euil doer grieues and is uexed here and hereaffer. 


15. Thấy nghiệp cẫu uễ của mình, người ác hạnh ưu phiền, khổ não ở đời này và đời sau. 


149 


I.11- Tích THIỆN NAM SÙNG ĐẠO DHAMMIKA 


(Dhammika upãsaka vatfhu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 16) 
“Idha modati pecca modati, “Sống vui thúc cũng vui, 
Katapuñño ubhayattha modati; Người thiện hai đời vHI, 
So modatfi so pamodati, disvä Đã vui càng hoan hỷ, 
Kammavisuddhimattano”. Thây nghiệp mình sạch rôi”. 


Kệ Pháp Cú (16), Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), đề 
cập đên ông thiện sự nam sùng đạo Dhammika. 


Tương truyền rằng: Thưở ấy, tại thành Sãvatthï (Xá Vệ), có đến năm trăm ông 
thiện nam, toàn là những nhà hâm mộ tôn sùng Phật Pháp, môi ông sùng đạo nây quy 
tụ được năm trăm cư sĩ trong môi nhóm của mình. 


Vị thủ lãnh của tất cả các nhóm cư sĩ có được mười bốn người con, bảy trai và 
bảy gái. Mỗi người con ông đều rất trong sạch trong sự hộ độ Tăng, thường xuyên để 
bát bằng cách rút thăm, để dâng cháo, cơm vật thực đến Tăng (Salakabhatta), để bát 
một ngày nào trong mỗi kỳ nửa tháng (pakkhikabhattam), làm lễ Trai Tăng đang nhập 
hạ tại chùa (vassavasikam)). 


Ông Dhammika với vợ và mười bốn người con mà ông mệnh danh là đoản hậu 
sanh của ông, hiệp nhau thành mười sáu người thiện tín đắc lực, thay phiên nhau 
chăm lo cúng dường thực phâm đên Tăng. 


Ông đứng ra làm gương mẫu giới đức cho cả gia đình ông và tất cả thiện tín và 
ông hoan hỷ thỏa thích trong sự cúng dường Tăng Bảo luôn luôn như vậy. 


Một thời gian sau, ông Dhammika nhuôm bịnh và sức lực suy giảm rât nhiêu. 


Biết mình kiệt quệ, ông muôn được nghe kinh, nên bảo người nhà đến đảnh lễ 
Đức Thê Tôn và xin cho tắm hoặc mười sáu vị Tỳ khưu rành rẽ về kinh tụng. 


Đức Bồn Sư ra lịnh cho các Tỳ khưu đến nhà ông. 
Chư Tăng đến nơi, ngồi lên những chỗ đã dọn sẵn hai bên giường bịnh của ông. 


- Bạch Đại Đức Tăng! - Ông cô gắng nói, - Vì con yếu quá không thê đảnh lễ 
chư Tăng được, xin các Ngài từ bi hoan hỷ tụng bô thí cho con một bài kinh. 


Chư Tăng hỏi: “Ông thiện nam muốn nghe kinh gì?”. 

- Bạch! Xin các Ngài tụng Niệm Xứ Kinh (Satipatthänasutta). 
Nghe vậy chư Tăng bắt đầu tụng: 

“Ekayano ayam, bhikkhave, magøo sattänam vIisuddhiyätIi...”. 


“Chỉ có con đường nây, các Tỳ khưu! Là lỗi đi duy nhất, dắt dẫn chúng sanh đến 
nơi hoàn toàn thanh tịnh... ”. 
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Ngay khi ấy, từ sáu cung trời Dục giới (Tứ Đại Thiên, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu 
Suất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại Thiên), có sáu chiếc thiên xa chạy xuống, mỗi chiếc 
dài năm mươi do tuần, trang bị đầy đủ bằng mọi thứ mỹ phẩm xuê xang lộng lẫy, do 
một ngàn con tuấn mã kéo đi. Mỗi vị chư Thiên đứng trên thiên xa đồng thanh nói với 
Dhammika: “Tôi xin mạn phép rước ông về thiên cung của chúng tôi...”. 


Ông Dhammika chưa kịp trả lời, chư Thiên đã nói rằng: 

- Ông ơi! Ví như cái bát đất đã bể mà đổi được cái bát bằng vàng, ai sanh về 
thiên cung của chúng tôi sẽ được hưởng muôn ngàn lạc thú, xin ông hãy vê với chúng 
tôi. 

Ông thiện nam Dhammika đang năm nghe kinh, không muốn dứt đoạn nữa 
chừng, nên bảo chư Thiên: “Thôi đi, khoan đã... ”. 


Các thầy Tỳ khưu nghe vậy, ngỡ là ông nói với mình, bèn thôi không tụng kinh 
nữa. 


Khi ây các con trai của ông, phát khóc lên âm T, kê lê răng: 


- Trước kia phụ thân ta nghe kinh không bao giờ chấn động, sao hôm nay bảo 
thỉnh chư Tăng đến tụng, rôi lại bảo “Thôi đi” như vậy. Oi! Đên phút lâm chung đôi 
diện với Tử thân chắc không chúng sanh nào không hãi hùng kinh sợ. 


Chư Tăng thấy tình cảnh ấy cũng nhắc bảo nhau không tụng kinh nữa thì ra về, 
nói rôi đông đứng dậy cáo từ ra đi. 

Một lúc sau ông Dhammika hồi tỉnh, nghe tiếng con khóc mới hỏi rằng: 

- Sao các con lại khóc? 


- Thưa cha! Cha đã bảo thỉnh chư Tăng đến tụng kinh cho cha nghe, thế mà khi 
chư Tăng đang tụng thì cha lại ngăn cản bảo thôi đi, các con khóc vì nghĩ răng: 
“Không có chúng sanh nào mà không sợ mặt Tử thân”. 


- Thế chư Tăng bây giờ đâu rồi? 

- Các Ngài nói: “Không tụng kinh nữa thì ta về” và đã đi về hết rồi cha ạ. 
- Này các con! Không phải cha nói lời ấy với chư Tăng đâu! 

- Thế thì cha nói với ai vậy? Thưa cha. 

__— Có sáu vị chư Thiên từ sáu cõi trời đưa đến sáu chiếc thiên xa, trang trí lộng 
lây, đậu ngay giữa hư không, họ đứng trên xe cât tiêng hỏi cha: “Mời Ngài hoan hỷ 
về cõi chư Thiên với chúng tôi”. Cha bảo “Thôi đi” là nói với chư Thiên ây. 

- Thưa cha! Nhưng thiên xa nào đâu, chúng con không thấy. 
- Hiện ở nơi đây, ta có vòng hoa nào không? 
- Thưa cha có. 


- Trong các cõi trời, cõi nào là an lạc nhât hở các con? 
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- Thưa cha! Cõi trời an lạc nhất là cõi Đâu Suất thiên (Tusitabhavanam) là nơi 
tịnh cư của tât cả chư Bô Tát và của phụ mâu chư vị Đại Giác trong kiêp thành đạo ở 
thê gian. 

- Vậy thì các con hãy lấy vòng hoa liệng lên hư không và nguyện: “Xin vòng hoa 
nây dính trên chiêc thiên xa của cõi trời Đâu Suât”. 

Các con ông Dhammika y lời, ném một vòng hoa dính vào gọng xe là lơ lững 
giữa hư không. 


Tất cả mọi người túc trực nơi đó đều thấy vòng hoa lơ lửng giữa hư không mà 
không ai thây chiêc thiên xa cả. 


Ông thiện nam hỏi: 
- Các con có thấy vòng hoa không? 
- Dạ! Thưa thấy. 


- Vòng hoa dính trên chiệc thiên xa từ cõi Đâu Suât đưa xuông, cha nay sắp vê 
thiên cảnh ây vậy các con chớ nên bị thảm, nêu muôn tái sanh vê đó đê phụ tử được 
trùng phùng thì các con nên noI gương cha mả tạo nhiêu phước báu ở cõi trân gian 
nây đi vậy. 

Dút lời, ông Dhammika từ giã cõi đời, bước lên thiên xa về cung Đâu Suât. Liên 
đó, ông hóa thành vị chư Thiên bê cao ba phân tư do tuân, khắp mình đeo giăt những 
món trang sức, có thê chât đây sáu mươi cô xe bò, có hàng ngọc nữ theo hâu và được 
một tòa Kim ôc phát sanh lên rõ rệt. 

Nói về chư Tăng, khi vào đến Tịnh xá vào đảnh lễ, phục lịnh Đức Bồn Sư, Ngài 
phán hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu! Ông cận sự nam có nghe các ông tụng kinh không? 


- Bạch Ngài! Có, nhưng đến nữa bài kinh thì ông ấy lên tiếng bảo thôi, rồi đàn 
con ông phát khóc âm lên. Chúng con thây ở nán lại cũng không làm gì nên đứng dậy 
Ta VỆ. 

- Nầy các Tỳ khưu! Không phải ông Dhammika đã nói các lời ấy với các ông 
đâu. Có những chư Thiên từ trên sáu cõi trời đưa sáu chiêc thiên xa trang trí lộng lây 
và thỉnh ông lên xe về thiên cảnh, ông ây không muôn nghe dở bài kinh đang tụng, 
nên đã thôt lời ây với chư Thiên. 

- Bạch Ngài, có vậy mà chúng con không biết. 

- Quả thực vậy đó, các Tỳ khưu. 

- Bạch Ngài! Bây giờ ông ấy đang thọ sanh về đâu? 

- Nầy các Tỳ khưu! Hiện giờ ông ấy ở cõi Đâu Suất thiên. 

- Bạch Ngài! Lúc ông ấy còn sanh tiền, đã vui sống giữa thân bằng quyền thuộc, 
bây giờ chết rôi lại được thọ sanh vào nhàn cảnh đê hưởng thêm hạnh phúc nữa sao? 
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- Đúng vậy, này các Tỳ khưu! Những người không để duôi (appamattä) dầu còn 
tại gia hay đã xuất gia, cũng đều hưởng được sự yên vui trong hai cảnh giới. Lúc sống 
và sau khi chết rồi cũng đều như thế cả. 


Đên đây, Đức Bôn Sư nói lên kệ ngôn răng: 


“JIdha modati pecca modatI, 
Katapuñño ubhayattha modatI; 
So modatI so pamodatI, 

Disväa kammavIsuddhimattano”. 


“Những người đã sẵn thiện căn, 
Kiếp nây, kiếp nữa, lòng hằng H1 VHI. 
Thấy mình phúc nghiệp gieo rồi, 
Cả trong hai kiếp đêu vui sướng hoài ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Trong câu kệ Phạn ngữ, chữ Kø/zpuñna chỉ cho người tạo thiện nghiệp bằng 
nhiều đường lỗi, khi lâm chung xét thấy rằng: Quả thật, ta chưa từng làm việc quấy 
ác, ta chỉ làm những việc thuần thiện mà thôi... Nhờ đó mà y được an vui với nghiệp 
lành trong đời hiện tại. 

Sau khi chết, y cũng còn nhờ ảnh hưởng của quả lành, tiếp tục theo mà được an 
vui kiêp sau nữa, nên mới gọi là hai đời vui (ubhayattha modati). 

Kammavisuddhim: nghiệp sạch, như cận sự nam Dhammika. Sau khi xét thấy tự 
mình đã tạo nhiều nghiệp trong sạch (thuần thiện), tự mình đây đủ phước nghiệp 
(kammapuñña) rồi, đến khi lâm chung cũng hưởng được sự an vui trong kiếp hiện tại 


và sau khi mệnh chung lại được thọ sanh vào cảnh giới khác lại càng hưởng nhiều 
thiên phúc lạc hơn nữa. 


& 


Sau bài kệ nây, chư Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng 
thính pháp cũng được hưởng ít nhiêu lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Suốt cả đời tu, chưởng phước điển, 
Chánh tâm sung đạo, cảm chư Thiên, 
Sáu xe túc trực, chờ tôn khách, 
Ngàn ngựa bôn phi đón đại hiển? 
Tăng tụng kinh dài, ai khiến nghỉ? 
Con lo bố khổ, dạ sao yên? 
Trắn an, may có vòng hoa lạ, 


Lơ lửng trên không việc nhãn tiên. 


DỨT CHUYỆN CẬN SỰ NAM DHAMMIKA 
k›‡#Œ4 
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Seeing the puritụ of one's otun action the doer of qood continues to rejoice in both tuorids. 


16. Thấy nghiệp thanh tịnh của mình, người thiện hạnh hân hoan mãi ở đời này và đời sau. 
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I.12- Tích DEVADATTA 
(Devadafta vatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 17) 
“Idha tappati pecca tappati, « Sống than, chết cũng than, 
Päpakärï ubhayattha tappati; Kẻ ác hai đời than. 
Pãäpam me katan”ti tappati, Than “mình lỡ tạo ác”, 
Bhiyyo tappati dugøatim øatoti”. Càng than khi dọa lạc”. 


Kệ Pháp Cú (17) này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên Devadatta. 

Tiểu sử của Devadatta từ khi xuất gia đến ngày bị đất rút, tất cả Kinh Bốn Sanh 
(Jatakam) đêu có tường thuật đây đủ chi tiệt. 

Dưới đây chỉ là một sự tích tóm lược mà thôi. 

Thưở ấy, nhằm lúc Đức Bồn Sư ngự an trong vườn xoài của ông Anupiya, trong 
thị trân Malla (Nigama mallãna) thuộc địa phận xứ AnupIya. 

Khi ấy, tám muôn quyên thuộc của Ngài hội nhau lại thảo luận với nhau rằng: 

- Từ khi thầy tướng tiên đoán Đức Như Lai sau nây sẽ thành bậc Đại Giác hoặc 
sẽ tước vị Đê Vương, chúng ta đã hứa lời sẽ cho con cháu của chúng ta trong tông tộc 
Sát Đê Iy (Khattiya) đi theo đê hâu hạ Ngài. Vậy bây giờ ta nên giữ lời hứa đó. 

Thế rồi, hoàng tộc Thích Ca cho tám muôn vị Thái tử xuất gia theo Phật, trừ ra 
sáu vị là đức vua Bhaddiya và các vương tử Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila và 
Devadatta còn ở lại nhà. 

Vì thế trong hoàng tộc Thích Ca, có người lại đưa sự kiện này ra hội thảo và kêu 
nải răng: 

- Tất cả chúng ta đều có cho con mình xuất gia đúng theo lời hứa, còn sáu họ 
Thích nây không phải là thân tộc của chúng ta hay sao, mà không cho con xuât gia. 

Nghe vậy, Thái tử Mahãnama (Đại Danh) đến nói với em mình là Anuruddha 
răng: 

- Nầy em! Trong gia đình ta chưa có người nào xuất gia, vậy bây giờ em đi hay 
là đê anh đi xuât gia đây? 

Hoàng tử Anuruddha từ nhỏ tới giờ chỉ quen sống trên nhung lụa, an hưởng cuộc 
đời vương giả cao sang phú túc, chưa hê nghe đên tiêng “không có” bao giờ. 

Cho đến một hôm nọ, sáu Vương tử trên đây ráp nhau chơi đánh câu (Vulalila), 
Anuruddha bị thua cuộc phải chịu đãi bánh, nên cho thị giả vê nhà xin bánh. 

Chơi đi chơi lại ván nào cũng thua, Anuruddha cho người về xin bánh mãi, bà 
mẹ sắp bánh gửi đên được ba lân, đên lân thứ tư bà chỉ nhăn lời nói: “Bánh không 
có”. Ong hoàng trẻ tuôi chưa từng nghe tiêng không có cho nên ngâm nghĩ: “Đó là 
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thứ bánh gì vậy há?”, đoạn ông bảo tùng giả hãy cứ đi về lây Bánh Không Có đem 
đến vậy. 


Người nây y lời về bẩm lại: “Tâu lịnh bà! Xin bà hãy gởi Bánh không Có đến 
cho điện hạ”. Nghe vậy, bà mẹ suy nghĩ: “Con ta chưa hê nghe tiêng “không có” bao 
giờ. Vậy nhân đây ta phải áp dụng cách nây, dạy cho nó biêt”. 


Thế rồi, bà lấy một cái đĩa bằng vàng, đậy úp trên một cái đĩa không nữa cũng 
bằng vàng và trao cho người hầu đem đi. Lúc đó chư Thiên ngự trong thành ấy nghĩ 
rằng: “Thái tử Anuruddha đã từng nhịn ăn phần ăn của mình trong một mùa đói kém 
để cúng dường một vị tối thượng Độc Giác Phật thời quá khứ và đã phát nguyện: “Xin 
cho tôi đừng bao giờ nghe đến tiếng không có. Xin cho tôi đừng bao giờ bận tâm biết 
đến vấn đề lương thực”. Hôm nay, nếu đề cho Thái tử thấy cái đĩa không thì chúng ta 
còn mặt mũi nào về dự Đại hội chư Thiên và có lẽ đầu chúng ta sẽ nứt ra làm bảy 
mảnh”. 

Nghĩ rồi, chư Thiên lẫy những bánh trời đặt vào đầy đĩa cho Thái tử Anuruddha. 


Khi vị tùng giả mang đĩa đến chỗ sân đánh cầu, Thái tử đến giở ra, thì mùi bánh 
thơm ngon sực nức bay lan khắp cả châu thành. Thái tử cắn thử một miếng ngậm vào 
miệng, nghe hương vị thanh thoát lạ thường, không thể tả sao cho xiết. 


Khi ấy Thái tử Anuruddha nghĩ rằng: “Từ trước mẹ ta không yêu ta, nên chưa có 
lân nào người làm thứ bánh Không Có nây cho ta ăn. Kê từ đây về sau, ta nhứt định 
không thèm dùng thứ bánh nào khác nữa”. 


Thái tử đi ngay về nhà, bảo mẹ rằng: 
- Thưa mẹ! Mẹ có yêu con hay không? 


- Mẹ có yêu quý con ví như người chột mắt quý con mắt sáng của mình, hay như 
mọi người yêu quý quả tim của mình vậy con à. 


- Thê sao hôi đó tới giờ, chưa có lân nào mẹ làm thứ bánh Không Có cho con ăn 
hở mẹ? 


Bà mẹ quay lại hỏi người hầu Thái tử: 

- Nầy con! Con thấy trong đĩa có chút gì không? 

- Tâu lịnh bà! Đĩa đầy bánh, toàn là thứ bánh lạ từ trước tới giờ con chưa được 
thây. 

Bà mẹ lâm bâm: “Con ta quả thật là một bậc đại phước, đại lộc, đã tạo nhân lành 
từ đời kiêp trước, cho nên chư Thiên mới đê bánh đây đĩa gởi đên cho nó như thê”. 

Ông hoàng con lại nũng nịu, nói với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, từ rày về sau con nhứt định không ăn thứ bánh gì khác hết, mẹ phải 
làm ròng một thứ bánh Không Có cho con ăn nghe mẹ. 

Kế từ ngày ấy, mỗi khi Anuruddha đòi ăn bánh thì bà mẹ lại y như trước, lấy cái 
đĩa không đậy úp lên một cái đĩa không khác, rôi gởi lên cho con. 

Trong suốt thời gian Thái tử còn ở trong gia đình, chư Thiên vẫn hằng cung cấp 


bánh trời cho Thái tử như thế mãi. Vì không bận tâm lo nghĩ đến những nhu cầu về 
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vật chất cho nên dâu là một vấn đề thông thường, Thái tử cũng không biết rõ, nói chỉ 
đên chuyện xuât gia. 

Khi nghe Thái tử Mahanama hỏi, Anuruddha không đáp lời anh, mà còn hỏi lại: 

- Xuất gia nghĩa là đi làm gì vậy hoàng huynh? 

Thái tử giải thích sơ lược rằng: “Cạo bỏ râu tóc, khoác bộ y vàng, nằm ván cứng 
giường thô, đi trì bình khât thực, sông một đời sóng không gia đình, như thê gọi là 
xuât gia vậy”. 

Nghe vậy, Thái tử Anuruddha đáp: 

- Vậy thì hoàng huynh ơi! Em chỉ quen sống an nhàn dục lạc, em không xuất gia 
hành đạo được đâu. 

- Vậy thì em hãy ráng học tập công nghệ (Kammantä) rồi ở lại nhà, để anh đi 
xuât gia cho gia đình ta khỏi thât hứa. 

Hoàng tử Anuruddha lại hỏi: 

- Hoàng huynh! Anh vừa nói đến hai tiếng công nghệ, thế nghĩa là gì vậy hoàng 
huynh? 

Lệ thường, các con nhà quyên quý, không ai léo hánh đến các chỗ nấu ăn, mó 
tay vào việc cơm nước, bếp núc bao giờ, có đâu mà biết quán xuyến công nghệ gia 
đình cho được. 

Cho đến vật thực hằng ngày, các vị vương tử cũng không biết xuất xứ từ đâu. 
Cho nên, có một hôm giữa ba vị Hoàng tử có một câu hỏi sau đây được nêu lên: “Đô 
biệt vật thực ta ăn, từ đâu mà có?”. 

Kimbila bảo: “Từ nhà kho mang lại”. ENBSDHVB vội cãi: “Biểu đệ không biết nên 
nói sai rồi, vật thực nầy trong nôi múc ra”. Anuruddha nhât định nói răng: “Cả hai 
biểu huynh đều nói trật hết. Vật thực này là do dĩa ngọc chén vàng phát sanh ra”. 

Theo tục truyền, sở dĩ ba Thái tử giải thích khác nhau, đó là mỗi vị chấp theo 
quan kiên của mình. 

Kimbila thường xuyên thấy người ta vào kho, lẫy lúa đem ra xay, cho nên mới 
cho là vât thực từ kho mang lại. 

Bhaddiya có lúc thấy người ta bới cơm từ trong nôi ra, cứ tưởng là vật thực từ 
trong nôi múc ra. 

Còn Anuruddha chưa từng thấy aI xay lúa, nâu cơm rồi bới ra, chỉ thấy vật thực 
đã dọn săn trên chén đĩa trong giờ ăn, nên quả quyết răng: “Vật thực phát sanh từ nơi 
chén đĩa”. 

Thật ra, ba vị con nhà quý tộc nầy cũng chưa biết rõ vật thực xuất xứ từ đâu. 

Do đó, Hoàng tử Anuruddha mới hỏi lại anh mình câu hỏi: 

- Tiếng công nghệ nghĩa là chi vậy hoàng huynh? 

Thái tử Mahãnãäma giải thích răng: “Từ đầu mùa lo dọn đất nhất là cày bừa 
ruộng nương trôi lo trông trọt lúa, bắp, đậu, mè... Kê đên cuôi mùa thì lo gặt hái phơi, 
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nhập vào kho tích trữ... Môi năm, năm nào cũng phải làm đi làm lại bây nhiêu công 
việc đông áng như vậy”. 


Nghe vừa dứt lời, Anuruddha nói thầm rằng: “Chà! Công việc gia đình làm biết 
bao giờ mới hêt và biệt đên bao giờ ta mới được rảnh rang đê toại hưởng phú quý vĩnh 


kêu 


hoa”. 


Sau khi nêu rõ lý do là: “Công việc gia đình làm mãi cũng không rồi” Hoàng tử 
cương quyết thưa với anh: 


- Thôi hoàng huynh cứ ở lại nhà mà lo công nghệ gia đình, còn em không thích 
làm những việc ây đâu! 

Nói rồi, Hoàng tử đi tìm thân mẫu và thưa rằng: 

- Thưa mẹ! Xin phép mẹ cho con đi xuất gia. 

Anuruddha đến xin ba lần, bà mẹ cũng không cho phép. Sau cùng bà đưa ra điều 
kiện nây: “Nếu bạn con là vua Bhaddiya cùng đi xuất gia với con thì mẹ chấp thuận 
ngay”. 

Nghe vậy, Anuruddha đến gặp bạn mình và thưa rằng: 

- Tâu hoàng huynh! Tiểu đệ vì kẹt có hoàng huynh mà chậm trễ đi xuất gia. 


Hoàng tử cứ đeo theo năn nỉ và đưa ra nhiều lý do để thúc đây, giục nhà vua. 
Nên sau cùng đức vua Bhaddiya hẹn trong bảy hôm nữa sẽ đi xuât gia một lượt. 


Rồi đó, đức vua Bhaddiya trong dòng họ Sakya (Thích Ca) hiệp với Anuruddha, 
Änanda, Bhagu, Kimbila và Devadatta. Tất cả là sáu vị Sát Đề Ly cùng với ông thợ 
cạo Upäli nữa là bảy người. Trong bảy ngày liên tiếp chung nhau tận hưởng mọi lạc 
thú vinh sang trong đời, như những chư Thiên nơi miễn Cực lạc. 


Đến ngày khởi hành, bảy vị xuất gia được quân binh hộ giá rầm rộ tiến lên, y 
như các đắng quân vương ngự du trong vườn Thượng Uyên, đi đến biên thùy, bảy vị 
ấy ra lịnh cho đoàn quân hộ tống trở về, rồi cùng nhau lần lượt vượt qua giới tuyến, đi 
sang địa phận quốc gia khác. 


Nơi đây, sáu vị Hoàng tử cởi bỏ hết trang sức đeo trên mình ra, bỏ thành một 
đông, kêu ông thợ cạo và bảo: “Nây Dpali! Bạn hãy thu hệt của nây và trở lại xứ nhà, 
bây nhiêu đây chăc cũng đủ cho bạn sông một cuộc đời bạn được”. 

Ông Upäli sụp lạy tạ các vị hoàng gia, khóc lóc bịn rịn. Vì không dám cãi lịnh 
các chủ cũ, ông buộc lòng đứng dậy, xách gói bảo vật quảy lên vai, rôi quay chân trở 
lại. 

Sáu vị vương giả đứng nhìn theo bóng ông thợ cạo trở về cô quốc, ai ai cũng đều 
lưu luyên ngậm ngùi, thật là: 

Não nùng theo cảnh chia phối, 

Rừng cây tí đột, núi đổi tang thương. 

Trên nẻo đường về, ông vừa đi chậm vừa suy nghĩ rằng: 

“Dòng Thích Ca xưa nay vẫn có tiếng là hung hãn (Canda), nêu họ tưởng lầm ta 


hạ sát các Hoàng tử nầy mà đoạt của báu thì thế nào họ cũng giết ta bỏ mạng vả lại 
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các vương gia Thích Tử nây đã vứt bỏ những đô trang sức quý giá của họ, như là nhô 
cục nước miêng, đê 


được rảnh rang đi tu, thì ta dại gì chẳng noi theo gương ấy”. 


Nghĩ vậy, ông cởi đồ trang sức đang quảy trên vai ấy, đem treo lên trên một 
nhánh cây và nói: “Ai cần dùng thì cứ lấy” rồi ông hối hả chạy theo các vị đi xuất gia. 


Thấy ông chạy theo, các vị ấy ngừng lại hỏi: 
- Sao ông còn trở lại? 


Ông Upäli bèn tỏ thật cảm nghĩ và quyết định của mình. Các vị Hoàng tử bèn dắt 
luôn ông đi theo, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch Ngài, dòng họ Thích 
Ca của chúng ta vẫn thường có tính ngã mạn. Người nây đã từng phục dịch chúng ta 
lâu năm, xin Ngài hãy cho ông ta xuất gia trước nhất, để chúng tôi cung kính lễ bái 
ông theo bậc Sư huynh, ngõ hầu phá bỏ cái tánh ngã mạn của chúng tôi”. 


Tiếp theo lời thỉnh cầu ấy, Đức Bồn Sư cho ông Upäli xuất gia đầu tiên, rồi lần 
lượt đên phiên sáu vị Hoàng tử. 


Trong nhóm Tỳ khưu mới này, Đại đức Bhaddiya đắc Tam Minh (Tevijjã) trong 
mùa hạ đầu, Đại đức Anuruddha trước đắc Thiên Nhãn Thông (Dibbacakkhu), rồi sau 
đó đắc A La Hán do nhờ nghe bài Kinh Mahãpurisa vitakka, Đại đức Änanda đắc quả 
Tu Đà Hườn, hai vị Đại đức Bhagu và Kimbila trong thời gian sau nhờ tinh cần hành 
thiền Minh Sát (Vipassanä) cũng đều đắc quả A La Hán, Devadatta thì đắc Thần 
thông phàm (PuthuJjhanikamiddhim). 


Sau đó một thời gian, khi Đức Bồn Sư ngự tại thành Kosambi thì có rất nhiều lợi 
lộc phát sanh đến Đức Như Lai và Thánh chúng. Hằng ngày thiện tín nườm nượp đến 
chùa, đem theo lễ vật trọng thê đến đề cúng dường và hỏi thăm Đức Thế Tôn ngự nơi 
đâu? Đức SãrTputta ở đâu? Đại đức Mahã Kassapa ở đâu? 


Họ vừa đi vòng quanh nhìn vào chỗ tám mươi vị Thinh Văn và luôn miệng hỏi 
thăm Đại đức Bhaddiya ở đâu? Đại đức Anuruddha ở đâu? Đại đức Kimbila ở đâu? 


Các Tỳ khưu vị nào cũng được mọi người săn đón, nhưng không ai nghe hỏi về 
Đại đức Devadatta ngôi ở đâu? Hoặc đứng tại đâu cả? 


Thấy không aI lưu ý đến mình, Đại đức tự ti mặc cảm, nghĩ thầm rằng: ““Fa cũng 
đồng xuất gia một lượt với những Tỳ khưu ấy, họ là dòng dõi Sát Đề Ly xuất gia, thế 
sao họ được người đời săn đón trọng hậu, còn ta thì không có ma nào động đến tên! 
Bây giờ ta biết ai là người mà ta có thể làm cho phát tâm trong sạch đề họ cúng dường 
đên ta?”. 


Khi ấy, Đại đức Devadatta tính thầm: “Với Bimbisãra đã đắc Tu Đà Hườn một 
lượt với mười một muôn vị tủy gia trong buổi sơ ngộ với Đức Thầy. Ta không thể 
hiệp tác được với vua Kosala, ta cũng không thể liên kết. Chỉ còn Thái tử Ajãtasattu 
(A Xà Thế), con của vị chúa tế một quốc gia cường thịnh mới là người mà ta thu phục 
để làm bạn tri kỷ vậy”. 


Sau khi quyết định như vậy, Devadatta rời Kosambi đi đến thành Rajagaha 
(Vương Xá), tự biên hình thành một thanh niên, khắp mình quân đây những con độc 
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xà, hai con làm vòng tay, hai con làm kiêng chân, một con làm kiêng cô, một con đội 
trên đầu, một con vặt vào bên vaiI. 


Đại đức từ trên hư không đáp xuống với cách trang bị bằng rắn như thế, ngồi 
trên bắp về của Thái tử AJatasattu. 


Thái tử giật mình kinh hãi, kêu lên rồi hỏi rằng: 
- Ngươi là a1? 
- Ta là Devadatta. 


Nói rồi, để cho Thái tử hết sợ, Đại đức liền hiện nguyên hình là một vị Tỳ khưu 
có đây đủ tam y nhât bát đứng ngay trước mặt Thái tử, làm cho Thái tử phát tâm trong 
sạch, từ đó băt đâu cúng dường lê vật đây đủ mọi thứ. 


Khi được cúng dường trọng hậu rồi, Đại đức Devadatta cũng chưa toại nguyện, 
Đại đức còn mong rằng: “Ta sẽ đứng ra lãnh đạo Tăng chúng” tà niệm vừa phát khởi 
trong tâm thì các pháp thân thông (iddhi) cùng với Tứ Thần Túc (catuppãda) của 
Devadatta tự nhiên biến mắt. 


Đại đức Devadatta trở về Veluvana, đến chỗ cư ngụ của Đức Bồn Sư, nhằm lúc 
Ngài đang thuyết pháp, có đức vua cùng hàng tứ chúng ngồi nghe, Đại đức đảnh lễ 
Đức Bồn Sư rồi đứng dậy chắp tay thỉnh cầu rằng: “Bạch Thế Tôn! Hiện nay Ngài đã 
già nua, niên kỷ cao tường rồi, không còn hoạt bát như xưa. Vậy Ngài cũng nên nhàn 
cư tịnh lạc cho yên thân, tôi nguyện sẽ đứng ra lãnh đạo chư Tăng, xin Ngài giao cho 
tôi lèo lái con thuyền Giáo hội”. 

Nghe qua mấy lời đường đột khiếm nhã ấy, Đức Thế Tôn không thể nào chấp 
nhận được. 


Bất mãn vì bị từ chối, Devadatta bỏ ra đi, tuy ngoài miệng làm thinh, nhưng 
trong thâm tâm đã buộc oan trái với Đức Như Lai kê từ khi ây. 


Liền đó vâng lệnh Đức Thế Tôn, chư Tăng nhóm tất cả thiện tín trong thành 
Rajagaha và đọc tuyên ngôn không thừa nhận Đại đức Devadatta là người của Giáo 
hội Tăng Già nây nữa. Hay tin nây, Devadatta nói rằng: “Kể từ giờ phút nây, ta đã bị 
Sa môn Gotama sa thải rôi, ta phải lập tâm báo thù, rửa cái nhục nây mới được”. 


Nói rồi, Devadatta đến hội kiến với Thái tử Ajãtasattu, kiếm cách dẫn dụ rằng: 
“Tâu điện hạ, đời xưa con người trường thọ nhưng đời nay chăng ai sông được lâu, 
chăng lẽ điện hạ ở mãi cái địa vị làm ông hoàng con cho đên khi xuông lô. Vậy tôt 
hơn điện hạ nên lo thí phụ vương mà soán đoạt ngôi trời, còn ta thì sẽ lo hạ sát Đức 
Thê Tôn mà tranh giành quả Phật”. 

Sau khi dụ hoặc được Thái tử Ajatasattu, Devadatta thuê bốn người nam bản xứ 
đi hành thích Đức Như Lai, nhưng họ đã đặc quả Tu Đà Hườn và họ trở vê không. 

Thây mưu sự bất thành, Devadatta tự mình leo lên núi Gijjhakũfa (Linh Thứu) 
lăn đá xuống, cỗ ý đoạt mạng Đức Thế Tôn, nhưng chỉ làm cho người trầy da chảy 
mắu. 

Chưa hả giận, Devadatta lại lừa dịp, phóng thích thớt tượng Na|ãgiri để cho nó 
đên chà đạp Đức Thê Tôn. Thây tượng hung hăn chạy lại, Đại đức Ananda đứng ra 
161 


cản đường, quyết liều mạng mình mà cứu Đức Bồn Sư, nhưng Đức Giáo Chủ chỉ rải 
lòng từ (mettä) thu phục được voi dữ, ngự ra khỏi thành và trở vê Tịnh xá bình yên vô 
sự. 


Ngày ấy, hàng ngàn thiện tín câu hội tổ chức đại lễ Trai Tăng, sau đó trước sự 
hiện diện của hầu hết dân cư trong thành Rãjagaha, độ cho tám muôn bốn ngàn chúng 
sanh giác ngộ Chánh Pháp (dhammabh1Isamayo). 


Chư Tăng đều ca tụng lòng dũng cảm của Đại đức Ananda đã dám liêu mình cản 
đường một con voi dữ đang nôi cơn điên đê che chở Đức Bôn Sư. 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy răng: “Nầy các Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu 
tiên Änanda dám liều mình vì Như Lai đâu”. Theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, Đức 
Thế Tôn bèn dẫn lại điển tích nói về hai con thiên nga với con cua 
(Cullahamsamahaham sakakkataka). 


Cơ mưu của Devadatta mong lòng hại Phật, cả ba lần đều bị thất bại cả ba, 
nhưng hai lần trước là thuê người ám toán và lăn đá phi tang đều còn âm thầm, chỉ 
còn có sự phóng thích voi điên là quá lộ liễu, nên đã làm chắn động tất cả quần chúng 
và thấu đến tai đức vua. 


Thiên hạ đồn đãi rùm lên: “Nào là Devadatta thuê người hành thích Phật, lăn đá 
đẻ Phật, bây giờ còn manh tâm thả voi Na|ãgrri ra đê hăm hại Đức Phật nữa. Tội ác 
tày trời như thê phải đưa ra quôc vương xử trị mới được”. 


Đức vua nghe dân chúng dỊ nghị quá, bèn ra lịnh chấm dứt sự cúng dường năm 
trăm nôi cháo sữa và từ đó tuyệt giao, không hộ độ cho Devadatta nữa. Đã vậy, những 
nhà thiện tín trong thành cũng nghĩ luôn, không ai còn đê bát cho ông ta. 


Không kham nhẫn với sự thiếu thốn lợi lộc, Devadatta vì mưu đồ sinh kế, lại đở 
trò quỷ quyệt đên đảnh lê Đức Bôn Sư và xin quyết năm điêu. 


Đức Thê Tôn phán răng: “Thôi đi ông hỡi! Devadatta, Tỳ khưu nào muôn ở 
trong rừng thì cứ ở rừng, Tỳ khưu nào muôn ở xóm thì cứ ở trong xóm”. 


Chụp ngay lấy cớ Đức Bổn Sư không chấp thuận năm điều thỉnh nguyện của 
mình, Devadatta rêu rao lên răng: “Các đạo hữu ơi! Giữa Như Lai và ta, ai là người 
nói lời thanh bạch (vacanam sobhanam). Với thật tâm muốn bảo tồn Chánh Pháp, ta 
đã nói rằng: “Bạch Ngài! Xin Ngài chế định cho chư Tỳ khưu mãi mãi suốt đời nương 
theo năm pháp là ngụ ở trong rừng, đi bát mà ăn, mặc y phấn tảo, ngôi dưới cội cây, 
không dùng thịt cá, thế mà Ngài không chấp nhận lời ta”. 

Vậy bạn nào muốn giải thoát trần lao, xin cứ theo ta mà hành đạo”. Nói rỗi, ông 
ta bỏ đi. 

Nhiều Tỳ khưu mới xuất gia, kém hiểu biết cho rằng: “Đại đức Devadatta nói 
phải lắm, chúng ta nên nương tựa theo Đại đức mà hành đạo cao thượng”. Rồi họ 
nhập một đoàn với ông ta. 

Với số năm trăm Tỳ khưu tách ra đi theo mình, Devadatta hành theo năm điều kê 
trên, làm ra vẻ rách rưới lang thang, thọ thực nơi các gia đình trong sạch với người tu 
khổ hạnh và quyết tâm chia rẽ Giáo Hội Tăng Già. 
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Hay tin nầy, Đức Thế Tôn triệu tập Thịnh Văn hội và chất vấn ông ta: “Nầy 
Devadatta, nghe đôn ông lập tâm chia rẽ Tăng, ý muôn phá hoại Giáo hội phải 
không?”. 

Devadatta xác nhận rằng: “Quả thật vậy, bạch Thế Tôn”. 


- Này Devadatta, chia rẽ Tăng là một tội nặng. — Đức Bồn Sư tiếp theo là huấn 
từ, chỉ dạy những hậu quả của sự chia rẽ và sự hòa hiệp. 


Devadatta không đếm xia gì đến kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thây, bỏ phòng 
nhóm ra đi một nước. 


Khi gặp Đại đức Änanda đang đi trì bình khất thực trong thành Rãjagaha, ông ta 
kêu Đại đức và nói nhắn: “Nây đạo hữu Änanda! Kê từ nay ta sẽ hành lễ Phát lồ (lễ 
sám hối của chư Tỳ khưu) và hành Tăng sự riêng biệt, không cần có Đức Thế Tôn và 
không cần có Tăng chúng nữa”. 


Đại đức Änanda trở về Tịnh xá, bạch lại chuyện với Đức Thế Tôn, khi nghe hết 
đầu đuôi, Đức Thế Tôn động lòng bi mẫn than răng: “Devadatta đã phá hoại con 
đường Thiên giới, tự mình tạo nghiệp Vô gián để sau phải chịu thiêu đốt trong địa 
ngục A tỳ”. Ngài trầm tư một lúc rồi ngâm kệ lên rằng: 


“SukaranI asadhũnI, 
Attano ahItan1 ca; 

Yam ve hitañca sadhuñca, 
Tam ve paramadukkaranti! 


lkcổi 


“Dễ làm việc bất lương, 
Và tự chịu tai ương, 
Còn việc phước việc thiện, 
Lại khó làm phi thưởng ”. 
Dứt bài kệ Pháp Cú 163. Đức Thế Tôn lại đọc tiếp một bài kệ ngẫu hứng 
(Udãna) như vầy: 


“Sukaram sadhunãa sãdhu, 
Sadhu pãpena dukkaram; 
Päpam papena sukaram, 
PapamariyehI dukkaranti”. 


“Thiện nhơn hành thiện dễ dàng thay! 
Ác nhơn hành thiện khó chỉ tày! 
Ác nhơn hành ác như chơi giỡn. 
Thánh nhơn hành ác chẳng quen tay ”. 


Nói về Devadatta, chờ đến ngày làm lễ phát lồ vào trong chỗ kiết giới, ngồi qua 
một phía cùng với đồng lõa của mình, rồi tuyên bố rằng: “Sư nảo ưng hành theo năm 
điều do tôi đề xướng thì xin biêu quyết bằng cách rút thăm”. Năm trăm Tỳ khưu mới 
tu, con dòng Vajjï vì ít cảm mến Đức Thế Tôn nên đã đồng tình bỏ Đức Bồn Sư mà 
theo về phe Devadatta. 
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Chia rẽ Tăng rồi, ông ta dắt các Tỳ khưu phe mình đi về phía Gayäsïsa (Tượng 
Đâu Sơn). 


Khi nghe tin Devadatta đi về xứ ấy, Đức Bồn Sư phái hai vị Thủ Thinh Văn đến 
đó để dắt những Tỳ khưu kia trở về. Hai vị Đại đệ tử vâng lời ra đi, đến nơi trổ hết tài 
nghệ đặc biệt của mình, một vị thuyết pháp, một vị thì thi thố thần thông, dẫn độ cho 
năm trăm vị Tỳ khưu mới tu kia đều được nếm hương vị Niết Bàn. Rồi dắt nhau bay 
về Tịnh xá. 


Khi ấy, Devadatta đang năm ngủ, Kokãlika là Tỳ khưu đồng lõa trong việc chia 
rẽ Tăng vội kêu ông ta dậy: “Dậy đi, đạo hữu Devadatta. Sãriputta và Moggalläna đã 
dắt cả đoàn Tỳ khưu của đạo hữu đi hết rôi”. 


- Tôi đã căn đặn đạo hữu rồi mà, đừng có tin tưởng bọn SãrTputta và Moggallãna. 
Bọn nây có nhiêu tà tâm tư ý, chưa thoát khỏi vòng nô lệ của những dục vọng xâu xa 
đê hẻn. 

Nói rồi, Kokãlika lẫy đầu gối thúc mạnh vào ngực của Devadatta, ngay quả tim 
ông ta, đã làm ông ta ói máu tươi ra tại chô. 


Chư Tăng ở chùa thấy Đại đức SãrTputtta và Moggallana dẫn đoàn Tỳ khưu theo 
đường hư không bay về thì bạch với Đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, Đại đức SãrTputta lúc 
đi chỉ có một mình Moggallãna là bạn đồng hành, bây giờ trở về dắt theo một đoàn 
Tăng lữ, coi thật là huy hoàng xán lạn”. 


Đức Bồn Sư đáp: “Này các Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà SãrTputta 
có vẻ huy hoàng xán lạn! Thời quá khứ, khi còn mang lớp thú, con của Như Lai cũng 
từng trở về với Như Lai đây vẻ huy hoàng như thế”. Thuyết đến đây Đức Bồn Sư đọc 
bài kẹ Bốn Sanh Lakkhana (Con Tướng): 


“Hoti silavatam attho, 

Patisanthãra vuttinam; 

Lakkhanam passa äyatam, 

Ñãtisañghapurakkhatam; 

Atha passasinam kalam, 

Suvihmnamva ñãtibh1ti”. 

“Kẻ giới đức tính tình thân thiện, 
Sống một đời vinh hiển cao sang. 

Hãy xem con Tướng huy hoàng, 
Dẫn đâu quyến thuộc hiên ngang trở vẻ. 

Rồi nhìn lại ê chê buôn bã. 

Con thời kia mất cả thân bằng”. 

Kế đó, chư Tăng bạch rằng: 


- Bạch Ngài nghe đồn Devadatta có đặt để hai vị Tỳ khưu làm Thủ Thinh Văn, 
ngôi hai bên mình bắt chước Ngài mà phát ngôn răng: “ “Ta nay sẽ thuyêt pháp độ đời, 
đem ân huệ của một vị Đại Giác mà ban bô cho tât cả chúng sanh”. 
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_ Nghe vậy, Đức Bốn Sư đáp: “Này các Tỳ khưu! Đây không phải mới lần thứ 
nhât đâu, trong thời quá khứ ông ta đã từng cô găng bát chước Như Lai và cũng đã 
thât bại rôi”. 


Nói đoạn, Đức Bồn Sư ngâm bài kệ Bồn Sanh NadTcarakäka (Giang Hành Điều). 


“*ApI vIiraka passesI, 

Sakunam mañJubhanakam; 
Mayurag1vasañkãsam, 

Patim mayham savitthakam. 
Udakathalacarassa pakkhIno, 
Niccam amakamacchabhoJmo; 
Tassanukaram savItthako, 
Sevale paligunthito mato't†”. 


“Qua hùng ơi! Người đi đâu đó, 
Có gặp chim, cảm có giống công, 
Tiêng kêu lánh lót đẹp lòng, 
Tên Xa Biệt Thác là chồng của ta, 
Dâu dưới nước hay là trên bộ, 
T hấy chim kia hăng độ cá tươi, 
Chồng cô bắt chước như người, 
Không may vướng rễ rong tươi chết chìm ”. 


Dứt bài kệ ngôn Bốn Sanh, Đức Bồn Sư kể luôn sự tích con quạ hùng (Viraka) 
cho chư Tăng nghe. Những ngày sau đó, Đức thầy cũng còn đề cập đến chuyện trên 
đây, khi Ngài ngâm kệ Bốn Sanh: 


*Acar1 vaftayam vitudam vanãn1, 
Katthangarukkhesu asarakesu; 
Athaãsada khadrram Jalasaram, 
'Yatthabhida rarulo uttamangantI ca, 
Las1 ca te nipphalit, 

Katthako ca vIdaÏlito; 

Sabba te phãsuka bhagøã, 

Dãn! samma virocasTtI”. 


“Đi khắp rừng tung hoành khoét đục, 
Những cây mêm nhánh mục gãy tan. 
Gặp keo lõi cứng mồ càn, 
Ô hô! Kim sí vỡ toang cả đầu. 
Đại bảng nay còn đầu, 
Óc người văng tứ phía, 
Sọ người nứt hai đầu, 
Sườn người đều gãy lọi, 
Trông người thật đáng sâu ”. 
Tiếp qua ngày sau, khi nghe lời bình phẩm: “Devadatta là kẻ bội ơn”. Đức Bồn 
Sư lại thuyết Tích Bốn Sanh mà ngâm kệ răng: 
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“Akaramha va te kiccam, 
Yam balam ahuvamha se; 
MigaräJa namo tyatthu, 

AplI kiñc! labhamha se. 
Mama lohitabhakkhassa, 
Niccam luddam! kubbato; 
Dantantaragafo santo, 

Tam bahum yampI JTvasTtI”. 


“Lộc vương con việc chỉ cứ bảo, 

Thân hết lòng nguyện bảo ơn Ngài, 
Trung thành chăng dám đơn sai, 

Ơn trên xuống phước một hai chàng nào? 
Ta cân uống máu đào để sống, 

Và luôn luôn bạo động mà thôi, 

Răng ta đã ngậm miêng môi, 

Nãy giờ người sống nhiêu rồi còn chỉ? ””. 


Và một lần nữa, nhân nhắc đến Devadatta có tâm sát hại Đức Bồn Sư, Ngài lại 
ngâm kệ Bôn Sanh và thuyết tích con hoăng (một thứ na1), kệ răng: 


“Natametam kurungassa, 
'Yam tvam sepa1 seyyasI; 
Aññam sepannIm gacchamI, 
Na me te ruccate phalantI”. 


“Hoãng đã biết việc nây địch thật, 
Trải Xê ban, ngươi vất xuống mà, 
Cáy kia ta hãy băng qua, 

Cây nây quả chẳng ra ta chút nào ”. 


Lại một hôm khác, nhân nghe chư Tăng bình luận bảo nhau: “Devadatta đã mất 
hai điều lợi ích là lợi lộc và phâm vị Sa môn”. Đức Bồn Sư bèn dạy rằng: “Nâầy các 
Tỳ khưu, đây không phải mới lần đầu Devadatta đã mắt cả hai đường lợi ích như thế”. 
Nói rồi, Ngài ngâm kệ và thuyết tích Bốn Sanh Ubhatobhattha (Tham thì thâm). 


“Akkhr bhinna pato nattho. 
Sakhigehe ca bhandanam; 
Ubhato padutthakammanta. 
Udakamhi thalamhi cati”. 


“Mặt bị nổ, áo quản tiêu hết, 
Vợ lăng loàn gia thát rã tan, 
Hai nơi sự nghiệp tiêu tan, 
Dưới sông cũng hỏng, trên ngàn cũng hư ”. 
Cứ như thế, trong thời gian cư ngụ trong thành Rãjagaha (Vương Xá), Đức Bốn 
Sư đã thuyết rât nhiêu kinh và tích Bôn Sanh đê cập đên Devadatta. Sau đó, Ngài rời 
thành RãJagaha, ngự sang thành Sãvatth1 (Xá Vệ) và an ngự tại Đại Tự Jetavana (Kỳ 
Viên). 
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Về phần Devadatta, bị bịnh nằm liệt giường suốt chín tháng, sau cùng muốn gặp 
Đức Bồn Sư, ông bảo đệ tử của ông rằng: “Ta muốn yết kiến Đức Thế Tôn, các trò 
hãy làm sao đưa ta đến gặp Ngài”. 


- Bạch Ngài! — Đệ tử đáp — lúc bình thời Ngài cột oan trái với Đức Bốn Sư, nên 
đã bỏ ra đi, chúng tôi sẽ không đưa Ngài trở vê gặp Đức Bôn Sư đâu! 


Devadatta xuông nước nhỏ, năn nỉ với các đệ tử răng: “Các trò chớ làm ta tuyệt 
vọng vì không được sám hôi với Đức Bôn Sư. Thật ra ta có buộc oan trái với Ngài, 
nhưng ngược lại Ngài đôi với ta không mảy may có chút thù hăn”. 


Nói đến đây, Devadatta, đọc lên bài kệ rằng: 


“Vadhake devadattamhi, 
Core angulimalake; 
Dhanapale Rahule ca, 
Sabbattha samamanasotI”. 
“Với sát nhân Đề Bà, 
Hoặc tướng cướp Vô Não, 
Hộ tài Ra Hầu La, 
Ngài hằng bình đăng đạo ”. 
Rồi ông khẩn khoản yêu cầu: “Hãy đưa hộ ta đến bái kiến Đức Bồn Sư đi các trò 
ơi”. Sau cùng nhóm đệ tử ông đặt ông lên cái chống và kiêng ông đi. 


Nghe tin Devadatta đang trở về Tịnh xá, chư Tăng vào bạch Đức Thế Tôn: 
“Bạch Đức Thê Tôn! Nghe đôn răng Devadatta trở lại đây đê yêt kiên Ngài”. 


xa Nây các Tỳ khưu! Trong kiếp hiện tại nầy (attabhäva) ông ta không thể vào 
thây mặt Như Lai đâu. 


(Có thuyết cho rằng: Vị Tỳ khưu nào đã xin giữ năm điều của Devadatta thì từ 
đó về sau luôn luôn không còn gặp Đức Phật nữa). 


Chư Tăng lần lượt báo tin lên Đức Bồn Sư: “Bạch Ngài, ông ta tới chỗ kia... chỗ 
nọ”. 


- Ông ta muốn làm øì thì làm, nhưng ông ta không giáp mặt được Như Lai đâu. 


Chư Tăng vẫn tiếp tục thông tin: “Ông ta về còn cách đây độ một do tuần... độ 
nữa do tuân... Bạch Ngài, ông ta đã về đên hô sen trong Tịnh xá Jetavana”. 


- Dầu cho đã về trong vòng chùa Jetavana nây, y cũng không giáp mặt được Như 
Lai đâu. 

Các Tỳ khưu khiêng Devadatta về đến hồ sen trong chùa, bèn để giường xuống 
bên hồ và xuống hỗ tắm rửa. Khi ấy, Devadatta tự mình ráng ngồi dậy, định bước 
xuống giường, vừa đặt chân đứng lên thì ông fa bị đất sụp lún mất hai bàn chân, kế 
đến hai mắt cá, rồi hai đầu gối, hai bắp về, lần tới ngực, cuối cùng khi xương quai 
hàm của ông nằm ngang mặt đất thì ông góp hết hơi tàn đọc lên bài kệ tuyệt mạng sau 
đây: 
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“Imehi atthihi tamagsapuggalam, 
Devatidevam naradammasärathim; 
Samantacakkhum satapuññalakkhanam, 
PanehI buddham saranam gatosmIt”. 


“Bằng hơi sót với xương tàn trên đất, 

Con quy y cùng Đức Phật tuyệt luân. 

Chúa chư Thiên, thây huấn luyện nhân quân, 
Bậc Phổ Nhãn, có tướng thuần trăm đức `. 


Tới giai đoạn nầy, có giả thuyết cho răng: “Đức Như Lai đã làm lễ cho 
Devadatta xuất gia Tỳ khưu lại vì Ngài nghĩ rằng: “Nếu không như vậy thì ông ta chỉ 
là người cư sĩ, không có hy vọng giữ được đức tin Tam Bảo trong ngày vị lai và chịu 
đựng hậu quả nặng nề của tội ngũ nghịch mà ông đã phạm”. 


Khi ông đã được xuât gia lại rôi, thì dù cho nghiệp quả có nặng nê đi nữa, ông 
vân còn giữ được đức tin và nhân nại mà chịu đên tội, do đó Đức Bôn Sư đã cho ông 
xuât gia lạt”. 


(Về sau khi mãn một trăm ngàn đại kiếp của quả địa cầu, Devadatta ta sẽ đắc quả 
Bích Chi Phật (Paccekabuddha), tức là Phật Độc Giác, có hông danh là Atthissara.) 


Sau khi bị đất rút chôn sông, Devadatta đọa sanh vào địa ngục Vô gián bề rộng 
một trăm do tuần, thân hình ô ông ta cũng vươn lên cao một trăm do tuần, đầu của ông 
ta lọt vào một cái lọ bằng sắt (ayaka palla) chụp đến vành tai, chân ô ông ta đứng trên 
một cái nền cũng bằng sắt lún tới ngang mắt cá, một cây đòn sắt lớn bằng cây thốt nốt 
từ trong bức tường phía Tây, xỉa ra đâm thăng vào phía lưng thủng qua tới trước ngực 
ông ta rồi căm luôn vào bức tường phía Đông. 


Một cây đòn sắt khác, từ bức tường phía Nam xỉa ra đâm thắng hông bên phải, 
thấu qua hông bên trái của ông ta, rôi căm luôn vào bức tường phía Bắc. Lại có một 
cây đòn sắt khác, từ nơi cái lọ sắt từ nơi cao đâm thủng xương sọ, thấu qua mình ông 
ta căm luôn xuống nên bằng sắt. 


Nơi hỏa ngục mà ông phải chịu khổ hình trong tư thế bất động như vậy, khi ấy 
giữa Tăng chúng, câu hỏi sau đây được nêu lên để làm đề tài cho một cuộc bình luận 
khác: “Từ phương trời xa xăm, Devadatta được về đến nơi đây mà không được giáp 
mặt Đức Thế Tôn. Lại còn bị đất chôn sống nữa”. Nghe vậy, Đức Bồn Sư minh định 
rằng: “Này các Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu mà Devadatta đắc tội vn Như Lai 
và bị đất chôn sống đâu, trước kia ông ta cũng có lần bị đất rút như thế rồi” 


Đề chứng minh, Đức Bồn Sư nhắc lại câu chuyện đã xảy ra trong một xiên kiếp 
của Ngài, khi Ngài mang lớp tượng chúa: “Thưở ấy, Ngài chỉ đường cho một kẻ lạc 
lối, cho hắn trèo cỡi lên lưng Ngài, đưa hắn ra đến nơi an toàn, về sau hắn phủi ơn 
Ngài. Trở lại ba lần, lần đầu để cưa khúc chót cái ngà của Ngài, lần kế cưa khúc giữa 
của ngà, lần cuối cưa sát tận gốc ngà, làm cho ngài phải đồ máu. Kẻ bội bạc ấy đi 
khuất tầm mắt Ngài, thì liền bị đất sụp chôn sống ngay”. Dứt chuyện dĩ vãng, Đức 
Bồn Sư ngâm bài kệ vịnh Bồn Sanh giới đức tượng (silavanäga) đề vịnh như sau: 

“Akataññussa posassa, 


Niccam vIvaradassino; 
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Sabbañce pathavim dajja 
Neva nam abhiradhayeti”. 


“Đối với phường vong ân phản phúc, 
Thưởng chớ khi nước đục thả câu, 
Dâu đem tất cả địa cầu, 

Tặng y, y cũng tóm thâu chưa vừa ”. 


Sau khi nghe hết tích chuyện ấy, chư Tăng vẫn còn bàn luận về vấn đề Devadatta 
bị đất rút tái đi tái lại mãi. Nhân đó, Đức Bồn Sư thuật lại thêm một Bồn Sanh, trong 
đó tiền thân Devadatta là vua Kälãbura cũng bị đất rút chôn sống vì đắc tội với đạo sĩ 
Khantivädi, là tiền thân của Ngài. Devadatta còn bị đất rút chôn sống trong một tiền 
kiếp nữa khi ông ta là vua Mahã Patäpa (Đại Huy Hoàng) đã tạo tội đối với tiền thân 
của Đức Bồn Sư là Bỏ Tát Culladhammapäla. Tích này Đức Bồn Sư cũng có kế cho 
chư Tăng nghe. 


Việc Devadatta bị đất sụp chôn sông làm cho dân chúng ai cũng vui mừng thỏa 
thích. Họ tự động treo cờ xí hoặc cột lá chuối phất phơ, châm đầy các lu và đỗ nước 
đầy các đồ chứa, đoạn cử hạnh đại lễ ăn mừng và nÓi: “Ông ấy chết quả thật là một 
đại lợi cho nhà ta”. 


Khi chư Tỳ khưu đem chuyện này tường trình lên Đức Thế Tôn, Ngài cho rằng: 
“Nây các Tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà dân chúng ăn mừng cái chết của 
Devadatta, thời dĩ vãng dân chúng của đã thỏa thích về cái chết của ông ta như thế”. 

Đề chứng minh, Đức Phật thuật lại tiền tích đức vua Pingala (Cát Huỳnh) ở 
thành Bãrãnasi, là một vị vua độc tài chuyên chế, có cặp mắt vàng sậm mà tất cả 
muôn dân đều ta thán, cho nên ai ai cũng ăn mừng khi được tin nhà vua hung tàn bạo 
ngược này băng hà và Đức Bồn Sư đọc luôn bài kệ Piägala như sau: 


“Sabbo Jano himsito piñgalena, 
Tasmim mate paccayam vedayanti; 
Piyo na te äsi akanhanetfo, 

Kasmäã tvam rodasi dvarapäla. 

Na me piyo äs1 akanhanetfo, 
BhayamI paccagamanaäyä tassa; 

lto gato himseyya maccurãJam, 

So himsito ãneyya nam puna 1dhãt”. 


“Triêu Cát Huỳnh triệu sanh linh đồ thản, 
Bạo chúa băng, dân thoát nạn âu ca. 
Môn quan ơi! Ngài khóc phải chăng là, 

Vì mến tiếc chúa băng hà huỳnh mục. 

Ta với hắn không chút tình cốt nhục, 

Ta chỉ e hắn bình phục hôi sinh, 

Đây hẳn đi khủng bố chúa Diêm Đình, 
Người sợ họa, hưởn hôn linh hắn lại ”. 


Cuối cùng, chư Tăng còn bạch hỏi Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài! Hiện giờ 
Devadatta thọ sanh vê đâu?”. 
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- Nầy các Tỳ khưu! Ông ta hiện ở trong đại địa ngục Vô gián (Avici). 

- Bạch Ngài, lúc sống ông ta than thở nhiều rồi, mà sau khi chết ông ta còn đi thọ 
sanh vào chô cực hình đề than thở nữa hay sao? 

Đề kết luận, Đức Bốn Sư ngâm kệ ngôn Pháp Cú sau đây: 


“Idha tappatI pecca tappatI, 
PapakarT ubhayattha tappat; 
“Papam me katan”i tappati, 
Bhiyyo tappati duggatIm gatotI”. 


CHÚ GIẢI: 

Trong bài kệ Phạn ngữ: 

ldha tappati (Ở đây than): nghĩa là còn sông trong kiếp hiện tại đây, kẻ ác đã 
phải ưu bi sâu khô vì nghiệp (Kammatappatl). 

Pecca (Sau khi thác): là nói sau khi qua cảnh giới khác, kẻ ác cũng còn than thở 
vì ảnh hưởng của việc làm ác quá khứ. Gọi là than thở vì quả (vipäka tappati) và lại 
than thở hơn khi bị sa vào ác đạo, đề chịu nhiều thứ khổ hình nặng nề ác liệt nữa. 


PñpakãrT (Kẻ làm ác): là chỉ kẻ đã tạo nghiệp ác băng nhiều đường lối khác 
nhau. 

__ Ubhayattha (Ở hai nơi): là khi còn sống và sau khi chết như đã giải. (Xem tích 
đô tê Cunda). 

Papanu me kafandi (Ta đã làm ác): là khi than thở vì nghiệp, kẻ ác chỉ thở than 
chút ít thôi, đến lúc than thở vì quả thì kẻ ác lại than thở nhiều hơn chút nữa và đến 
khi đọa sanh vào khổ cảnh địa ngục thì kẻ ác còn than thở gấp bội, than thở nhiều hơn 
bao giờ hết, than thở tới mức cùng cực tối đa. 

Khi Đức Bồn Sư chấm dứt bài kệ, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà 
Hườn quả, đại chúng thính pháp cũng đêu được hưởng sự lợi ích. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Luật Tạng còn ghỉ tội rẽ Tăng, 
Đề Bà phản Phật bởi tham xăng, 
Ba phen ảm toán không thành tựu, 
Ngàn thưở điêu linh khó thượng thăng! 
Dương thế đất dây còn sụp lún, 
Âm ty sắt đỏ mới cân bằng! 
Cảng gáy oan trải càng thêm hận, 
H, xả, từ, bi phải sướng chăng? 
DỨT TÍCH DEVADATTA 
tot 
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The euil doer suffers here and hereafier and more so tnhen he is born in realms of uoe. 


17. Người ác hạnh đau khô đời này lẫn đời sau và càng đau khô hơn khi tái sanh vào cõi ác đữ. 
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I.13- Tích SUMANADEVI 


(SumanadevIyafthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 18) 
“Idha nandati pecca nandati, “Sống sướng, chết cũng sướng, 
Katapuñño ubhayattha nandati; Kẻ thiện hai đời sướng. 
Puññam me katan”ti nandati, Sướng thấy mình làm lành, 
Bhiyyo nandatfi sugatim gatoti”. Càng sướng khi vãng sanh ”. 


Kệ Pháp Cú (18) này, Đức Bồn Sư thuyết tại Đại Tự Jetavana, khi Ngài an trú 
nơi ấy, trong thành Sãvatthï, đề cập đến nàng Sumanädevi. 


Vào thời ấy, trong thành Sãvatth, mỗi ngày nơi nhà ông Trưởng giả 
Anãthapindika đều có hai ngàn vị Tỳ khưu đến thọ thực và nơi nhà của bà tín nữ 
Visäkhã cũng có số chư Tăng đông như vậy. 


Các thiện tín khác trong thành Sãvatthi, bất cứ là ai nêu muốn làm phước Trai 
Tăng đều phải thông qua hai vị ây hoặc sở cậy đến sự chỉ dẫn của họ. Tại sao vậy? 
Bởi vì dầu cho thí chủ nào dám chịu tốn kém xuất ra hằng trăm đồng vàng để làm 
cuộc lễ phước lớn hơn ông Anäthapindika hay bà Visãäkhä, thì cũng vẫn chưa vừa lòng 
chư Tăng, mà còn bị xầm xì răng: “Cuộc phước thí gì đâu ấy?”. 


Thật ra, hai vị đại thí chủ nhờ thân cận quen ý chư Tăng nên thành tựu trong việc 
dâng cúng thực phẩm hạp theo sở thích của các Ngài. Do đó, mọi người khi muốn làm 
phước cúng dường vật chi đến chư Tăng, đều rủ hau vị ấy cùng đi. 

Chỉ ngặt có một điều là khi họ đi lo việc giúp người khác thì không có ai trông 
coi hộ Tăng trong nhà của họ. Bà Visäkhã nghĩ thầm: “Ta biết chọn ai thay thế cho ta 
trông coi hộ độ chư Tăng đến đây lấy bát”. 

Thấy đứa cháu nội gái, bà lấy làm ưng ý, bèn giao cho cô ta đứng trông nom việc 
ây và nơi nhà bà Visakhã đã có cô cháu của bà đảm trách phận sự hộ Tăng đến thọ 
thực. 

Về phân ông Anãthapindika, ông cũng chỉ định con gái lớn của ông tên là Mahã 
Subhaddã (Diệu Hiền), thay mặt cho ông, cô này lo phục dịch chư Tăng, nghe kinh 
thính pháp đắc quả Tu Đà Hườn, rồi có chồng đến cưới rước đi. 

Kế đó, ông Anathapindika giao trách nhiệm cho người con gái kế là Culla 
Subhaddã (Tiểu Diệu Hiền), cô nầy cũng làm y như cô chị trước, cũng đắc quả Tu Đà 
Hườn, rồi có chồng đến rước đi. 
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Sau cùng, cô con gái út của ông tên là nàng SumanadevI (Tô Tâm nương tử), 
đứng ra thay mặt cho cha mà đảm trách phận sự hộ Tăng, cô nghe pháp đặc quả Tư 
Đà Hàm, nhưng vẫn ở vậy vì không có người đến xin cưới hỏi. Buôn vì tiếng gái lỡ 
thời cô bỏ ăn nằm liệt giường và nhăn cha cô về gặp mặt. 

Ông Anathapindika đang ở trong trai đường được tin gấp rút của con gái út. Bèn 
lật đật trở vê nhà hỏi con gái: 

- Sumana con! Con đau làm sao vậy? 

- Nây cậu út, cậu nói chi vậy? 

- Sumanã con à! Con nói tâm xàm. 

- Chị không nói xàm đâu? Cậu út à. 

- Samanã con! Con sợ chêt phải không? 

- Chi không sợ chêt đầu cậu út à. 

Nói dứt lời, nàng Sumanädevĩ làm thinh rồi tắt hơi, đi luôn sang cảnh giới khác. 


Dầu đã đắc Sơ quả (Tu Đà Hườn), Trưởng giả Anäathapindika không sao khuây 
khỏa nỗi ưu sầu mến tiếc đứa con gái yêu đã mất. Lo việc hỏa táng thi hài cho con 
xong, ông vừa khóc vừa đi đến chỗ ngụ của Đức Bồn Sư, thấy ông đến Ngài hỏi: 


- Nây gia chủ, có việc chi ông đên đây mà còn khóc? Trông ông có vẻ khô sở sâu 
bi, mặt đây nước mặt vậy? 

- Bạch Ngài! — Ông đáp — con gái út của con là SumanadevI vừa mới từ trân. 

- Vậy sao ông khóc, ông há chăng biệt răng tât cả chúng sanh đêu phải chịu chêt 
hay sao? 

- Bạch Ngài, con cũng biệt lăm, nhưng con gái út của con nó có đây đủ sự hô 
thẹn và ghê sợ tội lỗi thế nào ấy. Thê mà nó lại mắt trí mê tâm nói bậy, nói xàm trong 
lúc lâm chung. Đó là điêu con hêt sức buôn râu đau khô. 

- Nây phú Trưởng giả, chăng hay con gái ông đã nói những gì? 

- Bạch Ngài, khi con hỏi nó: “Nây SumanadevIi, con đau làm sao?” thì nó đáp 
răng: “Nây cậu út, cậu út nói chi?”. Con lại bảo nó “Sumana, con nói xàm”, thì nó đáp 
lại răng: “Chị không nói xàm đâu cậu út à”. Con nói “SumanadevI con sợ chêt phải 
không?”, nó đáp: “Chị không sợ chêt đâu cậu út à” rôi nó làm thinh tắt hơi đi luôn, 
không trôi trăn lời chi nữa hêt. 

Khi ây, Đức Thê Tôn dạy răng: “Nây phú Trưởng giả, con gái của ông không nói 
xàm đâu!”. 


- Thế sao nó nói lạ kỳ vậy? 
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- Nây gia chủ, sở dĩ con gái ông nói như vậy là vì kể về đạo quả, thì ông phải là 
em út nhỏ hơn con gái của ông, quả thật ông chỉ chứng bậc Tu Đà Hườn, con gái ông 
đã chứng bậc Tư Đà Hàm. Tức là về đạo quả con gái ông lớn hơn ông một bậc. 


- Bạch Ngài! Thật vậy sao? 

- Quả thật vậy đó gia chủ. 

- Thế Bạch Ngài! Bây giờ nó sanh về đâu? 

- Nầy gia chủ, con ông hiện đang ở Đâu Suất Đà Thiên. 


- Bạch Ngài, con gái út của con khi còn sông ở gia đình hăng vui vẻ hoan hỷ, 
nay chết rôi lại sanh vê nơi hoan hỷ như thê nữa sao? 


Đức Bồn Sư đáp: “Đúng vậy, nầy gia chủ, kẻ nào không bung luông (appamattã) 
dầu còn tại gia hay đã xuất gia đều được hoan hỷ trong kiếp nây và luôn kiếp sau như 
thế cả”. 

Nói rồi Ngài ngâm kệ rằng: 

“Idha nandati pecca nandatI, 
Katapuñño ubhayattha nandati; 


“Puññam me katan”ti nandati, 
Bhiyyo nandatI sugatim gatoti”. 


“Kiếp nây hoan hỷ bao nhiêu, 
Kiếp sau cũng vẫn còn nhiễu hỷ hoan. 
Nghĩ mình phúc nghiệp vẹn toàn, 
Cả trong hai kiếp đêu hoan hỷ hoài. 
Lại càng hoan hý lâu dải, 
Khi sanh lên cõi Bông Lai thiên đường `. 
sg 


CHÚ GIẢI: 

Chữ I4ha (nơi đây): nghĩa là trong đời kiếp này thì hoan hỷ với nghiệp hỷ 
(kammanandana). 

Pecca (sau khi chế: nghĩa là trong đời sau thì hoan hỷ với quả hỷ (vipäka 
nandatI). 

Katapuñiño (kẻ thiện): chỉ người làm việc thiện việc lành việc phước bằng nhiều 
đường lối khác nhau. 

Ubhayattha (hai nơi): khi còn sống ở đời nầy, hay xét rằng: “Ta chỉ làm việc 
lành, ta không từng làm việc ác rồi phát tâm hoan hỷ” chết rồi thọ sanh ở cảnh giới 
khác, cũng nhờ ảnh hưởng quả của nghiệp mà hoan hỷ thêm nữa. 
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Puifian me (1a làm lành): người thiện đang vui vẻ trong kiệp hiện tại là nhờ có 
ý nghĩ: “Ta đã làm việc lành, sự vui nây chưa có bao nhiêu vì chỉ căn cứ trên nghiệp 
hỷ, càng vui vẻ hơn là khi do quả hỷ mà được siêu sanh về nhàn cảnh”. 


Suøafmn: Tuôi thọ lâu đên năm trăm bảy mươi sáu triệu năm (satta pañña 
savassa kotiyo satthiñca vassa sata sahassam), tuôi hưởng phước lộc của chư Thiên 
nơi cung trời Đâu Suât thì càng hoan hỷ vô cùng tận. 

sg 


Bài kệ vừa dứt, có nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn, đại 
chúng thính pháp cũng đều hưởng được lợi ích. 
bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Con gải mà xưng chị với cha, 

Tổ Tâm nương tử khéo thay là! 
Tiến cung Đâu Suất lên thêm ngọc, 
Rời chốn trần lao bỏ kiếp hoal 
Thỉnh pháp bất ngờ lên Nhị quả, 
Hộ Tăng đáu tính dạo thiên hà? 
Lòng trinh một tắm dâu chưa tỏ, 


Trưởng giả cầu ân Phật Thích Ca. 


DỨT TÍCH NÀNG SUMANADEVI 


ko##Œ4 
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The doer of good is happt here and hereafler and happier tuhen born ứn a blissful state. 


18. Người thiện hạnh sung sướng đời này lẫn đời sau và càng sung sướng hơn khi 
tái sanh vào cõi lành. 
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I.14- Tích HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN 
(DvesahäyakabhikkhUuvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 19-20) 
“Bahumpi ce sahitam bhãsamäno, “Kinh nhiều năng thuyết tụng, 
Na takkaro hoti naro pamatfo; Pháp không hành, phóng túng; 
Gopoˆ”va øävo øanayam paresam, Như giữ đêm bò người, 
Na bhãgaväã sãmaññassa hoti”. Chăng hưởng Sa môn dụng”. 
“Appampi ce sahitam bhãsamäãno, Kinh nhiều ít thuyẾt tụng, 
Dhammassa hoti anudhammacärT; Chánh pháp hành trì dúng, 
Rägañca dosañca pahãyamoham, Trí mình, tâm giải phóng, 
Sammappajäno suvimuttacitto; Tát hưởng Sa môn dụng”. 


Anupädiyäno idha vã huram vã, 
Sa bhãgavä sãmañiñassa hot”. 


Kệ Pháp Cú nầy (19 — 20), Đức Bồn Sư thuyết ra khi ngự tại Đại Tự Jetavana, 
đề cập đến hai người bạn cùng xuất gia một lượt. 


Thời â Ấy, ở thành Sävatthl, có hai vị công tử kết bạn với nhau, sau khi đi chùa 
nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp, họ bèn từ bỏ ngũ trần dục lạc cùng nhau quy ngưỡng 
giáo lý của Đức Thây rồi xuất gia luôn. 


Khi mãn thời hạn năm năm nương nhờ các vị Cao Tăng, Đại đức (A Xà Lê và 
Trưởng lão). Hai bạn Tỳ khưu cùng đên đảnh lê Đức Thê Tôn bạch hỏi vê pháp chủ 
yêu của bậc xuât gia. 


Nge Đức Thế Tôn giảng giải rành mạch về Pháp hành (Vipassanã dhura) và 
Pháp học (Gantha dhura), một vị nói: 


- Bạch Ngài! Con vì lớn tuổi mới xuất gia, chắc không kham kiện toàn Pháp 
học, nhưng Pháp hành thì con có thê thành tựu viên mãn. 


Thế rồi vị ấy xin Đức Bồn Sư chỉ dạy cách hành thiền, gia công gắng sức tu 
tập, nên đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích. 


Còn vị kia lại bạch rằng: “Bạch Ngài, con sẽ thành tựu được Pháp học”. Sau 
khi lần lượt học hết Phật ngôn, thông suốt Tam Tạng vị này đi đến đâu cũng đem sở 
học của mình ra mà thuyết pháp giảng đạo, chú giải kinh điển, thu phục được năm 
trăm Tỳ khưu đệ tử và trở thành vị Pháp sư, cầm đầu mười tám đoàn Tăng lữ đông 
đảo. 

Nhiều Tỳ khưu, sau khi thọ giáo đề mục thiền định nơi Đức Bồn Sư, cùng nhau 
đến đạo tràng của vị Thiền sư nói trên để mong nương nhờ hảnh đạo. Nhờ hết lòng 
vâng giữ hành theo những huấn từ của vị thầy chỉ dẫn (ãcãriya), tất cả đều đắc quả A 
La Hán. Sau đó, chư Tăng đến đảnh lễ vị Thiền sư và bạch: “Bạch Ngài, chúng tôi 
muốn đến yết kiến Đức Bồn Sư”. Vị Thiền sư tiễn biệt chư Tăng và dặn rằng: “Chư 
hiền hữu cứ đi đi và cho ta kính lời đảnh lễ Đức Bồn Sư và tám mươi vị Đại Thiỉnh 
Văn và hãy nhân danh ta mà vấn an Đại đức Pháp Sư bạn ta giùm một chút”. 
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- Các Tỳ khưu về đến Tịnh xá vào đảnh lễ Đức Bồn Sư và tám mươi vị Đại 
Thinh Văn đệ tử Phật, xong rôi liên đi tìm Đại đức chuyên vê Pháp học và bạch 
răng: “Bạch Ngài! Thây chỉ dân của chúng con có lời đảnh lễ Ngài”. 


Vị Pháp sư hỏi: “Thầy của các ông là ai?”. 

- Bạch Ngài! Đó là vị Tỳ khưu bạn của Ngài. 

Mấy lần đầu, khi nhận được tin của vị Tỳ khưu bạn cũ nhăn thăm như thể thì vị 
Pháp sư còn nhắn lại được. Nhưng về sau hết tốp nây đến tốp kia, những đệ tử của vị 
Thiền sư cứ đem tin về mãi, khiến cho vị Pháp sư không dăn tâm ngã mạn được mỗi 
khi nghe chư Tỳ khưu bạch đi bạch lại rằng: “Thầy của chúng con kính lời đảnh lễ 
Ngài”. 

Vị Pháp sư hỏi: “Thầy của các ông là ai?”. 

- Bạch Ngài! Đó là vị Đại đức bạn cũ của Ngài. 


Nghe đáp như vậy vị Pháp sư cật vẫn các đệ tử của bạn mình rằng: “Các ông đã 
học được những gì nơi thây của các ông, có học được bộ nảo trong các kinh, nhât là 


Là) 


Trường Bộ Kinh không? Có được Tạng nào trong tam tạng chưa?...”. 
Rồi vị Pháp sư tự nói thầm: “Ông sư này chăng thuộc nổi bài kệ Tứ cú nào mà 
cũng dám làm thây dạy người ta. Vừa xuât gia ông ta liên thọ pháp Đâu đà, mặc y 
phân tảo, ngự luôn trong rừng, quy tụ cho thật nhiêu đệ tử, đê khi ông về giáp mặt ta 
sẽ chât vân ông ta vải câu mới được”. 
Sau đó, một thời gian vị Thiền sư trở về để bái yết Đức Bồn Sư, có ghé qua gởi 
y bát của mình nơi vị Pháp sư bạn cũ. 


Sau khi đảnh lễ, thỉnh an Đức Bồn Sư và tám mươi vị đại Trưởng lão, Thiền sư 
trở về chỗ ngụ của Pháp sư. Đại đức nây chào đón bạn của mình đúng theo phép của 
vị trụ trì đối với khách Tăng, xong rôi mới ngôi ngang hàng, trong bụng tính thầm: 
“Ta sẽ chất vẫn ông sư này mới được”. 


Trong khi ấy, Đức Bồn Sư biết rõ tâm lý của vị trụ trì Pháp sư, Ngài nghĩ răng: 
“Nêu đê Tỳ khưu nây làm khô con Như Lai như thê, thì ông ta sẽ sa địa ngục”. 


Động lòng bi mẫn, muốn ra tay tế độ, Đức Thế Tôn làm như đi quan sát quanh 
ngôi Tịnh xá rôi ngự ngay đên nơi chỗ hai Tỳ khưu bạn đang ngôi đàm đạo, Ngài 
ngự lên Phật Bảo tọa đã được dành soạn săn. 


(Chư Tăng giữ lệ: Thường thường trước khi ngôi luận đạo bất cứ nơi đâu cũng 
phải dọn săn một Bảo tọa đê dành phòng khi Đức Phật ngự đên thỉnh lình. Vì thê, 
Đức Bôn Sư đến là ngự ngay lên Phật Bảo tọa đã dọn săn). 


Khi an tọa, Đức Bồn Sư bèn hỏi vị Tỳ khưu chuyên về Pháp học (Ganthika 
bhikkhu) một câu hỏi về Sơ thiền (Pathamajjhãna) VỊ Pháp Sư chịu bí không trả lời 
được (Tasmin akathite). Đức Bổn Sư lần lượt hỏi tiếp về các pháp siêu nhân 
(Uttarimanussa dhamma) khác, từ Nhị thiền lên cao đến Bát thiền, từ thiền Hữu sắc 
đến thiền Vô sắc. 


Vị Đại đức chuyên về Pháp học chịu phép bí luôn không đáp được câu nào cả 
(GanthikattheropI ekamp1 kathetum nãsakkhI). 
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Kế đó, Đức Bồn Sư lại chất vấn về Tu Đà Hườn đạo vị Pháp sư cũng không 
đáp được. Đức Bôn Sư quay qua hỏi vị Đại đức Lậu Tận, Đại đức giải đáp trôi chảy 
hết. 


1?? 


Đức Bồn Sư hết sức hoan hỷ, tán dương rằng: “Lành thay! Lành thay! 
Ngài hỏi tiêp vê Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo. 

VỊ Đại đức Pháp sư không trả lời được câu nào cả, còn vị Đại đức A La Hán thì 
mỗi câu môi trả lời một cách rành mạch. 


. Đoạn 


Cứ mỗi lần vị Thiển sư đáp trúng thì Đức Bồn Sư lại hoan hỷ tán dương: 
“Sadhu! Lành thay!” và tất cả chư Thiên, từ quả địa cầu cho đến cõi Đại Phạm 
Thiên, luôn cả Long Vương và Kim Sí Điều (suppanna) đều đồng thanh hoan hô 
vang dậy: “Lành thay! Lành thay!”. 


Đức Bồn Sư khen vị Thiền sư bốn lượt như vậy, sau khi nghe tiếng “Sãdhu! 
Lành thay!” lần cuối cùng, nhóm thị giả và đệ tử của vị Pháp sư đều bắt bình, than 
phiền trách móc rằng: “Tại sao Đức Bồn Sư lại làm như vậy, vị Đại đức già dốt kia 
có biết chi đâu mà Đức Bốn Sư Ngài lại quá khen lão sãdhu đến bốn lượt như thế. 
Còn vị Pháp sư là thầy của chúng ta đã thuộc năm lòng tất cả Phật ngôn trong Tam 
Tạng lại là vị Tăng trưởng của năm trăm Tỳ khưu thì Ngài chắng tán thưởng lần nào 
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ca... 


Nghe chư Tăng đang xầm xì to nhỏ, Đức Bốn Sư quay lại hỏi rằng: “Nầy các 
Tỳ khưu! Các ông đang nói chỉ đó vậy”, nghe chư Tăng đáp xong Đức Bồn Sư dạy 
răng: “Nâày các Tỳ khưu! Giáo sư của các ông đang ở trong Giáo pháp của Như Lai 
chăng khác nào mục đồng chăn giữ bò cái cho người, còn con của Như Lai thì giống 
như chủ đàn bò, có thể tùy thích thọ dụng năm thứ phẩm vị của bò (pañcagorasa)”. 


Nói xong, Đức Thế Tôn ngâm hai bài kệ dưới đây: 
“Bahumpi ce sahitam bhãsamãno, 
Na takkaro hoti naro pamatfo; 
Gopova øavo øganayam paresam, 
Na bhagavä samaññassa hoti”. 


“Appamp! ce sahitam bhasamano, 
Dhammassa hotI anudhammacarT; 
Rãgañca dosañca pahayamoham, 
SammappaJäno suvimuttacIftO; 
Anupadiyäano 1dha vã huram va, 
Sa bhagavã samaññassa hotI”. 


“Tụng kinh thuyết pháp thường thường, 
Mà lòng khinh xuất chẳng nương Pháp hành. 
Người còn dính mắc lợi danh, 
Không chỉ hướng được quả lành Sa môn. 
Khác nào mục tử cô thôn, 
Vì người chuyên có một môn đếm bò”. 


“Kinh dù tụng chẳng mấy pho, 
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Nhưng y giáo pháp đắn đo hành trì. 
Diệt trừ tham với sản, sỉ, 
Hiểu biết chân chánh tâm ly dục trần. 
_—— Đời nây đời nữa không cần, 
Ất là hưởng được phước phần Sa môn ”. 
sg 


CHÚ GIẢI: 


Chữ ,Sahfam trong hai bài kệ trên đây chỉ những Phật ngôn ghi chép trong 
Tam Tạng kinh điển Päli (Tipitaka). Tỳ khưu theo lời thầy A Xà Lê (ãcãriya) học 
hiểu rành rẽ rồi đem ra thuyết giảng đọc tụng cho người khác nghe. Dầu cho có 
thuyết giảng thật nhiều mà người không vâng giữ hành theo những lời chỉ dạy của 
Đức Phật thì đến ngày vô thường (aniccä divasa) trong khoảng khắc ngăn ngủi bằng 
con gà trống vỗ cánh, người ấy cũng không sao giữ được bình tĩnh sáng suốt để tránh 
khỏi bị sa đọa. 


Bao giờ cũng vậy, kẻ chăn bò cái mướn, đến hết ngày thì lùa gom bò, đếm cho 
đủ số giao lại cho chủ rồi nhận lãnh chút ít tiền công, chứ không được tùy thích thọ 
hưởng năm thứ phẩm vị của bò cái (sữa tươi, sữa chua, lạc, sanh tô, đề hồ). Cũng y 
như thế vị Pháp sư năng thuyết bất năng hành củng với toàn thể nhóm Tỳ khưu đệ tử 
của mình chia nhau làm công việc lớn nhỏ, rồi chia nhau hưởng lợi lộc vật chất (mà 
Đức Phật cho là không cần yếu) chớ không được chia hưởng phần phước cao quý 
của bậc Sa môn đắc đạo quả. 


Trái lại, người chủ bò, bao giờ cũng có thê tùy theo sở thích, thọ dụng năm thứ 
phâm vị của bây bò mà kẻ chăn giữ đem về giao lại cho mình. 


Cũng y như thế, người nghe thuyết pháp rồi, ráng vâng giữ hành theo cho đúng 
đăn, lần lượt chứng nhập từ các bậc thiền từ Sơ thiền trở lên, hoặc là tăng tiến pháp 
hành Minh Sát chứng đắc đạo quả tức là được chia hưởng phần phước cao quý của 
quả vị Sa môn, như người chủ bò được hưởng năm thứ vị của bò cái vậy. 


Trong bài kệ đầu, Đức Bỗn Sư không nói động đến người phá giới (dussTla), 
Ngài chỉ đề cập đến vị Tỳ khưu giới đức (STlasampanna), quảng kiến, đa văn 
(bahussuta), nhưng có tánh để duôi khinh suất (pamãda) đến ngày vô thường còn giữ 
được tâm trí bình thản nên không bị sa đọa. 


Kệ thứ nhì: Đề cập đến người dầu không nghe nhiều, học rộng, nhưng rất cần 
thận, luôn luôn lưu ý đên nghiệp mình đang làm. 


Trong kệ này, appampi ce đề cập đến người, dầu cho chỉ biết chút ít, như chừng 
một hai phâm kinh chi đó, mà thôi. 


Dhammnassa anudhammacñrT (Chánh pháp trì hành đúng), để rõ được nghĩa 
kinh, thông được lý pháp, Tỳ khưu hành trì các pháp thích nghi đưa đến pháp siêu 
Thế (Nava lokuttara dhamma), gọi là giai đoạn đầu của con đường tu (pubba bhãga 
patipadãä), gồm có Tứ thanh tịnh giới: Thu thúc giới bốn, quán tưởng, chánh mạng, 
hạnh đầu đà: mười ba Pháp đầu đà, nhất là mặc y phấn tảo, đi bát mà ăn, ngụ ở trong 
rừng... Thiền quán bất tịnh (mười đề mục tử thi). Như thế mới là người hành theo 
chánh pháp (anudhammecãr1). 
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Ví như hôm nay hoặc hôm nào chắng hạn vị ấy nguyện giải nghĩa lý thâm sâu 
vi diệu của Phật ngôn và bắt đầu hành đạo theo chánh pháp, nhờ sự thực hành đúng 
đắn, từ bỏ tham, sân, si làm cái nhân chân thật vị ấy giác ngộ chứng pháp cần giác 
ngộ, tây sạch mọi thứ phiền não ngủ ngầm trong tâm do theo năm lối: là do Minh sát 
tuệ (vikkhambhana), do Thánh đạo (samuccheda), do Thánh quả (patI passaddh1), do 
nhập Níp Bàn tức là được giải thoát (nissaddhi), do nhập Níp Bàn tức là được giải 
thoát (nissarana). 


Anupadiyäno idha vã hura vã (không chấp đây hoặc kia là) nghĩa là không 
chấp trước ngoại cảnh hay nội tâm (ajjhatta bahira), không chấp trước các uấn, căn 
và chất (khandhäyatanadhatu), không chấp bón cái thủ (có chấp trong ngũ trần, kiến 
thức, giới câm thủ, bản ngã), nhờ đó mà hành giả chứng được bậc Đại Lậu Tận 
(Mahã khinäsava) đạt đến con đường có tên là Sa môn đạo, để đắc Sa môn quả là 
như thế, tức là chia hưởng được phần phước của Sa môn, thọ dụng năm môn của bậc 
Vô học (asekkha dhammakkhandha) như là ngôi nhà được cơi lên một cái gác nhọn 
(ratanakita), bực hành giả chơn chánh, nhờ nghe thuyết pháp rồi ráng vâng giữ hành 
theo mà đạt đến quả vị tối cao là A La Hán vậy. 


Kệ ngôn vừa dứt, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả, đại 
chúng thính pháp cũng đêu được hưởng sự lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Học để độ người chẳng độ mình, 

Cậy tài hoạt bát trí thông mình. 

Muốn ai cũng biết qua nhiêu pháp, 

Cười kẻ không rành, thuộc tt kinh. 

Tham dục còn, thì chưa bắt tử, 

Sân sỉ hết, mới thật vô sinh. 

Thuyết hay, hay thuyết, đêu vô bổ, 

Nếu chẳng kèm thêm chút Pháp hành! 

Pháp học không kham giữ Pháp hành, 

Cần tu hạnh đắc quả vô sanh. 

Người hay cứ thuyết cho nhiều pháp, 

Ta dở cam đành thuộc 1t Kinh, 

Phiên não thanh yên, còn giác tuệ, 

Sân sỉ giũ sạch, hết vô minh. 

Trần ai, ai biết ta cũng chẳng, 

Muốn độ tha nhân, trước độ mình. 
DỨT TÍCH HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN 

sg 


DỨT PHÁM SONG YÊU 
o‡#4 
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Reciting Dhamma, tuithout practice of ít, is fruilless like a cottherd's coun of another + cafile. 


19. Tụng kinh! Nhưng không hành pháp sẽ không có kết quả, giống như kẻ chăn bò của 
người khác. 
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Practice of Dhamnma, tuíth Íess of recital, fotall unaftached, qualifies one for reciuseship. 


20. Hành pháp, ít tụng kinh, tâm ly tham vô chấp thủ, tức là có khả năng sống đời 
Sd-mÔn. 
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I. PHẨM CHUYỀN NIỆM 


(APPAMADA VAGG4) 
- 12 bài kệ: Pháp Cú số 21-30 
- 09 tích truyện 


H.1- Tích HOÀNG HẬU SÂAMAVATI 


(SamavdfI vafthu) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú 21-22-23) 


“Appamaädo amatam padam, 


Pamaäado maccuno padam; 
Appamatfä na mTyanti, 
Ye pamat(ä yathã matã”. 


“Etam visesato ñatvä, 
Appamädamhi panditã; 
Appamäde pamodanti, 
Ariyänam øocare ratä”. 
Te jhãyino sätatikã, 
Niccam dalhaparakkamä; 
Phusanfi dhrrã nibhãnam, 
'Yogakkhemamnuttaranti”. 


“Chuyên cần đường bất tử, 
Giải đãi lộ tiêu vong; 

Người chuyên cầu chẳng chết, 
Kẻ biếng sống như không”. 


“Nhờ tri giác như thế, 

Bậc trí chẳng buông lung; 
Hoan hỷ chuyên cần mãi, 

Tôi, Thánh được thung dung” 


“Người chuyên câu thiền định, 
Hằng tỉnh tân dụng công; 

Bậc trí thoát triền phược, 
Chứng Nịp Bàn vô song”. 


Những kệ ngôn Pháp Cú (21-22-23) nầy được Đức Thế Tôn đã thuyết pháp khi 
Ngài an ngự tại Ghositarama (Lôi Am Tự), gân thành Kosambi, đê cập đên cái chêt 
của Hoàng hậu SãmaävafI cùng năm trăm phi tân của cô và cái chêt của Thứ hậu 
Maãgandliya luôn cả năm trăm cung nữ, quyên thuộc của nàng. 

Đầu đuôi câu chuyện như sau: 


Trong thời quá khứ, nơi quốc lộ Allakappa (An Lạc Kiếp), có Allakappa Quốc 
vương và nơi quôc độ Vetthadipaka (Bệ Tha Đảo), có Vetthadipaka Quốc vương. Hai 
nhà vua là đôi bạn thâm giao. Hai người kết nghĩa kim băng từ thời thơ ấu, đã từng 
sông chung, học tập nghề văn nghiệp võ với một ông thầy. Khi phụ vương của môi vị 
băng hà, ai về nước nấy để nối ngôi thiên tử, thống lãnh giang sơn tiêu quốc 
(Dasadasayojanika rattha). Tuy nhiên, hai vị tân vương thỉnh thoảng vẫn còn tương 
hội, cùng sánh vai nhau đi đứng, nằm RZài 

Một hôm luận đàm thế sự, nhìn thấy dân gian lớp mới sanh, lớp đã già, đều đi 
lần đến cõi chết, hai bạn tri kỷ đồng than: “Hỡi ơi! Huỳnh tiền di lộ, bất đắc tương 
tùy, hơi thở dứt đi thì thân nầy cũng bỏ, cơ đồ sự nghiệp, quyến thuộc gia đình... 
chung quy cũng là ảo mộng mà thôi. Vậy ta hãy xuất gia tu hành cho rảnh”. 
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Phán rồi, hai nhà vua cả quyết phú thác sơn hà xã tắc lại cho thê nhi, cùng nhau 
xuât gia đạo sĩ vào ân cư trong miên Tuyết Lãnh (Hìmavanta). 


Ở chung nơi đây, hai bạn đạo bảo nhau rằng: “Chúng ta bỏ vương quyền để vị là 
hy cần đắc đạo, nhập thánh siêu phàm, chắng lẽ không tự túc cánh sinh, nếu ta còn lưu 
luyến chung cư thì có khác nào lúc xưa ta còn ở thế? Thôi ta nên ở riêng mỗi người 
một phía, bạn ở núi kia tôi ở núi này, mỗi kỳ nữa tháng, đến ngày Phát lồ (sám hồi) ta 
sẽ hội họp một lần nữa mà thôi”. 


Hai đạo sĩ lại đồng ý thêm răng: “Như thế ta cũng còn mong mỏi đến ngày tương 
hội, tôt hơn hêt là đên ngày ây, bạn nôi lửa bên núi bạn, tôi nôi lửa bên núi tôi. Băng 
cách ây, ta thông tin nhau biệt là mình còn sông”. 


Thế rồi, hai đạo sĩ chia tay, giữ đúng lời giao ước. Một thời gian sau, đạo sĩ 
Vetthadrpaka chêt, thọ sanh làm một vị Thiên vương có nhiêu thân lực. 


Đến kỳ Phát lồ nữa tháng, không thấy khói lửa phía núi bên kia vị đạo sĩ còn 
sông biêt răng: “Bạn ta đã mãn phân”. 


Còn vị thiên, sau khi hóa sanh, ngẫm xem thân hình đổi mới, cao sang lỗng lẫy, 
bèn tìm hiêu duyên nghiệp đã làm cho được quả phước hiện tại, thì được biệt răng: Do 
nhờ ta xuât gia tu hành. Rôi vị ây tính thâm: “ “Ta hãy xuông thăm bạn ta co1 nào?”. 


Liền đó, xóa bỏ hình dáng chư Thiên vị ấy biến thành một khách lữ hành, đến 
đánh lê vị đạo sĩ và đứng qua một bên. 


Thấy người lạ, đạo sĩ hỏi: 

- Đạo hữu ở đâu lại đây? 

- Bạch Ngài! Tôi là khách lữ hành ở tận một phương xa, bạch Ngài cho phép tôi 
hỏi thăm: Nơi đây có ai khác nữa ở chung với Ngài không? 

- Có, ta có một người bạn. 

- Ngài ấy ở đâu? 
¬-.--ˆ ây ở núi bên kia, hôm nay đến kỳ Phát lồ mà sao không thấy nổi lửa, có lẽ vị 
ây chết rôi chăng? 

- Bạch Ngài, đúng vậy. 

- Đạo hữu biết chắc ư? 

- Bạch Ngài vị ấy chính là tôi đây. 

- Đạo hữu sanh về cảnh giới nào? 


- Tôi sanh lên cõi trời, làm vị Thiên vương có nhiều thân lực, nay vì muốn thăm 
bạn cũ, nên trở xuông đây. Bạch Ngài! Nơi đây Ngài có gặp điêu chi trở ngại, khó 
khăn phiên phức không? 


- Thưa đạo hữu, có. Tôi bị mấy con voi thường đến quấy phá. 


- Bạch Ngài, chẳng hay mấy con voi ấy quấy nhiễu Ngài bằng cách nào? 
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- Đàn voi đến phóng uế trên sân, chỗ tôi đã quét sạch sẽ và dậm chân quân thảo 
làm cho bụi bay lên tứ tung, tôi phải mât công hôt phân voi và đô đât lâp các lô chân 
VOI. 

- Chắc Ngài muốn đàn voi đừng trở lại nữa? 

- Phải đó, đạo hữu. 

- Vậy thì để tôi chỉ Ngài cách nầy làm cho bọn chúng sẽ từ biệt nơi đây. 


Nói rồi, Thiên vương tặng cho đạo sĩ cây đàn thần ba dây và dạy cho đạo sĩ niệm 
chú đê sai khiên loài voi. Lân lượt chỉ vào ba dây đàn, Thiên vương giảng: 


- Khi nào Ngài khảy dây đàn nầy và niệm chú này thì đàn voi chạy thắng một 
mạch, không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Còn khi nào Ngài khảy dây đàn nây và 
niệm câu chú nây, thì đàn voi “phản tiền vi hậu”, quay đầu lại vừa chạy vừa nhìn về 
phía Ngài. Còn nếu Ngài khảy dây đàn nây và niệm câu thần chú nảy thì con Tượng 
chúa lập tức chạy đến đưa lưng cho Ngài cởi. 


Đoạn Thiên vương đảnh lễ đạo sĩ và cáo từ lui gót. 


Nhờ phép niệm chú và khảy đờn rât linh nghiệm, khiên cho đàn voI chạy lảng xa 
hết, đạo sĩ từ đó mới được nhận sự nhàn lạc tịnh cư nơi miền sơn dã. 


Đồng thời với đạo sĩ, có đức vua ngự, hiệu là Parantapa (Phổ Chiếu), đóng đô tại 
thành Kosambi. 


Một hôm nhân buổi chiều hè nóng bức, quốc vương cùng Chánh hậu đang hoài 
thai ra khỏi hoàng cung, ngự tọa trên sân thượng lộ thiên của tòa biệt điện. 


Hoàng hậu được đức vua khoác trên mình chiếc. long bảo triều phục băng gầm 
đỏ trị giá bằng ITười vạn đồng vàng, trong khi ấu yêm chuyện trò, đức vua lại cởi 
chiếc nhẫn ngọc ấn trị giá cũng mười vạn đồng vàng nơi tay Ngài mà lồng qua ngón 
tay của Hoàng hậu. 


Tình cờ khi ấy, trên không có con chim đại bảng (hatthilingasakuna) từ xa bay 
đến, trông thấy Hoàng hậu mặc chiếc hồng bào, nó tưởng là đóng thịt đỏ tươi, nên xếp 
đôi cánh lại lao mình xuống nhanh như cắt, phát ra tiếng gió ào ào nghe đến lạnh 
mình. Đức vua kinh hãi đứng dậy, chạy ngay xuống lầu. Hoàng hậu cũng hốt hoảng 
hoang mang, nhưng vì đang lúc hoài thai nên không thể lanh chân tâu thoát kịp. Vì thế 
đại bàng điều xớt được Hoàng hậu, kẹp cứng trong móng vuốt của nó, rồi vỗ cánh bay 
lên. 

Theo lời xưa kê lại, giống đại bằng nầy là một giống kên kên (Thốc thứu) có mỏ 
đài như vòi voi, có sức mạnh tha môi băng năm con tượng, cho nên khi sớt môi rồi là 
nó bay đi, tùy thích đáp xuống mà ăn thịt. Đang lúc bị chim đại bàng tha bay lên 
không, Hoàng hậu phập phông sợ chết, tự nghĩ thầm rằng: “Giống thú hay sợ tiếng 
người, nếu ta kêu la, nó nghe tiếng ta, ắt là buông bỏ ta rơi xuống đật, như thế ta cùng 
thai nhi cũng đều vong mạng. Chi bằng KHỔ khi nó đậu chỗ nảo, sắp sửa ăn thịt ta, 
chừng ấy ta sẽ cất tiếng la to để xua đuổi nó” 


Nhờ thông minh tính trí, nghĩ ra diệu kế, Hoàng hậu nhãn nại làm thinh. 
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Nơi miễn Tuyết Sơn, có một cây đa rất to lớn, mọc lên đã lâu đời, thân cây sừng 
sững giữa trời, tàn nhánh tròn xoe, sum suê mát mẻ, chim đại bàng vẫn thường sớt tha 
thú rừng đem về gác trên cây đa cổ thụ mà ăn. Cho nên hôm ây nó cũng tha Hoàng 
hậu Parantapa về đậu trên cháng hai â ấy và đưa mắt quan sát con đường về. Theo tục 
truyền giống chim nây có thói quen là luôn luôn quan sát con đường về như thế. 


Ngay khi ấy, Hoàng hậu tính răng: “Bây giờ là lúc ta phải xua đuôi nó đây”. 


Duỗi hai cánh tay ra, Hoàng hậu vừa võ tay vừa la lớn tiếng, đuôi được con chim 
đại bàng bay mật. 


Chiêu tàn, bóng ô vừa khuất, Hoàng hậu bỗng nghe thai nhi chuyền động. Bầu 
trời lúc bấy giờ lại vân vũ mây đen, tứ bề chớp giăng sâm nổ. 


Thảm thay cho một trang quốc mẫu, lá ngọc cành vàng. 


“Rừng khuya tân khổ cơ hàn 
Ai người bậu bạn trần an cho mình ”. 


Đến khi đêm tàn mưa tạnh vừa hồng lố dạng trời đông, Hoàng hậu xổ lòng sanh 
được một hoàng nam. Để kỷ niệm bầu trời quang đãng với mặt nhật đang lên, báo 
hiệu một ngày tươi sáng. Hoàng hậu Parantapa đặt tên con là Udena (Cao Thắng). 
Chỗ Hoàng hậu thọ nạn, cách chỗ ngụ của đạo sĩ Allakappa không bao xa. 


Thói thường trong những ngày mưa, đạo sĩ sợ cảm hàn không dám vào rừng hái 
trái cây, đạo sĩ chỉ đi đên dưới gôc cây đa cô thụ, chờ đại bàng điêu ăn xong thì hôt 
mót xương thừa, thịt vụn, đem vệ giã nát ra, cho thêm gia vị nâu thành nước canh mà 
húp. 

Sáng hôm ấy, đạo sĩ cũng tính thầm: “Ta đi lượm mót xương”, đến gốc cây đa, 
đạo sĩ còn đang nhặt xương gom lại, bông nghe tiêng khóc của trẻ thơ ở phía trên cây. 

Đạo sĩ ngước mắt nhìn lên, thấy Hoàng hậu ẵm con, bèn hỏi rằng: 

- Nàng là giống chi? 

- Thưa thiếp bị đại bàng điều xớt tha về đây. 

- Nàng muốn xuống đất không? 


- Thưa muốn! Nhưng thiếp e giữa thiếp với người có chỗ cách biệt về dòng dõi 
không? 


- Nàng thuộc về giai cấp nào? 

- Thưa thiếp thuộc dòng Sát Đề Ly (Khattiya). 

- Bần đạo cũng dòng Sát Đề Ly. 

- Thế thì xin Ngài hãy kế những kiến thức đặc biệt của dòng Sát Đề Ly thử coi. 

Nghe đạo sĩ kế đúng rồi, Hoàng hậu hết nghi nan, bèn yêu cầu: “Xin Ngài trèo 
lên ăm âu tử giùm cho tiện thiệp”. 

Đạo sĩ lập cách mở một lối lên đến cháng cây đa, đoạn trèo lên để bồng ấu tử và 
dặn răng: “Nàng khá thủ lê, chớ đụng tay vào mình bân đạo không nên”. 
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Hoàng hậu y lời, khi trao hài nhi qua cho đạo sĩ ẵm xuống giữ gìn không cho 
đụng chạm, rôi Hoàng hậu cũng xuông theo luôn. 


Đạo sĩ bông âu tử trở vê tới thảo am, ra tay tê độ nuôi nâng nhưng dè dặt chăng 
cho đứt giới người tu, đạo sĩ vào rừng kiêm mật ong nguyên chât và nước trái thôt nôt, 
đem về nâu cháo lỏng cho âu tử bú. 


Thấy đạo sĩ chăm non dưỡng dục con mình mà còn gìn giữ tư cách, Hoàng hậu 
buôn thân tủi phận nói thầm rằng: “Như ta nay đường đi chẳng biết, nẻo về cũng 
không hay, ở lại thì đạo sĩ đối với nữ nhân bơ phờ lạnh nhạt, không chút cảm tỉnh. 
Nếu rủi bị ông ấy bỏ rơi thì mẹ con ta biết sẽ lưu lạc về đâu? Chắc chắn cả hai đều 
phải chết, ta phải làm sao cho đạo sĩ phá bỏ giới hạnh, chớ đừng bỏ rơi hai mẹ con ta”. 


Nghĩ vậy, Hoàng hậu bắt đầu ăn vận rách rưới lang thang, dùng chất liễu bồ 
nhược chât mà lung lạc tâm kẻ tu hành. Đạo sĩ rôt cuộc phải xiêu lòng. Từ đó nam nữ 
sông chung thuận hòa hợp êm âm. 


Tháng ngày qua... Một hôm đạo sĩ nhìn xem thiên tượng, thấy khí số của vua 
Parantapa đã hết, bèn kêu vợ bảo răng: 


- Này hiền nội, đức vua Parantapa trong thành Kosambi đã băng hà rồi. 
- Sao phu quân nói vậy, đức vua với phu quân có thù nghịch chi chăng? 


- Không đâu! Nây hiên nội, ta nhìn xem thiên tượng thây sao ứng ra điêu ây, nên 
nói như thê. 


Hoàng hậu sụt sùi đô lệ. 

Đạo sĩ hỏi: 

- Sao nàng lại khóc. 

Khi được biết vua Parantapa là chồng cũ của vợ mình, đạo sĩ an ủi: “Thôi hiền 
nội đừng nên bị lụy, ở đời hê có sanh là có tử, đó là lẽ đương nhiên”. 

- Thưa phu quân, thiếp cũng biết như vậy. 

- Thế sao nàng lại khóc? 

- Vì con trai của thiếp là đông cung Thái tử, có quyền kế vị ngai vàng, đáng lẽ 
hưởng được phú quý vĩnh hoa tột bực thê mà Thái tử bây giờ phải chịu làm kẻ thường 
dân, cho nên thiệp tủi buôn cho thân con mà lưu lệ đó phu quân! 

- Hiền nội cứ an tâm, đừng lo rầu nữa, nếu Thái tử muốn hồi trào để thừa hưởng 
được phú quý vinh hoa tột bực thì ta có cách giúp cho Thái tử thành toàn ý nguyện 
chăng saI. 

Hoàng hậu mừng rỡ đáp: “Thưa phu quân, nếu được vậy thì còn chi quý bằng”. 

- Được rồi, hiền nội. 

Tiếp theo lời hứa, đạo sĩ lấy cây đàn thần ba dây ra trao cho Thái tử và truyền 
dạy ba câu mật chú điêu khiên loài voI. 

Hồi ấy vẫn có vô số tượng rừng ra vào gần đấy, tập trung quanh các gốc cây to 
kê hơn trăm ngàn thớt. Đạo sĩ liên dặn Thái tử răng: “Lúc đàn voi chưa đên, con phải 
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trèo lên ngôi trước trên cây cao. Hệ thây chúng nó đên thì con niệm câu chú nây và 
khảy dây đàn nây, tât nhiên cả đàn voi sẽ quay đâu lại chạy thăng một mạch không 
dám liêc nhìn lại phía sau. Chờ cả đàn voi qua hệt, con hãy tuột xuông mà về”. 


Thái tử vâng lời dưỡng phụ, một mình vảo rừng thí nghiệm phép linh, xong rồi 
trở vê thảo am thuật lại chuyện. 


Qua ngày thứ hai, đạo sĩ lại dạy thêm Thái tử: 


“Bữa nay con niệm câu chú nây và khảy sợi dây đàn nây, đàn voi sẽ phản tiên vi 
hậu vừa chạy vừa nhìn vê phía con”. 


Thái tử cũng vâng lời ra đi, thí nghiệm xong liền trở về phục lịnh dưỡng phụ. 

Khi ẫy, đạo sĩ gọi Hoàng hậu và bảo: “Nây hiền nội, nàng có cần nhắn tin chi, thì 
hãy nói với con đi! Thái tử trở vê phen nây ät sẽ lên ngôi cửu ngũ”. 

Hoàng hậu gọi Thái tử vào ngỏ lời tâm sự rằng: “Nây vương nhi, con chính là 
đông cung Thái tử, con vua Parantapa xứ Kosambi, lúc mẹ mang con trong lòng thì bị 
đại bàng điêu xót đi... ”. 


Thuật hết lai lịch tông tích của mình TÔI, Hoàng hậu lại kê đích danh các đại thần 
trong triều, nhất là tên quan Nguyên soái cho Thái tử biết và tiếp răng: “Đến lúc cần, 
con hãy trưng ra chiếc Hồng Câm bảo và chiếc Vương chỉ hoàn này vốn là triều phục 
và ngọc ấn của phụ vương con để làm tin”. 


Dặn dò xong, Hoàng hậu tiễn biệt Thái tử. Thái tử quay lại hỏi đạo sĩ rằng: 
- Thưa dưỡng phụ! Bây giờ con phải làm gì? 


- Con hãy trèo lên cây, ngôi trên một nhánh thấp rồi con niệm câu chú nây và 
khảy sợi dây nây, tức thì Tượng chúa đến đưa lưng cho con cưỡi, con tuột xuống ngồi 
lên lưng Tượng trở về cố quốc kế vị ngai vàng của phụ vương con. 


Thái tử sụp xuống bái biệt song thân, rồi theo lời dạy của dưỡng phụ, gọi con 
Tượng chúa đến cỡi lên lưng nó và kê miệng gần tai nó, xuống lịnh phán rằng: “Ta là 
Thái tử Udena, con vua Parantapa xứ Kosambi, xin Tượng chúa hãy đưa ta về triều 
phục quốc, đề kế vị ngai vàng!”. 


Nghe vậy, Tượng chúa rồng to lên, dùng ngôn ngữ của loài voi kêu gọi hợp đàn: 
“Vô sô ngàn thớt tượng hãy tập trung tât cả nơi đây”. 

Quả nhiên, có vô số ngàn thớt tượng vâng lịnh chúa đàn quy tụ rất đông. 

Với lực lượng hùng hậu vô SỐ ngàn voi chiến Thái tử lên đường trở lại cô đô, 
đên biên ảI, Thái tử kêu gọi dân chúng: “Ta là đông cung Thái tử trở về trào phục 
quôc, thân dân khá mau hộ giá mà lập công danh”. 

Từ đó trở đi dân chúng gia nhập càng ngày cảng đông, Thái tử kết tập cả đoàn 
dân quân cùng với tượng binh kéo dôc toàn lực về vây thành Kosambi và phái sứ giả 
vào triêu trao tôi hậu thư, kêt thúc băng hai điêu văn tắt: “Muôn chiên tranh hay là 
quy hoàn vương vị cho ta”. 

Trào thần đáp lại sứ giả rằng: “Cả hai câu hỏi của quý Ngài chúng tôi không thê 
trả lời dứt khoát. Quả thật, Hoàng hậu hoài thai có bị đại bàng điêu xót tha đi, nhưng 
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từ đó đến nay biệt tích vắng tăm, còn mắt thế nào chưa rõ, bao giờ chúng tôi nghe 
đích xác tin tức Hoàng hậu rồi, chúng tôi mới có thể biểu quyết chiến tranh hay hoàn 
vương vị lại cho chúa của quý Ngài”. 

Sứ giả về tâu lại với Thái tử những lời thương nghị của trào thần, Thái tử bèn 
thân hành đến tận công thành, bắt loa phán rằng: “Ta là đông cung Thái tử Udena, con 
của Hoàng hậu mắt tích đây”. Rồi Thái tử gọi đích danh các quan đại thần, nhất là tên 
vị Nguyên nhung. Thấy họ còn hoài nghi, Thái tử bèn trưng ra hai tín vật, bá quan 
nhận thấy chiếc Hồng cẩm bào và chiếc ngọc ấn chỉ hoàng là tín hiệu của quốc vương 
Parantapa, bèn mở rộng cửa ngọ môn nghinh tiếp Thái tử với ba quân tướng sĩ vào 
thành và chọn ngày làm lễ đăng quang đề tôn Thái tử lên ngôi cửu ngũ. 


(Trên đây là sự tích đản sanh của Thái tử Udena). 


Nơi quốc độ Allakappa, trong một năm mất mùa, nạn đói hoành hành rất khốc 
liệt, có một anh chàng nọ tên là Kotuhaliko (Háo Kỳ) nghèo xác nghèo xơ, không 
nuôi sông nỗi gia đình là một vợ, một con thơ chưa rời vú mẹ. Chảng bảo vợ: “Chúng 
mình hãy đi Kosambi để tìm lối sôống!”. 


Nói rồi, anh ta góp nhóp được chút ít lương khô để dành ăn theo đường, dắt vợ 
ăm con bỏ nhà ra đi. 


Anh Kotuhaliko chạy tị nạn đói, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chạy tránh 
bịnh thiên thời dịch khí, làm cho nhân dân chết lây liêu yêu vậy. 


Hai vợ chồng đi được một quãng đường thì vật thực hết sạch vừa đói vừa lả vì 
kiệt sức và còn phải đèo theo đứa con thơ, Kotuhaliko chán nản, than thở với vợ răng: 


- Mình ơi! Chúng ta còn sống thì còn sanh con, ta hãy bỏ đứa này lại nơi đây mà 
đi cho đỡ khô nghe mình. 


Động lòng từ mẫn, Kãlï (Thị Thời) phản đối chồng răng: 
- Con còn sông, em không đành bỏ nó đâu? 

- Vậy thì ta phải làm sao? 

- Thì ta thay phiên nhau mà ăm nó chứ sao? 


Người mẹ lãnh phiên đầu, đeo đứa bé như một vòng hoa, đặt nó nằm yên trên 
ngực mình, một lúc sau thiếu phụ trao con cho chồng. Kotuhaliko ăm con đi, dừng lại 
từng hồi từng chập chỗ nọ, chỗ kia. Mỗi khi bụng đói cồn cào, khổ đau quá sức. Thỉnh 
thoảng anh ta nhắc đi nhắc lại với vợ rằng: “Mình ơi! Ta còn sống thì còn sanh con, ta 
hãy bỏ đứa nầy đi cho rảnh”. 


Kãlï hễ nghe chồng mở miệng nói, là phản đối liền, nhất định không chịu lìa con. 
Đứa bé được hai người thay phiên nhau ăm bông. Một lúc sau mòn mỏi ngủ thiệp trên 
tay cha nó. 


Kotuhaliko thây con ngủ, bèn giục vợ đi trước, một mình ở lại sau, anh kiêm lá 
lót trải dưới một bụi cây, se sẽ đặt con năm xuông Tôi bỏ đi. 


Käãlï quay lại kiếm chồng, không thấy con bèn hỏi: 
- Con đâu, mình? 
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- Anh đê nó năm dưới bụi cây kia kìa. 


Kali đâm ngực khóc than kê lê: “Mình ơi! Mình làm khô cho em, không có con 
chăc em không sông được, mình đem con giao trả lại cho em”. 


Kotuhaliko phải miễn cưỡng trở lại ăm con theo, nhưng đến nữa đường đứa trẻ 
cũng chêt. 


(Do nhân dứt bỏ con thơ nhiều chỗ trong kiếp ấy mà Kotuhaliko phải trả quả, bị 
đem dứt bỏ bảy lân trong một kiệp sau. Thây đó, ta không nên khinh thường những tội 
lôi nhỏ nhen mà cho răng sẽ không trả quả). 


Vợ chồng Kotuhaliko khi được rảnh tay lại tiếp tục lộ trình gian khổ và sau cùng 
đi đến nông trại của một chủ nuôi bò. 

Hôm ấy, nhằm ngày trong trại tổ chức lễ mừng cho con bò cái giống 
(dhenumangala) của chủ trại mới đẻ con so. Thường nhật có một Phật Độc Giác hăng 
đến thọ thực trong trại chủ bò. Chủ trại để bát cúng dường Đức Phật Độc Giác trước, 
rồi mới cử hành cuộc lễ, bữa ăn thịnh soạn cơm trắng chưng dọn ê hề. 


Chủ trại nhìn thấy vợ chồng Kotuhaliko mới đến, bèn hỏi rằng: “Hai em ở đâu 
lại đây?”. 

Sau khi nghe tường thuật những nỗi đoạn trường của kẻ tị nạn đói, ông bèn khiến 
gia đình đem đên cho họ khá nhiêu cơm trăng với sanh tô (sapp). 


KãII nói: “Mình ơi! Hễ mình sống là em sống vậy mình hãy ráng ăn cho no nê đi 
đặng bù lại khi trước mình đã chịu đói lâu ngày”. 

Nói rồi, người vợ đem gân hết phần cơm trắng, sanh tô của mình sớt qua bát của 
chông, chỉ chừa lại ăn chút ít thôi. Anh Kotuhaliko vì bị đói trong bảy ngày liên, bây 
giờ gặp được mỹ vị cao lương, ăn nhiêu bao nhiêu cũng chưa đã thèm. 


Sau khi sai người bô thí cơm trăng cho hai nạn nhân, chủ trại bò ngôi vào bàn ăn 
đê dùng bữa. 


Anh Kotuhaliko ngồi nhìn chủ trại, thấy ông ấy ném vắt cơm sữa xuống cho con 
chó cái đang năm dưới gâm bàn thì phát sanh ý nghĩ như vây: “Con chó cái nây quả 
thật có phước mới được chủ cho ăn ngon lành như thê hăng ngày”. 


Đêm ẫy, anh Kotuhaliko bị trúng thực, phát ách, đau bụng mà chết, tâm thức 
nhập vào thai bào của con chó cái nói trên. 

KãlI lo an táng chồng rồi, còn nán ở lại làm công việc trong nhà chủ trại bò. 
Lãnh được một gáo gạo, chị bèn nâu cơm để bát cúng dường Đức Phật Độc Giác và 
phát nguyện răng: “Xin cho phước nây thấu đến chồng con”, nguyện rồi chị tự nghĩ: 
“Ta nên ở lại đây phục dịch vì Ngài Đại đức mỗi ngày đều đến đây thọ bát. Dầu ta có 
cúng dường hay không, mỗi ngày ta cũng được dịp lễ bái phục dịch Ngài. Như vậy, 
chắc chắn ta sẽ tạo được nhiều phước báu cho đời vị lai”. Thế là từ đó chị Kãlï ở luôn 
làm công cho chủ trại. 


Độ vài tháng sau, con chó cái đẻ, trong bây con, nó chỉ có một con đực, chủ trại 
bò cưng con chó con nây lăm, nên lây sữa của một con bò cái cho nó bú, không bao 
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lâu nó lớn, mỗi ngày trong khi thọ thực, Đức Phật Độc Giác đều cho nó một vắt cơm, 
vì được cho ăn quen lệ, con chó nây cảm mên Đức Phật Độc Giác. 


__ Thường thường chủ trại bò đến hộ Đức Phật Độc Giác ngày hai lần. Đi đường 
đến chô có thú dữ , ông ta lây gậy đập lên bụi cây, hay đập xuông đât, miệng la: “Hiu, 
hiu, hiu” ba tiêng làm cho thú dữ hoảng sợ bỏ chạy, môi lân ông đi, con chó chạy theo 
ông. 

Một hôm, chủ trại bò ngỏ lời yêu cần Đức Phật Độc Giác răng: 


- Bạch Ngài! Khi nào con không được rảnh thì con sẽ cho con chó nây đến thỉnh 
Ngài, xin Ngài hoan hỷ châp nhận lời yêu câu của con. 


Từ đó về sau, mỗi khi bận việc, chủ trại bò sai con chó: 
- Nây con, con hãy đi thỉnh Ngài Đại đức. 


Chỉ nghe chủ nói qua một lần là con chó lập tức đi. Tới chỗ mà chủ nó hay đập 
gậy lên bụi cây hay đập xuống đất, nó đứng lại sủa ba tiếng, khi chắc ý là thú dữ nghe 
tiếng nó sủa bỏ chạy xa rồi, nó mới sửa bộ tịch cho chỉnh tê, đi đến thảo am, chỗ Đức 
Phật Độc Giác đang ngự, thấy Ngài ngôi trong am nó đứng ngay trước cửa sủa ba 
tiếng ra hiệu cho biết là có nó đến, đoạn nó vào nằm bên Ngài. Đoán biết Đức Phật 
Độc Giác sắp ra đi, nó vừa sủa vừa chạy trước dẫn đường. 


Đề thử trí khôn của con chó, Đức Phật Độc Giác thường rẽ qua lỗi này lối nọ, 
thấy vậy, nó chạy vọt tới trước, đứng cản đường và sủa lên để kêu Ngài trở lại con 
đường kia, một hôm Đức Phật Độc Giác cũng rẽ qua lỗi khác như thường lệ, con chó 
cũng chạy tới trước đón đường, nó ráng sức sủa, nhưng Ngài không đổi hướng, lại 
năm chân nó vẹt qua đề đi tới, khi thấy Ngài đi luôn, con chó chạy theo níu chéo y của 
Ngài lôi ngược lại, để chỉ cho Ngài biết con đường nên đi. Sự gần gũi thân mật như 
thế khiến cho mối tình quyền luyến của con chó đối với Đức Phật Độc Giác càng ngày 
cảng g1a tăng. 


Một thời gian sau, khi thấy y của Đức Phật Độc Giác cũ quá, ông chủ trại bò xin 
dâng Ngài vải may y. Khi ây, Đức Phật Độc Giác bảo răng: “Nây đạo hữu, việc cắt 
may y rât khó mà làm một mình, vậy đê ta đem vải đên chỗ có người tiêp tay phụ may 
cho dễ”. 


- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hoan hỷ ở đây may y. 

- Không thể được đâu đạo hữu! 

- Bạch Ngài, nếu vậy xin Ngài đừng đi ở đó quá lâu. 

Khi chủ trại bò hầu chuyện cùng Đức Phật Độc Giác con chó ở một bên đề ý 
lãng nghe. 

Đức Phật từ giã thí chủ rồi, liền bay bồng lên hư không đoạn Ngài trực chỉ bay 
luôn về núi Gandhamadana (Hương Đản). 

Thây Đức Phật Độc Giác bay đi, con chó đứng dưới đất nhìn theo mà sủa mãi, 
cho đến khi hình bóng của “Ngài mờ dần và tan biến trong hư không thì tim nó vỡ tan 
ra. Ôi, súc vật cũng có nhiều con trung nghĩa trung thành, trái với tiếng lòng muôn dạ 
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thú, còn loài người cũng lắm kẻ mật miệng gươm lòng, hiệp với câu: “Giáp mặt lời ra, 
lòng xa ngàn núi (đối diện đữ, nhữ tâm cách thiên san). 

Do nhờ tánh trung nghĩa chân thật, sau khi chết, con chó được thọ sanh lên cung 
trời Đao Lợi, có một ngàn ngọc nữ theo hầu hưởng được phước lộc của một Thiên 
vương, đức vua trời này có Điọng nói rất to. Dầu khi kề tai nói nhỏ, tiếng Ngài cũng 

vang rên xa mười sáu do tuân. Do đó, Thiên vương được mệnh danh là Lôi Âm thiên 
tử (Ghositadevaputta). 


Nhờ gieo nhân nào mà Ngài được phước â ấy, nhờ trong kiếp chó Ngài đã sủa Đức 
Phật Độc Giác bằng cả tâm lòng trìu mến vậy. 


Lôi Âm thiên tử không được trường thọ để hưởng lộc trời. (Trên Thiên giới, chư 
Thiên mạng chung vì hết tuổi thọ, hoặc vì hết phước, vì quên thọ thực hay vì quá sân 
hận). Vị nào do tạo nhiều phước nghiệp, thọ sanh lên cõi trời nào, sống mãi tùy theo 
số tuổi thọ của chư Thiên cõi ấy, chết rồi sanh đi sanh lại cũng chưa hết phước, như 
vậy gọi là mạng chung vì hết tuổi thọ. VỊ nào tạo chút ít phước thọ sanh lên cõi trời 
nào, khi hưởng hết phước để dành thì phải chết ví như người gởi vào công khố độ 
bốn, năm lon lúa, lây ra hết rồi thôi, như thế mạng chung vì hết phước. Còn vị nào 
đang mê say thọ hưởng ngũ trần, mãi ham vui mà quên lãng việc thọ thực vị ấy cũng 
phải chết vì xác thân không được dinh dưỡng, như thế gọi là mạng chung vì quên thọ 
thực. Và vị nào thấy vị khác có nhiều oai lực phước báu hơn mình mà phát sanh lòng 
ganh tị, hễ cơn giận nổi lên thì cũng chết, như vậy gọi là mạng chung vì sân hận. 


Ghositadevaputta mãi vui say với ngũ trần dục lạc mà quên thọ thực nên phải 
mạng chung, đâu thai vào lòng một cô gái lâu xanh ở trong thành Kosambi. Vừa sanh 
con, cô kỹ nữ (sobhim) đã hỏi đứa tỳ nữ: ““Irai hay gái?”. 

- Dạ thưa cô, tral 

Không cần thấy mặt anh nhi, sản phụ vội bảo: 


- Vậy mây hãy bỏ thăng nây vào một cái giỏ xách băng mây, rôi đem liệng nó ra 
trên đông rác. 


Đứa nữ tỳ vâng lịnh chủ, đem vứt đứa bé vô thừa nhận. (Các cô ả làng chơi ở đô 
thành chỉ nuôi ròng coi gái, chớ không dùng con trai vì con gái mới nôi được nghiệp 
nhà). 


Năm trơ trên đông rác, hòn máu bỏ rơi bị chó và quạ xúm lại bao vây, nhưng 
chăng con nào dám xắp lại gân do nhờ phước báu đã sủa Đức Phật Độc Giác với tâm 
trìu mên trong kiêp làm chó của nó. 


Thời may, trong giây phút â ấy có người đàn ông đi ra đồng, thấy quạ và chó chùm 
chum một chỗ, nên để ý tự hỏi: 


- Đẳng đó có cái gì vậy? 


Rảo bước đến nơi, người đàn ông thấy đứa hài nhi thì sanh lòng thương như con 
đẻ, bèn bế xốc nó lên và tri hô rằng: 


- Ta xi được đứa con trai, đoạn người ây bông nó đem về nhà. 
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Ngày sanh đứa trẻ không cha là ngày ông Thiên hộ thành Kosambi vào triều bái 
mạng đức vua. Lúc vào hoàng thành ông gặp quan Khâm thiên giám từ trong cung nội 
đi ra, bèn nghiêng mình thi lễ và hỏi răng: 

- Kính thưa Quốc sư, chăng hay Ngài đã xem thiên văn để tiên đoán quốc sự 
ngày bữa nay hay chưa? 

- Thưa phú Trưởng giả, đó là bổn phận hằng ngày của bốn chức. 

- Vậy thưa Ngài, trong nước có chuyện chi lạ xảy ra không? 

- Chăng có chi khác, ngoài việc đứa bé sanh ra trong đô thành ngày hôm nay, sau 
nây sẽ là đệ nhât phú Trưởng giả. 

Lúc ấy bà Thiên hộ cũng có thai gần ngày sanh, cho nên ông Thiên hộ hối hả sai 
tên gia định theo hâu: 

- Nây con! Con về xem coi bả đã lâm bồn chưa nghe! 

Tùng giả vâng lời chạy ngay về nhà, hỏi: “Bà Thiên Hộ đã lâm bồn chưa?”. 

Nghe người nhà đáp: “Bà chưa sanh”, tùng giả bèn chạy trở vô thành, lập y lại 
với chủ “Bà chưa sanh”. 

Khi hay tin vợ chưa sanh, phú ông vào triều thỉnh an đức vua xong vội vã trở về 
nhà, cho đòi con tỷ tât Käli (Hãc Nô) đên, giao cho nó một ngàn đông vàng và dặn 
bảo: “Con hãy đi rảo khắp trong thành dò xét, nếu gặp đứa bé nào mới sanh ra nội 
ngày bữa nay thì con xuất hết một ngàn đồng vàng mua nó đem về cho ông”. 

Nàng kãlT (Hắc Nô) đi hỏi thăm lần hồi, nhờ người điềm chỉ đến ngay nhà người 
đàn ông xí được đứa bé, liên hỏi vợ chủ nhà: 

- Thằng nhỏ này thím sanh được bao lâu rồi? 

- Dạ mới sanh bữa nay. 

- Cho tôi xIn nó đi. 

Rồi cô kỳ kèo trả giá, từ một đồng lên tới một ngàn đồng vàng mới mua được 
đứa con rơi đem về cho ông Thiên hộ. 

Phú ông bề ngoài làm ra vẻ yêu mến đứa con nuôi, cho cất nhà riêng để nó ở, 
nhưng trong thâm tâm ông dự tính răng: “Nếu vợ ta sanh con gái thì ta sẽ gả cho thăng 
nây vả truyền chức Thiên hộ cho rễ, nhược bằng vợ ta sanh con trai thì ta sẽ thủ tiêu 
nó ngay”. 

Cách vài ngày sau, phú bà xổ lòng, sanh được một trai. Phú ông nghĩ rằng: “Bây 
giờ ta phải tìm cách hạ sát đứa con hoang thì đứa con ruột của ta sẽ giữ chức đệ nhât 
phú gia trong thành Kosambi nây”. 

Ông Thiên hộ gọi con tỷ tất Kãlï và dặn riêng nó rằng: “Con đem thẳng bé ngoại 
tộc nây đên cửa chuông bò, chờ khi người ta sắp thả bò ra, thì con bỏ nó năm ngay 
giữa lôi đi, cho bò cái dặm nhẹp xác nó! Con chờ coI, thây nó bị đạp chêt rôi, hãy vê 
cho ông biết tin”. 


196 


Nữ tỳ Kal ã ăm đứa bé đi, chờ một lúc thấy mục đồng mở cửa chuông bò, bèn đặt 
nó nằm ngang cửa lối đi của bò. Mọi bữa khác thì con bò đực đầu đàn đi ra sau chót 
hết, nhưng hôm nay nó lại ra trước nhất, đến ngay chỗ đứa bé nằm nó đứng dang bốn 
chân ra, che chở tứ phía. 


Bằầy bò cái không biết mấy trăm con, chạy túa ra làm hai hàng, chạm vào hai bên 
hông con bò mộng, người chăn bò thấy chuyện lạ, nói thầm rằng: “Con bò mộng nầy 
lúc nào cũng đi ra sau cùng, sao hôm nay lại phát chứng chạy ra trước nhất, đứng chận 
ngay cửa chuông vậy cà? Không biết có cái gì ở đó?”. 


Khi đến gần, trông thấy đứa bé tí hon đang năm dưới con bò mộng, người chăn 
bò sanh lòng thương như con ruột của mình, bẻn hô hớn lên: “Ta xí được đứa con 
trai” rồi ăm luôn nó vô nhà. 

Kãlï về phục dịch chủ, đem hết mọi sự trình lại cho ông Thiên hộ nghe. Phú ông 
lại giao cho nó một ngàn đồng vàng và dặn: “Bây giờ con đem số tiền này đi, ráng 
chuộc thăng bé về cho ông”. 


Tỷ tất Kãlï thực hành lịnh chủ, xuất hết một ngàn đồng vàng chuộc được đứa bé 
mang về cho ông Thiên hộ. Khi ấy, phú ông lại nhỏ to sở cậy đứa tớ gái tâm phúc 
rằng: “Này KãlT con, hôm nay trong đô thảnh có năm trăm cỗ xe bò sắp khởi hành 
một chuyến buôn xa, sẽ đi tờ mờ sáng vậy con hãy mang thẳng bé nầy đem bỏ giữa 
đường lộ cho bò đạp, cho xe cán nó nát thây, đứt đầu chết đi cho rảnh, con chờ xem 
thấy nó chết thật rồi, hãy về cho ông hay”. 


Con nữ tỳ lại mang đứa bé đi bỏ nằm ngang giữa lộ. Lúc khởi hành vị đoàn 
trưởng cho xe mình đi trước dẫn đường, đến chỗ đứa bé năm, cặp bò đứng khựng lại, 
bị chủ la hét thúc giục, chúng lại lộn nài bẻ ống không chịu đi tới nữa. Vì cặp bò 
hướng đạo sanh chứng, tháo trút như vậy, nên cả đoàn xe phải dừng lại. VỊ đoàn 
trưởng đang mãi đứng loay hoay gác ách lên cổ bò thì trời rựng sáng. 


Khi ấy ông trưởng đoản lái buôn nhìn xuống đường để xem coi: “Tại sao mấy 
con bò sanh chứng kì vậy?”, khi trông thầy đứa hài nhi ông mừng thâm: “Hay lăm, 
công việc nây thật phù hợp với vợ ta”, rôi ông bông đứa bé lên và đem nó về nhà. 


Thấy KãÏï về, ông Thiên hộ lật đật hỏi thăm, khi nghe đứa tớ gái tường thuật hết 
sự tình, ông lại sai nó đi: 


- Thôi con ráng đi một lân nữa, đem một ngàn đông vàng nây chuộc nó đem vê 
đây. 
Con nữ tỳ làm theo lời chủ dặn. 


Ông Thiên hộ lại bảo nó: “Bây giờ con đem thằng nhỏ bỏ vào bãi tha ma, để cho 
câm thú, nhât là chó mèo nhai xương nó, cho phi nhân, ngạ quỷ đánh đập nó chết đi, 
chừng con thây nó thật chêt rôi thì vê cho ông biệt tin”. 

KãII lại mang đứa hài nhi ra đi, quạ hay là các giống phi nhân đều không dám 
xáp lại gân kê bên nó, nó chỉ có một mình trơ trọi, chăng có cha, có mẹ, có anh chị 
nảo khác bảo bọc, che chở cho nó hêt cả. Vậy thì ai hộ trì nó? Đó là nhờ phước nó đã 
tạo trong kiêp chó, băng cách sủa kêu Đức Độc Giác Phật với tâm trìu mên, hộ trì cho 
nó vậy. 
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Khi ấy có một người chăn dê, đuổi hằng trăm ngàn con đê ra đồng cỏ cho ăn, đi 
xuyên qua bãi tha ma, một con dê cái đi kiếm lá cây ăn, nên tách ra đi riêng, chui vào 
một bụi rậm, thấy đứa bé nó dừng lại, quỳ hai gối đưa vú cho đứa bé bú, nghe người 
chăn giả tiếng kêu “be be”, nó cũng không chạy ra, người nây định bụng ta sẽ đập cho 
nó mây gậy. 

Khi chui vào chỗ lùm cây bụi rậm, thấy con dê cái đang đứng chàng hảng cho 
đứa bé nút sửa của nó, người chăn dê cảm thấy thương đứa bé ấy như con mình, bèn 
tri hô lên rồi ăm nó đem đi. 

Con KãlT mục kích được chuyện nây, trở về phúc trình tường tận cho ô ông phú hộ 
biết, ông ta lại sai nó mang một ngàn đồng tiền vàng chuộc đứa bé mang về và nó lại 
thi hành mệnh lệnh của chủ. 


Khi ẫy, ông Thiên hộ lại dặn dò cô tớ gái thân tín: “Nầy KäÏIT con! Phen nầy con 
ráng đem thăng này trèo lên núi, tới chỗ vực thăm mà người ta sẽ xô bọn cướp xuống 
hành hình (Corappabbata), con vứt nó xuông hố sâu cho nó va chạm vào vách đá đập 
nát thây nhi, chừng con thấy nó rớt xuống đất thật chết rồi thì con về cho ông hay”. 


Con nữ tỳ đai đứa bé, trèo lên chót núi rồi quăng nó xuống. 


Ngay chỗ ấy, từ sườn núi phía dưới có một lùm tre lớn theo khe đá nứt mọc lên, 
trên đâu ngọn tre một đảm cam thảo rừng (J1ñJuka) bao phủ rậm rạp, đứa bé rơi nhắm 
trong đó như là năm trên tâm thảm to vậy. 


Ngày ấy, ông thợ cả trong nhóm người đan thúng rô cần dùng tre, ông ta xách 
rựa đi với đứa con trai lên núi, đến chỗ lùm tre dọn gai ốc để đốn, bị động đứa trẻ 
khóc ré lên. Nghe tiếng con nít khóc dậy, ông đốn tre nói: “Tiếng gì y như tiếng con 
nít khóc vậy?”. Đoạn ông ta tìm lỗi trèo lên đầu ngọn tre, thấy đứa hài nhi ông mừng 
rỡ tri hô lên: “Ta xí được đứa con trai”. Rồi ông bồng nó đem đi. 


Con KãlT trở về gặp ông Thiên hộ, ông hỏi thì nó thấy sao nói vậy, tình thật khai 
ngay, phú ông lại đưa ra một ngàn đông vàng, biêu nó di chuộc đứa bé đem về cho 
ông và nó cứ y lời, không dám cãi lịnh chủ. 

Mặc dù bị dưỡng phụ là ông Thiên hộ lập phương nây thé nọ đê sát hại như thế, 
đứa con trai mồ côi cũng chẳng hề hấn øì, nó lớn dần lên và được mọi người gọi là 
Ghosaka (Lôi Âm công tử) vì tiếng nói của nó vang rên như sâm, nó như là cái gai 
nhọn châm vào mắt Trưởng giả, ông ta thù ghét nó đến nỗi ông ta không muốn trông 
thấy mặt nó, bị những ý tưởng đen tối ám ảnh, ông Thiên hộ lại cố tìm cho ra mưu kế 
để giết nó cho khuất mắt mình, ông ta bèn đến chỗ ngụ của người làm nghề lò gốm và 
nóI: 

- Chừng nào bạn đốt lò? 

- Ngày mai. 


Nghe vậy, ông Thiên hộ nói: “Phê thì bạn cứ câm lây một ngàn đông tiên vàng 
nây mà xải, rôi tiêp theo làm việc nây giúp tôi nhé!”. 


- Việc chi vậy? 
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- Tôi có một thăng con nuôi, tôi sẽ sai nó đến đây bạn hãy dắt nó vào phòng kín, 
lây dao bén phân thây nó ra từng mảnh, ném vào lò hâm. Đây một ngàn đông vàng 
nây tôi biêu trước cho bạn, khi nào xong việc tôi còn nhiêu quà tặng thù lao cho bạn 
nữa. 

Chủ lò gốm nhận lời đáp: “Dạ thưa, được rồi”. Hôm sau, ông Thiên hộ cho đòi 
Ghosaka (Lôi Am) đên, bảo răng: 

- Con ả! Hôm qua cha có đặt cho ông chủ lò gốm làm một công việc, giờ con 
hãy đên nhắc ông ta như vây: “Hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm chuyện chi đó, thì 
chú cứ làm đi”. 

Công tử Ghosaka: “Dạ vâng”, rồi ra đi. 

Khi ẫy, con ruột của ông Thiên hộ đang chơi bắn cu li (Golak1l|la) với bạn trẻ, 
thây Ghosaka ra đi, kêu lại hỏi: “Anh Ghosaka, anh đi đầu đó?”. 

- Cha sai anh đi đến nhà người chủ lò gốm có việc. 

- Để em đi thế cho, mấy đứa nây ăn của em nhiều đạn quá, anh hãy ở đây chơi, 
gỡ lại giùm em. 

- Anh sợ cha rây lắm. 

- Anh đừng sợ, để em đi đưa tin thế cho anh, em bị thua nhiều lắm, anh rắng gỡ 
lại giùm em, trước khi em trở về nhà. 

Công tử Ghosaka có tiếng là chơi bắn đạn rất giỏi nên con Trưởng giả mới theo 
nải nỉ như vậy. 

Sau cùng công tử chiều theo ý em và bảo: “Ừ thôi, thì em đến nhắc với chủ lò 
gôm răng: Nghe nói hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm công việc chi đó vậy bây giờ 
chú cứ làm đi”. 

Cậu con ruột của ông Thiên hộ đến tìm gặp ông chủ lò gốm và nói y theo lời 
Ghosaka đã dặn. Cậu ta không dè ông chủ lò gôm đã nhận tiên của cha cậu, nên y theo 
mật ước, giêt chêt và phân thây cậu và ném vào lò hâm. 

Công tử Ghosaka ở chơi bắn đạn, mãi đến chiều tối mới trở về nhà. Ông Thiên 
hộ thây cậu liên hỏi: “Ua sao con chưa đi mà còn ở đây?”. 

Công tử Ghosaka bèn cho dưỡng phụ biết lí do: Cậu không đi là vì em cậu đã 
giành đi thê cho cậu. 

Nghe vừa dứt lời, ông Thiên hộ tưởng như máu nóng sôi trào trong khắp người 
ông, ông kêu thét lên hai tiếng: “Đừng giết,” rồi ông oằn oại chắp tay, láo đảo đi đến 
lò gốm vừa đi vừa than khóc: “Chú lò gốm ơi! Chú đừng có giết hại tôi hi hi, chú 
đừng có giêt hại tôi hi h1... ”. 

Chủ lò gốm thấy ông Thiên hộ đi đến vội vã chạy ra đón rước và cho biết răng: 
'“Thưa ông chủ, xin ông đừng to tiêng việc ây tôi đã thi hành rôi”. 

Ông Thiên hộ bị mối sầu tựa như mối đè nặng tâm tư, nhưng ông chỉ còn nước 
ngậm hòn, nuôt tủi, thâm ôm môi hận ngàn đời. 
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__ Đó là tội báo của kẻ nhiễm ô, manh tâm muốn hãm hại người trong sạch, đề cập 
đên việc nây, Đức Thê Tôn có thuyết bài kệ Pháp Cú được ghi trong phầm Đao 
Trượng (Hình phạt). 


“Yo dandena adandesu, 
Appadutthesu dussati; 
Dasannam aññataram thãnam, 
Khippameva nIgacchatI”. 
“Vedanam pharusam JänIm, 
SarTrassa ca bhadanam; 
Garukam väãpI abadham, 
Cittakkhepam va pấpune”. 
“Rajato vã upassagsam; 
Abbhakkhãanam va darunam; 
Parikkhayam va ñãtinam, 
Bhoganam va pabhangunam”. 
“Atha v”ässa agaranI, 

Aggli dahatI pavako; 

Kayassa bheda duppañño; 
Nirayam soˆpapaJJati”. 


“Cầm đao trượng đối tay không, 
Ác nhân muốn hại người trong sạch thì, 
Quả kia sẽ trả cấp kỳ, 
Trong mười điều khổ, thọ y một điều: 
Tâm thân đau đớn trăm chiêu, 
Hoặc thân ngộ nạn nát tiêu, rã rời, 
Hoặc lâm bịnh nặng khổ đòi, 
Hoặc cuồng tâm, hóa ra người khùng điên, 
Hoặc vua hình phạt, cùm xiêng, 
Hoặc người vu cáo oan khiên tội tình, 
Hoặc ly tán cả gia đình, 
Hoặc là tải sản tan tành hư hao, 
Hoặc là cửa rộng nhà cao, 
Lửa hông một ngọn cháy ào tan hoang. 
Rã thây rồi, kẻ ngu ngoan, 
Côn sa địa ngục chịu toàn khổ đau ”. 


Tuy đau khổ vì con chết do lòng hiểm độc của mình, phú Trưởng giả vẫn chưa 
tỉnh ngộ hối quá, mà lại càng ghét cay ghét đăng công tử Ghosaka, muốn thủ tiêu 
ngay cậu cho khỏi xốn mắt, mỗi khi nhìn thấy cậu, ông lại moi óc tìm ra được một kế 
khác “Ta sẽ sai thằng nầy đi đến mượn tay cậu quản lý ở Gãmasata (Ba Thôn) của ta 
giết nó”. 

Ông liền thảo một bức thư, đại khái nói rằng: “Thăng này là con nuôi của ta, nhờ 
cậu giết nó chết và trừ cho mất xác, rồi ta sẽ đền công ơn xứng đáng”. 


200 


Trao phong thư cho công tử Ghosaka, phú ông hạ thấp giọng bảo rằng: “Nầy 
Ghosaka con! Cha có một viên quản lý ở Gãmasata, con mau mang thơ nây đến trao 
tận tay ông ấy”. 

Dặn dò xong, phú ông buộc bức thư cẩm nang vào vạt áo của cậu Ghosaka. 
Chàng công tử này đã đến tuổi thiếu niên mà còn dốt chữ vì thất học. Từ bé đến giờ, 
chàng bị người dưỡng phụ ác tâm cứ mãi tìm cách giết chàng cho khuất mắt, nhưng 
chăng thành công, có đâu mà chăm lo đến sự học vấn của chàng. 

Vì thế, chàng ta vẫn vô tình để cho dưỡng phụ buộc cẩm nang, trong đó dựng 
bản án của chàng vào vạt áo. Lúc ra đi chàng chỉ hỏi: “Thưa cha, con chưa có vật thực 
chỉ để ăn theo đường”. 


- Con khỏi cần đem theo vật thực cho mất công. Con đi giữa đường thì đến làng 
mô, nơi đó có ông Trưởng giả là bạn của cha, con ghé nhà ông ấy dùng cơm rồi hãy đi 
nữa. 

- Dạ thưa vâng! 

Công tử Ghosaka cúi lạy từ giã dưỡng phụ, đi đến làng mồ hỏi thăm nhà ông 
Trưởng giả, rôi đên gọi công thì gặp bà Trưởng giả. 

- Cháu ở đâu lại đây? — Phú bà hỏi. 

- Dạ thưa bác! Cháu ở thành nội. — Thiếu niên đáp 

- Cháu là con a1? 

- Dạ thưa bác cháu là con ông Thiên hộ. 

- Phải cháu tên là Ghosaka không? 

- Dạ thưa bác phải. 

Bà Trưởng giả thấy mặt Ghosaka và nghe tiếng chàng đối đáp tự nhiên sanh lòng 
mên thương chàng như con đẻ. 


Ông bà Trưởng giả chỉ có một nàng tiểu thư tuổi vừa mới cặp kê, nhan sắc mỹ 
miêu, khả ái. Ông bà căt riêng một đứa nữ tỷ đề theo săn sóc và phục dịch cho tiêu 
thư. Tiêu thư ở trên từng lâu thứ bảy, tôi ngày chăng hê bước chân ra khỏi căn phòng. 


Bà Trưởng giả thây con hâu của tiêu thư xuông lâu bèn kêu hỏi nó: “A hoàn ạ! 
Mây đi đầu vậy?”. 
- Bâm bài! “Tiêu thư saI con đi chợ. 


Bà Trưởng giả bảo: “Thôi mây khoan đi chợ đã! Lại đây lo sửa soạn ghế cho 
công tử ngồi, trải chiếu mời công tử năm nghỉ đâu đó xong xuôi đàng hoàng, rồi hãy 
đi chợ nghe”. 


Con a hoàn vâng lịnh bà Trưởng giả, lo xong công việc rồi mới đi chợ. Khi nó 
về, tiêu thư thấy nó đi lâu nên trách măng, hăm he, nó bèn phân trần: “Thưa tiểu thư, 
xin tiểu thư đừng giận, mắc bị có công tử Ghosaka là trưởng nam của ông Thiên hộ 
mới đến, bà biểu phải làm công kia việc nọ cho công tử trước rồi hãy đi chợ sau, nên 


%» 


em về trể”. 
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Vừa nghe đến tên công tử Ghosaka, tiểu thư bỗng nhiên sửng sốt ngân ngơ: Tình 
yêu công tử bộc phát như xuyên qua khỏi làn da, chạm đến tận xương tủy của nàng xử 
nữ. 

- Trong tiền kiếp công tử Ghosaka chính là chàng Kotuhaliko còn tiểu thơ là 
nàng KâlT vợ của chàng, nàng nhờ để bát một bát cơm cúng dường Đức Phật Độc 
Giác, nên kiếp này được sanh vào nhà đại phú, tình yêu chồng từ kiếp trước như lửa 
bừng cháy lại, khiến cho nàng xúc động tâm tư. Bởi thế nên Đức Thế Tôn mới thuyết 
kệ rằng: 

“PubbevasannIvãsena, 
Paccuppamnahitena vã; 
Evantam Jäyate pemam, 
Uppalam va yathodaketi”. 


“Xưa từng chung chạ ra vào, 

Giờ nay tái ngô, lòng nào chẳng lay. 
Men tình vừa nhắp đã say, 

Bèo xanh gặp nước ngày ngày gia tăng ”. 


Khi ấy, tiêu thư hỏi con a hoàn: “Công tử hiện nay ở đâu vậy em?”. 
- Thưa cô! Công tử đang nằm ngủ trên giường. 

- Công tử có cầm vật chi trên tay không? 

- Thưa tiêu thư, ở vạt áo công tử có buộc một bức câm nang. 

Tiêu thư nghĩ thầm: “Đó là thư từ chỉ vậy?”. 


Trong khi công tử Ghosaka còn đang say giấc nồng, tiêu thư không cho cha mẹ 
hay biết, rón rén lén xuống thơ phòng, mở lẫy cẩm nang buộc nơi vạt áo của công tử, 
đoạn trở lên khuê các, đóng cửa cài then mở thơ ra đọc, tiểu thư vốn là bậc văn hay 
chữ giỏi, đọc suốt hết lời lẽ trong thơ rồi chép miệng than răng: “Ôi! Công tử khờ 
khao làm sao, a1 lại buộc theo vạt áo một bức thơ giết mình mà đi lang thang như vậy? 
Nếu ta không thấy kịp còn chi là đời của công tử”. 


Tiểu thư liền xé bỏ bức thư độc hại, nhái theo tuông chữ và lời lẽ của ông 
Trưởng giả văn tắt như vây: “Đây là trưởng tử của tôi tên là Ghosaka. Xin túc hạ thay 
mặt tôi, tương lễ vật từ Gãmasata, lo cho nó đẹp duyên cùng ái nữ của ông Trưởng giả 
bạn tôi, cắt chia nữa phần đất giữa làng chỗ túc hạ ở, cất một ngôi nhà xung quanh có 
tường rào và thuê người canh gác cân mật phòng vệ chu đáo, xong rồi gởi thư phúc 
đáp: “Tôi đã làm như vây... như vây...” thì ta hậu tạ chẳng dám quên ơn”. Thảo xong 
bức thơ bỏ vào cẩm nang, tiêu thơ vội vã trở xuống chỗ Ghosaka đang ngủ, buộc trở 
lại vào áo công tử như trước. 


Ngủ một giấc đỡ mệt, công tử dậy dùng cơm trưa, rồi cất bước lên đường, đi 
suôt cả đêm, sáng hôm sau công tử Ghosaka đên Gamasata, gặp viên quản lý đang đi 
công cán trong làng. Thây Ghosaka viên quản lý bèn hỏi: 


- Có việc chi vậy công tử? 
- Cha tôi gởi thơ qua cho ông đây. 
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- Thư gì đâu, công tử cho tôi coI thử. 

Tiếp lấy bức cẩm nang viên quản lý mở thơ ra đọc rồi phân bua với dân làng: 
“Bà con ơi! Bà con coi đây, ông chủ thương tôi hêt mình, ông gởi thư biêu tôi: “Hãy 
lo cưới vợ cho trưởng nam của ta”. Vậy anh em hãy ráng lo sắp đặt củi nước săn sàng 
nghe chưa”. 

Phân chia công tác cho các gia chủ dự bị cuộc lễ hôn phối xong viên quản lý 
khiên dọn miêng đât gọn gàng giữa làng và lo kiên tạo một ngôi nhà mới. 

Kế đó viên quản lý sắp sanh lễ vật cầu hôn, đến rước tiểu thư ái nữ của ông 
Trưởng giả về cử hành lê tân hôn và tân gia cho công tử Ghosaka, đoạn cho người báo 
hỷ tín cho ông Thiên hộ biệt: “Tôi đã phụng hành mệnh lệnh Thiên hộ, làm như 
thê...như thê...”. 

Tiếp được hỷ tín, ông Thiên hộ càng thêm tức tối bội phần, ngày đêm vào thở ra 
than: “Việc ta chủ mưu sao không thành, còn việc ta không chủ mưu thành sự như thê 
làm chỉ”. 

Lớp sâu con chết, lớp giận Ghosaka, hai mối ưu phiền dồn dập, khiến ông Thiên 
hộ phát chứng đau bụng sanh ra kiêt ly. 

Đây nói về tiểu thơ con ông Trưởng giả, khi về ở nhà mới, nàng dặn dò hết các 
gia tộc: “Nêu có người nhà của ông Thiên hộ qua đây, mà chưa gọi sai biêu các người 
thì các người khoan đi báo tin cho công tử biệt nghe không?”. 

Còn ông Thiên hộ năm trên giường bịnh, ông tính một mình: “Nghĩa tử là kẻ 
ngoại thân, ta nhât định sẽ không lập nó lên là kẻ thừa kê sản nghiệp của ta”. 

Nghĩ rồi, ông cho đòi quản gia đến bảo răng: “Nầy cậu, ta muốn gặp mặt nghĩa 
tử của ta. Vậy cậu sai một đứa bộ hạ đi kêu nó về đây!”. 

- Dạ thưa vâng! — Viên quản lý đáp, rồi ông ấy thảo một bức thư, trao cho một 
gia đình câm đi qua Gamasata đê rước công tử Ghosaka. 

Khi nghe tin báo có đứa gia định của ông Thiên hộ mới qua, còn đứng ngoài 
công ngõ chờ lịnh, tiêu thư con ông Trưởng giả cho gọi nó vào nhà và hỏi: “Cậu qua 
đây có việc chĩ?”. 

- Thưa tiểu thư, ông Thiên hộ bịnh, sai con đi rước công tử về cho ông thấy mặt. 

- Nầy, cậu thấy ông bịnh mà còn khỏe hay yêu sức rồi? 

- Thưa tiêu thư, ông còn khỏe, thấy ông vẫn ăn uống như thường? 

- Thôi được, cậu cứ ở lại đây chơi, đợi lúc nào cô bảo về hãy về. 

Tiểu thơ lấy tiền thưởng công cho tên gia đinh, sai người dọn chỗ cho nó ở lại, 
nhưng câm tuyệt không ai được thông báo cho công tử biệt. 

Ông Thiên hộ năm chờ tin, lại hỏi viên quản gia: “Sao lâu quá vậy cậu! Hay là 
cậu chưa sa1 đứa nào kêu con ta vê đây phải không?”. 

- Dạ thưa Thiên hộ, tôi đã sai gia đinh đi rồi, nhưng nó chưa về. 

- Nếu vậy, cậu sai đứa nào khác đi tiếp theo cOI. 


203 


Viên quản gia lại sai thêm một tên gia đinh khác. Đứa sau nầy qua Gãmasata 
cũng bị tiêu thư đón hỏi thăm tin và lưu giữ lại như đứa trước. 


Bịnh tình của ông Thiên hộ bỗng đâu biến chứng trở nên trầm trọng, cơm cháo 
ông cho vào một bát thì cũng cho ra một bát. Lân thứ ba, ông hỏi viên quản gia: “Sao 
lâu giữ vậy? Hay cậu không cho đứa nào đi gọi con ta vê?”. 


- Thưa Thiên hộ, tôi đã sai thêm đứa khác đi nữa rồi, nhưng nó cũng chưa về. 
- Thế thì hãy sai thêm đứa khác đi nữa đi. 
Viên quản gia lại sai thêm đứa khác đi qua rước công tử. 


Đứa gia định thứ ba này cũng bị tiểu thư đón lại hỏi thăm: “Bịnh tình của ông 
Thiên hộ lúc nây ra sao?”. Nó đáp: “Thưa tiểu thư ông Thiên hộ bịnh nặng lắm, ông 
tuyệt thực, nhằm chắc ông phải chết, ông bị ngay sống trường, ăn vô chút nào thì xổ 
ra hết chút nấy”. 


Tiểu thơ nghĩ thầm: “Lúc nầy chính là lúc nên đi”. Tiểu thơ bèn vào thưa với 
chông: “Có tin nhăn cho hay nghiêm đường thọ bệnh”. 


- Hiền thê nói chỉ? 

- Dạ thưa lang quân, phụ thân của chàng quý thê bất an. 

Công tử Ghosaka lại hỏi vợ rằng: “Bây giờ ta phải làm gì đây há?”. 

Tiểu thơ đáp: “Thưa lang quân! Ta nên đem theo sản phẩm ở Gãmasata đề làm lễ 
vật khi vê thăm viêng g1a nghiêm”. 

- Ở phải rồi! 

- Công tử khiến người mang lễ vật chất đầy mấy cỗ xe bò, đem đi theo, rồi hai vợ 

chông khởi hành. 

Đi được nữa đường, tiểu thơ nói với chồng: 


- Lịnh nghiêm đường đau yếu, ta về thăm mà mang nhiều lễ vật kênh càng bất 
tiện lăm. Thôi chàng hãy cho trả trở lại hêt đi. 


Nói rồi, tiêu thư cho xe đem tất cả về hết nhà ông Trưởng giả cha nàng. Tiểu thơ 
lại dặn chông: “Lang quân à! Lát nữa vê thăm lịnh nghiêm, chàng hãy đứng phía dưới 
chân, đê thiêp đứng phía trên đâu nghe chàng”. 


Vào tới trong nhà, công tử Ghosaka đứng phía dưới chân dưỡng phụ, còn nàng 
thì đứng phía trên đâu ông. 


Trong giờ ấy, ông Thiên hộ năm ngửa, mắt nhắm thiêm thiếp, viên quản gia 
đang ngôi bóp chân cho ông, bèn lên tiêng: 


- Thưa Thiên hộ, có công tử mới về đây. 

- Nó đâu? 

- Dạ công tử đang đứng dưới chân Thiên hộ đó. 

Trông thấy công tử Ghosaka, ông Thiên hộ cho mời viên tổng quản tài sản của 
ông đên hỏi răng: 
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- Gia tài của ta tât cả được bao nhiêu? 


- Thưa Thiên hộ về tiền mặt, đồ vật dùng và xa xí phẩm độ bốn trăm triệu, còn 
làng ấp, ruộng vườn, sản vật lương tức, tứ túc, xe cộ, mỗi thứ dược chừng này, chừng 
nầy... 

Nghe viên tổng quản phúc trình xong, ông Thiên hộ có ý muốn di chúc rằng: 
“Chừng ây tài sản của ta, Ghosaka là nghĩa tử , ta không cho quyên thừa kế”. Nhưng 
khi thốt ra lời, ông Thiên hộ nói lộn là “Ta cho quyền thừa kế”. Tiểu thơ nghe dứt 
tiếng, nàng mừng thầm tự nghĩ: “Nếu cho ông ấy nói sửa trở lại thì tình thế sẽ đảo 
ngược hết”. Tiểu thơ liền giả cách bi thương, bứt tóc dậm chân khóc kể răng: “Cha ơi 
là cha, cha nói làm chi lời ấy, làm cho hai con nghe qua càng thêm đau khổ quá 
chừng! Cha ơi là cha ơi.. 


Dứt lời, tiêu thơ giả vờ chồm tới trước, đập đầu ngay ngực ông Thiên hộ, rồi 
nằm lì nơi đó khóc nỉ non tức tưởi, cốt ý không cho cha chồng mở miệng sửa lại chúc 
ngôn. Nhưng ông Thiên hộ cũng vừa tắt thở ngay trong phút giây ấy. 

Gia nhân vào trào bái kiến đức vua Udena để báo tin: “Ông Thiên hộ đã thất 
lộc”. Quôc vương ban cho gâm vóc đê đem về khâm liệm tông chung phú ông, đúng 
theo nghi lễ và phán hỏi: 

- Thiên hộ có con trai hay con gái chi không? 

- Muôn tâu bệ hạ, Thiên hộ có một người con trai là công tử Ghosaka. Trước khi 
thât lộc, Thiên hộ có chúc ngôn truyên hệt tài sản lại cho công tử. 

Sau đó một thời gian, đức vua triệu công tử Ghosaka vào triều bệ kiến. 

Hôm ấy nhằm trời mưa to, trong sân ngự chỗ nào cũng có nước đọng vũng, công 
tử Ghosaka tính thâm: ““Fa đi châu vua”, rôi một mình đi vào cung nội. Đức vua đứng 
trong biệt điện, mở cửa sô nhìn ra, thây công tử đi đên đang nhảy tránh các vũng nước 
trong sân mà vào cung. 

Đến chỗ vua ngự, công tử triều bái, tung hô vạn tuế, rồi đứng lên. Đức vua phán 
hỏi công tử: 

- Khanh đây phải là Ghosaka không? 

- Muôn tâu bệ hạ, phải! Hạ thần chăng may nên nghiêm đường đã sớm thất lộc. 

- Khanh đừng bị lụy, để trằm phong chức Thiên hộ cho khanh, để khanh được 
nôi chức của cha. 

Phán xong, đức vua ân tứ cho công tử mấy chung ngự tửu, rồi truyền bãi châu: 
““[râm cho phép khanh về”. 

Khi Ghosaka về, đức vua còn đứng nhìn theo, thấy công tử đi thắng một đường, 
lội luôn qua các vũng nước, chứ không nhảy tránh như lúc vào cung. Đức vua lầy làm 
lạ vê cử chỉ của công tử Ghosaka, bèn triệu hôi và phán hỏi công tử: 

- Nầy hiển khanh, tại sao lúc vào cung để triều kiến trẫm thì khanh nhảy tránh 
các vũng nước, còn khi trở vê khanh lội phăng xuông nước, đi thăng một đường? 
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- Muôn tâu Thánh thượng, hạ thần lúc vào cung còn là một công tử, cho nên còn 
giữ tánh bay nhảy bông lông, bây giờ đã được lịnh cửu trùng chân hứa sẽ ban cho 
tước lộc triều đình, hạ thần không dám kinh suất như trước, cho nên phải đi đứng 
chỉnh tê như thế. 


Nghe công tử biện bạch, Quốc vương Udena cảm mến, khen rằng: 

- Thiếu niên nầy có đủ tư cách, đáng được thụ phong ngay từ bây giờ. 

Phán rồi, đức vua hạ chiếu chỉ, phong cho công tử Ghosaka giữ chức Thiên hộ 
của cha, được phép thu thuê công đên công thô một trăm thôn âp như trước. 

Công tử Ghosaka về nhà vinh quy bái tổ, công tử đứng trên một chiếc xe hoa, 
nhiêu qua thành phô dân chúng khắp nơi tưng bừng chào đón, tiêng hoan hô vang dậy. 

Tiểu thơ ở nhà đang trò chuyện với bà vú Kãlï, tiểu thơ hỏi rằng: “Nhũ mẫu Kä]I, 
vú có biêt răng tât cả sản nghiệp của con trai vú, nhờ một tay con mà có không?”. 

- Nhờ bằng cách nảo hả con? 


- Lúc trước công tử qua nhà con, bên vạt áo có buộc một phong thư mượn người 
hạ sát chàng. Khi ấy chính tay con xé bỏ bức thư độc hại ấy và viết tráo một bức thư 
khác, mượn người đứng chủ hôn cho công tử đứng cưới con. Nhờ con cứu mạng mà 
công tử mới được sống sót đến ngày nay. 


- Con à! Con chỉ biết thấy có bao nhiêu đó thôi. Chớ thật ra lão Thiên hộ đã lập 
tâm mưu sát công tử nhiêu lân, kê từ thưở công tử hãy còn bé thơ. Nhưng lão đã thât 
bại hoàn toàn mặc dâu lão đã tung ra rât nhiêu tiên của. 


- Nhũ mẫu à! Lão Thiên hộ đã tạo thật nhiều nghiệp hết sức nặng nề, tội lỗi phải 
không? 


Thấy công tử đã nhiễu qua thành phó, trở về đến nhà, Tiểu thơ cười rằng: “Công 
tử nhờ một tay thiêp mới được vinh hiên như thê”. 


Thiên hộ Ghosaka thấy vợ cười thì hỏi: 
- Tại sao nàng cười? 

- Tại vì một lẽ riêng. 

- Lễ gì? Nói ta nghe thử. 


Tiểu thư nín thinh, làm ra vẻ bí mật. Ghosaka rút kiếm ra giả vờ hăm dọa: “Nếu 
thực không chịu khai, ta sẽ chém mi đứt hai bây giờ”. 

Tiểu thơ nói: “Thiếp cười vì chàng nhờ thiếp mới được làm chủ bấy nhiêu sản 
nghiệp nây đây?”. 

Ghosaka bảo vợ: “Tất cả tư sản nầy là của gia nghiêm truyền giao cho ta, ta thừa 
hưởng là lẽ dĩ nhiên, nàng có công lao chi mà kê lê”. 


Thiên hộ vẫn vô tình, không biết chi về ác tâm của dưỡng phụ trong thời gian 
qua, nên khi nghe vợ kê công, thì chàng không tin. 
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Tiểu thơ bèn đem tất cả những điều ấn khúc thuật lại một hồi: “Dưỡng phụ sai 
chàng mang thơ, mượn tay người thủ tiêu chàng, mà chàng vô tình nào biệt. Nhờ thiệp 
đã làm như vậy... như vậy... đê cứu mạng và che chở cho chàng sông đên ngày nay”. 


- Không tin chàng cứ hỏi bảo mẫu Kã]T thì biết. 
- Thưa bảo mẫu vợ con nói đây có thật không? 


- Thật thế con à, dưỡng phụ con mưu tính giết con khi con còn măng sữa nhưng 
không được. Người đã xuất rất nhiều tiền sai đem bỏ con bảy lần ở bảy chỗ, mà con 
đều thoát chết. Nên bây giờ con mới sống mà thừa hưởng di sản, được vua phong 
chức Thiên hộ và ân tứ quyên thu thuế một trăm thôn ấy đó con. 


Nghe hết tự sự, Thiên hộ Ghosaka giật mình, than thầm: “Ôi! Nghiệp báo của ta 
quả thật nặng nề, cho nên mới chết hụt nhiều lần như vậy. May sao mà fa còn toàn 
mạng... Nếu ta cứ buông lung phóng dật chăng là trái đạo lắm ư? Từ rày ta không nên 
dễ duôi nữa!”. 

Nghĩ rồi, mỗi ngày Thiên hộ xuất ra một ngàn đồng tiền vàng để làm việc phước 
thiện, như giúp kẻ lỡ đường, nuôi người tàn phế, châu cấp cho kẻ cô bần quả nhược... 
Thiên hộ giao phó công việc chuẩn thí cho Trưởng giả Mittakutumbika trông coi. 


DỨT TÍCH THIÊN HỘ GHOSAKA 
g 


Thưở ấy, nơi kinh thành Bhaddavati, có viên ngoại là bạn đồng điệu “tương giao 
tương kiến” (aditthapubba-sahãyako) của Thiên hộ Ghosaka. 


Do những lái buôn từ thành Bhaddavati đến Kosambi, Thiên hộ được nge danh 
tiếng giàu sang của nhà cự phú ở nước láng giềng, sanh lòng ái mộ, muốn kết tình hữu 
nghị nên gửi tặng phẩm đến cho viên ngoại. Bánh ích đi bánh quy lại, hai nhà giao 
hảo như thế, nhưng chưa có dịp gần nhau. Một thời gian sau, nhà viên ngoại 
Bhaddavati bị nhiễm bịnh thiên thời (ahivãtarogo). Ruồi lăn chết trước tiên, kế đến 
kiến mối, chuột, bọ, gà vịt, heo, chó, mèo, bồ câu, tớ gái, tớ trai. Sau cùng tất cả gia 
nhân đều chết trụi, những người sợ chết lây, bỏ nhà chạy đi lánh nạn thì còn được 
sống sót. Trong số đó có viên ngoại Bhaddavati, bà vợ và cô con gái tên là Sama (Ô 
Nhi: Con đen). 


Chạy thoát nơi tử địa rồi viên ngoại tính muốn qua thăm Thiên hộ Ghosaka, bèn 
cùng vợ con lên đường đi Kosambi. Họ đi mới được nữa đường thì hêt lương thực. 


Dầu dãi phong sương, nhịn đói, nhịn khát thân thể mệt mỏi, tay chân rũ liệt, gian 
nan lăm họ mới đi đên thành Kosambi. Kiêm chô có nước tăm rửa sạch sẽ cho mắt 
mẻ, rôi họ vào nghỉ trong một ký túc xá (sala) ở đầu công thành. 


Tạm trú yên nơi viên ngoại bảo vợ rằng: “Bà ơi! Chúng ta tiểu tụy như vầy mà 
đến nhà ai, dầu là nhà mẹ sanh đi nữa, coi cũng khiếm nhã, nghe đồn bạn ta là Thiên 
hộ Ghosaka hằng ngày xuất cả trăm đồng tiền vàng để cứu giúp những người lỡ chân 
trái bước, áo rách đói cơm, ta hãy sai con Sama đến đó xin vật thực, ta dùng đỡ một 
đôi ngày cho lại sức, rồi hãy đến nhà viếng thăm băng hữu của ta vậy”. 
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Bà Bhaddavati cũng đồng tình: “Phải đó ông à”. Đêm ấy ba người ngủ luôn nơi 
ký túc xá, sáng hôm sau, khi thây đám bân nhân kéo đên xin vật thực, ông bà viên 
ngoại kêu con gái: 


- Con ơi! Con đi xin vật thực vê cho cha mẹ đi con. 


Than ôi! Một thiên kim tiêu thơ đến hồi mạt vận, cũng phải ráng dăn lòng chịu 
nhục, ôm bát đi chung với đám ăn mày, đên đứng trước cửa nhà Trưởng giả Mitta. 


- Cô bé đây lãnh mây phần? 

Nghe Trưởng giả hỏi, tiểu thơ đáp: 

- Dạ thưa ba phân. 

Trưởng giả cấp cho nàng ba phân ăn. 

Lãnh thực phẩm xong, tiểu thư đem về ký túc xá cùng ngôi ăn chung với cha mẹ. 


Bà viên ngoại nói: “Ga tài sự nghiệp của ta đêu tiêu tan, nhưng cũng có ngày tạo 
lại được cái khác, bây giờ ông nên bảo trọng thân thê, cứ ăn cho no đi, đừng lo cho mẹ 
con tôi, mà cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa”. 


BỊ hai người cố nài ni ép ăn viên ngoại BhaddavafI thọ thực quá nhiều, nên bị 
trúng thực phát ách, đau bụng cả đêm và trút hơi thở cuôi cùng vào lúc mặt trời mới 
rạng. 

Hai mẹ con bà viên ngoại vật mình than khóc, tình cảnh ái ly tử biệt thật là thống 
thiệt bi a1... 

Sáng hôm ấy, tiểu thư Sama vừa gạt lệ sầu vừa đi đến chỗ phát chân. Thấy tiêu 
thư, Trưởng giả Mitta lại hỏi: 

- Cô bé lãnh mấy phần? 

Tiểu thư đáp: “Dạ thưa hai phần”. 

Trưởng giả bèn cấp cho tiểu thư hai phân ăn, tiêu thư đem thực phẩm xin được 
vê dâng hêt cho mẹ và yêu câu bà ăn cho no, chiêu theo lòng con gái, bà viên ngoại 
dùng bữa ăn quá sức mình vật thực không tiêu hóa được làm cho bà sình bụng, phát 
ách và từ trân luôn ngày ây. 

Tiểu thư Sãmã còn sông một mình, hết khóc lại than, muôn sầu vạn thảm, quê 
Người VÒ VÕ, tứ cô vô thân, chút phận liễu yếu đào tơ, luống chịu truân chuyên nhiều 
nổi. 

Đã khổ tâm còn đói bụng, ngày sau tiểu thư phải găng gượng đi xin ăn vừa đi 
vừa gạt lệ sâu. 

Cô bé lãnh mấy phân ăn? 

Dạ thưa, chỉ một phần. 

Từ ba ngày nay, Trưởng giả Mitta thấy cô bé nầy mỗi ngày mỗi giảm một phần 
ăn, nên khi nghe cô đáp “một phân”, thì nói giọng khinh miệt răng: “A cô bé ăn mày! 
Bữa nay mày mới tiệt độ rôi hả?”. 
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Tiểu thư Sãmã cảm thấy xót xa tủi nhục như vừa bị ai xát muối vào vết thương 
lòng, nhưng cũng còn gượng hỏi lại răng: 

- Dạ thưa, ông nói chi? 

- Bữa đầu mày lãnh ba phần, hôm qua lãnh hai phần, hôm nay lãnh một. Vậy là 
hôm nay mày biết tiệt độ rôi đó. 

- Dạ thưa ông chủ, xin ông đừng hiểu lầm là tôi xin về ăn một mình tôi. 

- Thế thì tại sao cô bé đã lãnh tới ba phần? 

- Bữa đầu, chúng tôi cả thảy ba người, hôm qua còn hai, bữa nay còn một mình 
tôi mà thôi. 

Trưởng giả chưa hiểu rõ nguyên nhân, hỏi tiếp: “Tại làm sao, đâu em nói rành rẽ 
cho ta nghe thử?”. 


Sau khi tiểu thư Sãmã kề hết nỗi nhà tan tác vì tai biến, trôi nổi thân lạc loài. 
Trưởng giả Mitta cầm lòng không được, nước mắt tuôn rơi. 


Trưởng giả an ủi tiêu thư: “Thôi chuyện đã qua rôi, em đừng khêu gợi lại nữa. 
Con gái của viên ngoại Bhaddavati cũng như con gái của ta, từ giờ trở đi ta nhận con 
làm nghĩa nữ”. 

Nói rôi, Trưởng giả hôn lên đâu Sãma, dắt nàng vào nhà, lập nàng lên làm 
trưởng nữ của mình. 


Khi ấy, trong phước xá (Dãnagga) có nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu thư 
Sama hỏi dưỡng phụ răng: 


- Thưa cha, sao cha không bảo đám người kia êm lặng và cha bố thí cho họ vậy? 
- Không có cách nào làm cho họ 1m lặng được con à! 

- Thưa cha, con có cách làm được. 

- Làm sao được hả con? 


- Thưa cha! Cha hãy cho xây rào ngang phía trước phước xá chỉ chừa hai bên 
cửa ra vào, rôi cha dặn hò: “ĐI vô bên nây, đi ra bên kia”. Làm như vậy thì cha sẽ g1ữ 
được trật tự. Họ hêt chen lân ôn ào, ai cũng đi vô lãnh phân mình và đi ra êm thăm. 

Trưởng giả Mitta nghe dứt lời khen rằng: “Hay quá, phương pháp của con hay 
quá”. Rôi Trưởng giả làm y như lời đê nghị của cô nghĩa nữ. 

Tiểu thư trước đây tên là Sãmã, nay vì có sáng kiến làm hàng rào trước phước 
xá, nên được người gọi là Samavati. Từ đó vê sau, trong phước xá dứt hăn tiêng ôn ào 
náo nhiệt, sự thay đôi nây làm cho Thiên hộ Ghosaka đê ý, lúc trước môi khi nghe 
tiêng người lao xao vọng đên nhà mình, Thiên hộ rât hài lòng, nói thâm: “Tiêng huyện 
náo ở phước xá ta đó”. Cách hai ba bữa nay, nghe trong phước xá lặng trang, Thiên hộ 
lây làm lạ, bèn đích thân đên gặp Trưởng giả Mitta đề gạn hỏi cho biệt nguyên nhân. 

- Công việc chân thí vẫn tiếp tục như thường chứ. 


- Dạ vâng, thưa Thiên hộ. 
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- Tại sao hai ba bữa nay nghe lặng trang, không có tiếng tăm chi hết vậy? 


¬ Thưa Thiên hộ vì tôi áp dụng phương pháp khiến họ được im lặng trước khi 
lãnh phân câp thí. 


- Thế sao từ trước ông không áp dụng phương pháp ấy? 

- Thưa Thiên hộ vì trước kia tôi chưa biết. 

- Sao bây giờ lại biết? 

- Thưa Thiên hộ, nhờ có trưởng nữ của tôi nó bày cách cho tôi. 

- Ủa lạ, từ hồi trước tới giờ, ta chưa nghe nói là ông có con gái mà. 

Trưởng giả Mitta bèn đem hết lai lịch của tiểu thư Sãmavati, từ khi viên ngoại 


chết đi cho đến lúc Trưởng giả nhận tiêu thư Sãmãävati làm trưởng nữ của mình, thuật 
lại một hôi. Nghe xong, Thiên hộ Ghosaka trách răng: 


- Chuyện như vậy, mà sao ông không cho ta hay? Con gái của bạn ta tức là con 
gái của ta. Ong kêu nó ra đây cho ta hỏi coI. 


Thiên hộ nói tiểu thư Sãmãvati rằng: 
- Con là ái nữ của viên ngoại BhaddavatT phải không? 
- Dạ thưa Ngài, phải. 


- Nếu vậy con đừng buồn lo nữa, ta nhận con làm con gái của ta, con chịu 
chăng? 

Thiên hộ Ghosaka hôn lên mái tóc đen huyền của cô gái mô côi, cấp cho cô năm 
trăm nữ tỳ và đặt lên địa vỊ tiêu thư, trưởng nữ của thiên hộ. 

Ngày lễ Quốc khánh trong thành Kosambi, nhân dân vui chơi tưng bừng, rộn rịp. 


Theo tục lệ, ngầy này ai ai cũng được tự do, mấy ‹ cô thiêu nữ “khuê môn bắt xuất” đều 
dắt cả nhóm thị tỳ của mình đi bộ ra bờ sông để tắm gội. 


Nhân dịp lễ hội, tiểu thư Sãmãvatï củng với năm trăm thị nữ dắt nhau đi tắm 
sông. Họ diêu ngang qua sân ngự trước đên vua. 


Quốc vương Udena đứng trong hoàng cung nhìn qua song cửa số, thấy tiểu thư 
SãmävatfI, bèn phán hỏi thị thần: “Vũ nữ này là của ai?”. 


- Tâu bệ hạ! Nàng là ái nữ của Thiên hộ Ghosaka, mỹ danh là Sãmavati. 


Quốc vương Udena từ lúc thấy tiểu thư Sãmãävati thì đem lòng sủng ái, bèn hạ 
chiêu chỉ truyên lệnh cho Thiên hộ Ghosaka đưa tiêu thư tiên cung. 


- Muôn tâu Thánh thượng, thần không thể nào đưa con gái tiễn cung. — Thiên hộ 
Ghosaka đáp. 


- Khanh chớ vi lịnh quả nhân như thế. Hãy mau đưa lịnh ái tiến cung lập tức. 


- Muôn tâu chúa thượng, luật nước tuy nghiêm minh, không có lệ xử phạt, giam 
cảm người vô tỘI. Quyên cha thì hữu hạn thì làm sao hạ thần áp chế, đánh đập, ép 
uông duyên con. Hạ thần không thê đem con gái mình mà hiến nạp vào cung. 
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Đức vua nỗi trận lôi đình chỉ bộ, ra lịnh cho quan quân niêm phong nhà cửa của 
Thiên hộ Ghosaka, dặt hai ông bà đại phú đuôi tông ra bên ngoài. 

Tiểu thư đi tắm về bị cấm cửa, không vào nhà được, bèn hỏi ông Thiên hộ: 

- Sao có việc này vậy thưa cha? 

- Nầy con, đức vua đưa sứ đến, đòi tuyên con vào cung, cha mẹ không phục tùng 
vương lịnh. Đức vua phân nộ ra lịnh niêm phong nhà cửa, đuôi tông cha mẹ ra ngoài 
như vậy đây. 

- Thưa cha, - tiểu thư nói - Cha đã phạm tội khi quân, tội ây rất nặng. Phàm đạo 
làm tôi không nên cãi lịnh nhà vua. Thưa cha, con thiệt tưởng, cha nên tâu cùng đức 
vua, xin cho cả đoàn thị nữ cùng nhập cung với con. 

- Hay thay! Nếu con đã thuận tình gần gũi quân vương thì cha mẹ sẽ chiều ý con 
mà tâu lên Thiên tử. 

Nói rồi Thiên hộ Ghosaka cho người dâng sớ tâu lên Thiên tử. Đức vua chấp 
nhận băng lời chuân tâu, đoạn khiên quân binh đên rước tiêu thư SãmavatfI với đoàn 
thị nữ nhập cung. Đức vua tân phong tiêu thư là chánh cung Hoàng hậu, còn năm trăm 
thị nữ của tiêu thư đêu được chuân nhận làm cung nữ. 

DỨT TÍCH TIỂU THƯ SAMÃVATI 
sg 


Đức vua Udena còn có một bà Thứ hậu tên là Vasuladatta (Hòa Tu Lạc Thị), là 
công chúa con vua Candapajjota (Huy Đăng) trị vì UjjenTya. 


Hoàng đề Candapajjota là một vị vua có nhiều tham vọng hằng mong đi chinh 
phạt các nước nhược tiểu để mở rộng bờ cõi nước mình. 


Một hôm, trên đường du ngoạn trở về nhà vừa háo chiến vừa tự đắc nhìn ngăm 
giang san của mình, rôi phán hỏi quân thân: “Có lãnh thô của quôc vương nảo bì kịp 
với lãnh thô của trâm đây chăng?”. 


Bá quan tâu răng: “Muôn tâu Chúa thượng, nếu so với lãnh thổ của Quốc vương 
Udena thì đât nước của chúng ta chưa thâm vào đâu cả vì xứ Kosambi là một xứ rộng 
lớn vô cùng”. 

Nghe vậy, Hoàng Đề Candapajjota phán rằng: 

- Thế thì trẫm sẽ tương tập binh, thôn tính xứ Kosambi. 

- Muôn tâu Thánh thượng, không thể được. 

- Tại vì sao thế? 

- Vì vua Udena biết phép điều tượng, miệng niệm mật chú, tay khảy đàn thần 
vua ây có thê huy động đàn voI chiên chạy tới chạy lui đúng theo binh pháp. Nước ta 
không có tượng binh hùng hậu và người tài giỏi như vua ây đâu? 

- Trẫm không bắt sống được vua ấy sao? 

- Muôn tâu chúa thượng, nếu chúa thượng quyết bắt cho được vua Udena thì 
phải dụng mưu kê như vây: Chúa thượng nên khiên thợ mộc rành nghê, chê tạo một 
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con tượng bằng gỗ, rồi cho quân đem thả gần ranh giới nước vua Udena. Hễ vua ấy 
nghe đồn có voi chiến, hoặc ngựa chiến ở đâu, thì dầu cho xa xôi cách mấy cũng tìm 
đến tận nơi, khi ấy ta phục binh thì bắt được vua Udena dễ dàng như trở bàn tay. 


Hoàng đề Candapajjota nghe tâu rất đẹp ý, bèn khiến tuyển nhiều thợ khéo, đặt 
cho họ làm một con tượng máy bằng gỗ, bên ngoài lẫy vải cũ xù xì như da voi phủ 
lên, bên trong sắp đặt cơ quan điều động, đứng xa trông có vẻ linh hoạt như là voi 
sống thật sự, xong rồi Hoàng để Candapajjota khiến quân sĩ đem tượng máy đến tận 
biên thùy, đặt nó đứng trên bờ của một hồ nước, trong bụng voi có đến sáu mươi quân 
sĩ điều khiển cho nó đi tới đi lui chỗ nây, chỗ nọ. Họ đem theo phân voi để trải đường 
voi đi. Một người thợ rừng xứ Kosambi trông thấy con bạch tượng trước nhất “Thớt 
tượng này rất xứng với quân vương ta”. Nghĩ vậy, người ây về trào tâu với vua 
Udena: 


- Muôn tâu chúa thượng! Hạ thần đi rừng gặp một con voi trắng phau nhau như 
ngọn núi tuyết. Thật là một thứ bạch tượng quý rât xứng đôi với chúa thượng. 


Lập tức vua Udena phong cho thợ rừng làm hướng đạo viên, rồi vua cưỡi voi 
cùng với đoàn quân hộ giá lên đường đi săn bạch tượng. 


Thấy vua Udena trúng kế, bọn thám tử thông tin cho Hoàng đế Candapajjota 
hay. 


Vua CandapaJjota ngự giá đến nữa đường, khiến quân sĩ an dinh hạ trại, đoạn bố 
trí hai đội quân mai phục hai bên con đường chẹt, chờ vua Udena đên. 


Vua Udena không hay biết cơ mưu của địch, chỉ cứ mái riết rượt theo con bạch 
tượng giả, bị đuôi gân, bọn người trong mình con voi gia tăng tôc độ, hướng về nơi có 
phục binh chạy tới. 

Vua Udena giở thuật niệm chú, khảy đàn đề trục hồi tượng chúa, nhưng con voi 
gô không tuân theo phép, bỏ chạy đi luôn. 

Thấy cưỡi voi rượt không kịp, đức vua Udena liền bỏ voi, thót lên một con tuẫn 
mã, thúc ngựa đuôi theo. 

Ngựa vua phi nước đại, bỏ cả đoàn quân hộ tống rớt lại phía sau, đưa một mình 
vua vào nơi hiêm địa. 

Khi ấy hai đội binh của hoàng để Candapajjota rời chỗ mai phục, xông ra đón 
đường vây bắt được vua Udena, đem về nạp cho chúa tướng. 

Đoàn quân hộ giá của vua Udena chạy trờ tới, thấy vua mình bị sa lưới địch, đã 
bị sanh câm, bèn lập tức thôi lui, đôn trú ngoài biên giới. 

Sau khi dùng mưu bắt sống được vua Udena, Hoàng đề CandapalJJota ra lịnh hạ 
ngục nhà vua thât thê, sai lính canh phòng cân thận, đoạn mở tiệc khao quân, ăn mừng 
thăng trận trong ba ngày liên. Đên ngày thứ ba vua Udena kêu gọi các lính canh: 
“Chúa tướng các ngươi đâu?”. 

- Đang uống rượu mừng bắt được vua nước địch. 

Nghe vậy vua Udena quát mắng rằng: “Chúa tướng của chúng bây hành động y 
như là hạng phụ nữ. Lễ thường, trên chiên địa hê bắt được vua nước nghịch, một là 
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tha, hai là giết, chớ có đâu mà giam cầm cô gia mãi, để cùng nhau uống rượu ăn 
mừng”. 

Bọn lính canh chạy đi tâu lại những lời trên đây với chúa tướng. Hoàng đế 
CandapaJJota thân ngự đên đê lao, hỏi vua Udena: “Phải quôc vương đã buông lời 
khiên trách khiêm nhã đôi với quả nhân như thê chăng?”. 


- Tâu đại vương, phải. 


- Quả nhân nghe đồn Quốc vương biết pháp điều khiến tượng, nếu Quốc vương 
truyền dạy quả nhân phép ấy, quả nhân sẽ thả Quốc vương ra ngay. 


- Được tồi, cô gia sẽ dạy, nhưng trước khi thọ giáo, đại vương phải làm lễ bái sư, 
nảo đại vương đảnh lê đi. 


- Quả nhân chẳng đảnh lễ ai cả. 

- Đại vương không khứng hạ mình làm lễ bái sư hay sao? 

- Quả nhân không làm lễ bái sư. 

- Thì cô gia cũng không truyền phép điều tượng. 

- Nếu Quốc vương giấu nghề, quả nhân sẽ đưa Quốc vương theo châu tiên đế. 


- Thân ta như cá nằm trên thớt, đại vương cứ giết phút ta đi, chớ đừng mong làm 
chủ được tâm ta. 


Nghe tù nhân phẫn uất la to, Hoàng để Candapajjota biết không thể thị oai, nghĩ 
rằng: “Bây giờ ta phải tìm cách nào học lấy mật chú nây cho kỳ được. Ta không nên 
để tiết lộ ra ngoài. À hay ta hãy cho Công chúa con ta đến học với hãn, rồi sau đó ta sẽ 
học lại của Công chúa”. 


Suy nghĩ chín chắn rồi, Hoàng đề Candapajjota hỏi lại vua Udena: “Nếu có ai 
khác đánh lễ Quốc vương đề thọ giáo thì quốc vương sẽ truyền dạy mật chú cho người 
ấy phải chăng?”. 


- Tâu đại vương, phải. 

- Nếu vậy, trong hoàng cung có đứa con gái lưng gù, để quả nhân bảo nó ngồi 
bên trong bức rèm đảnh lê , còn Quôc vương thì hãy đứng bên ngoài mà dạy nó học. 

- Tâu đại vương! Gù lưng hay què cẵng chi cũng được, miễn là làm lễ bái sư, thì 
cô gia sẽ truyền bí thuật. 

Hoàng để Candapajjota liền trở về cung điện bảo công chúa Vãsuladatta: “Nầy 
công chúa, có một thanh niên cùi phong lở lói mà biết câu mật chú quý giá vô cùng, 
phụ vương không muốn hăn tiết lộ cho kẻ nào biết được. Vậy con hãy ngôi sau bức 


rèm làm lễ bái sư, rồi học câu chú ấy. Còn hắn ta, phụ vương sẽ khiến đứng phía 
ngoài bức rèm mà dạy con học, thôi để phụ vương dắt hắn đến đây”. 


Hoàng đề Candapajjota đã bịa ra cô gái gù lưng và gã thanh niên cùi như thế, để 
cho hai bên ghê sợ lẫn nhau mà không dám suông sã lả lơi. 
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Bị bức rèm ngăn cách, hai đàng không trông thấy rõ nhau. Chờ Công chúa đánh 
lễ và ngôi xuống xong vua Udena đứng bên ngoài nói vọng vào để truyền dạy mật 
chú. 


Suốt cả ngày hôm ấy, ông thầy nhắc đi nhắc lại có một câu chú, mà cô học trò 
nói theo cũng không đúng giọng. Vua Udena bực mình gắt gỏng: “Cô gái lưng gù nây 
đây, môi và má cô dây quá ổi thôi. Tôi phải tát tai cô mới được. Cô phải đọc trúng 
giọng như vây nè”. 

Công chúa nồi giận cũng măng trả lại: “Cái thằng cha cùi phong lở lói này đừng 
có ăn nói hàm hô, người như ta mà ngươi dám kêu là cô gái gù lưng phải không?”. 

Công chúa vén rèm lên nhìn vua Udena. Vua Udena hỏi: 

- Tiểu thư là ai? 

- Ta là công chúa Vaãsuladatta. 

- Đại vương đã nói với ta răng: “Công chúa là cô gái lưng gù”. 


- Phụ vương cũng nói với ta răng: “Quôc vương là gã thanh niên cùi phong lở 
lói”. 


Hai người đồng chung một ý nghĩ: “Chắc phụ hoàng sợ chúng ta gần gũi thân 
mật nhau nên nói vậy”. 


Rồi họ đưa nhau vào bên trong bức rèm tư tình với nhau. Từ đó về sau, không 
còn có chuyện dạy chú thuật, học thuật chi nữa cả. Hoàng đê CandapaJjota không hay 
biệt chuyện nây và thường hỏi thăm công chúa: “Con có học pháp thuật không con?”. 


- Tâu phụ vương, con vẫn đang học. 


Nấn ná ở nước ngoài được ít lâu. Một hôm vua Udena than thở cùng công chúa 
Vasuladatta: “Công chúa ơi! Tình nghĩa vợ chồng đậm đà, thắm thiết dù cho cha mẹ, 
anh em ruột cũng chẳng sánh bằng. Nếu công chúa thật dạ yêu ta, thì ráng giúp ta 
được đào sanh cùng nhau trở về cô quốc, ta sẽ phong cho Công chúa làm Hoàng hậu 
và cấp cho năm trăm cung phi mỹ nữ theo hầu”. 


- Nếu như quân vương đoan thệ giữ lời kim thạch thì thần thiếp nguyện sẽ tận 
tình mà khai lộ đào sanh. 


- Ái hậu ơi! Trẫm sẽ giữ đúng như lời đã hứa. 
- Thôi được rôi, xin Quân vương hãy vững đạ. 


Hôm ấy, Công chúa vào vương cung bái kiến phụ hoàng, rồi đứng qua một bên. 
Hoàng đê CandapaJJota liên phán hỏi: 


- Công chúa, con học hết phép điều tượng rồi phải không? 
- Tâu phụ vương, con học chưa hết. 
Vua lại phán: 


- Thê thì con có điêu chi muôn tỏ trân? 
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- Tâu phụ vương! Chúng con cần có một cửa thành riêng biệt và một con vật 
thân hành (Vahana). 

- Đề làm chi vậy con? 

- Tâu phụ vương, người thí nghiệm thần chú cần phải ra phía ngoài thành trong 
lúc ban đêm đề kiếm một vị thuốc, cho nên chúng con cân phải có một cửa thành đặc 
biệt và một con vật thần hành đề tiện dụng trong lúc xuất thành chánh thời hoặc phi 
thời cũng được. 

Đức vua chuẩn tấu. Đôi tình nhân vui mừng hớn hở, đích thân ra khai một của 
thành đặc biệt. 

Hoàng để Candapajjota có đến năm vật thần hành. Một con voi cái tên là 
Bhaddavatr (Hiên Ly) môi ngày đi được năm mươi do tuân. Một quan nội thị tên là 
Kala (O Nha) môi ngày đi sáu mươi do tuân, hai con thiên lý mã là Velakamsi mà 
MuñJakesi môi ngày chạy được một trăm do tuân và con voi chúa Na|ãgiri môi ngày 
đi được một trăm hai mươi do tuân. 

Tương truyền rằng: Trong tiền kiếp, trước thời kỳ Đức Phật Tổ Gotama giáng 
sanh, Hoàng Đê CandapaJJota là bộ hạ của Tông trân (Issara). 

Một ngày nọ, nhằm lúc quan tổng trấn ra ngoài ngoại ô để tắm, đang đi trở về thì 
gặp vị Phật Bích Chi (Paccekabuddha) vào thành khât thực, bị Ma vương cản trở 
khiên toàn thê dân chúng không ai đê bát, nên Ngài chăng thọ dụng chút ít vật thực 
nào hêt, bèn ôm bát không trở ra. 

Đã vậy, Ma vương còn hóa hiện ra một người lạ mặt đứng đón Ngài tại công 
thành đê hỏi: “Bạch Ngài! Ngài đi bát có được chút ít gì không?”. Đức Phật Độc Giác 
hỏi lại Ma vương: 

- Vì cớ nào mà ngươi phá rỗi, làm cho ta đi bát không được chi hết vậy? 

- Thế thì Ngài hãy trở lại thành, phen này tôi không phá Ngài nữa đâu. 

Kỳ thật nếu Đức Phật Độc Giác trở vào thành thì Ma vương sẽ nhập vào mình 
toàn thê dân chúng khiên cho họ vô tay cười rộ lên chê nhạo Ngài. Nhưng Đức Phật 
từ khước không vào lại thành, thây gạt Đức Phật không được, Ma vương biên mật. 

Khi â Ấy, quan Tổng trấn trông thấy Đức Phật Độc Giác ôm bát không đi ra, bèn 
kính cần đảnh lễ Ngài, rồi hỏi rằng: 


- Bạch Ngài, chăng hay Ngài đi bát có được chút chi chăng? 
- Nầy đạo hữu! Đi vào rồi, bây giờ ta đi ra. 


Quan Tổng trấn ngẫm nghĩ: “Đại đức không trả lời câu hỏi của ta, mà lại nói 
lắng qua chuyện khác, chắc là Ngài không được chi hêt”. 


Khi đến xin Đức Phật Bích Chi cho xem bát, quan Tổng trấn nhìn thấy bát trồng 
không, ý muôn xin thỉnh bát mà chưa dám vì không biệt chắc ở nhà mình cơm nước 
đã chín săn chưa? 


- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài đi thong thả lại một chút. 
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Nói rồi quan Tông trân bươn bả trở về nhà, hỏi răng: “Ơ nhà cơm nước có chín 
săn chưa hả?”. 


- Thưa sẵn cả rồi. 
Nghe vậy, quan Tổng trấn gọi tên bộ hạ thân tín, bảo răng: 


- Nây con! Nội nhà không có ai chạy lẹ băng con vậy con ráng hết tốc lực chạy 
theo cho kịp Ngài Đại đức, bạch Ngài cho con thỉnh cái bát, rồi ôm bát chạy bay trở 
về đây. 

Quan Tổng trấn vừa dứt tiếng nói thì tên bộ hạ đã phát sải như giông, chạy lẫy 
bát đem về tức khắc. Quan Tổng trân đem phần cơm ăn của mình đặt vào đây bát rồi 
trao cho tên bộ hạ: “Nầy con, con chạy ra cho mau dâng bát thực phẩm nây lên Ngài 
Đại đức! Phần phước của sự cúng dường nây, ông cho con hết đó”. 


Tên bộ hạ nhận lãnh bát vật thực, lại vội vã chạy thật nhanh, đến dâng bát lên 
Đức Phật Độc Giác, rồi gieo năm vóc xuống đật, đánh lễ Ngài xong, phát nguyện 
rằng: “Bạch Ngài, do phước báu đã chạy đi câp tốc, chạy về cũng cấp tốc của tôi hôm 
nay, xin cho tôi làm chủ được năm vật thần hành thiên lý, đi được năm mươi, sáu 
mươi, một trăm và một trăm hai mươi do tuần mỗi ngày trong đời cận lai. Do sự nông 
nhiệt của thân tôi khi chạy đi chạy lại dưới ánh mặt trời gay sắt, xIn cho tôi tải sanh 
lên cõi nào cũng được oai lực sáng chói như ánh mặt trời. Do nơi phước báu để bát 
của chủ tôi cho tôi, xin cho tôi chứng được phép mẫu cũng như Ngài vậy”. 


Đức Phật Bích Chi đáp: “Mong cho được như ý” và Ngài đọc bài kệ phúc chúc 
như sau: 


“lcchitam patthitam tuyham, 
Khippameva samIJjhatu; 
Sabbe pũrentu sañkappäa, 
Cando panaraso yathãa”. 


“lcchitam patthitam tuyham, 
Khippameva samIJjhatu; 
Sabbe purentu sankappä, 


Man Joti raso yatha”. 


“Cầu cho bao nhiêu phước đã IrỚC nguyễn, 

Của thí chủ mau kết quả nhãn tiên. 

Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 

Như tối rằm, trăng chiếu sảng khắp miễn. 
Câu cho bao nhiêu phước đã ước nguyễn, 
Của thí chủ mau kết quả nhãn tiên. 

Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 

Như ngọc Ma nỉ, như ý chơn truyền ”. 


Theo huyền thoại, hai bài kệ phúc chúc nầy đã có từ thời Đức Phật Bích Chi và 
được truyền tụng mãi đến ngảy nay. 
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Trong bài kệ sau, thành ngữ ManlJotiraso chỉ thứ ngọc Ma mi bảo châu, giúp cho 
sở hữu chủ có thê thành tựu tât cả mọi điêu mong ước. 


Tên bộ hạ của quan tổng trấn trong thời dĩ vãng, nay là Hoàng để Candapajjota, 
do phước báu của tiên nghiệp đã kê, mà năm món vật thân hành phát sanh đên Hoàng 
đề vậy. 


Một hôm, Hoàng đề xuất thành du ngoạn trong vườn thượng uyễn. Vua Udena 
nghĩ: “Hôm nay, ta phải nhân lúc đại vương đi vắng mà tâu thoát cho mau”. Vua tom 
góp vàng, bạc dồn đầy mỗi thứ trong một cái bao da thật lớn, chất lên lưng con voi cái 
Bhaddavati, rồi cùng với Công chúa Vãsuladatta cỡi voi bôn đảo. 


Huỳnh môn quan trông thấy hai người chạy trốn, bèn tức tốc báo với Hoàng đề 
Candapajjota. Hoàng đề hạ lịnh cho tướng sĩ dẫn binh rượt theo truy nã, thấy đại quân 
đuổi gân theo phía sau. Vua Udena mở miệng bao đựng tiền vảng ra, ném rải xuông 
đất, quân sĩ đang chạy nhanh, bỗng dừng lại tranh nhau lượm cho hết tiền vàng, rồi 
mới lên ngựa rượt đuôi theo nữa. Vua Udena lại mở miệng cái bao đựng bạc, ném rải 
tứ tung theo đường, tướng sĩ mãi ham lo lượm bạc nên đình bộ lần thứ hai. 


Nhờ vậy vua Udena với Công chúa Vãsuladatta chạy vượt qua khỏi biên giới về 
tới địa phận xứ KosambiI. 


Đội quân đồn trú nơi biên ải, thấy vua Udena đã về, liền nhồ trại hộ tống Quốc 
vương trở lại kinh đô. Vê đên nơi vua Udena giữ lời hứa tân phong Công chúa 
Vasuladatta làm thứ cung Hoàng hậu. 


DỨT TÍCH HOÀNG HẬU VÄSULADATTA 
tg 


Ngoài hai bà chánh cung và thứ cung, Hoàng đế Udena còn có một người ái phi 
tên là Mãgandiya (Tam Địa), sau khi nàng tiên cung, được vua Udena phong làm 
Hoàng hậu thứ ba. 


Nghe nói, nàng nây người gốc Kuru, con dòng Bà la môn, cả cha và mẹ nàng 
cùng trùng một tên với bà là Mãgandiya. Bà có một người chú (Cũlapitu) cũng tên là 
Masandiya. 

Tiểu thư Magandiya có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như là tiên nữ 
giáng trần, mặc dầu đã có nhiều bậc vương tôn công tử, con nhà quyền quý đến cầu 
hôn. Tiểu thư vẫn còn treo giá ngọc vì phụ thân nàng chưa kén được rể đồng sảng. 
Ông nói ngay: “Các cậu không xứng với con gái ta”. Khiến cho bọn người Tấp ranh 
bắn sẻ tỉu nghỉu rút lui, về sau không còn ai dám nuôi hi vọng được làm chồng của 
tiêu thư nữa. 

Một bữa nọ, theo lệ thường vào lúc tinh sương, Đức Bồn Sư dùng tuệ nhãn quan 
sát thế gian, thấy ông Bà la môn Mãgandiyä với vợ ông, đều có căn lành có thể đắc 
quả A Na Hàm trong ngày hôm ấy. Vì thế, Ngài tự mang y bát một mình ngự đến ngôi 
đền thờ thần lửa của ông Bà la môn ở ngoại ô thị trấn. 

Ngắm nhìn tướng hảo quang minh siêu phàm tuyệt sắc của Đức Như Lai. Ông 
Bà la môn nghĩ thầm: “Trên đời này nhất định không có cậu trai nào khác có thể sánh 
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cặp với cậu trai nây. Cậu nây thật xứng đôi vừa lứa với con gái ta, ta sẽ dắt con gái ta 
ra tại đây mà gả không cho cậu”. 


Nghĩ vậy, ông Bà la môn kêu Đức Bôn Sư và nói: 


- Nầy ông Sa môn! Lão có một đứa con gái mà lâu nay lão vẫn kén rễ đồng sảng, 
nhưng chưa gặp cậu trai nào có thể sánh duyên củng con gái lão, nay lão gặp ông nêu 
đem so ông với nó thì hai đàng thật là xứng đôi vừa lứa, sắc cầm hảo hiệp. Vậy ông 
hãy đứng đây chờ, lão về dắt con gái ra mà gả cho ông. 


Đức Bồn Sư im lặng, không đáp lời chi cả, ông Bà la môn lật đật chạy về gọi bà 
vợ: “Bà ơi! Bà à! Ta đã gặp được chàng rể xứng đáng với nhà ta, bà lo trang điểm con 
gái lẹ lẹ lên đi”. Khi tiểu thư đã trang điểm tươm tắt rồi, ông Bà la môn với vợ dắt con 
gái chạy ra kiếm Đức Bồn Sư. Khắp cả châu thành đều xôn xao náo động, dân chúng 
bàn tán rằng: “Ông lão nây lúc trước rêu rao là không có ai xứng đáng với con gái của 
lão và không chịu gả con cho ai hết cả. Bây giờ phát thinh nói: “Hôm nay lão đã gặp 
được người xứng với con gái lão. Đề ta tới xem mắt chàng rễ quý của ông lão xem ra 
sao?”. 


Thế là, người nọ rủ người kia, họ ùn ùn chạy theo ông Bà la môn. Khi ông Bà la 
môn dăt con gái đên chô hẹn với Đức Bôn Sư, thì Ngài không còn đứng ở chỗ đó nữa, 
nhưng Ngài có lưu lại một âu chân, trước khi sang qua đứng ở chô khác. 


Pháp Phật thật là kỳ diệu vô cùng, sau khi đã nguyện, chư Phật dậm chân lên tại 
chô nào thì ngay tại chỗ ây có dâu bàn chân của Ngài in hình rõ rệt, còn ở những chô 
khác ngoài chô nguyện thì không thây dâu vết chi cả. 


Vả lại, những dấu chân của chư Phật không ai có thể xóa nhòa, dầu cho người ấy 
có phép hô phong hoán vũ, đảo hải di sơn, khiên cho gió tấp mưa sa, tượng dày thú 
đạp đi nữa đê làm mât dâu Phật tích nây cũng không thê được. 

Khi ấy, bà Bà la môn hỏi chồng: “Chàng rể đâu?”. 

- Cậu ấy mới vừa đứng đây, sao bây giờ đi đâu rồi? 

Vừa nói, ông Bà la môn đưa mắt nhìn quanh, thấy dấu chân Đức Phật, ông bảo 
bà: “Đây dâu chân cậu ây ràng ràng đây”. 

Bà Bà la môn vốn là người thông suốt ba bộ kinh Phệ Đà (Veda), rành về khoa 
tướng sô, nên lâm nhâm duyệt lại những bài kệ “thân tướng”, xem kỹ dâu chân Đức 
Phật, rôi quyêt đoán răng: “Nây ông Bà la môn, dâu chân nây không phải là của người 
phàm tục đâu!”. 

Rồi bà đọc kệ rằng: 


“Rattassa hi ukkutikam padam bhave, 
Dutthassa hoti sahasanupT]itam; 
Mũlhassa hoti avakaddhitam padantI, 
VIvattachadassa IdamTdisam padanti”. 


“Đáu chân tủm người đáy tham dục, 
Dầu lõm sâu phàm tục xáu xa, 
Dầu kéo lê, tảnh la cà, 
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Dấu nây hiển lộ, quả là chánh tâm ”. 

Ông Bà la môn vội ngăn vợ: “Thôi thôi hãy dẹp mấy câu chú ngữ của bà đi, 
đừng có giở giọng thây bói nói đui, hít tới hít lui, hít ra kẻ trộm năm trên máng 
{01179 TÁC 

- Nây ông Bà la môn! Ông muốn nói chỉ thì nói, chớ dấu chân nây, theo tôi nhận 
biết, thì không phải của người đăm nhiễm ngũ trân. 

Ông Bà la môn ngó quang quất, trông thấy Đức Bồn Sư thì kêu lên: 

- Cậu ấy đây rồi. 

Ông ta đi ngay đến chỗ Đức Phật và gọi: “Nây ông Sa môn lão đem con gái lão 
ra mà gả không cho ông đây”. 


Đức Bồn Sư không đáp ngay: “Ta cần hoặc ta không cần dùng con gái của ông”. 
Ngài ôn tôn bảo răng: “Nây ông Bà la môn, đê Như Lai kê lại cho ông nghe một câu 
chuyện”. 


- Ông Sa môn kế đi. 


Thế tôi, Đức Bồn Sư nhắc lại lộ trình hành đạo của Ngài, từ khi mới phát đại 
nguyện xuất gia cho tới khi cảm thắng Ma vương uàu cội Bồ Đề và kết luận: “Dưới 
gốc cây Bồ Đề, Như Lai đã vượt qua ngũ dục ấy rồi” 


Thấy chuyện trên đây chưa dứt được nỗi ưu nhiền tuyệt vọng của ông Bà la môn, 
Đức Bồn Sư giảng thêm chuyện ba cô Ma nữ, con gái của Ma vương đã từng dùng kế 
mỹ nhân đề cám dỗ Ngài một cách vô ích: “Khi ấy Như Lai cũng chẳng còn thèm nữa 
là”. Nói rồi, Đức Bốn Sư ngâm kệ rằng: 


“Disväna tanham aratIiñca rägam, 

Nã hosi chando apI methunasmim; 
Kimevidam muttakarIsapunnam, 
Padapimam samphusitam na 1ccheti”. 


“Khát vọng, tật đố, dục tình, 
Đã từng bạo dạng trêu hình mà chơi. 
Chán chường bướm lả ong lơi, 
Xá chỉ phần uế đây người thế a. 
Chớ mong đáy đó hiệp hỏa, 
Dâu đưa chân đụng cũng là chẳng ưng ”. 


Bài kệ vừa dứt, cả hai ông bà Bà la môn đều chứng đắc A Na Hàm quả, còn tiểu 
thư Maãgandiya bị chạm tự ái, nên sanh lòng thù hận mà buộc oan trái với Đức Bồn 
Sư: “Nếu Sa môn nây không cân ta thì ông ta nên nói ngay là ông không cần ta mới 
phải. Sao ông lại miệt thị ta là phân uế đầy người với mức sang giàu trẻ đẹp như ta, 
nguyện sao ta đạt đến địa vị mẫu nghi thiên hạ, cao quý tột phẩm triều đình, để chừng 
ấy ta sẽ liệu phương chước mà hạ nhục Sa môn Gotama nầy mới được”. 


(Đức Bồn Sư biết hay không biết việc tiêu thư Mãgandiyä kết buộc oan trái với 
Ngài vì bài kệ trên đây? Cô nhiên là Ngài biệt chớ lẽ nào không, Ngài biệt mà tại sao 
Ngài ngâm kệ ây? 
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Vì Ngài muốn tiếp độ cho hai người kia, bao giờ cũng vậy chư Phật chỉ thuyết 
pháp tế độ cho chúng sanh chứng đắc đạo quả mà thôi, chớ không phải để gây oan 
trải). 

Ông Bà la môn Mãgandiyä dắt tiêu thư đến gởi nhà chú út của tiểu thư là Cñla 
Mãgandiyä, bảo bọc chu toàn. Rồi cả hai người đến xin xuất gia với Đức Bồn Sư và 
về sau đều đắc quả A La Hán. 


Ông Cũla Mãgandiyä sau khi nhận lãnh trách nhiệm thành toàn giai ngẫu cho 
tiêu thư Magandiyä thì suy tính răng: 


- Cháu gái ta, nếu đem gả cho kẻ thấp hèn dân dã thì không xứng đáng. Chỉ có 
bậc vua chúa mới xứng với nó mà thôi. 

Nghĩ rồi, ông bèn đưa cháu gái lên thành Kosambi, mua săm đủ thứ thời trang 
lộng lẫy đề tô điểm cho tiểu thư thêm mỹ lệ, dắt tiêu thư hiến nạp vua Udena và tâu 
rằng: “Muôn tâu Thánh thượng, bảo nữ (Itthratana) nầy xứng với chúa thượng, hạ 
thần mong ân chúa thượng doãn nạp”. 


Vua Udena thấy tiêu thư Mãgandiyä quả là một trang quốc sắc thiên hương, bèn 
đem lòng sủng ái vua câp cho năm trăm cung nữ theo hâu tiêu thư, phong cho tiêu thư 
làm Hoàng hậu thứ ba, được dự vào hàng mâu nghi thiên hạ. 


DỨT TÍCH TIỂU THƯ MAGANDIVYA 
“g 


Thê là Quôc vương Udena có đên ba Hoàng hậu với tông sô một ngàn năm trăm 
cung nữ hâu hạ dưới trướng. 


Đồng thời trong thành Kosambi cũng có ba nhà Thiên hộ là Thiên hộ Ghosaka, 
Thiên hộ Kukkuta (Hùng Kê) và Thiên hộ Pavarika (Hắc Y). 


Hằng năm cứ đến mùa mưa, thì có năm trăm vị đạo sĩ từ miễn Tuyết Sơn về 
thành đề kiết hạ an cư. Một hôm ba nhà Thiên hộ thấy các đạo sĩ đang đi khất thực thì 
phát tâm thành tín, mời các đạo sĩ vào ngôi trong nhà, cúng dường vật thực xong, 
thỉnh cầu các vị ây nhập hạ bốn tháng ở gần nhà mình; mãn hạn kỳ, ba nhà đại phú lại 
tiếp thỉnh các Ngài trở lại nhập hạ mùa sau, rồi mới tiễn đưa các vị ấy lên đường về 
núi. 

Sau tám tháng hành đạo trong miền Tuyết Sơn, các đạo sĩ lại về thành an cư gần 
gần trú xứ của ba nhà Thiên hộ. 

Từ đó trở đi, họ cứ luân lưu như thế mãi cho đến một kỳ hạ nọ, các đạo sĩ cũng 
quen lệ, rời miền tuyết giá, đi xuyên qua một khu rừng, thấy một cây đa to, họ đến 
ngôi xung quanh gộc cây ây để nghỉ mệt. VỊ đạo sĩ trưởng đoàn nghĩ thầm: “Vị thọ 
thần ngự trên cây này không phải là hạng tầm thường thấp kém đâu? Chắc hắn là một 
vị Thiên vương có nhiều oai lực, ước gì Ngài ban cho cả đoàn đạo sĩ nước uống giải 
khát”. 


Quả nhiên, thọ thần ban cho họ nước giải khát, vị trưởng đoàn ước muốn có 
nước để tắm, thọ thần ban cho họ nước tắm. Đạo sĩ ước muôn có cơm ăn, thọ thần 
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cũng cho họ cơm ăn. Kê đó đạo sĩ trưởng nói thâm: “Ta mong ước vật kia vật nọ. 
Thiên vương nây đêu ban cho tât cả, ước gì ta được giáp mặt Thiên vương”. 


Thọ thần làm cho cây nứt đôi và hiện hình trong chỗ nứt ấy. Các đạo sĩ xúm 
nhau hỏi: “âu Thiên vương! Quyên lực của Ngài thật to tát, chăng hay Ngài đã tạo 
nghiệp gì mà được hưởng phước nây?”. 


- Bạch xIn các Ngài đừng tra hỏi tôi. 
- Tâu Thiên vương! Xin Ngài hoan hỷ trả lời. 


Hồ thẹn vì tiền nghiệp của mình quá nhỏ nhen, thọ thần không muốn phô trương 
ra, nhưng bị các đạo sĩ nài ép, yêu câu mãi, thọ thân phải chiêu theo: ““Phôi vậy, xin 
các Ngài lăng nghe”. 


Thế rồi, Thiên vương bắt đầu kề chuyện: Theo lời tự thuật, thọ thần kiếp trước là 
một người đàn ông nghèo khó, đi xin việc làm đê kiêm ăn, may được ông 
AnathapIndika thu nhận, cho ở làm công, nhờ đó mà yên thân, tạm sông qua ngày. 


Một hôm nhăm ngày Bát quan trai, ông Anãathapindika đi chùa về, hỏi gia nhân: 
“Có ai nói chú mới đên ở mướn biêt: Hôm nay cả nhà ta giữ bát quan không?”. 

- Dạ thưa ông chủ! Không có ai nói cả. 

- Vậy thì hãy lo nâu nướng cơm chiều cho chú ấy nghe. 


Vâng lịnh chủ, người nhà lo nầu cơm chiêu, đê dành phân cho chú mới đên ở. 
Chú ây làm lụng cả ngày trong rừng, đên chiêu mới trở về nhà, kêu lên: “Nâu cơm rôi 
thì dọn cho tôi ăn, tôi đói bụng quá”. 


Gia nhân dọn cơm ra, nhưng chú ấy bỗng nhiên ngừng lại, chưa vội ăn: “Mọi 
bữa thì giờ nầy trong nhà rần rần, đầu nầy kêu cơm, đầu kia gọi canh, đầu nọ xin thêm 
đồ ăn, om sòm tở lở, bữa nay a1 nấy đều nằm ngủ 1m lìm. Họ dọn cơm chỉ một mình 
ta ăn, có việc chi vậy cà?”. 

Chú làm mướn quay lại hỏi gia nhân: “Bộ mấy người kia ăn cơm hết rồi phải 
không?”. 


- Họ không ăn. 
- Tại vì lý do gì vậy? 


- Nhà nầy không có ai dùng cơm chiều trong những ngày Bát quan cả vì tất cả 
đều là những người thọ trì Bát giới. Cho đến trẻ con còn bú, phú Trưởng giả cũng bắt 
cho súc miệng rồi cho ngậm kẹp bộ dầu (catumadhura) để làm người thọ trì Bát giới 
nữa. Tối đến, khi lũ trẻ nhỏ lớn gì đều đi ngủ rồi, người ta đốt đèn và hương trầm lên 
ngôi tham thiền đề mục ba mươi hai thể trược. Vì quên không nói cho chú biết bữa 
nay trong nhà giữ Bát quan trai, nên tôi phải ráắng nấu cơm chiều cho chú ăn. Thôi chú 
cứ dùng cho no bữa đi. 

Chú làm rừng nói: “Nếu bữa nay trong nhà giữ Bát quan trai thì tôi cũng xin giữ 
nữa”. 

Gia nhân đáp: “Nếu muốn vậy phải bâm cho ông chủ biết!”. 


- Ô! Anh hỏi giùm ông chủ coi. 
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Gia nhân đi hỏi ý kiến phú Trưởng giả, ông đáp: “Nếu bây giờ chú ấy chưa ăn, 
chú ấy súc miệng cho sạch rồi nguyện trọ trì „ quan phần (uposathagãni) thì chú sẽ 
được hưởng phước báu của nữa ngày Bát quan”. 


Chú mới ở nghe vậy, bèn làm theo cách ấy, vì rắng nhịn đói sau một ngày làm 
lụng cực nhọc, chú ây bị cảm gió đau bụng. Chú phải lây một dây lưng thắt chặt 
ngang bụng, một tay đè giữ mối thắt, nằm úp sắp mà chịu. 


Hay tin này, phú Trưởng giả sai gia nhân cầm đuốc và đem theo kẹo mật, bơ dầu 
đi với ông đên thăm người bịnh, ông hỏi: “Con đau làm sao?”. 


- Con bị trúng gió, đau bụng. 

- Không sao, con ráng ngồi dậy, lẫy kẹo mật, bơ dầu nầy ngậm đi. 
- Dạ, mà ông chủ cũng ngậm kẹo nây chứ. 

- Không vì ông không có bịnh, con có bịnh thì ngậm ấy kẹo mà ăn. 
Chú ở không chịu ăn, đáp rằng: 


- Dạ, thưa ông chủ, con đã trót lỡ không được thọ trì Bát quan trọn cả một ngày, 
thì bây giờ con nguyện giữ đừng cho đứt giới Bát quan phân trong nữa ngày còn lại. 

- Con đừng làm vậy, không nên. 

Dầu cho ông chủ nói gì thì nói, chú ở vẫn một mực từ chối và rồi chú ấy tắt thở 
vào lúc mặt trời mọc, bỏ xác năm trơ như một đóa hoa tàn. Tâm thức của chú thọ sanh 
làm vị Thiên vương, ngự trên cây đa nây đây. 

Sau khi kề hết tiền nghiệp của mình, thọ thần kết luận: 

- Phú Trưởng giả Anathapndlka là người tín ngưỡng Đức Phật 
(Buddhamamako), là người tín ngưỡng Đức Pháp, là người tín ngưỡng Đức Tăng. 
Nhờ làm theo lời ông chủ biêu, thọ trì nữa ngày Bát quan trai, ta mới tạo được phước 
báu là nhân duyên sanh quyên lực của ta vậy. 

Nghe đến tiếng Đức Phật (Buddho), năm trăm vị đạo sĩ đồng thời đứng lên, chắp 
tay yêu câu Thiên vương hãy niệm Đức Phật ba lân cho chúng tôi niệm theo với. 
Tiêng niệm Đức Phật vang lên nghe như rung chuyên cả một góc trời. 

Các đạo sĩ bôi hồi cảm kích, buột miệng tự nhủ: “Tiếng niệm vang rên như vậy, 
cũng khó mà được nghe trong thê gian”. Đoạn họ thôt lời cảm tạ thọ thân: “Thiên 
vương ơi! Cái tiêng mà chưa từng nghe từ vô lượng kiệp, trăm ngàn đại kiệêp, nhờ 
Thiên vương mà chúng tôi mới được nghe đây!”. 

Khi Ấy, các đạo sĩ đệ tử bạch cùng đạo sĩ trưởng: 

- Vậy chúng ta đi tìm Đức Phật ngay bây giờ đi. 

- Nây các trò, từ lâu nay chúng ta đã nhờ ân ba nhà Thiên hộ giúp đỡ rất nhiều 
vậy mai nây sau khi thọ thực tại nhà ba vị ây, ta phải báo tin cho họ biệt và từ giã họ. 
Các trò hãy khoan, đừng vội đi gâp. 


Các đệ tử vâng lịnh thây, đều ở nán lại. 
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Ngày hôm sau, khi nhớ chừng hôm nay là ngày quý vị đạo sĩ của mình trở VỆ, ba 
nhà Thiên hộ khiến gia nhân nấu cơm cháo, sắp (soạn) chỗ ngồi trước sẵn sàng, rồi ra 
đi nghinh tiếp các đạo sĩ, thỉnh vào ngồi trong nhà và cúng dường vật thực. 


Sau bữa cơm, các đạo sĩ đứng dậy nói: “Chúng tôi xin cáo từ gia chủ để đi nơi 
khác”. 

- Bạch các Ngài! Các Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, hứa ở đây nhập 
hạ bôn tháng mà sao các Ngài còn định đi nữa? 
- Nghe răng: Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã giáng thế, cho nên chúng tôi đi 
tìm gặp Đức Bôn Sư. 
- Ngoài các Ngài ra, những người khác có thê tháp tùng với quý Ngài, đi đến gặp 
Đức Đạo Sư được chăng? 


- Những người khác đi cũng được, không có chi trở ngại đâu đạo hữu. 

- Bạch Ngài, nếu vậy xin các Ngài khoan đi, chờ sắp đặt hành trang, chúng tôi 
cùng đi nữa. 

- Nếu chờ quý gia chủ sắp đặt hành trang thì sợ e trì hoãn lâu lắc mắt nhiều thì 
giờ, thôi đê bân đạo chúng tôi khởi hành đi trước, rôi quý gia chủ sẽ nôi gót theo sau. 


Nói rồi, đoạn đạo sĩ vội vã đăng trình đến gặp Đức Chánh Biến Tri, họ vội vàng 
quỳ xuống đảnh lễ Ngài rồi nép qua một bên. Khi ấy, Đức Bồn Sư thuyết thời pháp 
gọi là Tuần Tự Pháp Thoại (AnupubbTkatham), nghe hết thời pháp, tất cả năm trăm 
đạo sĩ đều đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích, nên ngỏ lời xin xuất gia. 


Đức Bồn Sư lại phán: “Lại đây, hỡi các Tỳ khưu” . Ngài vừa dứt lời, thì tự nhiên 
do thân thông của Ngài các vị sư mới liên được đặấp y mang bát giông như các vị Đại 
đức hàng trăm tuôi hạ. 


Sau các đạo sĩ, ba nhà triệu phú cùng nhau ra đi, mỗi người cùng mang theo năm 
trăm cỗ xe bò, chở đủ thứ thập vật đồ cúng dường như là vải, y phục, đường, mật, bơ, 
dầu... đến Đại Tự Jetavana, đi bộ vào chùa, đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi ngồi nghe pháp. 
Nghe hết thời pháp, họ đắc chứng Tu Đà Hườn quả. Họ ở nán lại Jetavana độ nữa 
tháng để làm phước Trai Tăng ngày ngày được gần gũi Đức Bồn Sư. 


Khi muốn trở về Kosambi, ba nhà Thiên hộ đến đảnh lễ cáo từ Đức Bồn Sư và 
xm Ngài ngự sang xứ mình đê hoăng dương chánh pháp, Đức Bôn Sư chuân nhận 
băng lời dạy răng: 

- Nầy các gia chủ, chư Như Lai chỉ an cư tịnh lạc trong chỗ rừng xa, nhà vắng 
mà thôi. 

Nghe vậy, ba nhà triệu phú đáp: “Bạch Ngài, chúng con hiểu rồi. Để chúng con 
lo liệu vê sắp đặt chô nơi, xong rôi sẽ phái người sang thỉnh Ngài”. 


Về đến Kosambi, ba nhà cự phú bèn xúc tiến công việc kiến thiết cảnh già lam 
(arama), Thiên hộ Ghosaka cất Ghositäräma (Lôi Âm Tự), Thiên hộ Kukkuta thì cất 
Kukkutarama (Hùng Kê Tự), Thiên hộ Pavarika thì cất Pãvarikãrãma (Hắc Y Tự). 
Xong rồi, họ phái người đi thỉnh Đức Bồn Sư. Khi nghe tin sai của ba nhà Thiên hộ 
đến cung thỉnh. Đức Bồn Sư liền ngự sang thành Kosambi. 
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Ba nhà cự phú ra khỏi thành nghĩnh tiếp Đức Bồn Sư, lần lượt thỉnh Ngài vào 
ngôi nơi chùa mới của mình và tuyên bô trong cuộc lê: “Ngôi đạo tràng nây, chúng tôi 
xin dâng đên tứ phương Tỳ khưu Tăng, có Đức Phật làm hội chủ”. 


Sau cuộc lễ dâng chùa, ba nhà cự phú thay nhau hộ độ chư Tăng. Đức Bồn Sư 
mỗi ngày ngự trong môi một ngôi chùa, hê ở chùa của vị nào thì Ngài trì bình đên 
trước cửa nhà vị ây mà thọ bát. 


Thưở ấy có ông Sumana (Hảo Ý) là nhà chuyên môn làm tràng hoa để cung cấp 
cho ba nhà Thiên hộ. Một hôm, ông Sumana nói với ba vị thân chủ của mình răng: 
“ “Tôi là người phục vụ cho ông chủ đã lâu rôi, bây giờ tôi muôn đê bát cúng dường 
Đức Bôn Sư, tôi phải nghỉ việc một ngày đặng lo sắp đặt sự cúng dường”. 

- Nếu vậy, ngày mai chú đề bát đi. 

- Dạ vâng, thưa ông chủ. 


Hôm sau, ông Sumana cung thỉnh Đức Bổn Sư đến nhà và cúng dường thực 
phâm. 


Vào thời ấy vua Udena ban cho Hoàng hậu Sãmävati mỗi ngày tám đồng vàng 
đê mua hoa, sô tiên đó thường được giao cho một thê nữ tên là KhuJjuttara đi lây hoa 
ở nhà ông Sumana. 


Ngày ấy, khi cô thế nữ lưng gù: đến, ông Sumana nói: “À! Hôm nay tôi mới vừa 
thỉnh được Đức Bồn Sư, tôi phải để dành những thứ hoa đẹp quý thượng hạng mà 
cúng dường Ngài, cô ở đây phụ tiếp với tôi, một lát nữa nghe pháp xong rôi thì cô lây 
số hoa còn lại mà đem đi”. Cô thế nữ đáp: “Dạ được”, rồi cô ở lại chờ. 

Sau khi để bát cúng dường chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ xong, 
ông Sumana phát nguyện hồi hướng phước báu đến chư Thiên và các bậc hữu ân đã 
quá vãng. Nhân đó, Đức Bồn Sư thuyết giảng về công đức hồi hướng phước báu. 
Ngồi chăm chú theo dõi thời pháp của Đức Bồn Sư, cô Khujjuttara chứng đắc quả vị 
Tu Đà Hườn. Cô gái lưng gù nây trong những ngày khác thì cô chỉ mua có bốn đồng 
hoa mà thôi, còn bốn đồng thì cô ăn lời, nhưng trong ngày ấy cô mua đủ tám đồng hoa 
đem về. Thấy nhiều hoa, Hoàng hậu hỏi cô thể nữ: 


- Nây con! Có lẽ hôm nay đức vua tăng lên gấp đôi số tiền mua hoa cho ta phải 
chăng? 


- Tâu Chánh Hậu, không phải. 
- Không thì tại sao hôm nay nhiều hoa thế? 
___ Những ngày khác thì con ăn lời, cất bớt bốn đồng vàng, chỉ mua đem về có bốn 
đông mà thôi. 
- Bữa nay, sao con không ăn lời? 
- Nhờ nghe thời pháp của Đức Bồn Sư con đã chứng ngộ được chánh pháp. 


Khi ấy, thay vì hăm he trách mắng cô thể nữ “Mi là con thị tỳ xấu xa, bấy lâu 
nay mi đã ăn cắp giữ bao nhiêu đồng vàng, thì mi phải trả hết lại cho ta”, Hoàng hậu 
lại phản bảo: 
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- Nây con, con đã hữu duyên uông được nước nguôn bât tử vậy con hãy cho 
chúng ta uông với. 


Cô KhuJjuttara đáp: 
- Nếu vậy, xin cho con được tắm gội sạch sẽ đã. 


Nghe vậy, Hoàng hậu cho các cung nữ lo tắm rửa cho cô thể nữ bằng mười sáu 
bầu nước thơm và ban cho cô hai cái y choàng bằng lụa thật tốt, cô lây một cái để mặc 
một cái chô choàng lên phủ kín mình. Cô chỉ biểu cho cung nữ dọn một pháp tòa và 
đem đến cho cô một cây quạt. 


Lên ngồi đàng hoàng trên pháp tọa, một tay cầm cây quạt tuyệt đẹp, cô 
KhuJjuttara mở lời kêu gọi năm trăm cung nữ và thuyết lại cho họ nghe y nguyên thời 
Pháp mà cô đã được nghe Đức Bôn Sư thuyết. 

Xong tồi, tất cả năm trăm cung nữ ấy đều đắc quả Tu Đà Hườn. 

Tất cả đều đảnh lễ cô gái gù lưng và nói: “Chị ơi! Từ giờ trở đi xin chị đừng làm 
các công việc gì nặng nhọc nữa, xin chị giữ địa vị làm mẹ và bà giáo của chúng tôi. 
Chị cứ ở không đê đi nghe pháp của Đức Bôn Sư đê vê cùng thuyêt lại cho chúng tôi 
nghe với”. 


Cô Khujjuttarä làm y như lời yêu cầu về sau trở thành một nữ Tam Tạng Pháp 
Sư. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư đặt cô lên hàng đệ tử ưu tú: “Nâầy các Tỳ khưu! Cao minh 
nhât trong các nữ cận sự Thinh Văn về đệ nhât thuyêt pháp là thê nữ Khujjuttara nây 
vậy”. 

Năm trăm cô cung nữ yêu cầu cô thể nữ lưng gù: 


___ Chị ơi! Chúng tôi muốn bái kiến Đức Bồn Sư. Chị làm sao đưa giùm chúng tôi 
đên gặp Ngài đê chúng tôi cúng dường hương hoa lê vật đên Ngài. 


- Thưa quý nàng! Thể thống của hoàng gia rất trọng đại, tôi không dám dắt đưa 
các nàng ra khỏi hoàng cung. 


- Chị ơi! Đừng để chúng tôi mỏi mòn thất vọng, chị ráng làm cách nào giúp 
chúng tôi được bái kiến Đức Bồn Sư. 

- Thôi thì các nàng, mỗi người trồ một lỗ trống trong vách phòng của mình, rộng 
vừa đủ để trông thấy rõ bên ngoài và cho người mang lễ vật, hương hoa đề sẵn nơi đó, 
chờ khi Đức Bồn Sư đi ngang qua để đến công ba nhà Thiên hộ, thì các nàng lại chỗ 
lỗ trông của phòng mình mà nhìn xem, hay là giơ tay ra ngoài lễ bái và dâng cúng lễ 
vật. 


Các phi tầng làm y theo như vậy, họ chờ Đức Bồn Sư đi ngang qua, lúc Ngài 
ngự đên hoặc lúc trở vê đê nhìn ngăm kim quang hoặc lê bái, cúng dường tùy theo sở 
thích. 


Bất ngờ, một hôm Thứ hậu Mãgandiyä từ trong tư cung bước ra, trong khi thung 
thăng bách bộ, bà đi đến chỗ ngự của năm trăm nàng cung phi ấy. 


Trông thấy các lỗ trống trong vách cung phòng, Thứ hậu bèn hỏi: “Lỗ gì vậy?”. 
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Các nàng cung nữ không biết việc Thứ hậu Mãgandiyä ôm lòng thù hận, ngầm 
buộc oan trái với Đức Bồn Sư, nên tình thật đáp rằng: “Khi nào Đức Bồn Sư ngự vào 
thành, chúng tôi đứng đó mà lễ bái và dâng cúng lễ vật đến Ngài”. 

Thứ hậu nghĩ thầm: “Sa môn Gotama vào thành lúc này, thật là dịp may ta lập 
cách tây thù, phục hận, rửa được cái nhục ngày xưa. Còn mây con tiện tỳ nây là bọn a 
dua, thị tùng của hắn, thì ta cũng sẽ làm cho biết tay”. 


Lập tâm như thế rồi, Thứ hậu Maãgandiya vào trào, mật tấu với vua Udena: “Tâu 
đại vương! Năm trăm cung nữ của Chánh hậu Samavati âm mưu tư thông với bên 
ngoài, dự bị hành thích đại vương trong vài ngày tới đây”. 


Đức vua không tin đáp rằng: “Các cung nữ ấy không dám làm việc tày đình ấy 
đâu”. 

Mặc dầu Thứ hậu tâu đi tâu lại, đức vua cũng không lưu ý, thấy vu cáo đến ba 
lần mà đức vua cũng không tin lời mình, Thứ hậu bèn tâu răng: “Nếu đại vương 
không tin, thì xin đại vương quang lâm đến chỗ ngụ của các cung nữ ấy mà quan sát 
thì sẽ rõ ngay gian”. 


Đức vua ngự đến các cung phòng, trông thấy những lỗ trổ trong vách, phán hỏi 
lỗ gì đây vậy. 

Sau khi nghe các cung nữ trình bày hợp lý, đức vua chăng giận hờn trách mắng 
chi họ, mà còn cho lịnh đến lắp các lỗ trống lại và gắn cửa số mắt cáo 
(khuddacchiddakavatapanämi) vào vách của tất cả các cung nữ. Tương truyền răng: 
“Những cửa số mắt cáo có từ khi nầy vậy”. 


Bị thất bại trong việc vu cáo các cung nữ, Thứ hậu Mãgandiyä tự nghĩ: “Bây giờ 
ta phải đôi phó với Sa môn Gotama trước đã!”. 

Thứ hậu bèn vãi tiền ra mướn dân chúng trong thành: “Ai thấy Sa môn Gotama 
vào thành thì kéo hêt kẻ ăn người làm trong gia đình ra mà mắng nhiêc, lăng mạ xua 
đuôi ông ta đi”. Bọn người tà kiên, không có đức tin nơi Tam Bảo, sau khi lớn tiêng 
mắng chửi, lăng mạ Ngài: “Ngươi là kẻ cướp, là kẻ ngu, là kẻ khùng, ngươi là con lạc 
đà, là con bò, là con lừa, ngươi là giống quỷ sứ, là giống súc sanh, ngươi sẽ không bao 
giờ được siêu sanh lên nhàn cảnh, ngươi nhất định sẽ sa vào ác đạo”. Bị xúc phạm 
băng mười thứ thô ác ngữ như trên. Đại đức Ananda bạch với Đức Bôn Sư: “Bạch 
Ngài, dân chúng miên nây măng nhiêc, lăng mạ ta. Vậy ta hãy đi qua nơi khác”. 

- Đi đâu hở Ananda? 

- Bạch Ngài, ta đi qua thành khác. 

- Nếu dân chúng ở đó mắng nhiếc ta thì ta sẽ đi đâu nữa hở Änanda? 

- Bạch Ngài! Thì ta sẽ bỏ đó mà đi qua thành khác nữa. 

- Nầy Änanda! Không nên làm như vậy, chỗ nào có sự khẩu thiệt (adhikarana) 
phát sanh, thì ta phải lưu lại đó cho đên khi những tiêng thị phi lăng dịu hệt rôi mới 
nên đi qua chỗ khác. Họ măng nhiêc băng những lời lẽ nào vậy Ananda? 


- Bạch Ngài, họ giăng đủ cả thập ác thô ngữ. 
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- Nây Änanda! Như Lai chẳng khác nào con tượng chúa khi lâm trận phải hứng 
chịu tất cả bao nhiêu mũi tên địch từ bốn phía bắn vào, cũng như nơi đây, dầu cho 
những kẻ không giới hạnh có thốt ra nhiều lời bất nhã như thế kia, Như Lai cũng vẫn 
nhẫn nhục chịu đựng được hết. 


Nói rồi, Đức bốn Sư thuyết pháp, tự đề cập đến Ngài và kết thúc bằng ba bài kệ 
Pháp Cú sau đây, được ghi chép trong Phâm Voi: 


“Aham nãøgo va sañgaäme, 
Caãpato patitam saram; 
Ativakyam titikkhissam, 
Dussrlo hi bahuJJano”. 


“Dantam nayantI samItim, 
Dantam raJabhiruhati; 
Danto settho manussesu, 
'YotI vakyam titikkhatT”. 


“Varamassataräa danta, 

Ajãniyäã ca sindhava; 

KuñJara ca mahanaga, 

Atfadanto tato varanti”. 

“Như voi xuất trận gan lì, 
Hứng tên cung bắn vào bì chẳng nao. 

Như Lai hứng chịu biết bao, 
Những lời phỉ báng thấp cao tục tăn ”. 


“Thể gian lắm kẻ làm nhăn, 
Phả hư giới hạnh thiện căn của mình. 
Voi thuán được đên hội đình, 
Voi thuần được chúa thích tình ngự du. 
Cao hơn nhân loại người tu, 
Nhị lời phỉ bảng phàm phu tục tăn ”. 
“Quý thay là giống la thuần! 
Quý thay ngựa tuần người hãng khéo nuôi! 
Quý thay tượng chúa đàn voil 
Người tự điêu chê hăn hỏi quý hơn ”. 
Sau khi thuyết giảng như thế, Đức Bồn Sư phán: 
- Nây Änanda! Ngươi chớ nên tư lự, họ chỉ mắng nhiếc trong vòng bảy ngày mà 
thôi. Đên ngày thứ tám họ sẽ tự động 1m lặng ngay. 
Quả nhiên đối với chư Phật, mọi sự khẩu thiệt chỉ tồn tại trong bảy ngày chớ 
không bao giờ kéo dài hơn nữa. 
Khi thấy mướn người mắng nhiếc, xua đuổi Đức Bốn Sư không kết quả, Thứ hậu 
Mãgandiyä tự nghĩ: “Bây giờ ta sẽ làm gì đây? À lũ cung tân và Samavati là những kẻ 
hậu thuân của Sa môn Gotama. Ta phải tiêu diệt lũ nó”. 
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Một hôm nọ, Thứ hậu được chỉ định trông coi việc ngự thiện, làm quản đốc nơi 
tòa ngự yến lâu (Rañño surapanafthana). Nhân cơ hội đó, Thứ hậu gởi mật thư cho 
chú mình như vậy: “Xin tin cho Quốc tượng rõ, con đang cần dùng gà trống, tám con 
sống và tám con chết. Quốc trượng nên mang gà đến ngự yến lâu, đứng túc trực nơi 
chân cầu thang và thông tin cho con biết tin Quốc trượng đến. Khi có lệnh truyền cho 
vào. Quốc trượng cũng đừng lên lầu, lần đầu tiên Quốc trượng gởi cho nội thị tám con 
gà trống còn sống và lần sau hãy gởi mấy con kia”. 


Mặc khác, Thứ hậu đút lót vàng bạc mua chuộc viên quan hầu rượu của vua 
(Cũlupatthako) và căn dặn: “Khanh nhớ ráng làm đúng theo lời ta ủy thác nha”. 


Tiếp được mật thơ, Quốc trượng Cũla Magandiya thân hành đi vào hoàng cung, 
khiến nỗi thị thông báo cho đức vua biết. Quốc vương truyền lịnh cho vào. Quốc 
trượng thối thác với nội thị răng: “Nơi Quốc vương yến âm, ta không dám lên”. 


Thứ hậu bèn phán bảo bồi yến quan: “Hiền khanh hãy xuống tiếp kiến Quốc 
trượng đi”. 


Quan bồi yến xuống lầu, được Quốc trượng gởi tám con gà trồng còn sông đem 
lên dâng đức vua: ““Tâu Quốc vương, đây là lễ vật của Quốc trượng hiến nạp”. 


Quốc vương rất đẹp ý, phán rằng: “Quý hóa thay! Được thêm món trân tu mỹ vị 
nầy cô gia không biết nên giao cho ai nâu nướng đây”. 


Thứ hậu Magandiyä tâu: “lâu đại vương, năm trăm cung phi do Chánh hậu 
SamaävafI chưởng quản hiện đang ở không, đi dông đi dài. Xin đại vương gởi món nây 
đên bảo họ nâu nướng rôi mang lại đây”. 

Quốc vương ra lịnh cho quan bồi yến: 

- Khanh đem mấy con gà nây đến giao tận tay các cung nữ, chớ đừng giao cho ai 
khác và tâu răng: “Đức vua muôn quý lịnh bà tự tay mình làm thịt gà và nâu món ăn 
dâng lên đức vua”. 

- Hạ thần xin tuân Thánh lịnh. 

Nói rồi, quan bồi yến ra đi, đến gặp các cung nữ và truyền lịnh vua. Các cung nữ 
từ chôi, đáp răng: “Chúng tôi giữ giới không dám sát sanh”. 

Quan bồi yến trở về phục lịnh đức vua. Khi ấy Thứ hậu Mãgandiyä tâu rằng: 

- Tâu đại vương! Muốn biết thật các cung nữ nây có giữ giới cắm sát sanh hay là 
họ chỉ mượn cớ thôi thác, không tuân vương lịnh, thì xin đại vương thử phản bảo họ: 
“Nâu xong thực phâm đem dâng cúng dường Sa môn Gotama”, xem ra sao? 

Quốc vương y tâu, lại sai viên quan hầu rượu ra đi một lần nữa. Bồi yến quan 
đem gà xuông lầu, giả cách như đem thắng vào thâm cung, nhưng sự thật thì ông giao 
trả Quốc trượng tám con gà trồng sống mà tráo lây tảm con gà trồng chết, đem qua 
chánh cung, tâu với vương phi răng: “Có lịnh vua khiến quý vương phi làm thịt mấy 
con gà nây, nâu thành thực phâm gởi đên cúng dường Đức Tôn Sư”. 

Các cung nữ ra rước lây mấy con gà chết và nói: 

- Bây giờ, công việc này là phận sự của chúng tôi đây. 
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Thấy quan hầu rượu trở về phục lịnh, đức vua phán hỏi: 
- Thế nào vậy khanh? 


- Bồi yến quan tâu: “Muôn tâu chúa thượng, vừa nghe nói nâu để cúng dường Sa 
"¬ Gotama, thì các cung nữ liền chạy ra đón đường hạ thần và rước mấy con gà 
”, Thấy vậy, Thứ hậu Mãgandiyä liên tâu rằng: 


- Đại vương hãy coi đó, có phải rõ ràng là các cung phi ấy chỉ có tâm xu hướng 
ngoại nhân chớ không có lòng tín ngưỡng đại vương chăng, thê mà đại vương còn 
chăng tin lời thân thiệp. 

Quốc vương làm thinh giữ vẻ trầm ngâm để cho Thứ hậu Mãgandiyã tha hồ tâu 
rôi. Thây vậy, Thứ hậu nghĩ thâm: “Bây giờ, ta phải làm sao đây?”. 

Thời ấy đức vua luân phiên ngự vào cung của ba bà Hoảng hậu Sãmãvafi, 
Vãsuladatta và Magandiya. Vua tuân tự lưu lại trong môi hậu cung bảy ngày đêm liên. 

Sau khi hỏi vua để biết trước “Mai hay mốt đức vua sẽ ngự hành sang qua chánh 
cung”, Thứ hậu Maãgandiyäa sai một người thân tín đên dinh Quộc trượng Cịa 
Masandiya, đê xin một con răn độc đã nhô hêt mây cái răng độc vê cho mình cân 
dùng. Quôc trượng làm y như lời đứa cháu gái cưng. 

Quốc vương Udena, mỗi khi thân hành ngự đến nơi nào cũng mang cây đàn điều 
tượng đem theo, thùng đàn có một lỗ nhỏ, Thứ hậu Magandiya lùa cho con độc xà 
chui qua lỗ ây mà vào trong thùng đàn, đoạn lây một chùm hoa nhét trắm miệng lô. 
Đên ngày Quôc vương xuât hành, Thứ hậu giả vờ hỏi: 

- Hôm nay đại vương ngự đến cung nảo? 

- Đến cung chánh hậu Sãmãvat. 

Nghe vậy, Thứ hậu can rằng: “Tâu đại vương! Đêm hôm quan thân thiếp năm 
mộng, thây một điêm bât thường là lịnh Thiên tử không nên ngự qua chánh cung 
được”. 

- Trẫm nhất định qua đó. 

Thứ hậu can ngăn đức vua đủ ba lần, rồi mới nói: 

- Nếu đại vương quyết như thế, thì thần thiếp xin cùng đi với đại vương. 

Nói rồi, Thứ hậu theo sát cánh Quốc vương, ra khỏi phạm vi đệ tam cung, Thứ 
hậu cũng không quay vê, lại nói răng: 

- Tâu chúa thượng! Thân thiếp rất e ngại, không biết sắp xảy ra biến cố nào đây. 

Khi Quốc vương ngự đến chánh cung, Hoàng hậu Sãmaävati và đoàn cung nữ ra 
nghĩnh tiếp, khoác lên long thể những đồ trang điểm quý giá tràng hoa và hương trầm. 
Đức vua cứ để nguyên các phục sức ây mà ngự dụng các món thiện soạn 
(subhojanam). Xong bữa rồi, đức vua ngự lên long sàng để an giắc, buông bỏ cây đàn 
kế bên đầu nằm. 

Thứ hậu Mãgandiyä giả vờ đi quan sát chỗ nọ, chỗ kia, rồi thừa lúc vắng người 
lén đên rút bỏ chùm hoa nhét trắm cái lỗ trên thùng đản. 
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Con rắn năm yên trong thùng đàn hai ba ngày qua, liền theo lỗ trống bò ra ngoài, 
ngóc đầu lên phùng mang thở khem khem rồi trườn lên nằm trên long sàn. Thấy vậy, 
Mãgandiyä kêu thét lên: “Chúa thượng ơi! Có con rắn!”. Rồi như ngây như dại, Thứ 
hậu măng nhiếc cả Quốc vương, Chánh hậu cùng các cung nữ: 


- Hôn quân bất hạnh, không nghe lời ta can gián. Lũ tiện tỳ nây cũng vô phước 
vậy mà cũng học đòi chầu chực Quốc vương. Có lẽ chúng bây mong mỏi đức vua 
thăng hà để cho bây được sống an vui, nếu đức vua còn tại vị thì chúng bây sống chịu 
cực khổ phải không? 


Chúa thượng ơi! Sáng nay thần thiếp đã thấy triệu bắt thường, biết là Chúa 
thượng chẳng nên ngự đến cung của chánh hậu Sãmävati này. Thần thiếp đã hết lời 
can gián mà Chúa thượng chẳng tin nghe thần thiếp. 


Nhìn thấy con răn, Quốc vương kinh hoàng, nghĩ đến cái chết: 


“Mấy cung nữ này có thê làm cho trẫm thăng hà được lắm. Ôi! Thật trằm quá 
ngu khờ mới không tin lời Thứ hậu đã lắm lần chỉ rõ ác tâm của bọn họ cho trằm thấy. 
Lần đầu tiên họ khoét lỗ vách cung phòng để ngồi ngó ra ngoài, lần kế đó họ trả mấy 
con gà trống của trẫm đưa đến cho họ làm thịt và bữa nay họ thả rắn lên long sàn 
trong lúc trẫm ngủ say”. 


Nghĩ đến đây, Quốc vương phừng phừng nỗi giận, nộ khí xung thiên. 
Chánh hậu Sãmaävafi điềm tĩnh bảo năm trăm cung nữ: 


- Nầy các em. Chắng có ai có thể che chở cho chị em mình hết. Vì các Thiên 
vương, Thiên hậu với chị em mình cũng ngang đồng bậc, chẳng khác chi nhau, các 
em cứ lo rải tâm từ đừng ái ngại chỉ hết. 

Quốc vương lẫy chiếc cung vàng có sức bắn đi mạnh gập ngàn cây cung thường 
(sahassathämasingadhanu), cầm lên tay búng thử dây cung, lắp mũi tên có tắm thuốc 
độc vào, rôi truyền lịnh bắt Chánh hậu Sãmävati đứng đầu, cả đoàn cung phi sắp hàng 
đứng nối theo sau. Đoạn Quốc vương nhắm ngay ngực Hoàng hậu Sãmãvafi bắn mũi 
tên ra. 


Do mãnh lực từ tâm của Hoàng hậu, mũi tên quay đầu trở lại bay thăng về phía 
Quốc Vương, su đâm thủng tim Quốc vương mới dừng lại. Quốc vương giật mình, 
ngẫm nghĩ rằng: “Mũi tên của trằm bắn ra, dầu cho gặp đá cứng nó cũng xuyên thủng 
đi qua, còn trên hư không nó đâu có đụng bá chỗ nảo, sao tự nhiên nó quay đầu trở lại, 
chực bay xỉa vào tim của trằm? Ôi! Rất đỗi là một mũi tên, là thứ đồ bắn bỏ, là giống 
vô tình, là vật vô sanh mà nó còn nhận thức được giới đức của Hoàng hậu, trầm là 
giống con người mà Sao trãm thua vật vô tri”. Quốc vương ném phăng chiếc cung 
vàng xuống đất, chắp tay ngồi xốm bên chân Hoàng hậu Sãmaävafi rồi đọc kệ rằng: 


“SammuyhamI pamuyhamn, 
Sabba muyhanti me disã; 
SamavafI mam tãyassu, 
Tvañca me saranam bhaväti”. 
“Trâm quên, trâm lạc mất đường, 
Trâm không còn nhớ hướng phương đi về. 
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Ô Nhi Ly hãy phá mề,. 

Cho trâm nương tựa cận cê được chăng? ”. 

Nghe Quốc vương thốt ra những lời khiêm tốn, tự hạ mình như vậy, Chánh hậu 
không nói “Phải đó Chúa thượng, Chúa thượng hãy qui y với thân thiệp”. Nhưng 
Chánh hậu lại tâu răng: 

- Tâu đại vương! Hễ thần thiếp quy y với vị nào thì đại vương cũng nên quy y 
với vị đó. 

Hoàng hậu bèn đọc bài kệ rằng: 


“Idam vatvä samävat, 
SammaäasambuddhasavIkã; 
Mã mam tvam saranam gaccha, 
'Yamaham saranam gatä. 
Esa buddho maharãJa, 
Esa buddho anuttaro; 
Saranam gaccha tam buddham, 
Tvañcame saranam bhavãti”. 
“Ô Nhi Ly nữ Thinh Văn. 
Của Đức Toàn Giác đáp rằng: Chúa ơi! 
Chua đừng quy ngưỡng theo tôi, 
Hãy quy ngưỡng Phật đang ngôi từ bỉ. 
Ma tôi cũng đã quy ÿy, 
Phật đó cao thượng không chỉ sánh bằng. 
Phật đó, đại vương nhớ chăng? 
Đề tôi HƯƠNG tựa hấu gân Đại vương . 


Đức vua Udena nghe dút bài kệ của Hoàng hậu Sãmavati, bèn nói: “Bây giờ, 
trâm càng hoang mang lo sợ hơn bao giờ hêt”. 
Đoạn vua lại ngâm kệ rằng: 
“Esa bhiyyo pamuyhamn, 
Sabba muyhanti me disã; 
Sãmävati mam täyassu, 
Tvañca me saranam bhavãti”. 
l “Phát càng làm trầm lạc đường, 
Trâm không còn nhớ hướng phương đi về; 


Ô "Nhi Ly hãy phá mô, 
Cho trầm nương tựa cận kê ái khanh ”. 


Dầu cho đức vua yêu cầu mấy lượt, Hoàng hậu cũng vẫn từ nan như trước. 

- Thôi thì để trằm quy y với Đức Bồn Sư và đồng thời trẫm ban cho ái khanh 
một ân huệ tùy ý ái khanh chọn lựa. 

Nghe vua chuẩn hứa, Chánh hậu đáp: “Tâu đại vương, thần thiếp vui lòng nhận 
lãnh ân huệ vua ban”. 


231 


Quốc vương Udena bèn đến chỗ Đức Bồn Sư đang ngự xin quy y với Ngài, rồi 
cung thỉnh Tỳ khưu Tăng quang lâm vào hoàng cung thọ thực, sau cuộc lễ Trai Tăng 
liên tiếp bảu ngày, quôc vương phán bảo Hoàng hậu SamavatI: “Bây giờ ái khanh 
muốn được trẫm ân tứ vật gì, ái khanh cứ nói cho trẫm biết”. 


- Tâu đại vương! Thần thiếp không cần dùng châu báu, bạc vàng chi cả. Thần 
thiếp chỉ xin chúa thượng ban cho ân huệ này là: Chúa thượng thỉnh Đức Bồn Sư với 
năm trăm Tỳ khưu hằng ngày vào hoàng cung để thân thiếp và các cung nhân được 
nghe thuyết pháp. 


Quốc vương bèn đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi bạch rằng: 

- Bạch Ngài! Trẫm xin cung thỉnh Ngài với năm trăm vị Tỳ khưu, hằng ngày vào 
thọ thực nơi đây đê cho Chánh hậu cùng đoàn cung nhân được dịp đảnh lê và thính 
pháp. 

- Tâu đại vương! Đồng danh với chư Phật Như Lai, không nên đi mãi một chỗ 
nào vì đại chúng ở khắp nơi còn đang ngóng đợi Như Lai. 


- Bạch Ngài! Nếu vậy xin Ngài biệt phái một Tỳ khưu đại diện cho Ngài. 
Đức Bồn Sư bèn chỉ định Đại đức Änanda. 


Từ đó về sau, mỗi ngày Đại đức Änanda đều dắt năm trăm vị Tỳ khưu vào hoảng 
cung thọ thực, Chánh hậu cùng đoàn cung nhân vân chăm lo sớt bát cúng dường và 
nghe kinh, thính pháp đêu đêu không ngót. 


Một hôm, sau khi nghe dứt thời pháp do Đại đức Ẩnanda thuyết, đoàn cung nhân 
phát tâm thành tín hết sức trong sạch bèn dâng năm trăm lá y vai trái (Uttarasang3) để 
cúng dường Pháp Bảo, thứ y này rất quý, mỗi lá trị giá đến năm trăm đồng vàng. 


Khi thấy các cung nhân không còn một lá y quý báu nảo hết, Quốc vương phán 
hỏi: 

- Những y vai trái của các ái khanh để đâu? 

- Chúng tôi đã cúng dường Ngài Đại đức. 

- Đại đức đã nhận hết cả ư? 

- Tâu chúa thượng, Đại đức đã thu nhận hết cả. 


Quốc vương đến đảnh lễ Đại đức Änanda và phán hỏi về các cung nhân cúng 
dường năm trăm lá y Uất Đà La Tăng. Khi Đại đức xác nhận răng: Các cung nhân có 
dúng dường và Đại đức có thọ lãnh số y ấy, Quốc vương bèn hỏi: “Bạch Ngài bấy 
nhiêu y đó há chăng phải là quá nhiều lắm sao? Vậy Ngài dùng làm gì cho hết?”. 


- Tâu đại vương, ta chỉ thọ dùng vừa phải thôi, còn dư ra thì ta bố thí cho các vị 
mặc y cũ rách. 


- Có y mới, các vị ấy sẽ dùng y cũ của mình làm gì? 
- Họ sẽ bồ thí cho những vị có y cũ rách hơn. 
- Rồi các vị sau nầy sẽ làm gì với những y cũ rách của mình. 
- Chư Tăng sẽ lẫy làm tâm trải lót giường. 
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- Còn những tâm trải lót giường cũ , chư Tăng để làm gì? 

- Chư Tăng sẽ lẫy làm tâm trải lót dưới đất. 

- Những tâm trải lót dưới đất cũ, chư Tăng đề làm gì? 

- Tâu đại vương! Chư Tăng dùng làm giẻ chùi chân. 

- Giẻ chùi chân cũ, chư Tăng để làm gì? 

- Chư Tăng xé nhỏ ra, quết cho nhuyễn rồi nhào lộn với đất sét đề tô trên vách. 


- Bạch Ngài, nếu chư Tăng làm như thế thì những vật cúng dường quý Ngài quả 
thật không uông chút nào. 


- Tâu đại vương phải. 


Quốc vương phát khởi đức tin trong sạch, bèn hạ lịnh cho quân hầu mang thêm 
năm trăm lá y nữa đên cúng dường, đặt xuông bên chân Đại đức Ananda. 


Tương truyền rằng: “Mỗi khi có năm trăm lá y quý giá cúng dường thí chủ chia 
ra làm năm trăm phần, dâng đến bên chân của Đại đức và Đại đức thọ lãnh đủ năm 
trăm lần. Mỗi khi có một ngàn bộ y quý giá cúng dường, thí chủ chia ra làm một ngản 
phân dâng đến bên chân Đại đức và Đại đức thọ lãnh đủ một ngàn lần. Nhưng y phát 
sanh đến Đại đức vô số kẻ, không chỉ có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 
mười hay một đôi chục đâu. 


Theo truyền ngôn: Khi Đức Như Lai Níp Bàn rồi, Đại đức đi vân du ta bà khắp 
cõi Diễm Phù Đê, đên chùa nào Đại đức cũng bô thí những y bát của mình cho tât cả 
Ty khưu trong chùa ây. 


Thử hỏi: Đại đức nhờ tạo nghiệp gì trong quá khứ mà trong kiếp nầy có được y 
phát sanh dôi dào như thê? 


Tương truyền rằng: Xưa kia trong một kiếp làm thợ dệt Đại đức có cúng dường 
một cây kim và một năm vải vụn đến một vị Phật Độc Giác. Nhờ quả phước của sự 
cúng dường cây kim kiếp nầy Đại đức có được Trí Bát Nhã (Mahapañño), nhờ quả 
phước của sự cúng dường vải vụn, kiếp nầy Đại đức mới có nhiều y như thế. 


Nói về Thứ hậu Magandiyä từ khi thất bại trong các việc vu cáo, thấy Chánh hậu 
cùng đoàn cung nhân, chẳng những đã không bị thiệt hại mà còn được Quốc vương 
trọng dụng thì cảng đem lòng căm tức. Thứ hậu nghĩ thầm: “Cơ mưu của ta sắp đặt 
đều sai lạc hết, thật là hoài công vô ích, bây giờ ta phải tính sao đây? À ta còn một 
cách nây”. 

Chờ lúc Quốc Vương xuất thành, ngự ổi du ngoạn, Thứ hậu thảo bức mật thư gởi 
cho chú mình: “Quốc trượng mau đến cung của Sãmävatfi, mở cửa kho chứa vải và 
kho chứa dầu, rồi đem quấn vòng hết mấy cây cột, nhốt chung tất cả cung nhân vào 
một chỗ, khóa kín cửa cung phòng, bên ngoài cho một nhóm thợ máy, sắp đặt hỏa tiễn 
phóng vào, chừng lửa bốc cháy cung phòng, Quốc trượng lánh mặt đi”. 


Cula Magandiya lập tức trèo lên cung điện của Chánh hậu, mở cửa các kho lấy 
vải nhúng vào dâu, rồi đêm quần vòng các cây cột. Khi ấy, Chánh hậu SãmavatfT cùng 
đoàn cung nhân xúm nhau đến hỏi: “Quốc trượng làm chỉ đó vậy?”. 
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- Tâu Chánh hậu, Quốc vương hạ lịnh phải quấn vải dầu vào hết mấy cây cột 
nây. Lịnh của vua ra thì thân chỉ biệt tuân theo chứ không dám bàn cải chi cả. Xin quý 
lịnh bà đừng đên gân các cây cột nây. 


Kế đó Quốc trượng lùa hết cung nhân nhốt vào trong cung thất, khóa trái cửa lại, 
bên ngoài cho quân đốt lửa, dùng máy phóng hỏa, bắn xả vào các cung phòng, lửa 
cháy bốc lên ngùn ngụt. Thấy vậy, Chánh hậu Sãmaävati ban huấn từ phủ dụ các cung 
phi: “Chị em chúng ta đã từng là những kẻ phiêu bạt lang thang trong vòng luân hồi 
sanh tử từ đời vô thủy cho đến nay, dầu cho ngọn lửa hồng như thế kia có thiêu rụi 
thân xác chúng ta trong một kiếp nây cũng không thể nào chúng ta cắt đứt cái vòng tái 
sanh lần quân và chứng đắc Tuệ giác chư phật. Vậy chị em chúng ta hãy ráng chuyên 
cần chớ khá đề duôi”. 


Thế rồi, trong tòa hậu cung bừng bừng lửa cháy dậy trời, Hoàng hậu SamavatI 
cùng với các cung phi lấy sự thọ khổ làm đề mục tham phiền, gia công chuyên chú 
niệm, nên người đắc Nhị quả, người đắc Tam quả trong lúc lâm chung. 


Hay tin hỏa hoạn thiêu rụi cánh cung, có nhiều Tỳ khưu sau bữa Trai Tăng, hoặc 
đi khất thực rồi trở về đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi nép qua 
một bên. 


Khi đã ngồi yên, chư Tỳ khưu bạch cùng Đức Thế Tôn: “Bạch Ngài! Hôm nay 
trong lúc Quốc vương Udena xuất ngoại ngự du, lửa cháy hậu cung, cả đoàn năm trăm 
vương phi có Sãmävati là Chánh hậu đều thiệt mạng. Bạch Ngài, các cung phi â ấy đều 
là tín nữ, chăng hay họ sẽ được chuyên kiếp, siêu sanh về cảnh giới nào?”. 


- Nầy các Tỳ khưu! Trong nhóm cận sự nữ ấy có người đắc Tu Đà Hườn, có 
người đặc Tư Đà Hàm, có người đặc A Na Hàm. Nây các Tỳ khưu, tât cả các cận sự 
nữ ây đêu đặc Thánh quả, không còn aI là phàm phu trong lúc lâm chung cả. 


Khi ấy, nhận xét cái chết vì hỏa tai của đoàn cung phi và Chánh hậu không ngoài 
định lý nhân quả. Đức Thê Tôn cảm khái ngâm bài kệ sau đây: 


“Mohasambandhano loko, 
Bhabbarupova dissati; 
Upadhibandhano bãlo, 

Tamasä parIvãr1to; 

Sassati viya khãyati, 

Passato natthi kiãcananti”. 

“Thể gian liên kết bởi vô mình, 
Chỉ thấy nhãn tiên cảnh sắc thỉnh, 
Kẻ dại đắm chìm trong biển tối, 
Vì mang thủ chấp buộc theo mình, 
Cho rằng thể giới lưu tôn mãi, 
Người thấy không gì thoát tử sinh ”. 


Sau bài kệ, Đức Thế Tôn thuyết luôn một thời pháp tóm tắt như vậy: “Nầy các 
Tỷ khưu! Tât cả chúng sanh khi còn lang thang trong vòng luân hôi, nêu có chuyên 
cân mãi mãi thì tạo được phước nghiệp luôn luôn, còn nêu lúc nào dê duôi thì lúc ây 
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cũng tạo gây ác nghiệp vậy, bởi thế cho nên chúng sanh khi thì thọ vui, khi thì thọ khổ 
đều do tiền nghiệp của mình trong kiếp này hoặc kiếp xa xưa!”. 


Quốc vương Udena đang ngự du, nghe tin phi báo cung điện của Chánh hậu 
SamaävafI phát hỏa, bèn câp tôc hôi loan đê dôc thúc việc cứu chữa. Quôc vương ngự 
về đên nơi thì đã muộn. Tòa chánh cung đã bị hỏa thiêu, chỉ còn trơ lại những đông 
tro tàn. 


Lòng buôn rười rượi, Quốc vương ngôi phịch trên chiếc cầm đôn, quần thần xũm 
nhau khuyên giải, Quốc vương vẫn lặng thính. Càng tưởng nhớ đến ân đức của người 
quá cỗ, Quốc vương càng thêm ảo não, tự hỏi: “Kẻ nào ác tâm gây ra cảnh chia lìa 
tang tóc này đây? Chắc có lẽ Thứ hậu Mãgandiyä chớ không phải ai đâu xa lạ”. Tuy 
hiểu biết như thế, nhưng Quốc vương lại nghĩ thầm: “Nếu dùng biện pháp hăm he, tra 
tân, sợ e Thứ hậu không chịu khai ngay, trầm phải dùng mẹo mà tra hỏi một cách êm 
thấm mới mong tìm ra manh mối được”. Nghĩ rôi, Quốc vương đổi buôn làm vui, 
phán bảo các quan cận thần tư vấn rằng: “Chư hiển khanh, lúc trước trẫm ăn ngủ 
không yên, ngày đêm cứ phập phông lo sợ vì trẫm nghĩ: Sãmãvati đang rình rập mong 
chờ cơ hội để ra tay hành thích trầm. Bây giờ Sãmãvatï thác rồi, trẫm mới vững dạ 
yên lòng, toại hưởng một đời hạnh phúc”. 


- Tâu chúa thượng việc nây do kẻ nào gây ra vậy. 
- Chắc là do một người nào đó có lòng yêu mễn trầm. 


Thứ hậu Mãgandiyä đứng gần đó nghe Quốc vương đáp lời như vậy, thì vội vã 
tầu răng: 


- Tâu Chúa thượng việc này do tay thần thiếp gây nên, chớ ngoài thần thiếp ra 
không ai có thê làm được. Thân thiệp đã triệu Quôc trượng vào cung và ra lịnh cho 
Quôc trượng thi hành việc ây. 


Quốc vương phán: “Trừ ái Hậu ra, trầm không còn ai thật lòng yêu quý trẫm. Ái 
hậu ơi! Trầm phát tâm trong sạch muôn ban bô cho ái hậu một ân huệ. Vậy ái khanh 
hãy triệu của gia nhân quyên thuộc của ái hậu vào đây”. 


Thứ hậu bèn gởi thư kêu gọi thân nhân: “Đức vua phát tâm trong sạch đối với ta, 
Ngài sẽ ban bô ân huệ, tât cả bà con hãy đên cho mau”. 


Những gia nhân của Thứ hậu Mãgandiyäã lũ lượt kéo nhau vào hoàng cung đều 
được Quốc vương ban thưởng rất trọng hậu. Thấy vậy, nhiều người không phải 
khuyến thuộc của Thứ hậu cũng ráng lo lót để được chứng nhận là: “Gia nhân của 
Mãgandiyä để vào cung lãnh thưởng”. 


Sau khi đã kiêm kê gia nhân của Thứ hậu Maãgandiya, Quốc vương ra lịnh bắt 
hết những người ấy trói lại, dẫn họ ra chỗ sân ngự, xô họ xuông ngôi dưới những hồ 
cá nhân đã đảo sẵn, rồi lấp đất lại, rải rơm lên trên và châm lửa đốt. Khi lửa bén cháy 
da tội nhân, Quốc vương truyền lịnh lấy cây sắt cày qua cày lại nhiều lượt để phân 
thây họ ra từng mảnh. Còn Thứ hậu Mãgandiyä cũng bị Quốc vương ra lịnh lấy dao 
bén lóc hết những mảng thịt nạc trong người của Thứ hậu bỏ vào chảo dầu sôi, chiên 
chín như bánh cam, rồi bắt Thứ hậu phải ăn. 
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Một hôm, trong phòng pháp hội, nhân khi nhắc đến vụ hỏa thiêu hậu cung, chư 
Tăng đồng kết luận rằng: “Nây các đạo hữu, thật là không hợp lý khi những tín nữ có 
những đức tin trong sạch như thế, sao lại phải hứng chịu cái chết thê thảm như thế?”. 


Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu các ông ngồi thảo luận việc 
chi đó?”. 

- Bạch Ngài, như thế... như thê... 

Nghe chư Tăng đáp xong, Đức Bồn Sư dạy răng: 


- Này các Tỳ khưu! Trong kiếp nây đoàn cung nhân có Sãmävati là Chánh hậu tử 
nạn như thê là vì họ trả quả của nghiệp tiên khiên, chớ không có chi lạ. 


- Bạch Ngài! Xin Ngài từ bi hoan hỷ giải rõ tiền nghiệp của họ cho chúng con 
được biệt. 


Nghe chư Tăng yêu cầu, Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tích xưa: 


Thời quá khứ, dưới triều đại của Quốc vương Brahmadatta, có tắm vị Phật Độc 
Giác đóng đô tại thành Baranasi, hăng ngày ngự đên thọ thực trong vương cung, năm 
trăm cung nữ lo việc hộ độ chư Phật. 


Khi bảy vị Phật ngự về núi Hy Mã (Himavanta), còn một vị ở lại đang ngôi nhập 
đại định trong một đám cỏ rậm gân bên bờ sông. 


Một hôm, nhân thây chư Phật đi văng, Quôc vương dặt đoàn cung nữ xuông 
sông đê bơi lội. Các cung nữ ham vui đăm mình dưới nước cả ngày, đên khi lên bờ họ 
cảm thây lạnh run, nên muôn nhóm lửa đê hơ cho âm. 


“Chúng ta đi kiếm lửa nhúm”, nói rồi họ kéo nhau đi tìm chỗ nọ, chỗ kia, đưa 
mắt lục soát tứ phía. Trông thấy ni cỏ rậm rạp tưởng là đám cỏ không họ bèn châm 
lửa đốt rồi đứng xúm xít quanh để hơ. Khi đáp cỏ cháy rạp xuống, các cung nữ mới 
thấy Đức Phật Độc Giác ngồi yên trong đám lửa. Họ hoảng sợ kêu bảo nhau: “Thôi 
chết rồi, chết mình rồi chị em ơi. Đức Phật Độc Giác của Quốc vương mà chết cháy, 
Quốc vương hay được thì chị em mình chắc không toản tánh mạng. Bây giờ đã trót lỡ 
như thế, chúng ta phải thiêu Ngài luôn cho mất tích”. 


Thế là, cả đoàn năm trăm cung nữ rối rít chạy túa ra đi, quơ củi khô gom lại, chất 
thành một đông cao lớn. Họ châm lửa đôt củi rôi bỏ đi, yên chí là lân này chắc Ngài 
sẽ cháy tiêu mât xác. 

(Các cung nữ ây ban đầu không có tác ý, nhưng bây giờ thì họ cố ý vì lẽ đó họ 
phải mắc nghiệp quả về sau). 


Tuy nhiên, dầu họ có gom cả trăm cả ngàn khúc củi chất đống rồi đốt cháy bừng 
lên, họ cũng không làm cho Đức Phật Độc Giác đang nhập đại định phải bị tác hại hay 
nóng nảy một chút nào. Bởi vậy, đến ngày thứ bảy, Đức Phật Độc Giác xuất định ra đi 
bình yên vô sự. Do ác nghiệp đã tạo, các cung nữ bị sa vào hỏa ngục, bị lửa thiêu 
trong nhiều trăm ngản năm, do quả còn dư, khi tái sanh lên làm người, họ còn bị chết 
cháy cả trăm kiếp và kiếp chót nầy họ bị hỏa thiêu trong tòa hậu cung như thế. Đó là 
do tiền nghiệp của họ vậy. 


Nghe dứt tích nầy, chư Tăng hỏi Đức Bồn Sư: 
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- Bạch Ngài! Còn cô KhuJjutarä do ác nghiệp gì mà cô bị tật gù lưng, do thân 
nghiệp gì mà cô có trí tuệ đại Bát nhã, do phước nghiệp gì cô chứng quả vị Tu Đà 
Hườn và do ác nghiệp gì cô phải chịu làm nô tỳ cho người khác? 

- Nầy các Tỳ khưu! Cũng dưới triều đại của Quốc vương Brahmadatta đó, ở tại 
thành Baranasi, có một vị Phật Độc Giác có tật hơi gù lưng. 


Khi ấy có người nữ là người phục dịch cho Đức Phật. Lấy các mền nỉ làm y 
trùm, lại lẫy cái chén chum làm bát (bằng vàng), giả cách gù lưng nhái theo Đức Phật 
Độc Giác cho mọi người coI chơi và nói: “Đức Phật Độc Giác của chúng ta có tướng 
đi như vây, như vây...”. Do quả nghiệp của ác hành ấy mà cô Khujjuttarä phải mang 
tật gù lưng. 


Khi chư Phật vào vương cung thọ thực lần đầu tiên, Quốc vương thỉnh các Ngài 
an tọa xong, cho người thỉnh bát không của các Ngài, đơm đầy cơm trăng rồi đem 
dâng trở lại, cơm nóng quá khiến chư Phật phải trở tay liền liền. 


Thấy vậy, cô phục dịch lây. tám chiếc vòng tay băng ngà của mình đem dâng chư 
Phật và bạch: “Xin các Ngài để bát lên trên cái vòng nây mà bưng”. Chư Phật lây 
vòng ngà lót kê đít bát rôi nhìn cô cung nữ. Cô hiểu ý chư Phật nên bạch: “Bạch các 
Ngài, chúng con không cần dùng những chiếc vòng ấy, xin dâng đứt luôn đến các 
Ngài, các Ngài cứ nhận lấy đi”. 

Chư Phật Độc Giác nhận lãnh các vòng tay ngà ngự luôn về núi Nandamũlaka, 
cho tới ngày nay, những chiếc vòng ngà ấy vẫn còn nguyên vẹn. 


Do thiện nghiệp ấy, bây giờ cô Khujjutarã có trí đại Bát nhã, thông suốt Tam 
tạng và do phước báu của sự phục dịch chư Phật Độc Giác cô chứng đặc Tu Đà Hườn. 


Trên đây là tiền nghiệp của cô Khujjuttarä có trí đại Bát nhã (Mahäpañãño) thông 
suôt Tam tạng và do phước báu phục dịch chư Phật Độc Giác cô ta chứng đặc Tu Đà 
Hườn. 

Còn đây là tiền nghiệp của nàng Khujjuttarã trong thời kỳ không có Đức Phật 
Độc Giác. 

Đến thời Đức Phật Tổ Kassapa (Ca Diếp), cô là một tiêu thư của ông Trưởng giả 
thành Bãrãnasĩ. Một buổi chiều kia cô cang ngồi soi kiếng để tự trang điểm. Khi ấy, 
có một Tỳ khưu Ni là bậc Lậu Tận (A La Hán) quen thân với tiêu thư đến nhà để thăm 
(các Tỳ khưu Ni A La Hán thường hay đên viêng thăm những gia đình hộ độ mình 
vào buôi xê chiêu). Ngay phút ây, cô không có tớ gái nào đứng hâu gân đó đê làm tay 
sai cho cô tiêu thơ cả. 

Khi ấy vị Tỳ khưu Ni đến, tiểu thư nói: “Con xin đảnh lễ Sư cô, Xin Sư cô hoan 
hỷ trao giùm cái hộp nữ trang qua cho con”. 

Sư cô nghĩ thầm: “Nếu ta không lẫy cái hộp nầy trao qua cho tiêu thơ thì cô ấy sẽ 
buộc oan trải với ta và rôi vê sau cô ta sẽ đi địa ngục, còn nêu ta làm theo lời cô thì cô 
sẽ làm tôi tớ trong đời vị lai. Thà đê cô phải làm tôi tớ cho người, còn hơn là đê cô 
phải chịu thiêu đôt trong cảnh địa ngục”. 
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Quán xét thấy rõ nguyên nhân như thế vị Tỳ khưu Ni Lậu Tận bèn lấy cái hộp đồ 
nữ trang trao qua cho cô tiểu thư. Do tiền nghiệp đã sai khiến một vị A La Hán mà cô 
Khujjuttarä phải mang kiếp làm kẻ tôi đòi vậy. 

Qua ngày sau, chư Tăng lại nhóm trong phòng pháp hội, câu hỏi sau đây được nêu 
lên: “Một nhóm năm trăm phụ nữ có nàng Sãmävati đứng đầu bị hỏa thiêu trong tòa 
hậu cung, một nhóm nữa gồm có quyên thuộc của bà Mãgandiyä bị ủ rơm đốt cháy, rồi 
bị cày sắt phun thây. Bà Mãgandiyä bị lóc xẻo thịt chiên trong chảo dâu. Trong số 
người trên đây, những ai đáng gọi là còn sông, những ai đáng gọi là đã chết?”. 


- Đức Bồn Sư ngự vào phòng nhóm phán hỏi chư Tăng: “Nầy các Tỳ khưu! Các 
thây đang thảo luận việc chi đây?”. 


- Bạch Ngài! Việc như vậy, như vậy... 


Nghe chư Tăng đáp xong, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: “Nây các Tỳ khưu 
những kẻ giải đãi biếng nhác, dầu cho còn sống một trắm năm nữa, cũng đáng gọi là 
đã chết. Những người chuyên cần tinh tấn, dầu cho chết rồi cũng vẫn như còn sông y 
nhiên. Cho nên Mãgandiyä sống cũng vậy, chết rồi cũng vậy, đều đáng gọi là tử vong, 
còn năm trăm cung nữ có Sämävafi đứng đầu tuy đã chết nhưng cũng đáng gọi là đang 
còn sông. Quả thật, nầy các Tỳ khưu những người chuyên cần không đời nào chết đi”. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm liên tiếp ba bài kệ: 
“Appamado amatam padam, 
Pamado maccuno padam; 


Appamattä na mIyantI, 
'Ye pamattä yatha mata”. 


“Etam vIsesato ñatva, 
Appamadamh1 pandItã; 
Appamade pamodantI, 
Ariyanam gocare ratä”. 

'“[Ƒe jhay1no satatika, 
Niccam da|haparakkamã; 
Phusanti dh1ra nibbanam, 
'Yogakkhemam anuttaranti”. 


“Chuyên cần là lộ trường tôn, 
Buông lung là lộ đưa hôn âm cung. 
Người cần chuyên sống vồ cùng, 
Kẻ buông lung sông, lâm chung khác nào. 
Hiển nhân biết rõ thấp cao, 
Cần chuyên thủ phận dám nào buông lung. 
Cần chuyên ngày tháng thung dung, 
An vui tự tại sảnh cùng Thánh nhán, 
Nhờ tu thiên định tỉnh cần, 
Ngày đêm tỉnh tấn, trí nhân siêu phàm, 
Chứng ngay vô thượng Nip Bàn, 
Não phiên giũ sạch, tịnh an cõi lòng ”. 
238 


CHÚ GIẢI: 


Appamado: Sự chuyên cân, không buông lung. Trong câu kệ này, Đức Thế Tôn 
nêu rõ sự lợi ích lớn lao mà người tu tập chuyên cân hăng đạt được và một khi đạt 
được sự lợi ích lớn lao (tức là Níp Bàn) ây rôi, hành giả hăng trú vững trong đó. 


Quả thật dầu cho ai có dầy công học hết Phật ngôn trong toàn bộ Tam tạng, rỒi 
đem ra thuyết giảng cũng không được sự lợi ích bằng người chuyên cần tu tập, bởi thế 
Đức Phật có dạy rằng: “Nầy các Tỳ khưu! Ví như ta đem dấu chân voi mà so sánh với 
bất cứ dấu chân nào khác của các giống thú rừng, thì ta thấy dấu chân voi bao giờ 
cũng to lớn vượt bậc, lẫn át tất cả các dấu khác. 


Cũng như thế! Nầy các Tỳ khưu, nếu ta đem pháp chuyên cần mà so sánh với bất 
cứ những thiện pháp nào chăng hạn thì bao giờ chuyên cân (appamado) cũng có sự lợi 
ích to lớn vượt bậc, lớn hơn những thiện pháp khác. 


Người mà không xa lìa pháp ghi nhớ đến sự lợi ích ấy, có tâm thường trú trong 
chánh niệm, gọi là người chuyên cân vậy. 


Amatatn padam (Con đường bất tử): Đức Thế Tôn dùng danh từ bắt tử 
(amatam) đê ám chỉ Níp Bàn là cõi Vô sanh (AJatatta) vì nơi đó không có sự sông, 
chêt cho nên gọi là cõi bât tử. Đức Thê Tôn gọi là con đường bât tử (amatam padam)). 


— Pamiado (Giải đãi): Là sự lười biếng, sự phóng dật, sự buông lung dê duôi, tiếng 
nây chỉ trạng thái của người bỏ mât pháp ghi nhớ, thường hay quên, mà ta quen gọi là 
lãng trí (mu{thasacca). 


Maccuno padứụ (Lộ suy vong): Maccu là cõi chết, chỗ tử vong, padam là con 
đường lôi đi, đạo lộ. 


Quả nhiên giải đãi (Pamatto) không vượt qua khỏi biển luân hồi, chỉ lân quân 
trong vòng sanh tử, sanh ra đê mà chêt mãi vậy thôi. 


Con đường đưa kẻ giải đãi đến chỗ suy vong gọi là lộ suy vong (maccuno 
padam). 


Appamattä (Những người chuyên cần): Tức là những người có chánh niệm, luôn 
luôn có đây đủ pháp ghi nhớ đên điêu lợi ích lớn lao. 


Na mĩyamti (Chẳng biết): Ta chắng nên nghĩ tưởng là họ chẳng già, không chết 
vì thật ra chắng có chúng sanh nào không già, không chết cả. Những người dễ duôi thì 
bất chấp thiện ác, hành động của họ vô giới hạn, họ không có lý tưởng chánh kiến, 
cho nên họ không thoát khỏi con đường sanh tử triền miên. Dầu họ đang còn sống thì 
cũng kề như họ đã chết rồi vậy. Còn những người chuyên cần, gia công nỗ lực, chứng 
đắc đạo quả một cách mau chóng, thì khỏi phải tái sanh kiếp thứ nhì thứ ba... Cho 
nên dầu họ đang còn sông hay đã chết cũng đáng gọi là chăng chết vậy. 


Ve pamattã yathä matä (Những kẻ biếng như đã chết): Những chúng sanh nào 
lười biếng, giải đãi thì sống cũng như không, ta có thể xem họ như đã chết vì lười, 
cũng như xác chết vì đã đứt mạng căn, như khúc củi mục, không có tâm thức, nếu là 
người tại gia họ chẳng hề khi nào có ý nghĩ khắc kỷ lợi tha, chẳng hạn như: “Ta sẽ bố 
thí vợ con, ta sẽ thọ trì Ngũ giới, Bát quan trai gIới... ”. 
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Nếu là người xuất gia, họ chăng hê phát tâm nhẫn nại, cầu tiến, chẳng hạn như: 
“Ta sẽ hầu hạ thầy tế độ, thầy tiếp dẫn, hoặc các Đại đức Cao Tăng, ta sẽ giữ hạnh 
Đâu đà, ta sẽ hành thiền...”. Do các lý đã nêu, Đức Thế Tôn mới thuyết câu kệ ngôn 
trên đây vậy. 

Eta visesato ñatä (Nhờ giác trì như thô): nghĩa là biết rõ rằng: Kẻ giải đãi 
không thể nào thoát khỏi vòng sanh tử, còn người chuyên cân thì chắc chắn là sẽ thoát 
khỏi biển luân hồi. 

Appamaädamhi panditã (Các bậc trí chẳng buông lung): Hiền nhân hay trí giả là 
những bậc thông minh trí tuệ, tự mình kèm lấy mình, đã không dám buông lung mà 
còn tinh cần thêm lên mãi mãi, các bậc ấy biết rõ hai con đường sanh và tử đã nêu 
trong hai câu kệ đầu (1 và 2). 


Appumade pamodanti (Mãi chuyên cân hoan hỷ): .Là các bậc hiền trí biết rõ lý 
trên, hăng hoan hỷ vui thích thỏa mãn trong sự chuyên cần. 


Ariyanam gocare rafã (Cõi Thánh được thung dung): Các vị hoan hỷ trong sự 
chuyên cân, càng ngày càng tính tấn thêm, ắt được hưởng sự an vui tịnh lạc, tự tại ung 
dung trong cảnh giới thiền định đạo quả của bậc Thánh nhân, gọi là cõi Thánh của 
hàng Thinh Văn đệ tử Phật Độc Giác và chư Chánh Đăng Giác, gồm có bốn chỗ niệm, 
ba mươi bảy pháp trợ đạo và chín pháp siêu thế... 


Te jhãyino (Người tu thiên định) chỉ các bậc hiền trí hằng tu tập theo hai pháp 
hành Thiền định (Samadhi) và Chỉ quán (Samatha vipassanã) đề đắc thiền định và đạo 
quả, bằng cách định tâm trên đối tượng gọi là Bát thiên (atthasamapatti) và pháp quan 
sát ba tướng (Vô thường, Khô não, Phi ngã), gọi là Minh sát (vipassan3). 


Sãfatikã (Chuyên): Từ khi xuất gia về sau, hành giả cứ một mực tỉnh tấn, chuyên 
cân rèn luyện tâm mãi cho đên bao giờ chứng đạt A La Hán quả mới thôi. 


Niccam dalhaparakkamä (Hằng tỉnh tấn dụng công): Pháp nào mà ta cần nên 
chứng đắc với sức mạnh với sự hăng hái với sự cô găng của một người nam. Nếu 
chưa chứng đắc pháp ấy, ta nhất định chưa đình chỉ sự tinh tấn, nhờ quyết tâm như 
thế, bậc hiền trí không thối chuyên trên đường hành đạo và hăng tinh tấn nỗ lực, 
không bỏ dở sự công phu. 


Phusanti (Chứng đạ/): Trong Phật giáo có hai danh từ dùng để chỉ sự chứng đắc 
đạo quả là: Tuệ chứng (ñãnaphusana) và DỊ thục chứng (vipakaphusana). 


Nói về bốn đạo (Cattäri magga) thì gọi là Tuệ chứng, nói về bốn quả là DỊ thục 
chứng (cattari phalãnI: bôn quả). Nơi đây Đức Phật thuyêt vê DỊ thục chứng. 


Câu nói: “Các bậc trí tuệ (dhïrä) hằng làm cho thấu rõ Níp Bàn bằng Thánh quả 
(Ariyäphalena nibbãnam sacchikarontã) đồng nghĩa với câu do nơi Dị thục chứng 
(Vipäkaphusanäya) của Thánh quả ấy mà các bậc hiển trí (dhñrã pandita) làm cho thấu 
rõ Níp Bàn. 

Yogakkhemaiu anuffaranti (Thoát phiên trược vô thượng): Yoga nơi đây chỉ 
cho bốn cái ách mà chúng sanh bị trói chặt vào, càng làm cho họ chìm đắm mãi trong 
biển sanh tử, là nguyên nhân của mọi phiền não nhiễm ô: Đó là dục ách (Kãmãyoga), 
hữu ách (Bhavayoga), kiến ách (Ditthiyoga) và vô minh (avijjãyogo). 
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Khemamm là an toàn, tự tại, không còn lo sợ vì đã thoát khỏi bốn ách. 


Anuffaram là vô thượng vô song vì Níp Bàn là pháp cao thượng quý báu hơn tất 
cả các pháp thê gian (phàm) và siêu thê gian (Thánh). 


Sau thời Pháp của Đức Thế Tôn, có nhiều người đắc chứng Thánh quả, nhất là 
Tu Đà Hườn quả, kỳ dư đại chúng thính pháp đêu hưởng được sự lợi ích. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Sanh tử hai đường, hệ ở đâu? 
Mưu cao chỉ lắm họa càng sâu! 
Khổ vui nhớ xét nhân tiền nghiệp, 
Lành dữ chờ xem quả đáo đầu. 
Trăng cỡ Ma Phi sao Phật gớm? 
Đen như Ô Hậu lại vua cẩu? 

Ai người trí tuệ ham thỉnh sắc? 


Thánh Đức miên trường, mặc bề dấu. 


DỨT TÍCH HOÀNG HẬU SAMÄVATI 
kw›t#Œ4 


241 


21.Heedfulness and diligence are the ta to Nihbana. The heedless are like unto the dead. 


21. Không phóng dật và tỉnh cần là con đường đi đến Víp Bàn. 
/Những người phóng dật cũng giông như người đã chết. 
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22. The tuise, delighting in the tuau of the Noble Ones, rejoice in heedfulness. 


22. Những người có trí, thích thú con đường của bậc Thánh, 
hân hoan tỉnh cần tu tập. 
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23. The steadt and constanft tmeditafor tuừns the supreme securit and bÌiss of Nihhãna. 


23. Người thiền định chuyên tâm kiên trì đạt được tối thuượng an ôn 
và cực lạc /Víp Bàn. 
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H.2- Tích KUMBHAGHOSAKA 
(Kumbhaghosaka vatfhu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú 24) 
U{thãnavato satimato, “Người chánh niệm nhiệt thành, 
Sucikammassa nisammakärino; Tịnh nghiệp hiệp trí hành, 
Saññatassa ca dhammajTvino, Giữ mình sông phải đạo, 


Appamattfassa yasobhivaddhatiti”. Không buông lung thô tháo, 
Hãng lừng láy thỉnh danh”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự ở Veluvana, đề cập đến 
Thiên hộ Kumbhaghosaka (Đào Khí Am). 


Thưở ấy, nhà của một phú Trưởng giả trong thành Rãjagaha bị nhiễm bịnh thời 
khí (ahivatakarogo). 


Lúc bịnh mới phát, ruôi lằn chết trước, kế đến những bò cái, súc vật khác chết 
tiếp theo. Từ đó, bệnh lây qua các nô tỳ, công nhân trong nhà và sau cùng lây đến chủ 
nhà. 

Khi biết mình lâm trọng bịnh, liệu thế chắc không thoát khỏi chết, hai ông bà 
phú Trưởng giả đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu công tử đang đứng gần đó và bảo rằng: 
“Con ơi! Nghe nói lúc bịnh nầy mới phát, những người phá vách chạy thoát ra ngoài 
thì được sông sót. Vậy con đừng lo cho cha mẹ. Hãy tiên bảo kỳ thân, chạy thoát đi 
cho mau, nêu còn sông ngày sau con trở về đây, đến hầm cha mẹ chôn giấu bốn trăm 
triệu đồng vàng, con đào lẫy lên mà làm của sinh sống”. 


Nghe qua những lời trăn trỗi của song thân trong giờ hấp hối, cậu con trai xúc 
động đến rơi nước mắt. Vừa lạy vừa khóc, cậu không biết làm gì hơn là vâng lời cha 
mẹ, trốn tránh tử thần, phá vách thoát ra ngoài chạy về miễn sơn lâm 
(Pabbatagahano). Cậu ở tại đó mười hai năm trời dài đăng đắng, mới quay về sanh 
quán. 

Lúc ra đi là tiểu công tử hãy còn ấu xuân, bây giờ trở về râu tóc sum suê, mặt 
mày đôi khác nên không ai nhìn biệt cậu là con nhà đại phú đã từ trân. 

Công tử liền đến thăm chừng hầm chôn vàng mà song thân quá cố đã di ngôn 
cho cậu, thây còn nguyên vẹn thì nghĩ thâm: “Bây giờ không còn aI nhận ra ta hêt, nêu 
ta đào lên lầy kho vàng tiêu xài, thì sao khỏi chánh quyên bắt bớ làm khó dê ta, nghĩ 
răng ta là một kẻ bân cùng đạo trộm của người chôn giâu. Thôi ta hãy kiêm việc làm 
thuê, lây tiên chi độ khâu”. 

Thể rồi, công tử cải trang, ăn vận rách rưới, đi dần vào xóm lao động vừa đi vừa 
nóI: 


- AI có cân mướn người làm không? 
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Khi ấy có người ở mướn, trông thấy Kumbhaghosaka trong bộ y phục bần cùng 
đi xin việc thì bảo cậu: “Nây chú em, làm việc này giúp bọn ta, thì bọn ta sẽ câp lương 
thực cho chú em”. 


- Việc chi vậy mấy anh? 


- Ôi việc nây dễ ợt, nếu chú em mây siêng năng thì hừng đông dậy cho sớm đi 
loanh quanh kiếm các công nhân và kêu gọi họ: “Anh em ơi! Hãy thức dậy đầy xe ra 
ngoài và hãy bắt kê bỏ vô! Đã đến giờ thả voi, ngựa ra đồng cỏ rồi nghe! Chị em cũng 
mau mau ra nấu cơm, nấu cháo đi nghe!”, chỉ có vậy thôi. 


Nghe giảng giải xong, công tử nhận chịu đáp: 

- Được vậy tốt lắm. 

Khi ấy, công tử được cấp cho một cái nhà ở gần nơi đó, mỗi ngày công tử làm 
tròn phân việc mà họ đã giao. 

Thời bấy giờ, Quốc vương Bimbisära có phép chỉ nghe tiếng nói mà đoán biết 
thân thê cả tât cả mọi người. Một hôm Quôc vương tình cờ nghe được tiêng nói của 
công tử Kumbhaghosaka, bèn buột miệng phán răng: “Đó là một tiêng nói của thanh 
niên cự phú”. 


Lúc ấy có bà ngự nữ đứng hầu đức vua, bà muốn ứng tiếng hỏi nhưng lại nghĩ 
thâm: “Chắc có lẽ đức vua cũng chăng dạy cho ta biệt rõ việc nây đâu? Ta cân phải tự 
mình truy cho ra sự thật”. 


Nghĩ rồi, bà ngự nữ phái một quan nội thị ra đi: “Khanh hãy điều tra xem thanh 
niên đó là người như thê nào?”. 

Nội thần vội vã ra đi, giáp mặt công tử Kumbhaghosaka ri trở về tâu rằng: “Tâu 
lịnh bà, thanh niên đó là một người nghèo khô, làm công cho một người ở mướn”. 


Quốc vương nghe tâu làm thinh. 


Qua ngày thứ hai, thứ ba, Quốc vương vẫn còn nghe tiếng nói ấy và cũng đã thốt 
ra những lời như trước, khiên cho bà tự nữ đứng hâu nghe được, bà cũng nghĩ như 
trước: “ “la phải truy cho ra manh môi việc nây”. 


Bà đã sai phải người đi điều tra nhiêu lượt, nhưng ai cũng về trả lời răng: “Đó là 
một kẻ bân nhơn”. 


Bà ngự phi suy nghĩ: “Quốc vương nghe tấu đó là một kẻ bần nhơn thì không tin, 
cứ lặp đi lặp lại rằng: “Đó là tiếng nói của chành thanh niên đại phú”. Việc nầy ta phải 
làm cho ra lẽ, ta phải biết rõ sự thật mới được”. 


Bà tâu cùng Quốc vương: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp một ngàn đồng 
vàng, thần thiếp sẽ dắt Công chúa đi theo, nhất định sẽ đem kho tàng ấy về nhập vào 
vương khổ”. 

Quốc vương chuẩn tấu, ban cho vương phi một ngàn đồng vàng, vương phi nhận 
tiền rồi, bảo Công chúa vận y phục bằng thứ vải thô kệch dơ dáy, đoạn hai mẹ con rời 
thành RajJagaha ra đi. 
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Giả trang khách lữ hành, hai phụ nữ quyên quý nây đến ngay xóm lao động vào 
trong một nhà nọ hỏi một chủ nhà: “Bác ơi! Chúng tôi đi xa lỡ đường, xin bác làm ơn 
cho ở đỡ vài hôm rôi chúng ta sẽ ra đi”. 

Chủ nhà đáp: 

- Bác à! Không mấy khi bác đến đây hỏi xin ở nhờ, nhưng nhà cháu đông người 
chật chội lăm, đùm đậu ở đây không tiện, hay bác hỏi ở nhà Kumbhaghosaka thử 
xem, chú ây ở một mình một cái nhà rộng lớn. 

Vương phi dắt Công chúa đến đó, yêu cầu: “Ông ơi! Chúng cháu lỡ đường, xin 
ông chủ cho chúng cháu ở nhà nhờ trong một vài hôm”. 

Thấy thanh niên từ chối nhiều lượt vương phi khẩn khoản van nải: “Ông chủ làm 
ơn cho chúng cháu ngủ nhờ một đêm nay thôi, ngày mai chúng cháu sẽ đi sớm”. 

- Ờ thôi được! Hai người ở đỡ một đêm thì cứ ở. 

Ngày hôm sau vương phi không chịu từ giã lên đường, chờ khi công tử ổi ra 
đông làm việc trở vê vương phi bảo: “Ong chủ ơi! Ông có lòng tôt cho chúng tôi ở tá 
túc, chúng tôi không biết lây chi đên ơn vậy chúng tôi xin nâu cơm giúp ông chủ”. 

- Thôi đi bà ơi! Tôi tự nấu lẫy mà ăn cũng được. 

Tuy bị từ chối vương phi cũng không nản lòng, cứ đeo theo yêu cầu mãi về sau 
cũng được công tử châp nhận vương phi bèn ra chợ mua các thứ ngon lành hảo hạng 
như gạo trăng thơm... đem về nâu nướng theo thực đơn của nhà vua, gôm: Có cơm 
trăng nuôt như bông bưởi, phụ thêm hai ba món sơn hào hải vị cam trân ngào ngạt, 
chờ công tử đi làm vê dọn ra cho công tử dùng. Khi thây công tử dùng xong bữa có vẻ 
hài lòng thõa mãn. Vương phi bèn nói với ông chủ: 

- Ông chủ ơi! Mẹ con chúng tôi còn mệt, xin ông chủ cảm phiền cho mẹ con tôi 
ở lại một đôi ngày nữa. 

Công tử nhận lời: 

- Ờ được. 

Ngày hôm sau vương phi đích thân đứng nấu các món thực phẩm hướng điềm 
dọn cho công tử ăn. 

Thấy biết công tử đã xiêu lòng vương phi đã nài nỉ xin ở thêm mấy ngày nữa. 

Nay lần mai lượt, thừa lúc công tử Kumbhaghosaka vắng nhà vương phi dùng 
dao bén cắt đứt nhiêu khúc ở dưới hai bên phía dưới giường nệm của công tử. Khi 
công tử đi làm về, ngôi lên giường thì cái giường lún thâp xuông. 

Công tử hỏi: “Tại sao cái giường nầy thủng xuống như vầy đây?”. 

- Thưa ông chủ, có mấy đứa con nít ở lối xóm lại chơi, chúng nó nghịch quá, tôi 
ngăn cản không được. Chúng nó cả đám trèo ngôi hết trên giường hoài. 

- Bà ơi! Tôi mắc cái nạn nầy cũng là tại do bà ở đậu mà ra, chớ lúc trước mỗi lần 
ra đi, tôi khóa cửa nhà lại hêt thì đâu có xảy ra chuyện gì? 

- Tôi ngăn lũ trẻ không được thì biết làm sao. Thưa ông chủ. 
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Vương phi kiếm lời chống chế như vậy, rồi cứ ngày một ngày hai xin lưu lại ở 
trong nhà, cắt đứt hết dàn dây treo nệm, chỉ còn chừa lại mỗi sợi vải tao nguyên mà 
thôi, mặc cho công tử phiền hà trách móc. 

Một hôm, công tử đi làm về vừa ngồi trên giường thì cái giường nệm sụp xuống 
luôn, làm công tử té ngồi, dộng trán trên hai đầu gối. Công tử đứng . Sau nhăn: 
“Tôi làm cái gì, tôi sẽ đi đâu bây giờ, mấy bà báo hại tôi mất cả giường năm” 


- Ông chủ ơi! Ông đừng buôn tội nghiệp, tôi biết làm sao hơn, tại lũ trẻ con tinh 
nghịch quá, tôi không ngăn nối. Thôi giờ nầy ông định đi đâu? Thôi ông cảm phiền 
lên ngủ đỡ một giường với em gái một đêm nay. 


Vương phi bảo Công chúa: “Con ạ, con năm nép qua một bên cho anh con năm 
chung với”. 


Công chúa năm chừa một khoảng trống và kêu: “Ông chủ lên nằm đây đi”. 
Vương phi cũng giục công tử: “Ông chủ cứ lên năm một bên em gái đi”. 


Công tử Kumbhaghosaka y lời, lên nằm ngủ chung một giường với Công chúa, 
chỉ trong đêm ây, trai gái đã giao tình với nhau. Thiêu nữ phát khóc thút thít. Nghe 
tiêng vương phi gạn hỏi: 


- Sao con khóc vậy con? 

- Thưa mẹ! Chuyện xảy ra như vây... 

- Con ạ! Việc đã lỡ rồi, có khóc cũng chăng ích chị. Vả lại con gái lớn cần phải 
lây chông, trai lớn cân phải lây vợ. Con được sửa trâp nâng khăn cho công tử đây, 
cũng là một việc rât hay vậy. 

Nói rồi Vương phi nhìn nhận công tử là giai tế của mình. Từ đó, ba mẹ con sống 
chung với nhau rât thuận hòa êm thăm. 

Cách mấy hôm sau vương phi cho người thông tin lên đức vua: “Xin bệ hạ cho 
ky binh đi rao truyên. Cho thân dân trong xóm lao động phải ăn mừng lễ khánh hạ, 
nhà nào không tuân lệnh thì phải nộp tiên phạt!”. 

Quốc vương y tấu, cho lính mã ky bắt loa loan truyền vương lịnh trong xóm lao 
động. 

Khi ấy, bà hỏi chàng rễ: 

- Con ạ! Có lịnh đức vua truyền lịnh dân chúng trong xóm lao động chúng ta 
phải ăn mừng lê khánh hạ. Vậy ta phải làm sao bây giờ? 

- Thưa má, con đi làm thuê, lương không đủ sống, biết làm thế nảo bây giờ. 

- Con ạ! Những người có nhà ở thì vay mượn được, còn lịnh vua truyền xuống 
thì không thể cãi lại đâu con. Vậy con đi hỏi coi có nhà nào cho vay thì con câm cô 
vay mượn đỡ một vài đồng vàng đem về cho má. 

__ Công tử bực mình vừa đi vừa cằn nhăn, đến hầm chôn vàng đảo lấy lên một 
đông đưa cho nhạc mâu. 
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Vương phi gửi đồng vàng ấy lên cho đức vua và lẫy tiền mình ra xài phí trong 
cuộc lễ. 


Độ vài hôm sau vương phi lại cho người thông tin lên Quốc vương, cũng tâu xin 
như trước. 


Quốc vương lại hạ lịnh cho thần dân ăn mừng lễ khánh chức, nhà nào không 
tuân lịnh thì phải nộp phạt. 


Công tử Kumbhaghosaka nghe mẹ vào báo tin và thúc hối chạy tiền thì căn nhẫn, 
nhưng cũng đi lầy hai ba đông vàng đem vê. 


Vương phi nhận được tiền của con rễ, bèn gọi người thân tín đem dâng lên đức 
vua. Lại cách mây hôm nữa vương phi thông tin lên đức vua: “Bây giờ xin bệ hạ hãy 
triệu công tử về triêu”. 

Quốc vương y tấu, cho binh cầm lịnh tiến đi triệu công tử Kumbhaghosaka. 


Toán lệ binh đến xóm lao động, kiếm hỏi người rằng: “Ai tên 
Kumbhaghosaka?”. Sau cùng gặp được công tử, họ gọi: 

- Lại đây chú ơi! Có lịnh của đức vua đòi chú về triều. 

Công tử hoảng hốt, không biết có chuyện gì mà binh lính đến kiếm mình, nên 
đáp: 

- Quốc vương không quen biết với tôi mà. Vả lại, tôi có làm tội lệ gì đâu... 

Nói rồi, công tử không chịu đi. 

Khi ấy, toán lệ binh bất đắc dĩ phải dùng cường lực, nắm hai tay công tử lôi đi, 
thây họ làm như vậy vương phi qưở răng: 


- Nè những quân khó dạy. Bây nắm tay lôi bừa con rễ của ta như vậy là bất hợp 
pháp đó nghe. 


Hăm he toán lính rồi vương phi trấn an công tử: 


- Con cứ đi đi, đừng sợ chi cả. Mẹ về bái kiên đức vua xong, đứa nào năm tay 
con lôi kéo, mẹ sẽ bắt chặt tay chúng nó hết. 


Nói rồi Vương phi dắt Công chúa về triều trước, thay đổi xiêm y, trang điểm 
tươm tât và mặc y phục lộng lây, rôi đứng chờ ở trong một phía nơi cung đình. 


Công tử Kumbhaghosaka bị lệ binh điệu đến sân triều, quỳ xuống triều bái Quốc 
vương xong, đứng lên chờ lịnh. 


Quốc vương phán hỏi: “Khanh tên là Khumbhaghosaka phải không?”. 
- Muôn tâu đại vương, phải. 


- Vì lí do gì, khanh có một kho tàng to tát mà lại giấu, không khai báo chi hết 
vậy? 


- Muôn tâu đại vương, ngu dân nây đâu có kho vàng nào. Ngu dân nghèo khó, 
còn phải đi làm mướn kiêm ăn. 
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Khi ấy, Quốc Vương lây mấy đồng tiền vàng của công tử trưng ra làm tang vật và 
phán hỏi: “Mấy đồng vàng nầy của ai đây?”. 


Công tử nhìn biết là tiền của mình thì sợ hãi, than rằng: 

- Trời ơi! Nguy cho ta rồi, tại sao mấy đồng tiền vàng này lọt vào tay đức vua?”. 

Nhìn quanh một lượt, công tử trông thấy Vương phi và Công chúa xiêm y lộng 
lây đang đứng chô ngưỡng cửa ngự phòng thì nói thâm: “Quả thật ta mặc tội khi quân 
nặng lăm, hai mẹ con bà ây chắc là người của đức vua cho theo do thám ta”. 

Thấy công tử nín thinh, Quốc vương phán bảo: “Thôi khanh hãy nên khai hết sự 
thật. Tại sao khanh làm như thê?”. 

- Tâu đại vương! Vì hạ thần không có ai là người bảo trợ để cho hạ thần nương 
nhờ cả. 

- Người như trẫm không làm chỗ nương nhờ cho khanh được sao? 

- Tâu đại vương! Thật là tốt đẹp quý báu, nếu hạ thần được đại vương bảo trợ 
cho hạ thân được có chô nương nhờ. 

- Kho vàng của khanh tất cả được bao nhiêu? 

- Tâu đại vương, bốn trăm triệu đồng vàng. 

- Khanh cần phương tiện gì để đem lên? 

- Tâu đại vương, hạ thần cần nhiều xe bò. 

Quốc vương truyền lịnh thăng mấy trăm cỗ xe bò, cho lệ binh đi theo 
Kumbhaghosaka đên hầm chôn vàng, lầy vàng chât lên xe bò, chở vê sân ngự chât 
thành một đông to lớn. Đoạn Quôc vương triệu tập tât cả dân cư trong thành RãJagaha 
và phán hỏi: 

- Trong đô thành có ai làm chủ được bấy nhiêu vàng đây không? 

- Tâu đại vương, không. 

- Vậy ta nên làm gì đây? 

- Tâu đại vương! Xin đại vương trọng thưởng và phong chức tước cho chủ kho 
vàng nây. 

Quốc vương y tấu, ân tứ nhiều tặng phẩm tưởng thưởng công tử 
Kumbhaghosaka, phong cho công tử chức Thiên hộ và gả Công chúa cho công tử. 

Xong rồi Quốc vương với tân phò mã, ngự đến yết kiến Đức Bồn Sư. Sau khi 
đánh lê Ngài, Quôc vương bạch răng: “Bạch Ngài, quả nhân chưa từng thây ai cương 
nghị như thanh niên nây, mặc dù làm chủ một kho tàng bôn trăm triệu, chàng không 
hề ỷ lại, chàng làm như kẻ bân hàn, ăn vận rách rưới, làm thuê cho xóm lao động mà 
nuôi mạng sông, quả nhân đã khéo dùng mưu mẹo điều tra mới khám phá ra sự thật và 
cho đào lây kho vàng đưa vào triều. Quả nhân đã gả Công chúa cho chàng, phong cho 
phâm hàm Thiên hộ kiêm chức Phò mã. Bạch Ngài, thật quả nhân chưa từng thây aI 
giàu nghị lực như thiêu niên nây vậy”. 

Nghe xong, Đức Bồn Sư đáp: 
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- Tâu đại vương! Người giữ theo một nếp sống như thế, mới gọi là sống theo lẽ 
đạo, còn kẻ bất lương làm nghề trộm cướp chẳng hạn, chỉ chuyên đàn áp nhiễu hại 
trong kiếp hiện tại, chúng sẽ không có sự an vui. Quả thật thanh niên con nhà giàu có, 
không may gặp cảnh sa sút mà chịu khó làm công nhân hoặc làm nông phu để nuôi 
mạng như thế, thì đáng gọi là sống chánh mạng, phải đạo lý. Người có sự tỉnh tấn, đầy 
đủ sự ghi nhớ chánh niệm, sau khi dùng trí tuệ cân nhắc rồi mới hành động sao cho 
tri hành hiệp nhất giữa ba nghiệp thân, khẩu và ý của mình thuần tịnh luôn luôn, nhất 
là giữ mình sống đời đạo lý, nương theo chánh mạng, không bao giờ xa lìa chánh 
niệm thì thanh danh về quyên hành, chức tước hoặc sự nghiệp cảng ngày càng tăng 
trưởng thêm lên. 


Đên đây, Đức Bôn Sư ngâm kệ ngôn răng: 


“Utthanavato satimato, 
SucIkammassa nIsammakãrIno; 
Saññatassa ca dhammajIvIno, 
Appamattassa yasobhivaddhatrti”. 


“Nhiệt thành chánh niệm song song, 

Thán, tâm, kháu nghiệp sạch trong phải đường. 

Trí năng cân nhấc tÓ tưởng, 

Sống theo đạo lý, luân thường chăng quên ”. 

CHÚ GIẢI: 

Trên đây, tiếng U//hãnavzfo chỉ người có lòng nhiệt thành, tính tấn hăng hái, 
chuyên cân. 

Safimafo: Người có đầy đủ sự ghi nhớ hay pháp chánh niệm. 

$ukikaminassa: (là người) tịnh nghiệp, nghĩa là tam nghiệp (thân, khẩu, ý) đều 
thanh tịnh, trong sạch vô tội. 

Nisammakarino: Là người có trách nhiệm nhận thức đúng đắn và hành động 
phù hợp với kiên thức chân xác của mình. Hề ý nghĩ hay lời nói làm sao thì việc làm 
cũng vậy, hoặc là người suy xét kỹ lưỡng, nghĩ đên nguyên nhân và hậu quả các 
nghiệp mình tạo do thân, khâu, ý trong sạch vô tội rôi mới hành động. 

Safiñafassa: là biết rõ ràng trí tuệ các thanh hạnh của mình, biết tam nghiệp 
mình vô tỘI. 

Dhamtmmajnvino: Là người sống hợp theo lý đạo, nuôi mạng chân chánh, như tại 
gia thì không lường thăng tráo đâu, mua cân già bán cân non, điêu ngoa gian xảo... 
còn xuât gia tu hành thì không làm hai mươi môt pháp tà mạng, như cho thuôc, đi 
thơ... chỉ sông tự túc và tri túc băng cách trì bình khât thực, lây lât qua ngày. 

Appamaffassa: Là không buông lung, không phóng dật, không quên lãng sự thu 
thức, chánh niệm. 

Yasobhivaddhai: Thanh danh tăng trưởng, là quyền tước chức vụ, tên tuổi.. 
càng ngày càng lừng lẫy, càng được nhiều người mến phục. 


& 
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Sau khi bài kệ chấm dứt, Thiên hộ Kumbhaghosaka đắc quả Nhập Lưu, ngoài Ta 
còn có nhiêu người đặc Thánh quả, nhât là Sơ quả do nhờ thính pháp của Đức Bôn 
Sư, hàng đại chúng hưởng được lợi ích như thê. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Chánh niệm, chuyên cần, nhân biết bao! 
Tấm gương Kumbha sáng hùng hào! 
Giá nghề tỉ tiện thân hèn hạ, 
Thật kế châu toàn của quý cao! 
Nếu chẳng Tân Vương nghe tiếng mách, 
Thì không hoàng tộc bước chán vào, 
Đức dày phước lớn càng tăng trưởng, 


Bỏ lúc trần ai chịu khổ lao! 


DỨT TÍCH KUMBHAGHOSAKA 
o‡#4 
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24. Mindiul and striuing, pure, restrained and righteous, rran aduances to farme and prosperiiu. 


24. Với chuyên tâm, nỗ lực, thanh tịnh, tự điều thân và chánh hạnh, con 
người đi đến danh vọng và phân vinh. 
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I.3- Tích TRƯỞNG LÃO TIỂU BẢN ĐẶC 
(CHịapanthakattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú 25) 
“U{(hãnenappamaädena, “Nhiệt thành không giải đấu, 
Saññamena damena ca; GIới căn thu thúc mãi. 
DIpam kayirätha medhävI, Người trí đặp cù lao, 
Yam ogho näbhikrrafiti”. Khỏi ngọn triều khô hạt”. 


Kệ Pháp Cú (25) này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Veluvana, đề 
cập đên Đại đức Cũlapanthaka. 


Tương truyền rằng: Thời ấy, trong thành Rãjagaha, có một tiêu thơ con nhà phú 
Trưởng giả Dhanasetthi (Tài Bạch) đên tuôi cặp kê, tiêu thư được song thân cho ở 
tầng lâu thứ bảy không cho ra khỏi cửa khuê phòng, thật là: 


Thâm nghiêm kín cổng cao tường, 
Cạn dong lá thăm, bặt đường chỉm xanh. 


Tuy nhiên, con gái đến tuổi dậy thì, tình xuân phát động, tiểu thư không dẫn lòng 
giữ thói nhà băng tuyết, nên đã trà trộm lịnh mẹ cha mà tư thông với một gia định, sợ 
việc đồ bể lậu tiếng ra ngoài, Tiểu thư bàn với tình nhân: “Chúng mình ở đây mãi 
không thể được, nếu cha mẹ em biết việc em tác tệ chắc là song thân phải phân thây 
em ra. Vậy chúng mình hãy đi ra cho khỏi xứ nây, khỏi sợ bị ai dòm ngó”. 


Thế là đôi trai gái gom lấy tư trang và đồ tế nhuyễn quý giá, trổ cửa số trên nóc 
lâu thòng dây xuông đât và trôn khỏi tòa lâu đài của Trưởng giả Dhanasetth1. 

Hai người cứ lầm lũi mà đi mãi vừa nhắc chừng nhau: 

- Mình đi tới chỗ nào không có người quen biết, mình sẽ ở đó. 

Đôi nam nữ tự do luyến á1 nầy đi đến lưu cư tại một địa phương nọ trong một 
thời gian, thì cô vợ có thai, khi gân ngày sanh, thiêu phụ thỏ thẻ với chông: “Mình ơi! 
Em gân tới kỳ khai hoa nở nhụy, mà ở đây không có aI họ hàng thân thích chi cả. Sau 
khi sanh con, hai đứa mình có khôn khô hơn nhiêu, ta hãy đánh liêu tạ tội với song 
thân đi mình. 

Nghe vợ nói, người nô bộc nghĩ thầm: “Nếu ta trở về nơi đó, chắc là tính mạng 
không an toàn”. Vì quá lo sợ như thê, nên anh ta kiêm cớ thôi thác, hẹn nay rôi lại hẹn 
mai. 

Ngày tháng qua... tiểu thưu nóng nảy, bồn chỗn nghĩ rằng: “Cái anh ngốc nây cứ 
lo sợ tội mình nặng nề, nên dụ dự không muốn trở kệ nhà ta. Thôi thì dầu anh ta 
không đi theo ta chăng nữa, ta cũng cứ đi một mình vậy”. 

Nghĩ rồi, tiểu thư sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng. Đoạn nói cho hàng 
xóm biệt là mình trở về sanh quán và lên đường. 
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Người chỗồng đi làm về, không thấy vợ bèn hỏi thăm bạn láng giềng, nghe nói: 
“Chị ây đã đi về nhà cha mẹ rồi”. Anh ta cấp tốc chạy theo, bắt kịp vợ đang đi nơi 
khoảng nửa đường. Ngay chỗ hai người gặp nhau, tiêu thư chuyển bụng xổ lòng, đẻ 
rớt một đứa con. Anh chông hỏi: 


- Hiền thê ơi! Cái chi đó vậy? 
- Chàng ơi một đứa con trai mới chào đời. 
- Bây giờ, chúng ta làm gì đây? 


- Bây giờ đã sanh nở giữa đường giữa sá rồi, thì ta còn đến nhà cha mẹ làm chi 
nữa. Thôi chúng mình hãy quay trở lại. 


Hai vợ chồng cũng đồng một ý, bèn bồng con trở lại tư gia vì đứa trẻ bị đẻ rớt 
dọc đường, nên người ta đặt cho nó cái tên là Panthaka (Lộ). 


Ít lâu sau, tiểu thơ lại thọ thai và tất cả câu chuyện sanh nở lần thứ hai diễn y như 
lần trước. Vì cả hai đứa con trai của Tiểu thư đều bị đẻ rớt dọc đường, nên đứa ra đời 
trước gọi là Mahãpanthaka (Đại Lộ) và đứa sau được gọi là Cũlapanthaka (Tiểu Lộ) 
cho dễ phân biệt anh em. Đẻ rồi, hai vợ chồng tay bồng tay bế con thơ đồng quay trở 
lại nhà mình. 


Trong xóm, chỗ hai vợ chồng đến cư ngụ, đứa con trai lớn là Mahãpanthaka 
thường nghe các bạn trẻ láng giêng, đứa thì khoe có chú có bác, đứa thì chúng có ông 
bà, nên theo hỏi mẹ nó: “Má à! Tụi nó đứa còn có ông nội, ông ngoại, đứa thì có bà 
ngoại, bà nội. Còn hai đứa tụi con thì không có họ hàng chi hệt. Sao vậy hả má?”. 

- Có chứ sao không hả con, ở xứ này mình không có họ hàng bả con với ai hết. 
Nhưng ở tại đô thành RaJagaha chỗ ông ngoại con là phú Trưởng giả Dhanasetthi ở 
thì mình có nhiêu thân quyên lăm! 

- Sao mình không về đó hở má? 

Tiểu thư không tỏ thật vì lý do nào mình không đi về đó thăm cha mẹ cho con 
biệt. Hai đứa bé không được nghe giải thích một cách thỏa đáng, cứ đeo theo tiêu thơ 
mà hỏi han hoài. 

Sau cùng tiểu thơ nói với chồng: “Chàng ơi, hai đứa con cái của mình làm khổ 


em quá lắm. Bây giờ mình hãy dắt chúng nó về thăm nội ngoại. Chẳng lẽ cha mẹ thấy 
mình lại nỡ ăn thịt mình hay sao?”. 


- Phận anh thì không thê nào giáp mặt nhạc gia, nhưng anh sẽ đưa hai con về cho 
chúng nó nhìn ông ngoại, bà ngoại. 


- Vậy thì ta nên chuẩn bị hành trang, rồi dắt chúng về thăm họ hàng bên ngoại. 

Hai vợ chồng dắt hai đứa con trai ra đi, lần hồi đến thành Vương Xá. Họ vào ngụ 
trong một ký túc xá trong thành, tiêu thư nhờ người qua lại, đem tin cho ông bà phú 
Trưởng giả hay răng mình đã dắt hai con về thăm cha mẹ. 

Khi được tin ấy, ông bà đại phú nói nhắn trả lời rằng: 

- Trong cái vòng tái sanh lần quần này, thật ra không có ai là con trai, con gái 
hay là ông bà, cha mẹ aI tât cả, ta không muôn nhìn thây mặt chúng nó nữa, lũ nó đã 
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làm điêm nhục gia phong của ta, chúng nó muôn lây bao nhiêu tiên của thì ta cho, rồi 
hai người đi tìm chô sông an vui đi. Còn hai đứa nhỏ thì gởi lại ta nuôi giùm cho. 


Tiểu thư nhận lãnh số gia tài do người đại diện của phú Trưởng giả trao cho và 
giao lại hai con mình cho người ấy dắt đem đi, hai đứa bé từ đó sống chung với ngoại 
tổ cho tới khi lớn khôn. 

Giữa hai anh em có sự khác biệt rõ rệt, bé Cũlapanthaka thì hình vóc ốm yếu chỉ 
ưa lúc thúc ở nhà, còn bé Mahäpanthaka hăng ngày theo ông ngoại đến nghe Đức 
Thập Lực thuyết pháp. Do được gân gũi Đức Bốn Sư thường xuyên như thế, 
Mahãpanthaka nảy ra ý muốn xuất gia. Cậu bèn tỏ thật với ông ngoại: “Nếu ông ngoại 
cho phép con đi tu, thì con xuất gia liền”. 


- Sao cháu lại nói vậy, dâu cho ai trong nhân gian cũng xuât gia hêt thì ngoại 
cũng không ngăn cản, huông chi là một mình cháu. Nêu cháu liệu tu được thì cháu cứ 
xuât gia. 


Nói rồi, ông đại phú DhanasetthT dắt bé Mahãpanthaka đến yết kiến Đức Bồn Sư. 
Ngài phán hỏi: “Nây gia chủ, đứa bé nây ông mới có được phải không?”. 
- Vâng, bạch Ngài! Nó là cháu ngoại của con, nó muốn xuất gia đi tu với Ngài. 


Đức Bồn Sư bèn gọi một vị Tỳ kheo đầu đà thường thường khất thực và bảo: 
“Ong hãy làm lê xuât gia cho đứa bé nây”. 


Vị Đại đức chỉ cách niệm đề mục thể trược đầu tiên là tóc, lông, móng, răng, da 
cho bé Mahapanthaka, rồi cho cậu xuất gia Sa di, từ đó về sau Mahãpanthaka chăm 
học thuộc lòng rất nhiều Phật ngôn, đến khi tròn đủ hai mươi tuổi, Sa di 
Mahãpanthaka xuất gia lên bậc trên, chuyên tâm hành thiền Chỉ quán (samãtha 
vipassan3) và đắc A La Hán quả. 


Trong khi hưởng thụ tịnh vị của Bát Thiền và Tứ quả, Đại đức Mahapanthaka 
nghĩ răng: “VỊ tịnh lạc nây có thê bô thí cho Cùlapanthaka được”. 


Sau đó, Đại đức về thăm ngoại tô là nhà đại phú hỏi ướm: 


- Thưa đại phú hộ, nếu người cho phép thì bần Tăng sẽ làm lễ xuất gia cho 
Cũùlapanthaka. 


- Bạch Đại đức, Ngài hãy làm lễ xuất gia cho nó đi. 


Thiên hạ người thì đồn rằng: Nhà Đại phú hộ DhanasetthT có đức tin hoàn toàn 
trong sạch đối với chánh pháp. Có kẻ nói là ông ta bực mình vì mắc cỡ khi nhìn nhận 
hai đứa bé là con của tiểu thơ đã bỏ nhà ra đi với trai, cho nên vui lòng cho phép cả 
hai đứa cháu ngoại đi. 


Đại đức Mahãpanthaka làm lễ xuất gia truyền thọ Cụ túc giới cho em. Sau khi 
nhập đạo, Tỳ kheo Cũlapanthaka tỏ ra hêt sức tôi dạ. Ong được Đại đức bắt đâu dạy 
băng kệ Nam Phạn nây: 


“Padmam yathã kokanudam sugandham, 
Pãto siyä phullamavTtagandham; 
AngTrasam passa virocamanam, 
Tapantamadiccamrivatalikkheti”. 
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“Như đóa sen hông là thứ sen thơm ngát, 

Lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. 

Kìa đẳng Chỉ Tôn, Ngài rực rỡ quang vinh, 

Tợ vừng thải dương trên trời sảng bình mình ”. 

Bài kệ này, Tỳ khưu Cũlapanthaka học ròng rã bốn tháng chưa thuộc. Tại sao? 
Nghe nói răng: Trong thời kỳ của Đức Chánh Biên Trí Kassapa. Cũlapanthaka là một 
Tỳ khưu rất thông thái, nhận thấy một Tỷ khưu tối dạ đang học kinh tiếng Phạn (PalD) 
có buông lời chế nhạo, khiến cho vị ấy hồ thẹn bỏ luôn sự học tập kinh kệ. Do tiền 
nghiệp ấy, kiếp nầy Tỳ khưu Cũlapanthaka sanh chứng tối dạ, học kệ không vô, cứ 
học câu dưới thì quên câu trên, học câu sau thì quên câu trước, dầu cho hết SỨC cô 
găng học đi học lại mãi nhưng vì bị nghiệp chướng, Cũlapanthaka không nhớ nỗi bài 
kệ trên đây. 

Bốn tháng trôi qua... Khi ấy, Đại đức Mahäpanthaka bảo em mình răng: “Nầy 
Cũlapanthaka, chú tu trong giáo pháp nầy chắc không được, có một bài kệ mà chú học 
bốn tháng chưa thuộc thì làm sao chú giải cho tròn phận sự người xuất gia? Ở đây 
càng tội lỗi nhiều. Thôi chú hãy hoàn tục đi”. 

Nói rồi, Đại đức kéo em mình đây ra ngoài Tịnh Xá, tuy bị anh xua đuổi, 
Cãlapanthaka vẫn không muốn hoản tục vì còn mến mộ con đường giải thoát. 


Lúc bấy giờ Đại đức Mahapanthaka đảm nhiệm chức vụ TTỊ sự trong Giáo hội 
Tăng già, chư Thiện tín thường nhờ Đại đức chỉ định các Tỳ khưu cho mình, thỉnh 
đến nhà sớt bát. 

Hôm ấy, ông JTvaka Komarabhacca (Tôn Sanh Nghĩa Tử, tàu âm là Kỳ Bả) đem 
theo nhiều tràng hoa vật thơm và vật thoa (để tắm gội) đến ngôi vườn xoài của mình 
để cúng dường Đức Bồn Sư, Ngài đang ngự nơi đó. 


Sau khi cúng dường và thính pháp, ông Jivaka đứng lên đảnh lễ và cáo từ Đức 
Bồn Sư, rồi đến bạch hỏi Đại đức Mahäpanthaka rằng: “Bạch Ngài, có bao nhiêu Tỳ 
khưu cùng ở đây với Đức Bốn Sư?”. 


- Có tất cả năm trăm vị Tỳ khưu. 
- Bạch Ngài, đệ tử xin thỉnh hết năm trăm vị Tỳ khưu cùng đi với Đức Thé Tôn 
ngày mai đên nhà đệ tử đê thọ thực. 


- Nây ông thiện nam, ta nhận lời của ông thỉnh hết tất cả chư Tăng. Trừ ra một 
mình Tỳ khưu Cũlapanthaka vì ông ta tối dạ, kinh pháp còn non kém lắm. 

Nghe Đại đức trỊ sự nói vậy, Tỳ khưu Cũlapanthaka nghĩ thầm: “Đại đức nhận 
lời thỉnh của thí chủ cho tất cả Tỳ khưu đi dự Trai Tăng, lại bỏ ta ra ngoài, không kể 
tình huynh nghĩa đệ chi hết. Còn ở đây chắc có ngày ta tức bể tim mà chết. Thôi thà ta 
xin hoàn tục, làm người cư sĩ tại gia chỉ lo việc bố thí, trì giới cũng tạo được phước 
lành vậy”. 


Sáng hôm sau, Tỳ khưu Cũlapanthaka ra đi, định về nhà đề hoản tục. 
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Vào khoảng đêm gần tàn, Đức Bồn Sư theo lệ thường quán sát thế gian. Thấy 
biết việc nây, Ngài thức dậy thật sớm đi kinh hành trước công ngõ, có ý chờ Tỳ khưu 
Cũùlapanthaka đi ngang qua. Thây vị nây đên, Ngài dừng bước đứng lại. 


Đang lầm lủi đi, chợt nhìn thấy Đức Bồn Sư, Tỳ khưu Cũlapanthaka bèn đến 
đảnh lê Ngài. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư phán hỏi: “Nầy Cũlapanthaka, mới chừng nầy mà ông đi 
đâu vậy?”. 

- Bạch Ngài! Anh con xua đuôi con, nên con đi về hoàn tục. 


- Nầy Cũlapanthaka! Ông xuất gia là xuất gia trong giáo pháp của ta, dầu anh 
ông có xua đuổi đi nữa, tại sao ông không tìm tới ta? Lại đây, hãy ở gần ta chớ nên trở 
về làm người cư sĩ mà làm gì? 

Nói rồi, Đức Bồn Sư giơ lòng bàn tay có đường chỉ hình bánh xe của Ngài xoa 
lên đầu Tỳ khưu Cũlapanthaka, dắt ông đi đến cửa hương thất của Ngài, chỉ chỗ cho 
ông ngồi rồi phán bảo răng: “Nầy Cũlapanthaka, ông hãy ở lại đây, quay mặt về 
hướng đông, câm lái khăn nây vò đi vò lại mãi và nói: “Tẩy trừ cấu uế! Tây trừ cấu 
uế!”. Ngài trao cho ông một cái khăn nhỏ màu trắng tinh, phát sanh do thân thông của 
Ngài. 

Khi có người đến báo tin đã đến giờ đi thọ bát. Đức Bốn Sư cùng chư Tỳ khưu 
thị tùng thân hành đến nhà ông JTvaka và ngôi lên những chỗ đã được soạn sẵn. 


Còn Tỳ khưu Cũlapanthaka vẫn ngôi y chỗ cũ, mắt nhìn mặt trời, hai tay vò đi 
vò lại cái khăn của Đức Bôn Sư giao cho, miệng thì nói: “Tây trừ cầu uê. Tây trừ câu 
” không ngớt. 


Cái khăn mới tỉnh sạch sẽ, bị chà xát mãi hóa ra dơ dáy đen thui. Thấy vậy, Tỳ 
khưu Cũlapanthaka ngẫm nghĩ: “Cái khăn nhỏ nây vốn thật tinh khiết, không có một 
máy bợn nhơ, thế mà khi tiếp xúc với thân thể của ta nó bỏ mất trạng thái ban đầu, 
hóa ra ô nhiễm cấu uê như thế này đây. Ôi! Các pháp hữu vi thật không bền vững!”. 
Chú tâm suy tư định lý Vô thường, sanh diệt, Tỳ khưu Cũlapanthaka tăng tiễn pháp 
hành Minh sát (Vipassan3). 


Khi ây Đức Bồn Sư hiểu biết rằng: ““[âm của Cũlapanthaka đã vượt lên đến độ 
Minh Sát”. Ngài bèn phân thân. thị hiện thần thông như đang ngôi trước mặt 
Cũlapanthaka, phán bảo răng: “Nây Cũlapanthaka! Ông đã làm cái khăn trong sạch 
kia phải bị nhiễm ô trần cấu. Nhưng ngoại vật không đáng kẻ, bên trong của ông còn 
bị ô nhiễm bởi những bụi tham lam, sân hận và si mê, ông hãy tây sạch nội tâm của 
ông đỉ”. 


Đoạn Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: 


“Rägo raJo na ca pana renu vuccafI, 
Rägassetam adh1vacanam raJotI; 
Etam rajam vippaJahitva bhikkhavo, 
ViharantI te vigataraJassa säsane”. 
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“Doso raJo na ca pana renu vuccafI, 
Dosassetam adh1vacanam raJofI; 
Etam rajam vippaJahitva bhikkhavo, 
ViharantI te vigataraJassa säsanne”. 


“Moho raJo na ca pana renu vuccafI, 
Mohassetam adhivacanam raJotI; 

Etam rajam vippaJahitva bhikkhavo, 
Viharanfi te vigataraJassa sasane tỉ”. 


“Tham cấu uễ, còn bụi không gọi thể, 
Tham chính là cấu uề, đúng như tên. 
Nầy chư Tăng! Xa uễ đó mới nên, 
Trong giáo pháp trú vững bên vô uê”. 


“Sân cấu uể, còn bụi không gọi thể, 
Sân chính là cấu uể, đúng như tên. 
Nầy chư Tăng! Xa uê ây mới nên, 
Trong giáo pháp trú vững bên vô uế ”. 


“$¡ cấu uể, còn bụi không gọi thế, 
Sỉ chính là cấu uễ, đúng như tên. 
Nầy chư Tăng, xa uễ đó mới nên, 
Trong giáo pháp trú vững bên vô uế ”. 


Bài kệ vừa chấm dứt, Tỳ khưu Cũlapanthaka chứng ngay A La Hán quả với Vô 
ngại giải (PatIsambhida), nhờ có Tuệ phân tích, Ngài thông suôt Tam Tạng. 


Tương truyền rằng: Trong một tiền kiếp nọ, Tỳ khưu Cũlapanthaka là một Quốc 
vương. Trong một buổi diễu hành nhiễu quanh thành phố, Quốc vương đã xuất mô hôi 
trán, đã lây một cái khăn trắng mới tinh mà lau chùi, làm cho dơ cái khăn. Quốc 
vương phán xét rằng: “Do nơi nhục uế nầy mà cái khăn trăng sạch thế kia đã mất sự 
tinh khiết lúc ban đầu trở nên ô nhiễm cấu uế. Ôi, hữu vi pháp thật chăng miên 
trường”. 

Nhờ suy tư như thế, Quốc vương đắc Vô thường tưởng (Aniccasañña). Đó là 
nhân quá khứ làm duyên cho Cũlapanthaka đắc Tuệ minh sát, rồi dần lên với A La 
Hán quả với Tuệ phân tích vậy. 


Đây nói về ông Jïvakal Đang sắp sửa xối nước khai mạc lễ Trai Tăng 
(Dakkhinosaka), Đức Bồn Sư lây tay đậy miệng bát và phán: “Nây Jivaka! Ở chùa 
còn một vị Tỳ khưu”. 

Đại đức Mahapanthaka đáp: 

- Bạch Ngài! Ở chùa không còn Tỳ khưu. 

Đức Bồn Sư lặp lại: “Nây JTvaka ở chùa còn một v†[”. 


Ông Jïvaka sai gia đinh: “Thế thì con hãy đến chùa xem cho kỹ coi có hay là 
không có Tỳ khưu nào ở đó nghe, hay còn một vị Tỳ khưu”. 
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Ngay trong sát na ấy, Tỳ khưu Cũlapanthaka nghĩ thầm: “Anh ta nói là ở chùa 
không có Tỳ khưu vậy đề ta làm cho có nhiêu Tỳ khưu, thử coi anh ây nói sao?”. 


Nghĩ rồi, Tỳ khưu Cũlapanthaka dùng thần thông hóa ra nhiều nhóm Tỳ khưu 
đông ước chừng có thể ngồi khắp khu vườn xoài. Có nhóm đang cắt may y, có nhóm 
đang giặt nhuộm y, có nhóm đang tập dượt kinh kệ... Tất cả gồm có hàng ngàn Tỳ 
khưu vô tỳ (asadisa) như thế. 


Tên gia đinh tới chùa, thấy có nhiều Tỳ khưu về bâm với chủ. 
- Bắm ông, khắp cả vườn xoài đây nghẹt Tỳ khưu. 
Trong khi ấy: 


“Sahassakkhattumattanam, 
NÑiminivana panthako; 
Nisidi ambavane ramme, 
'Yava kalappavedanätI”. 


“Một mình hóa hiện ngàn thân, 

Bàn Đặc sử dụng phép thân đã xong 

Bèn ngồi tịnh tọa thong dong, 

Giữa vườn xoài phó mặc đòng thời gian `. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư dạy tên gia đinh: “Ngươi hãy đến chùa nói răng: “Đức Thầy 
cho gọi Tỳ khưu Cùlapanthaka”. 

Tên gia đinh tới chùa, nói y như vậy, khi ấy cả ngàn vị ứng tiếng trả lời: “Ta là 
Cũùlapanthaka, ta là Cùlapanthaka...”. 

Tên gia đinh lại quay về bạch: “Bạch Ngài, tất cả chư Tăng đều trùng một tên là 
Cũlapanthaka, con không biệt phải thỉnh vị nào đây?”. 


- Thế thì người hãy đến chùa, hễ nghe vị nào xưng: “Ta là Cũlapanthaka trước 
nhất, thì ngươi hãy nắm chặt tay người ấy, tức thì bao nhiêu vị khác sẽ biến mất 
ngay”. 

Tên gia đỉnh làm y theo lời của Đức Bồn Sư chỉ dạy. Quả nhiên một ngàn vị Tỳ 
khưu hóa hiện đêu biên mât. Đại đức Cũ|lapanthaka bèn ra đi với tên gia định. 


Sau bữa Trai Tăng, Đức Bổn Sư kêu ông Jïvaka và bảo: 


- Nầy Jivaka, ông hãy giữ bát của của Tỳ khưu Cũlapanthaka, vị ấy sẽ thuyết 
pháp và kệ hoan hỷ phước báu đê châm dứt cuộc lê hôm nay. 


Như một Tiểu Hùng Sư rống tiếng rống của loài sư tử. Đại đức Cũlapanthaka 
đem những nghĩa lí cao siêu trong Tam Tạng ra biện giải rât hùng hôn, trước khi ông 
Jrvaka đem bài kinh hôi hướng phước báu ra tụng niệm. 


Kế đó, Đức Bồn Sư từ chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu Tăng chúng trở về Tịnh xá. 
Sau khi chỉ bảo công việc cho chư Tăng, ban huấn từ cho chư Tỳ khưu, Đức Thiện 
Thệ thuyết giảng về đề mục thiền định, xong rồi mới giải tán chư Tăng. Ngài vào 
trong chỗ ngụ thơm tho gọi là Hương thất để nằm thiền, nghiêng mình bên tay phải, 
theo lỗi năm của con sư tử. 
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Chiều hôm ẫy, chư Tỳ khưu chỗ nầy, chỗ nọ câu hội lại ngồi xoay tròn như một 
bức màn nhung đỏ bản luận về oai lực của Đức Bồn Sư: “Nây chư huynh đệ, Đại đức 
Mahäpanthaka đã hoài công tập dượt chỉ dạy Tỳ khưu Cũlapanthaka trong bốn tháng 
trời mà không làm sao cho em mình thuộc được một bài kệ, đến nỗi phải gắt ông nầy 
tối dạ quá, và đuôi ông ta ra khỏi chùa. Đức Chánh Biến Tri quả là một bực Vô 
thượng Pháp vương, chỉ trong khoảnh khắc độ chưa xong bữa cơm, Ngài đã khiến cho 
Cũlapanthaka đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích, nhờ đó mà Ngài thông suốt Tam 
Tạng biện thuyết với Ngài. Ôi, oai lực chư Phật lớn lao, không thể nghĩ bàn”. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư biết rõ câu chuyện chư Tăng đang thảo luận trong giảng 
đường: “Hôm nay, Như Lai nên đi”. 


Từ Phật sàng đứng lên, Ngài mặc hai lá hỗng y nhuộm thật khéo, lấy dây lưng 
thắt lẹ như chớp nhoáng, đoạn khoác lên kim thân chiếc phần tảo đại y của Đức Thiện 
Tuệ màu như gắm đỏ, ra khỏi tảo hương thất, Ngài cất bước khoan thai vừa đài các 
vừa hùng dũng như con mãnh sư quý báu, chúa cả đàn sư tử với tướng hào quang 
minh vô tận của chư Phật, Ngài thân hành đến giảng đường, ngự lên ngôi Phật Bảo 
tọa đã sẵn sàng, kê trên một bục gỗ có treo hoa trang hoàng thằm mỹ. 


Vừa an tọa, Đức Bồn Sư phóng ra sáu đạo hào quang của bậc Đại Giác, soI sáng 
cả hội trường, như vừng hông mai rạng rỡ giữa trời đông, trong lúc đại trùng dương 
ba đào chuyên động. 


Thấy Đức Chánh Biến Tri ngự đến, chư Tăng ngắt ngang câu chuyện đang thảo 
luận và ngôi yên lặng. 


Với tâm bi mẫn, Đức Thế Tôn nhìn khắp đồ chúng (pãrisam) và nghĩ rằng: 
“Đoàn Tăng đồ nây thật TÂt trang nghiêm thanh tịnh, dầu một cử động của tay hay một 
cử động của chân, một tiếng ho hay một tiếng nhảy mũi cũng chắng có, tất cả đêu hết 
lòng tôn kính ta, bằng sự tôn kính của một bậc Đại giác, kiêng nê ta với sự kiêng kê 
Phật oai. Dẫu ta có ngồi mặc nhiên suốt một kiếp (kappa) Tăng chúng cũng không 
dám hở môi phá tan sự sự im lặng trước. Chỉ có ta là có quyền quyết định, khi nảo 
hợp thời đề đề khởi pháp thoại vậy thì ta phải lên tiếng trước để mở đầu”. 


Với giọng nói dịu ngọt của một vị Đại Phạm Thiên, Đức Bồn Sư kêu gọi Tăng 
chúng và hỏi răng: 

- Nầy các Tỳ khưu, chuyện gì mà các ông thảo luận hôm nay? Chuyện gì mà các 
ông bỏ lửng nữa chừng? 

- Bạc Ngài, chuyện ấy như vầy, như vầy. 


Sau khi nghe chư Tăng cho biết nội dung cuộc thảo luận, Đức Bồn Sư bồ chính 
rằng: “Nây các Tỳ khưu, không phải Cũlapanthaka chỉ tối dạ trong kiếp hiện tại đâu, 
xưa kia ông ta cũng đã từng tối dạ như thế rồi. Không phải ông ta chỉ mới hoàn toản 
nhờ cậy ta trong kiếp hiện tại đâu. Xưa kia ông ta cũng đã nhờ cậy ta như thế ấy rồi. 
Trước kia ta đã giúp cho Cũlapanthaka được làm chủ tài sản thế gian và bây giờ được 
làm chủ tài sản siêu thế!”. 

Thẻ theo lời yêu cầu của chư Tăng muốn nghe đây đủ chỉ tiết về câu chuyện này. 
Đức Bồn Sư nhắc tích rằng: 
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Hồi thời quá khứ, trong đám dân cư thành BãränasI, có một gã thanh niên muốn 
lập công danh, nên quyêt chí muôn tìm thây đê học nghê văn nghiệp võ. Cậu ta đên 
thành Takkasilä, xin làm đệ tử của một Sư trưởng thời danh (Disapamokkha). 


Trong nhóm năm trăm môn sinh chỉ có một mình cậu ta là chăm lo phận sự phục 
vụ sư phụ hơn hêt. Cậu ta siêng năng hâu hạ, đầm bóp cùng làm tât cả mọi việc cho 
thây, nhưng cậu ta lại là đứa học trò tôi dạ nhât nên không thụ huân được một nghê 
mọn nào cả. VỊ Sư trưởng thấy cậu ta giúp đỡ mình được nhiều việc muốn đem hết tài 
nghệ ra truyền cho cậu. Nhưng dầu ông thầy có tận tâm, tận lực cho mấy, cậu học trò 
ngu cũng vân hoàn hoàn ngu. 

Ở tòng học đã lâu, mà không nhập tâm được một bài kệ, cậu ta đâm ra nản chí, 
định bụng sẽ thôi học, bèn lên xin phép thây đê trở vê nhà. 

VỊ Sư trưởng nghĩ thầm: “Cậu nầy siêng năng hầu hạ, phục dịch ta, ta cũng 
mong đảo luyện cậu ta trở thành người hiên trí mà không được. Đương nhiên là ta 
phải đên đáp công khó của cậu. Vậy ta sẽ truyên cho cậu một câu mật chú (manta) đê 
làm hộ thân”. 

VỊ Sư trưởng bèn dắt cậu học trò tối dạ đi vào trong rừng vắng, truyền dạy mật 
chú như vây: 

“Ghatesi ghatesi kim kärana ghaftesi 

Ahampi tam JanamI JanamItI”. 

Sau khi lặp lại mấy trăm lần vị Sư trưởng hỏi: “Bây giờ thuộc chưa?”. 

Khi nghe đáp: “Dạ thưa, thuộc rồi”. 

Vị Sư trưởng căn dặn răng: 

- Dầu cho trò có tối dạ nhưng cứ siêng năng ôn nhuần chú ngữ nây cho thật năm 
lòng, thì sẽ không bao giờ quên mât nó được. 

Đưa tiền lộ phí cho trò, thầy còn an ủi và nhắc thêm rằng: 

- Thôi trò về đi, nhờ mật chú này hộ thân, trò sẽ sống túc ý, túc thực. Ráng ôn 
tập cho thường, đừng đê cho quên mât nghe. 

Nói rồi, thầy để cho trò đi. 

Khi trở về BãränasI, thiếu niên du học được mẹ chàng mừng rỡ tiếp đón long 
trọng và nghĩ răng: 

- Con trai ta nay đã thành tài, nên trở về đây. 

Thời bấy giờ, Quốc vương Bãrãnasĩ đang tự kiểm thảo: “Không biết trẫm có 
phạm lỗi nào trong ba nghiệp thân, khâu, ý chăng?”. 

Sau khi suy xét, Quốc vương lại nghĩ: “Lỗi của mình thì tự mình không thấy mà 
người khác thây. Trâm phải di hành đê dò xét thâm ý của dân trong thành mới được”. 

Thừa lúc ban đêm, Quốc vương giả dạng thường dân di hành ra khỏi hoàng 


cung, tính thầm rằng: “Sau bữa cơm chiều tối, người ta ưa ngồi nói chuyện phiêm, bản 
luận về thiên hạ sự, nếu trầm trị vì không đúng vương pháp, họ sẽ ta thán trầm là hôn 
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quân, bạo chúa và nguyên rủa trẫm. Nếu trẫm hành đúng vương pháp, họ sẽ ca tụng 
công đức và nguyện câu cho trầm trường thọ”. 


Ngay lúc ây, có nhiêu kẻ trộm chuyên môn đào hâm khoét vách (ummangacor3), 
đào một con đường ngâm khoảng giữa hai ngôi nhà định sẽ trô đường lên cả hai bên. 


Trông thấy lũ trộm, Quốc vương vội nép mình vào bóng tối trong một ngôi nhà. 


Bọn trộm đào xong địa đạo vào được trong nhà của thiếu niên du học, còn đang 
tóm thâu tài vật thì thiểu niên thức giấc đọc được câu mật chú: “Ghatesi ghatesi kim 
karana ghatesi. Ahampi tam Janami Janamrti” (Làm bậy, làm bậy, có chi làm bậy. Ta 
biết như vậy, biết việc như vậy). 


Bọn trộm nghe thiếu niên đọc chú, tưởng rằng chủ nhà đã hay biết, sợ bị vây bắt, 
chúng tuột khỏi quần áo, buông bỏ tài vật lại, mạnh a1 lo dành đường thoát thân. Được 
thấy tận mắt bọn trộm đang tháo bỏ chạy và nghe tận tai tiếng của chủ nhà đọc câu 
chú ngữ, Quốc vương lại tiếp tục chuyến du hành quanh thành phó, rồi quay trở về 
cung đình. 


Sáng hôm sau, Quốc vương truyên cho nội thị đòi một tên quân và phán bảo: 


¬ Nây nhà ngươi hãy đi đến con đường nọ, hỏi thăm cái nhà bị kẻ trộm đào 
đường hầm chun vào tối hôm qua. 


Nơi đó có vị thiếu niên du học ở xứ Takkasilã trở về. Ngươi rước vị ấy vào triều 
nghe. 


Thiếu niên đi theo tên quân vào triều bái yết Quốc vương, khi ấy Quốc vương 
phán hỏi: 

- Này tráng sĩ, trẫm nghe tiếng đồn tráng sĩ du học ở Takkasilã trở về, có thọ 
giáo được pháp thuật phải không? 

- Tâu bệ hạ phải. 

- Tráng sĩ hãy truyền phép ấy cho trẫm thọ giáo với. 

- Tốt lắm, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy ngồi đồng hàng mà học pháp ngữ. 

Quốc vương y lời, học được câu mật chú rồi ban cho thiếu niên ngàn đồng vàng 
và phán: 

- Đây là tiên thây tô, để đền công ơn tráng sĩ chỉ dạy. 


Lúc bây giờ, quan Nguyên soái chủ mưu toan hành thích Quôc vương. Nguyên 
soái hỏi quan nội thị chuyên việc cạo râu cho vua: “Chừng nào túc hạ sẽ cạo râu cho 
Quôc vương?”. 


- Mai hoặc là môt. 


Quan Nguyên soái liền tặng cho nội thần một ngàn đồng tiền vàng và nói: “Bốn 
soái có việc cần được Ngài tiếp tay”. 


- Việc chi vậy Nguyên soái? 
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- Tới bữa đó, Ngài giả tuồng như cạo râu cho Quốc vương, mài con dao cho bén 
ngót rồi thừa dịp cắt cô hạ sát Quốc vương. Xong việc này bốn soái tức vị ngôi trời, sẽ 
phong cho Ngài giữ chức Nguyên soái. 


Quan nội thị nhận lời, tới ngày cạo râu cho vua, ông ta lây nước thơm thấm ướt 
râu vua, mài dao cạo xong, đè trán Quốc vương, sắp sửa xuống tay, nhưng quan ta còn 
sợ dao chưa bén, nên đứng qua một bên để liếc dao lại, trong bụng tính thầm: “Dao 
cạo mau lụt lắm, ta phải làm sao cắt một lát dao cho đứt lìa cuông họng của vua”. 


Trong sát na Ấy, Quốc vương nhớ câu chú ngữ, bèn đọc dượt lại rằng: “Làm bậy, 
làm bậy, cớ chi làm bậy. Ta biệt như vậy, biệt việc như vậy”... 


Quan nội thị có tịch sẵn, nghe Quốc vương thốt lời như thê xuât mô hôi trán, hết 
sức lo sợ nghĩ thâm: “Quôc vương biệt hêt nguyên do công việc nây rôi”. 


Viên phản thần ném dao cạo xuống đất, nằm mỌP đầu bên chân Quốc VƯƠng. 
Những bậc vua chúa bao giờ cũng lanh trí, đai nghị, thây có việc lạ, Quốc vương giả 
cách phẫn nộ, quát mắng rằng: 


- Này tên nội thần phản phúc, ngươi tưởng lầm là trằm chẳng hay biết việc chỉ 
chăng? 


- Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ dung chế cho kẻ hạ thần. 
Quốc vương dịu giọng: 
- Thôi khanh đừng sợ, cứ tình thật khai ngay đi. 


- Muôn tâu bệ hạ, quan Nguyên soái trao cho hạ thần một ngàn đồng vàng và căn 
dặn: “Ông làm bộ cạo râu cho Quốc vương, rồi cắt đứt cuống họng vua đi, hễ vua 
băng hà rôi, ta lên ngôi vua, ta sẽ phong cho ông chức Nguyên soái”. 


Quôc vương nghe rõ tự sự, nghĩ thâm: “Nhờ ơn giáo sư mà ta được toàn mạng”. 
Quôc vương triệu quan Nguyên soái vào triêu và phán răng: 


- Từ nay, khanh không còn được ân sủng gần. gũi long nhan nữa. Vì trầm không 
còn muốn nhìn mặt khanh, khanh hãy đi ra khỏi quốc gia trẫm. 


Sau khi trục xuất quan Nguyên soái, Quốc vương triệu giáo sư về triều. 
- Thưa giáo sư, nhờ giáo sư mà trẫm mới được tôn sanh. 


Phán rồi, Quốc vương ban cho giáo sư rất nhiều phẩm vật quý giá và phong cho 
giáo sư tước vị Tông lãnh binh đại Nguyên soái. 


VỊ giáo sư thời xưa nay là Cũlapanthaka, Quốc vương nay là Änanda và vị Sư 
trưởng thời danh nây là Như Lai đây vậy. 


Sau khi kế hết chuyện tiền thân này. Đức Bồn Sư kết luận rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, xưa kia Cũlapanthaka cũng đã từng tối dạ như thế và xưa kia 
ta cũng đã từng giúp đỡ cho ông ta chiêm được tải sản thê gian như thê. 


Hôm sau, giữa Tăng chúng, pháp thoại nây được khởi lên: 
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- Quả thật Tù khưu Cũlapanthaka thành công được là có sự giúp đỡ của Đức Bồn 
Sư. 


Đức Bồn Sư nhân cơ hội thuyết tiếp Bốn Sanh (Jãataka) phú Trưởng giả Cũlaka 
và đọc kệ răng: 


“Appakena pI medhävI, 
Pabhatena vicakkhano; 
Samutthãpeti attanam, 

Anum aggamva sandhananti”. 


“Trí nhân được chút đỉnh quả, 

Tự mình tăng tiên cũng là nên danh; 

Nơi người vật mọn trở thành, 

Kho tàng quỷ báu cao thanh nhát đời ”. 

Dứt bài kệ, Đức Bồn Sư phán: 

- Nầy các Tỳ khưu, bây giờ ta giúp đỡ Cũlapanthaka cũng như ta đã từng giúp đỡ 
ông ta trước kia. Thưở xưa ta đã độ cho ông ta được làm chủ thê sản, cũng như hiện 
nay ta độ ông ta được làm chủ siêu thê sản vậy. 

Sau cùng, Đức Bồn Sư giải rằng: 

- Đệ tử của phú Trưởng giả Cũlaka nay là Cũlapanthaka và phú Trưởng giả hiển 
minh, thiện xảo, am tường khoa chiêm tính chính là Như Lai vậy. 

Ngày sau, chư Tăng ngồi trong giảng đường, đề khởi pháp thoại như vầy: 

- Nây chư đạo hữu, Tỳ khưu Cũlapanthaka ban đầu học một bài kệ bốn câu đến 
bốn tháng mà chưa thuộc. Nhưng nhờ không nản chí, cứ tỉnh tắn mãi nên mới đắc quả 
A La Hán. Bây giờ được làm chủ Thánh sản, là các pháp siêu thế như vậy. 

Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu hôm nay các ông hội luận pháp thoại gì đây? 

Nghe chư Tăng phúc đáp xong. Đức Bồn Sư phán: 

- Nầy các Tỳ khưu, trong giáo pháp của ta. Tỳ khưu nảo tỉnh cần, không thối 
chuyên cũng sẽ làm chủ được siêu thê pháp (Lokuttaradhamma) như thê cả. 

Đoạn Ngài ngâm kệ ngôn rằng: 


“Utthanenappamadena, 

Saññamena damena ca; 

Dipam kayrratha medhavI, 

'Yam ogho nabhIkTratiti”. 

“Mhiệt thành, chánh niệm không ngừng, 
Sảu căn, bốn giới giữ gìn chẳng lơi; 


Đắp hòn đảo giữa biển khơi, 
Vượt dòng nước lñ, thật người trí mình ”. 
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CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ trên đây, thành ngữ Dipzm kayiratha nghĩa là kiến tạo, xây dựng 
đắp một hòn đảo, nhưng đây không phải là một hòn đảo thường, mà là hòn đảo A La 
Hán quả mà bậc trí giả hiền minh có thể xây đắp bằng cái gọi là pháp Tinh tấn, bằng 
cái gọi là pháp bất ly phần chắn, Chánh niệm băng cái gọi là pháp chuyên cần thọ trì 
Tứ thanh tịnh giới và bằng pháp thu thúc điều ngự lục căn. Với bốn pháp nây làm vật 
liệu cứng chắc, bậc Hiền trí giác ngộ được Chánh Pháp hoàn toàn, một công tác hết 
sức khó khăn là tự tạo cho mình một hòn đảo kiên cố nhô lên khỏi ngọn triều dục lạc 
của biển luân hỏi sâu thắm ngàn trùng. 


Vam ogho nãbhikirati (mà dòng nước lũ không ngập qua): Hòn đảo mà bỗn 
dòng nước lũ (dục, hữu, kiến, vô minh) là phiền não không thể tràn qua nhận chìm 
được. Quả thật bậc A La Hán đã vượt lên khỏi biển luân hồi, không thể bị dòng nước 
là phiền não mà nhận chìm được. 


Lúc bài kệ chấm dứt, nhiều Tỳ khưu đắc chứng Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn 
quả. Toàn thê Tăng chúng đêu hưởng lợi ích nhờ nghe lời pháp của Đức Bôn Sư. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Chớ nghĩ mình ngu, mãi chịu khở! 
Xem Ngài Tiểu Lộ mới trí cơ: 

Bốn hàng kệ học gân năm tháng, 

Ba Tạng kinh thông chỉ nữa giờ! 
Trước bởi còn dự nhân nghiệp chướng, 
Sau do hết sạch bụi trần nhơ. 

Chuyên cân giữ đạo, đừng suy suyển, 


Có lúc làm nên chuyện bất ngời 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC CŨILAPANTHAKA 
tk) 
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25. Striufng, diligent and restrained, let cuert tuise man make for hừmself an trnassailable isiand. 


25. Nồ lực, tỉnh cần, tự điều phục, mỗi người có trí hãy tạo cho mình một 
hòn đảo an toàn. 
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H.4- Tích CÁI TẾT THÁC LOẠN 
(Balanakkhattavatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú 26-27) 
Pamädamanuyañjanti, “Kẻ vô trí bất nhân, 
Bäläã dummedhino janäã; Đăm mình trong phóng dật; 
Appamädañca medhävi, Trí giá giữ chuyên cân, 
Dhanam sef(ham va rakkhati”. Như kho tàng quý nhát”. 
Mã pamäãdamanuyuñjetha, “Chớ tham cầu phóng dật, 
Mã kãmaratisanthavam; Dục lạc chớ nên gân; : 
Appamatto hi jhãyanto, Người tu thiên chuyên nhất, 
Pappoti vipulam sukhanti”. Đặc quả phúc chăng mát”. 


Hai câu kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề 
cập về cái Têt thác loạn của bọn người ngu dôt. 


Tương truyên rằng: Có một thời nọ, trong thành Sãvatthï nồi lên phong trào ăn 
tết thác loạn. 


Trong dịp này, những kẻ ngu sĩ vô trí lấy tro và phân bò thoa khắp mình mây 
suôt bảy ngày. Họ đi ngông nghênh ngoài đường, nói toàn những lời tục tỉu. Dầu gặp 
thân quyên hay bạn bè, tại gia hoặc xuât gia, họ cũng chăng biệt hô thẹn. Họ đên trước 
cửa nhà người mà văng tục, chủ nhà nghe những lời bât nhã của họ chịu không nôi 
phải tùy theo sức mình mà bô thí cho họ nữa đông hoặc một đông bạc (päda), hoặc 
đên cả một đông vàng (kahapana) đê tông họ đi chỗ khác. Từ nhà này sang nhà kê 
cận, lại trô ra những tràng thô ác ngữ, khi nhận lãnh tiên thí rôi họ lại tiêp tục đi nữa. 

Bấy giờ, trong thành SãvatthT, có đến năm mươi triệu Thánh Thinh Văn, những 
vị Thánh đệ tử cư sĩ của Đức Bôn Sư nhận lời thỉnh Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài cùng với chư Tăng ở trong Tịnh xá đừng vào thành 
khât thực trong thời gian bảy ngày, kê tử hôm nay. 

Sau khi sắp đặt sự cúng dường, cơm cháo để hộ độ chư Tăng trong bảy ngày tết 
thác loạn xong, không aI bước chân ra khỏi nhà của mình nữa. 

Khi hết Tết, đến ngày thứ tám, chư Thinh Văn thỉnh Tăng chúng có Đức Bồn Sư 
dân đâu vào thành làm lê đại thí, xong rôi ngôi qua một bên và bạch răng: 

- Bạch Ngài! Trong bảy ngày qua chúng con khổ tâm hết sức, ngày nào cũng 
phải nghe những lời thô tục của kẻ ngu s1. Thật muôn bịt cả hai tai. Bọn họ không một 
ai biệt xâu hô cả. Vì vậy, chúng con không dám thỉnh Ngài và Tăng chúng vào thành 
và chúng con cũng không dám ra khỏi nhà nữa. 

Nghe lời phân trần của chư Thánh Văn. Đức Bồn Sư kết luận răng: “Những kẻ 
ngu s1 vô trí thì hành động câu thả như thê. Còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên 
cân. Như giữ một kho tàng quý báu và đắc chứng bât tử đại Níp Bàn”. 
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Rồi Ngài ngâm tiếp bài kệ sau đây: 
“PamadamanuyañJantI, 

Balã dummedhino Janä; 
Appamadañca medhavIi, 

Dhanam settham va rakkhati”. 


“Mã pamädamanuyuñJetha, 
Mã kamaratisanthavam; 
Appamatto hi jhayanto, 
Pappoti vipulam sukhanti”. 


“Kẻ ngu vô trí đắm mình, 

Trong vòng phóng dạt mặc tình đảo điên; 
Như gìn kho báu tu tiên, 

Người trí giữ hạnh cân chuyên làm đâu ”. 


“Chớ nên phóng dật tham cầu, 
Chớ từn đục lạc ngõ hấu vui chơi; 
Người tu thiên định chẳng lơi, 
Chứng phương quảng phúc vui chơi Nịp Bản `. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Tiếng Balã trên đây chỉ những kẻ ngu s1, khờ khạo, ngây ngô, không hiểu biết sự 
lợi ích đời nây và đời vị lai. 

Dummedhino là kẻ vô trí, không có trí tuệ vì không thấy tội lỗi trong sự phóng 
dật, họ đắm mình trong dục lạc buông lung. Phung phí thời giờ của họ một cách cầu 
thả. 

Medhavr là những bậc hiền minh, có trí Bát nhã, nhờ nếm hương vị chánh pháp, 
hăng giữ gìn hạnh chuyên cần như kho tàng thất bảo ưu thắng của tổ phụ di truyên. 


Thật vậy, cũng như người được sự phước lợi của kho tảng vô giá, ta sẽ được 
hưởng thụ ngũ trần dục lạc, ta sẽ cấp dưỡng cho con ta đầy đủ. Ta sẽ quét sạch sẽ con 
đường cho vợ con ta đầy đủ, sẽ đưa ta sang thế giới khác, rồi chăm lo kho tàng như 
thế nào. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí thấy được sự phước lợi của hạnh chuyên cần thì 
nghĩ răng: “Người chuyên cân tu tập hằng đắc từ Sơ thiền đến Bát thiền, từ Sơ đến Tứ 
quả, có đủ Tam minh, Lục thông... ”. 

Mã pamädam: Bởi cớ ấy, các ông chớ nên tham cầu, phóng dật, chớ nên phung 
phí thời giờ. 

Mã kamaratfisanthavamm: Chớ nên vui theo dục lạc ngũ trần: sắc, thinh, hương 
vị, xúc là những vật ô nhiễm, là món ăn của ái dục (tanhã). 


Mã anuyuñijetha: Chớ tham cầu, là chớ mong mỏi đua đòi, chớ tìm kiếm hưởng 
thụ. 


269 


Appamaffo: Người chuyên cần là người có đầy đủ pháp ghi nhớ chánh niệm kiên 
cô, người chuyên cân tu thiên định, giác ngộ được Níp Bàn tịnh lạc, quảng đại vô 
lượng vô biên. 


Khi bài kệ châm dứt, nhiều Tỳ khưu đắc chứng Thánh quả, nhất là quả Dự Lưu. 
Kỳ dư đại chúng thính pháp đêu hưởng được nhiêu lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Người ngu ăn tết cũng ngu kỳ! 
Thác loạn, điên khùng nghĩa lý chỉ? 
Mình trét phân tro, tay nhám nhớp, 
Miệng văng tục tỉu, mặt chai lỳ. 
Được tiền xả nghĩ do người trọng, 
Mất đức nào lo bị chúng khi! 

Bảy bữa tung hoành trong Xá Vệ, 


Ngàn năm tiếng xáu vân còn ghỉ! 


DỨT TÍCH CÁI TẾT THÁC LOẠN 
k›)f#Œ4 
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26. While the ignorant are heedless, the tuise guard heedfulness liÑe a 0aÌued treasure. 


26. Trong khi những người ngu sỉ thường phóng dật. Các bậc trí 
nhân họ phòng chánh niệm nÌtt một kho báu. 
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27. Delight not ím sensuality or heedlessness. Diligently conternplaliue, one tuíns trumense bliss. 


27. Đừng thích thú các dục lạc và đời phóng dật. Tình cần thiền định, 
con người đạt cực lạc vô biên. 
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H.5- Tích ĐẠI ĐỨC MAHÄKASSAPA 
(Mahakassapattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN (Pháp Cú số 28) 
“Pamäadam appamädena, “Trí giả lấy chuyên cần, 
Yadã nudati pandito; Đuổi tống nết phóng dật; 
Paññä pãsädamäruyha, Lâu Bát nhã tiễn thân, - 
Asoko sokinim pajam; Ung dung nhìn xuông đất; 
Pabbatattho va bhummatthe, Khác nào bậc siêu nhân, 
Dhiro bãle avekkhafiti”. Đứng trên đỉnh cao nhất, 


Nhìn xuống đám ngụ dân, 
Đang dau khô chật vật”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại đức Maha Kassapa. 


Thật vậy, trong thời gian Đại đức an cư tại động PIpphaliguha (Lạt Tiêu). Một 
ngày nọ, sau khi ôm bát vào thành Rajagaha khất thực, độ xong bữa trưa rồi trở về, 
Đại đức ngôi tham thiền, phát huy ánh sáng, định dùng Thiên nhãn để quan sát những 
loại hữu tình (sattã) ở khắp các nơi như là trên đất, trên núi, dưới nước... thử xem lớp 
nào tử, lớp nào sinh, lớp nào chuyên cần, lớp nào phóng dật. 


Trong khi ấy, Đức Bồn Sư đang ngự tại Jetavana, muốn biết: “Kassapa! Con trai 
của ta hiện nay đang ở Tịnh xá của ai?”. Ngài phóng tầm Thiên nhãn nhìn ra, thấy Đại 
đức đang ngồi yên quan sát sự sanh tử của các loài hữu tình. Biết vậy, Đức Bồn Sư 
phán: “Sự chết đi sanh lại của chúng sanh, dầu lấy trí tuệ mà ước lượng cũng chưa 
thấu đáo giới hạn được (aparicchinno). Ông không thể biết làm sao tìm ra manh mỗi 
của những chúng sanh nhập vào thai bào trong bụng mẹ, không cho cha mẹ hay biết. 
Nầy Kassapa việc ấy quá tầm nhận thức của ông vì phạm vi nhận thức của ông còn 
kém cỏi, eo hẹp lắm. Sự thấy biết chúng sanh đang chết đi và đang sanh lại thuộc về 
quyền hạn của chư Phật”. 


Phán rồi, Đức Phật phóng hảo quang, hiện ra cho Đại đức thấy như Ngài đang 
ngôi trước mặt Đại đức mà thuyêt lên kệ ngôn”: 


“Pamadam appamadena, 
'Yadãä nudati pandHto; 

Pañña pasadamaruyha, 
Asoko sokInim paJam; 
Pabbatattho va bhummatthe, 
Dhiro bãle avekkhatTti”. 


“Trí giả lấy hạnh chuyên cần, 
Đuổi hết phóng dật bước chân lên lâu. 
Trên đài Bát nhã vô sẩu, 
Nhìn xem nhân loại lo âu dưới trần. 
Siêu nhân ngăm đám ngu dân, 
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Như người trên núi nhìn dân dưới đồng ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Tiếng Wudafi trên đây nghĩa là tống đi, cũng như lớp nước từ trên núi chảy 
xuống ao hỗ, làm xáo trộn lớp nước cũ không cho ở yên, như lẫy đầu đụng đầu, đuổi 
tống lớp cũ chạy đi như thế nào. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí sau khi phát triển 
chuyên cần, không cho nết phóng dật ở yên. Lúc bấy giờ mới dùng hạnh chuyên cần 
khử trục nết phóng dật chạy đi cho lẹ. Noi theo sự hành chánh đạo rốt ráo viên mãn, là 
cái cầu thang. Người tiễn bước lên đài Bát nhã, là có trí tuệ phát huy cái được gọi là 
Thiên nhãn thuần tịnh, bẻ gãy mũi nhọn của sầu tư mà thành bậc Vô sâu (Asoko), rồi 
dùng Thiên nhãn nhìn xem nhân loại đang đau khổ vì chưa nhồ được cái gai ưu tư, 
thấy những nhóm phàm linh đang chết đi và những nhóm khác đang sanh trở lại. 


Pabbaftaftho*va bhumunaffhe: là ví dụ như người đứng trên dãy núi nhìn xuống 
người đứng dưới núi, hay đất bằng, nhìn xuống người đứng tầng trệt, thì có thể quan 
sát dễ dàng không khó khăn gì cả. Bậc siêu nhân cũng thế, Ngài là bậc Đại lậu tận, là 
bậc trí tuệ, không còn lưu trữ hạt giống luân hồi. Cho nên quan sát những chúng sanh 
hữu tình trong vòng tử sanh không thấy khó khăn gì cả. 


# 
Dứt bài kệ nhiều vị chứng đắc Thánh quả nhất là quả vị Tu Đà Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Trí Thinh Văn giác có bao mà, 

Đại đức toan nhìn rõ thật rai 

Muốn biết phàm linh qua tử lộ, 
Mong đem Thiên nhãn rọi sanh hà. 
Phải lên nóc thượng lầu Bát nhã, 
Mới đắc minh cao có Phật Đà, 
Nguyện lớp viên thành Tam Tháp đó, 


Trong trần nào đề máy đi a? 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC MAHÄKASSAPA 
tt 
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„7 


2Ñ. The toise and trorthụ, griefless and diliqent, ascend high to tieu the griening (olk belou. 


28. Bậc trí nhân vô ưu và tỉnh cần đi lên cao nhìn xuống quân sanh 
đang khổ sầu ở dưới. 
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HI.6- Tích HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN 
(Dvesahayakabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 29) 
“Appamatto pamatfesu, “Tịnh cần giữa phóng dật, 
Suffesu bahujägaro; Giác tỉnh giữa thụy miên. 
Abalassamˆva sIghasso, Kẻ trí, ngựa hay nhất, 
Hitväã yäti sumedhasoti”. Thắng bỏ ngựa gây hèn ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana. Đề cập đến 
hai vị Tỳ khưu bạn đồng tu. 


Tương truyễn rằng: Hai vị Tỳ khưu nây, sau khi thọ huấn đề mục tham thiền nơi 
Đức Bồn Sư, đồng vào ngự nơi một ngôi Thiền lâm Tịnh xá. 


Một trong hai vị dùng thời gian của mình bằng cách đi kiếm củi khô về bỏ trong 
lò sưởi, rồi ngồi hơ cho ấm vừa nói chuyện khào với mấy ông Sa di trẻ tuổi suốt cả 
canh một. Còn vị kia là người hành Sa môn pháp. Có khuyên cần nhắc nhở bạn mình 
rằng: “Nầy đạo hữu! Đừng làm như vậy, quả thật người dễ duôi hằng đi vào bốn ác 
đạo, như đi về nhà của mình và không thê hưởng hồng ân của chư Phật”. 


VỊ Tỳ khưu lười biêng không thèm đêm xỉa đên lời khuyên của bạn, cứ tiêp tục 
ngôi hơ âm kê bên lò sưởi. 

VỊ siêng tu thây mình cứ nói hoài cũng vô ích, bèn một mình hăng Sa môn pháp, 
không dám giải đãi. 

Đên cuôi canh một vị nây nghỉ đi kinh hành vì tới giờ vào côc, thì vị kia cũng 
nghỉ hơ âm. 


~ 


Vị lười biếng tự nghĩ: “Nây Mahãkusfta (Đại Lân), người vào rừng thanh vắng là 
đề ngủ cho yên giấc, còn việc thọ huấn đề mục tham thiền nơi Đức Phật, ráắng thức cả 
đêm ngày mà hành Sa môn pháp thì không nên đâu...”. Nói rồi vị ấy đi về cốc riêng 
để ngủ. Còn vị kia, sau khi kinh hành trong canh đầu, ngôi nghỉ trong canh giữa đến 
canh chót thì hành Sa môn pháp. Nhờ chuyên cần như thế mãi không bao lâu vị siêng 
tu đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích. Vị lười biếng thì vẫn dễ duôi, hoang phí thời 
ø1ờ của mình. 

Mãn kỳ an cư, hai vị đồng tu cùng về đảnh lễ yết kiến Đức Thây và ngôi qua một 
bên. 
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Đức Bồn Sư tiếp chuyện thân mật với hai vị Tỳ khưu và hỏi: “Nây các Tỳ khưu! 
Các ông có chuyên cần hành Sa môn pháp không? Các ông có đạt đến mục đích cứu 
cánh của người xuất gia chưa?”. 

Vị Tỳ khưu phóng dật bèn đáp trước rằng: “Bạch Ngài! Ông ấy đâu có chuyên 
cần, kế từ lúc ra hành đạo cho tới nay ông ta chỉ có năm ngủ mãi cho hết ngày, hết giờ 
mà thô1?”. 

- Thế còn ông làm những gì? 

- Bạch Ngài! Lúc rảnh con đi tìm củi khô đem về chụm trong lò sưởi, ngồi hơ 
âm trong canh đầu, trải qua thời gian không nằm như thế. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư khiến trách vị nây rằng: “Ta là người chuyên cần, còn 
người chuyên cần ông lại cho là buông lung. Ông ở gần cái trại ta cũng như con ngựa 
gầy yếu, chậm lụt, còn con ta sánh với ông như con tuần mã thân tốc, lanh lẹ, thắng bỏ 
bạn rất xa”. 

Phán rồi, Đức Bồn Sư nói kệ ngôn răng: 

“Appamatto pamattesu, 

Sutfesu bahuJagaro; 

Abalassamva s1ghasso, 

Hitväa yati sumedhasoti”. 

“Chuyên cần giữa đảm buông lung, 

Kẻ trí tỉnh thức trong vùng mộng mơ. 

Như con tuấn mã trường đô, 
Bôn phi bỏ dứt ngựa thô gầy hèn ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Trong bải kệ, Phạn ngữ 4ppamaro là người chuyên cần, ám chỉ bậc Lậu tận đã 
đắc pháp chánh niệm, quảng bác và có đầy đủ chánh niệm và sự chuyên cần. 

Pamaffesu: Chỉ những chúng sanh đã buông bỏ chánh niệm. 

Šuffesu: Chỉ những người không giữ trạng thái tỉnh giác trong tứ oai nghi, cũng 
giống như người nằm ngủ mà thôi. 

Bahujagaro: Là người luôn luôn có sự tỉnh giác quảng bác sự chánh niệm vĩ đại. 

Abalassarn va: Ví như con ngựa cùn, châm lụt yếu sức đem thi đua với con tuần 
mã là giống ngựa bay, gốc từ miền Sindha (Tín độ) của xứ Ấn Độ. 

Sumedhasofi: Là bậc trí thượng định, đã đạt đến mức độ sảng suốt mà thường 
nhân chưa đạt được. 
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Cho nên ăn đút họ, chăng hạn như một người tối dạ học một bài kinh dù là tận 
lực cũng thua bậc trí tuệ học trọn phẩm. Người tối dạ trong chỗ hành thiền ban ngày 
hoặc ban đêm, sau khi thọ giáo đề mục rồi, dầu cho rắng hết sức mình luyện tập, cũng 
thua bậc trí tuệ, chấp cho bạn mình trước một canh đầu, đến canh kế vào chỗ hành 
thiền ban đêm hoặc chỗ hành ban ngày. Sau khi quán thông đề mục dứt tận phiền não, 
liền đắc pháp siêu thế. Cũng giống như trong cuộc chạy đua trong vòng luân hồi, bậc 
trí tuệ vượt qua, thăng bỏ người tối dạ ấy mà đi đến mức giải thoát trước vậy. 


sg 
Sau kệ ngôn có nhiều vị chứng đắc Thánh quả nhất là Sơ quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Người trí cần chuyên ấy hạnh đâu, 
Ngu thì giải đãi hóa ra lâu. 

Ai tụ nấy đắc, khôn chờ bạn, 

Đó xuống đây lên khó bắt cầu. 

Dặm thăng chỉnh nghe lòng quá ngại, 
Đưởng đài há nản ngựa Long câu? 
Tỉnh rồi một giấc Nam Kha mộng, 


Thiên hạ thùy miên vạn khổ sấu. 


DỨT TÍCH HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN 


ko##Œ4 
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29. Dillqent and qusake, the tuise outrun the heedless, like a suulf horse a tueak ane. 


29. Tỉnh cần và tính thức, bậc có trí bỏ xa đâm người phóng dật, 
giống như con ngựa phí nhanh bỏ xa con ngựa yếu hèn. 
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IL7- Tích ĐỨC SAKKA 


(Sakkavafthu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 30) 
“Appamaädena maghavä, “Nhờ chuyên cần Ma già, 
Devanam seffhatam øato; Thành vua trời Đao Lợi. 
Appamädam pasamsanti, Chuyên cân được ngợi khen, 
Pamädo øarahito sadäti”. Phóng dật thường bị la ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an trong giảng đường 
Trùng Các (Kũtagarasala), gân thành Vesali, đê cập đên Thiên Vương Sakka (Đê 
Thích), tục gọi là Đức Ngọc Hoàng. 


Thời ấy, trong thành Vesälï (Quảng Nghiêm) có một vương tử tên là Mahälli, 
thuộc dòng LicchavI. 


Một hôm, được nghe Đức Bồn Sư thuyết lên bài kinh Sakkapañha (Đề Thích 
Vấn Đạo). Vương tử nghĩ răng: “Đức Chánh Biến Tri đã thuyết pháp đề cao, ca tụng 
quyên lực của Đức Thế Thích, là do Ngài đã thấy rồi thuyết, hay là Ngài chưa thấy mà 
thuyết. Do Ngài quen Đức Thế Thích hay là không quen? Ta phải hỏi lại Ngài mới 
được”. 


Thế rồi vương tử Mahäli đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài xong rồi, ngôi qua 
một bên. Khi đã ngôi yên vương tử bạch hỏi Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài! Ngài có thấy Thiên Vương Đề Thích hay chưa? 
- Này Mahäli! Ta đã thấy Thiên Vương Đề Thích rồi. 


- Bạch Ngài! Nêu thật là Thiên Vương Đề Thích thì khó thấy, khó biết lắm. Sợ e 
Ngài đã thây lâm vị nào giông như Thiên Vương Đê Thích chăng? 


- Nầy Mahäli! Ta biết rõ Đề Thích, ta biết rõ cả những pháp nảo mà Đề Thích 
thọ trì và thực hành mới được làm chúa cõi chư Thiên. Nầy Mahäli, Đề Thích Hoàn 
Nhân (Sakkadevänamindo), do kiếp trước ở cõi nhân gian là một thanh niên tên 
Mapha, cho nên được gọi là đức Maghavä. Nầy Mahäli, Đức Đề Thích do kiếp trước 
ở nhân loại đã bố thí tròn đủ nên được gọi là Purindado (Đức Viên Mãn Thí). Nâầy 
Mahäli, Đức Đề Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã bồ thí đắc lực, cho nên được 
gọi là đắng Sakka (Năng Thiên). Nầy Mahäli, Đức Đề Thích do kiếp trước ở cõi nhân 
gian đã bố thí chỗ trú, nên được gọi là Vãsava (Lưu Ngụ Thí). Nây Mahäli, do kiếp 
trước ở cõi nhân gian, mỗi giây phút nghĩ ra được hàng ngàn việc lợi ích, cho nên Đức 
Đề Thích được gọi là Sahassacakkhu (Thiên Nhãn). Nầy Mahäli, do làm chồng của 
nàng SuJãatã là Công chúa cõi Asura (A Tu La) nên có danh hiệu là SuJampati (Đức 
Diệu Sanh Phu). Này Mahali, do là vị lãnh chúa, ngự trị trên cõi Tam thập tam thiên 
(Tãvatimsa), nên có danh hiệu là Devãnamindo (Đức Đề Hoàn Nhân). Nầy Mahäli, 
Đức Đề Thích kiếp trước ở cõi nhân gian đã hành theo bảy hạnh công đức mà được 
làm vua cõi chư Thiên. Thế nảo là bảy? 
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1. Hạnh nguyện suốt đời phụng dưỡng song thân. 
2. Suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng. 

3. Hạnh nguyện suốt đời nói lời chân thật. 

4. Hạnh nguyện suốt đời không nói lời đâm thọc. 


5. Hạnh nguyện suôt đời rửa lòng thật sạch bợn nhơ bỏn xẻn, là người tại g1a cư 
sĩ mà xả bỏ của cải bô thí không chút luyên tiêc, đê đáp ứng nhu câu của kẻ đên xin. 


6ó. Hạnh nguyện suốt đời nói lời dịu ngọt. 
7. Hạnh nguyện suốt đời không phẫn nộ, nếu có sân hận nổi lên thì mau dập tắt. 


Này Mahäli! Đức Đề Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã thành tựu bảy thứ 
công hạnh: Sự thân, tôn trưởng, cam ngôn, cô lưỡng thiệt, hảo tâm, chơn ngữ, vô nộ 
như thê nên mới được làm chúa cung trời Đao Lợi. 


“Maãtapettibharam Jantum, 
Kule Jetthaäpacaäyinam; 
Sanham sakhilasambhasam, 
PesuneyyappahäyInam. 
MaccheravInaye yuttam, 
Saccam kodhabhibhum naram; 
Tam ve deväa tãvatimsä, 

Ahu sappuriso iffti”. 


“Nuôi song thân trọn niêm hiếu đạo. 

Biết kính nhường Trưởng lão trong nhà. 

Nói năng êm ái địu hòa. 

Những thói đâm thọc, điêu ngoa chẳng dùng. 
Hằng dứt bỏ được lòng rít róng. 

Lời chảnh chơn, tánh nóng dẹp yên. 

Người có Đao Lợi chư Thiên, 

Tôn xưng quân tử đại hiển trượng phụ ”. 


Này Mahali! Đó là nghiệp lành mà Đức Đề Thích đã tạo trong kiếp làm thanh 
niên Mapha vậy. 


Đức Bồn Sư vừa dứt lời, vương tử Mahäli muốn biết thêm chi tiết về những 
thiện hạnh của Đức Đê Thích, bèn bạch hỏi răng: 


- Bạch Ngài! Chăng hay thanh niên Magha đã thực thi những hạnh công đức như 
thế nào? 


- Thế thì, nầy Mahäli ông hãy lắng nghe. 
Phán rồi, Đức Thế Tôn bắt đầu kề chuyện tiền thân của Đức Đề Thích. 


Thưở xưa, trong làng Acalagama (Bất Đồng) thuộc Magadha, có một thanh niên 
tên là Magha. Chàng Magha đến cư ngự trong làng từ lúc mới lập thôn â ấp, đất đai hãy 
còn nhiều chỗ hoang vu. Ban đầu chàng xí một miếng đất rừng, phát dọn khang trang 
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thành một nơi lạc thổ. Cất nhà lên đề ở, thì một kẻ khác đến đánh đá, đuôi đi và chiếm 
đoạt chô ở của chàng. 


Magha cũng chẳng chút giận hờn chi kẻ đã hiếp đáp mình, lại phát dọn một sở 
đât khác cho sạch Sẽ, đẹp đẽ TÔI lại cât nhà khác đê ở. Làm xong nhà, chàng lại bị kẻ 
khác đên đánh chiêm dành chỗ nhà, không cho chàng ở. 


Mapha cũng chăng giận chi kẻ bất lương, chỉ lo khai thác đất hoang cho bằng 
phăng, cất nhà ở một chỗ khác. Hễ cất nhà xong là chàng bị kẻ khác đuổi đi, dọn đất 
thì bị chiếm đất, thanh niên Magha bị những kẻ mạnh áp chế để cướp đoạt chàng một 
cách trăng trợn như thế nhiều lần, nên cứ phải đi mãi. Tuy vậy chàng vẫn hoan hỷ tự 
nhủ rằng: “Tất cả mọi người đều được an vui, chính ta là người ban sự an vui cho họ, 
tức là ta đã tạo phước cho ta về sau vậy”. 


Nhờ có tâm quảng đại như thế, thanh niên Magha không chút ưu phiền. Hôm 
sau, chàng lại vác cuốc đi giẫy cỏ, ban đất, dọn thành một cái sân rộng lớn, sạch sẽ 
khang trang, cất lên một phước xá. Tất cả mọi người đến ngự đều được Magha cung 
cấp củi lửa trong mùa lạnh và nước tắm trong mùa nóng. 


Từ khi hoàn thành ngôi an lạc cảnh nây về sau Magha được lòng yêu mến của 
mọi người thọ ơn, không aI còn ganh ghét chàng nữa cả. 


Thây việc làm phước của mình có kết quả tốt đẹp, thanh niên lại nghĩ rằng: “Từ 
nay về sau ta nên đắp đường bồi lộ cho thiên hạ đi”. Mỗi buổi sáng, chàng ra đi sửa 
sang đường xá cho bằng phắng, lượm hết rác rên, nhánh cây gãy nằm ở giữa đường. 


Khi ấy, có người thấy thanh niên Magha làm như vậy bèn hỏi: 

- Nầy anh, làm cái chi vậy? 

- Anh ạt Tôi làm con đường đi lên cõi trời. 

- Nếu vậy, anh cho tôi làm chung cho có bạn. 

- Được thôi, anh hãy làm chung với tôi. Ở cõi trời có nhiều người cũng là tốt. 

Từ đó, có được hai người chung một chí hướng, nhiều người khác thấy họ làm 


việc công ích, hỏi thăm và xin gia nhập vào đoàn. Sô bạn của Mapha tăng lên dân dân, 
sau cùng thành một nhóm ba mươi ba người. 


Ngày nào họ cũng vác cuôc ra đông đê sửa soạn con đường, làm thành một 
quãng dài độ hai do tuân. 


Thấy công tác do nhóm thanh niên Magha lãnh đạo viên Hương quản 
(GambhoJaka) nghĩ bụng: “Những người nây chỉ lo làm việc tôn công vô ích, phải chì 
họ đi rừng kiêm cá thịt đem vệ, hoặc là nầu rượu ăn nhậu chơi, hoặc làm cái chi khác 
mà ta có thê kiêm chác, liêm láp chút đỉnh...”. 

Thế rồi viên Hương quản sai chú trùm đi mời nhóm thanh niên ấy đến công sở 
và hỏi: 

- Mẫy chú làm cái chi vậy? 


- Dạ thưa Hương quản, làm đường lên trời. 
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- Những người có nhà cửa gia đình chăng nên làm vậy. Tôt hơn nên vào rừng 
kiêm cá thịt, rau trái đem về, hoặc nâu rượu nhậu chơi, hoặc làm việc chi khác nữa 
kìa. 


Mặc dâu viên Hương quản nhắc đi nhặc lại nhiêu lượt như thê. Nhóm thanh niên 
cũng chăng chịu nghe theo, viên Hương quản nôi giận nói răng: 


- Ta sẽ làm cho lũ này phải chết hết. 


Ông ta vào triều tâu với Quốc vương: “Muôn tâu Thiên tử! Y chức có thấy nhiều 
kẻ cướp kết bè lập đảng đê đi nhiêu hại lương dân”. 

Quốc vương phán rằng: “Trẫm phú cho khanh nã tróc bọn ấy đem nạp triều 
đình”. 

Được lịnh Quốc vương viên Hương quản bắt hết nhóm thanh niên áp giải về 
triều. 

Quốc vương không cần tra xét, lập tức ra lịnh: 

- Hãy cho voi dày bọn ấy. 

Mapha bình tĩnh khuyên nhủ các bạn: 

- Nầy anh em, trừ tâm từ ái chúng ta không còn chỗ nào để nhờ cậy. Anh em 
đừng có chút gì buôn giận đức vua với viên Hương quản và con voi sẽ giày đạp mình. 
Anh em hãy rải từ tâm và giữ tâm bình tĩnh. 

Cả nhóm đã làm như thế, khi ây do oal lực từ tâm của những người vô tội, con 
voi không dám lại gân họ. 

Quốc vương nghe quân phúc trình việc nây thì nghĩ răng: 

- Chặc là tại nó thấy đông người nên không dám dày đạp họ. 

Ngài bèn ra lịnh: “Hãy lẫy đệm phủ lên mình bọn ấy rồi thả voi ra cho giày đạp”. 


Con voi được thả ra cho giày đạp nhóm người bị trùm đệm, thấy họ nó càng láng 
tránh ra xa. Khi nghe thông báo rõ việc nầy, Quốc vương sanh nghỉ: “Chắc là có điều 
chi uân khúc?”. 


Quôc vương cho áp giải toán thanh niên vào triêu và phán hỏi: 


- Nầy các khanh! Tại sao các khanh không tuân hành luật vua phép nước như 
vậy? 


- Muôn tâu Thánh hoàng! Chúng thần có làm chi phạm pháp đâu? 


- Có người tố cáo các khanh là những tên cướp kết bè đảng với nhau, đi lân lút 
trong rừng. 


- Tâu Thánh thượng! Ai tô cáo như thế? 
- Viên Hương quản các khanh ạ. 


- Muôn tâu Thánh hoàng, chúng con không phải là kẻ cướp, chúng con tự lo sửa 
sang, quét dọn con đường lên thiên giới. Nếu có làm việc nây việc nọ viên Hương 


283 


quản xúi bảo chúng con làm điêu bât thiện không được, ông ta muôn hãm hại chúng 
con, nên mới vu không như thê. 


Sau khi nghe lời trần tình của nhóm thanh niên ham làm việc nghĩa. Quốc vương 
rât đẹp dạ, phán răng: 


- Này các khanh! Con thú này nó còn nhận biết ân đức của các khanh, trẫm là 
người không bì kịp nó, cho nên trót lỡ tin theo lời quây của kẻ ngu s1, không chịu tra 
xét cho minh bạch. Trâm có sơ xuât, các khanh tha lõi cho trầm. 


Quốc vương hạ lịnh bắt giam viên Hương quản và vợ con phải làm tôi tớ cho 
nhóm thanh niên, ban cho nhóm nây con voi ây để cưỡi, cấp luôn làng Acalapãäma cho 
họ được trọn quyền làm chủ, tùy ý sử dụng. Các thanh niên bảo nhau: “Chúng mình 
làm phước thì được phước, được thấy nhãn tiền rồi”. Họ càng phân khởi phát tâm 
trong sạch. 


Sau khi cỡi voi dạo khắp làng, họ lại trù tính như vậy: “Bây giờ chúng ta nên 
làm một công tác phước thiện đặc biệt”. 


- Chúng ta sẽ làm gì? 


- Nơi ngã tư đường cái, ta sẽ lập một ngôi An dưỡng đường (vissamanasala) bình 
dân, thật bên chắc lâu dài. 

- Phải rồi. 

Sau khi đã đồng ý, họ kêu thợ mộc làm ngôi An dưỡng đường. Vì không muốn 
có tên nữ nhân dự trong công việc của họ, nên họ không chịu cho phụ nữ hùn phước 
trong việc tạo tác ngôi dưỡng đường. 

Chàng Magha có bốn cô vợ là: Sunandã, Sucittä, Sudhammä và Sujãtã, bốn nàng 
đêu có nhà ở riêng. 

Nàng Sudhamma nghe các thanh niên không cho nữ nhân hùn phước, nàng tìm 
đên ông thợ mộc mật đàm răng: 


- Nầy bác ơi! Bác làm thế nào cho cháu được đứng tên làm chủ ngôi giảng 
đường nây. 


Nàng trao tặng cho người thợ mộc tiên nước rât trọng hậu, ông nhận lời nói răng: 
“Được rồi”. 


Lúc khởi công, người thợ mộc chọn cây ván, phơi khô, bào đục, làm thành tắm 
bảng hiệu trước hêt và khăc mây chữ là: “An dưỡng đường Sudhammä”. Xong rôi 
dùng vải bao lại, đê riêng một nơi. 


Khi đã đốc xuất làm xong ngôi An dưỡng đường. Vào ngày trương bảng hiệu để 
khánh thành. Ông thợ mộc giả vờ nói: 


- Ông ơi! Có một việc mà tôi quên mắt. 

- Việc chi vậy bác? 

- Còn thiêu tâm bảng. 

- Để chúng tôi mang cây ván đến cho bác làm. 
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- Bây giờ dùng ván mới sẽ không làm kịp. Phải kiếm cho được tâm bảng ván 
phơi khô săn bào đục từ trước đê dành cho đên bây giờ mới được. 


- Thế thì phải làm sao? 

- Nếu như ai có làm sẵn bảng để dành bán thì mình hãy nài lại họ. 

Nhóm thanh niên đi kiếm tắm bảng để mua, gặp được tâm bảng trong nhà của 
Sudhammä, trả giá đên ngàn đông vàng, cũng không mua được. Nàng nói: “Tôi không 
cân tiên bạc chi cả. Nêu các anh cho tôi được hùn phước tạo tác ngôi An dưỡng đường 
thì tôi biêu không tâm bảng nây”. 

Nghe vậy, các chàng thanh niên đáp: 

- Chúng tôi đã quy định không cho nữ nhân hùn phước. 

khi ây ông thợ mộc xen vào can thiệp: 


- Thưa quý Ngài! Sao quý Ngài lại tính như thế, trừ ra cõi Phạm Thiên, ngoài ra 
không có cõi nào không có nữ nhân. Quý Ngài nên nhận tắm bảng đã sẵn sàng như 
thế này đi, để khánh thành ngôi An dưỡng đường cho xong. Xong việc rồi chúng tôi 
còn đi nơi khác nữa. 

Nhóm thanh niên bằng lòng nhận tắm bảng đem về, dựng lên khánh thành ngôi 
An dưỡng đường. 


Cơ sở kiến trúc nầy được chia làm ba khu, khu thứ nhất để cho chủ nhân ở, khu 
thứ nhì đê cho bân nhân và khu thứ ba đê cho bịnh nhân trú. 


Ba mươi ba chàng thanh niên lót ba mươi ba tắm ván, rồi ra dấu cho con voi hiểu 
rằng: “Nếu khách đến ngồi trên tắm ván của người nào lót, thì hãy đưa khách đến nhà 
người ấy: chủ tắm ván ây làm tất cả phận sự để phục dịch khách lạ mới đến, như là 
đâm bóp tay chân, đấm lưng, cung cấp vật thực cứng mềm, xếp dọn chỗ ngủ...”. 


Con voi hiểu ý chủ nhân, hễ thấy khách lạ đến ngôi vào tâm ván nào, thì nó đưa 
khách đến gặp chủ tấm ván ấy. Và chủ nhân phải lo làm tất cả những øì cần phải làm 
trong ngày, để phục dịch khách. Cách An dưỡng đường không xa, Magha có trồng 
một cây Kovilãra và lót kê một phiến đá bằng mặt, nơi gốc cây ấy. 


Thiên hạ khi vào An dưỡng đường, ai cũng nhìn lên tắm bảng và đọc mẫy chữ: 
“An dưỡng đường Suddhammä8” rôi nói: 


- An dưỡng đường này của nàng Sudhammä. — Không ai nhắc đến tên ba mươi 
ba chàng thanh niên. 


Khi ấy, nàng Sunandã suy nghĩ rằng: “Mấy anh ấy cất An dưỡng đường, không 
chịu cho nữ nhân hùn phước. Tuy vậy, nàng Sudhammä thông minh lịch lãm, đã biết 
dùng tâm bảng mà chia phước báu, ta cũng phải làm cái chi để tham dự phần nào. Bây 
giờ, ta sẽ phải làm gì đây?”. Tiếp đến, nàng Sunandã suy nghĩ rằng: “Khách xa mới 
đến cần nước đề tắm rửa, để xài. Vậy ta mướn đào một hồ nước”. Và nàng Sunanda 
đã tạo được một hồ sen. Thấy vậy, nàng Sucittä nói thầm: “Dì Sudhammä làm phước 
được tâm bảng, chị Sunanda tạo được ao sen, còn phần ta phải làm chi đây?”. Đề tạo 
phước nàng suy nghĩ: 
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- Khách đên An dưỡng đường, sau khi tăm rửa, uông nước, tăm mát xong, cân 
phải có hoa đê cài lên mình mà đi. Vậy ta sẽ tạo vườn hoa. 


Và nàng Sucttta đã tạo thành một lạc cảnh viên trồng đủ mọi hoa thơm cỏ lạ, mỹ 
miều khả ái, có đủ các thứ cây ăn quả chen vào với cây tòng, cây bá, xanh rợp cả bốn 
mùa. 

Riêng nàng Sujãtã thấy mọi người chung nhau tạo phước, nàng nghĩ thầm: “Ta 
là họ hàng bên ngoại và cũng là người nâng khăn sửa túi cho chàng Magha, những 
công tác của chàng thì cũng như của ta, những công việc của ta thì cũng chính là của 
chàng, chớ có khác chi đâu”. 


Nghĩ vậy, nàng Sujata không lo hùn phước, chỉ tối ngày lo điểm trang thân thẻ, 
trau dồi sắc đẹp mà thôi. 


Còn chàng thanh niên Mapha, suốt đời giữ đủ bảy hạnh: Sự thân, tôn trưởng, 
cam ngôn, vô lưỡng thiệt, ly hận, chân thật, vô nộ: 


Nuôi song thân trọn niêm hiểu thảo. 

Biết kính nhường Trưởng lão trong nhà. 
Nói năng êm ái dịu hòa. 

Những thói đâm thọc điêu ngoa chẳng dùng. 
Hằng dứt bỏ được lòng rit róng. 

Lời chảnh chơn, tánh nóng dẹp VÊn. 

Người đó Đao Lợi chư Thiên, 

Tôn xưng quân tử, đại hiên, trượng phu. 


Nhờ chuyên cần nhiệt tâm đáng đề cao như thế, sau khi mệnh chung Magha siêu 
sanh làm bậc Thiên Vương trên cung trời Đao Lợi. Những người bạn đồng chí của 
Mapha cũng đều được sanh về đó cả, ông thợ mộc cũng sanh lên đó, là vị chư Thiên 
có tên là Vissakamma (Thiên Tử kiến trúc) vì là người thợ mộc kiến tạo An dưỡng 
đường (VIssamanasalã). 


Thời bấy giờ, các Thiên thần Asura (Atula) còn ở trên Tam thập tam thiên 
(Tavatimsabhavana), nhân dịp có những tân thiên tử mới sanh lên, họ liên mở tiệc 
rượu ăn mừng, uông ròng huỳnh tương tiên tửu (dibbapäna). 


Đức Đê Thích ra lịnh nghiêm câm các thuộc hạ của mình, không cho ai uông 
rượu. Các thân Asura cứ uông rượu tiên đên nôi say mèm, năm nghiêng ngửa. 


Đức Đề Thích thấy vậy, bất bình phán rằng: 


- Làm sao trẫm trị quốc với những kẻ buông lung nầy được. — Thiên Vương bèn 
lịnh cho tùy tướng của mình năm chân bọn Asura say, quăng chúng xuông đại hải. 
Tuy bị rới căm đầu xuống biển, nhưng các thần Asura còn nhiều phước báu, nhờ đó 
mà một Asura thiên đường nhàn cảnh (Asuravimane) phát sanh lên cho họ ở dưới 
chân núi Sineru. Một kinh đô cũng phát sanh lên có tên là Cittapatali (Mỹ La Thành). 

Sau khi chiến thắng các Asura, ba mươi ba vị Thiên Chủ chiếm trọn cảnh giới 
Tãvatimsa rộng mười ngàn do tuần và nơi này được mệnh danh là cõi Ba Mươi Ba 
(Tävatimsadevanagara). Tàu âm là Đao Lợi Đề Hoàng thành. Thành nây từ cửa Đông 
qua cửa Tây đo được mười ngàn do tuần và cửa Nam qua cửa Bắc cũng mười ngản do 
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tuần. Vòng thành có ngàn cái cửa, bên trong có hoa viên và hồ nước mát. Ngay trung 
tâm thành do phước kiến tạo An dưỡng đường có nổi lên một ngôi đền gọi là Tối 
Thắng Điện (Vejayanta) cao bảy trăm do tuần, làm băng thất bảo (Sattaratana). Có 
căm những đại kỳ cao ba trăm do tuân, những lá đại kỳ bằng ngọc Mani thì có cán 
bằng vàng, những lá đại kỳ bằng vàng thì cán là ngọc Mani. Những lá đại kỳ bằng 
trân châu có cán bằng san hô, lá đại kỳ băng san hô thì cán bằng trân châu. Những lá 
đại kỳ bằng thất bảo thì cán cũng là thất bảo. Ngay chính giữa là Đại Chiến Thăng Kỳ 
đứng hùng dũng cao ba trăm do tuần. 


Đó là phước tạo An dưỡng đường mà ngôi Vương điện làm bằng thất bảo, cao 
một ngàn do tuân phát sanh lên như thê. Các thiên trượng (pãricchattako) che phủ một 
khoảng tròn rộng một trăm do tuần phát sanh lên là nhờ phước trồng cây Kovilãra. 
Còn phước kê tảng đá bằng mặt, làm cho dưới chân Thiên Trượng phát sanh lên bảo 
tọa bằng thạch anh vàng (Pandukambalasilã), có màu tươi sáng như hoa hồng nhung, 
đài sáu mươi do tuân, rộng năm mươi do tuần, cao cũng năm mươi do tuân. Ngai bảo 
tọa nây tự động xọp xuống khi Thiên Vương ngự lên và sau đó tự động phông lên như 
cũ khi Thiên Vương đứng dậy. 


Con voi cũng được sanh về cõi Đao Lợi, là vị Thiên Tử có tên Erävana. Trên 
Thiên cung không có thú vật, cho nên mỗi khi Thiên Đề hay chư Thiên xuất hành ngự 
du ngoạn thì vị trời Eravana bỏ tướng chư Thiên, hóa hình thành voi Eravaa cao lớn 
một trăm năm mươi do tuần cho vua cưỡi. Vị Trời nầy còn hóa ra ba mươi ba ngà voi 
(kumbha) có ba mươi ba bảo tọa có bề tròn khoảng 3⁄4 do tuần. Chính giữa là thiên 
kiệu dành cho Đức Đề Thích, cao ba mươi do tuần có tên là Sudassanam (Thiện Kiến 
Đình). Trên mặt đình có ngôi nhà mát Bảo Đình tạ (Ratanamandapo) rộng độ mười 
hai do tuần. Nơi đây được trần liệt những thất bảo kỳ cao một do tuần, chung quanh 
mái đình tạ có treo một giàn chuông lạc, gọi là Linh Võng (Kinkinijãala), môi khi có 
làn gió nhẹ thoảng qua, lưới chuông này phát ra tiếng nhạc ngũ âm trầm bổng du 
dương, hòa nhã thanh thoát, nghe tựa như cung đàn tiếng địch trong động Thiên Thai. 


G1ữa ngôi đình tạ, một bảo tọa bằng ngọc Man rộng độ một do tuần, được trang 
trí khéo léo, là nơi Đức Đê Thích ngự tọa. 


Ba mươi ba vị chư Thiên đêu ngôi trên bảo tọa trong thiên kiệu của mình. 


Tất cả ba mươi ba thiên kiệu, mỗi cái đều được vị trời Eravana hóa ra đủ bảy ngà 
dài năm mươi do tuần. Trong mỗi ngà có một hồ sen, mỗi hồ sen có bảy cây hoa sen, 
mỗi cụm hoa sen có bảy hoa sen, mỗi hoa sen có bảy cánh sen, mỗi hoa sen có bảy 
nàng thiên nữ đang vũ những khúc nghê thường. Trên khắp cả vũ trường rộng năm 
mươi do tuần, bảy ngà voi đêu có lễ hội tưng bừng như nhau cả. Đức Thiên Vương 
tọa hưởng vinh quang, Ngài hằng đi du ngoạn khắp Thiên cảnh vĩ đại huy hoàng như 
thê. 


Nàng Sudhamma mệnh chung cũng được sanh lên cõi Đao Lợi, tòa chư thiên hội 
rộng năm trăm do tuần phát sanh lên, có tên là Sudhammä là tên của nàng. Tòa bảo 
điện này nổi tiếng là nguy nga tráng lệ nhất, không nơi nào khác sánh kịp, hàng tháng, 
cứ đến ngày thứ tám, chư Thiên tê tựu về đây đề nghe thuyết pháp, ai ai cũng trầm trồ 
ngợi khen răng: 
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- Tất cả những thắng cảnh tân thời ta đã viếng, đều thua xa tòa Diệu Pháp Thiên 
Hội Đường nây! 


Nàng Sunanda sau khi chêt sanh về cõi trời Đao Lợi cùng với một ao sen xinh 
đẹp rộng năm trăm do tuân. 


Nàng SuctIfta cũng sanh về cõi Đao Lợi, một vườn hoa kỳ ảo rộng năm trăm do 
tuân, có tên là Cittalatavana (Cát Đàng Viên Citta) phát sanh lên cho nàng. Đó là nơi 
thu hút chư Thiên cõi Đao Lợi đên thưởng ngoạn một cách say mê. Vì đây là một 
cảnh trí đây hương sắc và hăng thay đôi. 

Riêng về nàng Sujãtã, khi lâm chung bị đọa làm con cò mái ở trong một hang đá 
trên sườn núi. 

Đức Thiên Vương nhớ đến bốn người vợ cũ, bèn dùng Thiên Nhãn ra quan sát, 
thấy nàng Sudhammä, Sunandãä, Sucittä được sanh vê Đao Lợi cung, riêng nàng 
Sujãtã thì vắng mặt nơi đây. Nhìn xa xuống nhân gian, Đức Thiên Vương thấy nàng 
đang ở trong khổ cảnh thì nghĩ răng: “Nàng nây dại dột, không làm phước báu dù chỉ 
là ít ó1, bây giờ phải mang lớp thú. Ta cũng nên nhắc nhở nàng tạo phước đê được 
siêu sanh vê đây”. 

Nghĩ vậy, Đức Đề Thích biến hình hóa ra một người lạ mặt đến gần con cò mái 
và hỏi: 

- Nàng làm gì lang thang ở đây vậy? 

- Thưa, ông là a1? 

- Ta là chồng của nàng, là Magha đây. 

- Chàng hiện sanh về cảnh giới nào? 


- Ta được sanh về Đao Lợi Thiên cung, ba cô bạn của nàng cũng được sanh lên 
đó. Nàng không biệt sao? 


- Thưa chàng! Em không biết. 


- Nàng ráng cân tu khô hạnh cho được sanh lên cõi của ta, thì sẽ tái ngộ ba cô 
bạn của nàng. 


- Bây giờ, tôi lên cõi đó có được chăng? 
- Được, đê ta mang nàng lên cõi ây. 


Nói rồi, Đức Đề Thích đem con cò mái Sujäta lên cối Đao Lợi, đặt nó đứng cạnh 
bờ hô Sunanda, Ngài báo tin cho ba nàng Thiên hậu biệt răng: 


- Ba nàng đã gặp nàng SuJäta chưa? 
- Thưa Thiên chúa! Nàng ấy ở đâu? 
- Đang đứng tại bờ hồ Sunandã. 


Nghe vậy, cả ba nàng rủ nhau đên đó, trông thây con cò mái, ba nàng kêu lên 
răng: 
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- Di út! Chao ôi, còn đâu nhan sắc mặn mà. Chao ôi! Còn đâu phấn sáp lụa là 
điêm trang. Bây giờ chị em hãy nhìn cặp giò kia, hãy nhìn xem hai chân kia? Có phải 
cô ả thật là đẹp lộng lây chăng? 

Sau khi buông lời chế giểu mỉa mai cô bạn cũ, ba nàng Thiên hậu đồng bỏ ra về. 
Đức Đê Thích trở lại hỏi con cò SuJätã: 

- Nàng có gặp được bạn cũ rồi chớ? 

- Thưa có rồi, họ chế giễu em rồi kéo nhau đi mắt. Xin chàng hãy đưa em đi 
viêng cảnh thiên. 

Đế Thích nhận lời đưa cò Sujãtã đi viếng khắp các thăng cảnh trên Thiên cung, 
xong rồi đưa nàng trở lại nơi cũ của nàng và hỏi rằng: 

- Nàng đã thấy cơ đồ sự nghiệp của ba nàng kia chưa? 

- Tâu Thiên vương, thiếp đã thấy rồi. 

- Vậy nàng nên tinh cần tu tập để được về nơi ấy. 

- Thưa Thiên vương! Thần thiếp phải làm sao để tu tập? 

- Nàng hãy ráng vâng giữ làm theo những huấn từ của ta. 

- Tâu Thiên vương, thần thiếp nguyện sẽ tuân theo lời dạy. 


Khi ấy, Đức Thiên vương Đề Thích truyền ngũ giới cho con cò mái Sujãtã, căn 
dặn nàng phải ráng chuyên cần gìn giữ rồi từ giã nảng. 


Từ đó trở đi, con cò mái chỉ ăn ròng những tôm cá đã chết, để khỏi phạm giới sát 
sanh. 


Cách vài hôm sau, để thử lòng con cò Đức Đề Thích hóa thành con cá măng năm 
ngửa trên bãi cát giống như đã chết. Con cò mái thấy, ngỡ là cá chết nó lây mỏ gắp 
lên để ăn, không ngờ khi nó sắp nuốt thì thấy con cá ve vầy đuôi. Con cò nói: 


- Cá còn sống. 

Rồi nó nhả ra, thả cá xuống aO nước. 

Mây hôm sau nữa, Đức Thế Thích lại thử con cò lần nữa, cũng y như thế, khi 
con cò gặp cá thấy còn ve vậy cái kỳ, nó lại thả ra và nói: “Cá còn sông”. 

Sau khi thử thách ba phen như thế. Đề Thích hiện nguyên hình Thiên vương, 
khen con cò mái răng: 


- Nàng giữ giới thật trong sạch, ta đã ba phen xuống thử nàng, nàng đã kiên trì 
giữ giới cả ba. Nếu nàng cứ trì giới như thế mãi thì không bao lâu nàng sẽ siêu sanh 
VỆ CỐI Của ta. 

Nói rồi Thiên Vương biến mắt. 

Từ đó trở đi, con cò mái nhất định: “Có cá chết thì ta dùng, không có thời thôi”. 
Cách mây ngày sau nó phải bị chêt đói. Do phước giữ năm giới trong sạch, nó được 
tái sanh làm con gái ông chủ lò gôm trong thành Bãranasl. 


289 


Khi cô gái đến tuổi cập kê, Đức Đề Thích chợt nhớ đến con cò tự hỏi: “Nàng đã 
tái sanh về đâu nhỉ?”. Khi quan sát tìm kiếm, thấy được hậu thân con cò mái là cô gái 
lứa. Đức Đề Thích nhủ thầm: “Bây giờ, ta nên xuống nơi đó”, Ngài hóa ra một cỗ xe 
tay nhỏ, chất đầy bảy loại báu vật, hình dáng như những quả thanh qua (dưa chuột), đi 
vào trong thành Baranasĩ: 


- AI dùng thanh qua chăng? 


_ Vừa đi vừa cất tiếng rao lanh lảnh, Đức Thế Thích noi theo lộ chính của thành 
phô, Tảo qua các phô thị. Nhiêu người đem đậu xanh, đậu đỏ, ngũ côc đên đôi chác, 
Đức Thê Thích đêu từ chôi, nói răng: 

- Tôi không bán buôn hay đổi chác chi hết. 

- Vậy thì ông cho hay sao? 

- Tôi chỉ cho không những nữ nhân nào giữ giới. 

- Trong những chị em đây, không một ai biết ngũ giới là gì cả, làm sao mà giữ 
giới cho được. 

- Tôi chỉ cho đến người nào có giữ giới mà thôi. 

- Ông ạl Ở đây có cô gái ông chủ lò gốm thường ngày tự xưng là có giữ giới. 
Vậy ông nên đên cho cô ây đi. 

Thiếu nữ nghe tin đồn, cũng tìm đến cỗ xe của Đức Thế Thích: 

- Ông ơi! Ông hãy cho tôi xin những trái thanh qua của ông. 

- Nàng là a1? 

- Tôi là người không bao giờ đứt lìa ngũ giới. 

Nghe vậy, Đức Đề Thích bảo: 

- Thế thì nàng hãy đưa ta về cho biết nhà đi. 


Đức Đề Thích đây cỗ xe đi theo theo thiếu nữ về tận nhà cô, cho cô trọn xe báu 
vật dưa xanh của cõi trời, rồi hiện nguyên hình cho cô biết và đặn rằng: “Nàng hãy 
dùng châu báu này để nuôi mạng sống của một đời nàng. Hãy ráng gìn giữ giới đừng 
cho đứt”. 

Nói rồi, Thiên vương từ giã ra đi. Thiếu nữ y theo lời dạy, giữ giới cho tới mãn 
đời. Sau khi thác thiếu nữ được sanh lên làm Công chúa, con vua cõi Asura Thiên. 
Nhờ cả hai kiếp đều giữ giới trog sạch, nên Công chúa Asura có dung nhan tuyệt đẹp, 
màu da như vàng ròng, đầy vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ, thanh quý vô song. 


Các vương tôn, công tử Asura đi đến cầu hôn, đều bị Asura vương là đức 
VepacItti cự tuyệt, bảo răng: 


- Các khanh không xứng đáng với con gái trẫm. 


Về sau, đức vua Vepacitti cho phép Công chúa gieo cầu để tự mình kén chọn 
phò mã. 
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Đức vua tập hợp thần dân cùng tướng sĩ Asura trước hoàng lâu, trao cho Công 
chúa một vòng hoa và phán: 


- Con hãy giao câu kén chọn phò mã xứng ý với con đi. 


Ngay lúc ấy, Đức Đề Thích quan sát tìm xem nàng Sujãtã thọ sanh vào cõi nào. 
Biêt được việc nây. Thiên vương nói: 


- Bây giờ, trầm xuống đó rước nàng về đây. 


Đức Đề Thích bèn hóa thành một ông lão Asura, xuống đứng sau đám quân sĩ 
đâng dự hội giao câu. 


Công chúa đang ngồi trên lầu vàng, nhìn khắp mọi nơi, nhưng không lưu ý đến 
ai cả. Nhưng khi vừa trông thây lão già Asura, thì đột nhiên tình ái khởi phát, sóng 
tình lai lắng tràn ngập tâm tư của nàng trinh nữ đang độ xuân thì, do nơi tiên kiêp của 
đôi bạn đã từng chung chăn chung 8Ôi. 

“Người đó là ý trung nhân của ta”, nghĩ rồi Công chúa nhằm ngay ông lão mà 
ném chiêc g1ao câu xuông. 

Khắp cả hội trường xôn xao, ai cũng nói: 


- Quôc vương tuyên bô là không ai xứng đáng với Công chúa. Bây giờ cuộc g1eo 
câu kén phò mã, lại chọn được ông cụ già tuôi đáng cha của Công chúa vậy. 


Đức Đề Thích nắm tay Công chúa, miệng hét lớn răng: “Ta là vua trời Đề Thích 
đây!”. Đoạn Thiên vương dắt vợ đằng vân bay đi. Binh lính Asura hô chuyền nhau: 
“Chúng ta đã mắc mưu lão già Đề Thích”, rồi họ ráp nhau đuôi theo hai người. Mãtali 
vị trời đánh xe hộ giá, điều khiển chiếc nhạc thinh xa (Vejayantaratham) chạy đến 
rước Đề Thích, Đức Đề Thích bèn ngự lên Thiên xa trực chỉ về Thiên thành Đao Lợi. 
Khi chiếc xe vượt qua đám rừng Simbali (T¡ thọ), những con Kim Sí Điều con, nghe 
tiếng xe réo thì giựt mình, sợ Thiên xa cán chết, nên la ó ¡nh ỏi. Đức Đề Thích phán 
hỏi Mãtali: “Lũ nào la om sòm như thế?”. 


- Tâu Thiên vương, lũ Kim SŠí Điêu con la ó như thê. 
- Tại sao vậy? 
- Chúng nó nghe tiêng xe nghiên rân rộ nên sợ chêt mà la đó. 


- Vì một mình trẫm mà bao nhiêu kẻ bị xe cán chết quá nhanh, thôi đừng sát hại 
nữa. Khanh hãy cho xe quay lại đi. 

Vị trời ngự giá ra roi lên, điều khiển ngàn con ngựa cho quay xe trở lại. Thấy 
vậy, quân binh Asura thông báo cho nhau “Lão già Đê Thích thua ta đang bỏ chạy, 
chợt quay đâu lại, hăn là có Thiên binh tiêp viện phía sau”. 

Thế là, họ thối lui quay đầu chạy trở về thành Asura, cho đóng chặt các cửa 
thành lại không dám cât đầu ngó lên. 

Đức Đề Thích đưa nàng Sujãtã (Công chúa Asura) về Thiên thành, phong cho 
nàng chức Thiên hậu, câm đâu hai mươi lăm triệu Thiên nữ. Tân Thiên Hậu tâu xin 
với Đức Đê Thích răng: 
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- Tâu đại vương! Nơi Thiên cung này thần thiếp không có cha mẹ, anh chị em 
chị cả. Nêu đại vương ngự đi bât cứ nơi nào, xin cho thân thiệp được theo một bên 
hâu hạ đại vương. 


Đức Đề Thích chuẩn tâu rằng: “Lành thay!”. 


Từ đó về sau, chư Thiên Asura đóng quân ở hai thành Cittapätali (Mỹ Hoa) và 
Pupphita (Khai Hoa). Cứ mỗi mùa thiên trượng của vua họ (Dibbaparicchattaka) trổ 
hoa, thì họ lại dấy loạn, đem binh chống cự lại với Thiên triều, quyết định tái chiếm 
cung trời Đao LỢI. 


Đức Đề Thích muốn ngừa hậu hoạn bèn sắp đặt cho những Long Vương án ngữ 
canh phòng dưới đáy biển. Từng kế đó thì giao cho những Kim Sí Điều. Lên từng nữa 
thì có Cưu Bàn Trà (Kumbhanda), từng kế tiếp do các Dạ xoa trấn giữ và lớp cuối 
cùng là Tứ Đại Thiên vương. Trên Thiên cung, ở mấy cổng thành đều có tượng Thiên 
vương tay cầm Kim Cang trượng (Vajirahattha). Binh sĩ Asura dù cho có thắng trận 
vượt qua vòng thành của các Long Vương và mấy vòng thánh kế, khi thấy dáng pho 
tượng của đức Thiên Vương từ xa, chúng ngỡ là Đức Đề Thích đứng trấn nơi đó thì 
tháo lui chạy trở lại. 


- Nầy Mahäli! Thanh niên Magha đã chuyên cần hành pháp như thế. Và người 
chuyên cần như thế mới đạt đến mức quyền uy như thế, một mình ngự trên hai Thiên 
giới. Là người chuyên cần, thì tất cả chư Thiên cho đến chư Phật đều tán dương, ca 
tụng người ấy. Vì quả như thế, mới có thể chứng đạt những pháp siêu thế quý báu cao 
thượng do nương theo hạnh nguyện chuyên cân vậy. 


Kêt luận xong, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Appamadena maghava, 

Devaänam setthatam gato; 
Appamadam pasamsantI, 
Pamado garahito sadati”. 


“Ma già ngự cõi chư Thiên, 
Cũng nhờ giữ hạnh cán chuyên vững bên. 
Chuyên cán Phật, Thánh đêu khen, 
Luôn luôn giải đãi ươn hèn bị chê... `. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ, Phạn ngữ 4pøpamazda nghĩa là: Do sự chuyên cần, tức là sự siêng 
năng cần cù, quét dọn đất đai, kiến tạo phòng ốc, làm việc phước thiện trong làng 
Acalagama vậy. 


Maghavä, đức Ma Già được tôn xưng như thế, sau khi từ cõi nhân gian là thanh 
niên Magha mà lên làm Chúa chư Thiên, thông trị cả hai Thiên cảnh. 

Pasainsamtfi (ca tụng, ngợi khen) những bậc trí tuệ nhất là chư Phật hằng tán 
dương, đê cao, khen ngợi hạnh chuyên cân, là bởi vì sao? Là bởi vì nhờ nó mà chứng 
đạt tât cả các pháp siêu thê quý báu cao thượng. 


292 


Pamñdo garahifo sadã: Người buông lung, phóng dật dễ duôi, giải đãi thì 
thường bị các bậc Thánh ây rây la quở trách, là bởi vì sao? Là bởi nêt buông lung là 
nguôn cội của tât cả nêt hư tật xâu. 


Quả thật các tội lỗi mà người đời gây tạo, các ác đạo mà họ bị đe dọa đều do căn 
bản là buông lung cả thảy. 


& 


Khi bài kệ chấm dứt vương tử Mahali dòng Licchavï chứng đạt Dự Lưu quả. Đồ 
chúng câu hội thính pháp, nhiêu người cũng đạt Thánh quả, nhât là Dự Lưu. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngọc Hoàng kiếp trước cũng như ta, 
Tích đức tu nhán mới được là! 

Bồ thí, không lo người tốt xấu, 

Trung hoàng, chẳng ngại chỗ gần xa. 
Đường trời đắp thấu nhờ kiên nhẫn, 
Nghĩa bạn gây nên bởi cộng hòa. 
Hiểu, Đề, Từ, Chân đêu đủ cả, 


Muôn đời ngự trị cõi Băm Ba. 


DỨT TÍCH ĐỨC SAKKA 
ko‡#4 
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30. Heedfulness made Magha the king of dênas. Heedfulness is foreuer praised. 


30. Chuyên tâm khiến cho Magha trở thành Thiên chủ (Đế-Thích). 
Chuyên tâm bao giờ cũng được tán thán. 
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I.8- Tích VỊ TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG 
(Aññiatarabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN (Pháp Cú 31) 
“Appamädarato bhikkhu, “Tỳ khưu mến chuyên cần, 
Pamaäde bhayadassi vã; Hoặc thây sợ phóng dật. 
Saññojanam anum thũlam, Như lửa cháy lan truyễn, 
daham agøTva gacchafiti”. Kiệt sử nhỏ lớn mát”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngà ngự tại Tịnh xá Jetavana (Kỳ 
Viên) đê cập đên vị Tỳ khưu đã mục kích được một đám cháy rừng. 


Tương truyền rằng: VỊ ấy sau khi đã thọ huấn nơi Đức Bồn Sư đề mục thiền định 
để đắc quả A La Hán bèn đi vào rừng tỉnh tân hành thiền nhưng không chứng đắc quả 
như ý nguyện, vị ấy nghĩ thầm: “Ta phải về bạch xin Tôn sư giải thích thêm đề mục 
này mới được”. 


Thế rồi vị ấy lìa rừng trở về nơi ngự của Đức Bồn Sư, dọc đường vị ấy trông 
thấy một đám cháy rừng đang cháy tới, bèn lật đật trèo lên chóp một trái núi trọc, ngôi 
nhìn ngọn lửa đang cháy tung hoảnh và lây đó làm đối tượng để quán niệm rằng: 
“Cũng nhưu ngọn lửa rừng nây, nó bắt cháy những nguyên liệu cỏ cây nhỏ lớn, mà 
tràn tiên tới. Như thê này thì ngọn lửa trí tuệ giác ngộ thành đạo, nó sẽ băt cháy những 
kiêt sử lớn nhỏ mà lan truyên tới cũng như thê ây”. 

Đức Bồn Sư đang ngự tọa trong hương thất thì thấy tâm niệm của vị Tỳ khưu 
trong rừng, nên phán dạy răng: 

- Này Tỳ khưu! Cũng như những đồ nhiên liệu lớn có, nhỏ có như thế ấy, bên 
trong những chúng sanh nây có những kiệt sử nhỏ lớn đang sinh lên, cân phải dùng 
ngọn lửa trí tuệ đê thiêu cho cháy hêt, không cho có thê tái sanh. 

Phán rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang hiện ra cho vị Tỳ khưu trông thấy như 
Ngài đang ngự trước mặt vị ây và đọc kệ răng: 

“Appamadarato bhikkhu, 

Pamade bhayadassI vã; 

SaññoJanam anum thulam, 

daham aggTva gacchatItt”. 

“T) khưu nào giữ thường lệ, 

Thích không phóng dát, sợ ghê buông tông. 

__ Tiên mau như ngọn lửa cuông, 
Kiết sử lớn nhỏ, tiêu luôn chăng chữa ”. 
bỏ 
CHÚ GIẢI: 
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Trong bài kệ, Phạn ngữ 4pparnadaraio: nghĩa là người hoan hỷ, thỏa thích trong 
hạnh chuyên cân, người luôn luôn giữ mình không phóng dật. 


Pamade bhayadassi vã: Nghĩa là người thấy sợ thay cho những người phóng dật 
sẽ phải sa đọa khô cánh như địa ngục chăng hạn, hoặc là thây sợ phóng dật vì đó là 
căn nguyên sa đọa của những người ây. 


Safiñojanarm: Đây là triền phược, là kiết sử, nghĩa là mười sợi dây trói buộc 
chúng sanh trong vòng tái sanh. 


Aputnu thữlam: Nghĩa là nhỏ nhen và lớn lao. Kiết sử được chia thành hai phần: 
Hạ phần có năm là: Thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục ái và sân. Thượng phần 
kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và vô minh. 

Daham aggiva gacchafi: Cũng như ngọn lửa này bắt cháy những nhiên liệu lớn 
và nhỏ ấy mà đi tới. VỊ Tỳ khưu là người ưa thích nết hạnh chuyên cần, nhờ ngọn lửa 
rí tuệ, chuyên cần tăng tiến pháp hành cũng bắt cháy những kiết sử lớn nhỏ, lan truyền 
đi tới đốt thiêu tất cả, không còn có thể tái sanh vậy. 


& 


Bài kệ vừa dứt vị Tỳ khưu ấy đắc quả A La Hán tại chỗ ngồi vì đã thiêu đốt sach 
tât cả mười kiệt sử. VỊ ây bay đên tán thán Kim thân Đâng Như Lai. Sau khi ca tụng 
vị ây đảnh lê Ngài rôi từ giã ra đi. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngọn lửa thiên nhiên cứ chảy trân, 
Rừng xanh cây lä cũng tiếu tan. 
Người tu trí nhạy dường như lửa, 
Kiết Sử nào đâu chẳng rụi tàn? 

Cần chuyên hăng hái nhiệt tâm thành, 
Bỏ ngủ, quên nằm tuệ giác sanh. 

Mỗi phút, giờ qua đừng chênh mảng, 


Lo chỉ đạo quả chậm viên thành? 


DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG 
tk) 
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3I. Like a burning fire, the heedful monk moues foruard, destroing all bonds big and smail. 


3I. Như ngọn lửa đang cháy vị Tỳ kheo nhiệt tâm tiến lên, tiêu diệt mọi 
dây ràng buộc (kiết sử) lớn nhỏ. 
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32. The monk tuho delights in heedfulness neuer fails to trừn the Deathless. 


32. Lị Tỳ kheo thích thú chuyên tâm không hè thối thất và nhất định 
đạt bắt tử (INiết-Bàn). 
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H.9- Tích ĐẠI ĐỨC TISSA Ở THỊ XÃ 


(Nigamavasifissatftheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp_ Cú số 32) 
“Appamaädarato bhikkhu, “1 khưu mễn chuyên cân, 
Pamaäde bhayadasi vã; Hoặc thây sợ phóng dật. 
Abhabbo parihäya, Không thê bị sa chân, 
Nibbänasseva santiketi”. Níp bàn dên gân thật”. 


-_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) 
đê cập đên Đại đức Tì1ssa ở thị xã (Nigamatissatthera). 


Quả vậy, cách thành Sãvatthi không bao xa, có một công tử (Kulaputto) sanh 
trưởng trong một thị xã nọ. VỀ sau, xuất gia hành đạo trong giáo pháp của Đức Bổn 
Sư, trước tu Sa di, sau thọ Cụ túc giới, tu lên Tỳ khưu vì trùng tên với Trưởng lão 
Tissa, nên vị này được chư Tăng gọi là Đại đức Tissa thị xã cho dễ phân biệt. 


Đại đức tỏ ra là một vị Tỳ khưu thiểu dục, tri túc, độc cư, cần mẫn. Đại đức chỉ 
đi khất thực trong vòng phường thị xã là sinh quán của Đại đức mà thôi, chớ không đi 
đâu xa. Cho đến những cuộc lễ Trai Tăng do các đại thí chủ, nhất là ông 
Anäthapindika tô chức, hoặc cuộc cúng dường vô tiền khoáng hậu của Quốc vương 
Pasenadi xứ Kosala thực hiện trong thành Sãvatthï, Đại đức cũng không đến dự. Thấy 
vắng mặt Đại đức trong các cuộc Tăng hội, Chư Tỳ khưu bảo nhau rằng: 


- Đại đức Tissa thị xã này hằng ngày cứ sống thân cận với quyến thuộc không 
rời ra đi đâu hết, cho tới các cuộc đại lễ Trai Tăng do các thí chủ nhất là ông 
Anathapindika tổ chức, hoặc cuộc cúng dường của Quốc vương Pasenadi xứ Kosala 
thực hiện mà ông cũng không đến dự. 


Và chuyện nầy được chư Tăng bạch trình với Đức Bồn Sư. Ngài cho gọi Đại đức 
Tissa thị xã đến và phán hỏi: 

- Nầy Tỳ khưu! Nghe nói ông như thế, có thật vậy chăng? Bạch Ngài! Con 
không có lê la thân mật với quyền thuộc. Con giữ hạnh độc cư, đi thọ bát được món 
chi thì dùng món ấy, ngon hay dỡ chi cũng được. Dầu cho có nghe Trai Tăng ở đâu, 
con cũng không đi dự. Thật tình con không có lân la thân cận với các quyến thuộc, 
bạch Ngài. 


Sau khi nghe rõ hạnh bình sanh của Đại đức T1ssa thị xã, Đức Bồn Sư cất tiếng 
tán dương răng: 

- Lành thay! Lành thay! Nầy chư Tỳ khưu, chính nhờ thọ giáo với bậc Đạo sư 
như Ta, mà ông trở nên người thiêu dục, nêt hạnh thiêu dục nây quả thật là một đức 
tánh cô hữu, một tập quán di truyện của Ta tự thời xưa. 

Nghe vậy, chư Tăng thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuật lại Bốn sanh. Ngài bắt đầu kế 
răng: 
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Xưa kia có vô số ngàn con chim Anh Võ (Suvak3), đồng cư ngự trong rừng 
Udumbara (cây trái vải), trên bờ sông Hằng thuộc miên núi Hy Mã Lạp Sơn, bây giờ 
có con chim oanh vũ chúa giữ hạnh tri túc hết sức cao thượng. 


Trên cây vải, chỗ nó ngụ trái đã hết sạch, chỉ còn sót lại ít nụ, lá hay vỏ cây mà 
thôi. Nhưng nó cũng bằng lòng với chút ít ấy, ăn lấy chút đỉnh vật thực này rồi uống 
nước sông, chớ không chịu đi nơi khác. 


Do oai lực trí túc của chim Anh vũ chúa. Thiên cung Đề Thích bị rung chuyên, 
Đề Thích tìm hiểu nguyên nhân, thấy là do hạnh tri túc của chim Anh Vũ chúa, để thử 
lòng chim Anh Vũ, Ngài liên khiến cho cây vải trở nên héo khô. 

Cây vải khô héo, mục gãy lần hết những nhánh lẫn thân cây, chỉ còn trơ lại gốc 
cây với nhiều lỗ bọng, gió thôi mạnh luồn qua nghe ù ù, làm cho mạc cây bay ra. 
Chim Anh Vũ lại ăn mạc cây và uống nước sông mà sống qua ngày chớ không đi nơi 
khác. Nó đậu mãi trên gốc cây Udumbara, bất kế đêm sương ngày nẵng gió cuộn bụi. 


Sau khi biết rõ đức hạnh cao siêu của chim Anh Vũ về hạnh thiểu dục, Đức Đề 
Thích nghĩ thầm: “Ta sẽ kết tình băng hữu với chim nây và ban ân huệ khiến cho cây 
vải trỗ trái liên miên”. Đức Đề Thích hóa thành chim Thiên Nga chúa, cùng nàng 
Sujãtã là công chúa A Tu La, đi đến gần khu rừng Udumbara, đậu trên một cây khác 
gần đó của chim Anh Vũ, gợi chuyện làm quen bằng kệ ngôn rằng: 


“SantI rukkha harItapatt, 
Dumaneka phala bahũ; 
Kasmã nu sukkhe kolãpe, 
Suvassa nirato manotI”. 


“Có những cây xanh lá, 
Vô số cây nhiêu quả. 
Xá chỉ cội mục khó, 
Mà chúa két mên lạ `”. 
Cuộc đối thoại giữa Anh Vũ chúa và Thiên Nga chúa còn dài, trong Bồn sanh 
thứ mười đã ghi chép rõ chi tiệt, nên đây chỉ tóm tắt. 
Anh Vũ chúa đáp: “Ta đã từng ăn quả cây nây rất nhiều năm rồi, cho nên bây giờ 
dâu cho hết trái, ta cũng vân thương mên nó như thưở trước”. 
Liền đó, Thiên Vương Đề Thích liền khiến cho cây vải mục khô xanh tươi trở lại 
và trô cây đây hoa trải. 
Dứt tích bốn sanh, Đức Bồn Sư giải rằng: “Đức Đề Thích xưa kia nay là Änanda, 
còn chim Anh Vũ chúa chính là Đâng Như Lai”. Và Đức Thây kêt luận răng: 
- Nầy các Tỳ khưu! Nết hạnh thiêu dục như thế, là tập quán cô hữu di truyền của 
Ta, cho nên đôi với Ta không có chi lạ, khi con trai của Ta là Tissa thị xã cũng giữ 
hạnh thiêu dục, cho xứng mang danh là Tỳ khưu. Quả thật vậy, Tỳ khưu nào hành 
được như thê thì không thê nào xa lìa các Đạo quả, chắc chăn sẽ chứng ngộ Níp Bàn 
chăng saI. 


Đức Bồn Sư đọc tiếp kệ ngôn rằng: 
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“Appamadarato bhikkhu, 
Pamade bhayadasi va; 
Abhabbo parihaãnAya, 
Nibbanasseva santiketi”. 


“Tỳ khưu nào đã mến ưa, 

Hạnh không phóng dật, sợ chừa buông lung. 
Khỏi lo sa đọa kỳ cùng, 

Gần đây sẽ chứng viên dung Níp bàn ”. 


CHÚ GIẢI: 


Abhabbo parihänäya (Người không thể xa lìa): là Tỳ khưu giữ nết hạnh thiêu 
dục như thế. Không thể xa lìa các pháp hành Chỉ và Quán (Samathavipassan3) hoặc là 
Đạo quả (Maggaphala), cũng không thể xa lìa các Pháp đã chứng đắc và không đạt 
đến các Pháp chưa chứng đắc ấy. 


Nibbanasseva samtike (gần Nip bàn): là gần tắt hết lửa phiền não và chứng Hữu 
Dư Níp bàn cũng như gân tận diệt các pháp châp thủ (upadana) và chứng Vô dư Níp 
bản. Sau khi mạng chung không còn tái sanh nữa. 


& 


Sau kệ ngôn Trưởng lão Tissa thị xã chứng đạt A La Hán quả với Tuệ phân tích. 
Những Tỳ khưu khác, nhiều vị đắc Thánh quả nhất là Dự lưu, trong hàng tứ chúng 
những Đại quả cũng phát sanh lên do nhờ thời Pháp của Đức Bồn Sư. 


& 


Dịch Giả Cẩn Đề 

Nào phải ăn là việc tối cần, 

Ma Ngài Tissa cậy gia nhán! 

Trai Tăng, đại lễ không ra mắt, 

Bồ thí vô song chẳng dự phản. 

Trị túc xả thân tìm giác ngộ, 

Độc cư cầu đạo thoát mê tân, 

Hành trì nết hạnh theo gương Phật, 

Nên Nip Bàn xa cũng hóa gần. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC TISSA Ở THỊ XÃ 

sg 
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II. PHẨM TÂM 


(CITTA VAGGA) 
11 bài kệ: Pháp Cú số 33 — 43 
9 tích truyện 
# 


HI.1- Tích TRƯỞNG LÃO MÊ KỲ DẠ 
(Meghiyattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 33 - 34) 
Phandanam capalam cittam, *®Tâm xao động không yêu, 
Durakkham dunnivärayam; Khó giữ, khó kiêm định. 
Ujum karoti medhävi, Người trí điêu tâm chính, 
Usukãroˆva tejanam”. Như thự khéo uôn tên ”. 
“Varijoˆva thale khitto, *Nhự thủy tộc bị vớt, 
Okamokata ubbhato; Bỏ lên bờ xa nước. 
Pariphandatiˆdam cittam, Tâm nây run lạ thường, 
Mãradheyyam pahãtaveti”. Hãy thoát cảnh Ma vương”. 


Hai bài kệ Pháp Cú này (33 - 34) Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại núi 
Cãlika (Trà Lý Ca), đề cập đến Đại đức Meghiya (Mê Kỳ Dạ). 


(Sự tích Đại đức Meghiya có giải rộng trong kinh Meghiya. Nơi đây chỉ tóm tắt 
sơ lược.) 

Trong thời kỳ Đại đức Änanda chưa xuất gia, đại đức Meghiya là vị Sa môn tùy 
tùng của Đức Bồn Sư, một hôm trông thấy một vườn xoài, cảnh trí u nhã. Đại đức 
phát tâm mãnh liệt, muốn vào đó để tu tập, mong sớm đắc đạo quả. Đại đức bèn ngỏ 
lời xin phép Đức Thế Tôn, nhưng Ngài đã ngăn cản Đại đức ba lần mà Đại đức vẫn 
quyết tâm bỏ Ngài ra đi. 


Vào đên vườn xoài, Đại đức cô găng hành Sa môn pháp, nhưng vì tâm còn dục 
vọng chưa tự chủ được, nên phiên não dây lên. Đại đức thôi chuyên bèn quay về tạ tội 
với Đức Bôn Sư. 

Khi ây Đức Bôn Sư quở trách răng: 


¬ Nây Meghiya! Tội của ông làm thật nặng nề lắm, Ta đã can ngăn, bảo ông 
rằng: “Nây Meghiya, hãy khoan. Hiện giờ Ta chỉ có một mình, chừng nào ta kiếm 
thấy vị Tỳ khưu khác thay thế cho ông, rồi ông hãy đi”. Ông đã chăng kể gì đến lời 
yêu cầu của Ta, bỏ Như Lai một mình ra ra đi. Mang danh Tỳ khưu mà có tâm nông 
nôi, không vâng lời Như Lai, thì thật là không nên vậy. Trái lại, ông nên sửa đổi tâm 
mình sao cho nhẹ nhàng uyên chuyền, mềm mại dễ uốn nắn. 
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Nói rôi Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 
“Phandanam capalam cittam, 
Durakkham dunnIvãrayam; 
UJum karoti medhävI, 
Usukaroˆva teJanam”. 


“Tâm phàm xao xuyến rộn ràng, 
Rất khó kiểm soát, khó hàng phục thay! 
Người trí uốn nắn tâm ngay, 
Dễ dàng như thợ có tài uốn tên ”. 


“VariJoˆva thale khitto, 
Okamokata ubbhato; 
Pariphandati°dam cittam, 
Maradheyyam pahãtaveti”. 


“Như thủy tộc nằm vứt trên, 
Xa bờ cách nước, vậy lên hãi hùng. 
Tâm nây run rấy hãi hùng, 
Hãy mau chóng thoát khỏi vùng ác ma ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Phandanaim nghĩa là xao xuyến, rung động khi tiếp 
xúc với cảnh (đôi tượng) là Ngũ trân (Sãc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc). 


Capalam: Rộn ràng, không trú vững trong một đối tượng, giống như trẻ con ở 
miên quê, không giữ được một oal nghi. 


Ciffam: Tâm là thức (viññana) đây nói về tứ đại tâm, là tâm nương theo đôi 
tượng ở bôn cõi: Dục, Săc, Vô sắc và Siêu thê. 


Durakkham: Khó gìn giữ tâm không cho nó đeo níu theo Ngũ trần là đối tượng 
mà nó ưa thích môi khi có sự tiêp xúc. Cũng như khó giữ gìn một con bò không cho 
nó ăn lúa, khi thả nó tự do đi trong đông lúa chín. 


Dunnivärayam: Khó kiểm soát, khó giữ gìn, khó ngăn chận không cho tâm chạy 
theo đôi tượng khác với đê mục đã chọn. 


Usukãro va fejanarn: Cũng như người thợ chuốt tên khi vô rừng chọn một khúc 
cây rễ chắc đem về, đẽo vót thành mũi tên, cho nó trở nên mềm dịu, dễ uốn nắn, đoạn 
buộc ép nó vào một cây cột thật chặt ngay thăng, hoàn thành một mũi tên không lệch 
lạc, mà người ây dùng bắn một sợi tóc ở đàng xa, với mũi tên Ấy, người thợ vào triều 
biểu diễn tài nghệ bắn cung cho đức vua và bá quán xem, ắt được ban thưởng trọng 
hậu như thế nào, thì cũng như thế Ấy, một nam tử hiền minh có đủ trí tuệ trước hết trọ 
trì hạnh Đầu đà ngụ nơi rừng vắng để cho phàm tâm của mình bớt xao xuyến rộn 
ràng. Như người thợ chuốt tên đẽo vót các phiền não thô sơ bên ngoài cái phàm tâm, 
tâm nó bằng thứ dầu yêu mến đức tin nơi Chánh Pháp. Hơ nó lên ngọn lửa nóng là sự 
nhiệt thành tỉnh tấn cả thân tâm, đem nó lên buộc ép trên cây cột Chỉ, Quán 
(Samathavipassan3) làm cho nó trở nên ngay thăng, phẳng phiêu, rồi ắt sẽ thấu triệt 
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các pháp hữu vị, phá vỡ cái khối vô minh vĩ đại, chứng đắc Tam minh, Lục thông, 
Cửu Chánh Pháp. Khi làm chủ được các pháp siêu nhân ây rôi, người trở nên là bậc 
Ưng Cúng tôi thượng rât đáng thọ dụng các vật dâng cúng của tín thí vậy. 

Vãrjÿo*va: Như là loài thủy tộc, giỗng vật sống dưới nước như cá. 


Thale khifo (bị vút lên bở): Là Dị người ta dùng tay chân, lưới, chài, hoặc 
phương tiện nào khác bắt được bỏ nằm trên bờ. 

Okamokafa ubbhafo: Trong thành ngữ này, chữ Óka có đủ cả hai nghĩa: một là 
nước, như nói okapunnehicTvarehi (với những li đầy nước); hai là chỗ ở như đã nói: 
Okam pahaya aniketasarr (bỏ nhà làm kẻ lang thang không nhà). Loài thủy tộc sanh 
trưởng dưới nước, thì nước là chỗ trú của nó vậy. Ubbhzío là bị vớt lên, bị kéo lên 
khỏi chỗ ở. 

Pariphandatidau ciffaa: Cũng như con cá bị vớt lên khỏi nước là chỗ ở thường 
xuyên của nó, bị bỏ năm trên khô, nó hăng vùng vẫy như thế nào, thì cái phàm tâm 
này cũng thế; khi nó bị kéo lôi ra khỏi gian nhà ngũ dục mà nó hằng vui say thỏa 
thích, bị đặt lên đề mục niệm Minh Sát, lúc mà hành giả thân tâm tỉnh tắn, cần tu nhiệt 
tâm tinh cần để mau thoát khỏi cái vòng luân hồi, gọi là cảnh giới của ác ma thì nó 
cũng run rấy, vậy vùng không chịu yên lặng. Tuy nhiên là kẻ nam tử, là bậc trí tuệ 
cũng không vì thấy khó mà bỏ qua hay là xao lãng phận sự rèn luyện tâm mình, uốn 
nắn nó trở nên chân chánh và dễ sử dụng. Hoặc là: Cái phàm tâm nây, vì còn bị trói 
buộc trong vòng luân hồi khổ não, còn ở dưới quyên thao túng của Ma vương cho nên 
nó run rây hãi hùng như loài thủy tộc bị vớt lên khỏi nước vậy. Hãy mau thoát khỏi 
cảnh giới của ác ma, thoát ra cái gọi là vòng luân hồi khổ não hằng làm cho tâm phảm 
run rây hãi hùng. 

Bài kệ vừa dứt, Đại đức Meghiya chứng đắc Tu Đà Hườn quả, trong số các Tỳ 
khưu khác cũng chứng đạt Thánh quả như Tù Đà Hườn. 


tg 
Dịch Giả Cần Đề 


Ngài Mê Kỳ Dạ quyết tu thiển, 

Ngặt nỗi tâm phàm khó định yên! 
Thầy dạy: Hãy khoan chờ thị giả! 

Trò xin: Cho gấp đến lâm tuyên! 
Rừng sâu tưởng chứa nhiêu pháp tịnh, 
Cảnh vắng càng sanh lắm sự phiên! 
Rối cuộc lui về nương bóng Phật, 


Buổi nây, chưa hiệp đủ nhân duyên. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC MEGHIYA 
tt 
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Am 2a 

..- 

À 
N- 


—- 


33. Like the fletcher the arroiu the tuise one stYaíghtens the fickle mìnd. 


33. Người trí làm thăng tâm dao động như thợ rèn tên 
làm thăng mũi tên. 
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34. Like a fish out of its tatert/ abode, thịs mỉnd trembles af hauïng to abandon Mara'$ realm. 


34. Giống như con cá ra khỏi nước. Tâm này dao động vì phải từ bỏ 
cảnh giới ác ma. 
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HI.2- Tích VỊ TỲ KHƯU Ở THỦY LƯU THÔN 
(AñRatarabhikkhavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 35) 
*Dunnigøahassa lahuno, “Lanh lẹ khó kiểm thúc, 
'Yatthakämanipätino; MMê say theo ngũ dục. 
Cittassa damatho sädhu, Lành thay điều phục tâm, 
Cittam dantam sukhävahanti”. Tâm điều dưỡng hạnh phúc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana 
(Tịnh xá Kỳ Viên), đề cập đến một vị Tỳ khưu. 


Tương truyên rằng: Nơi miền sơn cước, thuộc lãnh thổ vương quốc Kosala, có 
một ngôi làng tên Matikagama (Thủy Lưu thôn), là một địa phương cư dân trù mật. 


Một lần nọ, có sáu mươi vị Tỳ khưu xm Đức Bồn Sư khẩu truyền đề mục niệm 
cho đắc A La Hán quả. Rồi cùng nhau đi kiếm nơi hành đạo và đồng vào khất thực 
trong Matikagama. 


Khi ấy, vị thân mẫu của thôn trưởng Mãtikagãma trông thấy chư Tăng, bèn rước 
thỉnh vào nhà, mời ngôi đàng hoàng rồi dâng cúng các thực phẩm thượng vị. Sau đó, 
bà bạch hỏi rằng: “Bạch Đại đức Tăng, chăng hay quý Ngài định đi đến đâu?”. 

- Này bà đại tín nữ, chư Tăng đi tìm chỗ thuận tiện, thuận cảnh. 

Bà đại tín nữ hiểu ngay là: “Ý các Ngài muốn tìm kiếm chỗ để an cư”. Bà liền 
sụp xuống đảnh lễ và yêu cầu: 

- Nếu quý Ngài lưu lại nơi đây trong ba tháng an cư nầy, tôi sẽ xin thọ trì Tam 
quy và Ngũ giới và thọ luôn Bát giới vào những ngày Bát quan trai. 

Chư Tăng bảo nhau: “Chúng ta nương nhờ bà nây khỏi phải đi khất thực, chắc có 
thê hành đạo đến nơi rốt ráo được”. Thế là chư Tăng hoan hỷ nhận lời. 


Bà đại tín nữ lo cất lên một ngôi đạo tràng Tịnh xá rồi cúng dường đến chư 
Tăng. 


Một hôm nọ, sau khi đã ở yên, chư Tăng tập hợp đông đủ và cùng khuyến dụ lẫn 
nhau rằng: “Nây chư huynh đệ, chúng ta không nên hành đạo một cách dễ duôi cầu 
thả. Quả thật, tám cảnh địa ngục đang mở rộng cửa chờ kẻ dễ duôi, như chờ đón ông 
chủ sắp trở về nhà. Vả lại, chúng ta đã thọ giáo đề mục do chính Đức Phật hiện thế 
khẩu truyền rồi mới đến đây. Ân huệ của chư Phật chúng ta không thể nào hưởng 
bằng cách gian dối được. Ta hãy là người không phóng dật, ta không nên đứng hay 
ngôi hai vị một chỗ với nhau. Buổi tối, trong giờ phục dịch các vị Trưởng lão, và buồi 

307 


sáng trong giờ đi khất thực chúng ta sẽ họp mặt nhau. Ngoài ra trong những thời khác, 
chúng ta không nên ở chung hai vị trong một chỗ. Thảng như có vị Tỳ khưu nào thân 
thê bất an, đến đánh kẻng ở giữa đạo tràng để kêu gọi, chúng ta nghe tiếng hiệu lịnh sẽ 
đến lo thuốc men, săn sóc vị Ấy”. 


Sau khi đồng ý, chư Tăng giữ đúng theo lời giao ước, mỗi vị ở riêng một nơi để 
hành đạo. 

Thế rồi, một hôm vào buổi sáng, bà đại tín nữ dẫn cả đoản tôi tớ và gia đính 
mang theo những thứ thuốc ngừa bệnh như bơ, đường... đi vào Tịnh xá. Vào đến nơi, 
bà không thấy vị Tỳ khưu nào cả, bà hỏi những người lân cận: 


- Các Ngài đi đâu hết cả rồi? 

- Chắc các Ngài đang ngồi riêng nơi chỗ hành đạo của mình. 

Nghe đáp như vậy, bà lại hỏi: 

- Ta phải làm sao mới gặp được các Ngài đây? 

Khi ấy, có một người hiểu biết nội quy giao ước của chư Tăng, mới thưa rằng: 
“Thưa bà! Hễ nghe tiếng kẻng thì chư Tăng sẽ hội lại”. 

Bà đại tín nữ liền sai gia nhân đánh kẻng. 

Chư Tỳ khưu nghe được tín hiệu bất thường, nghĩ chắc có vị Tỳ khưu nào thọ 
bịnh nên kêu gọi, bèn rời chỗ ngụ riêng biệt của mình, tập trung vào Tịnh xá. Khi đi 
thì mỗi vị từ mỗi ngã đến, không ai đi chung đường với ai. Bà đại tín nữ thấy vậy, lấy 
làm lạ, nghĩ thầm: “Chắc là các con trai của ta (Mamaputta) đã sanh sự bất hòa với 
nhau”. 

Sau khi đảnh lễ Đại đức Tăng, bà hỏi: 

- Bạch chư Đại đức, các ngài sanh sự bất hòa phải chăng? 

- Chư Tăng không có sự bất hòa đâu, này bà đại tín nữ. 

- Bạch các Ngài, nếu các ngài không sanh sự bắt hòa thì tại sao khi mới đến nhà 
chúng tôi, tất cả các Ngài cùng đi chung, còn bây giờ thì các ngài từ chỗ ngụ riêng rẽ, 
mỗi Ngài đi một mình đến đây? 

- Nây bà đại tín nữ, chư Tăng đang hành Sa môn pháp, thì mỗi vị phải ở riêng 
mỗi nơi. 

- Bạch các Ngài! Sa môn pháp đó là cái chỉ? 

- Nầy bà đại tín nữ, chư Tăng niệm đề mục ba mươi hai thê trược và quán sự 
sanh diệt của danh sắc. 

- Bạch các Ngài! Sự niệm ba mươi hai thể trược và quán sự sanh diệt của danh 


sắc như vậy, đó là công việc riêng của các Ngài hay là của cả chúng tôi nữa? 
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- Này bà đại tín nữ, pháp đó Đức Thế Tôn không cắm đoán ai cả. 


- Thế thì xin các Ngài hoan hỷ dạy chúng tôi niệm ba mươi hai thể trược và quán 
sự của danh sắc. 


Chư Tăng bèn đem pháp Thiền Chỉ - Quán truyền dạy tất cả cho bà đại tín nữ 
học tập. 


Từ đó về sau, bà đại tín nữ lo chăm niệm ba mươi hai thể trược xong, quán luôn 
sự sanh diệt của danh sắc trong tự ngã, liền chứng đắc đạo quả A Na Hàm trước cả 
chư Tăng, đồng thời bà cũng đạt được tứ phân tích với thần thông thăng trí. 


Sau khi hưởng thụ hương vị đạo quả, bà dùng thiên nhãn quan sát xem thử coi: 
“Chừng nảo các con trai của ta mới đạt đến pháp này?”. Bà thấy rằng: “Tất cả chư 
Tăng đều chưa đắc thiền định đạo quả chi hết. Vì tâm còn vướng tham, sân, sĩ”. Bà lại 
quán xét xem: “Các con trai ta có căn lành chứng đắc A La Hán chăng?”. Bà thấy 
rằng có, bà lại quán xét thử: “Chỗ ngụ có được thích hợp chăng?”. Bà thấy rằng chỗ 
ngụ thích hợp, bà lại tìm xét rằng: “Bạn lữ có thích hợp chăng?”. Bà lại thấy rằng bạn 
lữ thích hợp. 

Khi quán đến vật thực có thích hợp chăng, bà lại thấy răng: “Vật thực chăng 
thích hợp với chư Tăng!”. 

Từ đó về sau, bà lo nấu dọn nhiều thứ khác nhau, vô số thứ kẹo ngọt, nhiều món 
ăn mới lạ đặc biệt, rồi thỉnh chư Tăng vào ngồi trong nhà, xối nước khai mạc lễ cúng 
dường và ngỏ lời yêu cầu là: 

- Bạch chư Đại đức, các Ngài cần dùng món nào, xin cứ tự tiện lây món đó mà 
độ đi. 

Được lời thỉnh cầu, chư Tăng thọ dụng món cháo, cơm hay vật thực chi khác, 
tùy theo sở thích. 

Nhờ độ vật thực thích hợp, các Ngài hành thiền đắc định tâm (ekaggam cittam), 
với tâm định các Ngài càng tăng tiến pháp Minh Sát (Vipassanã), không bao lâu 
chứng đạt A La Hán quả. Khi ấy, chư Tăng nghĩ răng: “Quả thật, nhờ ơn bà đại tín nữ, 
chúng ta mới thành đạt được như vầy, nếu thiếu vật thực thích hợp thì chúng ta chăng 
hưởng thụ được Đạo Quả. Bây giờ chờ khi ra hạ, tự tứ Tăng rồi, chúng ta sẽ trở về yết 
kiến Đức Bồn Sư”. 

Đến khi mãn mùa hạ, chư Tăng đến từ giã bà đại tín nữ: 

- Hôm nay chư Tăng chúng tôi định về yết kiến Đức Bồn Sư. 

Bà đáp: “Lành thay! Bạch các Ngài”. 

Nói rồi, bà theo tiễn chân, đưa chư Tăng đi một đỗi đường, vừa thốt lên những 
ưu áI, bà còn nói: 
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- Bạch các Ngài, xin các Ngài có dịp nào rảnh thì các Ngài đến thăm viếng, nhắc 
nhở chúng tôi. 

Khi chư Tăng về đến Tịnh xá Jetavana, gần thành SãvatthT, sau khi đảnh lễ Đức 
Bồn Sư, ngôi qua một bên xong. Đức Bồn Sư phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu! Các ông 
hành đạo có kham nhẫn không? Có khỏi phải đi bát vất vả không?”. Chư Tỳ khưu 
đáp: 

- Bạch Ngài, chúng con hành đạo kham nhãn và tự túc dễ dàng. Bạch Ngài, 
chúng con khất thực không bao giờ vất vả. Thật vậy, nhờ một bà đại tín nữ là mẹ của 
thôn trưởng ở Mãtikagãma biết được tâm niệm của chúng con mỗi khi chúng con ước 
muốn: “Chà phải chỉ mình được cúng dường món ăn danh sắc như thế!”, thì bà liền 
đem cúng dường món ăn mà chúng con ước muốn ngay. 

Chư Tỳ khưu hết lời tán dương công đức của bà đại tín nữ. 

Một vị Tỳ khưu nọ, được nghe chư Tăng nhập hạ tại Matikagama, tán dương 
công hạnh của bà đại tín nữ. Cũng muốn đến đó hành đạo, bèn xin thọ giáo đề mục 
thiền định nơi Đức Bổn Sư và bạch rằng: “Bạch Ngài, con sẽ đi đến làng 
Maãtikagama”. 

Sau khi bái biệt Đức Bồn Sư, Tỳ khưu này khởi hành từ Jetavana du hành lần hồi 
đến làng Mãtikagãma, vào ngồi trong Tịnh xá, nghĩ rằng: “Nghe đồn bà đại tín nữ nầy 
có Tha tâm thông. Nay ta đã đến đây, đi đường xa mệt mỏi, không thể quét dọn Tịnh 
xá được, phải chỉ bà gởi một người nam đến cho phục dịch bân tăng”. 

Bà đại tín nữ đang ngồi ở nhà, quán thấy tư tưởng của vị Tỳ khưu mới đến, bèn 
gọi một gia định vào bảo: 


- Nầy con, hãy vào Tịnh xá, phụ đỡ công việc cho vị Đại đức đi. 

Tên gia đinh vâng lịnh chủ, vào quét dọn trong Tịnh xá. Khi ấy, vị Tỳ khưu khát 
nước, bèn ước rằng: “Chà, phải chỉ bà ấy có nước giải khát gởi đến cho ta dùng nhỉ?”. 

Bà tín nữ liền gởi nước giải khát. 

Vị Tỳ khưu lại ước: “Phải chỉ sáng ngày mai bà tín nữ đến cúng dường ta cháo 
nấu thật nhừ với thực phẩm hảo hạng”. 

Bà đại tín nỡ cũng làm thỏa mạn vị ẫy. Độ cháo xong rỗi, Ty khưu lại ước: “Chà, 
phải chi bà có thứ kẹo bánh ngọt đó thì gởi đến cúng dường cho ta”. 

Bà đại tín nữ lại cho người mang thứ bánh kẹo đó đến dâng. Vị Tỳ khưu lại nghĩ 
rằng: “Ta ao ước bất cứ thứ gì, bà tín nữ ấy đều gởi đến cả. Bây giờ ta muốn gặp mặt 
bà, phải chi bà cho người mang cúng dường đến ta thứ vật thực thượng vị, còn bà thì 
đi tay không đến đây”. 
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Bà tín nữ kêu gọi gia đỉnh: “Con trai ta muốn gặp mặt ta. Vậy các con hãy chờ ta 
cùng đi một lượt”. 


Cho gia đinh mang theo vật thực, bà đi đến Tịnh xá cúng dường vị Tỳ khưu. Độ 
xong bữa, vị Tỳ khưu hỏi bà đại tín nữ: 

- Phải bà là Matikamata chăng? 

- Bạch Ngài, phải. 

- Nầy bà đại tín nữ, bà có Tha tâm thông phải chăng? 

- Bạch Ngài, tại sao Ngài lại hỏi ta như thế? 

- Tôi ước trong tâm vật này, vật nọ, thấy sao bà làm đúng theo tất cả, nên mới 
hỏi bà như thế. 

- Bạch Ngài, chư Tỳ khưu biết được tâm người khác cũng có nhiều vị. 

- Nầy bà đại tín nữ, tôi không hỏi người khác, tôi chỉ hỏi mỗi một mình bà thôi. 

Mặc dầu có Tha tâm thông, nhưng bà đại tín nữ cũng không khoe khoang “Tôi 
biết được tâm người khác”, bà chỉ trả lời: “Nầy con trai (Putta), những ai có Tha tâm 
thông thường làm như thế đó”. Nghe vậy, vị Tỳ khưu lo ngại rằng: “Quả thật vậy, việc 
nầy chướng ngại cho ta quá, còn là phàm nhơn thì trong tâm còn có những tư tưởng 
quảng xiên ô trược, lẫn lộn với những tư tưởng chơn chánh thanh cao. Nếu rủi mà ta 
nghĩ đến điều không phải, thì cũng bị bà nầy thấu rõ tới tim đen của ta, y như kẻ trộm 
bị người nắm chóp mai, bắt được với tất cả tang vật. Vậy ta phải chạy cho xa chỗ 
này”. 

Nghĩ rồi, vị Tỳ khưu bảo bà Mãtikamätã răng: 

- Nầy bà tín nữ, tôi sẽ ra đi ngay bây giờ. 

- Bạch Đại đức, Ngài đi đâu? 

- Tôi trở về với Đức Bồn Sư, bà tín nữ à. 

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài hãy ở lại đây. 

- Tôi không thê ở lại đây đâu. Nây bà tín nữ, tôi nhất định sẽ ra đi. 

Nói rồi, vị Tỳ khưu ra khỏi Tịnh xá, lên đường trở về chỗ ngụ của Đức Bồn Sư. 

Khi vị Tỳ khưu về đảnh lễ Đức Bồn Sư, Ngài phán hỏi: 

- Nầy Tỳ khưu, ông không còn ở lại tại chỗ ấy sao? 

- Vâng, bạch Ngài con không thê ở tại chỗ ấy được. 


- Tại cớ nào vậy, Tỳ khưu? 
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- Bạch Ngài! Bà tín nữ ấy có Tha tâm thông, biết rõ cả những tư tưởng của người 
khác, con còn là phàm nhân, còn có những ý nghĩ thanh cao xen lẫn với những dục 
vọng bất hảo. Nếu như con nghĩ tưởng đến điều chi sái quây, sợ e bà ấy biết rõ tâm 
xấu của con, như người ta năm lấy chóp mao của kẻ gian phi với tang vật. Vì vậy, con 
không dám ở đó, phải trở về đây. 

- Này Tỳ khưu! Nếu quả như thế thì ông nên ở lại nơi đó. 

- Bạch Ngài, con không thể trở lại nơi đó nữa. 

- Nầy Tỳ khưu, có thê ở lại nơi đó được, nếu ông có thê gìn được một vật. 

- Bạch Ngài, vật chỉ? 


- Cái tâm của ông. Tâm là vật rất khó kềm giữ, nhưng ông phải có gắng chế ngự 
nó, đừng nghĩ tưởng đến việc nào khác. Tâm là vật khó bắt giữ được. 


Nói đoạn Đức Bôn Sư ngâm lên kệ ngôn: 


“Dunnigøahassa lahuno, 
'YatthakamanIpatino; 

Cittassa damatho sadhu, 
Cittam dantam sukhãvahanti”. 


“Tâm phàm ngũ dục mê sa, 
Biến hóa lanh lẹ khó mà bắt thay! 
Người thu thúc được tâm nây, 
Mới là thong thả tháng ngày yên vui”. 


& 
CHÚ GIẢI: 
Dunniggaham: Khó giữ, khó kềm chế cái tâm phàm lắm. 


Lahuno: Lanh lẹ, là nói về tốc độ sanh diệt của tâm trong từng sát na (Khana), 
vì lẽ tâm sanh diệt liền liền, biến đổi luôn luôn nên khó mà nắm giữ kiềm chế nó 
được. 

Vatthakãimanipaätino: Hễ ưa thích chỗ nào thì sa đọa theo chỗ ấy, không kể gì 
giới hạnh. Quả thật tâm phàm không biết chỗ nào nên, chỗ nào hư, chỗ nào phải, chỗ 
nào quấy. Không phân biệt giai cấp, tông tộc chi cả, hễ ưa thích chỗ nảo thì nó mê sa 
theo chỗ ấy mà thôi. 


Cifassa damatho sãdhu: Lành thay, nêu tâm phàm ấy được điều phục bằng bốn 
Thánh đạo. Lành thay! Nếu tâm phàm ây được bình tịnh hóa, (cam dantam 
sukhavaharn) vì sao? Quả nhiên, vì người điều phục tâm hưởng được hạnh phúc, nhờ 
tâm định tĩnh, người sẽ hưởng thụ được sự an lạc của đạo quả và sự an lạc tối đại Níp 
Bàn chẳng sai. 

312 


Bài kệ vừa dứt, trong số chư Tăng hiện có, nhiều người chứng đắc Thánh quả, 
nhất là Tu Đà Hườn quả, đại chúng thính pháp cũng được hưởng sự lợi ích. 


Đức Bồn Sư phủ dụ Tỳ khưu bằng huấn từ sau đây: 

- Nây Tỳ khưu! Ông cứ đi đến đó hành đạo. Đừng lo nghĩ vẫn vơ khác mà làm 
chị. 

Vị Tỳ khưu thọ lãnh huấn từ của Đức Bồn Sư ra đi, đến làng Mãtikagãma, ngày 
đêm chuyên lo gìn giữ tâm mình, ngoài ra không tưởng đến việc chi khác. 


Bà đại tín nữ dùng Thiên nhãn không nhìn thấy Đại đức: 
- Bây giờ con trai ta đã thọ lãnh huấn từ của Đức Thây rồi nên trở lại đây. 


Bà lại dùng Tâm thông để biết rõ ý muốn của vị Tỳ khưu, rồi cho người nấu 
nướng thực phẩm thích hợp đem đến cúng dường vị ấy. Nhờ độ vật thực thích hợp, 
mây hôm sau, vị Tỳ khưu đắc A La Hán quả, hưởng được tịnh lạc của đạo quả. VỊ ây 
suy nghĩ: “Bà tín nữ nầy hộ độ ta rất lớn, nhờ sự hộ độ nầy mà ta giải thoát được trần 
lao! Trong kiếp nầy bà hộ ta như thế, không biết trong những kiếp trước, khi ta còn 
lang thang trong vòng luân hồi bà có hộ ta hay không?”. 


Nghĩ rồi, vị Tỳ khưu dùng Túc mạng thông, nhớ lại từ một cho đến chín mươi 
chín kiếp của mình. Trong chín mươi chín kiếp, có kiếp bà đại tín nữ này là bạn gối 
chăn của vị Tỳ khưu, nhưng lại sanh tâm ngoại tình và hạ sát chồng, thấy sự trắc nết 
lang tâm của bà vợ trong kiếp ấy, vị Đại đức nghĩ thầm: “Chao ôi! Bà đại tín nữ này 
đã tạo tội ác nặng nề quá lắm”. 


Ngay lúc ấy, bà đại tín nữ cũng ngôi trong nhà mình dùng Thiên nhãn thông 
quán sát vị Tỳ khưu: “Không biết con trai đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất 
gia chưa?”. Khi biết được vị ấy đã đắc thành A La Hán, bà nói thầm: “Nhờ pháp Minh 
sát mà con ta đã đắc A La Hán quả; đang nghĩ rằng: Ôi! Bà đại tín nữ nầy có công hộ 
độ ta rất lớn không biết trong đời quá khứ, bà có hộ độ ta như thế không?”. 

Vẫn tiếp tục theo dõi tâm vị Tỳ khưu, bà đại tín nữ thấy vị ấy dùng Túc mạng 
thông, nhớ lại được chín mươi chín kiếp, bà nói thầm: “ [rong chín mươi chín kiếp, có 
kiếp ta đã giao tình cùng kẻ khác và đã sát hại vị này. Vị này thấy sự lang tâm trắc nết 
của ta trong những kiếp trước, nghĩ răng: “Chao ôi! Bà đại tín nữ tạo tội ác nặng nề 
thay?”. 

Khi được hiểu biết như vậy, bà đại tín nữ tự hỏi: 

- Trong khi lang thang trong vòng luân hồi, trong kiếp trước nữa ta có hộ độ con 
trai ta không? 
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Nghĩ rôi, bà cô ôn lại kiêp quá khứ một trăm, trong kiêp nây bà cũng là vợ của vị 
ây, đã hi sinh mạng sông, chêt thê cho chông: “O1! Ta đã là một đại ân nhân cho con 
trai ta vậy”. 


Biết được như thế, bà đại tín nữ ngồi ở nhà mình dùng thần thông nhắc vị ấy 
rằng: “Ngài hãy hồi cô xa hơn nữa đi”. Vị Tỳ khưu nhờ Thiên nhĩ, nghe được tiếng 
nhắc của bả đại tín nữ, bèn nhớ lại tiền kiếp thứ một trăm, thấy được răng trong kiếp 
ấy, bà đại tín nữ nây đã hi sinh mạng sống, chết thế cho chồng: “Ôi, bà đại tín nữ nầy 
cũng đã từng là người hỗ trợ ta trong kiếp quá khứ kia mà!”. 


Nghĩ như vậy, vị Tỳ khưu rất hoan hỷ, giải đáp về bốn câu hỏi về quả vị tối cao 
của đại tín ngay tại chỗ ngồi. Vừa dứt lời thì vị ây viên tịch, chứng đạt Vô dư Níp Bàn 
(Anupadisesanibbana). 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Hai chuyển ấi về bến Thủy Lưu, 
Câu mong tín nữ hộ Tỳ khưu, 
Nhờ cơm thích hợp thành công lớn, 
Mượn cảnh tương nghì, đạt pháp mẫu! 
Ẩn trước há đành tâm bội bạc? 
Thù sau chỉ để đạt ưu sâu? 
Ngược dòng đời, lướt qua dòng đạo, 
Nước chảy thuyễn xuôi mãi tận đâu! 
DỨT TÍCH TỲ KHƯU Ở THỦY LƯU THÔN 


kò##Œ4 
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33. Jf is tuell indeed restraining this fleeting, toandering mind. Such restraint brings happiness. 


35. Tốt lành thay điều phục tâm này đang quay cuồng dao động. Sự điều 
phục ấy đem đến an lạc hạnh phúc. 
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III.3- Tích VỊ TỲ KHƯU BÁT MÃN 
(Ukkhanfthitabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 36) 
“Sududdasam sunipunam, “Yï tế khéo lấn lút, 
'Yatthakämanipätinam; Đăm chìm trong ngũ dục. 
Cittam rakkhetha medhävI, Kẻ trí hộ trì tâm, 
Cittam gutftam sukhävahanti”. Tám hộ hưởng hạnh phúc”. 


- Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), 
đê cập đên một vị Tỳ khưu bât mãn. 


Tương truyền răng: Trong thời gian Đức Bồn Sư ngự gần thành SãvatthT (Xá 
Vệ), có một Công tử con nhà triệu phú (Setthiputto) đến bạch với vị Đại đức quen 
thuộc với gia đình mình như vậy: “Bạch Ngài! Con có ý muốn thoát khổ, xin Ngài 
hoan hý thuyết pháp nảo giải khổ được cho con nghe?”. 


- Lành thay! Này đạo hữu, nếu đạo hữu muốn thoát khỏi khổ, đạo hữu nên hành 
pháp bố. thí. Hãy cúng dường bằng cách rút thăm chia phân, để bát. Hãy tổ chức .. 
Tăng mỗi kỳ sóc vọng, hãy hộ độ chư Tăng đang an cư kiết hạ, hãy dâng cúng tứ sự” 


Đạo hữu nên chia tư sản của mình ra làm ba phân, một phần dành để kinh doanh, 
một phân câp dưỡng gia đình vợ con, một phân nữa đem ra bô thí cúng dường Phật 
pháp. 

- Lành thay! Bạch Ngài. 

Công tử vâng lời vị Đại đức, tuân tự thực hành các pháp bồ thí, rồi lại đến bạch 
hỏi vị Đại đức răng: 

- Bạch Ngài! Những điều Ngài chỉ giáo cho con, con đã làm xong. Bây giờ con 
phải làm gì thêm khác nữa? 

- Đạo hữu nên thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. 

Sau khi đã thực hành những điều nầy, Công tử hỏi pháp cao thượng tiếp theo. 

- Thế Thì, đạo hữu nên thọ trì Thập giới đi. 


Công tử vâng chịu: “Lành thay! Bạch Ngài.” Do nơi cách tạo phước từ thấp tới 
cao, Công tử được người đương thời mệnh danh là Công tử Tuân Tự (Anupubba). 


Sau đó Công tử Anupubba lại bạch hỏi vị đại đức. 
- Bạch Ngài! Còn phước nảo cao thượng mà con nên làm nữa chăng? 
- Thế thì con hãy xuất gia đi. 


Công tử vâng chịu lời vị Đại đức, lìa bỏ gia đình để đi xuất gia. Có được vị Luận 
Sư là thây tiêp dân và vị Luật Sư là thây tê độ. Đêu là những Đại đức thông suôt vê 
pháp học của mình. 
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Khi vị tân sư đến gân vị thầy tiếp dẫn, thì được nghe vị ấy thuyết giảng về những 
đề tài trong tạng Vĩ Diệu Pháp “Đúng theo chơn lý của Đức Phật đã giác ngộ, pháp 
nầy nên hành, pháp nầy chăng nên hành...”. Và khi vị ấy đến gần vị thầy tế độ, thì 
cũng được nghe thầy mình thuyết giảng những học giới trong Tạng Luật: “Đúng theo 
chánh pháp của Đức Thế Tôn, điều này " làm, điều nầy chăng nên làm... Điều nầy 
hợp lẽ đạo, điều nầy không hợp lẽ đạo.. 


VỊ Tỳ khưu â ấy suy nghĩ rằng: “Chao ôi! Việc hành đạo này thật là phiền phức, ta 
xuất gia cầu mong đạt được sự thoát khổ, nào ngờ vào tu phải học bù đầu, không được 
thảnh thơi lúc nào cả. Phải biết trước như thế nây, ta ở nhà làm cư sĩ, ráng sức tự tu 
cũng có thể thoát khỏi cái vòng khổ não được vậy”. 


Từ đó về sau, Tỳ khưu Tuần Tự sanh tâm bất mãn, chán nản đề mục ba mươi hai 
thê trược không niệm, Phạn ngữ cũng không học, hình thể gây còm tiều tụy, mình 
mây nỗi gân xanh, tinh thần bạc nhược, ngồi đâu gãi đó. 


Khi ấy, các vị Sa di trẻ tuôi nói với thầy Tỳ khưu Tuần Tự rằng: “Sư ơi! Sư làm 
gì mà đứng ngôi nơi đâu, sư cũng gãi chẻ, phải sư mắc bịnh huỳnh đản chăng mà coi 
sư ôm o tiều tụy, mình đầy gân xanh, bần thần dã dượi vậy?”. 


- Này các đạo hữu, tôi bất mãn lắm. 
- Tại sao vậy sư? 


Tỷ khưu Anupubba bèn tỏ thật tâm sự của mình. Mây ông Sa di bèn đem chuyện 
nây bạch lại với ông thây tiêp dân và thây tê độ. Hai ông nây bèn dắt Tỳ khưu bât mãn 
ây đên chô ngụ của Đức Thê Tôn, Đức Bôn Sư phán hỏi: 


- Nầy các Tỳ khưu! Các ông đến đây có việc chi cần thiết? 

- Bạch Ngài! Tỳ khưu nầy không thỏa mãn ở trong giáo pháp của Ngài. 
- Các vị ấy nói thế. Có thật không hỡi Tỳ khưu? 

- Dạ đúng, bạch Ngài. 

- Tại sao vậy? 


- Bạch Ngài, con xuất gia là mong được thoát khổ rồi vô tu, rồi lại được nghe 
thầy tiếp dẫn thuyết Vi Diệu Pháp, và vị thầy tế độ thuyết về Tạng Luật mà phát mệt, 
nên con nghĩ rằng: “Nơi đây đầu óc của ta thật là bận rộn, không được thánh thơi. 
Phải chi ta cứ làm cư sĩ, ở nhà hành cũng có thê thoát khổ được vậy”. 


- Nầy Tỳ khưu! Nếu ông có thể giữ được một vật nây thì ngoài nó ra, ông khỏi 
phải lo phòng hộ cái chi khác nữa. 
- Bạch Ngài, vật chi vậy? 
- Cái tâm của ông! Ông có thể gìn giữ nó được không? 
- Bạch Ngài, con có thể giữ được. 
- Thế thì ông hãy hộ trì cái tâm của ông, bấy nhiêu đó đủ để ông thoát khổ được. 
Ban huấn tử xong, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng: 
“Sududdasam sunipunam; 
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'Yatthakamanipatinam; 
Cittam rakkhetha medhãvI, 
Cittam guttam sukhavahanti”. 


“Tâm phàm bị ngũ dục cuốn lôi, 
Vi tế,  uân, ngược xuôi khó nhìn. 

Người khôn phòng hộ tâm mình, 
Yên vui nhờ khéo giữ gìn bản thán ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 
Sududdasamw: Do hai tiếng Sutthu và duddasam ghép lại, nghĩa là rất khó thấy, 
khó biệt. 

$unipupan: (sufthu nipunam) nghĩa là rất mềm, uyễn chuyền hết sức vi tế, u ẩn. 


Vatthakãmmanipätinam: Vui đâu trút đó, cứ để cho ngũ dục cuốn lôi, không kể 
giai câp, tông tộc, tuôi tác... Cho cả vê mặt giới luật thì bât châp nên hư, phải quây 
cho nên nói là thích đâu là mê sa đó. 


Citau rakkhetha medhãvï: Đỗi với kẻ ngu sỉ, đần độn thì sự phòng hộ bản tâm 
không thể có được, còn bậc hiền minh trí tuệ, sau khi làm chủ được tâm, đạt đến mức 
bình thản vô não hại thì có thê phòng hộ bản tâm, cho nên ông hãy phòng giữ tâm như 
thế ấy. Quả thật, tâm được phòng hộ thì đem chủ nó đến nơi an lạc, là đạo quả Níp 
Bàn an lạc vậy. 


. Khi bài kệ vừa dứt, Tỳ khưu bất mãn phát tâm hoan hỷ chứng đắc Dự Lưu quả. 
Nhiêu vị khác cũng chứng đặc Thánh quả. Kỳ dư đại chúng thính pháp đêu hưởng 
được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Công tử đi tu chỉ thích nhàn, 

Thấy nhiêu Kinh Luật phát bỉ quan. 
Pháp môn bốn vạn chia đây lối, 
Học giới vải trăm rẽ đủ đàng! 
Chẳng ở tiếng đời chê bạc nhược, 
Không về cửa đạo chúng gian nan! 
May nhờ Phật dạy dùng tâm hộ, 
Vào được dòng xuôi đến Níp Bàn. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU BÁT MÃN 
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36. The suhile and secretine mìnd, unhen tuell guarded, tuÏl yield happiness. 


36. Khi được khéo hộ phòng, tâm tế nhị, khó thấy sẽ mang 
lại hạnh phúc. 


ko##Œ4 
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HI.4- Tích ĐẠI ĐỨC HỘ TĂNG ĐIỆT 
(Bhagineyyasangharakkhitattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 37) 
Dũrangamam ckacaram, “Tâm đi xa một mình, 
AsarTram guhäãsayam; Ấn hang sâu vô hình. 
Ye cittam saññamessanti, Ai bình tâm khéo gi, 
Mokkhanfti mãrabandhanä”. Thoát vòng Ma kiêt sử”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana (Kỳ 
Viên), đề cập đến vị Tỳ khưu pháp danh là Bhãgineyyasañgharakkhita (Hộ Tăng 
Điệt). 

Tương truyền rằng: Trong thành SãvatthT (Xá Vệ), có cậu công tử sau khi nghe 
pháp của Đức Bồn Sư, bèn lìa bỏ gia đình xuất gia thọ Cụ túc giới, có pháp danh là 
Sangharakkhita (Hộ Tăng), Ngài đã chứng đắc quả A La Hán sau vài ngày hành Sa 
môn pháp. 


Người em út của Đại đức, khi có con trai bèn lẫy pháp danh của Ngài mà đặt cho 
con mình, kèm thêm chữ Bhagineyya (Điệt là cháu) thành ra đứa bé có tên là 
Bhagineyyasangharakkhita. 


Đến tuổi trưởng thành, Bhãgineyyasañgharakkhita xuất gia Sadi với Sư bá, 
nhưng sau khi thọ Cụ túc, Tỳ khưu ây lại đi nhập hạ ở một ngôi chùa ở một làng quê. 


Khi an cư mùa mưa, Đại đức Bhãgineyyasaagharakkhita chia được hai lá y tắm 
mưa, một lá dài bảy hắc và một lá dài tám hắc tay (hattha: Độ năm tắc tây). Đại đức 
Sangharakkhita cháu nguyện răng: “Lá y tám hắc tay ta sẽ dâng thây tế độ, còn lá y 
bảy hắc tay ta sẽ giữ lại phần ta”. 


Đến khi mãn mùa an cư, Tỳ khưu Sangharakkhita cháu định về thăm Sư bá, nên 
vừa đi khất thực tự túc, đi bộ lần hôi về đến Tịnh xá của Sư bá, nhằm lúc Đại Đức đi 
văng. Bhãgineyyasangharakkhita bèn vào Tịnh xá, quét dọn trai phòng của Đại đức, 
múc săn nước rửa chân, trải săn tọa cụ rồi ngồi nghỉ chờ Đại đức về. Khi thấy Sư bá 
mình gần về đến nơi, Hộ Tăng Điệt đi ra rước bát, thỉnh Đại đức vào an tọa, lấy quạt 
hầu Đại đức, dâng nước uống và rửa chân Đại đức, xong rồi mới lẫy y tắm mưa đem 
đến đặt dưới chân Đại đức: 


- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thọ lãnh y nầy. 

Nói rồi Bhãgineyyasangharakkhita đứng dậy quạt hầu Đại đức. Khi ấy Đại đức 
nóI: 

- Nây Bhãgineyyasangharakkhita! Y của Sư bá có đầy đủ rồi, con hãy giữ y nầy 
lại mà dùng đi. 

- Bạch Ngài! Từ khi phát sanh con đã nguyện để dành cúng dường Ngài, xin 
Ngài hãy thọ dụng. 

- Này Bhãgineyyasañgharakkhita, con hãy giữ lại mà dùng, Sư bá có đủ y rồi. 
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- Bạch Ngài, xin Ngài đừng từ chối. Xin Ngài từ bi thọ dụng cho con được nhiều 
phước lớn. 


Mặc dù Tỳ khưu Sañgharakkhita cháu khẩn khoản yêu cầu nhiều lượt, Đại đức 
Sư bá chăng nhận lãnh y. 


Thấy vậy, Tỳ khưu cháu không phải nài nỉ y nữa. Tuy đứng làm thinh quạt hầu 
vị Đại đức nhưng trong thâm tâm vị Tỳ khưu này nghĩ rằng: “Khi còn tại gia mình là 
cháu Đại đức Sư bá. Khi xuất gia rồi mình là đệ tử của Ngài. Thế mà Ngài không thọ 
lãnh vật mình dâng cúng. Ngài đã không tưởng tình bác cháu, thầy trò thì mình còn ở 
đây tu với Ngài làm chỉ nữa, thà là mình hoàn tục cho rồi”. Nghĩ đến đây, Tỳ khưu 
Bhãgineyyasangharakkhita cháu tính thầm: “Đời sống tại gia cũng khó sắp đặt lắm. 
Hoàn tục rồi, ta sẽ làm gì để sinh nhai đây?”. 


Nhớ đến hai lá y, Tỳ khưu Bhãgineyyasaigharakkhita cháu phác họa một 
chương trình: “Minh sẽ đem lá y tám hắc bán lẫy tiên mua một con dê cái, dê cái thì 
mau sanh con lắm, hễ nó đẻ ra bao nhiêu thì ta bán hết bấy nhiêu, góp nhóp tiền bạc 
cho khá nhiều, rồi mình sẽ cưới vợ, vợ mình sẽ sanh cho mình một đứa con. Khi Ấy, 
mình sẽ lẫy tên bác mình đặt tên cho con, để nó ngồi trong cỗ xe nhỏ, rồi mình đưa cả 
vợ con đến chào bác mình. Đang đi giữa đường, mình bảo vợ mình rằng: “Em trao 
con qua cho anh bế”, vợ mình bảo: “Anh ăm con mà chi, anh hãy. đầy cỗ xe đi”, rồi vợ 
mình bế xốc con lên và nói: “Để em ẫm nó”, nhưng vợ mình bồng con không quen, 
buông nó té xuống dưới đường, bánh xe lăn qua cán ngang mình đứa bé. Mình mắng 
vợ: “Con tao mà mày không bao giờ chịu trao cho tao, để mày ăm một mình không 
nổi vậy đó, đồ đàn bà hư nói không biết nghe. Mắng rồi, mình xách gậy đập lên lưng 
vợ mình”. Nghĩ miên man đến đó, Tỳ khưu .Bhãgineyyasangharakkhita quên hắn là 
mình đang đứng quạt hầu Sư bá, nên cầm cây quạt đánh lên đầu Đại đức 
Sañgharakkhita. Đại đức dùng Tha tâm thông quán xem tại sao Đại đức bị cháu đánh 
lên đầu như thế. Khi biết rõ nguyên nhân, Đại đức nói: 


- Này Hộ Tăng điệt, ông đánh phụ nữ không được thì thôi. Chớ Đại đức Trưởng 
lão nầy đâu có mắc mớ gì? 

Tỳ khưu Sañgharakkhita cháu hoảng hốt: “Chết ta rồi! Đại đức Sư bá Ngài có 
Tha tâm thông, biệt rõ dự định của ta hệt. Vậy ta còn mặc y Sa môn làm chi nữa”. 


Nghĩ vậy, Sangharakkhita cháu quăng cây quạt xuống đất và phát bỏ chạy đi. 
Khi ây Hộ Tăng Điệt bị các Tỳ khưu và Sa di trẻ đuôi theo bắt lại, dặt đên trước mặt 
Đức Bôn Sư. 


Thấy chư Tăng ấy, Ngài phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các ông đến đây có việc 
chi cần yếu? Các ông ví được một Tỳ khưu phải không?”. 


- Vâng, bạch Ngài, ông Sư nây bất mãn bỏ chạy đi. Chúng con bắt lại, dắt đến 
cho Ngài liệu định. 


- Nầy Tỳ khưu! Chư Tăng nói vậy có đúng không? 
- Bạch Ngài, đúng vậy. 


- Nây Tỳ khưu! Ông làm như thế này có lợi ích chi, chỉ gây tội lỗi nặng nề thì 
có. Ong há chăng phải là đứa con trai của một vị Phật tinh cân hay sao? Xuât gia trong 
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giáo pháp của một vị Phật như ta, ông đã không khiến được mọi người nhắc nhở đến 
ông với một Thánh quả nào? Một bậc Tu Đà Hườn hoặc bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm 
hay A La Hán ư. Tại sao ông lại tạo nghiệp nặng nê như thê? 


- Bạch Ngài, vì con bât mãn. 
- Tại sao ông lại bât mãn? 


Tỳ khưu Bhãgineyyasangharakkhita đem hết mọi sự trình bày với Đức Bồn Sư, 
từ lúc mình an cư được hai lá y tắm mưa cho đên lúc đánh quạt lên đâu Sư bá. Thuật 
hệt rôi, Bhãgineyyasangharakkhita bạch răng: “Bạch Ngài, vì lẽ đó mà con bỏ chạy”. 


Đức Bôn Sư bảo răng: 


- Lại đây, Tỳ khưu đừng lo vớ vẫn. Tâm phàm thì nó hay chạy theo cảnh nào mà 
nó vừa lòng, dâu cho xa vời mây cũng vậy. Phải ráng tính tân thoát khỏi ràng buộc 
của tham, sân, sI. 


Rôi Đức Bôn Sư ngâm tiêp kệ ngôn răng: 


“Dũrañgamam ekacaram, 
Asariram guhãsayam; 

Ye cittam saññamessantI, 
Mokkhanti marabandhanä”. 


“Tâm phàm lén lút âm thâm, 

Ra đi biệt tích văng tăm một mình. 
Hang sâu như ân dạng hình, 
Người nào điểu phục tâm bình mới hay. 
Vòng Ma đã thoái ra ngoài, 
Không còn trăn trồi miệt mài trần lao ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Dirangamaim: Đi xa. Thật vậy, dù không có những chỉ tơ mảnh mai như tơ 
nhện, phát đi tử hướng đông, tây, nam, bắc để liên lạc với cảnh, nhưng hễ có cảnh vừa 
lòng, dẫu xa cách mấy, tâm cũng nhận bắt được cho nên gọi là tâm đi xa. 


Ekacaratma (ải một mình): Không bao giờ có bảy hay tám tâm nhập chung lại 
một bó, đông phát sanh trong một sát na. Lúc sanh thì tâm sanh từng cái một, lúc diệt 
thì tâm cũng diệt từng cái một, cho nên gọi là tâm đi một mình. 


Asariram (vô hình): Tâm thì không có hình ảnh màu sắc chi cả. 


Guhã (hang động): Là tứ đại đất, nước, lửa, gió. Nơi đây chỉ cho sắc trái tim 
(hadayarupa), là chỗ tâm nương gá và phát sanh. 


Ve ciffam (người nào): Chỉ những người nam nữ, tại gia hay xuất gia mà giữ 
không cho Tùy phiên não phát sanh lên được, dứt trừ được phiên não đã phát sanh, vì 
sự mất trí hay đã lăng quên. 


Sañiamessarnii: Có ý thức giữ được tâm bình thản, không điên đảo rộn ràng. 
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Mokkharmti mãrabandhanã: Được giải thoát khỏi vòng luân hồi trong tam giới, 
khỏi cái gọi là Ma phược (Marabandhan8), là tât cả những dây trói buộc của phiên não 
Ma vương. 


& 


Bài kệ vừa dứt, Tỳ khưu Hộ Tăng Điệt chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Nhiều vị 
khác cũng chứng đặc Thánh quả, nhât là Sơ quả, kỳ dư thính chúng đêu hưởng được 
sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Một la y choàng chứa bán ra, 
Ma Sư Điệt đã tính non giải 
Mua dê, để giống gom tiên bạc, 
Cưới vợ sanh con viễng Bác nhà. 
Quạt đó, nhưng quên Thầy tế độ, 
Gáy đâu, lại nhớ bạn quản thoa? 
Tỉnh rồi mới biết tâm đi lạc, 
Đắc quả nhờ nghe pháp Phật Đà. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC HỘ TĂNG ĐIỆT 
t)‡##G4 


323 


“ . = 


37 Restraining the trandering, bodiless, caue-dioelling mind, one is reed from death's shackie. 


37. Khi điều phục được tâm vô hình, hay đi xa và ẫn kính này, con người 
thoát khỏi đây trói buộc của tử ma. 
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HII.5- Tích ĐẠI ĐỨC PHỤC TÂM 
(Cittahatthattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 38-39) 
“ Anavafthitacittassa, “Người chưa có định tâm, 
Saddhammam avijänato; Hiêu chánh pháp sai lâm, 
Pariplavapasädassa, Tín đức chăng kiên có, 
Paññä na paripurati”. Chăng đặc tuệ cao thâm °. 
“Anavassutacittassa, “Người hết tâm tham ái, 
Ananvähatacetaso; Không còn ý não hại, 
Puññapäpapahinassa, Phước tội đêu dứt trù, 
Natfhi jãgarato bhayam”. Giác tỉnh không sợ hãi”. 


Hai bài kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự an tại Jetavana (Kỳ 
Viên), đề cập đến Đại đức Cittahattha (Phục Tâm). 

Tương truyền rằng: Thưở ấy có một vị công tử vào rừng để tìm một con bò đi 
lạc, theo dấu chân con bò đi mãi cho đến cuối giờ ngọ, công tử mới tìm gặp được nó. 
Đuối cho nó nhập bầy xong, công tử cảm thấy mình vừa đói lại vừa khát. Nhìn thấy 
công Tịnh xá cậu nghĩ rằng: “Mình vào đây Xin cơm nước, thế nào chư Tăng cũng 
cho”. (Trong thời Đức Phật còn tại thế, có vô số thức ăn phụ và canh phát sanh đến 
chư Tăng luôn luôn). 

Sau khi ăn cơm no, uống nước đã khát, rửa tay và súc miệng rồi, công tử đảnh lễ 
chư Tăng: 


- Bạch Ngài! Hôm nay chắc là có thí chủ thỉnh các Ngài đến nhà thọ bát mang 


- Không đâu, nầy ông thiện nam, chư Tăng đi khất thực hăng ngày luôn luôn đều 
được như thê nây. 


~ 


Công tử suy nghĩ: “Mình thức khuya dậy sớm, làm việc không hở tay, cũng chưa 
có được cơm ngon canh ngọt mà dùng, mình nghe chư Tăng nói ngày bài cũng độ 
như vây thì thật là sướng quá. Mình nên đi tu chớ ở nhà làm gì cực khổ quá”. 


Thế rồi, công tử đến xin chư Tăng cho mình được xuất gia nhập đạo. 

Khi ấy, chư Tăng đáp: “Lành thay! Ông thiện nam”. Và cho công tử được xuất 
Ø1a ngay. 

Thọ Cụ túc giới rồi, tân Tỳ khưu cũng làm hết mọi phận sự lớn nhỏ của một vị 


Tỳ khưu. Nhờ được thọ hưởng đầy đủ lễ vật phát sanh lên đến chư Thánh Tăng, nên 
mây ngày sau vị Sư mới nây phát phì. 


Khi ấy, vị nầy nghĩ răng: “Thà làm người cư sĩ còn hơn là sống đi trì bình khất 
thực”. Thê rôi, vị ây lại hoàn tục trở vê nhà. Ở nhà làm công việc được vài hôm thì sút 
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ôm trở lại, thây vậy chàng nghĩ răng: “Thà làm vị Sa môn còn hơn ở nhà chịu cực khô 
như vậy”. 


Nghĩ rồi, công tử lại đến chùa xin xuất gia. Cách vài hôm sau, nhà Sư mới lại bất 
mãn, nên hoản tục nữa. Nhưng trong lúc tại gia, công tử vẫn lui tới nơi chùa làm phụ 
các việc hộ Tăng. Mấy bữa sau, công tử lại bất mãn nghĩ thầm: “Ta nên xuất gia chớ ở 
nhà làm cái gì”. 

Thế là, công tử đến đảnh lễ chư Tỳ khưu và xin xuất gia lại. Khi ấy, chư Tăng 
nghĩ công người hộ độ nên cũng chiều lòng cho công tử xuất gia trở lại. 


Công tử nây đi xuất gia lại tất cả là sáu lần như vậy. Mỗi lần thấy công tử xuất 
gia thì vị nào cũng nói: 
- Ông Sư này bây giờ khắc phục tâm được rồi mới xuất gia hành đạo đó. 


Vì thế chư Tăng tặng cho vị nầy danh hiệu Cittahattha. Trong thời gian Đại đức 
Cittahattha hoàn tục rôi xuât gia trở lại nhiêu lân như thê thì cô vợ có thai. 


Đến kỳ muốn xuất gia lần thứ bảy, công tử từ rừng xách đồ phụ tùng mang về 
nhà, bỏ xuông và nói: 
- Ta sẽ đắp y trở lại. 


Rồi đi ngay vô buông, nhằm lúc cô vợ chửa của công tử ngủ mê, cô ta để tuột y 
nội, thân thê lõa lỗ mà không hay biết, mũi thì ngáy khò khò, miệng thì hả toang hoác, 
ngó y như thây ma chết sinh. Công tử ghê tởm, tự nghĩ: “Đây là Vô thường, Khỗ não. 
Minh đã mây lần xuất gia lại hoàn tục, cũng tại cái nầy đây mà mình không tu làm Tỳ 


khưu lâu bền được”. 


Đoạn công tử lây y buộc thắt ngang bụng : rồi chạy ra khỏi nhà. Khi ã Ấy, bà mẹ vợ 
đứng bên nhà kế cận, thấy công tử đi vào nhà rồi chạy trở ra, thì tự hỏi: “Thăng nây từ 
rừng mới về nhà, bây giờ lại lấy y vàng buộc ngang lưng bụng chạy trở ra đi về phía 
chùa. Tại sao vậy cà?”. 

Bà nhạc vào nhà thấy đứa con gái của mình nằm hở hang như thế thì biết ngay 
là: “Thăng nây nhìn thây tướng con nây năm ngủ phát chán nên bỏ ra đi”. 

Bà đánh thức con gái: “Dậy đi! Kã|akanmi (Hắc Nhi), chồng mây thấy tướng 
mây nằm ngủ, nó chán bỏ đi luôn đó. Từ nay chắc nó không thuộc quyền sở hữu của 
mây nữa đâu”. 

- Mã à! Anh ây đi rồi anh ây về nhiều lượt rồi mà, vài bữa đây anh ây lại trở về, 
chớ có đi luôn đâu mà sợ. 

Công tử Cittahattha đi trên đường, chân đặt bước mà miệng cứ lắm nhâm thầm: 
“Vô thường, Khô não”, rôi chứng đạt quả Tu Đà Hườn trong lúc đang đi đường. 

Đến đảnh lễ chư Tăng xin xuất gia, công tử bị từ chối: 

__- Chư Tăng không muốn cho ông xuất gia, ông đâu có đủ tư cách là vị Sa môn. 
Đâu ông cứng như đá mài dao. 


- Bạch các Ngài, xin các Ngài hoan hỷ từ bi giúp con một lần này nữa mà thôi. 
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Chư Tăng lại chiều lòng, cho công tử xuất gia, mấy ngảy sau Tỳ khưu 
Cittahattha chứng đắc A La Hán cùng với Tuệ phân tích, chư Tăng không biết việc 
này, hỏi vị Thánh Tăng mới: 


- Nầy đạo hữu! Kỳ nây sao lâu quá đạo hữu chưa trở về nhà. 


- Bạch các Ngài! Hễ còn luyến ái trong tâm thì còn trở về nhà. Ai đứt được tâm 
luyên ái thì không còn muôn trở vê nhà nữa chứ sao† 


Chư Tăng kéo đến bạch cùng Đức Thế Tôn: 


- Bạch Ngài! Tỳ khưu nầy đã dám nói với chư Tăng như thế. Ông nói như thế 
tức là ông tráo trở, giả dôi phạm đại vọng ngữ. 


Nhưng Đức Bồn Sư xác nhận: “Này các Tỳ khưu! Ông ấy nói đúng sự thật, con 
trai Ta trong lúc tâm còn bât định, không thông hiệu chánh pháp thì còn đi đi về vê. 
Nhưng bây giờ thì dứt cả việc phước việc tội”. 

Nói rồi Đức Bốn Sư ngâm hai bài kệ như sau: 


“Anavatthitacittassa, 
Saddhammam avijJänato; 
Pariplavapasadassa, 
Pañña na parIpurati”. 


“Người tâm bất định xôn xao, 

Không thông Chánh pháp tôi cao lạ thường. 
Đức tin chẳng được kiên cường, 

Trì thí Bát nhã không phương viên thành `. 


“AnavassufacIttassa, 
Ananvähatacetaso; 
PuññapapapahInassa, 
Natthi Jagarato bhayam”. 


“Người mà tâm đã tịnh thanh, 

Không còn tham ái, gian manh thù hẳn. 
Phước tội đêu dứt tận căn, 

Giác tỉnh chẳng sợ lẽ hằng tử sanh ”. 


# 
CHÚ GIẢI: 


Anavafthitacitassa (Người tâm bất định): Tâm phàm là không có chút gì chơn 
thường, hay là bất biến. Nó dao động luôn luôn không khi nào đứng yên, cũng như 
trái bí đặt trên lưng ngựa, như cây đòn xóc dựng trên đồng trâu, cũng như bông 
Kadamba đề trên đầu trọc vậy. Người nào lúc thì làm nô lệ, lúc thì làm tu sĩ ngoại đạo 
Aijvaka, lúc thì tu theo Nigantha, lúc thì tu đạo sĩ, không nhất định theo mãi một con 
đường nào thì gọi là người tâm bắt định. 

Saddhammam avjãnato (Người không thông Chánh pháp): Người có tâm bất 
định thì không phân tích được ba mươi bảy pháp trợ Bồ đề 
(Sattatimsabodhipakkhiya). 
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Pañiñã na paripirati (Không đây đủ trí tuệ): Không có trí tuệ cao siêu để hiểu 
biệt, phân tích được các pháp trong cõi Dục, cõi Sắc... Nội dung cõi Dục còn chưa 
biệt cho đây đủ, có đâu mà hiệu biệt tới cõi Sắc, rôi từ cõi Sắc mà hiệu biệt cho đây đủ 
cõi Vô săc và Siêu thê được. 

Anavassutfaciffassa (Người hết tâm tham ái): Là người đã dứt trừ được tham ái. 


Ananvahataceftaso (Không còn ý não hại: Là không có tâm muốn dùng cây 
đánh đập, dâu đang tức giận, không có ý gì muôn đánh đập làm thiệt hại a1. 

Puññapäpapahnassa (Phước tội đêu dứt trừ): Là dứt bỏ bỗn đạo, gọi là dứt 
phước, và diệt tận phiên não gọi là dút tội. 

Natthi Jjägarato bhayaụ (Giác tỉnh không sợ hãi): Đây là nói trạng thái giác 
tỉnh, vô úy của bậc Lậu tận, bậc đã giác tỉnh, thây được năm pháp giác tỉnh là: Tín, 
tần, niệm, định và tuệ, cho nên dâu thức hay ngủ cũng không sợ phiên não là sự SỢ 
hãi, những phiên não ngày đã đoạn trừ băng bôn Thánh đạo, không còn theo đuôi 
người nữa, nghĩa là những phiền não người đã đoạn trừ bằng Tu Đà Hườn đạo là ba 
kiết sử thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ không còn trở lại theo người nữa, những 
phiền não nào người đã đoạn trừ bằng Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đạo, 
những phiên não ây có bảy kiệt sử, không còn trở lại đeo níu người ây nữa. 

sg 
Nghe dứt hai bài kệ đại chúng đều hưởng được lợi ích và đắc Thánh quả. 


Sau đó, có một hôm chư Tỳ khưu đề khởi Pháp luận trong giảng pháp đường như 
vậy: 


- Này chư huynh đệ, những phiền não này quả thật là đáng sợ, một vị công tử có 
đây đủ căn lành đê đặc A La Hán mà còn bị nó lung lạc, tu rôi hoàn tục đên bảy lân 
như thế. 


Đức Bồn Sư nghe được Pháp thoại đề khởi giữa chư Tỳ khưu, bèn ngự hành vào 
giảng đường, ngự lên Phật tọa xong, Ngài phán hỏi: 


- Này chư Tỳ khưu! Hôm nay các ông hội thảo chuyện chi thế? 
- Bạch Ngài như vây... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư xác nhận: “Nầy các Tỳ khưu! Những phiền não đáng sợ 
là thế, nếu nó phát sanh lên rồi thì ai cũng bị nó chi phối tất cả. Khắp cõi Sa bà từ chư 
Thiên, Phạm Thiên đến những chúng sanh ti tiện, không một ai thoát khỏi quyền lực 
của nó. Cả những người đây đủ trí tuệ như Ta thưở trước. Quả thật, Ta cũng đã từng 
vì nửa gáo hột giống và một cái cuốc mà đã hoàn tục, xuất gia cả bảy lần như thế”. 


- Bạch Ngài! Lúc nào vậy? 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ông có muốn nghe chăng? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thế thì hãy lắng nghe đây. 


Đức Bồn Sư thuật lại tiền tích rằng: 
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Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta đóng đô tại thành Baranasl, có một 
thanh niên tên là Kuddälapandita (Tráp hiền sĩ), xuất gia làm đạo sĩ. Ở tu tám tháng 
trong miễn Tuyết Sơn, đến mùa mưa thấy đất ướt Kuddala nghĩ răng: “Ở nhà còn nửa 
gáo hột giỗng bí ngô, với cái cuốc cùn. Ta đừng để cho mất giống.. 


Nghĩ rồi, chàng hoàn tục, trở về nhà lẫy cuốc xới một thửa đất, xới dọn, đem hạt 
giống. bí ngô đi gieo, cắm rào chung quanh để gìn giữ. Đến mùa bí già, hái ăn xong 
còn tiếc nuối để dành một gáo hột giống mới nữa. 


~ 


Hết mùa mưa, Kuddäla hiền trí lại tự nghĩ: “Bây giờ ta ở nhà làm gì? Thôi ta hãy 
xuât gia tu tám tháng nữa đi”. 


Thế là hiền trí Kuddãla lìa nhà, vào tu ở trong miền Tuyết Sơn và đến mùa mưa 
năm sau lại về. Cứ như thế tất cả sáu lần và cũng về nhà sáu lần, cũng vì đạo sĩ tiếc 
nuối nửa gáo hột giống với cây cuốc cùn. Đến lần thứ bảy, vị hiền trí ây nghĩ rằng: 
“Ta đã sáu lần hoàn tục, sáu lần xuất gia lại cũng. tại cây cuốc cùn nầy. Cứ giữ nó hoài 
tu không được, ta hãy đem liệng bỏ nó đi cho rôi”. 


Xách cuốc tới bờ sông, hiền trí Kuddäla nghĩ rằng: “Nếu ta thấy biết chỗ nó rớt 
xuống thì sợ e mình còn lượm lây lại được, chi bằng mình liệng đừng dòm thấy chỗ 
nó rơi xuống mới nên”. 

Nghĩ kỹ TÔI, chàng lấy vải gói gáo hạt giống, đoạn cột gáo hột giống vào cây 
cuốc, câm đầu cán cuốc đứng trên bờ sông, nhắm hai mắt lại, quay cái cuốc trên đầu 
ba vòng cho có trớn chàng ném mạnh nó ra giữa dòng sông. Khi quay đầu mở mắt ra 
không nhìn thấy dấu vết của cuốc rơi xuống chỗ nảo. Hiền sĩ vui thích reo lên ba lần: 
“Ta đã thắng, ta đã thăng...” 


Trong khi ấy, Quốc vương xứ Bãrãnasĩ ngự giá thân chinh để bình giặc loạn ở 
biên cương, ban sư khải hoàn vừa ngự đên bờ sông. Đức vua khoác lên long thê chiệc 
dục y quý giá, ngự xuông sông đê tăm, thì nghe tiêng reo của Kuddala. 

(Các vị lãnh chúa thì không ưa thích tiếng reo: ““Ta đã thắng...” như vậy). 

Quốc vương đến gần bậc hiền trí và phán hỏi: 

- Trẫm đi bình phiên dẹp loạn, đắc thắng khải hoàn về đến đây. Vừa nghe đạo 
nhân hô to ba lần: “Ta đã thăng” chăng hay đạo nhân đã thăng là thăng cái chỉ? 

- Tâu đại vương! Đại vương tuy chiến thắng kẻ tặc loạn bên ngoài, bây giờ tuy 
nó chịu thua, nhưng cũng có ngày nó dây bình thăng ngược lại đại vương, còn tôi đã 
chiên thăng kẻ tặc loạn bên trong là tâm tham ái, không còn sợ bị nó thăng ngược lại. 
Sự toàn thăng vĩnh viên như thê mới thật là vẻ vang. 

Nói xong, đạo sĩ ngâm kệ ngôn rằng: 

#Na tam Jitam sadhu Jitam, 

'Yam jitam avajJ1yatI; 

Tam kho Jitam sadhu jitam, 

'Yam Jitam nävajJTyati”. 

“Giao tranh trên bãi chiến trường, 

Thăng rôi lại bại lẽ thường xưa nay. 
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Toàn thắng mới thật là hay, 
Thăng không còn bại vì tay địch thù... ”. 


Ngâm kệ rôi, đạo sĩ nhìn xuông dòng sông, lây nước làm đê mục niệm, đặc Thân 
túc thông, bay lên ngôi kiệt già giữa hư không. 


Quốc vương được nghe Pháp của đại nhân thuyết rồi, liền phủ phục long thể xin 
Ngài nhận làm đệ tử. Đức vua xuât gia cùng với tướng sĩ tùng chinh, thành một đoàn 
đạo sĩ ở trong một đạo tràng rộng cả một do tuân. 


Nghe tin Quốc vương Bãrãnasĩ đã xuất gia, Quốc vương nước láng giềng cử đại 
binh định sang đánh chiếm nước này. Nhưng khi tiến binh vào giữa thành đô nguy 
nga tráng lệ mà không hề có quân phòng thủ, Quốc vương xâm lăng nghĩ thầm: “Một 
kinh đô như vầy mà Quốc vương Bãrãnasĩ còn bỏ đi xuất gia, thì việc xuất gia nầy 
không phải là việc thấp hèn đâu. Vậy trằm cũng nên xuất gia cho rồi”. 


Nghĩ vậy, Quốc vương bèn ngự giá thân hành đến tận đạo tràng, xin đại nhân 
cho mình được xuất gia và đã xuất gia với đoàn quân hộ giá. Lần lượt có tất cả bảy 
Quốc vương đều xuất gia như trên, thành ra đạo tràng chiếm trọn một vùng đất bảy do 
tuân. Bảy nhà vua đã phê thải cơ đô, sự nghiệp, xuât gia chỉ đem theo những người 
tâm phúc của mình mà thôi. 

Đại nhân Kuddala sống đời phạm hạnh đến khi lâm chung sanh về cõi Phạm 
Thiên giới. 

Thuật hết câu chuyện tiền thân, Đức Bốn Sư dẫn giải rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Ta là hiền trí Kuddãla thưở xưa và những phiền não quả thật 
là đáng sợ như thê đó. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Cuốc cùn, hột giống tiếc mà chỉ? 
Tạo nghiệp dây dưa chẳng định kỳ? 
Đất thịt sáu lần còn nghĩ đến, 

Rừng thiêng bảy lượt mãi ra đi. 
Tham sân tôi lớn nên kinh cụ, 

Tín, tấn căn sâu khá chủ trì. 

Quyết thắng được mình là đại thắng, 


Phục tâm hiển sĩ cũng tướng ÿ. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC CITTAHATTHA 
tt 
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38. A fickle mừnd, a shallotuu faith and ignorance of Dhamma lead not one to fotal tuisdom. 


38. Tâm dao động, thiếu tín thành và không hiễu chánh Pháp tắt nhiên 
không đưa đến trí tuệ viên mãn. 
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39. A 0igilant, lustless, hateless mínd tuhích transcends good and eul, knouts ro fear. 


39. Tâm vô sân, trí tuệ, tỉnh giác vượt lên mọi thiện ác không còn 
biết sợ lãi. 
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II.6- Tích CÁC TỲ KHƯU QUÁN TỰ NGÃ 
(AraddhavipassakabhikkhUuUvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 40) 
“Kumbhũpamam kãyamimam viditvä, “Biết thân như ngói gạch, 
Nagaripamam cittamidam thapetväã; ŒGi1?' tâm nhự thành quách. 
Yodhetha mãram paññäyudhena, Dùng gươm trí đánh ma, 
Jitañca rakkhe anivesano siyã”. Thủ thăng mãi vô địch, 


Mọi ô nhiêm đêu xa ”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại gần thành Sãvatthi 
(Xá Vệ), có năm trăm Tỳ khưu đến xin thọ giáo đề mục Minh sát với Ngài rồi cùng 
nhau đi kiếm chỗ hành Sa môn pháp. 

Sau khi trải qua lộ trình hăng trăm do tuân, chư Tỳ khưu đến một thị trấn dân cư 
trù mật. Khi ấy nhiều người trông thấy chư : Tăng, bèn ra rước thỉnh các Ngài vào nhà 
an tọa trên những chỗ ngôi đã được soạn sẵn, dâng cúng vật thực ngon lành xong rồi 
hỏi rằng: 


- Bạch chư Đại đức chẳng hay các Ngài đi đâu vậy? 
- Chúng tôi đi tìm nơi cảnh tiện nghi. 
Nghe đáp như thé, họ liền yêu cầu rằng: 


- Bạch chư Đại đức, nếu có thê xin thỉnh quý Ngài lưu lại nơi đây, trong ba tháng 
an cư nây, chúng tôi sẽ nhờ quý Ngài giáo truyên Quy giới đê vâng giữ hành theo. 


Khi được biết chư Tăng đã nhận lời, họ đưa chư Tăng đến một khu rừng lớn gần 
đó: 
- Xin thỉnh các Ngài hãy trú ngụ lại nơi này. 


Nói rồi họ cáo từ trở lại làng, để chư Tăng đi vào khu rừng ấy, chư Thiên ngụ 
trong rừng nghĩ thầm: “Chư Tăng nây là những bậc có Giới đức, nay lại có dịp quang 
lâm đến khu rừng nây, trog lúc quý Ngài cư ngụ nơi đây, mà chúng ta đưa con cháu, 
em út trèo lên ở trên cây thì coi không được”. Vì thế chư Thiên đều tuột ngôi xuống 
đất hết, tính thầm răng: “Chắc quý Ngài chỉ ngụ đỡ một đêm này thôi, rồi sáng mai sẽ 
đi nơi khác”. 


Hôm sau, chư Tỳ khưu vào làng khất thực xong, lại trở về khu rừng ấy. Chư 
Thiên cho rằng: “Chắc hôm nay có ai thỉnh các Ngài, nên các Ngài còn ráng ở lại. 
Hôm nay chưa đi thì mai các Ngài sẽ đi vậy”. 

Chư Thiên cứ ở dưới đât với sự hi vọng từng ngày như vậy cho đến nửa tháng, 
khi đó chư Thiên nghĩ thầm rằng: “Chắc chăn quý vị Đại đức nây trú ngụ tại đây cả ba 
tháng rồi, suốt thời gian quý Ngài cư ngụ tại đây như thế nếu chúng ta ngự trên cây thì 
không phải cách, còn nêu chúng ta đem con cái em út nằm ngồi dưới mặt đất cả ba 
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tháng trường thì cũng khó nhọc cho chúng ta. Ta phải làm sao cho chư Tỳ khưu nầy 
bỏ chạy mới được”. 


Thế rồi, chư Thiên hiện ra làm ma nhát chư Tăng, khi thì cho thấy đầu lâu, khi 
thì cho thấy thân mình mất đầu, khi thì cho nghe tiếng rú kinh dị của phi nhơn, phi 
nhơn phá phách khắp nơi ngụ của các Ngài, hoặc nơi hành đạo, trên đường đi kinh 
hành chẳng hạn. 


Chư Tỳ khưu mất ăn mắt ngủ, sa sút hao mòn lần lần nhuồm bịnh, quý Ngài hỏi 
lân nhau: “Đạo hữu bịnh gì?”. 


VỊ thì nói tôi đau thần kinh, vị thì nói tôi đau phổi... truy ra nguyên nhân của 
bịnh thì mới biệt là bị ma nhát. 

- Nầy đạo hữu, hôm nay tôi thấy một cái đầu lâu ở cuối con đường kinh thành. 

- Tôi thì thấy một thân hình không đầu ở trong chỗ ngủ. 

- Tôi lại nghe tiếng rú kinh dị ở chỗ ngồi thiền. 

- Chúng ta nên bỏ chỗ này, kiếm chỗ khác thích nghi hơn, chớ ở đây thấy bất 
tiện quá. 

- Chúng ta hãy về yết kiến Bậc Đạo Sư. 

Chư Tăng đồng ý ý lìa bỏ khu rừng, đi bộ lần hồi về đến chỗ ngự của Đức Bồn Sư, 
đảnh lễ Ngài xong rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Đức Bốn Sư phán hỏi chư Tăng: 

- Nầy chư Tỳ khưu, chắc chăn nơi ấy các ông không được an vui phải chăng? 


- Vâng bạch Ngài! Trong lúc chúng con ở đó có nhiều hiện tượng phát sanh rât 
đáng sợ, khiến cho chúng con mất sự an vui, chúng con đồng ý cho rằng: “Nơi nầy 
không tốt, cần phải xa lánh”, nên chúng con rời bỏ nơi ấy mà về đây với Ngài. 


- Nây các Tỳ khưu, các ông nên đến chỗ ở như vậy. 

- Bạch Ngài! Không thê được. 

: Nẵy các Tỳ khưu! Lân trước các ông ra đi không mang theo khí giới. Lần nầy 
nên lây khí giới đem theo rôi hãy lên đường. 

- Bạch Ngài! Thứ khí giới nào vậy? 

Đức Bồn Sư đáp: “Để Ta ban cho rồi hãy đi”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư khẩu truyền dạy hết bài Kinh Từ Bi: 

“KaranTyamatthakusalena 

'Yantam santam padam abhIsamecca 

Sakko uJũ ca suhuJũ ca 

Suvaco cassa mudu anatImäanItI...”. 

“Pháp hữu ích nên hành cần biết, 

Đườởng Niết Bàn nêu quyết ruồi giong. 

Trí năng, chơn chánh, phục tòng, 

Thăng ngay, mm mỏng, không lòng công cao... `. 
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Tiếp theo bài kinh, Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Bài kinh nây các ông hãy tụng niệm cho thường, từ lúc đặt 
chân vào khu rừng cho đến lúc đến vòng ngoài Tịnh xá, rồi sẽ vào trong... Thôi các 
ông cứ yên trí lên đường. 

Chư Tỳ khưu đảnh lễ từ biệt Đức Bồn Sư, ra đi lần hồi đến bìa rừng ấy, đồng 
thanh vừa niệm Kinh Từ Bi vừa đi vào trong rừng. Toàn thể chư thiên ngụ trong rừng 
đều phát tâm Từ bi, ra nghĩnh tiếp chư Tăng, xin rước y bát, hoặc xin đâm lưng, hoặc 
xin bóp tay chân cho các Ngài. Những nơi ăn, chốn ngủ hoặc chỗ hành thiền. Và xúm 
nhau gìn giữ luân phiên, sắp đặt trang hoảng, không còn có tiếng kêu rú phi nhơn. 


Nhờ thuận cảnh, chư Tăng hành đắc định tâm (Ekaggata citta). Nơi chỗ hành 
thiền ban đêm và ban ngày các Ngài dùng tâm Minh sát quán sự sanh diệt của tự ngã, 
tiến hành pháp Quán, các Ngài thấy rõ ràng: “Cái bản ngã nầy nó giòn yếu, dễ tan vỡ, 
cùng như một món đồ gốm vậy thôi”. 


Đức Chánh Biến Tri ngự tọa trong hương thất, hiểu biết chư Tỳ khưu ở trong 
rừng đang trong trạng thái tiên hành Tuệ Minh sát, bèn gọi các vị ây và dạy răng: 


- Này các Tỳ khưu, cái bản ngã này có tính dễ tan vỡ, chẳng vững bên như thế. 


Nói rồi Đức Bốn Sư phóng hào quang sáu màu rực rỡ, hiện kim thân cho chư 
Tăng ngó thây như Ngài đang ngôi đôi diện, mặc dù lúc ây Ngài đứng cách xa chư 
Tăng hàng trăm do tuân, và đọc kệ răng: 


“Kumbhùpamam kayamimam viditvä, 
Nagarũpamam cittamidam thapetvã; 
'Yodhetha mãram paññayudhena, 
Jitañca rakkhe anivesano sIy8”. 


“Thân nây đã biết mỏng manh, 
Như đô gốm hay bể, thành giữ tâm. 
Sẵn gươm trí tuệ đang cắm, 
Khả mau đánh dẹp Ma quán váy thành. 
Giữ phần thắng lợi về mình, 
Chó đừng đắm trước, mê tình không nên ”. 


CHÚ GIẢI: 


Tiếng Kumbhũpamaim trên đây, nghĩa là sánh như đồ gốm, là do tính giòn yếu, 
dễ tan vỡ, không bên bỉ lâu dài. Cái khối tập hợp bởi ba mươi hai thể trược, gọi là xác 
thân nây đây, ta phải biết nó không bên bỉ gì hơn một món đồ gốm, như chậu đất, như 
bình sành hay là ngói gạch. 


Nagaripamam citamidatm thapefva (giữ tám như thành quách): Thành trì thì 
mặt ngoài kiên cố, chung quanh phải có hào sâu, lũy cao phải có cửa cho chắc. Bên 
trong phải có ngăn nắp thứ tự, đường xe rộng rãi, phải có ngã tư, như thế bọn cường 
khấu bên ngoài muốn vào cướp phá bên trong không thê được, đành phải bỏ đi chẳng 
khác nào chúng chạm phải núi đá vậy. 


335 


Con nhà gia giáo và bậc thiền minh cũng thế, sau khi điêu luyện tâm Minh sát 
cho kiên cô như thành trì, vị nây bê cửa thành tâm, đứng vững trong thành. 


Yodhetha mãram paiñäyudhena (Dùng gươm trí đánh Ma): Bọn cướp cằm đủ 
thứ khí giới, đông côn, xông đên hãm thành trì, ví như những ma phiên não cân phải 
diệt tận hay khử trừ với khí giới làm băng Minh sát tuệ, Thánh đạo tuệ và Bát nhã tuệ. 


Jiftafica rakkhe (thù thắng): Là giữ phần thắng là tuệ Minh sát vừa mới phát 
sanh, đừng cho suy giảm, chọn chỗ ở thích hợp, thời tiết thích hợp, thính pháp thích 
hợp... mà nương theo để hành cho đắc các bậc thiền rồi xuất thiền, dùng tâm thanh 
tịnh phán xét, thấu rõ các pháp hữu vi, gọi là đem phần thắng lợi về mình. 


Anivesano siyñ (Mọi ô nhiễm đêu xa): Là hãy dứt lìa sự luyễn ái, trở thành bậc 
vô nhiễm. 

Cũng như một chiến tướng ở tiền tuyến, sau khi xây đắc thành trì kiên có rồi mới 
giao tranh với địch quân đến lúc đói khát có thê cầm theo hoặc buông bỏ vũ khí, tùy 
thích trở vào thành bế cửa nghỉ ngơi, ăn uống xong rồi lại nai nịch mang theo vũ khí 
trở ra chiến đấu nữa. Tướng ấy tuy tạm thủ quyên thắng lợi, nhưng cũng còn lo giữ sự 
thắng, bằng sự phòng vệ, cho đến lúc đánh tan quân địch. Quả thật, nếu lúc chiến 
tướng đang nghỉ ngơi vui chơi trong thành như vậy, mà địch quân chiếm phá được 
thành thì cả quốc vương phải lọt về tay kẻ khác vậy. 


Cũng như thế ấy, Tỳ khưu mới đắc tuệ Minh sát, nhập thiền nhiều lượt rồi mới 
xuất thiền thì có thể dùng tâm thanh tịnh gìn giữ sự giác ngộ của các pháp hữu vị, 
thắng được phiền não Ma vương, nhờ đắc đạo cao thượng. Nếu như vị nầy vui thích 
Thiền định, không xuất thiền dùng tâm thanh tịnh mà quán đi quán lại cho thấu triệt 
các pháp hữu vi thì không thê thấu triệt đạo quả. Vì vậy, chỉ nên gìn giữ pháp nảo tâm 
cần gìn giữ, không nên đắm trước mê say theo nó như sau khi định tâm trong đề mục 
thiền rồi, không nên lưu luyến giữ mãi tâm nơi đó. Các ông hãy hành như vậy. 


& 


Đức Bồn Sư đã thuyết pháp dạy các Tỳ khưu như thế. Khi thời pháp chấm dứt, 
cả năm trăm vị Tỳ khưu chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi 
bèn tán thán ca tụng kim thân đắng Như Lai, đảnh lễ Ngài rồi lui gót. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Nhờ kinh Bác ải của chư Thiên, 
Ngũ bả Tỳ khưu ở mới yên, 
Hết bị tà ma gây bịnh sợ, 
Còn nhờ giả quỷ hộ rừng thiên. 
Đem tâm Minh sát xây thành trì, 
Lấy kiến siêu nhân dẹp giặc phiên. 
Bản ngã quản rời như ngói bở, 
Thoát trần nhẹ bước gót thiên nhiên. 
DỨT TÍCH CÁC TỲ KHƯU QUÁN TỰ NGÃ 
sg 
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40. Win ouer the forces of eull tuith tisdom, fortiuing our mind as a gquarded củ. 


40. Hãy dùng trí tuệ chiến thắng các thế lực của Ác ma và hộ phòng 
tâm nhu một thành trì. 


338 


HII.7- Tích ĐẠI ĐỨC TISSA THÚI THÂY 


(PhtigafIutissatheravatfthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 41) 
“Aciram vatayam kãyo, “Không lâu đâu xác nây, 
Pathavim adhisessati; Trên đât sẽ năm ngay, 
Chuddho apetaviññäno, Với thức bị vứt bỏ, 
Niratthamˆva kalingaranti”. Như gô mục hêt xài”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), 
đê cập đên Đại đức Tì1ssa thúi thây. 


Tương truyền răng: Thưở ấy có một công tử ở thành Sãvatthi (Xá Vệ), sau khi 
nghe thời pháp của Đức Bôn Sư, bèn ly tục, xuât gia nhập đạo, tu lên Tỳ khưu với 
pháp danh là Đại đức T1ssa. 


Trong thời gian đi hành đạo, rày đây mai đó, Đại đức bị nổi đỉnh sang đầy mình, 
ban đầu các mụt ngứa chỉ như hột cải, nhưng càng ngày càng lớn thêm ra to băng hột 
đậu xanh, hột đậu đen, băng trái táo lớn, rôi băng trái a ma lặc (Amalaka), băng trái 
Beluva. 


Khắp châu thân Đại đức đầy những ghẻ, lở loét, hôi hám, do đó Đại đức mới có 
biệt hiệu là T1ssa thúi thây. 

Về sau, xương cũng mục gãy, Đại đức không còn đi đứng tự mình được nữa, các 
y nội ngoại của Đại đức dính đầy máu mủ, có đóm giống như ôổ tàng ong. Các Tỳ 
khưu, Sa di đệ tử không thể chịu đựng được mùi hôi thúi, nên không đến gân săn sóc 
Đại đức, bỏ Đại đức nằm chèo queo một mình. 


Chư Phật thì không bao giờ bỏ qua thông lệ quan sát thế gian, mỗi ngày hai lần: 
Buổi sáng tỉnh sương, các Ngài bủa lưới trí quán sát từ ngoài thế giới Ta bà vào tới 
hương thất và buổi chiều chạng vạng tối, các Ngài quan sát từ hương thất trở ra đến 
ngoại biên. 

Trong khi â ấy, hình ảnh của Đại đức Tissa thúi thây lọt trong giác võng của Đức 
Như Lai. Đức Bốn Sư nhìn thấy. căn lành của Đại đức Tissa này, đắc được quả A La 
Hán. Ngài nói thầm: “Tỳ khưu nây bị các bạn đồng tu và các đệ tử bỏ rơi, ngoài Ta ra 
thì ông không còn ai là nơi nương tựa khác”. 


Đức Bồn Sư ngự ra ngoài hương thất, du hành vòng quanh Tịnh xá như kinh 
hành, rồi ngự đến phòng nấu nước (Aggisäla), lây bình rửa sạch, châm đây nước, bắt 
lên lò lửa, rôi đứng chờ cho nước nóng. Khi biết nước đã nóng, Ngài đến nắm đầu 
giường chỗ Tỳ khưu Tissa đang nằm. 


Chư Tăng thấy vậy, liền tranh nhau: “Bạch Thế Tôn! Xin dang ra, để chúng con 
khiêng cho”. 
Rồi chư Tăng xúm nhau nhắc luôn chiếc giường cùng người, đem vào phòng nâu 
nước. 
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Đức Bôn Sư khiên chư Tăng lây chậu chê nước nóng, cởi y vai trái (uttarasañga) 
của Đại đức, vò sạch sẽ rôi đem phơi năng. 


Kế đó, Ngài đến gần Đại đức, bảo Tăng chúng lấy nước nóng thấm ướt mình Đại 
đức, rồi tắm rửa, kỳ cọ cho sạch sẽ. Khi đại đức tăm xong thì y được phơi cũng vừa 
khô. Đức Bồn Sư dạy chư Tăng lây y này vận đỡ cho Đại đức, cởi y nội ra đem đi giặt 
sạch sẽ rồi phơi ngoài nắng. 


Khi y nội của Đại đức khô thì mình của Đại đức cũng vừa ráo nước. Được vận 
một lá y bên dưới, một lá y bên trên xong. Đại đức cảm thây thân thê nhẹ nhàng, năm 
định tâm trên giường. 


Đức Bôn Sư đứng trên đâu năm của Đại đức phán răng: 


¬ Nây Tỷ khưu! Thân của ông đây, một khi tâm thức lìa bỏ nó rồi, thì nó không 
còn có chỗ sở cậy, nó sẽ nằm ngay trên mặt đất như khúc gỗ mục mà thôi. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết lên kệ ngôn: 


“*Aciram vatayam kãyo, 
Pathavim adhIsessatI; 
Chuddho apetaviññano, 
Nirattham”va kaliñgaranti”. 


“Thán nây hẳn thật không bên, 
Rôi đây nó sẽ nằm: trên đất mô. 
Không hôn như gỗ mục khô, 
Bị đem vút bỏ vì vô dụng mà ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Pathavin adhisessafi: Trong lúc bình sanh, thân nầy chỉ nằm trên giường, 
nhưng rôi đây nó sẽ năm trên đât trong bãi tha ma. 


Chuddho: BỊ vứt bỏ, ném quăng đi. 


Apetaviññãno: Khi tâm thức xuất đi rồi thì cái thân trống rỗng, không có hồn 
năm trơ như khúc gô. 


Mirathan va kalingaramii: “Như khúc gỗ mục, vô dụng hết xài ”. Thật thế, 
những người thợ giàn trò, đi vào rừng, nếu cần cây ngay thì đốn cây ngay, cần cây 
cong thì đốn cây cong, xong rồi róc sạch vỏ, chỉ lẫy gỗ tốt còn gỗ xấu, mục, lùng lỗ, 
bị bọng, không có lõi thì vứt bỏ lại. 


Những thợ giàn trò khác, vào thấy những khúc gỗ vứt bỏ nây, không ai thèm lây 
dùng xài. Tuy nhiên, nếu muốn thì họ cũng lây làm thanh giường, gỗ chủi chân hoặc 
băng ngồi ngoài vườn chăng hạn. Chớ ba mươi hai thể trược trong thân nầy không thể 
dùng làm được chân giường hay làm được vật chi khác được. Khi tâm thức mất rồi, 
thân xác nầy trở nên hoàn toàn vô dụng, y như cây mục nát, chỉ chờ ngày bị đẹp bỏ 
nằm trong bãi tha ma. 


& 
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Khi bài pháp vừa dứt, Đại đức Tissa thúi thân đặc A La Hán quả với Tuệ phân 
tích. Trong sô đó các Tỳ khưu khác cũng có nhiêu vị đắc Thánh quả, nhât là quả Dự 
lưu. 

Đại đức Tissa đắc quả A La Hán rồi thì nhập Vô Dư Níp Bàn. Đức Bồn Sư dạy 
các Tỳ khưu hỏa táng Đại đức, lây xá lợi đê vào Bảo tháp mà thờ. 

Chư Tăng bạch hỏi Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài! Đại đức TIssa thúi thây sanh về cõi nào? 

- Nầy các Tỳ khưu! Tissa đã nhập Vô Dư Níp Bàn. 

- Bạch Ngài! Một vị có đầy đủ duyên lành đắc A La Hán quả như thế, tại Sao mà 
thân xác lại lở lói thúi hôi? Tại lý do nào mà bị gãy xương? Nhờ đâu mà đặc A La 
Hán quả? 

- Nầy các Tỳ khưu! Tất cả những sự kiện này đều do tiền nghiệp của ông ta. 

- Bạch Ngài! Ông ấy đã tạo những nghiệp gì? 

- Nầy các Tỳ khưu! Nếu muốn biết thì các ông hãy lắng nghe. 

Đức Bồn Sư dẫn tích rằng: 

“Trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, Tỳ khưu nầy là một người săn 
chim, sau khi bắt được chim, y đem dâng cho các vị lãnh chúa, còn dư ra thì đem bán. 
Khi bán không hệt, y sợ làm thịt đê dành thì thịt chim không còn tươi, nên bẻ lọi giò, 
lọi cánh chim đê chim còn sông mà không thê thoát được, y đê chim năm chung một 
đông. 

Qua ngày sau, y lại đem đóng chim ấy ra bán, khi nào săn được nhiều chim thì y 
cho người nấu nướng chim ấy, tự mình dùng lẫy. Một hôm khi phần cơm ngon của y 
vừa chín thì có vị Đại đức Lậu Tận đang trì bình, đến đứng trước cửa nhà y, thấy Đại 
đức, y phát tâm tịnh tín nghĩ rằng: “Mình sát hại chúng sanh, ăn thịt cũng nhiều quá 


rồi. Hôm nay có Đại đức đến đứng ngay trước cửa nhà mình, vậy ta lấy thức ăn ngon 
lành để dâng cúng Ngài”. 


Sau khi thính bát không của Đại đức, y đơm đây bát ngon với thức ăn thượng vỊ, 
đem dâng Đại đức và gieo năm vóc xuống đảnh lễ: “Bạch Ngài! Xin cho con được 
chứng ngộ quả tối cao của Ngài”. 

Đại đức phúc chúc: “Xin cho người được như ý”. 

Này các Tỳ khưu! Do tiền nghiệp ấy mà ngày nay Tissa trả quả. Mình mây thúi 
lở, xương gây, cũng vì xưa kia đã sát hại và bẻ gầy chân, cánh chím. Còn quả A La 
Hán là nhờ đê bát cúng dường cơm ngon đên vị Lậu Tận. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Nghiệp ác ngày xưa đã tạo gáy, 
Báo Ngài Đề Xá khổ thân nấy. 
Sản chỉm bẻ lọi chân cùng cảnh, 
Gãi ghẻ càu banh mù lộn mày. 
Thịt thúi xương giòn năm bại liệt, 
Trò xa bạn lánh sợ truyền lây. 
Định tâm thính pháp rồi viên tịch, 


Sót bát tròn nhân quả cũng đây. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC TISSA THÚI THÂY 
kw›‡#Œ4 
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4I. Soon this body tuỈll lie lifeless, beref† of consciousness, like œ toortlless log of burrf tood. 


4I. Chăng bao lâu thân này sẽ nằm bất động, vô thức, giống như 
khúc gỗ đã cháy hết, trớ nên vô dụng. 
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III8- Tích NAN ĐÀ CHỦ TRẠI BÒ 
(Nandagopäalakavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 42) 
Diso disam yam tam kayir3, “Cừu địch hại cừu địch, 
VerT vã pana verinam; Oan gia báo oan gia; 
Micchäpanihitam cittam, Không băng tâm thiên lệch, 
Päpiyo nam tato kare'ti”. Khiên kẻ äy dọa sa”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kosala (Kiều Tát 
La), đê cập đên ông Nanda (Nan Đà) chủ trại bò. 


Tương truyền rằng: Ở thành Sãvatthï (Xá Vệ) có một gia chủ là thuộc hạ của ông 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), tên là Nanda là một chủ trại bò, rất giàu có, gia tài đỗ 
sộ, sự sản kinh dinh. Người ta bảo nhau rằng: “Cũng như đạo sĩ tóc bính (Jatilo) tên 
Keniyo làm người xuất gia, ông Nanda làm nghề nuôi bò, như thế là để gìn giữ tài sản 
của mình khỏi sự áp chế của đức vua”. 

Ông Nanda thỉnh thoảng đem năm ngón ngưu vị (gorasa) đến biếu ông 
Anãthapindika, rồi đến yết kiến Đức Thế Tôn nghe pháp. Sau đó, ông thỉnh Đức Bồn 
Sư đến nhà ông. 

Một hôm đang ngự hành cùng với đại chúng Tỳ khưu trên đường cái. Đức Bốn 
Sư xét biết rõ căn lành của ông Nanda đã chín muôi rồi, Ngài bèn tách qua con đường 
nhỏ, ngự đến một gốc cây ngồi gần nhà ông ta. 


Ông Nanda đến đảnh lễ Đức Bốn Sư chào hỏi thân thiện rồi ngỏ lời thỉnh Đức 
Bôn Sư ngự đên nhà ông và ông làm phước cúng dường thực phâm hương điện có đủ 
năm thứ ngưu vị đên Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm chủ tọa trong bảy ngày liên. 

Đến ngày thứ bảy, Đức Bồn Sư đọc kệ hoan hỷ chúc phúc cho thí chủ xong, 
thuyết luôn tuần tự pháp, giảng giải từ pháp Bồ thí cho đến phước báu của sự Xuất 
gia. 

Khi Ngài chấm dứt pháp thoại, ông chủ trại bò Nanda chứng đắc quả Dự Lưu. 
Ong ôm bát của Đức Thây đi theo một quãng đường xa. Khi nghe lịnh dạy: “Ong 
thiện nam hãy dừng bước”. Ong Nanda bèn đảnh lê cáo từ Đức Bôn Sư, rôi quay trở 
lại nhà. Trong lúc ây, một người thợ săn băn trúng ông Nanda, khiên ông ta chêt ngay 
lập tức. 

Những Tỳ khưu đi sau, thấy vậy đến than phiền với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài! Ông Nanda chủ trại bò, vì có Ngài đến đây mới làm đại lễ Trai 
Tăng và đi tiên chân Ngài nên khi trở vê mới bị giệt chêt, nêu như Ngài không đên 
đây thì ông ta chưa chêt đâu. 

Đức Bồn Sư đáp: 

344 


- Nây các Tỳ khưu! Dầu Ta có đến đây hay không đến đây cũng vậy. Trong bốn 
phương tám hướng, cho dầu ông ta có đi hướng nào cũng không thoát khỏi tử thần. 
Quả thật vậy, tội khô nào mà cả bọn cướp và kẻ thù đều không thê gây tai hại cho 
nhau thì chính cái tâm lệch lạc tà vạy thúc đầy những chúng sanh nây phải rơi vảo tội 
khổ ấy. 


Nói rôi Đức Bôn Sư đọc kệ răng: 


“Diso disam yam tam kaytrrã, 
Ver1 vã pana verInam; 
Micchapanrhitam cIttam, 
PäpIyo nam tato kare”tI”. 


“Kẻ thù hoặc kẻ oan gia, 

Hại nhau, hại ây ván là kém xa. 

Cải hại của tám niệm tà, 

Khiên cho kẻ ây đọa sa một mình ”. 
CHÚ GIẢI: 


Hai tiếng Diso disam trên đây, có nghĩa là kẻ cướp gặp kẻ cướp. Vì nói tắt nên 
ngắt bớt chữ gặp (disv3). 


Yam fam kayirã: Nếu làm điều nào để hủy diệt đối thủ thì làm ngay điều đó. 


VerT vã pana verinarmn: Câu nầy nghĩa là mường tượng như như câu đầu. Ví như 
một kẻ cướp phản bội một kẻ cướp, làm thiệt hại đên vợ, đông ruộng, gia sản... của 
đông bọn. Trong lúc đang gây hại thù thì đông bọn bắt gặp quả tang, hoặc là gây thù 
oán vì một một lí do nào đó, buộc oan trái với một kẻ khác, khi gặp mặt kẻ ây thì 
dùng những thủ đoạn độc ác thô bạo đê tàn hại y hoặc là cưỡng bức vợ con của y, 
hoặc là phá hoại ruộng vườn của y, hoặc là giêt y chết. 

Micchãpanihitam cifam: Tâm lệch lạc là đặt vào chỗ sái quấy, là chỗ ở trên con 
đường thập ác nghiệp (thân ba, khâu bôn, ý ba). 

Pãpiyo nam fafo karefi: Vì có tâm tà vạy, kẻ ấy ngày càng làm tội lỗi tiêm 
nhiễm, cho nên gọi là khiên cho kẻ ây đọa sa vào vòng tội ác. Quả thật, kẻ cướp hoặc 
kẻ thù hoặc là đôi phương của họ, trong kiêp nây gây khô cho nhau, hoặc là tàn sát lân 
nhau là cùng. 

Trái lại, nếu cái tâm tà vạy, tà kiến, bị đặt nằm trên lộ bất thiện nghiệp trong kiếp 
nây, thì nó đưa kẻ ây đên chô diệt vong, hăng trăm kiêp đọa sa vào bôn ác đạo, không 
cho cât đâu lên nôi. 

sg 

Nghe dứt bài kệ nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Sơ quả. Đại chúng 
thính pháp cũng hưởng được sự lợi ích. 

Vì chư Tăng không hỏi đến tiền nghiệp của cận sự nam Nanda, cho nên Đức Bồn 
Sư không dân giải. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Củng Phật Trai lăng đu bảy ngày, 
Nan Đà chết dữ cũng kỳ thay! 
MMũi tên oan nghiệt, trăm người rõ, 
Quả Thánh Tu Đà, mấy kẻ hay? 
Tâm niệm khi lành, khi hiểm ác, 
Thán sanh lúc sướng, lục đọa đây. 
Gieo chỉ giặt nấy, tùy duyên nghiệp, 
Tôi phước là nhán tạo rủi may. 
DỨT TÍCH NANDA CHỦ TRẠI BÒ 
tot#Œ4 
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42 A misdirected, misguided mỉnd does to a person far greater harm than a biter enemu,. 


42. Tâm sai lạc hướng tà gây tai hại cho mỗi người nhiều hơn là một 
kẻ thù ác độc. 
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III.9- Tích ĐẠI ĐỨC TU LỆ DA 
(Soreyydatftheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 43) 
Na tam mãfã pi(ã kayirä, “Không phải do cha mẹ, 
Aññe väãpi ca ñãtakä; Hoặc thân nhân làm thê. 
Sammäpanihitam cittam, Chính tâm niệm chúnh chơn, 
Seyyaso nam tato kare'ˆtÏ”. Khiên người cao thượng hơn”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra nhân câu chuyện phát khởi từ thành 
Soreyya (Tu Lệ Da), vê sau châm dút tại thành Savatth1 (Xá Vệ). 


Trong thời Đức Chánh Biến Tri an cư gần thành SãvatthT. Trong thành Soreyya, 
có công tử con nhà triệu phú Soreyya, cùng với người bạn ngôi chung một cô xe nhỏ, 
nhanh lẹ, gọn gàng đã dắt theo rât đông bô hạ tùy tùng đi ra phía ngoài thành đê tắm. 

Ngay lúc đó, Đại đức Mahãkaccäyana đang đứng ngoài công thành đắp y Tăng 
Già Lê (Sanghati) lên mình, định vào thành Soreyya đê khât thực, thân sắc của Đại 
đức sáng đẹp tợ vàng ròng. 

Công tử Soreyya trông thấy Đại đức cởi trần, ước thầm: “Cha! Phải chi Đại đức 
nây là vợ của mình hoặc là vợ mình có được thân hình sáng đẹp như thân hình của 
Đại đức nây”. 

Vì nghĩ quây như thế, công tử mất hết cả nam tướng đột nhiên biến thành một 
tiêu thơ, hêt sức hô thẹn, Soreyya tuột xuông xe bỏ trôn. 

Cả đoàn tùng giả đều thấy tiểu thư, nhưng không ai nhìn ra đó là công tử của 
mình, nên ngơ ngác hỏi chuyên nhau: “Cái gì thê? Cái gì thê?”. 

Người nam hóa nữ nây đi thắng một mạch đến thành Takkasilã, chăng từ giã 
người bạn cũ của mình, báo hại chàng ta đi tìm công tử Soreyya khắp vùng lân cận 
chung quanh mà chăng hê gặp. 

Sau khi tắm trở về, nghe Trưởng giả hỏi: 

- Còn công tử ở đâu? 

Nhóm bộ hạ đáp: “Chúng con tưởng rằng công tử tắm xong trở về nhà trước 


1!”, 


rồi! 

Khi hay tin con mình mất tích, ông triệu phú cho người đi tìm công tử khắp nơi 
nhưng không gặp, thì buôn râu than khóc, rôi nâu cơm cúng quảy vì nghĩ răng công tử 
đã chêt chìm. 

Tiểu thư Soreyya đi đường gặp một đoàn lái buôn, bèn đi bộ theo sau chiếc xe 
của ông đoàn trưởng, nhiều người trông thấy tiểu thư liền hỏi rằng: 

- Cô gái đi theo xe chúng tôi, cô là con nhà ai chúng tôi không biết? 

- Mấy ông cứ đánh xe đi đi, để tôi đi bộ cũng được. 
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Nhưng đi lâu mỏi chân, tiêu thư cởi chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ra đôi lây một 
chô ngôi trên xe. 


Những lái buôn suy nghĩ: “Trong thành Takkasilãä có công tử là con nhà triệu 
phú của ta chưa có đôi bạn, đê ta làm môi chỉ xe tơ cho cô nây với công tử. Chắc ta sẽ 
được trọng thưởng”. 


Thế là họ đi ngay đến công tử nói rằng: 
- Thưa ông chủ! Hôm nay chúng tôi đưa về cho ông chủ một bảo nữ (itthTratana). 


Nghe vậy, công tử cho mời tiểu thư Soreyya đến để công tử xem mặt. Khi thấy 
tiêu thư trẻ trung xinh đẹp, duyên dáng, công tử sanh lòng yêu mên, bèn nhận cưới 
làm chánh thât. 


(Hiện tượng nam hóa nữ hay nữ hóa nam rất thông thường, mặc dâu là khó thấy. 
Thật vậy, không hè có việc người nam nảo chưa từng hóa thành nữ, và cũng không hề 
có người nữ nào mà không hóa thành nam. Quả nhiên, những người nam đã gian dâm 
với vợ kẻ khác, sau khi mệnh chung phải thọ khổ hàng trăm kiếp, nằm trong địa ngục 
và khi tái sanh làm người thì phải mang thân phụ nữ. Chính Đại đức Ananda là bậc 
Thánh Thinh Văn đã hoàn thành pháp độ sau một trăm ngàn đại kiếp, nhưng khi còn 
luân hồi cũng có lần phạm tội tà dâm trong kiếp sanh làm con người thợ rèn. Sau khi 
mãn kiếp đọa sa vào địa ngục, thọ khổ đền tội xong, do nghiệp còn dư sót, còn phải 
mang thân phụ nữ, làm vợ người nam trong mười bốn kiếp và trải qua thêm bảy kiếp 
nữ nhân nữa mới được trở lại làm người nam. 


Những phụ nữ, sau khi làm các việc lành như bố thí, trì giới... không muốn 
mang thân người nữ, nên phát nguyện rằng: “Do phước báu của chúng tôi ngày hôm 
nay, xin cho chúng tôi được tái sanh làm nam nhân trong ngày vị lai”, (Idam no 
puññam purisattabhävapatilabhãya samvattatữti), thì sau khi chết được hóa thân thành 
nam tử. Chư Thiên nữ hầu hạ Thiên Vương cũng do sự hành đạo chơn chánh mà được 
hóa sanh thành thiên tử. 


Công tử Soreyya nây vì một lúc dây ý nghĩ xằng đối với Ngài Mahäkaccãyana 
mà trong kiêp hiện tại hóa thành nữ nhân). 


Ăn ở với con ông triệu phú trong thành Takkasilä, cô Soreyya có thai, mãn mười 
tháng cô sanh con trai, khi đứa con đầu biết đi lẫm đẫm thì cô lại sanh thêm một đứa 
con trai nữa. 

Thế là cô làm mẹ hai đứa con trai, nếu tính chung trước đó, khi còn là công tử 
Soreyya cô có được hai con trai, thì cô có tất cả là bốn người con trai. 

Lúc bấy giờ, chàng thanh niên bạn cô tri của cô đang ngồi trên một cỗ xe nhỏ, 
dẫn đầu năm trăm cỗ xe bò. Chàng từ thành Soreyya sanh thành Takkasila. Khi đoàn 
xe đi vào trong thành, cô Soreyya đứng trên tầng chót tòa lâu đài của mình, mở cửa số 
nhìn xuống đường phó, trông thấy thanh niên thì nhận ra được bạn cô tri, bèn sai nữ tỳ 
đi mời thanh niên lên lầu thượng, khoản đãi niềm nở, trọng hậu. 


Thanh niên không biết chủ nhân nên hỏi: 
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- Thưa bà! Bà chưa từng tiếp xúc với chúng tôi lần nào, tại sao bà lại hậu đãi 
chúng tôi như thê nây, hay là có quen biệt với chúng tôi chăng? 


- Vâng thưa công tử tôi có quen biết với công tử, phải công tử ở thành Soreyya 
không? 


- Dạ phải, thưa bà. 


Bà chủ nhà lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của song thân, của vợ con công tử 
Soreyya. Công tử đáp: 


- Dạ thưa bà, tất cả đều bình an vô bịnh... Thưa bà, bà cũng có quen biết với nhà 
ông triệu phú ây nữa sao? 

- Dạ thưa công tử, tôi biết ông bà có một cậu công tử. Cậu ấy hiện giờ ở đâu? 

- Bà ơi! Cậu ây mắt rồi, xin bà đừng nhắc đến nữa. Một hôm tôi với công tử 
cùng ngôi chung trên cỗ xe nhỏ, đi ra ngoài thành để tắm. Thế rồi, cậu ấy mắt tích 
chúng tôi không biết cậu ấy đi đâu, tìm khắp quanh vùng cũng không gặp cậu ẫy. Về 


báo tin cho ông bà Trưởng giả, hai ông bà khóc lóc thở than, rồi lo liệu ma chay cầu 
siêu cho cậu... 


- Thưa ông, chính tôi là công tử Soreyya đây. 


- Thưa bà! Bà có tỉnh trí không? Mà sao bà lại nói như thế. Bạn của tôi là một 
công tử khôi ngô tuân tú, đẹp như Thiên tử cõi Thượng thiên kia mà. 


- Thưa công tử, chính tôi là cậu ấy, không dám nói ngoa. 
Cậu công tử không tin lại hỏi: 

- Sao lạ kỳ vậy? 

- Ngày ấy, công tử có thấy Đại đức Mahãkaccäyana chớ? 
- Vâng, tôi có thấy. 


- Tôi đã ngắm nhìn Ngài Đại đức, rồi ước ao răng: “Chà phải chỉ Đại đức làm vợ 
mình, hay là vợ mình có thân hình đẹp đẽ như của Đại đức”, vừa nghĩ quấy như vậy, 
thì nam tướng biến mất và nữ tướng của tôi hiện rõ rệt ra. Khi Ấy, tôi quá hỗ thẹn, 
khôn dám nói ra cho ai biết cả, bỏ chạy lánh đi chỗ khác đó công tử. 


- Ôi thôi! Bạn tệ quá đỗi tệ, tại sao lúc bấy giờ bạn không cho tôi hay? Bây giờ 
bạn đã sám hôi với Ngài Đại đức chưa? 


- Thưa công tử chưa, công tử biết đại đức bây giờ ở đâu không? 

- Ngài đang cư ngụ trong thành nây. 

- Nếu Đại đức có trì bình ngang đây. Tôi sẽ xin đặt bát Ngài, cúng dường đến 
Ngài. 

Công tử đến chỗ ngụ của Đại đức, đảnh lễ Ngài rồi ngồi nép qua một bên, bạch 
răng: 

- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài ngày mai này đến thọ bát nơi nhà con. 

- Này công tử, ngươi từ xa đến đây phải chăng? 
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- Bạch ngài! Xin Ngài đừng hỏi con về việc ấy, chỉ xin thỉnh Ngài ngày mai nầy 
thọ bát nơi nhà con. 

Đại đức im lặng nhận lời. 

Công tử trở về nhà sắp đặt lễ vật cúng dường trọng thê đến Đại đức. Hôm sau, 
Đại đức đi ngay đên nhà của công tử. Sau khi thính Đại đức an tọa và cúng dường 
thực phâm thượng vị đên Đại đức, công tử dắt cô Soreyya ra quỳ mọp dưới chân Đại 
đức: “Bạch Ngài, xin Ngài thứ tội cho bạn con”. 


- Chuyện chi thế? 


- Bạch ngài! Cô nây đây, trước kia là một người nam, bạn thân thiết của con, có 
lỡ nhìn trộm Ngài và ước quầy như vậy, thành ra mất hết nam tính, hóa ra thân nữ 
nhân, xin Ngài xá tội. 


- Thôi hãy đứng dậy, ta miễn thứ cho cô đó. 

Đại đức vừa dứt lời thì tiểu thư Soreyya hoàn hình công tử trở lại như trước. 

Sau khi ấy, công tử Takkasilã nói với công tử Soreyya: 

- Nây bạn, hai đứa con nây do tôi và bạn sanh ra, hoàn thai và hoàn dưỡng 
chúng, sanh dưỡng cũng đạo đông, chúng nó là con của chúng ta, vậy chúng ta cứ tiêp 
tục chung sông ở đây bạn đừng ngại chi cả. 

- Bạn à! Tôi đã sống một kiếp là nam nhân, sau đó là nữ nhân và bây giờ trở lại 
thân nam nhân như trước. Ba lân thay đôi xác thân. Lân đâu tôi là cha hai đứa con trai, 
lân sau là mẹ hai đứa con trai khác, cho nên bây giờ đây tôi đã chán ngán đời sông tại 
gia. Thôi bạn đừng có găng lưu tôi lại làm gì. Tôi sẽ đến xuất gia với Ngài Dại đức, 
hai đứa con này xin bạn ráng nuôi nắng, dạy dỗ, đừng bỏ chúng vắt vả tội nghiệp. 

Nói rồi, công tử Soreyya hôn hít, nựng nỊu hai đứa con trai, đoạn nắm tay chúng 
g1ao trả tận tay cha chúng, rôi từ giã ra đi đên xuât gia với Ngài Đại đức. 

Đại đức cho công tử xuất gia làm Sa di, về sau cho thọ Cụ túc ĐIỚI, rồi đắt đệ tử 
lân lượt du hành về thành SãvatthI. 

Từ đấy, người ta gọi vị tân Sư này là Tỳ khưu Soreyya. 

Hiện tượng biến nam thành nữ của Đại đức Soreyya lúc Ngài chưa xuất gia đã 
làm chân động dư luận trong xứ. Thiên hạ đua nhau đên hỏi Đại đức: 

- Bạch Ngài! Chúng tôi nghe đôn răng: Ngài đã hóa nữ, rồi lại hóa nam. Chuyện 
ây có thật chăng? 

- Quả thật như thế, nầy đạo hữu. 

- Bạch Ngài, nếu quả thật vậy, trong hai đợt con Ấy, một đợt do Ngài hoài thai và 
một do hột giông của Ngài, Ngài thương lớp con nào hơn? 

- Nầy đạo hữu, những con do tôi sanh thì thương nhiều hơn. 

Hết kẻ nầy đến kẻ khác, những kẻ hiếu kỳ luôn luôn tìm gặp Đại đức Soreyya 
chỉ hỏi bây nhiêu đó thôi. Đại đức phải lặp đi lặp lại mãi câu trả lời: “Con lọt lòng thì 
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thương hơn”. Vừa thẹn vừa bực, Đại đức tìm lãng vào chỗ thanh vắng để dễ bề hành 
đạo. 


Nhờ hạnh độc cư, Đại đức Soreyya an tâm, quán sự sanh diệt của danh sắc trong 
tự ngã, chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích. 

Sau đó, cũng còn nhiều kẻ đến hỏi Ngài nữa: 

- Bạch Đại đức nghe đồn rằng: Ngài đã biến tính như thế, có đúng không? 

- Quả có thế, nầy đạo hữu. 

- Vậy trong hai lớp con của Ngài, Ngài thương đứa nào nhiều hơn? 

- Ta không còn yêu thương lớp con nào nữa cả. 

Chư Tăng nghe được câu hỏi trả lời của Đại đức bèn tố cáo với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài! Tỳ khưu nầy đại vọng ngữ, những ngày trước đây ông mới nói: 
“Con lọt lòng thì thương hơn”. Hôm nay ông lại nói: “Không còn thương con nào 
hêt”. Thê là ông ta dám khoe dôi pháp cao nhân, bạch Ngài. 

Đức Bồn Sư phán: “Nầy các Tỳ khưu! Con trai của Ta không khoe dối pháp cao 
nhân, nhờ chánh niệm chánh chơn, con ta đã kiến đạo, nên từ đó về sau không còn 
thương mến con nảo nữa cả. Thật thế, sự nghiệp là thánh sản mà cả cha lẫn mẹ không 
thê tạo được cho những chúng sanh nây, thì chỉ có nội tâm chơn chánh của họ đã ban 
bô cho họ mà thôi”. 

Đề giải rộng luận đề trên, Đức Bồn Sư thuyết pháp thoại và đọc lên kệ rằng: 

“Na tam mãfãä pItã kay1ra, 
Aññc vãpI ca ñataka; 
Sammäãpanihitam cittam, 
Seyyaso nam tato kare”ti”. 


“Chẳng phải do cha mẹ sanh, 

Hoặc thân thuộc khác tạo thành mà nên. 
Đưa người cao thượng hơn lên, 
Chính tâm niệm hướng về bên thiện lành”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Na tam: Việc ấy không phải do cha hay mẹ hoặc là những bà con họ hàng nảo 
khác làm nên cho họ được. 

Samunäpanihifam: Đặt đúng trên lộ Thập thiện nghiệp là bố thí, trì giới, thiền 
định, tôn kính, phục vụ, hôi hướng công đức, tủy hỷ công đức, thính pháp, thuyêt 
pháp nói đạo, chánh kiên. 

Sepyaso nan faío kare°fi: Chính nhờ tâm niệm chánh của họ, làm cho họ trở nên 
quý báu, cao thượng hơn lên. 

Thật thế, cha mẹ có thể đem tài sản truyễn lại cho con trai mình, nhưng không 
thê khiên cho chúng sông hạnh phúc suôt đời được, như song thân bà Visakhã là sỡ 
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hữu chủ của một sản nghiệp kinh dinh đồ sộ dường ấy, đã làm cho bà tài sản lớn, 
mong răng bà sông suôt đời hạnh phúc, nhưng cũng tùy theo sức mình mà thôi. 


Không thể có cha mẹ nào có thể cho con mình cơ đồ của một bực chuyển luân 
vương bao trùm bốn châu thiên hạ. Đừng nói chỉ đến tài sản của chư Thiên, hoặc là tài 
sản của bậc cao nhân là các mức thiền định, hoặc là tài sản siêu thế là các đạo quả. 
Thế mà, tâm niệm chánh đạo nằm trên đường Thiện nghiệp có thể cho hành giả tất cả 
những sản nghiệp phi thường ấy, cho nên nói do cái tâm niệm chánh của họ làm cho 
họ trở nên quý báu cao thượng hơn lên vậy. 


& 


Khi thời pháp châm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà 
Hườn quả. Kỳ dư thính chúng đêu hưởng lợi ích. 


tg 
Dịch Giả Cần Đề 


Nam mà hóa nữ lại hoàn nam, 

Hai gánh gia đình nghĩ hết ham! 

Nghĩa vợ tình chỗng thôi đã chán, 

Long cha, dạ mẹ chỉ thêm nhàm. 

Dâm căn nguyện dứt, nương thiên quản, 
Giới bồn xin gìn, ngụ thảo am. 

Tu Lệ Da đi về Xá Vệ, 


Nhờ môn tàm quý được siêu phàm. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC SOREYYA 
k›t#Œ4 


DỨT PHẨM TÂM 
f4 
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43. A inell-directed mind does to a person far greater good than one s parents or one s kinsmen. 


43. Tâm theo hướng chánh hụnh làm lợi lạc cho mỗi người nhiều hơn 
cả cha mẹ hay thân quyễn nữa. 
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IV.PHẨM HOA 


(PUPPHAVAGGA) 
16 bài kệ: Pháp Cú số 44— 59 
12 tích truyện 
& 
IV.1- Tích 500 VỊ TỲ KHƯU ĐÀM LUẬN VÈ ĐỊA ĐẠI 


(PathavikathapasutapaicasatabhikkhUuvatthu) 


sg 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 44 - 45) 

“Ko imam pa{havim vijessati, «4i thông suốt địa đại, ‹ 
Yamalokañca imam sadevakam; Diêm nhân thiên giới nây. 
Ko dhammapadam sudesitam, Hiệu Pháp Củ khéo giải, 
Kusalo pupphamiva pacessati”. Như thợ tuyên hoa hay”. 
“Sekho pathavim vijessati, “Hữu học thông địa đại, 
Yamalokañca imam sadevakam; Diêm nhân thiên giới nây. 
Sekho dhammapadam sudesitam, Hiệu Pháp Cú khéo giải, 
Kusalo pupphamiva pacessati”. Như thợ tuyên hoa hay”. 


Hai bài kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành 
Sävatthi (Xá Vệ) đề cập đến năm trăm vị Tỳ khưu đang đàm luận về địa đại. Tương 
truyền rằng: Một buổi chiều, sau khi Đức Thế Tôn vân du nhiều quốc độ. Trở về 
Jetavana, chư Tăng cùng vào ngôi trong giảng đường đàm luận về địa hình, địa chất, 
nhắc lại địa phương mình đã lần lượt trải qua “từ làng nọ đến làng kia, đường xá bằng 
phăng hay gập ghènh, lầy lội hay có nhiều sỏi đá, đất màu đen hay màu nâu”. 


Đức Bồn Sư ngự vào, phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các ông đang ngồi 
thảo luận việc chi đây?”. 
Chư Tăng đáp: “Bạch Ngài, chúng con đang bàn luận về địa đại, nhắc lại những 
địa phương chúng con đã trải qua”. 
Đức Bồn Sư phán dạy: “Nầy các Ty khưu, các nơi Ấy, thuộc về ngoại cảnh địa 
đại (bahirappathav1) mà các ông cân nên chỉnh trang hoàn bị”. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư đọc hai bài kệ sau đây: 
“Ko imam pathavim vIJessatI, 
Yamalokañca Imam sadevakam; 
Ko dhammapadam sudesitam, 
Kusalo puppham1va pacessatI”. 
“Ai người thông suốt địa hình, 


Diêm ma, nhán giới, thiên đình cũng thông. 
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Ai như thợ khéo tuyển bông, 
Pháp Cu khéo giảng, hiệu thông thực hành ”. 


“Sekho pathavim vIJessafI, 
Yamalokañca Imam sadevakam; 
Sekho dhammapadam sudesitam, 
Kusalo puppham1va pacessatI”. 


“Hữu học thông suốt địa hình, 

Diêm ma, nhán giới, thiên đình cũng thông. 
Hữu học, thợ khéo tuyển bông, 

Pháp Cú khéo giảng, hiểu thông thực hành ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ Phạn ngữ Iưm pafhavin nghĩa là địa đại nầy ám chỉ xác thân tứ 
đại của con người gồm có Danh và sắc. 


Ko vỮessdafi: AI sẽ thấu triệt, hiểu rành, tự do mình giác ngộ mà biết được rốt 
ráo, làm cho thâu rõ chân lý. 


Yarmalokañca: Diễm ma giới, chỉ bôn khô cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu 
la. 


Trram sadevakam: Nhân, thiên giới, chỉ cho cõi người và sáu cối trời Dục giới là 
Tứ Đại Thiên, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suât, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. 


Hai câu kệ đầu nhập lại thành một câu hỏi. 


Ko dhammapadam sudesitam: Ai hiểu Pháp Cú khéo giải. Những bài kệ Pháp 
Cú do chính Đức Bốn Sư đã khéo thuyết giảng chính xác, đúng chân lý, gọi là ba 
mươi bảy nhân phát sanh quả Bồ đề, ví như những đóa hoa tươi tốt của người thợ 
khéo làm tràng hoa đề tuyên chọn. AI mà nhận chân được giá trị của chúng, sẽ thu 
thập, nghiên ngẫm, hiểu cho rốt ráo, làm cho thấu rõ. 


Hai câu kệ sau nhập lại cũng thành một câu hỏi. 


Sekho (Hữu học): Là bậc đã chứng đắc Thánh quả, nhưng còn đang học tập Tam 
học là Giới, Định, Tuệ, đầu tiên là Sơ đạo, hay Dự Lưu đạo, hoặc Nhập Lưu đạo. 
Hành giả chứng đạt bậc này, chỉ còn sanh lại nhiều nhất là bảy lần, trước khi đắc A La 
Hán đạo. Trong khoảng thời gian xuôi ngược dòng Thánh vức, bậc hữu học luôn luôn 
trau đôi Giới, Định, Tuệ, xa lìa tam độc, nhất là tham dục, tự mình thắng phục mình, 
nhận thức chân xác và làm sao cho thấu rõ bản chất tự ngã, không còn mê đắm nữa. 
Bậc Hữu học như thế, nhất định sẽ chứng nhập Níp Bàn chậm nhất là sau bảy kiếp. 


Như người thợ làm tràng hoa, vào vườn hoa chỉ lựa ròng những bông hoa tươi 
đẹp rực rỡ, loại bỏ những nụ còn non, những cánh hoa héo úa u nắn, bị sâu ăn lủng lỗ. 
Bậc Hữu học cũng khéo nhận thức trong kinh Pháp Cú do Đức Bồn Sư đã thuyết 
giảng, những pháp vi tế thâm sâu là ba mươi bảy pháp trợ đạo Bồ đề mà thâu nhập, 
lãnh hội, thấu triệt và làm cho thấu rõ. 
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& 
Đức Bồn Sư nêu ra hai câu hỏi và chính Ngài đã tự giải đáp như trên. 
Đến cuối bài kệ năm trăm vị Tỳ khưu đều đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích. 
Đô chúng thính pháp cũng hưởng được sự lợi ích. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


Trên bước quan hà khắp đó đây, 
Năm trăm Đại đức gắng theo thầy. 
Đôi phen lấn lướt đường cao sỏi, 
Lắm lúc xông pha lộ thấp lây. 

Mặt đất Tỳ khưu xem đã rõ, 

Đông tâm sanh điệt quản chưa hay. 
Hỏi quang phản chiếu trừ tam độc, 


Pháp Cu trí hành, chứng Quả ngay. 


DỨT TÍCH NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ĐÀM LUẬN VẼ ĐẠI ĐỊA 
tk) 
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44. Who tuilÏ comprehend thịs tuell-taught Dhamma as a garland-maker selects hịs flotuers2 


44. Ai sẽ thấu hiểu Pháp cú khéo giảng nây như người làm vòng hoa 
tuyên chọn hoa? 
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45. Like a garland-maker, a Learner on the Path tníll comprehend thịs trell-taught Dhamma. 


45. Giỗng như người làm vòng hoa, vị Hữu học trong Chánh Đạo sẽ thấu 
hiểu Pháp cú khéo giảng nà): 
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IV.2- Tích TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH 


(Maricikammafthãanikattheravatthu) 
& 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 46) 

“Phenũpamam kãyamimam viditväa, “Biết thân như bọt [rướng, 
Maricidhammam abhisambudhãno;  G/ác thân như huyện tượng. 
Chetväna mãrassa papupphakãni, Phá vòng hoa Ma quân, 
Adassanam maccuräjassa gacche”. Qua khỏi mắt tứ thân ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gân thành SãvatthT 
(Xá Vệ) đê cập đên một vị Tỳ khưu quán bào ảnh. 


Tương truyền rằng: Tỳ khưu này sau khi thụ huấn đề mục thiền quán nơi Đức 
Bồn Sư, bèn đi vào trong một khu rừng nọ, lập tâm: “Ta sẽ hành Sa môn pháp”. Sau 
một thời gian tinh tắn công phu, không chứng đắc A La Hán, vị Sa môn nghĩ răng: 


- Chắc ta còn thiếu sót, để về xin thầy bổ khuyết. 


Đi dọc đường, vị ấy trông thấy ảo ảnh phát sanh lên, bèn tư niệm răng: “Cũng 
như ảo ảnh phát hiện trong mùa hè, đứng ở xa trông như là có thật, nhưng đến gần thì 
chăng còn hình bóng chi cả. Cái thân ngũ uân này, nó cũng sanh diệt hư ảo như thế 
thôi”. 


VỊ Sa môn vừa đi vừa chú tâm quán xét đề mục ảo ảnh, đến khi đường xa mệt 
TỎI, VỊ ẫây xuống sông Aciravafi (Bất Cửu) để tắm, tắm xong lên ngôi nghỉ trên bờ, vị 
ấy nhìn xuông dòng nước đang chảy xiết. Trên mặt nước cuồn cuộn nhiều bọt nước 
nổi lên rồi tan biến. Vị ấy nghĩ rằng: 


- Cái thân ngũ uẫn này nó cũng nổi lên rồi tan biến như bọt nước mà thôi. 
Và vị ây lây đê tài nây làm đê mục tham thiên. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư đang đứng trong hương thất, Ngài trông thấy vị Tỳ khưu 
đang ngồi trên bờ sông quán niệm bảo ảnh, bèn phán răng: 


- Nầy Tỳ khưu! Tự ngã này cũng giống như bọt nước, bào ảnh, nó có tính hằng 
sanh khởi và hoại diệt như thê mãi. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết lên kệ ngôn: 


“Phenupamam kaãyamImam vidItva, 
MarTcidhammam abhisambudhãno; 
Chetvana mãrassa papupphakãnl, 
Adassanam maccurãJassa gacche”. 


“Biết thân bọt nước đẫu gành, 

Giác thân huyễn hóa diệt sanh sự thường. 
Pha vòng hoa dục Ma vương, 

Qua mắt thân chết lên đường thoát thân `. 


kở 
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CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ Phạn ngữ này, Phepñipamaim nghĩa là ví như bọt nước. Cái nhóm 
ba mươi hai thê giả hiệp, gọi là xác thân nầy đây, nó yếu đuối, mong manh, không 
trường tồn vĩnh viễn, thoạt sanh diệt từng sát na một, xét ra không khác chi là bọt 
nước đầu gành. 


Maricilhanumnaim: Nghĩa là ảo ảnh, phát sanh lên do các chất nóng bốc hơi, mặt 
trời hè đứng ở xa trông thấy giống như cảnh thật ai cũng phải lầm, nhưng khi đến gần 
thì thấy trống trơn, chăng có chỉ hết. Cái giả thân nây nó giống như cái huyễn, tạm bợ, 
thay đổi từng sát na, xem gần thì nó giống như ảo ảnh vậy. 


Abhisambudhäno: Nghĩa là giác ngộ, thông suốt, hiểu rõ. 


Mãrassa papupphakãni: Là hãy thoát đi, vượt qua khỏi tầm thấy biết, tức là 
quyên hạn của tử thân, hãy đạt đên vô sanh bât tử là Đại Níp Bàn. 


& 


Khi bài kệ chấm dứt, Đại đức chứng A La Hán quả với Tuệ phân tích, bèn thốt 
lời tán đương ca tụng Kim thân của Đức Bồn Sư. Đoạn đảnh lễ Ngài rồi lui gót. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Dòng nước trôi xuôi, bọt nổi phình, 
Nây thân huyền hóa kiếp phù sinh... 
Trăm năm nhớ lại như tàn mộng, 
Một sớm rời đi đã biệt hình. 

Tội ác gây nhiễu vì ái dục, 

Phước lành tạo 1† bởi vô mình. 

Phải như Đại đức vô rừng văng, 


Gặp Phật tham thiên đắc Quả mình 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH 
k›f#Œ4 
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mirage, one auoids the shafts of death and goes beuond him. 


46.Vietrfng this bod as (oam and a 


ñi tên của 


46. Thấy thân nây như bọt nước và ảo ảnh, ta tránh khỏi m 


thân chết và vượt qua tầm nhìn của Ma. 


362 


IV.3- Tích VIDDDABHA (LƯU LY VƯƠNG) 


(Vidhdabhavatthu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 47) 
*Pupphãni hˆeva pacinantam, *Kẻ đang mắt hái hoa, 
Byäsattamanasam naram; Tâm còn vọng tưởng xa. 
Suttam øãmam mahogho'°va, BỊ Tử thân bất mắt, 
Maccu ädãya gacchati”. Như làng ngủ bị lụt”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana (Kỳ 
Viên), đê cập đên vua Vidudabha (Lưu Ly Vương) và đoàn tùy giá viên chính, đã chêt 
trôi vì nạn lụt. 


Thưở ấy ở ba nước láng giềng có ba vị Đông cung Thái tử đồng trang lứa với 
nhau: Thái tử Pasenadi (Ba Tư Nặc) con vua xứ Kosala (Kiêu Tát La), Thái tử Mahali 
con dòng LIicchavI xứ Vesali và Thái tử Bandhula con vua Malla xứ Kusinära. 


Ba Thái tử cùng đi du học văn võ với một vị danh sư lừng danh ở thành 
Takkasila. Ba vị Thái tử gặp gỡ nhau trong một quán trọ ngoại thành. Sau khi hỏi 
thăm nhau, biết rõ mục đích cuộc hành trình cùng danh tánh tông tích của nhau, họ 
bèn kết nghĩa đệ huynh, và đồng đến xin nhập môn một lượt. Không bao lâu cả ba vị 
Thái tử đồng song nầy văn ôn võ luyện đã đến mức tinh thông thuần thục. Đồng cùng 
nhau bái tạ Sư trưởng ra đi, ai về xứ nấy. 


Trong ba vị, Thái tử Pasenadi được phụ vương đẹp dạ, truyền ngôi cửu ngũ, sau 
khi thây Thái tử biêu diên tài nghệ cho Ngài duyệt lãm. 

Thái tử Mahali thuộc dòng Licchavi, trong lúc biểu diễn vì dùng lực thái quá, 
nên hai mặt bị nô. Các vua Licchavr đông thanh bảo răng: 


- Ôi! Thật chăng may cho sư phó của chúng ta, Ngài đã bị mù cả đôi mắt, không 
lẽ chúng ta bỏ ra rơi Ngài, chúng ta phải có bôn phận chăm lo phụng dưỡng Ngài mãn 
đời mới trọn đạo thây trò. 


Các vua đồng ý tặng cho Thái tử chức Huỳnh môn quan, quyền trấn một cửa 
công thành, trị giá một trắm ngàn đông. 


Nhậm chức rôi, Thái tử liên nhận năm trăm Thái tử dòng Licchavi đên xin thọ 
giáo đê học tập văn võ. 


Thái tử Bandhula về nước Kusinäarã để biểu diễn nghệ thuật. Các hoàng tộc dòng 
Malla đích thân bó tre thành từng bó, mỗi bó là sáu mươi cây, ở giữa mỗi bó lại đệm 
một giáo sắt, đoạn treo nó giữa hư không, hỏng mặt đất và thách Thái tử ném cho đứt 
rơi xuống. 


Thái tử bái Tổ xong rồi, cất mình phóng lên hư không cao tám mươi hắc tay. 
Chân vừa rơi châm đât, Thái tử hươi gươm chém tới lia lịa, đên bó tre cuôi cùng, Thái 
tử chợt nghe tiêng giáo sắt bị khua chạm lên, bèn hỏi: “cái gì thê?”. 
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Khi biết được trong sáu mươi bó tre có đệm giáo sắt, Thái tử ném gươm khóc 
rằng: “Trong, tất cả thân bằng quyến thuộc của ta nơi đây, không một ai thương yêu ta 
nói cho ta biết trước việc nây. Nếu ta biết trước thì ta sẽ chém đứt cả sáu mươi bó tre 
mà không cho phát lên tiếng khua chạm giáo sắt”. 


Thái tử chạy lại thưa với phụ hoàng cùng mẫu hậu rằng: 
- Tâu phụ vương và mẫu hậu! Xin hãy tru lục bọn này rồi trị quốc mới yên. 


- Nầy vương nhi! Chiếu theo luật vua phép nước, không thê làm việc ấy được (vì 
quyên trị quôc chỉ có thê truyền tử lưu tôn mà thôi). 


Sau khi nài nỉ song thân nhiều phen không kết quả, Thái tử bèn yêu cầu: “Thế thì 
phụ hoàng và mâu hậu cho con sang xứ của bạn con”. Được mẹ cha chuân tâu, Thái tử 
lên đường đên kinh thành Sãvatth1. 


Quốc vương Pasenadi nghe tin Thái tử Bandhula ly hương sang nước mình, liền 
ngự giá ra đến rước bạn ở ngoài thành, rất trọng thể. Về triều giao cho bạn giữ chức 
Đại Nguyên soái, thống lãnh quân đội hoàng gia. Khi nhận chức rồi, Thái tử phái 
người thân tín trở về Kusinärä rước cả phụ vương và mẫu hậu về cùng ở chung với 
mình nơi thành Sãvatthi. 


Một hôm, Quốc vương Pasenadi nhìn xuống đường phố khi Ngài đứng trên lầu 
ngự của mình thây chư Tỳ khưu lũ lượt vào thành thọ bát nơi nhà các đại thí chủ như 
ông Anäthapindika, Cullaänathapindika, bà Visakhã, nàng Suppavasäa... Quôc vương 
phán hỏi thị thân: 

- Chư Đại đức đi đâu vậy? 


- Tâu Bệ hạ! Mỗi ngày có độ hai ngàn vị Tỳ khưu đến nhà ông Anãthapindika để 
dự lễ Trai Tăng hoặc thọ thực do thí chủ dâng cúng hợp pháp đến chư Tăng, rút thăm 
hoặc là chư Tỳ khưu bịnh chẳng hạn. Nơi nhà của Trưởng giả Cullãnãthapindika có 
khoảng năm trăm vị đến thọ thực thường xuyên, nơi nhà của bà Visakhã và bà 
Suppaväsä cũng như thé. 


Nghe xong, đức vua phát tâm muốn làm người hộ Tăng, bèn ngự giá đến Tịnh xá 
Jetavana cung thỉnh Đức Bôn Sư với một ngàn vị Tỳ khưu vào hoàng cung thọ thực. 

Quốc vương đích thân đứng ra trông coi việc đặt bát cúng dường trọn cả bảy 
ngày liên. 

Đến ngày thứ bảy, đức vua đảnh lễ Đức Bồn Sư và yêu cầu: 


- Bạch Ngài! Quả nhân xin thỉnh Ngài cùng năm trăm vị Tỳ khưu thường xuyên 
thọ thực nơi Hoàng cung. 


- Tâu đại vương! Chư Phật không bao giờ thọ thực thường xuyên một nơi, vì còn 
nhiêu chúng sanh chờ đợi các Ngài ngự đên. 


- Nếu vậy xin Ngài phái một vị Tỳ khưu nào đó có thê đến hăng ngày. 


Đức Thế Tôn giao phận sự này cho Đại đức Änanda. Trong bảy ngày đầu, khi 
chư Tăng đên Quôc vương đích thân ngự ra rước bát, đứng trông nom chỉ bảo cho nội 
thân quyên thuộc hộ độ các Ngài rât chu đáo. 
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Đến ngày thứ tám, Quốc vương vì long thê bất an, nên xao lãng phận sự hộ độ 
chư Tăng, chư Tăng vào hoàng cung, không aI soạn săn chỗ ngôi, thỉnh các Ngài an 
tọa và dâng cúng thực phâm đên tay các Ngài. Chư Tăng bàn với nhau răng: 


- Trong hoàng cung vì thừa hành lịnh của đức vua, nên không ai dám tự chuyên, 
đứng ra mời chư Tăng ngôi và phục dịch cả. 


Vắng mặt Quốc vương, chắc chúng ta không thê nào đến đây lâu được. 
Thế là nhiều vị bỏ ra đi. 


Qua những ngày sau, Quốc vương cũng vẫn chênh mảng như thế, nhiều vị Tỳ 
khưu khác lại bỏ ra đi. 


Qua những ngày sau đó, tình trạng cũng chăng lẫy làm khả quan hơn, thế là tất 
cả năm trăm Tỳ khưu đều lần lượt ra đi cả. Chỉ còn lại một mình Đại đức Änanda 
(những bậc đại phúc đức bao giờ cũng đầy đủ uy tín, giữ đức tin trong sạch của hàng 
tại gia cư sĩ. Đệ tử của Đức Như Lai trong hàng xuất gia có Đại đức SãrTputta, Đại 
đức Mogøgallana là hai Thượng Thinh Văn, Tỳ khưu NI Khema (An Bình), Tỳ khưu 
Ni Dppalavanna là hai nữ Thượng Thinh Văn, trong hàng tại gia cư sĩ thì có Trưởng 
giả Citta, Dạ xoa Alavaka là hai Thượng Thinh Văn thiện nam, về tín nữ thì có nàng 
Velukanftakr Nandamatä và nàng KhuJJuttara là hai nữ Thượng Thinh Văn tín nữ. Tám 
vị này đáng được liệt kê ở hàng đầu trong tứ chúng. Ngoài ra tất cả các vị Thinh Văn 
Ở các quốc độ, hễ đã hoàn thành thập độ rồi cũng đều là những bậc Đại phúc đức viên 
mãn hạnh nguyện hết. Đại đức Änanda, Ngài đã trải qua một trăm ngàn đại kiếp, hoàn 
thành đủ pháp độ Ba la mật (Pãrann), hạnh nguyện đã viên mãn, Ngài có đầy đủ uy 
tín, giữ vững đức tin của hàng tại gia cư sĩ, một mình Ngài được hoàng tộc thính mời 
ngôi và dâng cúng đàng hoàng tử tế. Sau khi chư Tăng ra vê, Quốc vương ngự vào trai 
đường, trông thấy thực phẩm loại cứng loại mềm còn nguyên trên bàn, bèn phán hỏi 
nội thị răng: 


- Chư Đại đức không đến thọ bát hay sao? 

- Tâu bệ hạ chỉ có một mình Đại đức Ananda đến mà thôi. 
Quốc vương nghe tâu, buồn giận chư Tỳ khưu, nghĩ rằng: 
- Các Ngài đã cắt đứt con đường thiện duyên của trẫm rồi. 
Quốc vương ngự đến bái kiến Đức Bồn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài quả nhân đã chuẩn bị cả năm trăm cô phần để sớt bát cúng dường 
chư Tăng, mà nghe rằng: Chỉ có một mình Đại đức Änanda đến thọ thực... Số thực 
phẩm dọn ra mà còn y nguyên. Năm trăm vị Tỳ khưu không thấy vào hoảng cung, 
không biết vì lý do nào? 


-_ Đức Bồn Sư không qưở trách chư Tỳ khưu, Ngài chỉ vỗ về đức vua Pasenadi 
răng: 


- Tâu đại vương! Chắc là chư Thinh Văn của Như Lai không có tình thân mật 
với đại vương, cho nên không đi vào cung nỘi. 


365 


Kế đó, Đức Bồn Sư kêu gọi chư Tăng vào và giảng dạy những trường hợp nào 
chư Tăng không đên thọ thực TIƠI nhà thí chủ và những trường hợp nào nên đên. Đoạn 
Ngài kêt thúc băng bài kinh nây: 


“Navahi bhikkhave añgehi samannagatan kulam anupagantva ca nalam 
upagantum upagantva ca nãlam upanistditum. Katamehi navahi? Na manãpena 
paccufthentl, na manapena abhivadentl, manapena asanam dentl, santamassa 
pariguyhantI, bahukamhi thokam dentI, pamrtamhi likham denti, asakkaccam dentI, no 
sakkaccam, na upanisidanti dhammassavanaya, bhãsanftassa na rañjiyantI. Imehi kho 
bhikkhave navahi añgehi samannagatam kulam anupagantva ca nalam upagantum 
upagantvä ca nalam upanisiditum”. Navahi bhikkhave angehIi samannagatam kulam 
anupagantvä ca alam upangantum apagantva vã alam upanis1ditum”. 


“Náy các Tỳ khưu, có chín điểu mà gia tộc nào hội đủ thì Tăng không nên đên 
đó nếu chưa đến. Hoặc không nên ngồi nêu đã đến đó. Thê nào là chín? 


1. Họ không hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. 

2. Họ không hoan hỷ đảnh lễ 

3. Họ không hoan hỷ mời ngồi. 

4. Có vát dụng mà họ giấu. 

5. Có nhiêu mà họ dâng ít. 

6ó. Có đồ ngon mà họ dâng đô đở. 

7. Họ dâng bằng cách không cung kính. 

§. Họ không giữ lễ, không ngôi gân. 

9. Họ không thỏa thích trong khi nghe nói pháp giảng đạo. 


Nầy các Tỳ khưu, chín điều nây gia lộc nào hội đủ thì Tăng không nên đến đó 
nếu chưa đến, hoặc không nên ngôi nếu đã đến rồi. 


Nầy các Tỳ khưu, có chín điều mà gia tộc nào hội đủ thì chư Tăng nên đến đó 
nếu chưa đến, hoặc nên ngồi nơi đó nếu đã đến rôi. Thể nào là chín? 


1. Hoan hỷ mời ngôi. 

2. Họ hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. 
3. Họ hoan hỷ đảnh lễ 

4. Có vật dụng họ không giấu. 

5. Có nhiêu mà họ dâng nhiễu. 

6. Có đồ ngon mà họ dâng đô ngon. 
7. Họ dâng bằng cách cung kính. 

§. Họ giữ lễ phép, ngôi gần. 

9. Họ thỏa thích nghe pháp, nói đạo. 
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Nây các Tỳ khưu, chín điều nấy, gia tộc nào mà hợp đủ thì Tăng nên đến đó nếu 
chưa đến, hoặc nên ngôi nếu đã đến rồi ”. 


Dứt bài kinh, Đức Thế Tôn lại tiếp chuyện với nhà vua: 

- Tâu đại vương! Chắc là các Thinh Văn của Như Lai không tìm được thân mật 
nơi đại vương, cho nên mới không đi vào ngự như vậy. Quả thật, bậc hiện trí ngày 
xưa, cho dâu được hộ độ chu đáo, nhưng ở chô thiêu tình thân mật cũng đã thọ khô 
gân chêt được, đên nôi phải ra đi trở vê nơi có tình thân mật. 

- Bạch Ngài, vào thời nào vậy? 

Đức Thế Tôn liền thuật lại tiền tích rằng: 

Thưở xưa, dưới triều đại vua Brahmadatta, đóng đô tại thành BaranasI. Có một 
quôc vương là Kesava (Quyên Phát) đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, ra đi xuât gia làm 
đạo sĩ, năm trăm tùy tướng cũng xuât gia theo làm môn đệ của Kesava, người thợ cạo 
của đức vua cũng xuât gia làm thị giả của đạo sĩ, có tên là Kappaka (Lý Phát). 


Đạo sĩ Kesava cùng với những môn sinh tu ở miền Tuyết Sơn (Himavanta) trong 
tám tháng năng ráo. Đên mùa mưa, đạo nhân dắt đoàn đạo sĩ môn đệ ra đi đên thành 
BaranasI, khât thực trong kinh thành. 


Khi ấy, vua Brahmadatta trông thấy đạo sĩ Kesava thì phát tâm trong sạch. Thỉnh 
được đạo nhân nhận lời an cư bốn tháng trong hoàng thành, đức vua cho người sửa 
sang vườn ngự uyên để đạo nhân lưu trú. Mỗi ngày hai lượt, sáng và chiều đức vua 
ngự đến lo việc hộ độ các đạo nhân. 


Ở được vài ba ngày, các đạo sĩ đệ tử điệc tai vì các tiêng voi, ngựa hí, chịu 
không nôi nên xin thây cho mình rút lui. Đạo nhân hỏi: 


- Chư hiền đồ sẽ đi về đâu? 
- Bạch Sư phụ, chúng con về núi Tuyết Sơn. 


- Nây chư hiên đô, ngày mới đên đây ta đã nhận lời của Quôc vương ở trú an cư 
nơi nây bôn tháng, sao chư hiên đô lại tính bỏ ra đi? 


- Bạch Sư phụ, tại vì Sư phụ nhận lời mà không cho chúng con hay biết. Nơi 
đây, chúng con không thê ở lại đây, xin cho chúng co kiêm chỗ ở gân nơi đây, hâu có 
thê nghe ngóng tin tức của Sư phụ. 


Nói rồi, cả đoàn đệ tử đánh lễ từ biệt Kesava đạo nhân. Chỉ còn lại mình đạo sĩ 
Kappaka là vị thị giả ở lại hâu thây mà thôi. 


Khi đên hộ độ các đạo nhân, Quôc vương hỏi: 
- Chư đạo sĩ đi đầu hết rôi? 
- Tâu đại vương, chư hiên đô bât mãn nên đã xin trở về núi Tuyệt Sơn cả Tôi. 


- Không bao lâu, đạo sĩ Kapppaka cũng không thể kham nhẫn, bèn tỏ thật với 
thầy: “Bạch Sư phụ, con cũng không thể có gắng ở lại đây lâu hơn nữa được”. 
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Sau khi xin phép nhiều lần, vị thị giả được đạo nhân Kesava bằng lòng cho đi về 
Tuyêt Lãnh Sơn nhập chung với các bạn đông tu, ở một nơi cách đó không bao xa đê 
có thê nghe ngóng tin tức Sư phụ được dê dàng. 

Thời gian sau, đạo sĩ Kesava sanh chứng đau bụng vì nỗi nhớ nhung các đệ tử 
thân yêu. Quôc vương khiên ngự y đên điêu trị, nhưng bịnh tình không thuyên giảm 
chút nào cả. 

Đạo nhân thấy đức vua ân cần săn sóc, bèn hỏi: 

- Tâu đại vương! Có thật đại vương muốn tôi khỏi bệnh chăng? 


- Bạch Ngài! Nếu quả nhân có cách nào làm cho Ngài mau bình phục thì quả 
nhân sẽ thi hành ngay. 


- Tâu đại vương! Nếu đại vương muốn cho tôi mau lành bịnh được yên lành, thì 
đại vương cho người đưa tôi vê với các môn sinh. 

- Bạch Ngài, được lắm. 

Quốc Vương truyền lệnh cho nội thị đặt đạo nhân nằm trên một chiếc Ø1ường, rồi 
khiên bôn vị đại thân, có quan Naãrada lãnh đạo, đưa đạo nhân đi với lời ủy thác: “Chư 
khanh đi đên nơi rôi hãy lưu lại, chờ xem bao giờ đạo trưởng bình phục sức khỏe thì 
báo cho trầm biêt”. 

Thị giả Kappala nghe tin Sư phụ đã về, lật đật ra đi tiếp đón. Đạo nhân hỏi: “Còn 
các hiên đô khác ở đâu?”. 

Đạo sĩ kappala đáp: “Bạch Sư phụ, nghe nói các sư huynh sư đệ của con ở tại nơi 
đó”. 


Các đạo sĩ môn đệ hay tin thầy trở về, cũng đều quy tụ lại đông đủ, chung lo 
chăm sóc đạo nhân, như dâng nước nóng, các thứ cái cây rừng và thực phâm khác. 


Chỉ trong chốc lát, đạo nhân khỏi bịnh và vài ba ngày sau da dẻ đã sáng ánh như 
vàng ròng. Khi ây đại thân Narada hỏi đạo nhân: 


“Manussindam Jahitväna, 
Sabbakamasamiddhinam; 
Kathannu bhagavä kesl, 
Kappassa ramas1 assametI”. 


“Chốn thảo am đủ mùi dục lạc, 
Sao Thế Tôn Quyên Phát bỏ đi. 
Thảo am Lý Phát có chỉ, 
Mà Ngài lưu luyễn làm gì cho cam?””. 
“Sadũni ramanTyänI, 
Santi rukkhã manoramã; 
SubhãasitanI kappassa, 
Narada ramayanti mantI”. 


“Nãrada nây, chốn thảo am, 
Là nơi ta thích, không nhàm chán đáu. 
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Cỏ cáy đẹp mát rừng sáu, 
Có trì Lý Phát bạn bâu sớm hôm ”. 


“Salinam odanam bhutvä, 
Sucimamsũpasecanam; 
Katham samakaniIvarä, 
Alona sadayanti tanti”. 


“Cơm Sà Lï thơm ngon trộn thịt, 
Ngài quen dùng thỏa thích sẵn sàng. 
Sá chỉ kê lạt tôi tàn, 
Mà Ngài lưu luyễn buộc ràng nơi đây? ”. 
“*Asadum yadi vã sadum, 
Appam vã yadi vã bahum; 
VIssattho yattha bhuñJeyya, 
VIssasaparamã rasätI”. 


“Dâu ngon dâu đở trối thây, 

Dâu nhiều dầu ít, dạ nây chăng lo. 
Chung vui bạn lữ thầy trò, 

Ấn sao cũng được, miễn cho thâm tình ”. 


Thuyết dứt tích bổn sanh nầy, Đức Bồn Sư dẫn giải rằng: 


- Quốc vương thời ấy nay là Moggallãna, Narada nay là Sãriputta, thị giả 
Kappaka nay là Ananda và đạo sĩ Kesava chính là đâng Như Lai vậy. 


Đức Bồn Sư nói tiếp: “Tâu đại vương, những bậc hiền trí thời xưa đã từng thọ 
khổ gần đến mạng chung, chỉ vì thiếu tình thân mật như thế đó. Các Thinh Văn của 
Như Lai, sở dĩ không vào hoàng cung cũng bởi vì không được thân mật với đại vương 
vậy”. 

Quốc vương Pasenadi suy nghĩ: “Bây giờ quả nhân phải làm sao để cho Tăng 
chúng thân thiện với quả nhân đây? À quả nhân nên cầu hôn với hoàng tộc Thích Ca 
là quyến thuộc của Đức Chánh Biến Tri, được như vậy các Tỳ khưu và Sa di sẽ thấy 
quả nhân là quyên thuộc của Đẳng Chánh Biến Tri, ắt hắn sẽ thân thiện với quả nhân 
và sẽ lui tới trong đền ngự”. 

Nghĩ vậy, Quốc vương phải sứ giả sang cầu hôn với dòng Thích Ca: “Khanh hãy 


đại diện cho trầm, qua nạp sính lễ cầu hôn, xin cưới một Công chúa thuộc huyết thông 
Thích Ca rồi trở về đây phục lịnh”. 


Sứ thần lãnh mạng ra đi cầu hôn với dòng họ Thích. Tại thành Kapilavatthu, tất 
cả những vị tai mắt, đại diện cho hoàng tộc Thích Ca, đều được các Quốc Vương triệu 
thỉnh nhóm đại hội dòng tộc biểu, để tham khảo ý kiến. Ai cũng cho rằng: “Vua 
Pasenadi không phải là dòng môn đăng hộ đối, dòng huyết thống ngang với chúng ta. 
Nhưng nêu chúng ta không nhận gả con cho y, thì y sẽ dây động can qua, hưng binh 
đánh chiếm nước ta chẳng sai. Vậy ta nên làm gì bây giờ?”. 


Đức vua Mahãnãma (Đại Danh) bèn đề nghị rằng: 
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- Đứa con gái, tức thế nữ của trẫm, tên là Vãsabhakhattiya, có nhan sắc tuyệt 
đẹp, ta hãy đem gả cho vua ây. 


Giải pháp nây được hoàng tộc thích Ca chấp nhận. Đức vua bèn đáp lời cùng sứ 
giả: “Quả nhân vui lòng gả Công chúa cho Quôc vương”. 


Sứ giả tâu răng: “Công chúa ây là con vị vua nào ?”. 


- Công chúa là con gái của đức vua Mahãnäma, là biểu đệ của Đức Chánh Biến 
Tri, mỹ hiệu là Vasabhakhattiya. 


Sứ thần về nước mang tin mừng này tâu lên vua Pasenadi. Đức vua phán: “Nếu 
vậy thì tôt lăm, khanh hãy qua nghênh đón công chúa vê đây cho mau. Nhưng hãy nên 
cân thận đê phòng, dòng Sát Đê Ly Thích Ca thường man trá. Sợ e đem con gái của 
bọn phi tân đây. Khanh hãy nài cho được thây Công chúa dùng cơm chung một mâm 
với phụ vương trong bữa ăn tiệc tiên hành cho chắc ý, rôi sẽ rước về”. 

Các sứ thần mai dong tuân lịnh vua Pasenadi ra đi, gặp vua Mahãnãma thì tâu 
răng: 

- Tâu bệ hạ! Quốc vương của tôi muốn cho Công chúa được ngôi dùng cơm 
chung với Ngài trong bữa tiệc tiên hành. 

- Tốt lắm, này chư hiên sĩ. 

Đoạn Quốc vương Mahãnäama khiến Công chúa trang điểm hoàn bị, đến giờ ngự 
thiện thì dùng chung mâm với đức vua cho sứ thân trông thây. Xong bữa, đức vua 
chuyên giao Công chúa cho sứ giả hộ giá vu quy. 

Đưa dâu về đến thành SãvatthT, các sứ giả tâu với Quốc vương các việc mình đã 
mục kích tận tường. Quôc vương cả đẹp bèn phong cho Công chúa làm Chánh hậu, 
chưởng quản một nhóm năm trăm cung phi. 

Không bao lâu sau, chánh hậu hạ sanh được một hoàng nam, màu da sáng chói 
như vàng ròng, đên ngày lê đặt tên cho hoàng tử, Quôc vương phán quan nội giám 
đên thỉnh ý hoàng Thái hậu. 

- Công chúa Vasabhakhattiya dòng Thích Ca, là chánh cung hoàng hậu vừa mới 
hạ sanh hoàng tử, Tô mâu ưng đặt tên gì cho cháu nội? 

Quan Thái giám lãnh lịnh của Quốc vương là người có tật lãng tai, khi đến tư 
cung của hoàng Thái hậu, ông trình bày sứ mạng của ông xong, Thái hậu đáp răng: 

- Thái tử là con của hoàng hậu Vãsabhakhattiya, lúc chưa sanh cũng đã thu phục 
được lòng người rồi. Bây giờ đây chắc hắn là được quốc vương sủng ái vô cùng vậy? 


Viên nội giảm lãng tai, nghe lầm tiếng Vallabha (Đắc Sủng) thành ra tiếng 
Vidũdabha (Lưu Ly), rồi in trí như thế, nên trở về tâu với Quốc vương: 


- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đặt Thái tử tên là Vididabha. 


Quốc vương nghĩ thầm: “Chắc đây là một tên rất xưa trong hoàng tộc trẫm”. 
Nghe theo lời của viên nội giám lãng tai, Quôc vương đặt tên cho Thái tử là 
Vidudabha. 
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Ngay từ khi thái tử còn ở tuổi thiếu niên, quốc vương muốn lấy lòng Đức Bồn 
Sư, đã phong thái tử làm chức Hàm đô thông đại nguyên soái. 


Lúc mới bảy tuôi, thái tử Vidũdabha trông thấy các vương tôn hoàng tử đồng tuế 
được ngoại tô gởi cho đô chơi như hình voI, hình ngựa hoặc thứ nây thứ nọ, thì hỏi 
mẹ: 


- Mẫu hậu ơi! Sao mây hoàng nam khác có ngoại tô gởi đô chơi đủ thứ, còn con 
không có ai gởi tặng món chi hêt vậy? Bộ con không có ngoại tô phụ mâu hay sao? 


Chánh hậu đáp rằng: “Nây vương nhi con! Ngoại tô của con là dòng Thích Ca, ở 
cách đây xa lăm, cho nên không gởi quả tặng cho con được”. 


Đến khi được mười sáu tuổi, thái tử Vidũdabha lại thưa với mẹ: 
- Tâu mẫu hậu! Con muốn được về thăm dòng họ bên ngoại. 
Chánh hậu gạt ngang, bảo rằng: 

- Thôi vương nhi! Con về bên ấy mà làm gì? 


Thái tử cứ theo mẹ mà van xin mãi. Sau cùng Chánh hậu phải chìu theo: “Vương 
nhi muôn đi thì con cứ đỶ”. 


Chánh hậu Vãsabhakhattiya khiến người mang thơ đi trước thái tử về báo tin cho 
vua Mahanama hay, nói răng: “Con ở đây vân bình yên, xin hoàng tộc Thích Ca đừng 
lộ vẻ gì khác với chông con, đừng cho thái tử cùng quan hộ giá trông thây”. 


Hoàng tộc Thích Ca hay tin thái tử Vidũdabha sắp đến Kapilavatthu, thì thương 
nghị cùng nhau và và quyêt định răng: 


- Không thể để cho con cháu chúng ta đảnh lễ, chào đón nó. 


Thế là bao nhiêu hoàng tôn, thái tử nhỏ tuôi hơn thái tử Vidũdabha đều được gởi 
vê miên quê đôi gió. Các vị lớn tuôi ở lại tập trung nơi tòa khách thính trong thành 
Kapilavatthu. 


Thái tử Vidudabha được đưa vào thành, khi đứng trước các vị ẫy, họ tự giới 
thiệu răng: “Nây vương nhị, đây là ngoại tô của con. Đây là cửu phụ của con”. 


Thái tử đánh lễ ra mắt tất cả mọi người xong, không thấy có ai đảnh lễ lại mình, 
thì hỏi răng: 

- Sao không ai đảnh lễ con hết vậy? 

Quyến thuộc Thích Ca trả lời rằng: 

- Này vương nhi! Các thái tử hoàng tôn tuổi nhỏ hơn con mắc về quê cả rồi. 


Và họ sắp đặt tiệc đãi đăng hoàng tử Vidudabha rất trọng hậu. Thái tử lưu lại 
Kaprlavatthu vài ba hôm chơi, rôi tạ từ dòng họ Thích Ca lên đường về xứ. 

Khi ấy, các cung nữ đến dọn dẹp quét tước ngôi khách thính, lấy sữa tươi rửa 
cắm đôn, nơi mà hoàng tử Vidũdabha đã ngồi, vừa rửa vừa mắng rằng: “Đây là chỗ 


ngôi của con trai cung nữ Vãsabhakhattiya”. Bất ngờ thay, có một viên tùy tướng của 
thái tử bỏ quên khí giới, nên trở lại khách thính lây, y nghe được những lời nây, bèn 
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gạn hỏi rõ nguyên nhân, mới biết rằng: “Chánh hậu Vãsabhakhattiya tuy là con của 
đức vua Mahanama dòng Thích Ca, nhưng mẹ nàng lại là một cung nữ”. 


Viên tùy tướng đem chuyện nây thuật lại cho quân sĩ nghe. Thế là, trong sĩ tốt có 
tiếng xôn xao, đồn răng: “Bà Vãsabhakhattiya là con gái của một cung nữ”. Thái tử 
Vidudabha nghe rõ câu chuyện, chàng căm tức dòng họ Thích Ca, thê răng: “Mặc cho 
bọn nó giỏi lây sữa tươi mà rửa chỗ ngôi của ta, khi nào lên làm vua ta sẽ lấy máu cô 
họng chúng nó mà rửa lại chỗ ấy”. 


Khi thái tử về đến thành Sãvatthi, các quan tùy giả thuật lại sự tích ấy do cung 
nữ Kapilã (Vệ Kim Thành) đã thô lộ, nguồn gốc của chánh hậu lên đức vua Pasenadi. 
Quốc vương rất căm thù dòng họ Thích Ca, nghĩ rằng: “Bọn này đã mạo muội gả con 
gái cung nhân cho trầm”. 


Quốc vương hạ lịnh tước đoạt phẩm vị của Chánh cung hoàng hậu và Đông cung 
thái tử, biêm xuông làm cung nhân. 


Cách mấy hôm sau, Đức Bồn Sư ngự vào hoàng cung, an ngự vào chỗ ngồi soạn 
săn, quôc vương bèn đảnh lê Ngài và bạch răng: “Bạch Ngài, quả nhân xin cho Ngài 
hay biệt các quyên thuộc của Ngài đã mạo hôn, gả con gái cung nữ cho quả nhân, vì 
vậy, cho nên quả nhân đã tước hêt phâm vị Chánh hậu và Đông cung thái tử, cho làm 
cung nhân, nô tỳ vì phận vị ây hợp với họ”. 

Đức Bồn Sư phán rằng: “Tâu đại vương, việc này rất oan uống cho họ, Chánh 
hậu đã được dòng Thích Ca nhìn nhận ngang hàng mới đem gả cho đại vương. Như 
Lai xác nhận việc nây. Đại vương, mâu hệ không nghĩa lý gì, chỉ có phụ hệ là đáng kê 
mà thôi. 

Như bậc hiền trí thưở xưa đã phong cho một thiếu nữ bần hàn đi mót củi khô lên 
làm chánh hậu, thái tử do nàng ây sanh ra vê sau lãnh tụ, là vị chúa tê thông trỊ cả 
quôc độ Baranasi rộng đên mười hai do tuân, có danh hiệu là Katthavahanaraja (Tiêu 
Phu Vương). 

Nhân dịp này, Đức Bồn Sư thuật tích Bốn Sanh Nữ tiều phu (Kattha- 
hãriyaJataka). 

Quốc vương Pasenadi nghe pháp rồi, công nhận chỉ có phụ hệ là đáng kể nên 
phát tâm hoan hỷ, bèn truyên lịnh ân xá chánh hậu và thái tử, cho phục hôi cựu vị. 

Nói về đô thống tướng quân Bandhula kết hôn với Công chúa Mallikã (Mạt Sài 
là con vua xứ Malla, đã lâu ngày không có con. Gia tộc Bandhula kết tội nàng là “ 
hậu”, nên đuổi Công chúa trở về cô quốc. Công chúa định đến bái biệt Đức Bồn Sự 
rồi sẽ lên đường. Vào Tịnh xá Jetavana, Công chúa đảnh lễ Đức Như Lai rồi đứng qua 
một bên. Đức Bôn Sư phán hỏi: 

- Con đi đâu đây? 

- Bạch Ngài, con trở về sanh quán. 

- Tại sao vậy? 

- Bạch Ngài, vì con hiếm muộn, chồng con kết tội vô hậu, nên đuôi về xứ. 

- Nếu thế thì con khỏi cần đi về quê, con hãy trở lại nhà chồng. 
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Công chúa mừng rỡ, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi trở gót về nhà Thống soái 
Bandhula, Bandhula hỏi răng: 


- Tại sao nàng trở lại? 
- Đức Thập Lực bảo thiếp trở lại. 


Đại Tướng quân Bandhula bằng lòng cho vợ ở lại và nghĩ: “Chắc Đức Thập Lực 
tiên tri, thây được vị lai. Thôi ta hãy rắng chờ xem”. 


Quả thật, chẳng bao lâu Công chúa thọ thai, sanh chứng ốm nghén, thèm khát 
không chịu đựng được, bèn tỏ thật cùng chông. Tướng quân Bandhula hỏi: “Nàng 
thèm món chĩ?”. 


- Thưa tướng quân, tại kinh đô Vesälï, trong ngự uyên của vương tộc Licchav], 
có hồ sen mà họ dành dùng làm lễ tôn vương. Thiếp thèm tắm rửa và uống nước trong 
hồ ấy. 

Tướng quân Bandhula nói: “Được.” Đoạn Đại tướng lấy chiếc cung thần có sức 
mạnh gấp ngàn lần cung nỏ thường đeo lên vai. Gióng xe ra khỏi thành Sãvatthi, 
nhằm ngay thành Vesälï tiến tới và đột nhập vào thành Vesäl, do cửa của Thái tử 
Mahäli trấn giữ. Tư dinh của Thái tử Mahäli gần cửa kinh thành, Mahäli nhủ thầm: 
“Đây là tiếng xe của Tướng quân Bandhula. Hôm nay chắc các vua dòng Licchavĩ 
phải kinh tâm tán đớm”. 

Các hồ cấm có hộ vệ quân trấn giữ, phòng thủ trong ngoài cân mật. Trên mặt hồ 
có lưới nhặt mắt, bao phủ kín mít một con chim nhỏ chui qua cũng không lọt. 


Thế mà, Đô thống tướng Bandhula xuống xe tuốt gươm đánh đuổi lực lượng 
phòng vệ thật mau lẹ, chém đứt lưới đồng bao phủ mặt hồ, dìu vợ xuống tắm dưới hồ. 
Khi Công chúa tắm xong và uống nước thỏa mãn rồi, Tướng quân cũng tự mình 
xuống tắm. 


_ Xong rồi, Đại tướng lái xe vượt qua khỏi thành Vesälï lên đường trở về bổn 
quôc. 

Quân lính giữ ao hồ báo tin cho các vua Licchav1, các vua nỗi giận, thắng năm 
trăm cỗ chiến xa, tức tốc dẫn binh xông ra khỏi thành, quyết theo bắt cho được 
Bandhula và Mallika. 

Các vua ghé vào dinh của Mahäli để cho biết ý định thì Thái tử cản rằng: “Thôi 
chư vương, đừng đuôi theo. Bandhula sẽ giêt sạch chư vương, không sót một mạng”. 

Các vua đồng thanh nói: 

- Dầu sao chúng tôi cũng sẽ rượt theo hắn. 

—_ Mahali dặn rằng: “Nếu vậy, chư vương nên lưu ý đề phòng. Hễ khi nào trông 
thây bánh chiên xa của y lún xuông tới bùn thì nên thu quân trở lại. Nêu không, khi 
chư vương tiến tới mà nghe tiếng nỗ vang như sâm, lúc ấy nên lui binh, bằng không 


chư vương sẽ thấy các đâu chiến xa của mình đứt đoạn nát tan. Đến đây, chư vương 
không nên liễu lĩnh tiễn xa hơn nữa mà nguy đến tánh mạng”. 


373 


Các vua Licchavĩ bất chấp lời khuyên ngăn của Thái tử Mahäli, đem hết toàn lực 
đuổi theo Bandhula tướng quân. Công chúa Mallikã nhìn lại phía sau lưng, thấy bụi 
bay mù mịt, nàng nói với chồng: “Thưa phu tướng, hình như có nhiều chiến xa đuổi 
theo chúng ta”. 


- Nếu vậy, nàng hãy nhìn cho kỹ, chừng nảo thấy chiếc xe đầu tiên rõ rệt thì hãy 
bảo ta. 


Khi thấy tất cả đoàn xe hiện ra như một chiếc xe giữa đám bụi mù. Công chúa 
Mallikã bảo chông: 


- Thưa phu tướng, giờ thiếp thấy rõ như một cái đầu xe. 

Tướng quân Bandhula trao dây cương ngựa qua cho vợ, dặn răng: “Nếu vậy, 
nàng hãy câm giữ dây cương nây, lái xe cho đi thăng đường, đê một mình ta đôi phó 
với họ”. 

Nói rồi Bandhula lây thế đứng vững trên xe, lắp sẵn tên vào chiếc cung thần. 


Khi thấy chiếc chiến xa của tướng Bandhula bị lún bánh xuống tới bùn, các vua 
thấy vậy cũng chăng lui bước. Tướng quân Bandhula cho xe mình đi một quãng 
đường ngăn rôi giơ tay búng dây cung thần, một tiếng nỗ vang trời vang lên như tiếng 
sâm. Các vua Licchavi nghe vậy cũng chẳng nao núng mà còn đuổi theo rất gấp. 
Bandhula đứng trên xe bắn mũi tên, mũi tên ấy đâm lủng đầu năm trám. cỗ chiến xa 
địch, xuyên qua mình năm trăm vua LicchavT ngay chỗ dây ngọc đái, rồi cắm phập 
xuống đất; các vua Licchavĩ không hay rằng mình đã trúng tên địch, hăng hái xông tới 
thét lớn: “Tiểu tốt vô danh, có giỏi thì đứng đó đừng chạy”. 


Bandhula dừng xe lại, đợi các vua LicchavT đên gân măng răng: “Đô chêt băn, ta 
không thèm giao chiên với những xác chêt đâu”. 


Các vua LIicchavI bảo: “Ngươi hãy xem cho kỹ, chúng ta không phải là những 
xác chêt”. 

Bandhula nói: “Tất cả các ngươi đồng chung số phận, các ngươi hãy cởi mở 
ngọc đái của tên thủ lãnh ra xem”. 


Các vua LicchavI vừa mở dây ngọc đái của tên thủ lãnh thì vị nây ngã xuông 
chết. 


- Tất cả các ngươi đêu đông chung sô phận với tên đâu lãnh, mỗi người hãy trở 
về nhà sắp đặt việc hậu sự, từ giã vợ con quyên thuộc, rôi hãy cởi bỏ khôi giáp. 


Bandhula đưa Công chúa Mallikã về thành Sãvatth. Từ đó về sau, Công chúa 
sanh mười sáu lần sanh đôi con trai. Tất cả đều là những tay vũ dũng, có đởm lược 
anh hùng, đến tuôi trưởng thành đều am tường lục thao tam lược, mỗi chàng đền có 
ngàn sĩ tốt bộ hạ. Mỗi lần Bandhula tướng quân về triều yết kiến quốc vương, các 
công tử và bộ hạ đi theo vào đứng chật cả sân rồng trong đền ngự. 


Một hôm, các quan tòa xử án, nhiều người vì bị xử hiếp trong một vụ kiện, trông 
thây tướng quân Bandhula đi tới, la ó lên, phản đôi các thâm phán thiên vị và cậy nhờ 
tướng quân can thiệp. Bandhula tướng quân vào đên giữa tòa, minh xét lại bản án, làm 
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cho rõ ngay gian và giúp cho người sỡ hữu chủ được thắng kiện. Quần chúng dự thính 
hoan hô vang dậy. 


Quốc vương nghe tiếng reo hò phán hỏi thị thần: “Chuyện chỉ thế?”. Khi biết rõ 
nguyên do, Quộc vương rất hài lòng, giáng chức các quan tòa cũ và bổ nhậm 
Bandhula cầm đầu Tam pháp y. Từ ngày nhậm chức mới, Bandhula xử đoán rất công 
minh. Các vị tài phán bị cách chức, mất cả danh lợi đem ra thù ghét Bandhula, nên 
kiếm chuyện đâm thọc với hoàng thân quốc thích, tuyên truyền răng: “Bandhula âm 
mưu tạo phản”. 


Quôc vương nghe các quyên thuộc tâu vào tâu ra mãi, cũng mắc kê của bọn gian 
thân, sanh tâm nghi ngờ người bạn cô tri, muôn tru lục cha con Bandhula đê trừ hậu 
hoạn. 


- Nếu trẫm ra lịnh hành quyết ngay tại nơi đây, ắt là mang tiếng người đời chê 
trách. 


Quốc vương liền mật sai những tướng quân tâm phúc giả làm quân phiến loạn, 
đánh phá nơi biên thùy. Đoạn triệu tướng Bandhula vào triều phán rằng: 


- Có tin biên thùy dây loạn, trẫm phú cho hiền đệ và các hiền điệt đi tiểu trừ và 
bắt cho được bọn cướp thảo khâu ây. 


Tướng quân lãnh mạng ra đi, không ngờ Quốc Vương ngầm sai những tướng tài 
khác đi kèm theo với mây cha con, với lịnh truyền răng: “Chém đầu Bandhalu với ba 
mươi hai công tử, đem thủ cấp về đây”. 


Trong lúc đội binh mã rầm rộ kéo đi ra biên thùy. Bọn khẩu tặc nghe tin Đô 
thống tướng Bandhula xuất chinh, bèn tan rã hàng ngũ, bỏ chạy trước. Tướng quân 
vào thành lập lại trật tự vỗ an bá tánh, xong rồi kéo đại binh trở về gần tới kinh đô, 
các tướng sĩ lãnh lịnh vua thi hành bản án tử hình. Bắt hết cha con tướng quân 
Bandhula xử trảm một lượt. 


Hôm ấy, nhằm ngày Công chúa Mallikã cung thỉnh hai vị Thượng Thinh Văn và 
năm trăm Tỳ khưu đến soái phủ thọ thực. Vào buổi sáng hôm ấy, công chúa nhận 
được thư báo của gia nhân: “Chồng và các con đã bị xử trảm”. Được biết hung tin 
công chúa vẫn lặng thinh, nhét phong thơ vào trong vạt áo, lo việc hộ độ chư Tăng, 
như không có việc gì quan hệ xảy ra, khi ấy bọn nữ tỳ của Công chúa, sau khi dâng 
cơm đến chư Tỳ khưu, đang bưng cái bình sanh tô (bơ tươi) đến trước hai vị Đại đức 
thì sút tay, buông rơi cái bình xuống nền bề nát. 


Đức SãrTputta nói an ủi rằng: 
- Của tạm bợ vô thường, lỡ bể thì thôi, chẳng nên ân hận. 


Công chúa Mallikã liền lật vạt áo lên, lẫy phong thơ đưa ra và nói: “Bạch Ngài, 
ba mươi hai đứa con trai và cha nó vừa bị xử trảm, khi được người nhà đưa thư báo 
tin này, đệ tử đọc rồi còn chẳng ân hận, huống chỉ là việc bê cái bình sanh tô mà đệ tử 
ân hận hay sao?”. 


Đức Tướng quân Chánh pháp liền thuyết lên kệ ngôn rằng: 
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“*Animittamanaññãtam, 
Maccanam Idha jTvitam; 
KasIrañca parIttañca, 

Tañca dukkhena samyuttanti”. 


“Sanh tử không kỳ hạn, 
Tuổi thọ khó tiên đoän. 
Đời tôi tệ nhỏ nhen, 
Đáy khô đau hoạn nạn ”. 
Kế đó, Đại đức thuyết tiếp một thời pháp, rồi đứng lên rời Soái phủ, trở về Tịnh 
xã. 
Công chúa cho gọi hết ba mươi hai cô dâu đến phán dạy rằng: 


- Chông các con phải chêt vì tay người khác, chăng qua là trả quả của nghiệp 
tiên khiên, các con chớ nên buôn râu khóc lóc, cũng đừng đem lòng oán hận đức vua. 


Các thám tử của quốc vương nghe được những lời nầy, nên về tâu lên quốc 
vương việc các quả phụ không đem lòng oán hận Ngài. Nghe vậy, quốc vương sanh 
tâm kinh cảm, ngự đến tư dinh của công chúa Mallikã để xin chịu lỗi với công chúa 
và các nàng dâu góa bụa, xong rồi ban cho công chúa một ân huệ. 


Công chúa tâu: “ “Thân thiệp xin nhận lãnh ân huệ của bệ hạ”. 


Sau khi quốc vương ngự giá về cung, công chúa cử hành tang lễ, Trai Tăng cầu 
siêu, đoạn tắm gội sạch sẽ vào triều yết kiến quốc vương: 


- Tâu đại vương! Bệ hạ hứa ban ân huệ, nhưng thần thiếp không cầu mong việc 
chi khác, ngoài việc xIn bệ hạ gia ân cho thân thiệp và ba mươi hai con dâu được trở 
về xứ sở quê hương. 


Quôc vương chuân tâu. Công chúa sắp đặt cho ba mươi hai nàng dâu ai vê nhà 
nây, riêng mình cũng lên đường trở vê quê quán trong thành Kusinäräa. 


Quốc vương ấn phong cháu trai của tướng quân Bandhula là Dighakaräyana 
(Trường Lao) làm Đô thông đại Nguyên soái. 


Nhưng Dighakaräyana căm thủ quốc vương đã xử trảm Bandhula nên hằng chờ 
cơ hội đê trả thù cho cậu mình. 


Lúc bấy giờ, Đức bốn Sư đang ngự trong thị trấn Medalapa của dòng Thích Ca, 
quốc vương ngự giá đến đó, an dinh hạ trại cách chùa không bao xa, đoạn rời khỏi đại 
quân tùy giá vào chùa đảnh lễ Đức Bồn Sư, trước khi vào hương thất một mình, quốc 
vương cởi hết những phù hiệu của nhà vua (mão, hia, kiếm, trướng và hốt), giao cho 
Dighakãräyana gìn giữ (đoạn nầy trong kinh Dhammacetiya sutta (Pháp Tháp) trong 
Trung Bộ Kinh có giải rõ từng chi tiết). 

Thừa lúc quốc vương Pasenadi vào trong hương thất, Dĩighakãräyana lấy hết phù 
hiệu vương vị, tôn Thái tử Vidudabha lên làm vua, kéo rốc toàn quân trở về thành 
Savatthï, chỉ thừa lại cho quốc vương một con ngựa già và bà thế nữ hầu hạ vua mà 
thôi. 


376 


Sau khi đàm đạo thân ái với Đức Bổn Sư, quốc vương đảnh lễ Ngài trở ra, không 
thấy binh lính, hỏi bà thế nữ mới tỏ rõ mọi sự. Quốc vương nghĩ thầm: “Quả nhân 
phải nhờ Vương sanh (cháu kêu Ngài bằng dượng, tức là vua Ajãtasattu) tiếp viện mà 
bắt Vidiũdabha mới được”. 


Khi quốc vương Pasenadi đến thành Rãjagaha thì đã quá giờ lưu thông, các cổng 
thành đều đóng kín. Quốc vương buộc lòng phải nghỉ đỡ trong một ký túc xá. Cả ngày 
đi nắng lại bị trũng gió cảm sương, quốc vương thăng hà vào lúc nửa đêm. Thế nữ 
theo hầu đức vua khóc lóc thở than: 


- Bệ hạ ơi! Bệ hạ là chúa của toàn dân xứ Kosala, mà sao phải chọn nằm cô 
quạnh lạnh lùng... 

Khi đêm tàn, trời hừng sáng, nhiều người nghe tiếng nức nở của bà thế nữ, hỏi ra 
mới biết là đức vua Pasenadi thăng hà ở nơi quán trọ ngoài thành, bèn vào báo tin với 
quốc vương Ajãtasattu, quốc vương bèn ra lịnh hỏa táng một cách trọng thể, y theo 
nghi lễ tông chung của bậc đại vương. 


Thái tử Vidũdabha sau khi tức vị, nhớ lại mối hận ngày xưa, bẻn chiêu tập binh 
mã, kéo hết đại binh ra khỏi thành Sävatthi, trong tâm tính rằng: “Trẫm sẽ tận sát 
dòng Thích Ca”. Ngày ấy, lúc quán sát thế gian trong buổi sáng, Đức Bồn Sư thấy 
rằng dòng họ Thích Ca của Ngài sắp bị tiêu diệt. Ngài tự nghĩ: “Như Lai phải đi về độ 
tông tộc mới được”. Thể rồi, trong buổi sáng Ngài đi khất thực, độ xong bữa, Ngài trở 
vê hương thất. Buổi trưa, Ngài năm thiền, nghiêng mình về phía phải như con hùng 
sư, và buôi xế Ngài bay đến Kapilavatthu, an tọa dưới một gốc cây có bóng mát loang 
lỗ, nơi giáp ranh hai nước. 


Phía bên kia ranh thuộc lãnh thô của Vidudabha có cây đa to, tàn nhánh rậm rạp 
có nhiêu bóng mát. 
Vừa trông thấy Đức Bồn Sư, vua Vidũdabha vội đến gần Ngài đảnh lễ và bạch 
răng: 
- Bạch Ngài! Trong lúc nắng nôi thế nây, sao Ngài lại ngồi chi dưới gốc cây có 


bóng râm loang lỗ, xin thỉnh Ngài qua ngôi bên gốc cây đa to có nhiều bóng mát, ở 
đăng kia. 


Đức Bồn Sư đáp răng: “Tâu đại vương! Bóng râm của thân quyên bao giờ cũng 
mát mẻ”. 


Nghe vậy, đức vua vidũdabha nghĩ răng: “Chắc Đức Bồn Sư ngồi đây để bảo vệ 
gia quyên của Ngài”. Đức vua đánh lễ rôi cáo từ Đức Bồn Sư và thâu binh trở về 
Sãvatthr. Đức Bốn Sư cũng đứng dậy bay về Jetavana. 


Quốc vương Vidũdabha không thể quên được mối hận thù đối với dòng Thích 
Ca, xuất binh lần thứ hai đến chỗ giáp ranh hai nước, cũng gặp Đức Bồn Sư như lần 
trước, nên lại thu quân trở về. Đến lần thứ ba đức vua lại xuất binh, lại gặp Đức Bồn 
Sư nơi đó và lại thu quân trở về một lần nữa. 

Đến lần xuất binh thứ tư của vua Vidũdabha, Đức Bốn Sư không can thiệp đề 
cứu quyên thuộc của Ngài nữa. Vì Ngài quán thấy ác nghiệp của họ ở tiền kiếp, đã bỏ 
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thuôc độc xuông dòng sông thuôc cá chêt, nay quả tới thời trô quả rôi, không thê che 
chở cứu vãn được nữa. 


Với quyết tâm: “Trẫm sẽ tận diệt dòng họ Thích Ca”, Vidũdabha đem đại đội 
hùng binh ra đi, không còn bị Đức Bồn Sư cản trở. Quyến thuộc của Đức Bồn Sư kiên 
trì giữ giới sát sanh, thà chịu chết chứ không dám xuống tay giết hại kẻ khác, nghe tin 
địch quân kéo đến, họ nghĩ ngay rằng: “Chúng ta là những tay thiện xạ bá phát bá 
trúng, nhưng ta không thê phá giới mà giết hại địch quân, ta chỉ nên bắn dọa cho họ sợ 
mà chạy thôi”. 


Thấy tên bắn như mưa, vua Vidũdabha bảo các tùy tướng: 


- Các khanh nghĩ sao? Có phải dòng Thích Ca giữ giới không sát sanh, thế mà 
bây giờ họ giêt hại binh sĩ của trầm. 


Khi ấy, một tùy tướng tâu rằng: 
- Tâu chúa thượng, vì sao chúa thượng lại lui quân? 
- Dòng Thích Ca giết hại binh sĩ của trẫm. 


- Ba quân tướng sĩ không có ai bị thương cả. Xin chúa thượng hãy cho kiểm lại 
quân sĩ xem. 


Khi kiểm lại quân sĩ, không thấy thiệt mạng al cả, vua Vidudabha lại truyền lịnh 
tần công và dặn răng: 


- Nầy ba quân tướng sĩ! Các khanh hãy giết sạch những kẻ nào nhận là dòng 
Thích Ca, trừ những ai đứng gân ngoại tô của trâm là vua Mahanama, thì các khanh 
hãy dung tha mạng sông cho họ. 


Quân binh của Viduidabha phá cửa thành Kapilavatthu tuôn vào như nước vỡ bờ, 
đi lục soát bắt dòng Thích Ca để tru lục. Có nhiều người không cam tâm chịu chết vô 
cớ, bèn cắm cỏ hoặc cầm lau sậy đứng chực sẵn. Hễ quân nghịch đến hỏi: “Ngươi có 
phải là dòng Thích Ca không?” Thì nhóm cắn cỏ đáp: “Không phải Thích Ca, cỏ” (No 
sako tinanti), còn nhóm câm lau thì đáp: “Không phải Thích Ca, vị lô” (No sako 
naloti). Quân lính ngoại quốc nghe không rành, tưởng họ phủ nhận dòng Thích Ca, 
nên không hạ sát họ, các người nầy dầu có chết cũng không dám phạm giới nói dối, 
nên đã dùng mẹo khéo nói trớ như vậy mà được sống sót (tiếng Phạn Sãka là rau, đọc 
mường tượng như Sãkya là Năng Nhân Thích Ca), cả những người chạy theo đứng 
gần với vua Mahäanäma cũng được tồn sanh. Do đó về sau có danh từ Thảo Thích Ca 
(Tinasäkiya) để chỉ những người cắn cỏ và danh từ Vi lô Thích Ca (Nalasäkiya) đề chỉ 
nhóm người đứng cầm lau. 


Ngoài ba nhóm kế trên, tất cả hoàng tộc Thích Ca dầu là trẻ con còn bú cũng 
không toàn mạng. Vua Vidudabha ra lịnh cắt cô họ đem dội máu lên câm đôn mà 
mình đã ngôi khi trước. 

Tông tộc Thích Ca đã bị vua Vidudabha tru lục như thế, vua Vidũdabha ra lệnh 
băt vua Mahanama đem theo làm tù binh rôi mới rút lui trở về nước. 

Đến giờ sáng vua Vidũdabha đình bộ, xuống một nơi thung lũng nghỉ, cho quân 
hâu bưng cơm và khiên người đi thỉnh ông ngoại đên đê cùng ngôi ăn chung một mâm. 
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Dòng Sát Đề Ly thà bỏ mạng chứ không bao giờ chịu ngôi ăn chung mâm với 
con trai của thế nữ, cho nên vua Mahãnãma nhìn xuống một ao hỗ và nói: 


- Nây vương điệt, mình trẫm lắm lem cát bụi, để trằm đi tắm đã. 
- Vâng, ngoại tổ hãy đi tắm đi. 


Vua Mahãnãma nghĩ thầm: “Nếu ta không ngồi ăn chung với thăng này, thì chắc 
chăn nó sẽ giêt chết ta, thà là ta tự sát cho rôi”. 


Vua bèn xả búi tóc ra, cột thắt gút phía ngọn tóc, đoạn xỏ hai chân vào cái nôi, 
rôi nhảy ùm xuống nước. Do oai lực cao độ của vua Mahãnãma, thủy cung của loài 
rồng phát hiện, Long vương tự hỏi: “Có chuyện gì thế?”. Khi quán thấy được nguyên 
nhân, Long vương liền rước vua Mahãnãma để ngôi trên mang của mình rồi đưa về 
thủy cung. Vua Mahanama lưu trú nơi đây trong mười hai năm trường. 


Vua Vidũdabha ngồi chờ ngoại tổ đã lâu, bèn khiến quân lính túa đi tìm kiếm 
dưới nước trên bờ, đến tối cũng không thấy, thắp đuốc soi đường mà tìm cũng chăng 
thấy được nhà vua mất tích. Sau cùng, vua Vidũdabha cho rằng vua Mahanama đã 
trốn thoát, nên rút quân lên đường, đại binh đến sông Aciravatï vào lúc ban đêm, nên 
chia làm hai đội, đóng trại nghỉ tại bờ sông, một đội ngủ trên cồn cát dưới sông, một 
đội thì ngủ trên bờ cao. Những người ngủ tại cồn cát mà không tạo ác nghiệp thì bị 
kiến cắn thức dậy la lên: ' “Chỗ tôi năm bị kiến căn”, thế là họ lên trên bờ cao mà năm. 
Còn những người nằm ở trên bờ cao mà tạo ác nghiệp nặng cũng bị kiến căn, họ thức 
dậy la rằng: “Chỗ tôi nằm có kiến”, và họ lại đi xuống cồn cát mà nằm. Ngay lúc â Ấy, 
mây đen kéo mù mịt, mưa tuôn Ân thác đồ, nước sông dâng lên trong nháy mắt, ngập 
lụt cả bờ sông, cuốn vua Vidũdabha cùng đoàn quân ngủ trên cồn cát đưa luôn ra biển. 
Tất cả những người tạo ác trọng nghiệp đều làm mồi cho cá và rùa. 


Đại chúng Tỳ khưu đề khởi lời nghị luận rằng: 

- Dòng Thích Ca bị diệt vong quả thật là oan uống, khi không bị bọn người khát 
máu, cho răng dòng Thích Ca đáng bị tru lục, rỗi gặp ai chém nây. Như thê thật là phi 
lý bât công. 

Đức Bồn Sư nghe được lời đàm thoại của chư Tỳ khưu, bèn dạy rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Trong kiếp hiện tại, dòng Thích Ca bị diệt vong như thế là 
bât xứng, nhưng không có gì oan uông vì họ chỉ gặt hái cái quả tương xứng với ác 
nghiệp mà họ đã tạo ra trong dĩ vãng mà thôi. 

- Bạch Ngài! Dòng họ Thích Ca đã tạo nghiệp gì trong dĩ văng? 

- Trong dĩ vãng, họ đã vầy thành đoàn, xuống sông bỏ thuốc độc làm cho cá và 
rùa chết thật nhiêu, do cộng nghiệp ây mà dòng Thích Ca phải bị tiêu diệt như vậy. 

Qua ngày sau, chư Tỳ khưu lại nhóm trong giảng đường và đề khởi pháp thoại 
như vây: 

- Vua Vidudabha hạ sát cả dòng họ Thích Ca, trở về không đến được xứ. Vì nuôi 
tham vọng quá mức mà dắt dân cả bao nhiêu người đi theo làm môi cho cá và rùa ở 
dưới biên sâu. 

Đức Bồn Sư ngự đến giảng đường, phán hỏi rằng: 
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- Nầy các Tỳ khưu! Các ông đang hội thảo về việc chi vậy? 
Chư Tăng đáp: “Bạch Ngài, chuyện như vầy.. .”. 


- Nây các Tỳ khưu! Cũng như dòng nước lũ ngập lụt cả xóm làng đang mê ngủ, 
tử thân bắt những chúng sanh nây trong lúc họ còn ôm âp tham vọng chưa thỏa mãn, 
căt đứt mạng căn của họ, nhận chìm họ xuông biên tứ ác đạo vậy. 


Nói xong, Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 


“Pupphami hˆeva pacinantam, 
Byasattamanasam naram, 
Suttam gãmam mahogho”va, 
Maccu adäya gacchati”. 
“Kẻ mái hải hoa ngũ trần, 

Tâm còn mê vọng, tử thân bắt đi. 
Như làng xóm ngủ l¡ bì, 

Nửa đêm bị nước cuồn đi thình lình °. 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ Phạn Ngữ, câu ðyãsa#amanasamm nghĩa là: Tâm còn lưu luyến đến 
chỗ đã đến, hoặc đến chỗ chưa đến cũng như thợ làm tràng hoa, vào hoa viên đề hái 
hoa, tuy còn đang hái ở đây mà tâm đã vọng tưởng đến chỗ khác, người ấy đưa tâm đi 
chu du khắp vườn hoa, dự định hái hết chỗ này sang qua chỗ kia, vừa đi vừa hái hoa, 
vừa đề tâm lông bông như thế nảo, thì cũng như thế ấy, người say mê, đắm nhiễm ngũ 
trần, khi chiếm hữu một bông hoa biết nói, có một nhan sắc ưa nhìn, hoặc có thinh, 
hương, vị, xúc vừa lòng đẹp ý rồi, cũng còn hướng tới mơ ước những bông hoa khác 
nữa, người ấy chưa hề biết đủ và còn thả tâm hồn đi lông bông theo các bông hồng xa 
lạ. Cũng đồng một nghĩa như trên, đối với người thế thì bông hoa ấy là bò, trâu, tôi tớ, 
trai gái, ruộng vườn, làng, xứ, quận chẳng hạn, còn đối với bậc xuất gia thì là cốc liêu, 
tịnh thất, y, bát chẳng hạn, đó là những bông hoa có tên là ngũ trần dục lạc mà người 
mải mê thâu nhặt hết chỗ này đến chỗ khác, là người tâm còn vọng tưởng ngũ trần 
vậy. 


Suttam~ở gãmdụt (làng ngủ say), không phải là đồ vật trong làng như nhà cửa, 
vách phên... ngủ mà gọi là làng ngủ say, đây là nói về những chúng sanh như người 
và súc vật đang ngủ yên giác lúc ban đêm, làng ngủ bị tử thần là nước dâng lên ngập 
lụt cả hai ba do tuần cả chiều dài lẫn chiều sâu bị lôi cuốn đem đi. 


Cũng như thế ấy, tử thần là dòng nước lũ, lôi cuốn tất cả chúng sanh trong làng 
không sót một ai, dâu là đàn ông hay đàn bà, bò, trâu, gà, vịt chi cũng bị đưa ra biên 
làm môi cho cá và rùa, thì sự tử vong cũng vậy, nó băt những kẻ đang mê vọng ngũ 
trân, cắt đứt mạng căn của mình, kẻ ây bị nhận chìm xuông biên tứ ác đạo. 

sg 

Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Sơ quả. 

Đại chúng thính pháp cũng đêu hưởng được sự lợi ích. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vì chút tư thù khởi chiến tranh, 


Lưu Ly Vương tạo nghiệp không lành. 


Làn tên hữu ý dẫu miễn tử, 

Núi kiếm vô tình chẳng phóng sanh? 
Máu đỏ loang hồng tòa khách sảnh, 
Lòng son tô thắm đất Kìm Thành. 
Diệt dòng giới vức vui chưa trọn, 


Bụng cá vùi thây chẳng hồ danh. 


DỨT TÍCH VUA VIDŨDABHA 
tk) 
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47. As a fiood sueeps quai a sieeping nillage, death carries qua the heedlessl sertSu0uus. 


47. Như lụt cuỗn trôi ngôi làng đang ngủ, thân chết mang đi những kẻ 
đăm say phóng dật. 
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IV.4- Tích NÀNG SỰ PHỤ 


(Patipijikavatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 48) 
“Pupphãni hˆeva pacinantam, *Kẻ đang mắt hái hoa, 
Byäsattamanasam naram; Tâm còn vọng tưởng xa. 
Aftittam yeva kãmesu, Tìm hưởng thủ dục lạc, 
Antako kurute vasam”. Tử thân nhôt chăng tha”. 


Kệ Pháp Cú nây Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sãvatthi đề 
cập đên nàng PatipujJika (Sự Phụ). 


Chuyện nây khởi đầu từ trên cung trời Đao Lợi. 


Tương truyền rằng: Thưở ấy trên Tam thập tam thiên có vị Thiên tử (Devaputta) 
có hiệu là Maãlabhari (Hoa Quang), dắt theo hàng ngàn ngọc nữ ngự du trong vườn 
thượng uyễn. Năm trăm thiên nữ trèo lên cây hái hoa ném xuống, năm trăm ở dưới 
nhặt hoa đi trang điểm cho Thiên tử. Trong số Thiên nữ leo cây, có một nàng đang 
ngôi trên nhánh cây vừa hết tuổi thọ, ngọc thể của nàng biến mắt cũng như ngọn đèn 
vụt tắt. Tâm thức nàng thọ sanh vào một gia đình khá giả trong thành SầvatthI. 

Khi ra đời, nàng nhớ được tiền kiếp của mình, biết: “Mình trước là ái thiếp của 
Thiên tử Mãlãabhãrï trên cung trời Đao Lợi”. Nên vừa lớn khôn nàng đã bắt đầu dâng 
cúng hương hoa, lễ vật nguyện cầu được siêu sanh trở về đoàn tụ với lang quân. 


Lúc mười sáu tuổi, nàng xuất giá, từ đó nàng siêng năng làm phước cúng dường 
thực phẩm đến Tăng bằng những cách thông thường như để bát chư Tỳ khưu mà nàng 
rút thẻ bắt thăm được, Trai Tăng mỗi ngày Uposatha (ngày rằm và ngày ba mươ)), 
hoặc hộ Tăng trong ba tháng hạ... và phát nguyện răng: “Xin cho sự phước thí nây 
hãy là món duyên lành, giúp cho con được tái sanh hội hiệp với chồng con”. 


Chư Tỳ khưu nghe nàng ước nguyện như thế, sáng chiều hướng tâm đến chồng, 
nên đã đặt cho nàng biệt hiệu là nàng Patipijika (Sự Phụ). Nàng luôn chăm nom ngôi 
tọa đường (Ã sana sãlã) cho người, lo việc dâng nước và sắp đặt chỗ ngồi, những thiếu 
nữ khác khi muôn cúng dường, Trai Tăng cũng thường nhờ cậy nàng cho mượn chỗ 
và phụ tiếp công nữa, hoặc đưa vật thực đến mượn nàng thay mặt để lo hộ độ chư 
Tăng nơi ngôi tọa đường, cứ mỗi bước đến ngôi tọa đường, hoặc đi về nhà, là nàng 
Patipijikã có được năm mươi sáu thiện pháp đều đều như vậy. 


Nàng thọ thai, được mười tháng thì sanh được đứa con trai, khi đứa con đầu lòng 
biêt đi, nàng sanh thêm được một đứa kê, và cứ thê, nàng hạ sanh được bôn đứa con 
trai. 

Thế rồi, một hôm sau khi bồ thí, cũng dường, thính pháp, thọ giới, đến cuối ngày 
không đau bịnh chỉ hết, làng tự nhiên lìa bỏ cõi đời, siêu sanh về tái hội với chồng. 


Khi ấy, các Thiên nữ khác vẫn còn đang trang điểm cho thiên tử MãlãbhãrT. Thiên tử 
thây nàng thì hỏi: 
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- Từ sáng đề giờ không ai thấy nàng, vậy nàng đi đâu? 
- Thưa chàng, thiếp đã mệnh chung. 

- Nàng nói thật chứ? 

- Vâng, quả đúng như thế, thưa chảng. 

- Nàng sanh về đâu? 

- Trong một gia đình khá giả nơi thành Sävatthn. 

- Nàng ở đó bao lâu? 


- ỞỔ trong bụng mẹ mười tháng thì ra đời, đến năm mười sáu tuổi thì xuất giá, 
sanh được bốn con trai rồi làm phước cúng dường và ước nguyện được trở về với 
chàng. Nên giờ đây mới được thọ sanh về đây đó chàng. 


- Tuổi thọ nhân loại là bao nhiêu? 

- Lối một trăm năm. 

- Chỉ có bây nhiêu ư? 

- Vâng, thưa chàng. 

- Sanh làm con người chỉ có bao nhiêu tuôi thọ thế, họ lại ăn ngủ buông lung, đề 
mặc thời gian trôi qua hay là họ cúng dường làm phước vậy? 

- Thưa chàng, chàng nói chi chuyện làm phước, người đời họ luôn luôn dễ duôi, 
buông tuông, y như là họ sông đên hêt A tăng kỳ kiệp, không già không chết vậy. 

Nghe đến đây, một mối kinh cảm phát sanh lên trong lòng Thiên tử Mãlãbhãm. 
Nghe nói: “Sanh làm người chỉ sông có một trăm tuôi thọ, thê mà họ vân sông buông 
lung ăn ngủ mãi, thì họ biệt bao giờ mới thoát khô”. 

Ở Thiên giới chúng ta, một trăm năm cõi nhân loại chỉ bằng một ngày đêm cõi 
Đao Lợi nây. Cứ ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuôi thọ 
nơi Đao Lợi thiên cung là một ngàn tuôi, tính theo tuôi nhân loại là ba mươi sáu triệu 
năm. 

Bởi thế, nàng Thiên nữ khi thác xuống cõi người rồi trở về thiên giới chưa đến 
một ngày. CoI như mới đi trong chôc lát vậy. Con người có tuôi thọ ít ỏi như thê mà 
cứ buông lung giải đãi thì thật là không phải cách. 

Ngày hôm sau, chư Tỳ khưu vào ngôi trong tọa đường thấy không có người 
trông nom, chỗ ngồi không ai sắp đặt, nước không ai dâng cúng bèn hỏi: “Nàng Sự 
Phụ đâu rồi?”. 

- Bạch các Ngài! Nàng ấy còn đâu nữa, chỉ vừa mới ngày hôm qua, khi các Ngài 
thọ thực xong ra đi, thì chiêu hôm ây nàng đã quy thiên. 

Nghe tin buồn, các Tỳ khưu tưởng nhớ đến công đức của nàng tín nữ quá cố mà 
không câm được giọt lệ, các Thinh Văn Lậu Tận cũng phát sanh kính cảm. Sau bữa 
cơm, chư Tăng về chùa đảnh lê Đức Bôn Sư và bạch hỏi răng: 
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- Bạch Ngài, nàng cận sự Patipijikã sáng chiều hằng lo làm phước cúng dường 
lễ vật, phát nguyện xin được gân chồng, bây giờ nàng đã thác, không biết được thọ 
sanh vê đâu? 


- Nầy các Tỳ khưu! Nàng thọ sanh về gần gũi với chồng nàng. 
- Bạch Ngài! Nàng chết rồi, đâu còn gần gũi với chồng nàng. 
- Nây chư Tỳ khưu! Nàng không phát nguyện gần gũi với chồng ấy đâu. Chồng 
nàng là Thiên tử Malabhär trên cõi Đao Lợi, khi nàng đang trèo lên cây hái hoa đê 
trang điểm cho chồng thì hết tuổi thọ, hạ sanh về nhân loại, bây giờ thì đã trở về với 
chồng cũ rồi. 
- Bạch Ngài, có thật như thế ư? 
- Nây các Tỳ khưu! Có thật như thé. 
- Ôi! Kiếp sống của chúng sanh thật là nhỏ nhen ngắn ngủi bạch Ngài, mới hồi 
sáng nàng còn hộ độ chúng con, kê buôi chiêu nàng phát bệnh chết liên. 
Đức Bồn Sư đáp: “Phải đó, các Tỳ khưu, đời sống chúng sanh ngắn ngủi là 
thường lệ, những chúng sanh nây còn đang mải miệt hái hoa ngũ trân dục lạc, thì bị tử 
thân bắt giữ, dâu cho có than van khóc lóc, tử thân cũng bắt đi luôn”. 
Rồi Đức Bồn Sư thuyết kệ răng: 
“Pupphami h”eva pacinantam, 
Byasattamanasam naram; 
Atittam yeva kamesu, 
Antako kurute vasam”. 
“Kẻ mải hải hoa vô tình, 

Tâm còn vọng tưởng chăng gìn giữ thán. 
Trong giỏ thọ hướng ngũ trán, 

Lông côn nô lệ, tứ thân chăng xa ”. 

CHÚ GIẢI: 

Pupphani h°eva pacinanfarwa: Như người thợ làm tràng hoa vào vườn hoa mái 


mê hái hoa. Người ham mê ngũ trần mải mê góp nhặt những vật dính liền vào xác 
thân. Xác thân và các đồ vật dụng khác, gọi là hoa dục lạc. 


Byasaftaranasam naramm: Tâm lưu luyên đủ mọi cách, chỗ nào chưa đên thì 
khát khao mong mỏi, chỗ nào đã đên rôi thì nịch ái đăm say. 


Afiffam yeva kãmesu: không bao giờ thỏa mãn trong sự tìm kiếm, thọ hưởng 
tích trữ mọi thứ ngũ trân dục lạc. 


Antako kurufe vasain: BỊ lọt vào tay của Tử thần là sự chết, dầu cho thở than 
khóc lóc gì cũng vô ích, thê nào cũng bị nó băt đem đi. 
sg 
Bài kệ châm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Thánh quả Tu 
Đà Hườn, đại chúng thính pháp đêu được hưởng nhiêu lợi ích. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Một phút thiên đình lỡ sẩy chân, 
Sự Phụ sa đọa xuống hồng trần. 


Hái hoa cô nhớ khi đoàn tụ, 


Làm phước chưa quên buổi hợp quân. 


Sóng chỉ nguyện siêu về cảnh cũ, 
Thác không lo đoạn mái tình thân. 
Giữa thời xuán sặc xinh như mỘng, 


Giã biệt chồng con dứt nợ trần. 


DỨT TÍCH NÀNG SỰ PHỤ 
k›f#Œ4 
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48. Death grabs the pursuer of sensual pleasures at tuiÌl before reaching the point of satiet. 


được kẻ chạy theo đục lạc buông thả, trước khi kẻ 


48. Thân chết bắt 
được thỏa mãn tham đục. 


ấy 
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IV.5- Tích BÁ HỘ KHAN NANG 


(Macchariyakosiyaseffivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 49) 
“Vathäã pi bhamaro puppham, “Vi như ong lấy mật, 
Vannagandham ahethayam; Không hại sắc hương hoa. 
Paleti rasamˆädãya, WỊ Sa môn hành khát, 
Evam øãme munI care”. Vào làng lại trở ra”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sãvatthĩ, đề cập 
đên bá hộ Macchariya (Túi keo: Khan Nang). 


Câu chuyện này khởi đầu tại thành Rãjagaha. 


Tương truyền răng: Cách kinh thành Rãjagaha không bao xa, có một thị trấn tên là 
Sakkara, nơi đó có ông bá hộ Macchariyakosiya, gia tài lên đến tám trăm triệu đồng 
vàng. Ông bá hộ nây chẳng bao giờ bố thí cho ai hoặc tự mình tiêu xài chút ít chi, dầu chỉ 
là nhỏ nhen như rót dầu trên đầu cọng cỏ, cho đến những người thân thích ruột rà như vợ 
con trong nhà hoặc các bậc xuất gia như Sa môn, Bà la môn chăng hạn, cũng không ai 
được hưởng phần gia tài không lồ mà ông bo bo gìn giữ như hồ nước đây, không dám 
cho hao một giọt. 


Một hôm, sau khi xuất định Đại bi trong buổi sáng sớm, Đức Bổn Sư dùng Phật 
nhãn quán xét toàn cõi thế gian tìm kiếm chúng sanh nào có đủ căn lành đáng được tiếp 
độ, Ngài thấy ở cách xa Ngài độ bốn mươi lăm do tuần, có hai vợ chồng ông Trưởng giả 
Macchariyakosiya có duyên lành đắc Tu Đà Hườn trong ngày ấy. 


Nguyên cách mấy hôm trước, ông Trưởng giả có lên thành Rãjagaha yết kiến đức 
vua, sau khi bãi châu, trở vê dọc đường ông có gặp một người dân quê đói bụng đang 
nhai ngâu ngiên một ô bánh tản ong chât đây váng sữa coI bộ ngon lành lăm, làm ông 
phát thèm. Về đên nhà, ông nghĩ thâm: “Nêu ta hở môi ra nói là ta muôn ăn bánh tản ong, 
thì chắc có nhiêu đứa muôn ăn chung với ta, như thê phải tôn hao nhiêu mè, bơ, đường, 
than, củi đủ thứ... Thôi tôt hơn ta không nên cho ai biệt”. Ráng dăn tâm đè nén sự thèm 
khát, ông bỏ đi thât thơ đây đó. 

Nhưng càng đi nhiều, ông càng thấy vỏ vàng gầy guộc, mình nổi gân xanh, chớ 
không khuây khỏa được sự thèm khát. Về sau, ông phải vào phòng riêng, nằm úp sắp trên 
giường, cho đến nước ấy mà ông chắng chịu tỏ thật với ai, chỉ vì sợ hao hụt kho tàng của 
mình. 

Khi ấy, bà Trưởng giả vào đấm lưng cho chồng, hỏi ông: 

- Chăng hay mình đau bịnh chỉ vậy? 

- Ta không có đau ốm chỉ cả! 

- Hay là mình bị đức vua khiển trách? 

- Đức vua cũng không phiên trách chỉ ta cả! 


- Hay là con cái hoặc tôi tớ trong nhà có làm điều chi phật lòng của mình? 
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- Cũng chăng có ai làm cho ta phật ý cả. 
- Thế Thì mình có thèm lạt món chi chăng? 


Nghe vợ hỏi vậy, ông Trưởng giả lặng thinh, sợ nói ra lời thì thất thố, có thê hao tốn 
đên kho tàng của ông. Bà Trưởng giả không nghe ông trả lời, bèn lặp lại câu hỏi: 


- Mình à, hay là mình thèm lạt món chi? 

Ông không dám nói lớn, chỉ ấm ứ trong cuốn họng: “Ta thèm ăn một món”. 
- Mình thèm ăn món gì? 

- Ta muốn ăn bánh tàn ong. 


- Chỉ có vậy mình không nói cho tôi biết, để chịu nhịn thèm làm chỉ. Bây giờ, đề tôi 
làm ô bánh đê đãi cả thị trân Sakkara nây. 


- Bà lo cho nhiều người chi vậy, họ muốn ăn thì họ tự lo làm lấy mà ăn chớ. 
- Thế thì tôi làm một ô bánh vừa đủ để đãi tất cả gia nhân trong khu phố ăn. 
- Tôi dư biết là bà giàu có lớn rồi mà. 

- Thế thì, tôi sẽ làm một ô bánh lớn vừa cả gia tộc của mình ăn. 

- Tôi vẫn biết bà có tật ưa làm đấy mà. 

- Thế thì tôi sẽ làm một ô bánh vừa đủ vợ chồng con cái mình ăn. 

- Con cái ăn làm gì bánh nầy? 

- Vậy tôi sẽ làm vừa đủ đề ông và tôi dùng. 

- Bà không thèm mà ăn làm chi. 

- Vậy thì để tôi làm một cái vừa đủ mình ông ăn. 

- Nếu bà nấu bánh tại đây sẽ có đứa biết mà ăn chực, bà chừa gạo tốt ra lây tâm mắn 


với khuôn lò nướng và chút ít sữa tươi, bơ lỏng, mật ong, đường rôi mang lên lâu bảy, ở 
đó làm bánh và nướng ngay tại chô đó, đê tôi ngôi ăn một mình. 


Bà Trưởng giả đáp: “Dạ được”. 


Bà cho đem đủ thứ vật liệu cần thiết, lên tuốt trên lầu thượng, rồi cho các nữ tỳ 
xuống hết, mới kêu ông Trưởng giả lên. Ông Trưởng giả trước hết lo đi đóng kín các cửa 
lại, gài then cần thận, rồi mới lên lầu bảy, đóng cửa bít bùng, ngồi trong phòng, đoạn ông 
bảo bà đót lò, làm bánh nướng cho ông ăn. 


Khi ấy vừa bình minh, Đức Bồn Sư gọi Đại đức Moggallãna và dạy: “Này 
Moggallãna, cách thành Rãjagaha không xa, nơi thị trấn Sakkara có ông Trưởng giả 
Macchariyakosiya muốn ăn bánh tàn ong, nhưng sợ người ngó thấy, nên bảo vợ làm bánh 
nướng trên tầng lầu thứ bảy, ông hãy đến nơi đó thu phục cho được ông Trưởng giả ấy, 
bảo họ mang theo cả bánh và sữa, bơ, đường, mật, rồi ông hãy dùng thần lực đưa cả hai 
vợ chồng về Jetavana. Hôm nay ta sẽ ngồi thọ thực tại chùa cùng với năm trăm Tỳ khưu”. 

Đại đức đáp: “Lành thay! Bạch Ngài”. 

Vâng lịnh Đức Bồn Sư, Đại đức dùng thần thông bay đến thị xã Sakkara. Đến đứng 
trước cửa số tòa lâu đài bảy từng của ông Trưởng giả, Đại đức đứng giữa hư không với 
tam y quả bát nghiêm trang rực rỡ chói lòa như ngọc Man. Ông trông thấy Đại đức thì 
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nghe trong tim rúng động, ông nghĩ: “Ta sợ gặp mặt những người như vậy nên mới lên 
đến chỗ này, vậy mà ông còn theo ta lên đứng tại cửa số”. Nên ông nói rằng: 


- Nầy ông Sa môn ơi! Không có bánh cho ông đâu, ông hãy đi đi. 


Không dè Đại đức đã quyết thi hành cho được sứ mạng rồi mới chịu đi, nên Ngài 
lặng thịnh đứng nơi ấy. Ông Trưởng giả nổi xung, nói với giọng mất bình tĩnh, như là 
muôi được ném vào lửa đỏ: 


- Nầy ông Sa môn, ông đứng đó làm chi giữa trời vậy, ông có thê đi lên đi xuống 
làm thành một con đường mòn giữa hư không, nhưng rốt cuộc ông cũng chắng được chỉ 
cả đâu. 


Đại đức Moggallana liền đi tới đi lui, ngay trước cửa số giữa hư không... Ông 
Trưởng giả liên nói: 

- Ông đi tới đi lui làm chi cho mọi người thấy, chỉ mỏi chân thôi, ông có thê ngồi 
kiệt già giữa hư không, nhưng nêu có làm như vậy ông cũng chăng được chi cả. 

Vị Đại đức liền xếp chân ngồi kiết già giữa hư không. 

Ông Trưởng giả lại nói: 

- Ông ngồi giữa trời mà làm chi, ông có thê đến đứng ngay trên cửa số, nhưng rốt 
cuộc làm như vậy, ông cũng sẽ chăng được gì. 

Đại đức liền đến đứng trước cửa số, ông Trưởng giả lại nói: 

- Ông đứng ngay ngưỡng cửa số làm gì, ông có thể phun ra khói, nhưng rốt cuộc 
làm vậy ông cũng chăng được gì đâu. 

Đại đức liền phun khói ra, cả tòa lâu đài mù mịt trong khói đen, hai mắt ông Trưởng 
giả xôn xang như bị kim chích. Sợ cháy nhà, ông ta không dám thách thức Đại đức phun 
lửa, nên làm thinh nghĩ răng: “Ong Sa môn nây đeo dính theo ta, nói gì cũng không nhúc 
nhích. Ta phải thí cho ông một ô bánh đưa ông đi cho rôi”. 

Ông Trưởng giả bảo vợ: “Bà nầy, hãy nướng một cái bánh nhỏ cho ông Sa môn, 
bảo ông đi nơi khác đi”. 

Bà Trưởng giả đỗ chút ít bột vào khuôn, bột nỗi phình thành một cái bánh to, choán 
đây cả khuôn, thây vậy ông nóng ruột, tự nghĩ răng: “Chắc là đô nhiêu bột quá”. 

Ông bèn đứng dậy, tự mình múc một muỗng nhỏ bột đỗ vào khuôn, cái bánh thứ hai 
còn phông to hơn cái bánh trước, ông lại tiệp tục bớt bột, nhưng cái thứ ba to lớn hơn 
thêm, ông tiệp tục bớt bột đô thêm nữa, nhưng cá bánh càng vê sau lại càng phông hơn 
cái trước. Đên khi mệt mỏi, ông bảo vợ: 

- Này bà, hãy lấy một cái bánh cho ông Sa môn đi. 

Bà Trưởng giả cầm lấy cái bánh trong giỏ xách, nhưng tự nhiên các ổ bánh dính 
chùm lại với nhau. Bà gọi chông: 

- Mình à, những ổ bánh nây dính chùm lại với nhau, tôi gỡ không ra. 

- Bà để đó cho tôi. 
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Ông Trưởng giả gở cũng không ra, hai ông bà nắm hai đầu bánh kéo như căng dây, 
mà cũng không thê bẻ lẻ ra được, hai ông bà ráng sức kéo một hồi mô hôi xuất ướt cả 
mình, hai ông bà khát nước quá, phải buông ra chịu thua. Ông bảo vợ rằng: 


- Bà à, ta không cần ăn bánh nữa, bà hãy đem cả giỏ xách nầy mà cho ông Sa môn 
đi. 

Bà Trưởng giả mang cả giỏ bánh đến gần Đại đức, Đại đức thuyết pháp cho ông bà 
nghe về ân đức của Tam Bảo và giải cho họ biết về phước báu của các việc lành, nhất là 
sự bố thí sẽ phát sanh tròn đủ cho các thí chủ như trăng tròn mọc trong ngày rằm vậy. 


Được nghe pháp, ông Trưởng giả phát tâm trong sạch thỉnh Đại đức: “Bạch Ngài! 
Xin Ngài vào an tọa nơi đây thọ thực”. 

Đại đức đáp: “Nầy Trưởng giả, Đức Chánh Biến Tri hiện đang ngự tọa trong chùa 
Jetavana, Ngài muôn độ bánh với năm trăm Tỳ khưu tại đó. Ngài đã sai ta đên đây thuyêt 
phục ông bà, rôi đưa ông bà với bánh sữa, đường, mật về Jetavana. Vậy ta hãy chuân bị 
cùng nhau đi đên viêng Đức Bôn Sư”. 

- Bạch Ngài, hôm nay Đức Bồn Sư ngự tại đâu? 

- Ở chùa Jetavana, cách đây độ bốn mươi lăm do tuần đó à. 

- Bạch Ngài! Làm sao ta đi được một khoảng đường như thế cho kịp bay giờ. 

- Nầy ông Trưởng giả, miễn là ông bà hoan hý thì dầu xa, ta sẽ dùng thần thông đưa 
hai người đi, nơi ta đứng trong tòa lâu đải nây sẽ là câu thang, và công tam quan của chùa 
Jetavana là chân câu thang, chỉ trong thời gian mau lẹ như từ trên lâu nây xuông đât, ăt sẽ 
đưa hai ông bà tới Jetavana rôi. 

Ông Trưởng giả bằng lòng nên đáp: “Lành thay, bạch Ngài”. 

Đại đức bèn nguyện rằng: “Nơi đây, là cầu thang, xin cho chân thang là công của 
Tình xá Jetavana”. 

Lời nguyện của Đại đức thành tựu trong tức khắc. Đại đức và hai ông bà Trưởng giả 
trong chôc lát đã đên Jetavana, còn mau hơn là từ lâu xuông đât. Hai thí chủ cùng đên 
báo tin với Đức Bôn Sư: “Đã đên giờ thọ thực”. 

Đức Bồn Sư bèn dắt năm trăm Tỳ khưu ngự vào trai đường, Ngài ngự lên Phật bảo 
tọa đã được dọn săn, ông Trưởng giả bèn xôi nước khai mạc buôi lễ cúng dường bánh 
đên Đại đứcTăng có Đức Phật là hội chủ. Bà sớt đây bánh đên đâng Như Lai, Đức Bôn 
Sư thọ dụng bánh vừa đủ, cả năm trăm Tỳ khưu vân như thê, ông Trưởng giả đứng dâng 
sữa, bơ, đường lỏng, đường cục. 

Khi dùng xong bữa, Đức Bồn Sư cùng với năm trăm Tỳ khưu bảo thôi dâng, hai vợ 
chồng. Trưởng giả mới rảnh tay, cùng ăn bánh cho no bụng, bánh còn dư thật nhiều, đem 
cho để người xin tàn thực của chư Tăng, ăn cũng không hết. Hai ông bà bèn bạch lại với 
Đức Thế Tôn: 

- Bạch Ngài, bánh còn dư đem bỏ đâu? 

Đức Bồn Sư dạy: 


- Hãy mang đô ngoài công trước chùa Jetavana. 
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Khi hai ông bà đem bánh dư đồ xuống triển dốc, gần công tam quan chùa, cho đến 
nay chỗ ấy còn mang tàn tích kỷ niệm là Dốc bánh tàn ong (Kapallapũvapabbhara), kế đó 
nhà đại phú hộ cùng vợ đến gần đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang qua một bên. Đức 
Thế Tôn đọc kinh phúc chúc. 


Nghe hết bài kinh, hai ông bà đắc quả Tu Đà Hườn, đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi lên cầu 
thang từ công tam quan trở lại lâu đài của mình. Từ đó về sau, ông đem cái kho tàng tám 
trăm triệu đông vàng mà ủng hộ Phật Pháp. 


Sáng hôm sau, chư Tỳ khưu ngôi họp mặt trong giảng pháp đường, đề cao oai lực 
của Đại đức Moggalläna răng: 


- Chư hiền hữu có thấy oai lực của Đại đức Moggallãna chưa? Đại đức không làm 
mất đức tin, không làm hao tài sản, chỉ trong chốc lát mà thu phục được ông Trưởng giả 
Macchariyakosiya, khiến ông mang cả bánh và đưa ông ta trở về Jetavana yết kiến Đức 
Bồn Sư, nhờ đó ông đắc quả Tu Đà Hườn. Đại đức quả thật là một bậc đại thần lực vậy. 


Do Thiên nhĩ, Đức Thế Tôn nghe được sự đàm luận của chư Tỳ khưu, Đức Bốn Sư 
ngự vào phòng họp phán hỏi răng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Hôm nây các ông hôi họp thảo luận về việc chi thế? 
- Bạch Ngài, chúng con... như vây... 
Nghe chư Tăng đáp xong, Đức Bồn Sư phán dạy: 


- Nầy các Tỳ khưu! Ví như ong chỉ lấy mật trong hoa, Tỳ khưu nào khéo huấn 
luyện một gia tộc thì không làm mất đức tin, không làm hại tài sản, không làm khổ cực, 
khó mãi cho gia tộc ấy. Trái lại, khi đến gần người cư sĩ nên làm cho họ biết đến ân đức 
của Tam bảo như con trai ta là Moggallana đây vậy. 


Sau khi thốt lời khe ngợi Đại đức, Đức Bồn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Yathã pIi bhamaro puppham, 
Vannagandham ahethayam; 
Paleti rasam”adaya, 

Evam game muInI care”. 


“VI như ong nọ tìm hoa, 
Lấy xong chút mật rồi là bay đi. 

Sắc hương chẳng động làm chỉ, 
Sa môn khất thực cũng y thể mà ”. 


CHÚ GIẢI: 

Trong bài kệ, Phạn ngữ bhøaro chỉ cho con ong mật bất cứ thứ nào. 

Pupphaia: Trong vườn hoa, con ong vào ra hút mật, nhưng không làm tốn hại hoa 
và hương sắc của hoa. 


Paleti: Sau khi hút lây nhụy hoa vừa đủ no, con ong bay về tổ, nhả ra để làm thành 
mật, nó bay lút vào một bọng cây trong rừng rậm nảo đó, nhỏ nhụy có lẫn bột phần hoa ra 
lọc lấy chất tinh túy chế biến dần thành mật ong nguyên chất. Trong khi bay đi đó khắp 
vườn hoa, không bao giờ con ong làm thiệt hại hoa hay hương sắc của hoa, sau đó nó bay 
đi, tắt cả vườn hoa vẫn y nguyên như thường. 
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Evam gãme munT carefi: Cũng như thế, bậc xuất gia tịnh giả hữu học hoặc vô học 
(asekha) di trì bình khất thực trong làng xóm của người cư sĩ, không bao giờ sự đi lại của 
các Ngài gây tổn hại đức tin hoặc tài sản của các gia tộc khi vào làng như thế, rồi trở ra, 
bậc tịnh giả hữu học trải Tăng giả lê (sanghäti) ngồi nơi chỗ mát mẻ, có nước, ở ngoài 
xóm, quán tưởng vật thực đi bát được như thịt của đứa con mình, là người trồn trong 
rừng bất đắc dĩ phải ăn để duy trì mạng sống, rồi mới thọ dụng, sau khi đi vào rừng như 
thế, vị ấy lấy nội tâm làm đề mục tham thiền quan tưởng, đạt được bốn đạo và bốn quả 
trở thành vị Thánh vô học, trú tâm vào Kiến lạc pháp (Ditthadhamma sukha) tức là 
hưởng thụ tịnh ạc hiện tiền đo nhờ giác ngộ nội tâm. 


_ VỊ nầy cũng giống như con ong vào rừng nhả nhụy làm hoa, biến chế ra mật nguyên 
chât vậy. Bậc tịnh giả trong bài kệ nây là chỉ bậc sa môn A La Hán như Đại đức 
Mogøsallana. 

Bài kệ vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

Sau bài pháp nầy, Đức Thế Tôn còn thốt lời tán dương ân đức cao thượng của Đại 
đức nữa: 

- Nây chư Tỳ khưu, không phải Moggallãna chỉ mới thu phục được Trưởng giả 
trong kiếp này. Trong tiền kiếp Moggalläna cũng đã từng huấn luyện ông ta, khiến ông ta 
hưởng được nghiệp quả liên quan rôi. 

Đề chứng minh cho việc này, Đức Bồn Sư giảng tích IIIisajãtaka (Tích Đoản Kiếm) 
và ngâm lên kệ răng: (Jataka 345) 

“Ubho khañJa ubho kunI, 

Ubho visamacakkhukã; 
Ubhinnam pT|akã sIse, 

Naham Jãnãmi 1llTsanti”. 

“Người quê, người lại nhót chán, 

Cả hai cặp mắt lé trần không nhìn. 

Hai đâu lép cũng giông in, 
Ai là đoản kiêm ta nhìn không ra? ”. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Khan Nang bá hộ kiết ai bằng? 
Thèm bánh tàn ong định trồn ăn. 
Cửa đóng then gài che mắt tục, 
Lời qua tiếng lại tiễn chân Tăng. 
Duyên may Phật độ thành Sơ quả. 
Phước tốt Sư trừ bớt bịnh căn. 

Tự hậu chẳng quên thây tiếp dẫn, 
T) khưu Lậu Tận, bực kỳ năng. 


DỨT TÍCH BÁ HỘ KHAN NANG 
k)‡tG4 
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49. The mendicant must sojourn the utllage for hỉs needs gentl/ like a bee on a fiouer. 


49. Vị Tỳ kiuru đi vào làng để khất thực một cách trang nghiêm 
nu con ong đến với loa. 
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IV.6- Tích TU SĨ NGOẠI ĐẠO TIỂU ĐIỆP 
(Patikäjrvakavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 50) 
Na paresam vilomäni, “Đừng oún lời thô bí, 
Na paresam katäkatam; Việc người làm rôi chưa. 
Atfanoˆva avekkheyya, Hãy quán xét tự kỷ, 
Katãni akatäni ca”. Việc mình làm xong chưa”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sãvatthi, 
đê cập đên tu sĩ Patika (Tiêu Điệp). 


Tương truyền răng: Trong thành SãvatthT có một bà thí chủ hằng chu cấp cho 
một tu sĩ ngoại đạo thường xuyên, tên ông ây là Patika (Tiêu Điệp) mà bà nhận làm 
CON nuÔi. 


-_ Trong xóm bà ở đó có những người đi nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp, lúc về 
hăng ca tụng ân đức Phật Bảo băng nhiêu lời lẽ như là: “O1 Pháp của chư Phật thuyêt 
ra thật là huyền diệu phi thường!”. 


Được nghe lời tán dương ân đức Phật Bảo , bà này phát tâm muốn đi chùa thính 
pháp, bèn ngỏ ý với tu sĩ Patika: 

- Bạch thầy, tôi muốn đến viễng Đức Phật. 

Tu sĩ Pãfika can rằng: “Thôi đừng đi má ơi!”. 


Bà nài nỉ nhiều lần, vị tu sĩ cũng đều cản như vậy hết. Sau cùng bà nghĩ rắng: 
'“Thây không băng lòng cho ta đi chùa nghe pháp, thôi thì ta hãy thỉnh Đức Thê Tôn 
đên đây! Như thê ta sẽ được nghe pháp”. 


Sáng hôm ấy, bà chủ nhà cho gọi cậu con trai đến và bảo: 
- Nây con, con hãy đi thỉnh Đức Tôn Sư ngày mai đến đây. 


Trước khi đi, cậu con trai ghé vào chỗ ngụ của tu sĩ Patika đảnh lê vị ây rôi ngôi 
xuông. VỊ tu sĩ hỏi cậu: 


- Cậu đi đâu vậy? 

- Má tôi sai tôi đi thỉnh Đức Bồn Sư. 

- Cậu đừng nên đến chỗ ông Sa môn đó. 

- Không được đâu thây. Tôi sợ má tôi lắm. Thôi để tôi đi. 

- Cậu đừng đi, đô lễ vật sắp dưng cho ông ấy, để hai ta cùng chia nhau cùng ăn. 
- Thôi thầy ơi! Má hăm đánh, tôi sợ lắm. 


- Thế thì cậu hãy đi thỉnh đi, nhưng nhớ đừng chỉ rõ đường nào, lối nào đến nhà 
ta. Cậu giả như người ở gân đâu đó, và khi từ giã, cậu hãy chạy nhanh cho khuât mắt, 
rôi rẽ sang ngã khác đên đây. 
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Vâng lời tu sĩ ngoại giáo ấy, thiếu niên đến thỉnh Đức Bồn Sư rồi làm theo cách 
thây ây đã dặn, xong trở vê phục lịnh. 


VỊ tu sĩ hỏi cậu ta: “Cậu đã làm cách nào ?”. 
- Thưa thây, tôi đã làm đúng như lời thầy chỉ dạy. 


- Cậu giỏi thật, vậy phần lễ vật dâng cho ông Sa môn ẫy, hai đứa mình sẽ chia 
nhau ăn nhé. 


Hôm sau, từ sáng sớm, tu sĩ Pãtika đã đên nhà bà tín chủ ây, bà rước tu sĩ ngôi 
trong nhà nghỉ. 


Phía nhà trước, những người láng giềng phụ tô vách, phòng bằng phân bò ướt, 
đoạn lấy bông lúa và bông ngũ cốc khô gieo rắc khắp nơi cho đẹp. Họ sửa soạn bảo 
tọa cực kỳ xinh đẹp và sang trọng để cung thỉnh Đức Bồn Sư ngôi. Quả thật, những 
người chưa từng thân cận với chư Phật thì không biết rằng cách sắp đặt chỗ ngồi cho 
bậc Sa môn. Vả lại, chư Phật khong cần phải có người dẫn đường chỉ lỗi cho Ngài đi. 
Trong ngày Đức chánh Biến Tri đắc đạo quả dưới cội Bồ đề, khắp cả mười ngàn thế 
giới Ta bà đều rúng động. Ngài đã thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh: Đây là 
đường ổi địa ngục, đây là đường ổi súc sanh, đây là đường đi ngạ quỷ, đây là đường 
nhân loại, đây là đường chư Thiên và đây là đường bắt diệt Đại Níp Bàn. Không bao 
giờ Ngài cần ai chỉ đường vào làng, hay vào thị trấn, hay đến những nơi khác. Vì thế 
nên sáng hôm ây, Đức Bồn Sư mang y bát đến nhà bà đại tín chủ, bà ra khỏi nhà, gieo 
năm vóc xuống đảnh lễ Đức Bồn Sư, thỉnh Ngài an tọa trong nhà xong, xối nước khai 
mạc lễ cúng dường đến Ngài các vật thực loại cứng loại mềm ngon quý. 


Khi Đức Bồn Sư độ xong bữa, bà cận sự nữ xin thỉnh bát Ngài, đề Ngài thuyết 
kinh phúc chúc đến cho bà. Đức Bồn Sư ôn tôn thuyết pháp hồi hướng phước báu đến 
thí chủ làm cho bà vô cùng thỏa thích, vừa nghe pháp vừa thốt lên lời hoan hỷ: “Lành 
thay! Lành thay!”. 


Khi ấy, tu sĩ Pãtika ngôi ở nhà trong, nghe tiếng bà má nuôi đang thính pháp mà 
khen dôn như vậy thì dăn lòng không được, đứng dậy ra đi trong lòng nghĩ răng: 
“Như vậy bà nây bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa rôi”. 

Tu sĩ Patika xỉ mạ bà đại tín nữ luôn cả Đức Phật bằng những lời lẽ bất nhã như 
là : “Mụ già đôn mạt, tới sô rôi đa, hãy lo phụng sự hăn ta như vây mãi nghe... ”, đoạn 
bỏ đi luôn. 

Bà cận sự nữ hồ thẹn vì lời mắng nhiếc của tu sĩ Pãtika tâm bị xao lãng, không 
còn chú ý nghe pháp nữa. 

Thấy vậy Đức Bồn Sư hỏi bà: 

- Nầy bà tín nữ, bà không còn chú ý nghe pháp được nữa phải chăng? 

- Bạch Ngài, những lời của thây ấy làm cho tâm con xao lãng. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Những lời lẽ của con người ưa khích bác, chống đối 
như thê, nói ra bà không nên nghĩ nhớ làm gì. Đừng chât chứa nó trong tâm, chỉ nên 
xem sự việc mình đã làm xong chưa, và việc mình chưa làm là hơn”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết bài kệ sau đây: 
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“Na paresam vilomãnI, 
Na paresam katakatam; 
Atfano”va avekkheyya, 
Katam1 akatan1 ca”. 
“Lời thô bỉ gác ngoài tai, 
Việc làm đắc thất của ai mặc tình? 
Hãy lo quán xét việc mình, 
Việc nầy việc nọ hoàn thành hay chưa ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ nây, câu Phạn ngữ /a paresammu vilomani nghĩa là không nên đề ý 
đên những lời nói thô bỉ, độc ác, xuyên tạc của kẻ khác. 


Na paresdm kafakafam: Không nên nhìn xem việc đã làm, hoặc không làm của 
kẻ khác, chẳng hạn như thấy rằng: Ông thiện nam nọ kém đức tin, không trong sạch, 
chưa hè bồ thí tại nhà một vá thực phẩm nảo, không làm phước Trai Tăng, không 
dâng cúng tứ vật dụng... Hoặc là ở nơi đó Tỳ khưu nọ kém đức tin, không trong sạch, 
không hầu hạ thầy tế độ, không phục vụ thầy tiếp dẫn, không làm tròn bổn phận đối 
với Tăng mới đến, đối với Tăng sắp đi xa, với Thánh Pháp, nơi làm lễ phát lộ, trong 
trai đường, trong nhà tắm nước nóng... Vị ấy cũng không thọ chi đầu đà nào, không 
tinh tân tham thiền hành đạo... 


Affano?va avekkheyya: Tự kỷ hăng quán xét như vầy: Kathambhitassa me 
rattindivä vifipatamii: Ngày và đêm qua mau thẫm thoát ta đã làm xong việc chi chưa? 
Người tại gia nên luôn luôn quán xét như vậy, lại phải nhớ đến huấn từ nây: “Con 
người gia giáo có đức tin xuất gia nhập đạo phải tự hỏi rằng: “Tam tướng là Vô 
thường, Khổ não, Vô ngã. Tại sao ta chưa dứt được bốn ách và chứng đắc Níp Bàn? 
Phải nên quán việc đã làm hoặc chưa làm như thế”. 


& 


Bài kệ vừa dứt, bà tín nữ đắc chứng Tu Đà Hườn quả. Đại chúng thính pháp 
cũng đêu hưởng được sự lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Bày mưu thỉnh Phát chỉ sai đường, 

Tiểu Điệp ganh gười được tản dương. 
Trước ỷ làm con cao giọng mắng, 

Sau do biết mẹ nặng tình thương. 

Mất phần thực lộc thà ly biệt, 

Được quả Thỉnh Văn cũng đoạn trường! 
Hai lễ chánh tà không hiệp một, 


Kẻ côn ở lại, kẻ tha phương. 


DỨT TÍCH TU SĨ NGOẠI ĐẠO TIỂU ĐIỆP 
tk›‡lŒ42 
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$0. Consider onl/ our o0 cormmissions and omissions and not those of others. 


$0. Chỉ nên xem xét việc mình đã làm lay chura làm, chứ không 
nên xem xét việc của người khác. 
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IV.7- Tích THIỆN NAM TẢN THỦ 
(Chaffapai upasakavatffhu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 51-52) 
“Vathäãˆpi ruciram puppham, “Như đóa hoa tươi đẹp, 
Vannavantam agandhakam; Có sắc chăng mùi thơm. 
Evam subhäsitä väcã, Như lời nói tuy đẹp, 
Aphalä hoti akubbato”. Không hành chăng quả đơm”. 
“VYathäãˆpi ruciram puppham, *Như đóa hoa tươi đẹp, 
Vannvanftam sagandhakam; Có sắc có mùi thơm. 
Evam subhãsi(ä vãcã, Như lời nói đã đẹp, 
Saphalã hoti sakubbato”. Có hành quả chặc đơr ”. 


Kệ Pháp Cú (ŠI — 52) nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Tịnh xá 
Jetavana, gần thành Sãvatthï, đề cập đến thiện nam Chattapãni (Tản Thủ). 


Quả thật vậy, vào thời â ây ở thành SavatthT có vị cận sự nam tên là Chattapan1 đắc 
A Na Hàm và thông suôt Tam tạng. 


Một buổi sáng nọ, sau khi thọ giới Bát quan, ông ấy đến hầu cận với Đức Thế 
Tôn, dĩ nhiên là chư Thánh Thinh Văn A Na Hàm thì không cần giữ giới Bát quan 
trai, vì các vị ấy giữ tròn phạm hạnh và không còn ăn sái giờ nữa. Do đó, có Phật 
ngôn: “Tâu đại vương! Dầu là người thợ làm chén, làm đồ gốm nhưng nếu ăn một 
ngày một bữa và giữ phạm hạnh tròn, thì cũng là bậc có giới đức, có thiện pháp, ví 
như vị A Na Hàm luôn luôn ăn ngày một bữa và g1ữ tròn phạm hạnh vậy!”. 


Tuy nhiên, cận sự nam Chattapäni cũng theo lệ thọ trì Bát quan trai giới, rồi đến 
gần Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên nghe thuyết pháp. 


Ngay lúc bấy giờ, quốc vương Pasenadi Kosala cũng ngự đến hầu Đức Bồn Sư. 


Thấy: quốc vương đến, ông cận sự nam nghĩ thầm: “Ta có nên đứng dậy hay 
không?”. Ông xét thấy răng: “Ta đang ngồi châu một vị Hoàng đế mà đứng lên chào 
một vua chư hầu thì không phải phép. Dầu cho quốc vương có thấy ta không đứng dậy 
tiếp rước mà giận dữ, ta cũng đành để cho quốc vương giận, chớ ta không đứng dậy. 
Quả nhiên, nêu thây các vua mà đứng dậy thì quý trọng đức vua hơn Đức Bồn Sư hay 
sao? Thôi ta nhất định không đứng”. Thế rồi, ông cận sự nam ngồi yên như cũ. 


Các bậc hiền trí không bao giờ giận người đang ngồi gần vị cao quý hơn mình, 
khi người nầy thấy mình mà không đứng dậy. Nhưng quốc vương thấy ô ông Chattapani 
không. đứng dậy chào mình, nghĩnh tiếp mình, thì lại bất bình, đảnh lễ Đức Thế Tôn 
II ngôi nép qua một bên, Đức Bồn Sư biết đức vua đang giận, bèn đề cao ông thiện 
nam răng: 


- Tâu đại vương! Cận sự nam Chattapam nầy là bậc hiền giả, bậc lịch sự, thông 
suôt Tam tạng Pháp bảo, hiêu rành các điêu hữu ích và vô ích. 
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Quôc vương nghe Đức Bôn Sư ca tụng cận sự nam với ân đức thù diện thời mới 
nguôi cơn giận và phát tâm hoan hỷ. 


Sau đó, một hôm quốc vương đã thọ thực xong, đang đứng trên lầu cao trong 
cung đình, trông thấy thiện nam Chattapäni, tay cầm dù chân mang dép tiến lên sân 
ngự, bèn cho quân hầu gọi ông vào đền, ông bỏ dù, cởi dép, đến gần đảnh lễ quốc 
vương, rồi đứng nép qua một bên. Quốc vương phán hỏi: 


- Nầy khanh cận sự nam, sao khanh lại bỏ dù, cởi dép chi vậy? 


- Tâu bệ hạ! Vì nghe có lịnh quốc vương đời, nên thần dân bỏ dù cởi dép ra mà 
vào hâu hạ bệ hạ. 


- Chắc hôm nay khanh mới nhận biết trẫm là quốc vương phải không? 

- Tâu bệ hạ! Thần dân chúng tôi lúc nào cũng nhận biết bệ hạ là quốc vương 
luôn luôn. 

- Nếu nói như thế, tại sao ngày hôm nọ khanh ngồi bên Đức Thế Tôn, thấy trẫm 
đên sao khanh không đứng dậy? 


- Tâu đại vương! Như người đang ngồi châu Đức hoàng để mà trông thấy các 
vua chư hâu, nêu thân dân đứng dậy lúc ây hóa rá bât kính thât lễ với Đức Bôn Sư. Vì 
vậy mà thân dân không đứng dậy. 


- Khanh nói cũng hữu lý, trầm nghe nói khanh là bậc hiểu rành các sự lợi và bất 
lợi trong kiệp hiện tại và những kiệp vị lai, thông suôt Tam tạng kinh điên, vậy khanh 
hãy thuyêt pháp ngay trong hậu cung đình cho trâm nghe. 


- Tâu bệ hạ, không được. 
- VỊ lí do nào? 


- Tâu bệ hạ, chốn cung đình thâm nghiêm trang trọng, có nhiều nghi thức phiền 
phức, thân dân không dám phạm thượng. 


- Khanh chớ nói như thế, bữa hôm trước khanh trông thấy trằm còn không đứng 
dậy chào, bây giờ đừng e ngại gì cả. 


- Tâu bệ hạ, người cư sĩ tại g1a mà vượt quá phận sự của mình đảm nhiệm làm 
phận sự của Tăng thì mang lôi. Xin bệ hạ hãy cho triệu tỉnh một bậc xuât gia vào đây 
thuyêt pháp. 


Quốc vương phán: “Lành thay, thôi khanh đi đi”. 


Cho phép cận sự nam đi rôi, quôc vương ngự đên yêt kiên Đức Thê Tôn và yêu 


cau: 


_~ Bạch Ngài, hoàng hậu Mallikã và hoàng hậu Vasabhakhattiya ngỏ lời muốn ôn 
nhuân các bài pháp. Xin thỉnh Ngài với năm trăm Tỳ khưu thường nhật vào hoàng 
cung thuyêt giảng cho họ nghe. 


- Tâu đức vua, chư Phật không bao giờ đên mãi một nơi nào. 


- Bạch Ngài, nếu vậy xin Ngài phái một vị Tỳ khưu khác cũng được. 
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Đức Bồn Sư bèn giao trọng trách ấy cho Đại đức Änanda. Đại đức hằng ngày 
vào thâm cung giảng dạy kinh điên cho hai hoàng hậu. Trong hai bà, bà Mallika chăm 
chỉ họ tập nên thuộc lòng được các kinh tụng. Bà Vãasabhakhattiya trái lại không chăm 
chỉ học tập cho nên không thê thuộc lòng được các kinh tụng. Một hôm, Đức Bôn Sư 
phán hỏi Đại đức: 

- Nầy Änanda! Hai tín nữ ấy có ôn thuần kinh pháp hay không? 

- Bạch Ngài, có. 

- Người nào chăm chỉ học tập? 


- Bạch Ngài, hoàng hậu Mallikãa chăm chỉ học tập cho nên có thê nhập tâm được 
các bài kinh tụng một cách hoàn toàn. Còn bà quyên thuộc của Ngài không chăm chỉ 
học tập nên không thê nhập tâm kinh tụng một cách mỹ mãn. 


Nghe Đại đức trình bày, Đức Bồn Sư kết luận: 


- Nầy Änanda! Pháp của ta thuyết giảng kẻ nào không nghe, không học, không 
tập, không thuyết thì không được kêt quả gì. Ví như thứ hoa hữu sắc vô hương. Còn 
kẻ nào ráng nghe, ráng học, ráng tập, ráng thuyêt thì sẽ gặt hái nhiêu kêt quả, hưởng 
được phước báu to tắt. 

Nói rồi Đức Bốn Sư ngâm hai bài kệ sau đây: 

“Vatha”pI ruciram puppham, 
Vannavantam agandhakam; 


Evam subhãsItã vãcã, 
Aphala hoti akubbato””. 
'Như hoa sắc đẹp có thừa, 
Mùi thơm chẳng có thì chưa quỷ gì? 
Lời lành thuyết để mà chỉ? 
Nếu không có găng thực thi việc lành ”. 


“Vatha”pI ruciram puppham, 
Vannvantam sagandhakam; 
Evam subhãsItã vãcã, 
Saphalä hoti sakubbato”. 


'Như hoa tươi tốt trên cành, 
Sắc hương thăm đượm lịch thanh đủ mùi. 
Lời lành nêu đã thuyết rồi, 
Làm lành kết quả an vui tháy liên ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Trong bài kệ, Phạn ngữ rwcirzm nghĩa là sáng sủa, đẹp đế, tươi tốt. 
Vapunavanfamn: Là có đầy đủ màu sắc. 


Agandhakam: Là không có hương thơm, như nhiều loại hoa ở rừng núi, trừ ra 
hoa lài, hoa sứ, hoa mâu đơn. 
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Evaim subhãsifã vãcñ: Lời lành ở đây là Phật ngôn trong Tam tạng Pháp bảo, ví 
như loài hoa hữu sắc vô hương. Cũng như loại hoa vô hương nầy nếu có giắt, đeo trên 
thân mình cũng không thể tiết ra mùi thơm được. Các câu Phật ngôn cũng thế, ai 
không kính cần nghe, không kính cần thọ trì, tức là không làm điều đáng làm thì 
không có mùi thính hương, thọ hương, hành hương, không có kết quả. Do đó, Phật 
dạy câu: 


Lời lành thuyết để mà chỉ? 
Nếu không có găng thực thi việc lành. 


Sandhagankamw: Là có mùi thơm, không như tai nấm, hoa lục bình, hoa rau 
muống... Cũng như thế ấy, ai mang, giắt những thứ hoa thơm trên mình thì thân mình 
xông ra mùi hương thơm tho dễ chịu, như người thực hành theo Phật ngôn trong Tam 
tạng Pháp bảo, tức là kính cần nghe, kính cân thọ trì, là làm việc nên làm thì sẽ gặt hái 
được nhiều phước báu vậy. 


& 


Bài kệ vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, kỳ dư thính chúng đều 
được hưởng sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Tản Thủ đa văn lại khéo hành, 

Tại gia đắc quả đáng nêu danh. 

Thấy vua, kinh Phật không rời chỗ, 
Trọng pháp, nhường Tăng chẳng hợm mình. 
Mạt Lê Viên, hoa đủ sắc hương, 

Phật ngôn học tập hiểu tỉnh tường. 
Dày công kính cần hành không mỏi, 
Đảng được đời sau mãi tán dương! 
Hòa Tát Ba thì chẳng dụng công, 
Như hoa có sắc thiếu hương nông. 
Uống mang tên tuổi Hoàng gia Thích, 
Pháp học, hành chỉ cũng bất thông... 


DỨT TÍCH THIỆN NAM CHATTAPAÄNI 
tk) 


404 


31. Mere suseef tuords tnhích one neuer practises, are like flouuers tpÌthotu† fragrance. 


$1. Chỉ nói những lời ôn hòa mà ta không thực hành cũng giỗng 
nh nhưững thứ hoa không có lutơng thơm. 
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33. Sueet tpords unhích are puf tnứo practice are like flouers, beautiful, colourful and fragrant. 


32. Những lời nói êm dịu được thực hành cũng giống như các thứ loa 
tươi đẹp, đủ màu sặc và luưương thơm. 
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IV.8- Tích ĐẠI TÍN NỮ THIỆN CHI 


(Visakhavatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 53) 
“VYathãˆpi puppharäsimhä, “Như: hoa từ một đồng, 
Kayirä mäãlãgune bahũi; Kêt được nhiêu tràng hoa, 
Evam jä(ena maccena, Từ thân người tạm sông, 
Kattabbam kusalam bahum”. Nhiều thiện sự sanh ra”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Đông Phương Tự 
(Pubbarama), đề cập đến bà Visäkhã (Thiện Chi). 


Tương truyền rằng: Bà Visäkhäã là con gái của bà Sumanadevi. Bà nây là vợ 
chánh thât của Trưởng giả DhanañJaya (Hộ Tài Thăng), ông nây là con của Trưởng 
giả Mendaka (Miên Dương) ở thành Bhaddiya, trong xứ Agarattha (Ương Già). 


Lúc bà Visakhä mới lên bảy tuôi thì Đức Bồn Sư lãnh đạo đại chúng Tỳ khưu 
ngự vào thành Bhaddiya, vì Ngài nhận thây nơi đây có nhiêu người hội đủ căn lành, 
có thê chứng đắc đạo quả như ông Bà la môn Sela (Nhan Thạch) chăng hạn. 


Vào thời kỳ ấy, gia chủ Mendaka là người giàu có nhất trong số năm vị đại phúc 
(Pañcamahãpuñña) ở thành đô, vừa được vua phong chức Trưởng giả (Setth). Nhà 
ngũ đại phúc Mendaka cưới được vợ chánh thất tên là Candapadumä (Nguyệt Liên), 
sanh được người con trưởng nam tên là DhanañJaya có nàng dâu là nàng SumanadevI, 
có được người nô bộc là Pumna (Viên Mãn). Trên toàn lãnh thô của vua Bimbisära 
không phải chỉ có ông Mendaka là bậc đại phú gia mà còn có bốn người khác nữa, 
cũng là bậc đại phú gia phú hữu tứ hải (amitabhoga). Đó là ông Jotika, Jatla, 
Mendako Punnaka và Kakavolliyo (Ô Nha Cát Đẳng). 


Trong năm nhà đại Trưởng giả nây, ông Mendaka biết tin là Đức Thập Lực đã 
ngự đến gần nhà, bèn gọi cô cháu gái là nàng Visäkhã con gái của ông Trưởng giả 
Dhanañjaya, bảo rằng: 

- Này cháu, hôm nay là ngày hạnh phúc của cháu, và cũng là ngày hạnh phúc của 
ông nữa, cháu hãy dắt dẫn năm trăm cháu gái khác, ngồi lái năm trăm chiếc xe có năm 
trăm nữ tỳ theo hầu, đi cung nghinh Đắng Thập Lực. 


Cô bé vâng lời đáp: “Lành thay!”. 

Hướng đạo đoàn xe một cách thông thạo, đi đến chỗ xe không còn đi được nữa, 
cô Visakha xuông xe đi bộ vào gân Đức Bôn Sư, đảnh lê Ngài rôi đứng qua một bên. 

Khi ấy, do duyên lành cô đã gieo từ kiếp quá khứ, Đức Bồn Sư thuyết pháp cho 
cô nghe. Nghe dứt thời pháp cô Visakhãa cùng năm trăm cô bé đêu đặc quả Tu Đà 
Hườn. 

Ông Trưởng giả Mendaka đến yết kiến Đức Bồn Sư khi được nghe pháp của 
Đức Thê Tôn cũng đăc quả Tu Đà Hườn, ông thỉnh cầu được Trai Tăng ngày mai. 
Hôm sau, tại tư thât của ông, ông đã khoản đãi Đại đức Tăng có Đức Phật làm chủ tọa 
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bằng những thực phẩm ngon lành, loại cứng và loại mềm. Đại lễ Trai Tăng nầy kéo 
đài suôt nửa tháng, ngày nào cũng thịnh soạn như vậy cả. 

Đức Bồn Sư lưu lại gần thành Bhaddiya cho tới lúc Ngài xét là vừa phải rồi mới 
rời khỏi nơi đó. 

Thời bấy giờ, hai quốc vương Bimbisära và Pasenadikosala có tình á nghị (anh 
em bạn rề) với nhau, cho nên một hôm đức vua Pasenadi nghĩ thâm: “ “Trong nước của 
Bimbisära có đên năm nhà đại Trưởng giả phú hữu vô lượng (amitabhog8), còn trong 
nước quả nhân, một nhà cũng không có. Vậy đê quả nhân sang viêng vua Bimbisara 
mà xin thỉnh bớt một nhà đại Trưởng giả mới được”. 


Thê rôi quôc vương ngự giá sang qua nước bạn, trong khi tương hội với vua 
Bimbisara, đức vua Bimbisära hỏi á hoàng đệ răng: 


- Á hoàng đệ sang viêng quả nhân có việc chi chăng? 


- Trong nước của hoảng huynh có đến năm nhà đại phúc phú hữu vô lượng cư 
trú, hoàng đệ muôn có một nhà như vậy trong nước mình, nên mới sang đây cậy 
hoàng huynh cho đệ xin thỉnh bớt một vị. 


- Những nhà thế gia vọng tộc, quả nhân không thê bắt buộc họ di tản được. 
- Nếu không được nhà nào hết thì tiêu đệ sẽ không về nước. 
Khi ấy, vua Bimbisãra cho nhóm các đại thần lại thương nghị, rồi phán răng: 


- Việc di chuyển ngũ đại gia, nhất là Trưởng giả Jotika chắng khác nào phải di 
chuyền quả địa cầu. Duy có Trưởng giả Mendaka có người trưởng nam là Trưởng giả 
Dhanañjaya, may ra có thể di chuyên được. Vậy thì, á hoàng đệ hãy chờ trầm cho 
triệu ông ấy vào triều hỏi ý rồi sẽ trả lời dứt khoát. 


Nói rồi vua Bimbisära cho nội thị thỉnh Trưởng giả Dhanañjaya vào triều và 
phán răng: 


¬ Này hiền khanh! Quốc vương Kosala ngỏ ý muốn. thỉnh một đại Trưởng giả 
đem về nước, vậy hiền khanh khá mau lên đường đi với quốc vương. 


- Tâu bệ hạ! Nếu lệnh bệ hạ sai thì thần ắt phải đi. 
- Nếu vậy, hiền khanh hãy lo chuẩn bị khởi hành cho sớm. 


Trưởng giả DhanañJaya lo vê nhà sắp xêp các việc cân yêu, rôi dắt cả vợ con gia 
đình theo vua Pasenadikosala. 


Quôc vương Bimbisara ban nhiêu tặng phâm trọng hậu, sai đại thân đưa vua 
Pasenadi về nước. 


Đoàn lữ hành đi được một ngày đêm, đến một địa phận nọ, có đầy đủ tiện nghi 
thì đình bộ nghỉ ngơi. 


Khi ấy, Trưởng giả Dhanañjaya hỏi vua Pasenadi rằng: 
- Tâu bệ hạ! Đây thuộc quốc độ nào? 


- Thuộc quốc độ của trẫm đấy Trưởng giả. 
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- Từ đây đến SãvatthT còn bao xa? 
- Độ bảy do tuần. 


- Tâu bệ hạ! Ở kinh thành thì dân cư trù mật, mà gia nhân quyền thuộc của hạ 
thân thì đông đảo quá, nêu lịnh bệ hạ chuân tâu, thì hạ thân xm lưu ngụ nơi đây. 


- Lành thay! 


Sau khi phê chuẩn, quốc vương truyền lịnh sửa sang kiến thiết địa phương nầy 
thành một đô thị, ân tứ cho Trưởng giả Dhanañjjaya, xong rồi Ngài mới về triều. Vì 
đại gia đình di tản đến nơi đây vào lúc chiều tối cho nên thành phố được mệnh danh là 
Saketa (Mộ Đáo Thành). 


Thời ấy, nơi thành SãvatthT có cậu công tử là con ông Trưởng giả Migãra 
(Migarasetthi), tên là Punnavaddhana (Mãn Hưng), công tử đên tuôi trưởng thành, hai 
ông bà bảo với công tử: 

- Con à! Con liệu coi có chỗ nào ưng ý thì nói, để cha mẹ lo vợ cho con. 

- Thưa ba má, con không muốn có vợ chút nào cả. 

- Con à! Con đừng ở vậy không nên, trai không lập gia đình thì không có con trai 
đê nôi dõi tông đường. 

Thấy song thân nhọc lòng nói mãi: 


- Thôi thì, chừng nào ba má tìm được một thiêu nữ nào có ngũ mỹ câu hữu 
(Pañcakalyanasamannägatam) thì con sẽ vâng lời cha mẹ. 


- Con à, ngũ mỹ câu hữu là những gì vậy con? 


- Tóc tốt, thịt tốt, xương tốt, da tốt, tuổi xuân tốt (lẽ thường tóc của những nữ 
nhân hữu phúc mảnh và mướt, khi xả ra buông thỏng xuông lai y nội, ngọn tóc lại uỗn 
cong ngược trở lên, giống như đuôi con công, đó là tóc tốt (Kesãäkalyäna). 


Môi đỏ như trái Bimba (Tân loa) tươi nhuận, mềm mại, đầy đặn nhưng thanh tú, 
đó là thịt tôt (Mamsaka|yana). 


Hai hàm răng trắng, không có kẽ hở, rất đẹp và đều như chuỗi kim cương do thợ 
ngọc khéo kêt, môi khi cười thì lon lanh như ôc xà cừ. Đó là xương tôt (Atthikalyäna). 


Làn da tự nhiên không tô phần sắp mà mịn màng tươi tăn, không có vết thẹo, bớt 
đen hoặc nôt ruôi, nêu đen thì như hoa sen xanh, còn trăng thì như hoa Kannikã, đó là 
đa tôt (Chavikakalyäana). 


Dâu sanh nở mười lân con cũng như gái một con, không mật nhan sắc tuôi thanh 
xuân, đó là tuôi xuân tôt (Vayakalyana). 


Sau khi công tử đưa ra yêu sách như thế, ông bà Trưởng giả lập tức thỉnh một 
trăm lẻ tám vị Bà la môn đến nhà, đãi ăn ong trọng, xong rồi mới hỏi răng: 


- Thưa các Ngài, mỹ nữ có ngũ mỹ câu hữu có tìm được chăng? 


- Thưa có. 
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- Nếu vậy, xin quý vị vui lòng ra công tìm thiếu nữ có mỹ dung như thế giúp 
chúng tôi. 

Ông bà Trưởng giả giao rất nhiều tiền cho những người đi tìm nàng dâu tương 
lai và định ninh dặn dò răng: 

- Khi nào được việc các vị trở về, chúng tôi xin hậu tạ. Đây giờ cứ xin quý vị hãy 
ráng sức tìm cho gặp được thiếu nữ ngũ mỹ câu hữu như thế. Khi nào tìm được, quý 
vị hãy giao vòng nây cho cô ấy đeo làm lễ vật cầu hôn. 


Ông Trưởng giả giao cho họ một cái vòng kim hoa trị giá một trăm ngàn đồng 
vàng (Kahapana) và giục họ lên đường. 


Các ông mai di chu du khắp tỉnh thành, đô thị lớn nhỏ, không tìm gặp được thiếu 
nữ nào có ngũ mỹ câu hữu, họ quay trở vê đi đên thành Säketa, nhăm ngày khai sáng 
thành nây, họ nghĩ thâm: “Hôm nay chắc công việc tìm người của chúng ta có kêt 
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quả”. 


Tương truyên răng trong thành nầy mỗi năm đều có lễ hội kỉ niệm ngày khai 
sáng thành phố. Vào ngày lễ, tất cả dân chúng, cho đến những nàng tiểu thư khuê các, 
bắt xuất khuê phòng, những gia đình tịnh cư cũng đều ra khỏi nhà, dắt theo đoàn tùy 
tùng, đầu trần chân không đi bộ xuống bờ sông. 


Ngày nây, các thiếu niên dầu là vương tôn công tử thuộc dòng Sát Đề Ly, cũng 
ra đứng nơi ngã ba đường hay ngã tư, chờ gặp các tiêu thư đông trang lứa hợp ý đi 
qua, đặng ném hoa kén vợ. 


Tám vị Bà la môn cũng vào đứng trong ký túc xá ở gần bờ sông. Lúc ấy, tiêu thư 
Visäkhä tuôi vừa cập kê, mình đeo giắt nhiêu loại nữ trang, đang dẫn năm trăm thiếu 
nữ đi tắm sông, cũng vừa đi đến đó. Thình lình mây đen kéo tới, rồi thì mưa lớn, cả 
năm trăm thiếu nữ lật đật kéo nhau đi vào ký túc xá tránh mưa. Chỉ riêng tiêu thư 
Visakhã thong thả bước vào ký túc xá, y phục và các trang sức đều đẫm ướt nước 
mưa, các ông Bà la môn nhìn thấy tiêu thư hội đủ bốn mỹ đức, muốn thử xem răng 
của nàng, nên giả vờ nói chuyện lớn tiếng với nhau rằng: “Con gái của ta lười quá, 
chồng nảo vô phước mắc phải cô nầy chắc cháo cũng không có mà húp”. 


Nghe vậy, tiêu thư Visäkhä hỏi mây ông khách lạ: 

- Chăng hay quý ông muốn ám chỉ ai thế? 

- Chúng tôi nói cô đó mà. 

Tiểu thư dùng lời ôn tồn, ngọt địu nói như rót mật, hỏi lại: “Vì lí do nào mà quý 
ông nói tôi như thê?”. 

- Đoàn thiếu nữ tùy tùng của cô không bị ướt y phục, đồ vật, nhờ lanh chân chạy 


vào ký túc xá, còn cô thì đúng đa đủng đỉnh, không lanh lẹ chạy vào đụt mưa, y phục 
nữ trang đêu ướt mem, cho nên chúng tôi mới nói cô đó. 


- Xin quý ông đừng nói như thế, tôi mạnh khỏe hơn các cô ấy. Vả lại, tôi không 
hôi hả chạy vào đây vì những lý do chánh đáng. 


- Cô nói sao? 
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- Thưa quý ông, đối với bốn hạng chúng sanh, dáng đi mau lẹ xem không đẹp, 
ngoài ra còn có một lí do khác nữa. 

- Bốn hạng người nào mà dáng đi lanh lẹ coi không đẹp đâu hở cô? 

- Thưa ông, quốc vương trong lễ gia miện, long thể trang sức đây châu báu, mà 
xăn vén triêu phục, bước đi lanh lẹ giữa sân rông thì coi không đẹp, thê nào cũng bị 
thiên hạ chỉ trích răng: Đại vương gì mà chạy lẹ quá như người gia trưởng vậy. Nêu 
quôc vương giữ dáng đi chậm rãi co1 mới đẹp. 


Thớt tượng hạnh phúc (Maigala) của quốc vương, đã được trang phục chỉnh tễ 
mà chạy đi lanh lẹ coi cũng không đẹp, như thế ắt hắn bị người chê trách, bảo răng: 
Loài voi có tướng di uyên chuyên coi mới đẹp. 


Hàng xuất gia mà có tướng đi lanh lẹ coi cũng không được như thế, ắt người chê 
trách, bảo răng: Ong Sa môn nây sao chạy lẹ quá như người cư sĩ vậy, nêu ông ta đi 
thong thả thì coi mới đẹp. 


Hàng phụ nữ có dáng đi lanh lẹ coi cũng không đẹp được, thiên hạ sẽ qưở trách 
một cách hợp lí là: Phụ nữ nây làm gì mà chạy quá lẹ như nam nhân vậy. Phụ nữ có 
dáng đi khoan thai như thường thì coi mới được. 


Đó là bốn hạng chúng sanh mà dáng đi lanh lẹ coi không được đó quý ông. 
- Ngoài ra còn có lý do nào khác nữa vậy cô? 


- Thưa quý ông, các bậc phụ mẫu nuôi dưỡng con cái, ráng gìn giữ cho con mình 
tay chân được lành lặn. Vì chúng tôi là những món hàng để bán, cha mẹ nuôi cho đến 
lớn, chờ đảng trai đến là gả tống chúng tôi đi. Nếu trong khi hấp tấp vội vàng, chúng 
tôi vướng vấp lai y phục, té ngã xuống đất mà gãy tay hay gãy chân. Như vậy có pải 
là trở nên một gánh nặng cho gia đình chăng? Thà là để cho y phục bị ướt cùng với đồ 
tư trang, rồi sau sẽ giặt phơi khô. Đó là lý do khiến cho tôi suy nghĩ đắn đo, rồi tôi 
mới không chạy, thưa quý ông. 


Trong lúc tiêu thư nói, tám ông Bà la môn thấy được hai hàm răng đều đặn tốt 
đẹp của tiêu thư, thì nghĩ thâm: 


- Thiếu nữ nây có đủ tư cách như vầy chúng ta chưa từng gặp. 
Họ bèn tán dương tiêu thư và nói: 
- Tiểu thư biện luận thật là đúng lý. 
Thế rồi, các ông mai đeo tặng phẩm là chiếc vòng kim hoa cho tiểu thư. Tiểu thư 
bèn hỏi: 
- Chăng hay quý ông từ thành phố nào đến đây? 
- Từ thành Sãävatthï, thưa tiểu thư. 
- VỊ Trưởng giả mà quý ông đại diện tên là chỉ? 
- Là ông Trưởng giả Migãra, thưa tiêu thư. 
- Trưởng nam của của ông Trưởng giả tên là chỉ? 
- Là Punnavaddhana công tử, thưa tiểu thư. 
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Tiểu thư nhận lời cầu hôn vì thấy dòng dõi của Punnavaddhana cũng môn đăng 
hộ đôi với dòng dõi nhà mình, tiêu thư nhăn tin về cho phụ thân: 


- Xin cho kiệu xa đên rước con. 


Lúc trước, tiểu thư đi bộ ra khỏi nhà, nhưng từ khi nhận chiếc vòng km hoa đeo 
lên cô rôi thì không được tự do đi bộ như thê nữa. 


Các tiêu thư vọng tộc đi bằng kiệu xa nhỏ nhẹ, còn những thiếu nữ hầu trèo lên 
thứ xe nhỏ thường hoặc là câm lọng hoặc là lây quạt che phía trên đâu, băng chăng 
vậy thì các cô lây y choàng phủ lên vai. 


Ông Trưởng giả Dhanañjaya gởi đến cho tiểu thư năm trăm cỗ xe, tiêu thư cùng 
với các thị nữ đông len xe trở về nhà. Tám ông Bà la môn cũng đi theo một lượt. 


Khi thấy các ông mai, ông Dhanañjaya hỏi: 

- Quý khách từ đâu lại đây? 

- Thưa Trưởng giả, từ thành Sävatth1. 

- Trưởng giả thành ấy tên là chỉ? 

- Thưa là Migarasetfh1. 

- Con trai ông tên là gì? 

- Thưa tên là Punnavaddhana công tử. 

- Gia sản của ông ấy được bao nhiêu? 

- Thưa Trưởng giả được bốn trăm triệu đồng vảng. 


- Bấy nhiêu đó mà so sánh với gia sản nhà ta thì đàng trai còn thua xa lắm. Kê ra 
cũng chưa đủ tiền phấn sáp cho con gái ta, chớ đừng nói chi đến tiền khác. Tuy nhiên, 
một khi gặp chỗ xứng đáng cho con gái mình nương tựa thì còn so hơn tính thiệt mà 
làm gì. 

Nói rồi, ông Dhanañjaya nhận lời cầu hôn của các vị Bà la môn, ông cầm các 
ông mai ở lại khoản đãi trong hai ngày rồi tiễn chân các ông trở về thành Sãvatthi. 


Khi về đến kinh thành, họ báo tin mừng cho Trưởng giả Migära: “Chúng tôi đã 
tìm được nàng dâu có đây đủ ngũ mỹ đức”. 


- Nàng ấy là con nhà ai? 

- Là ái nữ của Trưởng giả DhanañJaya. 

Nghe vậy, Trưởng giả Migära nghĩ thầm: “Ta may mắn được con dâu nhà vọng 
tộc. Vậy ta nên cưới đem về cho gâp”. 

Ông vào trình với quốc vương để đi Sãketa, lo việc hôn nhân cho trưởng tử. 

Quốc vương phán răng: 


- Đại gia tộc ấy là do trằm đã sang viếng vua Bimbisära, thỉnh được đưa về ngụ 
nơi Saketa. Quả nhân cân phải ưu đãi, quý trọng, vậy đê quả nhân cùng đi với khanh. 
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Ông Trưởng giả Migãra vâng lời, đáp: “Lành thay, tâu bệ hạ”. Đoạn ông trở về 
nhà, thảo ngay một bức thơ gửi cho bá hộ Dhanañjaya, lời lẽ văn tắt như vậy: “Khi bỉ 
nhân đến sẽ có đức vua cùng đến và quân gia râm rộ đông đảo, hăng bấy nhiêu người 
cần phải thủ tiếp, tiên sinh liệu có thể lo kham hay không?”. 

Ông Dhanañjaya phúc thư răng: “Dầu cho có mười vị quốc vương đến cũng tốt 


Là) 


vậy”. 

Thế là, trọn cả kinh đô rộng lớn như thế, ngoại trừ những người phải trông nom 
nhà cửa, còn tât cả bao nhiêu cư dân, ông Migara đêu cho đi theo dự lề hành hôn. Đên 
một địa điêm cách Sãketa nửa do tuân, ông Migara lựa chô căm trại, rôi gởi thư báo 
tin cho đàng gái: “Chúng tôi đên”. 

Ông Dhanañjaya cho người mang nhiêu lễ vật đến đãi sui gia, rồi gọi con gái đến 
hỏi ý kiên răng: 

- Nầy con, nghe nói cha chồng của con cùng các vương gia xứ Kosala đến đây. 
Vậy con thử nghĩ: Trong các lầu đải của ta, nên tiếp đãi cha chồng con trong tòa lâu 
đài nào, quốc vương tại lâu đài nào, chư Tiểu vương tại ngôi nào? 


(Tiểu thư là một bậc hiền minh, có trí tuệ sảng suốt, quyết định mau lẹ chớp 
nhoáng, nhờ nàng đã phát nguyện từ một trăm ngàn kiệp trái đât vê trước). 


Khi nghe phụ thân hỏi, tiểu thư bèn đáp: 


- Cha hãy tiêp đãi cha chông của con ở ngôi nọ, quôc vương ở ngôi nọ, các tiêu 
vương thì ở những ngôi kia. 


Chỉ dẫn cho phụ thân xong rồi, tiểu thư cho gọi các nô tỳ gia đinh đến phân phát 
công vIỆc: 

- Bao nhiêu đây hãy lo cơm nước đãi đẳng quốc vương, bao nhiêu đây hãy lo đãi 
các tiểu vương... Ngoài ra các người cũng phải lo săn sóc voi, ngựa ăn uông đàng 
hoàng tử tẾ, phải lo cho các tượng nô, mã phu theo hầu quốc VƯƠN, để họ được rảnh 
rang mà dự lễ nữa... 


- Tại sao vậy? 


- Đừng để cho một ai có lời phiền trách, như nói: “Chúng ta đi dự lễ cưới của 
tiêu thư Visakhãa mà chăng có được chút gì vui thú, vì mắc lo giữ ngựa chăm vol, 
không đi đâu được hêt”. 


Trong ngày ấy, thân phụ của tiêu thư Visãkhã cho rước năm trăm thợ kim hoản 
đến tư thất, đặt khoán cho họ: “Hãy làm cho con gái ta một sợi dây chuyền thật lớn 
như cái áo dài”. Rồi ông giao cho thợ một trăm ngàn đồng vàng (Nikkha), đủ số lượng 
bạc và kim cương... trân châu, san hô, ngọc thạch đề cân theo kiêu mẫu... 


Quốc vương ở lại vài ba ngày, rồi sai cận thần mang chiếu chỉ cho ông Trưởng 
giả DhanañJaya: 

- Khanh không thê đảm nhận trọng trách cung cấp cho quả nhân cùng với tất cả 
binh gia tùy giá lâu dài được. Vậy hiên khanh khá chọn ngày lành tháng tôt làm lê vu 
quy đi. 
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Trưởng giả Dhanañjaya vội vàng gởi sớ phúc đáp quốc vương: 


- Bây giờ đang đầu mùa mưa, trọn bốn tháng nây, sự lưu thông sẽ bị gián đoạn. 
Tât cả những nhu yêu phâm của đạo quân tùy giá, bât cứ món chi bệ hạ cân đên, hạ 
thân xin gánh chịu hêt; bao giờ hạ thân tiên biệt, chừng ây bệ hạ sẽ ngự giá đăng trình. 


Từ đó trở đi, thành Saketa luôn luôn tưng bừng rộn rịp như trong những ngày tết 
vậy, từ quốc vương cho đến quân dân không sót một ai, tất cả đều được cung cấp đầy 
đủ vật dụng như tràng hoa, vật thơm, y phục, thuốc men... Ai ai cũng nghĩ rằng: 
““[rưởng giả hậu đãi chúng ta thật thạnh tình”. 


Ba tháng đã qua như thế, sợi dây chuyền vàng nạm ngọc vẫn chưa làm xong, các 
nữ giám thị, nữ công nhân đâu bêp thưa với Trưởng giả DhanañJaya: 


- Mọi công việc đều trôi chảy, không chi rắc rôi cả, nhưng củi gân hêt, không đủ 
chụm đê nâu ăn đãi bĩnh lính trong tháng tới. 


- Các người hãy đi khắp thành, xem những chuông voli, chuông ngựa, chuông bò 
nảo mục cũ, và những trại xiêu vẹo tới tuôi rôi thì cứ việc dỡ xuông hêt lây làm củi 
chụm. 

Thứ nhiên liệu nây chỉ xài được có nửa tháng, các nữ giám thị lại bâm cho 
Trưởng giả biệt đê liệu định. 

- Trong mùa nây không làm cách nào kiêm được củi, thôi thì các ngươi hãy mở 
kho vải ra, lây vả thô xâu quân bó làm đuôc, đem tâm vào các thùng dâu chai đê nầu 
ăn thê cho củi vậy. 


Các nữ giám thị vâng lời chủ làm y như thế trong nửa tháng. Như thế là trọn bốn 
tháng mùa mưa, món nữ trang của tiêu thư cũng làm xong. 


Món trang sức đặc biệt nầy, thợ cân đến bốn gáo (Nali) kim cương, mười một 
gáo trân châu, hai mươi hai gáo san hô, ba mươi ba gáo ngọc ma ni bảo châu, như thế 
là nó chứa hết bao nhiêu thứ bảo châu nây, bảo châu nọ. Thợ không dùng chỉ thường, 
mà dùng sợi chỉ làm bằng bạc đề kết, nếu thắt nó lại phía trên rồi thả thòng xuống thì 
đến bàn chân. Ở nhiều nơi thợ kết những nút bằng vàng, khuy thì bằng bạc để gài cho 
chắc, trên đầu, hai nút ở hai tay, một nút ngay yết hầu, hai nút ở đầu gối, hai nút ở chỗ 
cánh nhỏ, một nút trước ngực, và một nút chỗ eo lưng. 


Trong món nữ trang y như cái áo này, thợ có làm một con Không Tước (Công) 
đang múa, cánh phải có năm trăm cái lông cũng toàn là vàng ròng, mỏ công bằng san 
hô, mắt bằng bảo châu, chỗ cổ và đuôi cũng vậy, đuôi công có năm trăm hình mặt 
trời, chân công bằng bạc. 


Món nữ trang nây khi tiểu thư đội lên đầu, trong giống hệt như con Không Tước 
đứng trên chót núi đang múa thật vậy. 

Tiếng reo của ngàn cái lông có hình mặt trời nghe du dương như tiếng nhạc thiên 
thai vang rên như tiếng ngũ âm. Khi đến gần trông thật rõ mới biết không phải là chim 
thật. 

Vật liệu dùng làm món trang sức này trị giá đến chín mươi triệu và tiền công thợ 
là một trăm ngàn Kahapana. 
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D6 phước báu nào mà tiểu thư làm chủ được món nữ trang này? Tương truyền 
rằng: “Trong thời kì Đức Phật Kassapa tiêu thư đã cúng dường y và vải may y đến hai 
muôn Tỳ khưu, nàng dâng luôn cả kim chỉ màu nhuộm để cho chư Tăng tự ý sử dụng. 
Do phước cúng dường y phục nầy mà tiểu thư được sợi dây chuyền to lớn quý giá 
nầy. Phụ nữ dâng y thì được phát sanh nữ trang to quý như thế, còn nam nhân khi xuất 
gia thì có y bát sẵn, do thần thông phát sanh). 


Trưởng giả Dhanañjaya sửa soạn tư trang cho tiêu thư trong bốn tháng như thể, 
mà còn cho thêm tài sản để làm của hồi môn, đem theo về nhà chỗng: năm trăm cỗ xe 
bò chở đây tiền vàng, năm trăm cỗ chén quý, dĩa quý bằng vàng, năm trăm cỗ chén 
đĩa bạc, năm trăm cỗ mâm thau, năm trăm cô dầu sữa, năm trăm cỗ đường mía, năm 
trăm cỗ mâm đồng đen, năm trăm cỗ tơ lụa hàng vải, năm trăm cỗ sanh tô, năm trăm 
cỗ gạo ngon, năm trăm cỗ nông cụ như lưỡi cày, lưỡi cuốc.. - Người ta nói rằng: Ông 
Trưởng giả muốn cho con gái mình về nhà chồng khỏi phải lo thiếu thốn món nầy 
món nọ, phải đi chạy mượn của nhà khác, nên cho đủ thứ nông cụ như thế! 


Ông Trưởng giả còn cho một trăm chiếc xe kiệu trên mỗi chiếc xe đều có ba 
nàng tỳ nữ, trang sức lộng lẫy để theo phục dịch tiêu thư. Ông dặn tất cả nữ tỳ hãy lo 
tăm rửa, cho ăn uống và trang điểm cho tiểu thư. 


Khi ấy ông còn tính: “Ta sẽ cho con gái ta nhiều bò cái”. Ông cho gọi gia đinh 
đến và bảo: “Nè mấy đứa bây đi mở cửa chuồng bò nhỏ ra, rồi cách xa ba dặm đường, 
lây ba cái trống đứng đó và đứng thành hai hàng hai bên, chừa khoảng trông ở giữa 
một dặm đường, giữ đừng cho bò cái chạy tản lạc bậy bạ. Đứng xong rồi nôi trống 
hiệu lên”. 

Các gia đinh chăn bò vâng lịnh làm y theo như vậy, đàn bò cái ra khỏi chuồng, đi 
được một dặm thì họ nồi trống, và khi đàn bò đi được ba dặm, họ lại nỗi trống báo 
hiệu lần thứ ba, và chặn bò trong chuồng lại. Trên khoảng đường dài ba dặm (gãvuta) 
rộng một trăm bốn mươi hắc (usabha) đàn bò cái đứng chật ních, con nọ đụng vai con 
kia. 

Ông Trưởng giả ra lịnh: “Bấy nhiêu bò cái ngoài nầy cho tiêu thư đủ rồi, thôi 
bây giờ hãy đóng cửa chuông lại”. 

Trong lúc gia đinh vừa đóng cửa chuồng, do quả phước của tiểu thư, những con 
bò cái tơ khỏe và nhiều con bò mẹ khác đua nhau nhảy qua cửa công thoát ra ngoài, 
các gia định chặn cách nào cũng không được. Nên sây chuông, khoảng sáu mươi ngàn 
con bò đực và sáu mươi ngàn con bò mẹ dẫn theo cùng ngần ấy bò lứa (Do nhân nào 
cho quả phước khiến cho tiểu thư được thêm bấy nhiêu bò cái đó? Do quả phước cúng 
dường vật thực mà Tăng đã ngăn cản. Tương truyền rằng: Trong thời giáo pháp của 
Đức Chánh Biến Tri Kassapa, tiểu thư là công chúa thứ bảy của vua KikI, mỹ danh 
Sanghadäsi (Tăng Tỳ), có cúng dường năm món ngưu vị đến hai mươi ngàn vị Tỳ 
khưu. Trong khi ây, có những vị Tỳ khưu và Sa di trẻ tuổi đậy nắp bát lại không nhận 
nữa, nói răng: “Thôi, thôi”, nhưng Công chúa vẫn nói ép: “Món này ngon lắm, món 
nây ngọt lắm”. Và dưng thỏ bằng được. Do phước báu của việc lành đó, khiến cho 
mây muôn con bò cái dầu bị ngăn cản cũng cứ nhảy tràn ra). 
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Khi Trưởng giả chia gia tài cho tiêu thư bấy nhiêu đó, thì bà Sumanadevĩ bảo 
răng: 


- Tất cả mọi thứ ông lo chu đáo rồi, nhưng còn tôi trai tớ gái, kẻ ăn người ở trong 
nhà sao ông không lo cho nó? 

- Bởi vì tôi muốn biết kẻ nào ưa cùng kẻ nào không ưa con gái mình. Tôi không 
thích cái lối tống cô đưa đi nếu họ không muốn đi. Vậy đến bữa đưa dâu lên xe hoa, ta 
sẽ hỏi tất cả gia nhân: “AI muốn theo tiêu thư thì cứ đi. Ai muốn ở lại thì cứ ở lại chớ 
ta không cắm cản chi đâu”. 


Khi đã định ngày cho con gái xuất giá, ông Trưởng giả ngôi trong thư phòng, 
cho tiêu thư ngồi gần một bên dặn dò, dạy dỗ răng: 


- Nây con! Con gái về nhà chồng thì phải biết làm tròn bổn phận dâu con, đối xử 
với thân quyên bên chông phải giữ nê nêp con nhà gia giáo... 


Ông Migãra ngôi trong gian phòng bên cạnh cũng nghe được những lời của ông 
Trưởng giả DhanañJaya dạy con như thê. Ong DhanañJaya còn ban huân từ cho tiêu 
thư như vây: 


- Nây con! Con ở nhà chồng thì: 

l1. Không nên đem lứa trong nhà ra ngoài. 

2. Không nên đem lứa bên ngoài vào nhà. 

3. Không nên cho đến kẻ không đáng cho. 

4. Nên cho đến kẻ nào đáng cho. 

5. Nên cho đến kẻ cho và cả kẻ không cho. 

6ó. Nên ngồi cách an vui. 

7. Nên ăn cách an Vui. 

6. Nên ngủ cách an Vui. 

9. Nên coi chừng lửa. 

10. Nên lễ bái chư Thiên trong nhà. 

Sau khi ban thập điêu gia huấn cho tiêu thư Visäkhä. Ngày hôm sau, Trưởng giả 
Dhanañjaya triệu thỉnh các tướng lãnh chỉ huy đoàn quân hộ giá đên chứng minh, rôi 
ông đứng giữa đó, bảo tám vị Trưởng lão gia tộc làm giám hộ răng: 

- Nếu con ta đến nơi, có ai tố cáo nó lỗi lầm chi, các ông hãy nên làm cho ra lẽ. 


Nói rồi, Trưởng giả Dhanañjaya đeo lên cho tiểu thư món nữ trang là sợi dây 
chuyển to lớn trị giá chín mươi triệu, cho tiểu thư năm trăm bốn mươi triệu đồng tiên 
vàng là tiền mua mật ong để tắm gội. Đoạn ông sai người thắng xe đưa ông với tiểu 
thư đi khắp châu thành Sãteka, đánh trống truyền rao cho dân làm công trong mười 
bốn làng của ông: “Ai muốn đi theo con gái ta thì cứ đi”. 


Dân làng nghe rao, đồng nói: “Nay tiểu chủ của ta ra đi, ta còn ở lại đây mà làm 
øì?”. Thê là tât cả dân cư trong làng ra đi hệt, không còn một người nào ở lại. 
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Trưởng giả Dhanañjaya dâng, biếu nhiều tặng phẩm đến quốc vương cùng 
Trưởng giả Migara, đi theo đưa tiên kiệu hoa cùng các tan khách một đoạn đường rôi 
mới trở lại. 

Ông Trưởng giả Migãra ngồi trên cỗ xe đi sau cùng, trông thấy đoàn người đi 
theo đông đảo, bèn hỏi: 


- Đám người nây là ai? 

- Họ là những tôi trai tớ gái và người làm công của tiểu thư, dâu của ông đó. 

- Họ đông quá, ai mà nuôi cho nổi, hãy đánh đuôi họ chạy bớt đi, còn ai không 
chịu chạy thì cho họ theo. 


Tiểu thư Visäkhã liền bảo họ rằng: 

- Hãy khoan, đừng ngăn cản họ, đoàn người nây sẽ lo cơm nước cho binh lính. 

Nghe vậy, Trưởng giả Migãra bảo rằng: “Nầy con, nhà ta không cần dùng những 
người ây, ai đâu mà nuôi họ”. 

Thế rồi, ông lây đất cục, gậy gộc liệng họ và đánh đuôi họ chạy đi bớt, chỉ còn 
giữ lại một sô ít, không chạy đi và nói: “Bây nhiêu đây cũng đủ dùng rôi”. Đoạn tiêp 
tục lên đường. 


Khi đến công thành Sãvatthi, tiểu thư Visakhäã nghĩ thầm: ' “Ta sẽ ngồi trong xe 
bít bùng hay là đứng trên xe nhỏ mà vào thành?”. Rồi tiểu thư nghĩ rằng: “Nếu ta ngồi 
trong xe bít bùng mà vào thành thì phẩm giá món trang sức quý giá nây chẳng một ai 
thấy hết”, tiêu thư bèn đứng trên một cỗ xe nhỏ nhẹ mà đi vảo thành đề cho toàn dân 
trong thành đều trông thấy tiêu thư hết. 


Dân thành SãvatthI trông thấy tài sản của tiểu thư Visäkhã đều nói: “Nghe nói 
rằng cô dâu là nàng Visäkhã, nàng đã đẹp như thế lại giàu quá mức như vậy. Thật là 
xứng đáng hết sức”. 

Ngày về nhà chồng, tiêu thư Visakhäã đã biểu dương tài sản to lớn của mình như 
thế đó. Ngày ấy, toàn dân chúng trong thành đều gửi quả tùy theo sức của mình mà 
tặng cô dâu mới, vì họ nghĩ rằng: “Lúc đến Sãketa, thành của Trưởng giả Dhanañjaya, 
chúng ta được Trưởng giả tiếp đãi trọng hậu”. 


Nhận được tặng phẩm của các nhà gửi đến, tiểu thư liền hoàn lại bằng cách trao 
đổi quả tặng với các nhà. Tiểu thư khôn khéo gửi quà biếu cho toàn dân trong thành 
tùy theo tuổi tác và gia thế của họ với những lời lẽ trìu mến ngọt ngào như những thân 
nhân: “Đây là quà của thân mẫu tôi, đây là quà của thân phụ tôi, đây là quà của anh 
tôi, đây là quà của chị tôi... ”. 

Lúc chạng vạng tối con ngựa cái trăng của nàng đẻ con, tiêu thư sai bọn nữ tỳ 
đốt đuốc soi đường đi xuống chuồng ngựa, lây nước âm tắm rửa sạch sẽ cho nó, thoa 
dầu khử phong cho nó rồi mới trở về chỗ ngụ. 


Mặc dầu ông Trưởng giả Migära ở gần chùa nhưng lúc cưới vợ cho con trai, ông 
chăng hê lưu ý đên Đức Như Lai cùng chư Tăng. Đã từ lâu rôi, ông đặt niêm tin vào 
nhóm đạo sĩ lõa thê. 
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Một ngày nọ, ông dự định cúng dường đến các vị Đại đức của ông, ông cho nấu 
cơm trăng với sữa tươi rặc ròng trong hàng trăm cái nồi MỚI, rồi thỉnh năm trăm vị 
đạo sĩ lõa thê đến nhà, khi họ đã vào nhà rồi, ông cho gọi tiêu thư Visakhã: 


- Con dâu của ta, hãy đến và đảnh lễ các vị A La Hán. 


Nghe tiếng A La Hán, nàng Visäkhä rất mừng rỡ vì nàng là nữ Thinh Văn đã đắc 
Tu Đà Hườn. 


Tiểu thư đến ngay phòng các đạo sĩ đang ăn, trông thấy họ, nàng trách cha chồng 
răng: 


- Những người nây không biết hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi như thế, họ không phải là 
những vị A La Hán đâu. Tại sao cha lại gọi con đên đây? 


Tiểu thư bỏ trở về tư thất. 


Nhóm đạo sĩ lõa thể trông thấy tiểu thư có thái độ như thế, đồng loạt qưở trách 
nặng nê ông MIigãra: 


- Nầy gia chủ, tại sao ông đưa về nhà con tiện tỳ hèn mạt đệ tử của Sa môn 
Gotama, là kẻ khác đạo của chúng ta. Ông hãy mau lôi cô, tông nó ra khỏi nhà cho 
TÔI. 

Ông Migãra nghĩ thầm: “Dâu ta là con nhà thế gia vọng tộc không thể lôi kéo 
đuôi xô theo lời các Ngài đây được”. 

Trưởng giả đành nói cho xuôi chuyện: 

- Bạch các Ngài! Bọn trẻ tuổi làm chỉ có ý thức được, chỉ là bọn vô ý thức. Xin 
các Ngài làm thính bỏ qua cho. 


Sau khi tiễn đưa các tu sĩ lõa thể, ông Migãra ngồi trên một cái ghế rất đắt tiền, 
ăn cơm trăng nâu băng mật ong pha ít nước đựng trong một cái chén băng vàng. Ngay 
khi ây, một vị Đại đức hạnh Đâu đà thường đi khât thực, đi vào công nhà ông Trưởng 
giả, đang đứng quạt hâu cha chông, nàng Visakha trông thây vị Đại đức, bèn đứng nép 
qua bên đê cha chông nhìn thây vị Đại đức, chớ tiêu thư không muôn chỉ. Nhưng 
Trưởng giả là người kém trí, tuy thây vị Đại đức nhưng làm như không thây, chỉ cúi 
đâu xuông ăn như thường. 

Tiểu thư biết răng cha chồng mình trông thấy vị Đại đức nhưng không thấy lộ vẻ 
gì cả, bèn bạch răng: 

- Bạch Ngài! Xin đi nơi khác, cha tôi đang ăn vật thực cũ (Purarakam). 

Lần trước nghe tiểu thư miệt thị nhóm Nigantha (Ni Kiền Tử), ông Migãra còn 
nhịn được, nhưng lân nây nghe nói ông ăn đô cũ, ông dừng tay lại không ăn nữa và 
bảo: 

- Hãy lây chén cơm này đem đồ đi và lôi con nhỏ đó ra khỏi nhà ta ngay lập tức. 
May mà cưới nó vê chưa bao lâu mà nó đã dám bảo cha chông nó ăn đô dơ như bây 
giờ đây. 

Lúc bấy giờ, gia nhân trong nhà đều là người của tiểu thư thì có ai dám đến gần 
nàng năm tay hoặc năm chân nàng, cũng không aI dám mở miệng nói lời chỉ cả. 
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Nghe cha chồng bảo vậy, tiểu thư Visãkhã đáp rằng: 


- Thưa cha, bấy nhiêu đó chưa đủ cho con ra khỏi nhà đâu, con không phải là 
hạng nữ tỳ ở bến tắm mà cha đem về đâu, con là con gái có cha mẹ đảng hoàng đều 
còn sanh tiền cả. Con được cưới hỏi đủ lễ đem về, không thê ra đi vì chuyện không 
đáng tội. Vì lẽ nầy mà khi xuất giá, cha con đã mời tám vị Trưởng lão đến làm giám 
hộ cho con và nói: “Nếu con gái tôi có bị tổ cáo vì lỗi lầm chi thì các ông hãy làm cho 
ra lẽ minh bạch”, cha con đã giao phó con cho mấy vị kỳ lão sét đoán, vậy thì cha hãy 
cho mời mấy ông ấy đến đây phân xử việc này mới được. 


Ông Trưởng giả suy nghĩ: “Con này nói phải”, ông cho mời tám vị kỳ lão đến, 
trình bày: 


- Con nhỏ nây, trong khi tôi đang ngôi ăn cơm trong ngày lễ cơm trắng nấu với 
sữa rặc ròng, đựng trong chén bằng vàng, mà nó dám nói tôi: “Ăn đồ dơ”. Xin các 
Ngài hãy buộc tội nó, và đuôi nó ra khỏi nhà giùm tôi. 


- Có đúng như lời ông nói không, tiểu thư? 

- Cháu không bao giờ nói với ý như thế. Trong lúc cha chồng đang ăn, có vị Đại 
đức trì bình khất thực đến đứng trước cửa nhà, cha chồng cháu đang ăn cơm trắng nâu 
rặc sữa, không lưu ý đến vị ấy, cháu nghĩ: “Trong kiếp hiện tại cha chồng ta không tạo 
phước mới, mà chỉ ăn toàn phước cũ không mà thôi”. Cháu nói với ý nghĩa nây, như 
thê cháu không có tội chi cả. 

- Thưa Trưởng giả, nó nói như thế thì không có lỗi, cháu chúng tôi nói đúng lý. 
Tại sao ông lại giận hờn nó mà ch1. 

- Thưa quý vị, việc ây tôi cũng cho là vô tội đi, nhưng có việc nây, một đêm nọ 
nó dắt tôi trai tớ gái đi vòng ra phía sau nhà... 


- Ông nói thế có đúng như vậy không cháu? 


- Thưa các bác, cháu ra đi không vì lẽ gì bậy bạ, nguyên vì con ngựa của cháu đẻ 
con trong chuông nhà này. Cháu nghĩ: “Mình biết tin mà ngôi không chăng làm gì hết 
thì không phải cách”. Cháu có bảo đốt đuốc soi đường rồi đi với mấy con tỳ nữ xuống 
săn sóc cho con ngựa cái mới sanh con. Làm như thế, cháu có tội chi đâu. 


- Thưa quý vị, việc nầy kể là vô tội cũng được. Nhưng còn việc này nữa, khi con 
nầy sắp về đây, cha nó có dạy mười điều bằng thứ tiếng lóng, cho nên tôi không hiểu 
được ý nghĩa ra sao. Tôi muốn nó giải thích cho tôi nghe rõ rệt, chẳng hạn như cha nó 
bảo răng: “Không nên đem lửa trong nhà ra ngoài”. Có thế nào nhà chúng tôi không 
cho hai nhà bên cạnh mồi lửa được ư? 


- Ông nói thế có đúng không cháu? 


- Thưa các bác, cha cháu không có ý muốn nói như thế, mà người muốn nói như 
vầy: Con ơi, dầu cho con có nhìn thấy chỗ xấu của chồng và cha mẹ chồng con, thì 
giữ kín trong nhà chớ đề lọt ra ngoài cho thiên hạ biết. Quả thật không có thứ lửa nào 
nóng như thế cả. 
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- Thưa quý vị, việc ấy có thể là được đi, nhưng cha nó còn dạy rằng: “Không nên 
đem lửa bên ngoài vào nhà”, làm sao không có thể lây lửa từ ngoài đem vào, nếu rủi 
như nhà tắt hết cả lửa? 


- Lời ông nói có đúng không vậy cháu? 
- Thưa các bác, cha cháu không có ý nói như thế đâu. Người muốn dạy cháu như 
vây: “Nếu như trong những nhà lân cận, người nữ hoặc người nam nói xâu chồng hay 


vợ hoặc cha mẹ chồng, mình nghe rồi không nên đem về học lại, những người đó đã 
nói xấu anh chị như thế”. Không có lửa nào băng thứ lửa ấy cả. 


- Như thế trong cái lý này, cháu chúng tôi không có lỗi. 


- Cũng như mấy câu trên, các câu kế được tiểu thư giảng giải lần lượt như sau: 
Khi cha chồng nói: “Nên cho đến người đáng cho”, nghĩa là nên cho đến người nảo 
mà sau nây khi thọ lãnh được đồ vật còn biết đền đáp, cho trở lại (những người nào 
mượn đồ đạc, dùng rồi đem trả lại tử tế thì nên cho họ mượn). 


Câu: “Không nên cho đến người không cho”, có nghĩa là không nên cho đến 
những người nào mà sau khi thọ lãnh đô vật xin được, không biệt đên đáp, cho trở lại 
(những người nào mượn đô đạc, dùng rôi không đem trả lại thì không nên cho mượn). 


Câu: “Nên cho đên người cho và người không cho”, có nghĩa là đôi với thân 
băng quyên thuộc nghẻo khó, dâu cho họ có thê trả được hay không cũng nên cho họ 
mượn (nên giúp đỡ họ). 

Câu: “Ngôi cách an vui”, có nghĩa là khi đang ngôi mà thấy chồng hoặc cha mẹ 
chồng thì phải đứng dậy chảo, "Phone nên ngồi nữa. 

Câu: “Ăn cách an vui”, có nghĩa là trước bữa ăn phải lo cơm nước cho chông và 
cha mẹ chông ăn trước, lại phải trông coi tât cả người trong nhà có ai thiêu đủ gì 
không, rôi mới nên tự mình ăn. 

Câu: “Ngủ cách an vui”, có nghĩa là không nên đi ngủ trước chông và cha mẹ 
chông, phải lo kiêm soát trong nhà, trông coI cửa nẻo, đê phòng người ăn kẻ ở có sai 
sót việc chi không, sau rôi tự mình mới lên giường. 

Câu: “Nên giữ chừng lửa”, nghĩa là nên coi chông và cha mẹ chông cũng như là 
lửa, cũng như là răn chúa trong nhà khi tiêp xúc phải lưu tâm cân thận. 
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Câu: “Nên lễ bái chư Thiên trong nhà”, có nghĩa là nên cung kính chồng và cha 


mẹ chồng như là chư Thiên. 


Nghe tiêu thư giải xong nghĩa lý của mười điêu gia huân, ông Magara cúi xuông 
làm thinh, không nói lời ào trách cứ được nữa. 


Khi ây, các vị bô lão hỏi: “Thưa Trưởng giả, cháu gái của chúng tôi có còn làm 
lỗi gì nữa chăng?”. 

- Thưa quý vị, không. 

- Nó không lầm lỗi thì tại sao Ngài ra lịnh đuôi nó ra khỏi nhà? 


Nghe được lời này, tiêu thư Visãäkhã bèn nói: 
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- Thưa các bác, ban đâu nghe lời cha chông cháu đuôi cháu đi, nêu cháu bỏ đi 
liên thì không phải cách, vì khi cháu xuât giá, cha cháu có đặt cách cháu dưới quyên 
giám hộ của các bác. Nay các bác đã biêt rõ là trong việc nây, cháu không có lâm lôi 
chị cả, thì bây giờ cháu ra khỏi nhà nây là phải cách lăm. 

Nói trôi, tiêu thư cho gọi các tôi trai tớ gái bảo họ chuân bị đô đạc xe cộ đặng lên 
đường. 

Khi ây Trưởng giả liên phần chứng cùng tám vị Kỳ lão và năn nỉ con dâu răng: 

- Con à! Vì cha không biết xét nên đã nói oan cho con, con hãy thứ lỗi cho cha 
đi. 

- Thưa cha, nếu cha có lỗi gì đáng xóa bỏ thì con xóa bỏ hết. Ngược lại, con chỉ 
xIn cha châp thuận cho con vây: Vì con là con gái của một gia tộc có đức tin trong 
sạch với Phật pháp, không muôn sông cách biệt với chư Đại đức Tăng, nêu cha vui 
lòng cho con được hộ độ chư Tăng thì con sẽ ở lại đây. 


- Nây con cứ tự tiện lo việc hộ độ cho các ông Sa môn đi. 


Được lời cha chồng cho quyên tự do, tiêu thư bèn cho người đi thỉnh Đẳng Thập 
Lực ngày hôm sau đến nhà thọ thực ngay tại tư gia của Trưởng giả Migãra. Các đạo sĩ 
lõa thể được tin Đức Bồn Sư đến thọ lãnh vật thực tại nhà của ông Migara, bèn ráp 
nhau đến ngồi xung quanh tư thất của ông. 


Sau khi xối nước khai mạc lễ Trai Tăng, tiêu thư Visäkhäã gởi thư cho cha chồng: 
'“[ât cả lê vật đêu sắp đặt xong, xin thỉnh cha đên sớt bát cúng dường đên Đâng Thập 


Là) 


Lực”. 


Khi ây, các du sĩ lõa thê liên ngăn cản ông Trưởng giả, nói răng: “Nây gia chủ, 
ông đừng đi đên chỗ Sa môn Gotama”. 


Ông Trưởng giả phải viết thư trả lời rằng: “Dâu của cha cứ việc lo cúng dường 
sớt bát một mình cũng được”. 


Nàng Visakhã đứng trông nom việc sớt bát Đại đức Tăng có Đức Phật là vị Tăng 
trưởng. Khi các Ngài xong bữa, nàng lại nhăn tin cha chông đên nghe thuyêt pháp. 

Khi ấy, ông Trưởng giả nói với nhóm lõa thể ngoại đạo rằng: “Bây giờ mà không 
đên đó thì bât lịch sự lăm”. 

Thấy ông Trưởng giả muốn đi nghe pháp và năn nỉ nhiều lượt, nhóm đạo sĩ lõa 
thê nói: 

- Thôi được, nếu ông muốn đi nghe pháp của Sa môn Gotama thì hãy đến ngồi 
bên ngoài bức rèm mà nghe. 


Nhóm đạo sĩ lõa thể liền lẫy rèm bao quanh chỗ thuyết pháp, ô ông Trưởng giả đến 
ngôi bên ngoài rèm. Đức Bổn Sư nghĩ thầm: “Dầu cho ông có ngôi bên ngoàải rèm, 
hoặc là ngoài tắm vách, hoặc là ngồi bên kia dãy núi hay ngoài địa cầu nây, hay ngoài 
thế giới Ta bà đi nữa, Ta là Phật thì Ta vẫn khiến cho ông nghe được Pháp âm của 
Ta”. 
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Thế rồi, như một người lực sĩ nắm lấy cây Diêm phù to lớn, lắc mạnh, như trời 
mưa một đám mưa lớn bât diệt, Đức Bồn Sư bắt đâu thuyết lên tuân tự pháp. 


Trong lúc Đức Chánh Biến Tri đang thuyết pháp, thì dầu cho người đứng phía 
trước, đứng phía sau, đứng cách xa cả trăm ngàn do tuần, đứng tận trên tầng trời Sắc 
cứu cánh, ai cũng cho răng: “Đức Bồn Sư vì ta mà thuyết pháp, mỗi người đều cảm 
thấy y như Đức Bồn Sư chiếu cố đến mình và y như mình đang chuyện trò tâm sự 
vậy, có thê nói: “Chư Phật ví như mặt trăng giữa trời, tất cả chúng sanh ở dưới đất 
trông lên đều thấy hình như mặt trăng ở trên đầu mình. Cùng như thế ấy, người đứng 
nơi nào cũng trông thấy như mình đang đứng trước Đức Phật vậy. Đó là do hạnh 
nguyện Bồ thí Ba la mật mà Đức Bồn Sư đã hoàn thành viên mãn, như Ngài đã tự cắt 
đầu khôi ngô tuấn tú của Ngài, đã móc cặp mắt sáng như sao băng, đã rứt quả tim, đã 
dứt tình thâm thí Hoàng tử Jãli, Công chúa Kanhã, và Hoàng hậu Maddi, để có thể 
hoàn thành quả vị Phật Toản Giác, thuyết pháp độ sanh. 


Trong lúc Đức Bồn Sư thuyết tuần tự pháp thoại, có lớp có lang, càng nghe càng 
thấy cởi mở, ông Trưởng giả ngồi bên ngoài bức rèm cảm thông băng cả ngàn lý lẽ, 
nên chứng đắc quả vị Dự Lưu đi đôi với đức tin bắt thối, có lòng tin trọn vẹn đối với 
Tam Bảo. Ông liền vén rèm bước vào nhà, kê miệng ngậm vú nàng dâu và tôn nàng 
nên làm mẹ mình: “Từ giờ trở đi, người là mẹ của tôi”. 

Kế từ đó, nàng Visakha được mệnh danh là Migaramat, về sau khi nảng có con 
trai, đặt tên con là Migaratissa. 


Ông Trưởng giả nhả vú nàng dâu ra, rồi đến năm mọp đầu dưới chân Đức Thế 
Tôn, đôi tay mơn trớn và miệng hun hít đôi bàn chân của Ngài, nói răng: “Bạch Ngài, 
con tên là Migara, bạch Ngài, con tên là Migära”. 

Sau khi tự xưng tên ba lần như thầy thế, Trưởng giả nói tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, trong kiếp này con có được hai lần đại phúc, nhờ nàng dâu mà 
con thoát khỏi mọi khô cảnh ác thú đạo. Nàng dâu của con đên nhà nây mang theo sự 
lợi ích, sự tân hóa, sự an vui đên con. 

Nói rồi, ông ngâm lên kệ ngôn rằng: 

“Soham aJJä pajanami, 
'Yattha dinnam mahapphalam; 


Atthäaya vata me bhaddãa, 
SunIsa gharamägatati”. 
Lược dịch: 
“Hôm nay con biết rành, 
Cung Phát đại quả sanh, 
Lợi ích con nhiều thát, 
Nhờ cưới được dâu lành ”. 
Qua ngày sau, tiêu thư Visãkhä lại tái thỉnh Đức Bồn Sư. Nhờ vậy mà mẹ chồng 
của nàng cũng chứng được Sơ quả trong ngày thứ hai â ấy. Từ đó trở đi, ngôi nhà của 
tiêu thư luôn luôn mở rộng đối với Phật giáo. 
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Từ đó, ông Trưởng giả nghĩ thầm: “Ta có nhiều cách để biếu dâu ta những tặng 
vật. Quả thật vậy, món nữ trang của nó thật nặng nê, không thê mang theo luôn được. 
Ta sẽ làm cho nó món nữ trang vừa phải, có thê đeo luôn cả ngày lần đêm trong mọi 
oal nghĩ”. 


Ông mướn thợ kim hoàn làm một món nữ trang tên là Ghanamatthaka (Phủ 
Đâu), trị giá hàng trăm ngàn đồng vàng, khi món nữ trang vừa xong, ông thỉnh Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật làm Tăng trưởng, đến nhà ông, ông kính cân dâng thực phẩm 
cúng dường, đoạn cho người tăm gội tiêu thư Visäkhã bằng mười sáu nồi nước thơm, 
rồi để tiểu thư đứng trước mặt Đức Thế Tôn mà đeo cho nàng món nữ trang mới, và 
bảo tiêu thư đảnh lễ Đức Bồn Sư. Đức Thế Tôn sau khi phúc chúc xong, Ngài trở về 
chùa. 


Từ ây trở đi, nàng Visäkhã vẫn tiếp tục tạo được nhiều thiện nghiệp, nhút là 
năng bô thí, bà đã xin Đức Bôn Sư ban cho bà tám đặc ân: 


1. Dâng y đến Tăng suốt đời. 

2. Để bát Tăng đến SãvaHj. 

3. Để bát Tăng rời Sävatthi. 

4. Để bát Tỳ khưu bịnh. 

5. Để bát Tỳ khưu nuôi bịnh. 

6ó. Dâng thuốc đến Tỳ khưu bịnh. 

7. Dâng cháo sáng đến Tăng. 

§. Dâng y tắm mưa đến Tỳ khưu Ni. 


Thinh danh của bà ngày càng tăng trưởng cũng như số con cháu của "bà vậy. 
Tương truyền rằng: Bà có đến hai mươi người con, TƯời trai và mười gái, mỗi người 
con của bà cũng có hai mươi người con như thế, và mỗi đứa cháu của bà cũng có hai 
mươi người con như thế. Tổng cộng con và cháu của bà là tám ngàn bốn trăm hai 
mươi người, bà thọ được một trăm hai mươi tuôi. Trên đầu bà chăng hề có được một 
sợi tóc bạc, trông bà lúc nào cũng như cô gái mười sáu tuôi, có khi bà đi chùa dắt theo 
cả đoàn con cháu, nhiều người trông thấy, hỏi nhau rằng: “Trong đám này, ai là bà 
Visakhäa?”. Những người đang đi gặp bà đang đi thì nghĩ rằng: “Bây giờ ta hãy đi 
thong thả, đi như bà của chúng ta đi, như vậy coi mới đẹp”, những người trông thấy 
bà đứng, nằm hoặc ngồi thì nghĩ rằng: “Bây giờ ta hãy ngồi thong thả như bà ấy, coi 
mới đẹp”, chưa có ai thốt lên lời chê bà một oai nghi nảo trong bốn oai nghi cả. Bà có 
sức mạnh gấp năm lần con đại tượng. 

Quốc vương nghe, đồn bà Visakhäã có sức mạnh gập năm con đại tượng, bèn ngự 
giá đến chùa của bà để thỉnh pháp, đến khi trở về, quốc vương muốn thử xem sức 
mạnh của bà, nên khiến quân thả con tượng ra, con tượng giơ vòi lên cao, nhắm ngay 
bà Visäkhã tiến tới. Trong nhóm năm trăm nữ nhân theo hầu bà Visäkhã, có một số 
kinh hoàng bỏ chạy, một số ôm lấy chân bà, bà hỏi: “Cái gì thế?”. 


Họ đáp: “Quôc vương muôn thử sức mạnh của bà nên cho thả tượng ra đó”. 
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Bà Bisäakhã thấy con voi thì nghĩ thầm: “Việc gì mà ta phải bỏ chạy, để ta bắt nó 
lại. Nhưng nêu ta dùng cả sức ra chặn bắt nó, chắc nó phải chêt£”. 


Thế là, bà chỉ dùng hai ngón tay kẹp cứng cái vòi, bắt con tượng đứng lại, con 
tượng vùng vẫy nhưng rút vòi ra không nỗi, rồi nằm xuống nền sân ngự. Đại chúng 
hoan hô vang dậy. 


Bà Visäkhã và đoàn phụ nữ theo hầu đều an toản trở về nhà. 

Thời bấy giờ, trong thành Sãvatthï chỉ có bà Visãkhã là có nhiều con trai và cháu 
trai nhât, con cháu của bà đêu mạnh khỏe, nên bà được xem là người có hạnh phúc tôi 
thăng, trong sô hàng ngàn con cháu ây, chăng một ai chêt yêu cả. 

Dân thành Sãvatthï, trong các đám tiệc lễ cưới bao giờ cũng mời bà Visakhã đến 
dự trước nhât. 

Một hôm nọ, nhân dịp một lễ hội, bà Visãkhã mang theo cả món trang sức nỗi 
tiêng đi dự lê hội, rôi bà lại đi chùa nghe pháp, khi đên chùa bà Visakhã cởi chiệc 
trang sức lộng lầy quý giá ây, giao cho đứa tớ gái mang. 

Đoạn này có kinh ghi chép răng: Thời ấy, trong thành Sãvatthï có lễ hội, nhiều 
người sửa soạn trang điểm lộng lẫy rồi đi chùa, bà Visakhã cũng trang điểm lộng lẫy 


đi lễ hội, rồi bà đi chùa, khi thấy bà tháo gỡ món trang sức lộng lẫy ấy, bỏ vào chiếc y 
Uất Đà La Tăng (vai trái), bó cột lại cho đàng hoàng rồi giao cho đứa tớ gái: 


- Nầy con ở đây giữ cái nầy cho bà nghe. 


Tương truyền răng, khi đến chùa bà tự nghĩ thầm: “Mình đeo món trang sức quý 
giá nây từ trên đầu xuống tới chân, đi vào chùa là không phải cách”, cho nên bà cởi ra, 
bó lại và trao cho cô tớ gái có sức mạnh gấp năm lần con tượng mà bà là chủ nhân của 
cô, do theo phước báu của bà. Mạnh như thế nó mới mang nồi món nữ trang như thế, 
bà dặn nó: 


- Nây con, hãy câm giữ món nữ trang nây, bà vào bái yêt Đức Bôn Sư rôi đeo 
vào. 


Sau khi giao phó món nữ trang nặng nề quý giá ây cho cô tớ gái, bà đeo chiếc 
Phủ Đầu, Tôi vào gân Đức Bồn Sư ngồi thính pháp, đến cuối thời pháp bà đảnh lễ Đức 
Bốn Sư rồi từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, đứa tớ gái bỏ quên món nữ trang quý giá ấy Ở 
trong chùa, đi theo bà mà bà cũng không nhớ để nhắc cô ta, khi thiện tín nghe pháp 
trở vê hết, nếu có vật chi để quên trong chùa thì Đại đức Änanda có phận sự phải lây 
đem cất, về sau trả lại cho sở hữu chủ. Vì thế, khi nhìn thấy gói trang sức bỏ quên ấy, 
Đại đức bạch lên cho Đức Bồn Sư biết: 


- Bạch Ngài! Bà Visäkhã ra về có bỏ quên món trang sức này lại đây. 

- Ông hãy đẹp nó qua một bên đi, này Änanda. 

Đại đức mang món trang sức ấy treo cất tại chỗ lỗi đi bên cầu thang. 

Bà Visäkhä nói với bà Suppiyä, hai bà cùng đi rảo trong vòng đất chùa, để tìm 
xem có chư Tỳ khưu nào mới đên, hoặc sắp đi xa, hoặc đau yêu... ngỏ hâu lo sắp đặt 
việc hộ độ cho kịp giờ. Thường thường khi thây hai bà tín nữ đi trong vòng đât chùa, 
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các Tỳ khưu trẻ cùng các Sa di cần dùng thuốc trị bịnh như bơ, sữa, đường, mật, dầu 
đêu đem bát đên đê nhận. Hôm ây, chư Sư cũng làm như thê. 


Trông thấy một vị Tỳ khưu bịnh, bà Suppiyã bạch hỏi: 

- Đại đức cần dùng món chi? 

- Nước cốt thịt. 

- Dạ được, để đệ tử dâng cho Đại đức. —- Nàng Suppiyä đáp. 


Qua ngày sau, không kiếm được thịt tam tịnh, nàng Suppiyã cắt thịt bắp về mình, 
gởi đên vị Tỳ khưu bịnh ây. Rôi nhờ đức tin trong sạch nơi Đức Phật, thân thê bà lành 
lặn nguyên vẹn lại như cũ. 


Bà Visakhã sau khi thăm viêng các Tỳ khưu bịnh, Tỳ khưu trẻ cùng với các Sa 
đi, bà tách ra đi băng một lôi đi công khác, đứng sát cánh cửa chùa bảo cô tớ gái: 

- Nây con, hãy mang món trang sức cho ta đeo vảo. 

Khi ây, cô tớ gái biệt là sắp đi vê, mới chợt nhớ mình đã bỏ quên món nữ trang 
trong chùa, cô bảo răng: 

- Bâm bà, con bỏ quên rôi. 


- Thế thì con hãy vào lây đem ra đây, nhưng nếu Đại đức Änanda cất giữ rồi, thì 
thôi con đừng đòi lại, kê như bà dâng cúng đên đại đức rôi. 


Người ta nói là bà Visakhãa biệt được việc Đại đức Ananda có phận sự cât giùm 
đô đạc của thiện tín bỏ quên, nên bà dặn cô tớ gái như thê. 


Thây cô nữ ty đên, Đại đức hỏi: “Con vào có việc chỉ?”. 
- Dạ con bỏ quên món nữ trang của bà chủ, nên con trở vào lây nó. 
- Sư đê nó ở lôi lên câu thang kia, con lại đó lây đi. 


- Bạch Đại đức, chủ con có dặn răng: “Nêu vật ây đã được đại đức đụng tay vào 
rồi thì thôi, con không nên lây lại”. 


Nói rồi, cô nữ tỳ trở ra với tay không. 

- Thế nào con? 

Nghe bà Visakhã hỏi, cô nữ tỷ thuật lại mọi sự. 

- Nầy con, món nữ trang mà Đại đức đã đụng tay vào, bà sẽ không đeo để chưng 
diện nữa, bà sẽ dứt bỏ đê cúng dường Đại đức. Nhưng đê chư tăng gìn giữ nó thì khó 
khăn cho các Ngài, đê bà bán nó đôi lây vật dụng hợp với lẽ đạo, đem đên cúng dường 
chư Tăng. Vậy con hãy trở vào lây nó đem ra cho bà. 

Cô nữ tỳ đi lắy món trang sức đem ra, bà Visãkhä không đeo nó nữa, bà cho gọi 
thợ kim hoàn đên đê đánh giá, thợ nói: 

- Món trang sức nây trị giá chín mươi chín triệu, thêm một trăm ngàn đồng vàng 
tiên công. 


Nghe vậy, bà Visãkhã bảo để món trang sức ấy trên xe: 
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- Vậy thì các ông hãy bán nó giùm tôi đi. 

Nhưng không ai xuất ra món tiền lớn để mau món nữ trang nây cho nổi. Thật 
vậy, phụ nữ có sức mang nổi món nữ trang này khó kiếm được lắm. Trên hoàn cầu 
vào thời ấy chỉ có ba nàng đeo nổi món nữ trang ấy, đó là bà Visãkhã, nàng Mallikã 
vợ của Bandhula và tiểu thư Mạt Ly con của Trưởng giả ở thành BaranasI, vì vậy, bà 
Visäkhäã phải xuất ra số tiền ấy để mua lại món nữ trang của chính mình là chín mươi 
chín triệu và một trăm ngàn đồng vàng. Đoạn bà cho thắng xe bò, cho chở tiền mang 
đến chùa, vào đảnh lễ Đức Bồn Sư, bạch rằng: 


- Bạch Ngài! Đại đức Ẩnanda đã đụng tay vào món trang sức rồi, thì con không 
thê đeo được nữa, con định bán nó để mua vật dụng cúng dường cho hợp lẽ đạo, 
nhưng đem bán ra thì không ai mua nổi, thành ra con mua trở lại. Vậy với số tiễn 
đúng theo giá trị của nó, con nên mua món gì để cúng dường, bạch Ngài? 

- Nầy Visakhãa, nếu nàng cất được chỗ ngụ của Tăng chúng ở ngoài cửa thành 
phía Đông thì phải cách lắm. 

Nàng Visäkhäã hoan hý đáp: “Bạch Ngài, phải cách lắm”. 

Đoạn bà xuất ra chín mươi triệu mua đất, chín mươi triệu để xây cất chùa. Một 
ngày nọ, lúc trời gần sáng, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy công tử Bhaddiya, 
nguyên là một chư Thiên hạ sanh vào gia tộc của Trưởng giả trong thành Bhaddiya, 
công tử là người có duyên lành đáng được tiếp độ, cho nên sau khi thọ thực nơi nhà 
Trưởng giả Anäthapindika, Ngài đi ngay về phía cửa thành đô. Theo lệ thường, Khi 
Đức Bồn Sư thọ thực nơi nhà của bà Visäkhã thì Ngài ra cổng thành phía Nam và ngự 
về Jetavana, còn nếu Ngài thọ thực tại nhà ông Anäthapindika thì ngự ra công thành 
phía Đông, ngự về Đông Phương Tự (Pubbärama). Những người thấy Đức Bồn Sư 
ngự ra cửa Bắc, thì biết rằng: “Chắc Ngài sắp đi vân du”. 


Trong ngày ấy, bà Visakhã nghe tin Đức Bồn Sư ngự ra cửa Bắc, thì vội vàng 
theo đón Ngài, đảnh lê xong bạch hỏi răng: 


- Bạch Ngài, có phải Ngài định đi vân du phải chăng? 

- Phải đó, nầy Visãkhã. 

- Bạch Ngài, con đã dứt bỏ bao nhiêu tiền của để cất chùa dâng Ngài. Xin Ngài 
hãy trở lại chùa, bạch Ngài. 

- Nầy Visakhã, chuyến đi này ta không trở lại. 


Bà Visakhã suy nghĩ rằng: “Hắn là Đức Thế Tôn thấy điều chi có đủ nhân duyên 
trong chuyên đi nây”. 

Bà Visäkhã liền yêu cầu: 

- Bạch Ngài, vậy xin Ngài cho bớt một vị Tỳ khưu rành rẽ Phật sự trở lại chùa 
con, rôi Ngài hãy đi. 


- Này Visãkhã, nàng ưng thỉnh vị Tỳ khưu nảo thì xin thỉnh bát của vị ấy đi. 
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Mặc dầu yêu mến Đại đức Änanda hơn vị nào hết, nhưng bà xin thỉnh bát của 
Đại đức Mogøgallana, vì bà nghĩ răng: “Đại đức Mogøgallana có thân thông, nhờ có 
Ngài công việc của ta sẽ nhẹ nhàng, dê dãi”. 


Đại đức nhìn Đức Bồn Sư, Ngài phán bảo rằng: 
- Nầy Mogøgallãna, ông hãy dắt năm trăm Tỳ khưu quay lại đi. 
Đại đức vâng lời, làm theo lịnh Đức Thế Tôn. 


Do nhờ thần thông của Đại đức, mặc dầu số cây và đá cần dùng cách xa sáu 
mươi do tuần, những người đi trong ngày hôm ấy đều mang về thật nhiều đá to và cây 
lớn mà khỏi phải ra công chất lên xe bò cho cực khô, tổn thương. Không bao lâu, họ 
kiến tạo được một tòa nhà lầu hai tầng, tầng dưới có năm trăm căn, tầng trên có năm 
trăm căn phòng. Thành ra tòa lâu đài có một ngàn căn phòng, tòa lâu đài được xây cất 
trên một miếng đất trống, đứng trơ trọi giữa trời, xem không đẹp, thế là bà Visakhã 
cho cất thêm xung quanh năm trăm cái thiền thất, năm trăm ngôi nhà nhỏ, năm trăm 
ngôi nhà dài. 

Đức Thế Tôn đi vân du hết chín tháng, Ngài mới trở lại thành Sãvatth1, công việc 
kiến tạo Tịnh thất của bà Visaäkhã vừa hoàn tất sau chín tháng ấy. 


Trên nóc lầu, bà Visãkhã cho gắn. sáu mươi hình nhân đội ghè nước bằng vàng 
ròng đặc. Khi nghe Đức Bồn Sư ngự về Jetavana, bà ra khỏi thành nghĩnh tiếp Ngài, 
rước về chùa của mình và nhận được lời Ngài chuẩn hứa: 


- Bạch Ngài! Trong bốn tháng này, xin Ngài đem cả Tỳ khưu Tăng về đây ở, con 
sẽ cât lâu đài. 

Đức Phật nhận lời, từ đó về sau bà Visäkhã cúng dường Tỳ khưu Tăng có Đức 
Phật là Tăng trưởng tại ngôi chùa của bà. Khi ây, có một cô bạn gái của bà ôm tâm vải 
đáng giá một ngàn đông vàng, đên hỏi bà: “Bạn à! Tôi muôn trải tâm vải nây làm 
thảm trải nho nhỏ trong lâu đài của bạn, vậy bạn chỉ chỗ cho tôi trải”. 

- Lành thay, nây bạn, nếu tôi nói là không có chỗ nảo trống thì bạn nghĩ là tôi 
không muôn cho bạn có dịp làm phước, vậy bạn tự mình đi xem khắp cả ngàn căn 
phòng trong tòa lâu đài, đê kiêm chô trải thảm đữ”. 

Bà bạn Visakha ôm tắm vải một ngàn đồng vàng đi hết phòng nọ phòng kia, ngô 
không thấy chỗ nào còn nên trồng: “Ta không được hùn phước trong tòa lâu đài nây”, 
bà buôn tủi phận mình, đứng khóc một mình tại một chỗ nọ. 

Khi ấy, Đại đức Ananda thấy bà đang khóc, bèn hỏi: 

- Cớ sao nàng khóc? 

Bà thuật lại hêt sự tình, Đại đức khuyên rằng: 

- Bà chớ nên buôn, ta sẽ chỉ chỗ cho nàng trải. Bà hãy trải tắm vải nây làm thảm 
chùi chân tại chân câu thang. Trước khi lên lâu, chư Tăng rửa chân xong, sẽ chùi lên 
tầm thảm nây cho ráo nước rôi mới đi lên, như thê bà được quả phước lớn lăm. 

Nghe nói răng, bà Visäkhã còn bỏ sót chỗ ấy vì không để ý đến nơi đó. Bà 
Visakhã đê bát hộ độ chư Tăng có Đức Phật là vị Tăng trưởng suôt cả bôn tháng trong 
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ngôi chùa mới, đến ngày cuối cùng, bà cúng dường y vai trái và y nội đến Đại đức 
Tăng, những y nây có giá trị là hăng ngàn đồng vàng. Tất cả chư Tăng đều được cúng 
dường một bát đây thuốc ngừa bịnh (bhesa]ja), tổng cộng số tiền làm phước cúng 
dường. là chín mươi triệu, như thế, nếu tính chín mươi triệu tiền mua đất, chín mươi 
triệu cất chùa và chín mươi triệu tiền cúng dường đại lễ, thì bà Visäkhäã đã xuất ra hai 
trăm bảy mươi triệu để làm phước thí trong Phật giáo. Là một nữ nhân trong một gia 
đình tà kiến khi trước, mà bà đã khéo chuyền gia đình chồng trở về chánh pháp, làm 
được đại thí như thế đó, ngoài bà Visakhã ra không có một ai khác nữa. 


Ngày mà Đông Phương Đại Tự hoàn tất, khi bóng chiều đã tàn, bà Visãkhã đã 
cầm đầu con cháu đông đúc của bà nhiễu quanh ngôi chủa mới. Bà nghĩ: “Điều nây, 
điều nọ, ta đã nguyện ước xưa nguyện kia, ngày nay tất cả đều được thành tựu viên 
mãn”. 

Bằng giọng du dương, bà cảm hứng ngâm lên kệ ngôn rằng: 


1. “Kadaham navapãasadam, 
Sudhamattikalepanam; 
Vihãaradanam dassãmI, 
Sañkappo mayha pũrIto”. 


“Chừng cất xong lâu đài, 
Tô thạch cao trong ngoài, 
Ta sẽ dáng chùa mới 
Nguyện ta mãn từ nay `. 


2. “Kadaham mañcaptthañca, 
Bhisibimbohanänl ca; 
Senäsanabhandam dassamI, 
Sankappo mayha purIto”. 

2. “Chừng có giường ghế dài, 
Gối đủ thứ trong ngoài, 

Ta sẽ dâng chỗ ngụ, 

Nguyện ta mãn từ nay ”. 


3. “Kadaham salakabhattam, 
SucImamsũpasecanam; 
BhoJanadanam dassamI, 
Sañkappo mayha pũrIto”. 

3. “Chừng rút thẻ sớt bái, 
Cơm trắng trộn thịt nạc, 

Ta sẽ cúng Trai Tăng, 
Nguyện ta nay thành đạt ”. 
4. “Kadaham kãsikavattham, 
Khomakappäsikanl ca; 
CTvaradanam dassãmI, 
Sañkappo mayha pũrIto”. 
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4. “Chừng có vải Ca Thủ, 
Vải lì nông, vải chỉ, 
Ta sẽ củng dường ÿ, 
Nguyện nay ta hoàn mỹ `”. 


5. “Kadaham sappinavanitam, 
Madhutelañca phãn1tam; 
BhesaJjadanam dassãmn, 
Sañkappo mayha pũrIto”. 

9. ˆ Chừng có sanh tô lạc, 
Mật ong với đường dáu, 

Ta sẽ dưng giải khái, 

Nay ta mãn nguyện câu ””. 

Chư Tỳ khưu nghe tiếng ngâm kệ của bà Visãkhä liền bạch với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, từ bấy lâu nay chúng con chưa hề nghe bà Visãkhã ngâm kệ. Hôm 
nay sao bà dất cả đoàn con cháu nhiêu vòng quanh tòa lâu đài, vừa đi vừa ca hát như 
thê, có phải là tâm bà nôi sân hay nôi điên rôi không. 

Đức Bồn Sư đáp: “Nầy các Tỳ khưu, không phải con gái ta ca hát đâu, vì thấy 
bao nhiêu nguyện ước của mình đã thành tựu mỹ mãn, nó hoan hỷ thỏa thích nên vừa 
đi vừa ngâm kệ ngâu hứng đó”. 

Chư Tăng bạch hỏi: “Bạch Ngài, bà ấy phát nguyện từ bao giờ mà nay được 
thành tựu?”. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư phán: “Nây các Tỳ khưu, các ông hãy lắng nghe”. 

- Chúng con nghe đây, bạch Ngài. 

Đức Bồn Sư liền dẫn tích đời quá khứ: 

“Nây các Tỳ khưu, cách đây một trăm ngàn kappa, có Đức Phật hồng danh là 
Padumuttara giáng thê. Tuôi thọ của Ngài là một trăm ngàn năm, Ngài có một trăm 
ngàn đệ tử Lậu Tận, kinh đô là Hamsavati (Nga Thành), phụ vương Ngài là Sunanda, 
mâu hậu của Ngài là SuJatadevI. Trong sô các đại thí chủ của Ngài, có bà đại thí chủ 
là một tín nữ xin được tám đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi của Ngài, cung phụng cho 
Ngài bôn món vật dụng, sáng chiêu hai lượt đên hâu Ngài, bà luôn luôn đi chùa với 
một cô bạn, cô nây thấy bà chuyện trò thân mật với Đức Phật và được Ngài quý mến 
thì nghĩ thầm: “Không biết bà làm cách nào mà được chư Phật sủng ái, quý mễn như 
vậy?”. Rồi cô hỏi Đức Bồn Sư: “Bạch Ngài, bà đó là chi của Ngài?”. 

- Bà là trưởng ban hộ Tăng. 

- Bạch Ngài, bà đã làm gì mà được chức vụ trưởng hộ Tăng? 

- Bà đã từng phát nguyện được địa vị nầy từ một trăm ngàn đại kiếp trở về trước. 

- Bạch Ngài! Bây giờ con phát nguyện thì có được không? 

- Có thê được. 
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- Thế thì con xin thỉnh Ngài cùng với một trăm ngàn Tỳ khưu đến thọ thực tại 
nhà con liên tiêp bảy ngày. 


Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 


Sau bảy ngày Trai Tăng, trong ngày chót, bà dâng y vai trái và y nội xong, đảnh 
lễ Đức Bồn Sư rồi mọp bên chân Ngài mà phát nguyện rằng: 


- Bạch Ngài! Do phước của đại lễ Trai Tăng nầy, con không ước nguyện điều chi 
khác hơn là: Sau nây, con sẽ được gặp vị Chánh Đăng Giác thời vị lai, và sau khi yêu 
cầu sẽ được ban tám đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi, cúng dường bốn món vật dụng, 
có thể trở nên trưởng ban hộ Tăng bên phái nữ trong ngày vị lai. 


Đức Bồn Sư tự hỏi: “Lời nguyện của tín nữ nây sẽ thành tựu hay không?”. Ngài 
liền quán sát vị lai một trăm ngàn kiếp, thấy rằng sẽ có vị Chánh Đẳng Giác giáng thế, 
có hồng danh là Gotama. Đến thời ẫy, cô sẽ là tín nữ tên là Visakha, sẽ được Đức Phật 
ây ban cho tám đặc ân, được đứng địa vị mẹ nuôi và sẽ trở nên trưởng ban hộ Tăng 
bên phái nữ để cúng dường tứ vật dụng. 


Cũng như tài sản của ai thì người ây phải được hưởng, cô tín nữ ây về sau đã 
được đặc kỳ sở nguyện vậy. 


Cô ấy vẫn tiếp tục làm phước cho tới khi hết tuổi thọ, thác xuống và sanh lên cõi 
trời và luân chuyền lên xuống hai cõi nhân thiên, cho đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri 
Kassapa, cô thọ sanh là công chúa Sanghadäsi, là con gái thứ bảy của vua KIKI trong 
xứ Kãsi. Sau khi xuất gia, Công chúa cùng với mấy chị chồng hăng tạo thêm nhiều 
phước, nhất là bố thí cúng dường, xong rôi mới quỳ bên chân Đức Chánh Biến Tri 
Kassapa, nguyện rằng: “Trong kiếp vị lai, xin cho con gặp Đức Phật như Ngài, sẽ ban 
cho con tám đặc ân và lập làm mẹ nuôi, đứng đầu tất cả các nữ thí chủ lo việc dâng 
cúng từ vật dụng”. Từ kiếp ấy Công chúa Saủghadäsĩ luân chuyên lên xuống hai cõi 
nhân thiên, cho đến kiếp hiện tại, thọ sanh làm con gái Trưởng giả Dhanañjaya, là 
trưởng nam của đại Trưởng giả Mendaka, và đã tạo nhiều phước nghiệp trong Giáo 
Pháp của Ta đây”. 


Như thế, này các Tỳ khưu, không phải con gái của Ta ca hát vì lí do khác, nhưng 
vì thây bôn nguyện đã thành tựu, cho nên cao hứng ngân kệ ngâu hứng đó thôi. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết một thời pháp và kết luận rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Một người thợ làm tràng hoa thiện nghệ, sau khi góp các thứ 
hoa được dôn thành đông lớn, rôi từ đó lầy ra kêt làm nhiêu tràng hoa kiêu mâu khác 
nhau như thê nào thì Visakha lưu tâm làm các việc lành cũng như thê ây. 

Đoạn Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 

“VathaˆpI puppharasimha, 
Kayrra malagune bahũ; 
Evam Jatena maccena, 
Kattabbam kusalam bahum”. 
'Như từ một đồng hoa riêng, 
Nhiều tràng hoa được thợ liên kết thành. 
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Từ thân người được phát sanh, 
Biệt bao nhiêu việc phước lành cho ta ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Puppharãsửnhã là nói do từ một đông đủ các loại 
hoa. 


Kayirä: Là có thể làm ra. 


Mãlãgune bahñ: Là các hoa có cuống dính chung, được tách rời ra để kết lại 
thành nhiêu kiêu tràng hoa. 


Maccena: Tất cả chúng sanh đều không thoát khỏi bản tay tử thần. Ta mong 
được sanh làm con người khá nên tạo nhiêu nghiệp lành như bô thí, dâng y chăng hạn. 


Trong bài kệ, Đức Phật dùng tiếng đống hoa (Puppharäsï) cho ta thấy là rất 
nhiều hoa, chất cả đống, quả nhiên nếu ít hoa thì thợ làm tràng hoa thiện nghệ không 
kết thành nhiều tràng hoa được. Còn người không thiện nghệ, dầu cho có nhiều hoa 
hay ít hoa cũng chẳng làm được chi cả, cho nên cần phải có nhiều hoa và người thợ 
lành nghề mới có thể làm nhiều tràng hoa được. Cũng như thế, một người có ít đức tin 
mà lại ít của cải thì không thể làm phước được. Người có đức tin dồi đào mà ít của 
cải cũng khó làm phước. Chỉ có người có đức tin nhiều, của cải đồi dào thì người ấy 
mới có thê tạo được nhiều phước lành. Và người đầy đủ khả năng như thế chính là bà 
Visäkhä mà Đức Phật đã đề cập đến trong bài kệ. 

'Như từ một đồng hoa riêng, 

Nhiễu tràng hoa được thợ liên kết thành. 

Từ thân người được phát sanh, 
Biết bao nhiêu việc phước lành do ta ”. 


& 


Bài kệ vừa dứt nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Dự Lưu quả. Đại 
chúng thính pháp cũng hưởng được nhiêu lợi ích. 
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Dịch Giả Cần Đề 
Tin nữ đứng đầu có Thiện Chỉ, 
Đức tin sản nghiệp mấy ai bì, 


Cất chùa hộ Phật nuôi Tăng chúng, 


Thính pháp khuyên cha giữ giới quỤ. 


Thưở bé đã thành Sơ thánh quả, 
Khi già chưa mất nét xuân thì, 
Con đàn cháu lũ đêu khương thọ, 
Phước lộc ba đời chẳng thể suy. 
DỨT TÍCH BÀ VISAKHÄ 
tt#Œ4 
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33. All rortals must do plentiful good deeds like making garlands out of a mass of Ïouers. 


$3. Mọi người cần phải làm nhiều thiện sự như kết thành nhiều vòng 
hoa từ đồng hoa. 
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IV.9- Tích ĐẠI ĐỨC ANANDA VẤN ĐẠO 
(Anandattherapañhavatthu) 
bó 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 54-55) 
54. “Na pupphagando pafivätam cti, “Ngược lại chiều gió thối, 


Na candanam tagaramallikã vã; Hương hoa không bay nồi, 
Satañ ca gandho pafivätam cti, Dâu là Đa già la, 
Sabbä disä sappuriso paväyati”. Chiên đàn, Mụạt lụ hoa, 


Chỉ có hương Giới đức, 
Khăp phương trời bay xa”. 


5Š. “Candanam tagaram väˆpi, “Chiên Đàn, Đa già la, 
Uppalam atha vassiki; Thanh liên, Vũ quý hoa, 
Etesam gandhajãtänam, Sánh các hương hoa ấy, 
SIagandho anuttaro”. Giới hương vô thượng vậy”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sãvatthi, để giải 
đáp câu hỏi của Đại đức Ananda. 


Tương truyền rằng: Một buổi chiều nọ, Đại đức ngôi nơi thanh vắng, bỗng tự 
nghĩ rằng Đức Thế Tôn có nói: “Căn hương (thọ), tâm hương và hương hoa là ba thứ 
hương cao thượng”. Nhưng ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió chớ không có 
hương nào mà bay ngược gió cả. Không biết có loại hương nào mà bay xuôi gió, bay 
ngược gió cũng được, hay bay cả hai chiều gió đều được cả chăng? 


Rồi Đại đức lại tính thầm: “Ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công, để về hỏi 
Đức Bôn Sư là hơn”. 


Thế rồi, Đại đức về nơi cư ngụ của Đức Bốn Sư và bạch hỏi Ngài. Đoạn nầy 
trong kinh có ghi chép răng: Khi ây trong buôi chiêu, Đại đức Ananda từ chô tịnh cư 
đứng dậy, về gân Đức Thê Tôn. Sau khi đên gân bèn bạch với Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài, có ba thứ hương, mà hương của nó chỉ bay thuận theo chiều gió, 
chớ không bay nghịch chiều gió. Thế nào là ba? Hương của rễ, hương của lõi và 
hương của hoa là ba giống có hương, mà hương nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ 
không bay nghịch chiêu gió. Bạch Ngài, chẳng hay có giống hương nào mà hương của 
nó bay thuận chiều gió, nghịch chiêu gió, hay bay thuận và nghịch theo chiều gió 
được chăng? 


Khi ấy, Đức Thế Tôn đáp răng: 


- Nây Ananda! Có giông hương mà hương của nó dâu gặp gió xuôi, gió ngược 
cũng đêu bay được cả. 


- Bạch Ngài! Thê nào là có giông hương mà hương của nó dâu gặp gió xuôi, gió 
ngược hay cả g1ó xuôi gió ngược đêu được cả. 
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- Nầy Änanda! Ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một nữ nhân hay nam 
nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, 
tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là 
người có Giới đức là người có thiện pháp. Tâm đã dứt bỏ sự bỏn xẻn, sự nhiễm ô. Tuy 
còn tại gia mà có tâm dứt bỏ, xả thí, thỏa thích trong sự bố thí không nhơ bợn, biết 
thông cảm đến người xin, hoan hỷ chia xớt vật thí đến tất cả mọi người. Thì từ nơi 
thôn quê hay thành thị đó, cho đến các phương hướng, chư Sa môn và Bà la môn hằng 
ca tụng răng: “Nơi chốn thôn quê hoặc thành thị đó, có nữ nhân ấy, có nam nhân ấy là 
người quy y Phật... hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người”. Nây Änanda, đó là 
giống hương mà hương của nó bay xuôi chiều gió, bay xuôi lẫn ngược chiều gió vậy. 


Giải xong, Đức Bồn Sư thuyết lên hai bài kệ: 


54. “Na pupphagando pativätam etI, 
Na candanam tagaramallikã vã; 
Satañ ca gandho patIväatam etI, 
Sabba disã sappurIso paväyatI”. 


“Ngược chiêu gió, các hương hoa, 
Chiên đàn, Mạt lụ, Già la bặt đường. 

Ngược chiêu gió chỉ có hương, 
Của người Giới đức muôn phương lan trần ”. 


55. “Candanam tagaram vä”pI, 
Uppalam atha vassIkT; 
Etesam gandhaJatanam, 
Silagandho anuttaro”. 
“Đa giả la với Chiên đản, 

Thanh liên, Vũ quý, các hàng hoa vương. 
Dầu thơm cho mây cũng nhường, - 
Thứ hương Giới đức là hương tuyệt trán ”. 

CHÚ GIẢI: 

-_ Trong bài kệ Phạn ngữ, cầu đầu có nghĩa là không có hương hoa nào bay ngược 
chiêu gió, như trên cung trời Đao Lợi có cây Paricchattakarukkha, thân cao và tàng 
rộng hàng trăm do tuân, hoa của nó phát ra ánh sáng rơi xa năm mươi do tuân, hương 
hoa lan xa hàng trăm do tuân. Tuy nhiên nó chỉ bay theo chiêu gió mà thôi, còn ngược 
gió thì dầu gân như nữa ngón tay nó cũng không thể bay được. Tất cả các hương hoa 
đều không thê bay ngược chiều gió như thế cả. 

Candanam: Viễt cho đủ là candanagandho nghĩa là hương của Chiên đàn. 

Tagaramallikä vã: Cũng đề cập đến hương của Đa già la, Mạt ly. 

Quả thật, dầu cho hương của các thứ có tiếng là thơm nhất, như là Chiên đàn đỏ, 
Đa giả la, Mạt ly hoa chăng hạn, cũng chỉ bay xuôi chiêu gió chớ không bay ngược 
chiêu gió bao giờ cả. 

Safañ ca gandho: Chỉ có hương của người Giới đức là hương của các bậc Thĩnh 
Văn đệ tử Phật Toàn Giác và Độc Giác mới bay được ngược gió. Tại sao vậy? 
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Sabbä disã sappuriso pavãyafi: Tại vì tiếng thơm Giới đức của các bậc Thinh 
Văn, những người Thánh thiện lan truyền đi khắp các phương hướng, cho nên có thê 
nói là mùi hương Giới đức bay ngược chiều gió. Do đó, Đức Phật đã dùng từ ngữ 
PatHivatameti. 


assiki: là Vũ quý, Vũ sanh, tức là loại hoa thơm như lan, huệ. 

Etesam: Câu chót có nghĩa là nếu đem so sánh có giống nào mùi thơm như 
Chiên đàn chăng hạn, với những bậc Thánh thiện có Giới đức là mùi thơm thì Giới 
hương là vô thượng, vô tỷ, vô song vậy (anuttaro asadiso appatibhago). 

sg 


Khi thời pháp chấm dứt, nhiều Tỳ khưu thành đạt chánh quả, nhất là Tu Đà 
Hườn quả. Đại chúng cũng hưởng được sự lợi ích nhờ nghe pháp. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đại đức Nan Đa muốn biết rằng: 

Hương bay ngược gió có cùng chăng? 

Chiếu tà tạm lánh nơi cô tịch, 

Trở gót đi tìm Đức Vạn Năng. 

Phật dạy: “Hương sanh có thứ nây, 

Ngược chiêu gió thổi chăng ngừng bay, 

Là hương Giới đức cao vô f, 

Hương của trầm hoa chẳng sánh tày”. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC ÄNANDA VẤN ĐẠO 

t)‡##G4 
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34. Scenl of ffotuer or sandal goes not against the tund. But ragrance of tứrtue blous etertytphere. 


$4. Hương của Tagara hay chiên đàn (trầm) không bay ngược làn gió. 
Nhưng lurơng của đức hạnh bay khắp mọi nơi. 
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35. Of all fragraneces like that of sandal, lauender and jasmine, fragrance of 0ừữfue ỉ$ supreme. 


$5. Trong tắt cả các mùi lương chiên đàn, tagara hay vũ quý (hoa lài), 
hương đức hạnh là tối tluượng. 
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IV.10- Tích ĐẠI ĐỨC MAHÄKASSAPA ĐƯỢC VUA TRỜI ĐỀ BÁT 
(Mahakassapattherapitdapatadanavaftthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 56) 
*“Appamatto ayam øgandho, “Đa già la, Chiên đàn, 
Yäãˆyam tagaracandanT; Hương náy ít giả trị, 
Yo ca sllavatam gandho, Hương Giới đức lan tràn, 
Vãti devesu uttamo”. Thâu rõ trời vô tỷ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm 
(Veluvana) đê cập đên Đại đức Mahäakassapa được Đức Đê Thích đê bát. 


Thật vậy, một hôm sau bảy ngày Thiền Diệt, Đại đức xuất định, rời chỗ tịnh cư 
đê đi vào thành Vương Xá đi bát từng nhà. 


Trong khia ấy, năm trăm ngọc nữ là cung phi của Đức Thiên Vương Đề Thích rủ 
nhau: “Chúng ta hãy đê bát cúng dường Đại đức”. Rôi họ mang theo năm trăm vắt 
cơm sữa, xuông đứng đón đường Đại đức và đông hỏi: 


- Bạch Ngài, xin Ngài thọ lãnh vắt cơm nây rồi hãy đi, xin Ngài tế đệ chúng con. 

Các cô hãy tránh đường cho ta đi độ những người khốn khó. 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng xua đuôi chúng con, xin Ngài từ bi tế độ chúng con. 

Đại đức biết họ là năm trăm Thiên nữ, nên một mực từ chối, nhưng họ không 
chịu tránh đường, cứ theo van xin mãi. Đại đức thâm bảo họ: “Mây cô thật không biêt 
hư lượng. Hãy tránh đi chỗ khác đi”. Nói rôi Đại đức búng ngón tay kêu thành tiêng. 
Nghe tiêng búng tay của Đại đức các ngọc nữ đêu cứng mình, không thê kiên trì ở đó 
được nữa nên đông chạy trở vê thiên đình. Đức Đê Thích hỏi: “Các nàng đi đâu về 
đó?”. 

- Tâu Thiên vương! Chúng em thấy Đại đức Mahakassapa vừa xuất đại định nên 
rủ nhau xuống đề bát cúng dường Đại đức rồi về đây. 

- Các nàng có để bát được chăng? 

- Đại đức không chịu thọ. 

- Ngài bảo sao? 

- Tâu Thiên vương! Đại đức bảo: “Đề ta tiếp độ những người khốn khó”. 

- Các nàng đi với lối trang phục như thế nào? 

- Tâu Thiên vương, cũng y như thế nây. 

Đức Đề Thích chê rằng: “Sang như các nàng, để bát Đại đức thì làm sao Đại đức 
chịu nhận”. 

Đề thích tự mình cũng muốn để bát, nên Đức Thiên vương hóa làm ông lão thợ 
dệt già lụm cụm, răng rụng, tóc sương, gân đât xa trời. Thiên hậu SuJãatã cũng hóa 
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thành một bà lão tuổi tác cũng già nua như thế. Đức Đế Thích hóa hiện một con 
đường dân đên chô ngụ là mái tranh tôi tàn, trong đó là hai ông bà già đang kéo chỉ. 


Đại đức Mahäkassapa đang đi vào thành tìm người khốn khó đề tế độ, vừa đến 
ngoài công thành trông thây con đường, có mái chòi tranh, hai ông bà lão nghèo khô 
đang ở đó. Khi ây, Đê Thích đang giăng chỉ, còn Thiên hậu thì quân chỉ đã se thành 
cuộn. 

Đại đức suy nghĩ: “Hai người nây tuổi tác đã giả mà còn làm việc lao động, chắc 
chăn trong thành nây không có a1 nghèo khô hơn họ, dâu họ chỉ chừng một vá cơm, ta 
cũng nên tê độ thọ dụng cho họ có phước”. Đại đức đi đên cửa nhà của hai ông bà. 

Đức Đề Thích thấy Đại đức đi đến liền bảo Thiên hậu: 

- Nầy ái khanh, Đại đức của chúng ta đã đến rồi kìa, khanh cứ ngồi làm thinh, 
giả đò như không thây Đại đức, đê ta nói gạt Đại đức đặng mình đê bát Ngài nghe. 

Đại đức đến đứng trước cửa nhà, hai ông bà làm như không thấy Đại đức, cứ 
chăm chỉ lo làm công việc của mình, một lát sau mới đi vào nhà. Bây giờ Đê Thích 
mới bảo vợ: 

- Trước cửa nhà mình In như có vị Đại đức đứng, bà coI có phải vậy chăng? 

- Thôi, ông hãy ra xem đi ông à! 

Đức Đề Thích ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đại đức, hai tay gác lên 
đâu gôi nói răng: 

- Chả khổ dữ a! không mấy thưở mà Đại đức Mahãkassapa của ta quang lâm đến 
tệ xá, bà ở trong nhà có món chi chút đỉnh không hả? 

Nàng SuJäta làm ra vẻ lắm cầm, chậm chạp trả lời rằng: 

- Có ông ài 

Đức Đề Thích không nói xả giao: “Bạch Ngài, có vui lòng nhận thực phẩm ngon 
lành không?”, mà chỉ rước bát Ngài, nói: 

- Xin Ngài hãy tế độ chúng tôi. 

Đại đức nghĩ thầm: “Mấy người nây chỉ để một nắm rau hay cám, ta cũng sẽ thọ 
cho họ có phước”, rôi đưa bắt ra. 


Đức Đề Thích vào trong nhà, bới cơm trong nồi ra đồ đây bát rồi đem trao qua 
tay của Đại đức. Cơm của Đê Thích đê bát có cả canh và thức ăn, mùi thơm ngon lan 
ra khắp cả thành RãJagaha. 


Lúc bấy giờ, Đại đức nghĩ rằng: “Người nầy coi bộ nghèo khó, để bát đồ cao quý 
như là đô ăn của Đức Đê Thích, ai đây há?”. 

Khi quán xét biết rõ là Đức Thiên Vương ở cung trời Đao Lợi. Đại đức trách 
răng: “Nghiệp của Thiên vương tạo đây nặng lăm, không khác nào cướp phước của kẻ 
nghèo khó. Thật vậy, kẻ nào nghèo khổ thế mấy, nhưng hôm T35: đặt bát cho ta thì 
nhất định phải chiếm được địa vị, Đô đốc hay Trưởng giả chẳng sai” 

- Bạch Ngài, không có ai nghèo khổ hơn trẫm cả. 
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- Có lý nào mà Thiên vương nghèo khổ trong khi Thiên vương làm chúa tế cả 
hai cối trời. 

- Bạch Ngài, quả thật như thế, là vì trăm tạo nghiệp lành nhằm thời kỳ chưa có 
Phật. Còn ba vị Thiên vương như Cũlaratha (Tiêu Xa), Maharatha (Đại Xa) và 
Anekavamna (Đa Sắc) nhờ tạo nghiệp lành trong thời Đức Phật hiện tại giáng thế. Khi 
sanh lên Thiên cung, gần cung của trẫm thì có oai lực bằng nhau và đều thắng xa trằm 
về vẻ “huy hoàng xán lạn. Quả thật, gân ba vị ấy thì ngôi sao của trằm trở nên lu mờ, 
đen tối, trằm phải dắt cả đoàn cung phi ngọc nữ kiếm đường thoát thân, chạy vào tư 
cung. Ánh sáng từ mình họ chiếu ra bao trùm ngọc thể của trầm, còn ánh sáng từ ngọc 
thể của trẫm chiếu ra không thấu tới mình họ. Vậy thì ai là người khốn khổ hơn trẫm, 
bạch Ngài? 


- Dầu vậy từ rày về sau, Thiên vương đừng gạt bần Tăng mà để bát nữa nhé! 
- Bạch Ngài, gạt Ngài để bát như thế, trằm có được phước lành hay chăng? 

- Có được đạo hữu à! 

- Nếu vậy thì tạo nghiệp lành là bốn phận của trẫm, bạch Ngài. 


Nói rồi, Đức Đề Thích đảnh lễ Đại đức, dắt nàng Sujãtã nhiễu quanh Đại đức rồi 
bay bông lên hư không, cât tiêng cao hứng reo răng: “ỐI sự bô thí, bô thí Ba la mật 
nơi Đức Mahakassapa trường tôn âm chât”. 


Trong Tam Tạng kinh có nhiễu chỗ chép rằng: 


Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Veluvana, trong vùng nuôi sóc, gần thành 
Rãjagaha. 


Trong thưở ấy, Đại đức Mahãkassapa an cư trong động Pipphaliguhã (Lạc Tiêu), 
ngồi kiết già nhập định suốt bảy đêm ngày, Đại đức Mahãkassapa mới xuất định, khi 
đã xuất định, Đại đức Mahäkassapa nghĩ rằng: “Ta hãy vào khất thực trong thành 
RãJagaha”. 

Ngay lúc đó, độ năm trăm nàng Thiên nữ cô găng muốn đề bát cúng dường đến 
Đại đức Mahakassapa, khi â ấy Đại đức Mahakassapa khước từ sự cúng dường của năm 
trăm thiên nữ, xong rồi Ngài sửa soạn đắp y mang bát vào thành Rãjagaha để khất 
thực. 


Ngay lúc bấy giờ, Đức Đề Thích (Sakka) có ý muốn để bát cúng dường Đại đức 
Mahakassapa, hóa ra người thợ dệt đang se chỉ, nàng SuJata là công chúa A tu la đang 
quay xe. 

Khi ấy Đại đức Mahãkassapa đi ngay đến nhà của Đề Thích Hoàn Nhân. Khi 
thấy Đại đức Mahãkassapa đi từ phía xa lại, đức Đề Thích đi ra khỏi nhà đề tiếp đón, 
rước lây bát để đem vào nhà, xúc cơm trong nồi cơm đây bát rồi dâng cúng đến Đại 
đức Mahãkassapa, cơm trong bát có nhiều canh và các món phụ tùng. 

Khi ấy, Đại đức Mahäkassapa tự nghĩ: “Chúng sanh này là ai mà có thần thông 
oai lực như thế này?”. Rồi Đại đức Mahäkassapa lại nghĩ: “Đây chắc là Đề Thích 
Hoàn Nhân”. 
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Sau khi hiểu biết như vậy, Đại đức nói với Đế Thích Hoàn Nhân răng: “Việc của 
Thiên vương đã làm hôm nay rôi thì thôi, đừng làm như vậy nữa”. 


- Bạch Đại đức Mahäkassapa, chúng tôi cũng còn thiếu phước, chúng tôi cũng 
phải tạo phước vậy. 


Nói rồi, đức Đề Thích đảnh lễ Đại đức Mahakassapa, nhiễu quanh Ngài đoạn 
bay bông lên hư không giữa trời, cao hứng thôt lên ba lân câu nói sau đây: 

“Ôi! Sự bó thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahakassapa trường tồn âm chất! 

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahãkassapa trường tồn âm chất! 

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahãkassapa trường tồn âm chất!”. 
Pahi: 
“Aho danam paramadanam kassape supatitthi tanti”. 


Đức Thế Tôn đứng trong chùa, nghe tiếng của Thiên vương reo lên như vậy, bèn 
kêu chư Tỳ khưu và bảo răng: 


- Nầy các Tỳ khưu, hãy nhìn coi Đế Thích Hoàn Nhân, ông ta cao hứng ca ngâm 
rôi bay đi trên hư không kìa. 


- Ông ta làm gì mà cao hứng vậy bạch Ngài? 


- Gạt được Kassapa con trai ta, để bát cúng dường rồi, ông ta thỏa thích, vừa đi 
vừa cao hứng ngâm nga. 


- Bạch Ngài, làm sao mà ông ta biết là nên để bát cũng dường cho Đại đức? 

- Nầy các Tỳ khưu, Tỳ khưu thọ pháp Đầu đà hằng đi khất thực như con trai ta, 
thì chư Thiên hay nhân loại gì cũng đêu thương mên cả. 

Nói rồi, chính Ngài cũng ngẫu hứng ngâm nga. 

Trong kinh chỉ ghỉ chép có bấy nhiêu thôi. 

Do nhờ thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được Đề Thích, sau 
khi bay bông lên không ở giữa trời cao hứng reo lên ba lân: 

“Ôi! Sự bồ thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahakassapa trường tôn âm chất! 

Ôi! Sự bó thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahakassapa trường tồn âm chất! 

Ôi! Sự bó thí, bố thí Ba la mật nơi Đại đức Mahakassapa trường tồn âm chất!”. 

Thế rồi, sau khi hiểu rõ chuyện này, Đức Thế Tôn cao hứng thốt lời ngẫu hứng 
sau đây: 


“Pindapatikassa bhikkhuno 
Attabharassa anaññaposino 
Devä pihayanti tadino 
Upasantassa sadã satimatoti”. 


“T) khưu nguyện giữ hạnh trì bình, 
Xin chẳng nuôi ai, đủ miệng mình, 
Người vậy chư Thiên hằng cảm mến, 
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Tám thường thanh thản, trí viên mình `”. 
Sau bài kệ ngẫu hứng, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Đức Đề Thích sở dĩ để bát cũng dường con trai ta, chằng qua 


vì mộ hương GIới đức vậy. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ Pháp Cú: 
56. “Appamatto ayam gandho, 
'Ya'yam tagaracandanT; 
Yo ca silavatam gandho, 
Vati devesu uttamo”. 
56. “Đa giả la với Chiên đản, 
Hương nây chưa máy cao sang trên đời. 
Hương người Giới đức tuyệt vời, 
Xông lên thâu các cối trời cao siêu ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Trên đây, tiếng appamaffo nghĩa là nhỏ nhen, ít ỏi. 


Yo ca sifavanfarm: Nghĩa là Giới hương nào của người Giới đức, không phải ít 


giá trị như hương Đa già là, như Chiên đàn đó đâu, mà nó có sức bay lan thật xa vậy. 


Vãti devesu uffamo: Nghĩa là quý giá, cao cả không hương nào bằng, và tỏa 


rộng ra khặắp cả các nơi, kê cả các cảnh giới của chư Thiên và nhân loại. 


Khi thời Pháp chấm dứt, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà 


Hườn quả, đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Ca Diếp Ma Ha định tế bẩn, 

Độ nhằm Đề Thích giả cùng nhân, 

Mới hay trời cũng tranh làm phước, 

Kẻo sống thua người thấy ti thân. 

Băng tâm dối gạt giúp cho người, 

Phước cũng mười phán đủ trọn mười, 

Chỉ tội chú nghèo chưa biết mặt, 

Hụt làm ba hộ một phen chơi. 

Đi bát hằng ngày Phật vẫn khen, 

Nhưng mà chịu cực phải cho quen, 

Băng không sẽ thấy buôn trong ruội, 

Bỏ hạnh Tỳ khưu chẳng trồng kèn. 

DỨT TÍCH VUA TRỜI ĐÉ THÍCH 
ĐỀ BÁT ĐẠI ĐỨC MAHAKASSAPA 
#4 
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36. The fragrance of the tirtuous tuaffs euen among the gods. All others fall short of that. 


$6. Hương đức hạnh bay đến tận Chư thiên. Các loài lương khác đều 
thiếu đặc tính nây. 
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IV.11- Tích ĐẠI ĐỨC CÒ ĐIỆT VIÊN TỊCH 
(Œodhikattheraparinibbanavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 57) 
“Tesam sampannasTlãänam, “Những người đủ Giới đức, 
Appamädavihärinam; Vững tâm không phóng dật, 
Sammadaññã vimuttänam, Chánh trí thoát lao lung, 
Mãro magsøam na vindati”. Ma chăng thây hành tung”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự trong Veluvana 
(Trúc Lâm), gân thành RãJagaha (Vương Xá), đê cập đên sự viên tịch của Đại đức 
Godhika (Cô Điệt). 


Thời ấy, Đại đức Godhika an cư nơi làng Kalasiã (Hắc Nham) trên sườn núi 
Isigili (Ấn Sĩ), nhờ chuyên cần tinh tắn hành đạo một mình, nên chứng đạt trên tâm 
giải thoát tạm thời (SamayIkam cetovimuttm). Nhưng bị một chứng bịnh kinh niên 
làm cho sa sút, mất pháp đã chứng. 


Đại đức hành thiền lần thứ nhì, lần ba cho đến lần thứ sáu cũng không chứng đắc 
pháp thiên đã mât, đên lân thứ bảy, Đại đức bông phát khởi ý nghĩ: “Ta đã sáu lân rớt 
ra khỏi đê mục thiên. Hành giả mà rót ra khỏi thiên thì cảnh giới tái sanh kê như bât 
định. Vậy bây giờ ta phải dùng đên lưỡi dao mới được”. 

Thế rồi, Đại đức lấy con dao cạo tóc lên, nằm trên giường định cắt tóc đứt cuống 
họng. 


Mạ vương biết được tâm niệm của Đại đức, thì nghĩ rằng: “Tỷ khưu nây có ý 
muốn lấy dao, lấy dao rồi lại muốn tận diệt mạng sống của mình. Ông ấy mà an tâm 
vào Minh sát tuệ thì chắc là phải đắc A La Hán quả. Nếu ta đứng ra cản ông ấy thì 
chắc ông ấy chăng chịu nghe lời ta, chi bằng ta cậy mượn Đức Bồn Sư cản ngăn ông 
Ấy”. 

Ma vương liền hóa thân thành một khách lạ, đến gần Đức Bồn Sư, đọc lên kệ 
ngôn như vầy: 

“MahaävTra mahapañña, 
Iddhiya yasasä Jala; 
Sabbaverabhayatta, 
Pade vandamI cakkhuma. 
Savako te mahavrTra, 
Maranam maranabhibhi; 
Akaikhati cetayati, 

Tam nisedha Jutindhara. 
Katham hi bhagavã tuyham, 
Savako sãsane rato; 
Appattamanaso sekho, 
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Kalam kay1rä JanesutätI. 
Tasmim khane therena, 
Sattham aharitam hot1”. 


Lược dịch: 


“Kính bạch Đức Đại Hùng Đại Trị, 
Bậc uy danh lừng lây khắp nơi, 
Bác đã qua oản cụ biển đời, 
Bậc Hữu Nhãn, tôi thời đảnh lễ 
Bác Đại Hùng, trong hàng môn đệ, 
Của Ngài từng áp chế tử thân, 
Có Thỉnh Văn muốn lìa trần, 
Bạch Ngài tráng hệ, Ngài cần cản ngăn. 
Trong đạo Ngài, Thinh Văn vui vẻ, 
Bạch Thế Tôn, sao kẻ chán đời, 
Không lo tu tập đến nơi, 
Lại toan tự vận, Ngài thời biết cho. 
Giây phút nây tôi lo Đại đức, 
Đã lấy dao để dứt mạng căn ”. 
Đức Bồn Sư biết rõ: “Người nây là Ma vương”, nên Ngài đáp lời bằng bài kệ 
rằng: 
“Evam hi dhT1ra kubbanti, 
Naãvakankhanti jTvitam; 
Samnlam tanham abbuyha, 
Godhiko parinibbutotT”. 


“Quả thật kẻ hiện năng làm thể, 
Chăng duy trì mạng sông để thừa, 
Ái dục nhồ gốc chẳng chùa, 

Cô Điệt đã nhập Vô Dư Níp Bàn `. 


Kế đó, Đức Thế Tôn cùng với nhiều Tỳ khưu ngự đến bên giường, chỗ Đại đức 
Godhika năm với lưỡi dao cắt cô. 

Trong khi ấy, ác ma muốn biết: “Thức tái sanh của Đại đức này trú nơi đâu?”. 
Nên liêu hóa ra một luông khói đen tỏa đi các hướng đê tìm tâm thức của Đại đức. 

Đức Thế Tôn chỉ làn khói đen cho Tỳ khưu thấy và bảo rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, đó là ác ma đi tìm kiếm tâm thức của Godhika, nó tự hỏi: 
““Fâm thức của Ngài Godhika đang trú nơi đầu?”. Nây các Tỳ khưu! Tỳ khưu Godhika 
đã Vô Dư Níp Bàn rôi, cho nên tâm thức không còn trú nơi đâu nữa vậy. 

Dầu là Ma vương, y cũng không thể tìm thấy tâm thức của Ngài Godhika. Hắn 
liên hiện hình là một thanh niên, tay ôm cây đàn Tỳ bà vàng lợt, đên gân Đức Bôn Sư 
hỏi răng: 

“Uddham adho ca tiriyam, 
DIsa anudIsa svaham; 
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Anvesam nadhigacchamI, 
Godhiko so kuhim gatotT”. 


Lược dịch: 


“Đường lên xuống bằng ngang hay dọc, 
Khắp hướng phương, xó hóc gần xa, 
Tôi tìm không gặp Ông ta, 

Chẳng hay Cô Điệt đi qua cõi nào? ”. 


Đức Bồn Sư đọc kệ đáp rằng: 


*Vo dhrro dhitisampanno, 
JhayT Jhãnarato sadã; 
Ahorattam anuyuñJam, 
Jivitam anikamayam. 


Jetvana maccuno senam, 
Anagantväa punabbhavam; 
Samnlam tanham abbhuyha, 
Godhiko parinibbutotT”. 


Lược dịch: 


“Mgười trí tuệ, hùng hào cương nghị, 
Hằng vui thiên, môn Vị Vui thiên, 
Đêm ngày mải miết cần chuyên, 
Không tham mạng sống cần chuyên dài dòng. 


Thăng phục được binh ròng thân chết, 
Đưỡng tái sanh đã hết bước đi, 

Ai dục bứng góc côn chỉ, 

Có Điệt đã nhập Vô Dự Níp Bàn. 

Nghe vậy, Ác Ma đứng thở than tiếc rẻ, 
Không vũng láy, khỏi té xuông sáu, 

Từ đáy bát hạnh khô sâu, 

Dạ xoa vội biến đi đâu mắt liên ”. 

Tuy nhiên, Đức Bồn Sư cũng còn nói tiếp răng: 

- Nầy ác ma, ngươi đừng luống công đi tìm chỗ tái sanh của Godhika làm chi vô 
ích. Quả thật, dâu có một trăm hay một ngàn kẻ như ngươi đi tìm kiêm nữa cũng 
chăng thây được. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết kệ Pháp Cú: 

57. “Tesam sampannasilaänam, 

Appamadaviharimnam; 
Sammadañña vimuttanam, 
Maãro maggam na vindatI”. 

57. “Những người Giới đức đủ điều, 

Vững tâm những ngã theo chiêu buông lung, 
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Chánh trí giải thoát tột cùng, 
Ma vương có thâu hành tung bao giờ ”. 


&g 
CHÚ GIẢI: 


Tiếng Øeszm trên đây chỉ những người đã Vô Dư Níp Bàn, tâm thức chăng còn 
trú vào chỗ nào nữa cả, y như Đại đức Godhika vậy. 


Sampannasilanam: Nghĩa là đầy đủ Giới đức. 


___ Appamadaviharinarn: Nghĩa là những người có tâm an vui, trú trong sự chuyên 
cân, không phóng dật, tức là những người có pháp ghi nhớ (gọi là Chánh niệm) đên sự 
lợi ích to lớn là Níp Bàn. 


Sammmadañiñã vùnuffãnam: Chánh trí giải thoát, là có trí hiểu biết về nhân 
(hetu), pháp (naya), lý (karana) của sự giải thoát. Những người giải thoát lại được dứt 
trừ phiên não theo năm pháp: 


1. TadangavimuttI: Giải thoát tạm thời, do quán xét. 

2. Vikkhambhanavimutti: Giải thoát năm pháp che lấp (pháp cái) của thiền định, 
gọi là áp chê giải thoát. 

3. SamucchedavimuttI: Giải thoát do đạo tuệ, gọi là đoạn trừ giải thoát. 

4. Patippassaddhivimutti: Giải thoát do đắc quả. 

5. NIssaranavimuttI: Giải thoát do Vô Dư Níp Bàn. 

Mãro maggau na vindafi: Đối với những bậc đại Lậu Tận như thé, thì tất cả các 
chô của các Ngài đi trên con đường đạo, Ma vương chăng biệt chăng thây, chăng đên 
được gia1 đoạn nào cả. 

sg 

Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Sơ quả. Đại 
chúng thính pháp cũng đêu được hưởng nhiêu lợi ích. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tâm chứng từng cao, kế sụt liễn, 

Bởi Ngài Cô Điệt bịnh kinh niên, 

Sáu phen sức đây không vào định, 

Một nhát dao đưa mới đắc thiên. 

Quyết chí thân tàn thành quả Thánh, 
Nguyện ẩi nước lớn rạng danh hiển, 

Ma vương ngũ uẩn, Ma phiên não, 

Hết biết đường theo phải lặng yên. 

DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC GODHIKA VIÊN TỊCH 
t)‡##@4 
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37 Of the diliqent and the uirtuoaus totall freed through toisdom, death neuer tracks the path. 


$7. Thân chết không bao giờ tìm thấy con đường của những người đức 


hạnh tỉnh cần được giải thoát hoàn toàn nhờ trí tuệ. 
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IV.12- Tích ÔNG OÁN TRÁCH THÍ 


(Garahadinnavatthu) 
ki 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 58-59) 
“Vathäã sankaäradhänasmim «Như từ đồng rác đen, 
Ujjhitasmim mahäpathe Vứt trên bởờ đại lộ, 
Padumam tattha jãäyctha Mọc lên một đóa sen, 
Sucigandham manoramam”. Sạch thơm ai cũng mộ”. 
“Evam sankarabhitesu ®Từ chúng sanh như rác, 
Andhabhite puthujjane Phàm tục và ngu sĩ, 
Aftirocafi paññäya Sáng ngời với tuệ giác, 
Sammäsambuddhasävako”. Đệ tử dáng Toàn Trừ”. 


Hai bài kệ nầy, Đức Bốn Sư đã thuyết pháp ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên một đệ tử của nhóm ngoại đạo Nigantha (Ni Kiên Tử: Ly Hệ Giả), tên là 
Garahadinna (Oán Trách Thí). 


Thời bấy giờ, trong thành Sãvatthï có hai người bạn là ông Sirigutta (Thủ Danh 
Dự) và ông Garahadinna (Oán Trách Thí). Ông Sirigutta là một cận sự nam, 
Garahadinna lại là đệ tử của nhóm ngoại đạo Ly Hệ Giả (Nigantha), các du sĩ ngoại 
đạo này thường xúi bảo ông Garahadinna rằng: 


- Ông vốn là bạn của Sirigutta, sao ông không chỉ dạy ông ấy rằng: “Bạn theo Sa 
môn Gotama làm chỉ? Theo đạo ông ta bạn có được lợi ích chỉ?”, ông nên khuyến dụ 
ông ấy đến nghe chúng ta thuyết pháp. 


Vâng theo lời thầy, ông Garahadinna thường lân la gần gũi với ông Sirigutta. 
Những lúc hai người đứng hoặc ngôi chung, ông khuyên bạn như vây: 


- Bạn à! Bạn theo Sa môn Gotama làm chỉ? Theo ông ấy bạn có lợi ích gì? Sao 
bạn không tìm đên cúng dường các Đại đức của tôi? 


Mặc dầu nghe bạn nhắc nhở như thế trong nhiều ngày, ông Sirigutta vẫn làm 
thĩnh bỏ qua. 


Nhưng một hôm, ông SIrigutta hỏi ông Garahadinna: 


- Nây bạn, bạn thường đến chơi với tôi, trong lúc đứng hoặc ngồi chung, bạn hay 
nhắc nhở tôi rằng: ““Theo đạo của Sa môn Gotama bạn sẽ được lợi ích gì? Bạn hãy đến 
cúng dường chư Đại đức của tôi”. Thưa bạn, xin lỗi bạn đừng buồn. Đối với tôi các 
Đại đức của bạn nào có biết chi đâu. 


- Thôi thôi bạn ơi, bạn đừng có nói vậy. Chư Đại đức của tôi thì có gì mà chăng 
hiểu biết. Các Ngài thông suốt tất cả nghiệp do thân, khẩu, ý trong ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Các Ngài biết trước vị nào sẽ xảy ra cùng không xảy ra, việc nào có 
thê cùng không thê được. 


- Bạn nói chắc không? 
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- Dạ thưa bạn, chắc chớ. 


- Nếu quả vậy thì bạn tệ thật. Từ bấy lâu nay sao bạn không chỉ rõ giùm tôi việc 
đó. Đên hôm nay tôi mới biệt oai lực tuệ giác của các Đại đức bạn à, tôi nhờ bạn thay 
mặt tôi đi thỉnh giùm chư Đại đức đên đây đê tôi cúng dường. 


Ông Garahadinna bèn đến chùa của nhóm Nigantha, đảnh lễ các thầy và bạch 
răng: “Bạn tôi là Sirigutta xin thỉnh chư Đại đức ngày mai đên nhà ông ây”. 


- Chính ông Sirigutta nói với ông phải không? 
- Dạ phải, bạch chư Đại đức. 
Nhóm ngoại đạo vui mừng hớn hở bảo nhau: 


- Chúng ta bây giờ thấy khỏe tôi, chỉ có việc năm ngủ mà thôi. Hễ được Sirigutta 
tin tưởng nơi chúng ta rồi, thì từ nầy về sau có thứ lễ vật nào mà chúng ta chăng có 
được. 


Chỗ ở của ông Sirigutta rất lớn và rộng, trong khuôn đất đó nơi có khoảng trồng 
giữa hai ngôi nhà, ông cho đào một cái mương dài rồi lẫy sình non và phân lấp đầy 
mương bằng mặt đất. Ngoài hai đầu mương, ông cho đóng hai cây cử ló đầu lên, cột 
cây giáng dài trên đường mương, đoạn ông cho sắp chế thành một hàng, chân trước 
ghế nằm trên mép mương trước, chân ghế sau nằm á lên đường dây, như thế, người 
ngồi trên ghế sẽ bật ngửa ra sau, té chỏng gọng, muốn che giâu cái đường mương, ông 
cho trải thảm phủ lên hàng ghé. Phía sau nhà, ông cho sắp nhiều cái khạp không, lấy 
lá chuối và vải cũ bịt miệng khạp, đoạn lây cháo, cơm, bơ, đường, bánh vụn trây trét 
bên ngoài. Sáng hôm sau, ông Garahadimna lật đật đến nhà bạn thật sớm và hỏi: 


- Lễ vật cúng chư Đại đức đã sẵn sàng chưa? 

- Đàng hoàng hết cả rồi bạn à. 

- Đâu để tôi coi thử coi. 

- Trong mấy cái khạp đó, đây là khạp đựng cháo, kia là khạp đựng cơm, những 
khạp đó bơ, khạp đường, khạp bánh đủ thứ... Ghế ngồi cũng đã sắp sẵn cả rồi. 


Ông Garahadinna nói: “Lành thay”, rồi ông ra đi, khi ông vừa đi ra thì năm trăm 
du sĩ Ñigantha cũng vừa đi đên. 

Ông Sirigutta ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống lễ chào các Nigantha, đứng dậy 
chặp tay nguyện thâm răng: “Nghe nói quý Ngài quán trí quá khứ, vị lai, việc øì cũng 
biết, chính người hộ độ cho quý Ngài đã nói với tôi như thê. Nêu quả thật quý Ngài 
toàn tri thì quý Ngài đừng vào nhà tôi, vì khi quý Ngài vào nhà tôi, Ngài nào té xuông 
mương phân thì sẽ lây cây khệnh”. 

Nguyện TÔI, ông Sirigutta dặn nhỏ các gia định: “Các ngươi biết cách sắp đặt ghế 
ngôi như thê nào rôi. Vậy các người hãy chực chờ bên mép mương phía sau ghế đặng 
rút mây tâm thảm, đừng cho dính đồ dơ”. 

Đoạn ông lên tiếng thỉnh Nigantha: 

- Bạch Ngài, xin thỉnh quý Ngài vào trong nây. 
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Nhóm Nigantha vào tới trong sân, định ngồi lên chế đã được trải sẵn tọa cụ. 
Nhưng các gia định ngăn lại răng: 

- Bạch các Ngài chậm lại một chút, xin đừng ngồi liền như thế. 

- Tại sao vậy? 

- Vào nhà chúng tôi, các Ngài nên biết phận sự của mình trước rồi hãy ngôi sau. 

- Phải làm phận sự chi ạ, hỡi đạo hữu? 

- Mỗi Ngài nên vào đứng trước chỗ của mình đều đủ hết cả rồi, chừng ấy mới 
ngôi xuông một lượt. 

Đây là các gia định nghe lời dặn của chủ, cho họ lọt xuống mương đồng loạt, 
đừng cho họ ngôi lẻ tẻ. 

Các Nigantha đáp: “Lành thay!”, trong tâm họ nghĩ rằng: “Chúng ta nên làm y 
theo lời chỉ dân của các nhân viên nây”. 

Khi ấy, các gia đinh bảo họ: 

- Bạch Ngài, xin các Ngài hãy ngôi xuống cho thật lẹ. 

Khi nhóm Nigantha vừa dợm ngồi xuống cho thì các gia định rút hết tấm thảm 
lót trước khi đít các tu sĩ đụng tới ghé, mây vị ấy vô tình đông ngồi xuống một lượt, 
những chân ghế trên sợi dây tuột ra lún xuông, nhóm ngoại đạo ngôi không vững té 
ngửa ra sau, lọt xuống mương phân. Thấy họ té xuống mương sình trộn phẩn, ông 
Sirigutta khiên gia định: 

- Bây đóng cửa lại, hễ ông nào dưới mương bò lên thì hỏi: “Tại sao ông không 
tiên tri quá khứ, vị lai?” và khệnh cho ông ta mây hèo. 

Sau khi cho các Nigantha một trận no đòn, chủ nhà mới bảo gia đinh mở cổng 
thả họ ra. Họ tranh nhau chạy thoát thân, không dè Sirigutta đã khiên gia định tráng 
một lớp phân bây lây trên mặt đường đi làm cho đường trở nên trơn trợt. Thành ra bọn 
ngoại đạo còn té lên té xuông nhiêu keo, chủ nhà còn nói đưa đây họ đi: “Thôi bây 
nhiêu đó đã đủ cho các ông rôi nhé”. BỊ một vô quá đau, các Nigantha kéo nhau đên 
trước nhà Garahadinna, vừa đi vừa khóc: 

- Ông ám hại chúng tôi, ông ám hại chúng tôi. 

Nhìn thấy sự thảm hại nhục nhã của các thầy mình, ông Garahadinna nỗi giận, 
nguyên rủa Sirigutta: “Ông nây tới sô rôi, cho nên mới dám đánh đập làm hại các vị 
Đại đức của ta, là những bậc Ưng Cúng, là những phước điên mà chư Thiên trên sáu 
cõi trời cùng hoan hỷ lê bái cúng dường”. 

Kế đến, ông Garahadinna đệ sớ lên đức vua, xin Ngài phạt vạ ông Sirigutta một 
ngàn đông vàng. Đức vua hạ chiêu cho vời Sirigutta đên, ông vào triêu đảnh lê Đức 
vua, xong tâu răng: ““Tâu bệ hạ, thân mong ân bệ hạ xét đoán công minh rôi hãy phạt, 
đê tránh sự võ đoán bât công”. 

- Trẫm sẽ xét xử rồi mới kết án. 

- Lành thay, tâu bệ hạ, xin bệ hạ xử án. 
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- Vậy thì sự việc thế nào, khanh hãy tâu ngay đi. 

- Tâu bệ hạ! Bạn của tôi là đệ tử nhóm Nigantha, thường ngày đến nhà tôi, thừa 
dịp đứng hay ngôi chung dụ răng, như nói: “Bạn ơi, bạn theo Sa môn Gotama làm chi, 
bạn nào có được lợi ích gì?”. 

Và ông Sirigutta đem mọi sự việc đã qua trình tấu một hồi, đoạn nói tiếp: 

- Tâu bệ hạ, nếu trong việc này, bệ hạ thấy kẻ hạ thần đáng tội, thì bệ hạ hãy xử 
phạt đúng theo luật nước. 

Quốc vương nhìn ông Garahadinna và phán hỏi: 

- Lời khai của bạn ông, khanh nghe có đúng sự thật không? 

- Tâu bệ hạ, đúng sự thật. 

- Mấy ông ngu dốt, vô minh như thế mà khanh tôn xưng là sư phụ, đi tới đâu 
cũng ca ngợi các Ngài biệt hệt tât cả. Tại sao khanh lại còn mong dụ hoặc Thinh Văn 
của đâng Như Lai, khanh đã kêu nài đòi xử phạt thì khanh phải chịu hình phạt. 

Thế là, ông Garahadinna bị thất kiện mất cả tiền ký quỹ một ngàn đồng. Chăng 
khác nào bị đánh đòn, đuôi đi như các Đại đức của ông ta. (Ông Burlinhgame dịch là: 
Ông ây bị vua hành phạt, còn các Đại đức của ông bị đánh đòn trục xuât). 

Căm tức vì thua bạn, từ ngày ấy cho đến nữa tháng sau, ông ta lánh mặt không 
chuyện vãn với ông Sirigutta, ông nói thầm: “Hành động như thế thì ta không hợp lý. 
Ta nên báo hại các thầy tổ của ông ấy mà trả đũa thì hơn”. 

Ông nhân buổi bãi triều, đến giả lã với Sirigutta và kêu: “Bạn Sirigutta ơi!”. 

- Dạ, có chuyện chi đó bạn? 

- Thân bằng quyến thuộc cũng có khi cãi lẫy tranh chấp nhau. Sao gặp tôi bạn 
chăng nói năng chi cả. Tại sao bạn lại đôi xử với tôi như thê? 

- Này bạn, tại vì bạn không chuyện trò cùng tôi, thì tôi mới không nói chuyện. 
Nhưng dâu giữa hai ta có điêu chi xích mích, chúng ta không lẽ đoạn giao tình nghĩa 
bạn bè. 

Từ đó về sau, hai người lân la, thân mật, cùng ngồi và đứng gần bên nhau. 

Cho đến một hôm, ông Sirigutta bảo ông Garahadinna: 

- Bạn theo nhóm Nigantha nào có được lợi ích gì? Sao bạn không Quy y với Đức 
Bôn Sư, hoặc là đê bát cúng dường Đại đức Tăng có phải là quý hơn không? 

Ông Garahadinna chỉ chờ mong có thế, nên khi nghe bạn mở lời, chẳng khác nào 
gãi nhăm chô ngứa của mình. Ong bèn hỏi Sirigutta: “Chăng hay Lịnh Tôn Sư ngài 
biêt được cái g1?”. 

- Nầy bạn ơi! Bạn đừng nên hỏi như thế, Đức Bổn Sư chẳng có cái gì mà Ngài 
chăng biệt. Ngài thông suôt cả quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài phân tích tâm của tât cả 
các chúng sanh ra làm mười sáu chập liên tiệp. 

- Vậy mà tôi không được biết. Tại sao bấy lâu nay bạn không tỏ thật cho tôi hay. 
Thôi thì, bạn làm ơn đi thỉnh Đức Bôn Sư giùm tôi, ngày mai tôi sẽ đê bát. Xin Đức 
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Tôn Sư củng với năm trăm vị Tỳ khưu đến nhà tôi thọ thực. 
Ông Sirigutta đi đến chỗ ngụ của Đức Bồn Sư đảnh lễ Ngài rồi bạch răng: 


- Bạch Ngài, bạn con là ông Garahadinna nhờ con đến thỉnh Ngài và năm trăm vị 
Tỳ khưu, ngày mai đến thọ bát cơm của ông ta. Hôm trước con có trác các vị Đại đức 
của ông ta một vô nặng, hôm nay con không biết có phải ông ta định trả đũa hay là 
ông ta thật tâm trong sạch đặt bát chư Tăng. Xin Ngài hãy minh xét, nếu hợp lẽ đạo 
thì Ngài nhận, còn bằng không thì thôi. 


Đức Bồn Sư quán xét: “Garahadinna định làm gì Như Lai đây?”, Ngài thây rằng: 
“Ở chỗ sân trống giữa hai ngôi nhà, ông cho đào một hầm rộng lớn, cho đem độ tám 
mươi cỗ xe bò củi khô chất đây hồ, rồi châm lửa dốt. Định tâm rằng: “Khi qNhư Lai 
rơi xuống hầm lửa thì ông sẽ chỉ trích”. Rồi Đức Bồn Sư quán thêm nữa rằng: “Do 
nhân duyên như thế, Như Lai có cần ngự đến hay không?”, Ngài thấy rằng: “Như Lai 
sẽ bước chân lên hầm lửa, tắm đệm che giấu miệng hồ sẽ biến mắt, lộ ra hầm lửa, từ 
đó lộ ra đóa liên hoa lớn bằng bánh xe. Khi ấy, Như Lai bước lên cánh sen đi trên hầm 
lửa vào ngự lên Bảo tọa, các Tỳ khưu cũng theo lối ấy mà đến chỗ ngồi. Đại chúng sẽ 
tụ tập đông đảo, giữa hội trường Như Lai đọc kệ chúc phúc. Dứt bài kệ sẽ có tắm 
mươi lẻ bốn ngàn chúng sanh sẽ giác ngộ Chánh Pháp. Cả Sirigutta và Garahadinna 
cũng đạt được Thánh quả đầu tiên, MỖI người sẽ xuất kho vàng của mình ra mà gieo 
vào giáo pháp. Như Lai nên đi đến tế độ ông Garahadinna vậy”. 

Quán xét xong rồi, Đức Bồn Sư nhận lời đi thọ bát. Khi biết Đức Bốn Sư đã 
nhận lời, Sirigutta trở về báo tin cho Garahadinna biết và dặn rằng: “Bạn hãy lo sắp 
đặt những lẽ vật thượng phâm đề cúng dường đắng Như Lai”. 

Garahadinna đáp: “Cảm ơn bạn, tôi bây giờ phải biết làm thế nào coi cho được 
chứ”. 

Chờ bạn ra về rồi, ông lập tức bảo gia nhân đào một cái hầm rộng lớn, đem tám 
mươi xe bò củi chất đầy hâm, châm lửa đốt, gắn ống thôi bể (bhasitã) thối suốt đêm 
cho củi cháy thành than đỏ. Trên miệng hầm, ông lót ván mỏng, rồi phủ đệm lên che 
kín, lây phân bò thoa trét coi như nền tráng. Ở một phía ông bảo làm một lối đi, trên 
mặt hầm, ông cho gác những đòn tay nhỏ yếu và cũng che đậy không cho thấy dấu. 
Ông tưởng tượng rằng: “Làm vậy, khi họ bước chân lên để đi qua, thế nào mấy cây 
đòn tay cũng gãy và họ cũng té lộn nhào xuống dưới hầm lửa”. 


Phía sau nhà ông, ông cũng sắp nhiều khạp không, làm theo cách của Sirigutta 
lúc trước, các chỗ ngồi ông cũng bảo sửa soạn như thế. 


Sáng hôm sau, SirIgutta đến nhà bạn thật sớm, nói rằng: 

- Bạn ơi! Lễ vật bạn lo đã xong chưa? 

- Xong cả rồi bạn à. 

- Bạn đề đâu? 

- Mời bạn vào đây col với tôi. 

Ông Garahadinna chỉ cho bạn coi các lễ vật mình đã sắp đặt theo cách của 
SIrigutta bữa trước. Sirigutfa tán thành: “Lành thay!”. Lúc ây, dân chúng tụ hội rât 
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đông, người tà kiến mà phát tâm thỉnh Đức Bồn Sư thì bao giờ thiên hạ cũng tụ hội 
đông đảo như thê. Nhóm tà kiên rủ nhau đi cho đông, đê xem: “Sa môn sẽ bị mât 
mặt”. 

(Vippakra), còn nhóm chánh kiến cũng rủ nhau đi cho đông, vì “Hôm nay Đức 
Bôn Sư sẽ thuyết một thời pháp lớn. Chúng ta sẽ được chứng kiên thân oali đại lực của 
Đức Phật”. 


Ngày ấy, Đức Bồn Sư cùng với năm trăm Tỳ khưu ngự đến trước công nhà ông 
Garahadimna. Ông, nây ra khỏi nhà, 8ieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, đoạn đứng 
trước mặt Ngài chấp tay nguyện thầm rằng: “Bạch Ngài, nghe đồn rằng Ngài biết việc 
quá khứ, hiện tại, vị lai, phân tích được tâm chúng sanh ra làm mười sáu chập. Chính 
Thiện tín ruột của Ngài đã khoe với tôi như thê. Nêu quả thật Ngài tiên tri thì Ngài 
không vào nhà tôi. Vì Ngài vào nhà tôi chăng có cơm cháo chi ráo... Tât cả các Ngài 
lọt xuông hâm lửa rôi thì tôi sẽ chỉ trích cho mà coI...”. 

Nguyện thầm rồi, Garahadinna rước lẫy bát của Đức Bồn Sư miệng nói: “Xin 
thỉnh Thê Tôn vào”, nhưng ông ta tiêp theo liên: “Bạch Ngài, Ngài nên biết trước 
cách thức vào nhà tôi rôi hãy vào”. 

- Cách thức sao đạo hữu? 

- Các Ngài đi vào từng một vị, vị trước vào chỗ ngồi, VỊ Sau mới nên tiếp theo. 

Trong thâm tâm ông Garahadinna tính như vậy: “Hễ cùng đi vào một lượt, người 
đi đâu lọt xuông hâm lửa, rôi thì mây vị sau thây sẽ không đi tới nữa. Đi riêng lẻ từng 
người, họ sẽ sa đọa hêt và ta sẽ chê trách họ”. 

Đức Bồn Sư đáp: “Lành thay!”?, đoạn Ngài cùng đi vào một lượt với 
Garahadinna. ĐI đên chỗ hâm lửa, Garahadinna đứng tránh qua một bên, nói: “Xin 
thỉnh Ngài đi trước”. 

Đức Bồn Sư đưa chân lên ngay miệng hầm lửa, chiếc đệm phủ trên mặt biến 
mật, ván lót nứt ra, đê lộ ra một hâm lửa đỏ, rôi từ bên dưới mọc ra những đóa hoa sen 
to như bánh xe, Đức Thê Tôn bước lên những cánh hoa sen đi qua hâm lửa, vào ngự 
lên Phật bảo tọa đã được soạn săn. Chư Tăng cũng theo lôi ây vào, ngôi lên các ghê 
ngôi. 

Garahadinna tự nhiên nghe trong mình nóng nảy như bị lửa thiêu đốt, ông liền 
chạy tìm SIrigutta và kêu cứu: 

- Ngài ơi! Ngài làm ơn cứu giùm tÔiI. 

- Cái chi vậy? 

- Năm trăm Tỳ khưu đã vảo trong nhà mà cháo cơm gì chăng có chi ráo. Tôi biết 
làm sao bây giờ? 

- Chớ hôm qua đến nay bạn đã làm gì? 

- Ở khoảng giữa hai ngôi nhà, tôi đã cho đào một cái hầm chứa đây than đỏ, chờ 
mây Ngài té xuông đó thì tôi sẽ chê trách. Cái hầm lửa giờ đây mọc lên toàn những 
cánh hoa sen đi vào, ngôi trên những chô ngôi được soạn săn. Bây giờ tôi làm gì đây? 
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- Ủa! Tôi nhớ ban sáng bạn đã chỉ cho tôi thấy, đây là những khạp kháo, kia là 
những khạp cơm... Đủ cả rôi mà. 


- Thưa bạn, tôi nói dôi đấy, mấy khạp ấy đều trống trơn cả. 
- Không sao, bạn ra giở mấy khạp cháo, khạp cơm ấy ra coi lại đi. 


Ngay lúc ấy, những khạp nào mà Garahadinna nói dối là khạp cháo thì đều đây 
cháo, những khạp nào mà ông nói là cơm thì đây cơm.. . Thây oai lực đặc biệt hiển 
nhiên của Đắng Bốn Sư, Garahadinna phát sanh phi lạc khắp mình. Trong tâm hết sức 
trong sạch tin tưởng, ông cung kính sớt bát hộ độ chư Đại đức Tăng có Đức Phật là vị 
Tăng trưởng, khi các Ngài dùng xong bữa, ông ta thỉnh bát của Đức Bồn Sư đề yêu 
cầu Ngài thuyết kinh phúc chúc. 


Sau bài kinh hoan hỷ phước báu của thí chủ, Đức Bồn Sư dạy rằng: “Những 
chúng sanh nây do không có pháp nhãn nên không nhận thức được ân đức của Phật 
Pháp và chư Tăng đệ tử của Ta. Người không có tuệ nhãn, Ta gọi là kẻ mù, người có 
trí tuệ, Ta gọi kẻ ây là người sáng mắt. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết lên hai bài kệ: 

58. “Yathäã sañkaradhannasmim, 

UJjhitasmim mahapathe; 

Padumam tattha Jayetha, 

Sucigandham manoraman”. 

“Như từ đồng rác bùn nhơ, 

Vưt lên đại lộ không HgỜ mọc rq, 

Đóa sen thanh khiết nõn nà, 

Mùi hương thơm ngái, trẻ già cũng ham `. 

59. “Evam sankarabhitesu, 

Andhabhite puthuJJane; 

Atirocati paññäya, 

Sammäsambuddhasavako”. 

“Từ nơi nhân chứng tục phàm, 

Tôi tăm mê muội như giam dưới bùn 

Thịnh Văn của đâng Đại hùng, 

Nêu cao đuốc tuệ, soi cùng thê gian `. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Trong bài kệ, Phạn ngữ saukãradhãnasmim: Nghĩa là trong đông rác dơ. 

UJjhitasmim mahãpathe: Nghĩa là đồ bỏ trên đại lộ. 

ucigandharn: tức là surabhigandham, nghĩa là hương thơm ngào ngạt. 

Manorarmưmn: là có Ÿ ưa thích nơi đó. 


Sankarabhifesu: nghĩa là những chúng sanh cặn bã cũng như rác vậy. 
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-— Pufhujjane: Là phàm phu ám chỉ cho những người còn bị phiền não chi phối là 
phân đông nhân loại trên thê gian. 


Bài này Đức Phật dạy rằng: cũng như đống rác dơ dáy vứt trên đại lộ, tuy là 
đáng kinh tởớm, gớm ghê nhưng đóa hoa sen từ đó mọc lên, lại thơm tho, thanh. khiết, 
dầu cho quan quyên, vua chúa cũng ưa thích, mến chuộng, ai cũng đẹp ý muốn cài, 
giắt nó lên đầu của mình. Cũng như thế, đám chúng sanh phàảm phu xuất thân từ nơi 
bần tiện như nơi đồng rác, trong đại chúng vô trí tuệ, mủ quáng có những người nhờ 
tuệ lực của mình, thấy tội lỗi ngũ trần dục lạc và phước báu của hạnh xuất gia, bèn lìa 
nhà đi tu theo hạnh không nhà, cô găng hành đạo theo Giới, Định, Tuệ, Giải thoát tri 
kiến, trở nên bậc Tỳ khưu lậu tận. Thánh đệ tử của Đức Chánh Biến Tri vượt qua khỏi 
đám chúng sanh phàm phu ngu muội chói sáng rực rỡ. 


& 


Bài pháp chấm dứt thì tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ chánh pháp, 
Garahadinna và Sirigutta đều chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Hai người về sau mang hết 
của cải của mình, xuất ra đề phục vụ đạo pháp. 


Đức Bồn Sư từ Phật bảo tọa đứng dậy, ngự về chùa. Lúc xế chiều, chư Tỳ khưu 
câu hội tại giảng đường, để khởi pháp luận như vậy: “Ôi! Huyền diệu thay là oai lực 
của chư Phật. Sức nóng như hầm lửa đây than nóng, lửa đỏ đến thế, phải nhường chỗ 
cho những cánh hoa sen mọc lên”. 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các ông câu hội thảo 
luận đê tài gì thê?”. 
- Bạch Ngài, việc nây đây... 


Nghe đáp, Đức Bốn Sư dạy rằng: “Nầy chư Tỳ khưu! Việc hôm nay Ta khiến 
được hoa sen mọc lên từ trong hâm lửa đỏ, không có chi là huyện diệu vì Ta đã thành 
Phật. 


Trước kia còn là Bồ Tát, Ta cũng đã từng khiến cho cánh sen mọc như thể rồi”. 
Chư Tỳ khưu yêu cầu: 
- Bạch Ngài, việc ấy có từ bao giờ, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con. 


Theo lời cầu xin của chư Tăng, Đức Bồn Sư thuyết giảng Kinh Bốn Sanh “Hầm 
lửa đỏ” (KhadirangaraJataka), rôi Ngài ngâm kệ: 


“Kamam patämI nirayam, 
Uddampado avamsrro, 
Nãnariyam karIssami 
Handa pindam patIggahã'ti”. 
“Ta sa địa ngục ngũ trần, 
Thất điên bát đảo, giở chân chẳng rồi, 

Ta quyết không như kẻ tôi, 

Lấy cải ông nhổ làm nồi ẩựng cơm ” 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trách Thí đề cao phải ngoại môn, 

Thủ Danh vì bạn phá “mê hồn ”, 

Một nương phần, đợi người thiếu trí, 

Vài miếng đòn, đưa kẻ đại ngôn. 

Chẳng cọp sao ham kêu tiếng cọp, 

Là chân phải chịu ló đuôi chôn, 

Từ đáy thêm rạng đèn Chánh giác, 

Đại chúng quy đầu Đức Thế Tôn. 
DỨT TÍCH ÔNG GARAHADINNA 

tot#Œ4 
DỨT PHẨM HOA 
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3Ÿ. Just as a fragrant and louelu lotus mau blossom forth out of a garbage-heap on the roadside.... 


38. Như hoa sen tươi đẹp và thơm ngát có thể nở ra từ đống rác bên vệ 
đường. 
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39. Likeinise in this unorldl mess, the disciple outshines the blinded tuorldlings bụ hís tisdom. 


59. Cũng vậy, giữa cảnh đời trần tục, vị đệ tử Phật với trí tuệ sáng ngời 
vượt lên những kẻ phàm phu mê muội. 
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